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LOI NGUOI DICH

Bich Nham Luc la tdp sach rat quan thiét trong Thién mén, can phai dwgc phién
dich. Song né rdt khé dich, vi ¢é gding giup phan nao cho nguoi sau, bugc long ching toi
phdi dich ra. Khi dich, chiing t6i chia méi tic thanh nam phdn hodc bén phan: Loi dan
(Thay thi), Cong dn, Gidi thich, Tung, Gidi tung. C6 tic khéng c6 1oi dan (Thiy thi), chi
con bon phan. Chiing t6i lwoc bét 1o gidi ngdt quéng trong cong dn va trong bdi tung, dé
doc gid doc cong an va loi tung c6 mach lac hon.

_ Ban dich nay, ching t6i cir y cir theo ban Han van Bich Nham Luc trong tdp
Thién Hoc Dai Thanh va Thién Hoc Tdp Thanh bé tuc cho nhau. Phan twa dau dich du,
phan hdu ty, chung téi lugc bot.

Dam mong Thién gia doc n6 cot “dat Iy, dirng ket 16i”, “ting dung tu hanh khong
nGi rong”, thé la man nguyén ciia chiing téi.

Kinh ghi,
THICH THANH TU

Tu vién Chén Khong
Ngay cuoi Thu 1980.



BICH NHAM LUC GIAI PE

Bich Nham Luc do Thién su Vién Ngo doi Tong trude tac, ngudn gde ciia nd Xuat
phat tur Thién su Tuyét bau. Tuyét Pau chon lya trong Noi dién, Ngoai dién va Van st
mot tram tic cong an, dung 4m van tung ra chd siu kin cia Thién, lam tu lvong cho
nhitng nguoi tham hoc trong cac tong lam, goi la Tuyét bau Tung C6. Thién su bién tai
vO Nngai, 1a nha van hao mot thoi, du chanh nhén siéu cach, that 1a mot cao tang xua nay it
thy. Nhitng 10i tung nay, nhiéu khach giang ho truyén nhau, khen la mt tuyét tac trong
thién ha. Song 101 gon y séu, chang khac nii bac, vach sat Thién khach kho nhoc nghién
tAm phan tich, nhu con mudi cin tru sit, khong co chd cam mo. Sau khi Tuyét Dau tich
hon sau muoi nam, khoang nién hi¢u Chanh Hoa (1111-1114) doi Téng Huy Tong, Thlen
su Vién Ng lic ¢ vién Linh Tuyen Giap Son, L& Chau, vi hoc gia dem mot tr am fic
tung c6 nay moi mdi chu thich. O ddu mdi tic 1a Thuy thi (161 dan), ké Cong an (ban tic),
sau CAu tung c6 mdi chd phu Trude ngi, tiép Binh xudng. Sy chon loc chd uyén nguyén,
chia ché tham 1y, phat huy huyén vi, tuyén bé phat dwong tong chi truyén riéng, chi thang
rat khéo, rat tot.

V& sau, khoang nién hiéu Kién Viém (1127-1130) doi Téng Cao Tong, d6 dé cua
Su 1a Ph Chiéu... bién chép lai dé tén 1a Bich Nham Luc, béi vi tim bang trén ngach
truong that tai vién Linh Tuyén dé 1a Bich Nham. Thién su Vién Ngo bién tai siéu xuit,
van chuong tuyét voi nén tén Bich Nham da lam du ludn chin dong mot thoi. Song sau
khi Thién su tich, dé tir chi nhé tung ngdn ct trong sach lam nhu yéu bién luan tri giai,
phan lai ban nghia “giao ngoai biét truyén, bét 1ap van tu”. Thién su Pai Hué Tong Cao
1a dé tir ndi phap Vién Ngo, thay té 4y budn than, bén mang ban g chit trudc sin chua
cho mot mili ltra thidu sach, dat luu truyén ngang day. Ngét hai trim nim sau, trong tong
1am it ai thiy duoc quyén sach nay.

Khoang nién hiéu Pai Btrc (1297-1307) vua Thanh Tong nha Nguyén¢ Ngung
Trung, cu si Truong Minh Vién (tén V1) gop nhit cac ban con cét gitt moi noi, tham gido
bé tac qua lai cho khéc ban, phu ban c6 cu si Van Ly, Huu Huu, Tam gido Lao nhan, moi
ngudi viét tia, & sau Phuong Hoi Tinh Nhat, Hi Lang moi nguoi viét 101 bat. Quyén sach
nay hi dwoc ra mit doc gia, dang goi 1a quyen sach bac nhat trong tong mon. Thién
khach khap noi qui trong, thich doc, luru truyén sau rong cho dén ngay nay.

Bich Nham Luc nguyén tic ctua Thién su T uyét Dau, chau doi thir tu trong tong
Van Mén, & tir truyén phap ctia Thién su Tri Mon. Su tuc danh 1a Ly Trung Hién, tu 1a
An Chi, sanh niam thir nam nién hiéu Thai Binh Hung Quoc nha Tong, tai Toai Chau.
Khoang nién hiéu Ham Binh (998-1003), cha me mét hét, Su vao vién Phd An xuét gia
v6i hoa chi Nhan San. Sau khi tho gidi cy tic, Su tham hoc khap cac kinh luan. Ké xa
gido mon, Su di tham 4n Thién su Thong & Thach Mon Nhugong Duong, ¢ lai ba nam
ma co duyén ching hop. Su dén tham véan Thién su To & Tri Mén Tuy Chau, lién duoc
thira ké phap ¢ day. Su sang dao trang cua Thién su Lam ¢ L6 Chau, lai dén chua Canh
Duc Tri Chau nhan chic Thu toa. Sau Su dao Hang Chau, try tai chua Thay Phong ¢
DPong Pinh T6 Chéu, rdi doi sang Minh Chau ¢ chiia Tu Thanh nai Tuyét Dau. Nui Tuyét
Dau 1a dao trang cua Thién su Tri Giac, Su & day ba muoi mét nam, hoc gia khép noi dua
nhau nhém hop duéi téa. Thién Y Nghia Hoai, Xung Tam Tinh Téng... hon bén muoi
nguoi, hang long tugng xuat hién, qua 14 thoi tong Van Mon trung hung vay. Thi trung



Co Cong tau v& triéu, vua ban hiéu Su 12 Minh Giac Pai Su. Nién hiéu Hoang Hyu ndm
thr tu ngay mung mudi thang sau, Su thi tich tho bay muoi ba tudi, ndm muoi tudi ha.
Nhitng sach do Su trude tac c6: Bach Téc Tung CO, Boc Tuyén Tap, T6 Anh Tép, Khai
Puong Luc, Thap Di... luu hanh ¢ doi.

Téc gia Bich Nham Luc 1a Thién su Vién Ngo & Giap Son, chau doi tha muoi
tong LAm T, tén Khic Can, tu VO Trudc, con nha ho Lac & huyén Sung Ninh, Banh
Chau. Gia thé chuyén nghiép Nho, thus nho Su nhé gidi, mot ngay hoc thude ca ngan 10i.
Su dao chua Diéu Tich théy sach Phat c6 cam khai, 1ién xin xuét gia. Su theo Phép su
Vin Chiéu nghe giang, dén Toa chu Man Hanh hoc kinh Ling Nghiém. Sang tham thién,
dén Thién su Hao & Ngoc Tuyén, Thién su Tin ¢ Kim Loan, Thién su Hiét & Pai Qui,
Thién su T Tam & Hoang Long, Thién su Do ¢ Dong Lam, cac noi déu cho 1a phép khi.
Thién su H6i Puong ¢ Hoang Long dic biét khen “ngdy sau phai LAm Té s& y noi 6ng
ma hung thanh”.

Rét sau, Su dén Ky Chau tham véan Thién su Phap Dién & nui Ngii T, lién duoc
ké thira dong phap ¢ day. Nién hi¢u Chanh Hoa nam dau (1111), Su nhan 16i thinh cta
Truong V6 Tan dén tru tri vién L& Tuyén tai Giap Son, binh xudng Bach Tac Tung Co
ctua Tuyét Pau, phat huy huyén vi, that & luc ndy. Khoang nién hiéu Sung Ninh, Su doi
dén Pao Lam phu An Sa, Khu mat Ding Coéng Tt Thudng tau vé triéu, vua ban tir y va
hiéu Phat Qua. Vua Huy Téng triéu Su try tri Kim Long Twong Son, hoc gia tdp ndp kéo
dén, khién mon phong chin thé. Vua lai sic Su tru tri Thién Ninh Van Tho, nién hiéu
Kién Viém nam dau (1127) doi try Kim Son ¢ Trén Giang. Gip luc vua Cao Téng di dao
Duong Chau mdi Su vao cung dbi dap, Vua ban hiéu 1a Vién Ngo Thién Su. Ké Su doi
dén Van Cu Giang Tay tru tri chua Chiéu Giac. Théng tdm nién hi€u Thiéu Hung thu
nim (1135), Su c¢6 ch(t it bénh rdi tich, Vua sdc thuy 1a Chan Giac. Phan trude tac ciia Su
c6: Bich Nham Luc, Ngit Luc hai muoi quyén, Vién Ngo Tam Yéu hai quyén, Kich Tiét
Luc ba quyén. N6i phap Su c6 Pai Hué Téng Cao, H6 Khuu Thiéu Long... hon hai muoi
vi, goi 1a trung hung tong Lam T&.



TUAT

Mang mach bac chi Thanh, dai co cua liét Td, thude hay hoan cbt, thuat diéu nudi
than, chi Thién su Tuyét Dau c6 du chanh nhan siéu tong viét cach, dé cao chanh lénh,
chang bay khuoén phép, cAm kién chuy ndu Phat luyén T, tung ra cai 16 mii hudng
thuong cua Thién khach. Nui bac vach sét, ai dam dii mai, con mudi cén trau sit khong
c6 chd cdm mo. Khong gip tho tai dau thiu chd huyén vi. Xt Viét c6 Phat Qua Lio
Nhan, luc & Bich Nham, hoc gia khong hiéu thwa hoi, Lio Nhan thuong x6t vach bay chd
uyen nguyén, Chla ché tham 1y, néu 1én chi thing, chang 1ap kién tri, mot trdm tic cong an
tir dau quan xuyen lam mdt, cac bac Trudng ldo thir 16p thay xet qua. Nén biét ngoc bich
nudc Triu von khong ty, Tuong Nhu dbi gat vua Tan. Chi dao that khong 101, Tong sur
thuong x6t ciru t&. Néu thay nhu thé, méi biét tot tam ldo ba. Hodc 1a né cau ket 161, chua
khoi diét dong ho Phat. Phé Chiéu han hanh hau Su duéi g01, duoc nghe diéu chua nghe,
ban dao chung hop thanh, bién gon lai, dung 161 vung vé viét tua sau chot.

Bfiy gi0 nién hiu Kién Viém nam Mau Than, ngay ba muoi cudi Xuan, dé tu
tham hoc Ty-kheo Pho Chicu kinh tya.

TUATI

Tir kinh Ta Thap Nhi Chuong truyén vao Trung Qudc méi biét c6 Phat. Tir T6
Pat-ma dén Luc T6 truyén y méi c6 ngdn ct. Noi “ban lai vo nhat vat” 1a Nam tong, ndi
“thoi thoi can phét thirc” 12 Bac tong. Khi ¢6 Thién tong lién co tung ¢6 luu hanh ¢ doi.
Do dé kia c6 16i 1at ban, ché Phat qud To, khong gi chang 1am. Luc 4 ay, ¢ nguoi dat duoc
hoat phap cua thi gia ta, song dd néi “dé nhat nghia dau ding ngon cu” . Tuyét Pau, Vién
Ngo tam lao ba tha thiét, Pai Hué cho mét miii lira thiéu sach. O Ngung Trung, Truong
Vi Minh Vién nhom lai ddng tro tan, tai ban luu hanh, ciing ddng goi 1a tdm ldo ba tha
thiét ay vay.

Nién hi¢u bai Duc thir bdn (1300) nam Canh Ty, ngdy mung tdm thangut Qui
Stru, nui T Duong Phuong H6i Van Ly tua.

TUA III

Bich Nham Luc do Thién su Vién Ngo trude thuat, d€ tir 1on cua Su la Thién su
Dai Hué d6t sach. Cac phap thé gian déu ky chap trudc, chd qui kinh ctia Thich tir khong
ai bang Phat ma co6 khi van phai qué. Boi c6 ta ma khong kia, do ta ma khong do kia vay.
Bo minh theo vat 4t phai mat minh. Pham tdm voi dao 1a mot, dao cung van vat la mot,
day day thai hu, c6 cai gi ma chang phai dao. Nguoi tam thuong xem do, hay thiy cai bi
thiy, ma chang thay cai chang bi thdy. Tim cu noi nguoi, ma nguoi vi noi do, nhu Dong
Pha dy mat troi ™, tim qua kém lai cang xa cang mat. Tir Phu T cua ta, thé dao con

@ T6 Dong Pha noi: Nhu nguwyi bénh mét, tim thay thuéc tri cho con mit sang. Thay thudc bao: T6i chi co
thuc")q trj bénh mat, ché khéng c6 thude lam sang mat. Con mat lam sang dugc, lai phai bi toi. (Tri Chirng
Truyén - trang 341 tap 1)



muon khong néi, hudng 1a nha Phat 1a phap xuat thé gian, ma c¢6 thé noi van ty ngon ngir
tim Cau dugc sao? Tuy nhién cling khong thé bo, vi nguoi tri it, nguoi ngu nhiéu, ngudi
hoc rdi it, nguoi chua hoc nhiéu. Pai tang kinh hon nim ngan quyén, tron vi ngudi sau
lap bay. Néu kha di quén 1o, 6ng gia Thich-ca I€ ra phai ngdm miéng, vi sao lai n0i On ao
nhu vay. Ly ca thién ha van co trong tam thudng, ma vuot ra hinh tudng tam thuong. Tuy
dudng dé biét ma that chua dé biét, chang nhd ngudi chi day thi tron doi ciing khong thé
biét. Nguoi xwa ndi danh trong doi, chang phai bac anh ciia ngan ngudi, ciing 1a bac kiét
ciia mudn ngudi. Cay kiém Thai A 1a loai kiém bén nhit trong thién ha, 1én nui thi giét
duogc cop, xuéng bién thi chém duoc réng, nguoi doi déu biét, tron 13 nhu thé. Song cd
nhan c6 chd thién dung, nwong thanh ma chién, thuan gié ma huoi. Tam quan vidé ma
dai bai, mau tuoén do ca ngan dam. Thé dau chéng do s& nang cuia mQt minh, lai con nghi
gi u? Tur t6i nghe c6 quyén sach nay, rit myuc tim kiém. Ho Truong & Ngung Trung méi
khic ban g6 lai, dén moi t6i viét tua, bén tro gitp duoc thanh tyu, lai vi dé ¢ dau.

Nién hi¢u Pai Buc thir chin (1306) nam At Ty, ngay lanh thang ba, Ngoc Sam
Huu Huu cu si, Liéu Thanh Chau Tri, viét tai nha tro Quan Kiéu séng Tién Duong.

TUAIV

Hoi: Tap Bich Nham thanh rdi hoai lién phai chang? Dap: Phai. Tir T6 Pat-ma
sang Trung Qudc riéng truyén tdm an, ching lép van ty ma c6 cac luan Huyét Mach, Qui
Khong... qua thyc ai lam d6 u? C6 nhén 1’101. chang tai van tu, chang lia van tu” la 101
cua ngudi that biét, dd khién moi ngudi cudn rém®, nghe hin, dung ngon tay( ) cham
got chan... sang dwc dai sy, nao c6 van tu chi dau. Tir dua canh hoa cuoi chum chim
dén nay, cdy phudn trude cira ngd, vé sau moi dinh v6i ngén cu. Chang c6 van ty thi
khéng liy dau truyén bé, thé 1a khong thé bo vay. Thudng bao sach cua Thién tong goi 1a
Cong an, xuéng tir doi Puong ma thanh ¢ doi Téng, dén nay van con. Hai chit nay trong
phép thé gian 14 thu trat quan doi, cai dung né cé ba:

a. Xay mat vao vach thanh cong, hanh cudc viéc 101, trai can ban thi kho 1o (mot
tiéu chuan cb dinh), loai da ho thi d& doa. Hang cy nhén vi d6 kham bién mot qué mot
hét, ct thay 18 that, nhu 130 quan ¢ 4n lun toi, trong ay han thiy tinh that ching s6t mot
may.

b. Tir Lainh Nam m&i vé, Giang T4y chua hép nudc, nhitng 16i t& mat dé dé khoc,
kim chi nam trén hai ban huéng vé Nam, vi 10ng tir bi tiép dan mot giy, mot tat cot khién
ching ngd, nhu quan Pinh Gy chip phép, khong toi thi tha, co toi thi phat.

c. An lua na kha nhiéu, coc cot lira qué chat, chi hoc dich phai chuyén, mau to
nhuém dé budn. Dai thién tri thirc vi d6 pho chiic, theo tdm chét trén bd doan, mot dong
Mot tham, nhu quan phu ra cac diéu 1énh, khién nguoi doc biét luat phap, ni¢m ac vura
sanh xoay tro vé tich diét.

@ Cuén rém: Truong Khanh Hué Lang
® Dyng ngon tay: Cau Chi



Sach cu phuqng, tao cong an, b;‘ly co canh, lém cach 1énh, v&i cac sach thé gian
Kim Khoa, Ngoc bi¢u, Thanh Minh, D6i Viét ban dau nao co6 khac.

T6 su 8¢ dI 18p cong an luu truyén trong tong lam la y dung nhu thé. Boi vi thoi
mat phap vé sau, nguoi cau diéu tdm noi gidy lau ghe, pho chanh phap noi miéng luan
ban, diém hét qui | than vin khong ro1 bo s0. Dung dya cira ngudi mac goianh chang,
kiém roi lau roi van con khic thuyén, tho chay mat réi ma khong roi gbe ciy, diy bung
san bim, hay hoi ngoén chuyén ngit, ddi v6i viée 16n sanh tir van khong can thiép. Chudng
kéu chay can, s& dung viéc gi. Than 6i! Con linh duong moc simg dau c6 thé dung hinh
tuéng khap tim, nguoi khéo hoc Liéu Ha Hué ha budc ciing budc, chay ciing chay u?
Biét thé, 4t tam hai 140 nhan déu phai. Vién Ngo tdm x6t con thuong chau qua nhiéu nén
niém lai cac tung cia Tuyet Dau. Tam ctru nguoi bi thiéu, vot ké chét dudi cua Pai Hué
rat manh nén thiéu sach Bich Nham Tap. Ptc Thich-ca n6i i tang kinh, 6t sau bén
bao: “chéng n6i mot chir”, ha dbi ta sao? Tam cua Vién Ngoé 1a tdm cda Phat n6i kinh.
Tam Pai Hué 1a tdm cua Phét dep ngdn thuyét. O Vii Lang, Nhan Tt doi chd déu nhu
thé, x6 4o, day d6 cbt vi xe di ma thoi. Dén nay da hon hai trim nim, & Ngung Trung,
Truong Minh Vién lai khic ban luu truyén sach nay, c6 phai la T6 gido hdi xuan ching?
hay doi c¢6 s6 chang? Song luu hanh sach nay that quan hé tham trong, néu thiy nudc cho
1a bién, nhan ngén tay lam mit tring, ching nhing Dai Hu¢ lo d6, ma Vién Ngo ciing vi
ho gd niém mo troi. Nguoi xua ta chiéu co tho rang: “R0 rang trén glay Truong cong tu,
tan luc to 16i goi chang r.” Mudn xem sach nay, trudc phai tham 101 nay.

Nién hi¢u Pai B¢ muoi 1am (1312) thang tu nam Giap Thin, Tam Giao 130 nhan
ghi.



TAC1
THANH PE PE NHAT NGHIA

LOI DAN: Céch nUi thdy khéi tire biét c6 hira, cach tiong thdy sirng lién biét cé
trau. Néu nvt ré ba, mdt nhin lién biét, can lwong la viéc tam thuong com nude trong
nha thién. Pén nhw cat dirt cic dong, Péng vot lén Tay lan xuong, doc ngang thudn
nghich budng ndm ti tai, chinh khi dy hay néi la ché hanh Iy cia nguoi nao? Thir xem
sdn bim ciia Tuyét Ddu.

CONG AN: Lwong V0 D¢ héi Pai sw Pat-ma: “Thé nao 1a Thanh dé d¢ nhat
nghia?” Pat-ma dap: Rong thénh khong Thanh. Vua héi: Pdi trim la ai? Pat-ma
dap: Chang biét. Vua khong khé hoi. Pat-ma bén sang song dén Nguy. Sau Vua dem
viéc nay héi Hoa thwong Chi Cong, Chi Cong tau: Bé ha lai biét ngwoi nay ching?
Vua noi: Ching biét. Chi Cong tau: Pay 12 Quan Am Dai si truyén tim an Phit.
Vua héi han sai sit di thinh tré lai. Chi Cong tiu: Chang nhirng b¢ ha sai sir di thinh
ching dwgc, dit nguoi trong ca nwéc di thinh y ciing ching tré lai.

GIAI THICH: T6 Pat-ma xa xem thay c01 nay co can khi Dai thira vuot bién ma
dén, riéng truyén tim 4n, vach bay nhimng 16p mé, ching 1ap van ty, chi thing tim ngudi,
thdy tanh thanh Phat. Néu thé dy thiy duoc thi co phan tu do, ching bi tit ca ngdn ngir
chuyén, thoat thé hién thanh, lién hay & sau cung Vo Dé dbi dap va chd an tdm cia Nhi
T6 tu nhién théy duogc, khong c6 mot may tinh tran phan bi¢t, mot dao chat dut thong
dong tu tai, dau can phan phai phan quéy, bién dugc bién mét. Tuy nhién thé éy, khéo
dugc c6 may ngudi.

V06 Dé thuong dip ca-sa giang kinh Phong Quang Bat-nha cam dugc hoa troi roi
loan, dét bién thanh vang, hién dao thd Phat, ra chiéu cho toan dan cit chua do Tang, y
kinh dién tu hanh, nguoi doi goi 6ng la Phat tdm Thién tu. T6 Dat-ma vira gap Vo Dé,
Vua hoi: Trim cat chua d6 Tang co cong duc gi? Pat-ma dap: Khong cong drc. Day la
tat mot gao nudc lanh vao mat. Néu thau dugc cau khong cong dirc nay, bao 6ng thiy To
Dat-ma. Hay noi cat chua d6 Tang tai sao toan khong cong dirc? Y nay ¢ chd nao? Vo Bé
cung Phap su Ii U6c, P ho Dai si, Thai tir Chiéu Minh luan ban vé chan dé, tuc dé, ctr
theo trong kinh néi: Chan dé dé rd phi hitu, tuc dé dé rd phi vo, chan tuc khong hai tirc 12
Thanh & dé nhét nghia. Day 1a chd cuc diéu cung huyén cua gido 1y. Vua dem chd cuc
tic nay hoi T6 Pat-ma: Thé nao 1a Thanh dé dé nhat nghia? T Pat-ma dap: Rong thénh
khéng Théanh. Thién ting khip noi nhay khong khoi chd nay. To Pat-ma cho y mt dao
dut sach. Ngay nay c6 mot s6 nguoi hiéu 1am tro lai dua tinh hon, tron mét ding trong
bao: Rong thénh khong Thanh. Pang cuoi khong dinh dang. Ngii T tién su (Phap Dién)
noi: “Chi cau rong thénh khong Thanh’ néu nguoi thau dugc vé nha ngdi an 6n, con bac
nhat dang thi 1am sin bim, chang ngai cho y dap bé thung son.” T6 Dat-ma that 1a ky dic,
1 tai tham thdu mot cau thi ngan cau mudn cauddng thoi thau, tu nhién ngdi duoc doan,
nim duoc dinh. Nguoi xua noi: “Tan xuong nat thit chua du dén, mot cau ro subt vuot
tram trc.” T6 Pat-ma bd thing vao dau, ciing y mot phen 16 dudi rdi. Vua chang tinh lai
dem chap nhan nga hoi lai: “Di trAm 1a ai?” T6 Pat-ma tir bi qua lim, lai nham y noi:
“Chang biét.” Lién d6 V& Dé stmg sot khong biét chd roi, dy 1a 16i néi gi? Bén trong do,
c6 viéc khong viée dem lai déu khong kham. Hoa thuong Nghia Poan c6 1am bai tung:



TUNG:

Nhit tién tdm thwong lac nhét diéu
Céanh gia nhit tién di twong nhiéu
Truwe qui Thiéu Thét phong tién toa
Lwong chia huu ngon canh khir chiéu.

DICH:

M@t miii tim thuwong rét mot con

Lai thém mgt miii to long son

Thdng vé Thiéu Thit ngoi trén dinh
Luwong chiia thoi dirng cé6 ngdbng mong.

Lai bao: Ai ngong mong. Vua chang hoi bén ra khoi nudce. Cai ldo nay chi danh
béi rdi qua séng dén nuéc Nguy, nham lac vua Hiéu Minh Dé dang tri vi, 6ng 1a nguoi
chung toc phuong Béc ho Thac Bac, sau nay moi goi 1a Trung Quédc. T6 Pat-ma &n
nuoc nay ciing khong yet kién Vua, di thang dén Thiéu Lam ngdi xay mat v vach chin
nam, tiép duge Nhi T, phuong nay goi Ngai la Bich Quan Ba-la-mon. Vua VoDé sau
hoi Chi Cong, Chi Cong tau: B¢ ha biét nguoil nay chiang? Vua bao: Ching blet Cau nay
clng cau “ching biét” ctia T6 Pat-ma 1a dng 1 khac? Gibng thi ciing gidng, phai thi
chang phai. Nhiéu ngudi hiéu 1am néi: Trude kia T6 Pat-ma dap 6ng 1a Thén, sau nay
V06 Dé dap Chi Cong “ching biét” 1 ching biét nhau. That ndo c¢6 dinh dang. Chinh khi
Chi Cong hoi thé Ay, hiy noi dap thé nao? Sao chang dap mot gay chét tét cho roi, dé
khoi thay boi ho trét lo. Vo Dé lai dap ong: Chéng biét. Chi Cong gap lac phai lam, lién
no6i Pay 1a Quan Am B si truyén Phét tim an. VS DE hdihén sai st di thinh lai. That
chang ngai ngung. Chinh khi Chi Cong no1 day la Quan Am 8 si truyén Phat tam 4n,
cling nén dudi y ra khoi nudc, van con so sanh chut it.

Twong truyén Hoa thuong Chi Céng tich ndm nién hiéu Thién Giam thir mudi ba
(514), T6 Pat-ma sang Trung Qwc nién hiéu Phé Thong n dm dau (520) cach nhau sau
nam, tai sao lai n6i ddng thoi gap nhau, day 4t 1a sai. Ctr theo truyén chép, nay chang luan
viéc nay, chi can biét dai cuong thoi. Va lai n6i Pat-ma 12 Quan Am, Chi Cong la Quén
Am thi ai l1a Quan Am tht, d3 12 Quan Am sao lai co dén hai? Ching nhiing c6 hai ma
thanh doan k&t doi. Thoi Hau Nguy, Luat su Quang Théng, Tam Tang Phap su Bo -dé-
lwu-chi cing T Pat -ma luan nghi. TS bac tuong chi tam, cac vi vi lugng nho hep, tu
khéng kham nHin, diy khoi tAm hai, nhiéu 1an dé thubc doc. Pén Bn thir sau, do hoa
duyén d hét, da dugc ngudi truyén phap, nén khong can ctru, T6 ngdi ngay thing ma
tich, nhap thap trén ni Hung Nhi tai chua Dinh Lam. Thoi Hau Nguy, Toéng Van di st
dén nui Thong Lanh gap T tay xach chiéc giay vé Tay. V5 Dé nhé lai tu 1am van bia:
“Than 0|l Thay d6 chang thdy, gan do chang gan, gap do chang gip, kim 4y c6 ay, oan ay
han 4y.” Lai tan: “Tam cé vy, nhleu kiép mang than pham phu, tim khong vay, trong
khoang sat-na lién 1én Diéu giac.” Hay nodi Pat-ma hién nay & dau? Lam qua rdi, chiang
biét.

TUNG:

Thanh dé khoach nhién
Ha dwong bién dich.
Doi tram gia thuy?



Hoan van bat thire.

Nhan ty am d9 giang

Khéi mién sanh kinh cwéc.

Hap quéc nhén truy bét tai lai
Thién c6 van ¢6 khong twong tc.
Huu twong e

Thanh phong trap dia hitu ha cwc.

DICH:

Thdnh dé réng thénh

Lam sao biét triing.

Déi trim la ai?

Lai bdo ching biét.

Nhén ddy dém sang song

Ha khéi sanh gai géc.

Ngwoi cd nwéc moi ching tré vé

Muén doi ngan doi nhé nhau réng.

Thoi nhé nhau

Gi6 mét khdp noi nao cé tot.

Su xem bén trai bén phai bao: Trong day lai co T su chang? Ty dap: Co. Goi dén

cho Lo tang rira chan.

GIAI TUNG: Ctr theo 10i tung cng an nay ciia Tuyét Dau giéng nhu ngudi gioi
mua kiém Thai A, huoi trong hu khong thénh thang ma khong cham dén ludi bén. Néu
ngudi khong c6 thi doan nay, vira nim dén 1ién cham ludi dut tay. Néu 1a nguoi co mat
séng, thdy Su mot dua ra mot rat lai, mot khen mot ché, chi dung bdn cau du quyét dinh
mot tic cong an. Pham tyng ¢d chi 1a “nhidu 16 n6i Thién”, niém cb dai cuong la “ctr
khoan két an” ma théi. Tuyét D4u vi kia 16i ra bo thang vao dau, lién néi: “Thanh dé rong
thénh, 1am sao bién trang.” Tuyét Dau ké cau ban dau, ha mot cau nay rat 1a ky dac. Hay
no6i ciru kinh 1am sao bién tring? Du cho mit sét trong dong do tim ciing ching duoc.
Dén trong day dung inh thirc suy doan duoc ching? Do d6 Van Mén ndi: Nhu choi da
nhang hra, nhu lan dién chdp. Cai nay khong roi vao tam co, y thirc, tinh tudng, doi 6ng
m& miéng kham lam gi? Khi khéi so sanh thi chim diéu di bay dén Tan La. Tuyét Pau
noi, Thién tang khip noi cac 6ng lam sao bién tring? “Pbi tram 1a ai lién ha “lai bao
Chéng biét”. Day la Tuyét Pau rat muc tir bi vi nguoi trung 18p. Va noi rong thénh” cung

“chang biét” 1a mot loai hay hai thu? Néu 1a nguoi da heu ngd thi chang n6i ma hiéu,
nguoi chua lidu ngd quyét dinh cho 1a hai. Chu phuong tam thuong déu néi Tuyét Dau
mot phen chi lai. Pau chang biét chi bén cau tung di tot c()ng an. Sau vi long tir bi tung
ra sy tich “nhén day dém sang song, ha khoi sanh gai goc”. T6 Dat-ma dén xtr nay vi g0
niém mé troi, nhd dinh thao chét, dep trir gai goc, tai sao lai noi “sanh gai goc™? Ching
nhimg 1a ngudi duong thoi ma nguoi doi nay got chén van con lan sau _may trugng.
“Ngudi ca nude moi chang tré vé, mudn doi ngan doi nh¢ nhau rong rat muc chang
truong phu. Hay n6i Bat-ma ¢ chd nao? Néu thdy Dat-ma la thay chd rét sau vi ngudi ciia
Tuyet Pau. Tuyét DPau so e nguoi chay theo tinh kién, vi thé rat han cay chét cira, bay
Kién giai ciia chinh minh, n6i: “Thoi nhd nhau, gié mét khip noi nao c6 tot.” Da thoi nhé
nhau, viéc dudi g6t chan 6ng lai la gi? Tuyet Pau ndéi chinh nay gi6 mat khap noi, trén
troi dudi troi chd nao thiéu. Tuyét Pau ndm viéc ngan xuwa mudn xwa ném dén trude mat.



Chiang nhimng Tuyét Dau duong thoi chS nao thiéu? Ma trén phan cla cac ong cling chd
nao thiéu? Su lai so nguoi chap ¢ trong ay, lai lap phuong tién, 16n tiéng bao “trong day
lai c6 T6 sur chang tur dap “c6” . Tuyét Pau & trong ay chang ngai vi nguoi 10ng son timg
manh. Lai tu néi: “goi dén rira chan cho Lio ting”, giam tot uy quang nguoi. Duong thoi
d4 lamday di bon phan. Thir néi y Tuyét Dau & chd nao? Dén trong ay goi lira ciing
phal goi ngya ciing phai, goi la T6 su ciing phai, danh mao thé nao? Ngudi thuong bao
rang: Tuyét Dau sai st T su di. Pang tirc cuoi khong dinh dang. Noi xem, ciru kinh thé
nao? Chi cho ldo HO biét, chang cho l1d0 Ho hiéu.



TAC2
TRIEU CHAU CHI PAO VO NAN

LOI DAN: Can khon chdt, mdt troi trang sao dong thoi toi, dit cho gdy nhw mira
roi, hét ra sam sét, ciing chiea dam dwong dwoe viée hwdng thirong trong Tong thira.
Gid sir chwe Phdt ba di chi nén tr biét, lich dai To sur déng de chcfng lén, mot Dai tang
kinh thuyén ch( ching dén, Thién tang mdt sang tw citu chdng xong, dén trong dy lam
sao thwa Wi? Noi mot chir Phat da phét bun dinh nuée, néi mét chiv Thién da ho then
ddy mat. Bac Thwong Si cieu tham chang doi ngén thuyét, hang hdu hoc so co can phdi
nghién curu.

CONG AN: Triéu Chau day chiing: Chi dao khong khé, chi hiém chon Iya,
vira ¢6 ngir ngon la chon lya l1a minh bach. Lao ting khong ¢ trong minh bach, cac
nguoi lai tiée giir cing ching? CO vi Tang hoi: Da ching ¢ trong minh bach thi tiéc
glu’ cai gi? Triéu Chau néi: Ta ciing chiang biét. Ting héi: Hoa thwong di chang
blet vi sao noi chang & trong minh bach? Triéu Chau bao: Héi viée thi dwoc, 1& bai
roi lui.

GIAI THICH: Hoa thuong Triéu Chau tAm thuong cu thoai dau nay, chi tai “chi
hiém chon Iya”. Chd nay trong Tin TAm Minh ctia Tam T néi: “Chi dao khong kho, chi
hiém chon lua, chd nén yéu ghét, rd rang minh bach.” Vira c6 phai quéy la chon lya la
minh bach, hiéu thé Ay 1 1dm qua rdi. Gido dinh giao niém kham lam viéc gi? Triéu Chau
ndi 1a chon lya la minh bach. Nguoi nay tham thién hoi dao, ching & trong chon lya la
ngoi trong minh bach. Lao tang chang ¢ trong minh bach, cac ong lai tiéc giir hay khong?
D ching ¢ ‘trong minh bach hay n6i Triéu Chau & chd nao? Vi sao lai bao nguoi tiéc
gitt? Ngii T4 tién su thuong néi: “Dudi tay khoi ong, ong 1am sao hiéu?” Hay noi thé nao
la chd dudi tay? Hiéu l4y y dau ludi cau, ché nhan trai cAn ban (mot tiéu chudn cd dinh).
Cau hoi cua vi Tang nay qua la ky dac, nidm Triéu Chau & trong khong lién tat, “da chang
& trong minh bach, tiéc gitr cai gi”? Triéu Chéu lai chang diung gdy dung hét, chi ndi “ta
ciing chang biét”. Néu ching phai ldo nay, bi vi Tang tat trang lién quén trudc mat sau,
nho 130 c6 chd chuyen than tyr tai, so di ddp duoc nhu thé. Thién tang ngay nay c6 hoi
dén ciing néi “ta chang biét, chang hiéu”, day la dong duong ma khac 16i. Vi Tang nay co
chd ky dac moi biét hoi: “Hoa thuong da chang biét, tai sao néi chang & trong minh
bach?” Lai khéo tat mot cai nira. Néu 1a ké khac thi quén hét dau duoi, Triéu Chau 1a bac
tac gia, chi noi véi y: “Hoi viée thi dugc, 18 bai rdi lui.” Vi Tang nay nhu trudc khong
lam gi duoc 130 Ay, chi danh nudt hoi ngdm miéng. Pay 1a bac Dai thu Tong su ching
cho 6ng luan huyén, luan diéu, luan co, luan canh, mot bé dung viéc bon phan tiép nguoi.
Vi thé néi dem mang cho 6ng tiép mdm, dem khac nhé cho 6ng tat nude. Pau khong biét
l40 nay binh sanh ching ding gy, hét tiép nguoi, chi ding ngén ngit binh thuong ma
moi ngudi khong 1am gi dugc. Boi vi 130 binh sanh khong c6 nhiéu tinh toan, cho nén
nam ngang dung nguogc, thudn hanh nghich hanh duoc dai ty tai. Nguoi nay chéng hiéu
duoc, chi n61 Trigu Chau khong déap 101 héi, ch'fmg vi nguodi noi, thé 1a trude mat 1Am qua.

TUNG:

Chi dao vo nan
Ngon doan ngir doan



Nhat hiru da chiing

Nhi vo lwong ban

Thién té nhat thwong nguyét ha
Lam tién son thim thiy han

Déc lau thire tan hi ha lap

Khd mgc long ngam toa vi can.

Nan nan

Gian trach minh bach quén ty khan.

DICH:

Chi dao khong kho

Loi dung cdau dung

Mét cé nhiéu thir

Hai khong hai ban

Bén troi, nhdt trén nguyét dwoi

Trudc lam, nwdc lanh nui sdu

Dau liu thive hét hi nao lgp

Cay kho tréi nhac xich (vong xiic xich) chwa cing.
Khé kho

Chon lya minh bach anh tw xem.

GIAI TUNG: Tuyét Pau biét chd roi cia Lao, nén tung “chi dao khong kho”, theo
sau lién noi “101 ding cau dung”. Gio mot goc ba goc déu theo. Tuyét Dau noi: “mot cd
nhiéu thtr, hai khong hai ban”, gidng nhu ba goc tro lai mot goc. Ong hiy noéi chd nao 1a
chd “10i dung cau dung”? Tai sao mot lai co nhiéu tht, hai lai khong hai ban? Néu khong
cO mat sang, nham chd nao do tim. Néu thdu duoc hai cau nay, ¢6 nhan noi da thanh mot
manh, nhu xua thay nai 12 nai, thay nudc 1a nudce, dai 1a dai, ngin 1a ngan, troi 14 troi, dat
1a dat. Co khi goi troi 1a dat, cd khi goi dat 1a troi, c6 khi goi ndii chang phai nui, nuGe
Chang phai nuéc. Ctru kinh lam sao dugc chd binh 6n? Gid dén cay dong, song nbi
thuyen cao, xuan sanh ha truong, thu thau déng tang. Mot thir tam an lang 18 vang bat thi
bén cau tung nay hay tuyét. Tuyet Dau c¢o thua tai, cho nén phan chia, duc két, toan ra,
chi 1a trén dau dé dau, noi “chi dao khong kho, 161 dung ciu dung, mot ¢ nhiéu thu, hai
khoéng hai ban”. Tuy khong cho @i viéc, ma khi bén troi, trén 1a nhat thi dudi la
nguyét, khi trude lam nli sau thi nede lanh. Dén trong Ay 10 ciing ding, ciu ciing dung,
mdi mdi déu 1a dao, vat vat toan chan, ha chang phai chd tim canh déu quén, lam thanh
mot manh? Tuyét Dau phan trude doi ngon c6 phong, phia sau 16 dudi chang it. Néu
nguoi tham duge thiu, thay dugc triét, ty nhién giong nhu thuong vi dé-hd. Néu nguoi
tinh gla}l chua quén lién thiy bay hoa tdm manh, quyét dinh khong thé 1anh hoi thoai dau
nhu the.

Dén cau “dau lau thire hét hi ndo 1ap, ciy kho trdi nhac xich chua cung”, ddy chi
la chd qua lai thém sang ©, Tang hoi thé nay, Triéu Chau dap thé kia. Triéu Chau noi:
Chi dao khong kho, chi hiém chon lya, vira co nglr ngodn 1a chon Iya 1a minh bach. Lao
tang ching & trongminh bach, cdc 6ng lai tiéc giit hay khog? C6 vi Tangra hoi Da
chang & trong minh bach lai tiéc giit cai gi? Triéu Chau dap: Ta ciing ching biét. Tang
thua: Hoa thugng da chéng biét, tai sao lai néi chang ¢ trong minh bach? Triéu Chau bao:
Hoi viéc thi dugc, 18 bai r6i lui. Py 1a Cong an ctia nguoi xua héi dao. Tuyet bau 161 ra
quan xuyén tung ra “chi dao khong kho, chi hiém chon Iya”. Ngudi nay ching hoi ¥ c6



nhan, chi quan nudt 16i nhai ciu, biét bao gid 1i8u ngd. Néu 1a hang tac gia théng phuong
méi hay bién duoc 16i n6i nay. Pau khong thidy Tang hoi Huong Nghiém: Thé nao 1a
dao? Huong Nghiém dap: Trong ciy kho & nhac. Tang hoi: Thé nao 1a ngudi trong
dao? Huong Nghiém dap: Trong con mat trong dau lau. Sau vi Tang dén hoi Thach
Suong: Thé nao trong cdy kho trdi nhac? Thach Suong dap: Van con ket hi. Tang hoi:
Thé nao trong con mit trong dau 1au? Thach Swong dap: Van con ket thirc. Vi Ting nay
lai dén hoi Tao Son: Thé nao trong cdy kho trdi nhac? Tao Son dap: Huyét mach chang
dit. Tang hoi: Thé nao 1 trong con mit trong dau 1au? Tao Son dap: Kho chang hét.
Tang hoi: Nguoi nao dugc nghe? Tao Son dap: Khip dai dia moi nguoi déu nghe. Ting
hoi: Chuong ct gi? Tao Son dap: Ngudi nghe déu tan. Tao Son 1am tung:

TUNG:

Kho méc long ngdm chén kién dao

Poc lau vo thirc nhan so minh

Hi thirc tan thoi tiéu tirc tan

Pwong nhin na bién troc trung thanh.
DICH:

Cay kho tréi nhac thét thiy dao
Dau liu khéng thive nhan vira minh
Hi thirc hét réi tin tirc hét
Nguwoi doi nao bién duc trong trong.
Tuyét Dau qua 1a tay cu phach, mot lic vi ong qua lai tung ra. Tuy nhién nhu thé
tron khong ¢6 hai thu.

R6t sau Tuyét Pau ¢6 chd vi ngudi lai noi: “khé kho”. Chi hai chir khé nay cing
Can thiu qua méi duoc Tai sao? Ba Truong néi: “Tat ca ngit ngon, nui séng, qua dat moi
mdi déu phai xoay vé noi minh.” Tuyet Dau tung ra rat lai, cudi cing phai tro vé chmh
minh. Hay ndi, cid n &0 1a chd Tuyét Pau vi ngyoi? “Chon lwa minh bach anh ty xem.”
P4 13 1am €in bim, tai sao tungrdi lai n6i “anh ty xem”? Khéo bay v& day ong ty xem.
Thir noi, ¥ roi tai chd nao? Ché bao moi ngudi 1y hoi chiang dugc, gia sir Son ting dén
trong 4y ciing chi 1a 1y hdi chang duoc.



TAC 3
MA TO MAT TROI PHAT
MAT TRANG PHAT

LOI DAN: Mgt co mét canh mgt loi mot cau van mong co ché vao. Trén da thit
lanh khoét thanh thwong tich thanh 6 thanh hang, dai dung hién tién chang con phép tdc,
lai mong biét cé viéc huong thuong. Che troi che dat lai do tim chang dwge. Thé dy cing
dwoc, chang thé dy ciing dwoc, thit bé nhé thay! Thé dy ciing chang dwoc, chang thé dy
ciing chang dwoc, rat cao vot thay! Chdng ket hai bén lam sao méi phdi, xin cir xem?

CONG AN: M4 To bénh, Vién chit dén thim, héi: Gan diy than thé Hoa
thugng thé nao? Ma To dap: Mat troi Phat, mat trang Phat.

GIAI THICH: Ma Té bénh, Vién chu dén thim, hoi: Gan day than thé Hoa
thuong thé nao? Ma To dap: Mat troi1 Phat, mat trang Phat. Bac T su néu chéng léy viéc
bon phan thdy nhau thi 1am sao dao nay dugc choi loi. Cong an nay néu biét chd roi 1a
riéng budc trong khong, néu ching biét chd roi thi thuong thiy cay kho trude nii van con
lam duong. Néu 1a bon phan Tong su, dén trong day phai co tha doan cudp triu cua
nguoi cay, doat com ciia ngudi d6i, mai thiy chd vi ngudi ciia Ma T6. Hién nay c6 nhiéu
ngudi néi Ma Té tiép Vién chu, nuc cudi khong dinh dang. Nay & trong ching phan
nhiéu hiéu 1am, triung mét noi: Mt trai 12 mat troi, mat phai 1a mat trang. That c6 dinh
dang chit nao, dén nam lira cling chua mong thiy, chi lam sai 1am viéc ¢6 nhan. Dén nhu
M4 T noi thé dy, y tai chd nao? Cé ngudi noi: “Roét cho mot chén thude dau bung.” Co
16 mili gi? Pén trong day lam sao duoc binh 6n? S di noi con duong hudng thugng ngan
Thénh ching tru;én hoc gia nhoc hinh nhu khi bt bong. Chi cau “mat troi Phat, mat
trang Phat”, rat 1a kho thiy. Tuyét Pau dén déy ciing kho tung, song vi thay thau, nén Su
ding hét cong phu trong lic binh sanh chi chi ra. Cac ong can thdy Tuyét Pau ching?
Xem |y vian sau:

TUNG:
Nhat dién Phat, nguyét dién Phat
Ngi dé, Tam hoang™ thi ha vat?
Nhi thap nién lai ting kho tin
Vi quan ky ha thwong long huyét.
Khuit, kham thuat
Minh nhan Nap ting mac khinh hét.

DICH:

Mat troi Phdt, mat trang Phdt
Ng# dé, Tam hoang la vit gi?

@ Ngii dé: Thai Hiéu, Hoang D¢, Than Néng, Thiéu Hi¢u, Chuyén Huc; hodc 1a Phuc Hy, Than Néng,
Hoang Dé, Puong Nghiéu, Ngu Thuin.

Tam hoang: Thién hoang, Dia hoang, Nhan hoang.



Hai mwoi nam lgi tirng cay dang

Vi anh bao phen xuéong hang rong.
Cai, cam nai

Thién ting mit sdng ché xem thwong.

GIAI TUNG: Thoi vua Téng Than Tong & ngdi, tu bao bai tung nély la n6i mat
qudc gia, nén khong cho dem vao Tang kinh. Tuyét Pau truoc niém riang: “mit troi Phat,
mat trang Phat”, lai noi: “Ngu dé, Tam hoang 1a vat gi”, ‘hay no1 y Tuyet Pau thé nao?
Chinh da néi roi vay. Lién d6 chi ra 1y do, tha cau bon bién chi cau rong to, mot cau nay
da rd. Phan sau. Tuyet Dau tu tung ra ly do binh sanh dung tdm tham tAm, “hai muoi nim
lai tirng cay ding, vi anh bao phen xuéng hang rong”. Gidng cai gi? Gidng nhu ngudi vao
hang rong 1ay hat chau. Sau lai dap pha thung son, s& bao c6 bao nhiéu ky dic? Trudc sau
chi tiéu dugc cau “Ngii dé, Tam ‘hoang 1a vat gi”. Hay noi loi Tuyét Dau roi tai chd nao?
Phai tu lui lai xem méi thay chd Su roi. Ha chang thdy Thi gia Hung Duong Phau dap
Vién Luc Cong hoi: Rong Ta-kiét ra khoi bién can khén dong, thay mat trinh nhau viéc
thé nao? Hung Duong Phau d4p: Chim chua canh vang kinh vii try, trong day ai 12 ngudi
xuat dau? Vién Cong hoi: Bong gip xuét dau lai 1am sao? Phau dap: Gidng nhu chim cap
bat chim cuu, anh khong tin, trudc dau lau nghiém méi biét that. Vién Cong noi: Thé iy
th cui minh bay nguc, théi than ba budc. Phau dap: Rua den dudi tdoa Tu-di nlp, chd doi
g8 dau méi théi lui. Pay 1a Iy do “Ngii dé, Tam hoang la vat gi”. Nguoi ta phﬁn nhiéu
khong thiy ¥ Tuyét Dau, chi biét noi mat quoc gia. Neu hiéu thé dy chi la tinh kién. Ngai
Thién Nguyét v6i tya d& Cong Tir Hanh noi: “Ao gam hoa tuoi tay cam cap, nhan di déng
mao cang thu tha, git laa gian nan ¢ biét chi, Ngii dé Tam hoang 1a vat gi?” Tuyét Pau
néi: “Cui, cam ndi, Thién ting mét sang ché xem thuong.” Pa sb nguoi nham trong hang
rong to tim ké sdng. Du cho trén danh c6 mat, trong tay c6 linh pht, Thién ting mat sang
soi khip ttr thién ha, dén trong ay ciing chd xem thuong, can phai chin chin méi dugc.



TAC 4
PUC SON MAC AO VAN DAP

LOI DAN: Thanh thién luch nhdt khéng dwoc chi dong ve tay, thoi tiét nhén
duyén can phai hop bénh cho thuoc. Hay néi budng di tot, nam ding tot, thir cir xem.

CONG AN: Pirc Son dén Qui Son, mic 4o trén phap dwong, tir phia Pong di
qua phia Tay, tir phia Ty di qua phia Pong, nhin xem, néi: Khong! Khong! Lién di
ra. (Tuyét Pau truée ngir: Kham pha xong. Vién Ngé: Lam! Qua nhién diém!) Dirc
Son ra &bn cira lai néi: Ciing khong dwoc 16i thoi. Lién diy di oai nghi tré vao ra
mit. Qui Son ngdi yén. Pirc Son dwa toa cu 1én néi: Hoa thwong! Qui Son toan nim
cay phit tir. Dirc Son lién hét, phiii 0 di ra. Tuyét Pau truwée ngir: Kham pha xong.
(Vién Ngd: LAm! Qua nhién! Piém!) Piec Son xiy lung véi phap dwong, mang giay
c6 lién di. Pén chiéu, Qui Son héi Thii toa: Ngudi méi dén khi ndy ¢ ddu? Thi toa
thwa: Khi iy dng xay lung phap du’(mg mang giay cé di ra. . Qui Son bao: Ké nay vé
sau dén trén danh c6 phong dung chiéc am cé qué Phat mang Té. Tuyet Pau trude
ngir: Trén tuyét thém swong. (Vién Ngé: LAm! Qua nhién! Piém!)

GIAI THICH: Giap Son (Vién Ngo) ha ba chit “diém”, cac 6ng lai hoi chang? Co
khi dem nmdt cong ¢ lam than vang truong sau, c6 khi dem than vang truong sau lam
mot congco. Buc Son xua la Giang su ¢ Tay Thucgidang kinh Kim Cang. Trong kinh
noéi: “Kim Cang O Pinh trong Hau Pac Tri, phai ngan kiép hoc oai nghi Phat, muén
kiép hoc té hanh Phat, sau méi thanh Phat.” Thé ma nhitng con ma phuong Nam (Thién
su) noi “trc tAm 1a Phat”, ong ndi gidn ganh bd kinh Kim Cang S& Sao di hanh cudc,
thang dén phuong Nam pha bon ma. Xem 6ng phat gidn nhu thé, ciing la k¢ manh loi.
Ban dau 6 ong dén L& Chau, trén dudng gip mot ba gia ban banh, bén dé ganh kinh xudng,
mua banh diém tim. Ba gia hoi: Trong ganh do 1a gi? Buc Son dép: Kinh Kim Cang S¢
Sao. Ba gia noi: T6i ¢ it cau hoi, néu Thiy dap duoc cing dudng banh diém tam,
bang dap khong dugc xin moi di noi khac mua. Pirc Son bao: Nén hoi. Ba hoi: Kinh Kim
Cang ndi “qué kfir tam bat kha déc, hién tai tam bat kha ddc, vi lai tim bat kha dac”,
Thuong toa mudn diém tdm nao? Puc Son ling cdm. Ba bén chi dén tham van Long
Pam. Vira t6i cira, Prc Son 1ién no6i: Nghe danh Long Pam d3 lau, hom nay di d¢én, Dam
(darn) cing chang thdy, Long (rong) ciing chang hién. Long Pam ¢ trong nha budc ra,
n6i: Ong dén gan Long Pam. Puc Son danh 18 101 lui. Mot dém, Dire Son vao that dung
hau, canh da khuya, Long Dam bao: Sao chang xudng di? Ptic Son cui dau vén rém budc
ra, thiy ngoai troi toi den, lai tré vao thua: Ngoai troi toi den. Long Pam dét cay dén cay
trao cho Birc Son. Buc Son vira nhan, Long Dam lién thdi tit. Puc Son b5ng nhién dai
ngd, 18 bai. Long Pam hoi: Ong thay cai gi ma 18 bai? Pic Son thua: Tir day vé sau con
khong con nghidau ludi cia chu Hoa thuong. Hém sau, Long Pam thuong dudng noi:
Trong day co6 ké ring nhu cay kiém, miéng to chiu mau, danh mot gy ching ngoai dau,
ngay kia hdm khac € 1én trén danh c6 phong thanh 1ap dao cua ta. B¢ Son bén dem bo
S6 Sao ra trudc phap duong ndi lira ddt, néi: Cung chu huyén bién nhu mét soi 16ng ném
trong hu khong, 6t chd khon khéo ciia doi nhuw mot giot nude nhd xudng hd to. Su lién
thiéu sach.



Sau khi nghe Qui Son gido hoa hung tlanh, Btrc Son bén thang dén Qui Son, t trc
1a tAc gia gap nhau. Dén noi, chiéc bi 6ng ciing chang cdi, di thang dén phap duong, di tir
dong qua tay, tir tdy qua dong, nhin xem n6i: Khong! Khong! Lién di ra. Thir néi y & chd
nao? C6 phai dién chang? Nhiéu ngudi 1am hiéu cho 1a kién 1ap, toan khong dinh dang.
Xem 6ng thé 4y qua 1a ky dac. Cho nén noéi: Xuat ching phai 14 ké anh linh, thing dich
chinh la su tr con. Thi Phat, néu khong con mit nhu thé du trai ngan nam ciing cha lam
gi. Bén trong 4y, phai hang théng phuong tic gia moi thy dugce. Phat phap khong co
nhiéu viéc, & dau mang_ lam tinh kién? Tai sao? Ay 1a tdm ho rdi rim, sanh nhiéu thir
nhoc nhin. Do d6, Huyén Sa noi: “Gidng nhu bong trang dudi dam thu, tiéng chudng
dém lang tuy gé danh tuy dong ma khong khuyét, cham song ma khoéng tan, day van la
viéc bén bo sanh tir.” Dén trong ay ciing khong dugc mét phai quay, cling khong ky déc
huyén diéu. b khong ky dac huyen diéu, 1am sao hiéu 6 ong ay tu dong qua tay, tir tdy qua
dong? Hay noi y nhu the nao? Ong gia Qui Son ciing chiang quan y. Néu khong phai Qui
Son, 4t bi y bé gdy roi. Xem ldo tac gia Qui Son kia gip nhau chi quan ngdi xem thanh
bai. Néu khong phai hiéu thau lai phong, dau thé 1am nhu thé. Tuyét Dau trudc ngi:
Kham pha xong! THit gibng nhu cay coc sit. Trong chung goi d6 1a trudc ngir (101 qui
thac). Tuy nhién tai hai bén, lai chang dtmg hai bén. Tuyét Pau n6i kham pha xong, lam
sao hiéu? Chd nao 13 chd kham pha? Thu néi, kham pha Bic Son hay kham pha Qui
Son? Birc Son lién ra dén cira, lai can nhd gdc, tu noi: Cing chang dugc 16i thoi, can
cung Qui Son vach bay ngii tang tam can, mot truong phap chién. Lai ddy du oai nghi tro
lai gdp nhau. Qui Son ngdi yén, Puc Son dua toa cu 1€n noi: Hoa thugng! Qui Son toan
nam cAy phat tir, Pic Son lién hét, phai 4o di ra. That 1a ky ddc. Trong chung da sé noi
Qui Son s¢ Pirc Son, ¢6 gi dinh dang. Qui Son ciing ching voi vang. So di néi tri vuot
hon cAm thi bat dugc cam, tri vuot hon tha thi bt duoc tha, tri vugt hon nguoi thi bét
dugc ngudi. Nguoi tham dwoc loai Thién nay, du ca dai dia sum la van tuong, thién
duong, dia nguc, co cay, ngudi suc, dong thoi hét mot tiéng cung ching quan, 1at ngugc
giuong thién, hét tan dai ching ciing chang doai, cao nhur troi, day nhu dat. Qui Son néu
khong c6 thi doan ngdi cat ludi nguoi trong thién ha, khi 4y nghiém 6 ong ta cling rat kho.
Néu khong phai 1a bac thién tri thire ciia mét ngan ndm tram nguoi, dén trong 4y ciing
khé ranh rd. Qui Son 14 ngudi ngdi trong budng the tinh toan, ma thing dugc ké dich bén
ngodi ngan dim. Pic Son xay lung phip dudng mang gidy co lién di ra, hiy noi ¥ thé
nao? Cac 6ng nodi Birc Son 13 thing hay thua? Qui Son thé 4y 1a théng hay thua? Tuyét
Déu trude ngir: Kham pha xong. Qua la dng ha thu céng phu thay thau chd tot cung sau
sdc cta c6 nhan, méi c6 cai ky dic nhu thé. Not Puong néi: “Tuyét Pau dit hai cai kham
pha, chia 1am ba dan phan xét méi rd cong an nay. Giéng nhu nguoi bang quan phan
doan hai nguoi chién dau.” Qui Son tur tur dén chiéu méi hoi Thu toa: Nguoi méi dén khi
ndy ¢ dau? Thu toa thua: Khi &y ong xy lung phap duong mang giay co di ra. Qui Son
bao: Ké ndy vé sau 1én danh ngon c6 phong dung chiéc am co qud Phat mang To. Hay
ndi y chi 6ng ta thé nao? Lao Qui Son khong phai hao tim. Vé sau Pic Son qud Phat,
méng T6, 1am mua 1am gio, nhu xua van khong ra khoi hang 6 ctia Qui Son, bi ldo nay
thdy thdu binh sanh chi tét. Dén trong d6, noi Qui Son tho ky cho y duoc ching? Noi
dam to chira ndi, 1y hay dep cop duoc chiang? Néu noi thé 4y, that budn cuoi khong dinh
dang. Tuyét Pau biét chd roi cta céng an, dam cing d6 phan doan, lai noi: Trén tuyét
thém swong. Lap lai néu ra cho nguoi thiy. Néu thiy duoc, nhan 6ng cing Qui Son, Pirc
Son, Tuyét Pau dong tham. Néu thay chang dugc, t6i ky chd sanh tinh giai.

TUNG:



Nhat kham pha

Nhi kham pha

Tuyét thwong gia swong ting hiém doa
Phi Ky twéng quin nhap L6 dinh

Tai dic hoan toan ning ky ca

Cép tiu qua

Bét phéng qua

Co phong danh thwgng thao ly toa
pot!

DICH:

Mgt kham pha

Hai kham pha

Trén tuyét thém swong tirng hiém doa
Phi Ky twdng quén vao Lé dinh

Vé dwoc hoan toan hay may ké

Chay nhanh qua

Chdng bé qua

Trén dinh c6 phong ngéi trong cé
pot!

GIAI TUNG: Tuyét Dau tung mot trim tic cong an, mdi tdc mdi tic phai thip
huong niém ra, vi thé ma thanh hanh & doi. Su di hiéu van chuong lai thu triét cong an,
xem khip chin chan mé&i dam ha but. Tai sao nhu thé‘? Vi ran rong dé bién, Thién ting
kho hra. Tuyet béu tham thiu cong an nay, chd dic sic chi tiét khic mac dat ba cau, gom
lai tung ra “trén tuyet thém suwong timg hiém doa”. Pén nhu Ptc Son g10ng ai? Gidng Ly
Quang thién tanh ban gio1, vua phong Phi Ky tuéng quéan, xéng vao tridu dinh nudc LS,
bi Pon Vu bat song. Khi 4y Ly Quang bi thuong, quéan gidc cot day gitra hai con ngya dé
Ly Quing nam ché di. Ly Quang gia bo chét, liéc xem bén canh c6 nguoi HO ¢di con
ngua gioi. Ly Quang vot minh nhay Ién lung ngua, x6 ngudi Hb té, giut cung tén, quit
ngua chay vé Nam, givong cung bén lui nhimg ké dudi theo, nho d6 duge thoat nan. Ké
nay c6 thi doan nhu thé, nén trong chét dugc song. Tuyét Pau dan vao trong bai tung dé
so sanh Birc Son tai yét kién Qui Son, nhu trude bi Qui Son ma nhay ra duo ¢. Xem
ngudi xua thiy dén noi dén hanh dén, dung dén, qua 1a bac anh linh, c6 tu cach giét
nguoi khong nhay mat moi kham lién do thanh Phat. Co ngudi lién d6 thanh Phat, tir
nhién co tu cach glet ngudi khong nhay mat, méi ¢ phan tu do tu tai. Hién nay, c6 ngudi
hoi dao, so trén dau duong nhu khi khai Thién ting, vira ddy nhé nhe thi lung gy dui dut
bay phan tam manh, 1an 16n khong c6 chit twong tuc. Vi thé ngudi xwa néi tuong tuc
ciing rat kho. Xem Duc Son, Qui Son nhur thé, ha c6 kién giai lang xing? Trd lai hoan
toan, c6 dwc miy nguoi? “Chay nhanh qua”, Birc Son hét mot tiéng lién di ra. Gidng
nhu Ly Quang bi bit, sau thiét ké ban mot miii tén giét mot tuéng Phién, chay ra khoi
triéu dinh nudc, LS. Tuyét Pau tung dén day rat c6 cong phu Ptc Son xay lung phap
duong mang gidy co di ra, 1a néi 1én dwoc céi tién nghl. Pau biét 140 nay nhu trude,
chang cho ngudi xuat dau. Tuyét Pau ndi “chang boé qua”. Qui Son dén chiéu hoi Thu
toa: Nguoi moi dén khi ndy & dau? Thu toa thwa: Chinh khi 4y x4y lung phap duong
mang giay co di ra. Qui Son bao: K¢ nay sau kia dén trén danh 0 phong dung chiéc am
6 qué Phat méng T6. Dau timg bo qua, qua 1a ky dic. Dén trong ay vi sao Tuyét Dau noi



“trén danh c6 phong ngdi trong ¢6™? Lai ha mot tiéng hét. Hay néi roi tai chd nao? Lai
tham ba muoi nam!



TACS5
TUYET PHONG LUA GAO

LOI DAN: Pai pham phii thu téng gido phdi la ké anh linh, c6 tw cach giét nguoi
khong ng6 ki, méi dang lién @6 thanh Phdt. Vi thé chiéu dung dong thoi, cudn budng
cung xuéng, Iy si chang hai, quyén thét dong hanh. Nhay qua mot mike la dung ldp nghia
mon thir hai, lién dé chat dirt san bim, ké hdu hoc so co' khé ma nuwong twa. Hom qua viéc
thé ay, bdt ddc di, ngay nay lai thé ay, 16i 16i ddy troi. Néu la ké madt sang, mét diém doi Yy
chang dwoc. Kia chwa dwoc thé, nam ngang trong hang @p chdng khéi tan than mdt
mang. Thu cu xem?

CONG AN: Tuyét Phong day chiing: Ca qua dit nim lai Ién bang hat laa hat
gao, ném dén trudc mat, chang hiéu, thung son, danh trong pho thinh xem.

GIAI THICH: Truong Khanh héi Van Mén: Tuyét Phong néi thé Ay lai c6 chd
Xuat dau chang duoc ching? Van Mén dap: Co. Truong Khanh hoi: Lam thé nao? Van
Mon dap: Khong tlé thay lam kién giai da ho tinh. Tuyét Phong noi trén doi ching du,
dudi doicod du, t6i lai vi onglam san bim. Su cAm cdy gy dua 1én noi Lai thdy Tuyét
Phong chang? D6t! Lénh vua hoi nghiém, khong cho cudp giut nguoi di cho. Pai Qui
Triét noi: Ta lai cho 6ng trén dat thém bun. Su cam ciy gy dua l1én nodi: Xem! Xem!
Tuyét Phong dén trudc mat cac 6ng di ia. DSt! Vi sao cirt thiii ciing chang biét?

Tuyét Phong day ching: “Ca qua dat nam lai 16n bang hat lua hat gao.’ > C6 nhan
tlep vat loi sanh c6 chd ky dic, chi 1a chang ngai gian lao. Su ba phen Ién Pau Tu, chin
lan dén Pong Son, mang thung thong muong go, dén noi 1am truong trai phan, cling chi
vi thdu thoat viéc nay. Khi dén bong Son, Su lam trudng trai phan. Mot hdm, Pdng Son
hoi: Lam gi? Tuyét Phong dap: Pai gao. Pong Son hoi: Dii cat bo gao hay dai gao bo
cat? Tuyet Phong dép: Cat gao dong thoi bo. Dong Son hoi: Pai ching lay gi an? Tuyet
Phong lién Up chau lai. DBong Son bao: Duyén nguoi ¢ Durc Son, lién chi duong dén yet
kién. Vira t6i Dic Son, Tuyét Phong hoi: Viéc trong tong thira tir trude, con lai co phan
ching? Pirc Son danh mot gy, hoi: Noi cai gi? Nhan day Tuyét Phong c6 tinh. Sau &
Ngao Son to tuyét, Su ndi véi Nham Dau: Toi khi & Pirc Son, ngay lic in giy nhu
thing ling ddy. Nham DPau quat bao: Ong ching thay néi “tir cira vao chang phai ciia bau
trong nha”, nén trong hong ngc minh luu xuit, che troi che dit, méi c6 it phan twong
ung. Tuyét Phong bdng nhién dai ngd, 18 bai ndi: Sw huynh! Ngay nay méi 1a thanh dao ¢
Ngao Son.

Ngudi nay chi néi: C6 nhan chuyén mén khuyén day nguoi sau y theo qui cti. Noi
thé 1a ché bai c6 nhan, goi 1 t6i xuit Phat than huyét. Nguoi xua khong c6 cau tha nhu
nguoi nay, ha dung mot 101 nira cAu dé thoa man binh sanh sao? Vi phu thu Téng giao,
tiép ndi tho mang Phat, nén néi mot 1oi nira cau, ty nhién ngdi cat dau ludi ngudi trong
thién ha, khéng c6 duong cho 6ng dé ¥, khong co chd khai tinh giai dinh dao 1y. Xem 1oi
day nay cia Tuyét Phong biét Su da timg gap béc tac gia, nén méi c6 16i rén luyén tac
gia. Pham noi ra ndt 1oi nua cau, khong phai tdm co y thirc suy nghi, ¢ trong hang qui
tim ké séng, hin 14 sidu quan bat tuy, ngdi doan cb kim, chang cho nghi nghi. Chd dung
cua Su tron 1a nhu thé.



Mot hom, Su bao ching: Nui Nam ¢ con rin to, tit ca cic ong can phai khéo
xem! Ling do gia dung day noi: Thé thi trong nha hém nay at c6 ngudi tan than mat
mang. Su lai n6t Ca qua dat 14 con mét ciia Sa-mén, cac ong diia chd nao? S u lai noi:
Nha Vong Chau cing 6ng thay nhau ri, nai O Thach cing 6ng thiy nhau r6i, truéc Tang
duong clng ong thiy nhau rdi.

Bao Phudc hoiNga Hb: Truge Tang duong hay gac lai, thén la nh Vong
Chéu, nti O Thach thay nhau? Nga Ho di nhanh vé phuong trugng.

Su thuong cir nhimg 101 loai nay day ching, nhu noéi: “Ca qua dat nim lai 16n
bang hat ltia hat gao.” Liic nay c6 thé dung tinh thirc tinh toan dugc ching? Phai 1a dap
tan Ibng ludi, duoc mat, phai quiy dbng thoi budng sach, thong dong tu tai, ty nhién
thoat dugc vong v&, mai thdy duoc chd dung cua ngudi. Hay néi Tuyet Phong ¥ tai chd
nao? Ngudi phan nhiéu khai tinh giai néi: TAm 1a chu van vat, ca qua dat dong thoi trong
tay ta. That tre cudi khong dinh dang. Dén trong 4y phai 1 ké chan that, vira nghe ctr ra
lién tot xwong tan tay, thay dugc thau, chang roi vao tinh tir ¥ tuong. Néu 1a ke ban sdc
Thién tang hanh cudc, thiy 6ng ta nhu thé di 1a 16i thoi, méi ximg vi ngudi roi vay. Xem
Tuyét Pau tung:

TUNG:
Nguu diu mot,
Ma dau hoi, .
Tao Khé canh ly tuyét tran ai
Da co khan lai quan bat kién,
Béach hoa xuan chi vi thuy khai?
DICH:

Dau triu md't,

Diu ngua vé,

Trong Vat Tao Khé guwong chang nho
Ddnh trong dén xem, anh ching thdy,
Tram hoa xudn dén né vi ai?

GIAI TUNG: Tuyét Pau tu nhién théy ¢ nhan, chi tiéu mang mach kia bﬁng mot
lAn vach ra, lién vi do tung “dau trau mat, dau ngua v&”. Thir néi ludn vé viéc gi? Néu
thdy dugc thau, nhu sang in chéo, trua dn com, chi 1a tam thuong. Tuyét Dau tir bi ngay
dau dung mdt chuy dap nat, mét cau cat dut, chi 1a qua u cao vot, nhu choi da nhang lura,
duong lan dién chdp, chiang bay mii nhon, khéng co chd cho ong ga nuwong. Hiy nbi
nham vao ¥ cin do tim dugc ching? Hai cau nay dong thoi noi hét roi. Pén cau thir ba,
Tuyét Pau lai khai mdt mach lugc bay chut it phong qui, sém da roi vao co. Cau thir tu
th'fmg bon roi vao cé. Néu nhim trén 161 sanh 101, trén cdu sanh cu, trén ¥ sanh y, khoi
hiéu khoi hoi, chang nhitng 1am lyy Lio ting ma ciing c6 phu Tuyét Dau. Ngudi xua cau
tuy nhu thé, y chang nhu thé, tron khong tao dao 1y dé tréi budc ngudi. Cau “trong vit
Tao Khé guong chang nho”, nhidu nguoi néi tim ling lién 1a guong. That tirc cudi khong
dinh dang. Ch quan khdi so sanh dao 1y, biét bao gior lidu ngd. Cai nay 1a bon phan
thuyét thoai, Son ting ching dam khéng y bon phan. Hai cau “dau trau mat, dau ngua
v&”, Tuyét Pau néi 16 rang rodi. Chinh vi ngudi chang thy, cho nén Tuyét Pau lai 16i thoi
tung ra “danh trong dén xem anh chang thiy”. K¢ si lai thdy chang? Lai vi 6ng noi “trim



hoa xuan &n nd vi ai”. Co6 thé noi nd toang ctra néo, vi 6ng Mot luc chir “bat” ma roi.
Kip khi xuan dén, noi hang sau khe vang cho khong nguoi, tram hoa van dua no, ong thir
noi no vi ai?



TAC 6
VAN MON MOI NGAY PEU LA NGAY TOT

CONG AN: Van Mén dy: Ngay muoi lim vé trudée chang héi ong, ngay
muoi lim vé sau n6i cho mdt cAu xem? Su ty dap thé: Mdi ngay déu 1a ngay tot.

GIAI THICH: Van Moén ban dau tham vAn Muc Chéau, Muc Chau doi dap nhanh
nhu dién xoay, that 1a khé nuong ga. Su binh thudng tiép nguoi vira vao cira lién nim
dung bao: Noi! Noi! Khoi suy nghi lién bi x6 ra, n6i: Cay dui cuin thdi Tan. Van Moén yét
kién dén ba phen, méi gd ctra, Muc Chau héi: Ai? Van Moén thua: Van Yén. Vira mé cira
lién chay ta vao. Muc Chau nim diémg bao: Noi! N6i! Van Mén suy nghi lién bi x6 ra,
Van M6n mot chan con trong ngach cira, Muc Chau déng ap cira lai, nghién dap ban chan
Van Moén. Van Mén dau qua la to, bong nhién dai ngd. Sau nay ngit mach tlep nguoi cua
Van Moén mot 16i mau muc cia Muc Chau. Van Mén & nha Thuong tho Tran Thao ba
nam, Muc Chau chi dén hoi Tuyét Phong. Pbén noi, Su lién ra chung hoi: Thé nao 1a
Phat? Tuyét Phong bao: Ché noi md! Van Mén 18 béi, ¢ lai ba nim. Mot hom, Tuyét
Phong hoi: Chd thay cua con thé nao? Van Mén thua: Chd thiy cua con cing chu Thanh
khong d6i doi mot soi toc may to.

Thién su Linh Tho hai muoi nim khéng moi chirc Thu toa, thudng néi: Thu toa
cua ta sanh. Lai n6i: Thu toa cua ta chan trau. Lai n6i: Thu toa cua ta di hanh cudec. Béng
M4t hom danh chudng sai chung ra trudc tam quan don Thu toa. Qua that Van Mon dén,
lién thinh vao liéu Thu toa nghi ngoi. Ngudi thoi iy goi Linh Tho 1a Thién su Tri Thanh,
boi du biét trude viée qua khir vi lai. Quang chua la Luu vuong sap ctr binh, dich than
dén vién thinh Su quyét dinh t6t x4u. Linh Tho di biét trudc, vui vé ngdi tich. Quang
chia tie gian hoi thi gia: Hoa thuong bénh lic nao? Thi gia dap: Thay khong hé ¢ bénh,
c6 mot phong thu bao Hau vwong dén trao. Quang chiia md bi thiy mot tAm thiép viét:
Con mét nguoi troi la Thu toa trong chua. Quang chia hiéu y lién ding binh, thinh Van
M6n xuét thé try Linh Tho. V& sau méi try Van Moén. Su khai duong thuyét phap c6 Clic
thuong thi dén hoi: Trai Linh Tho chin chua? Su dap: Trong nim nao dugc tin nd séng?
Ong ki dan nhan duyén Luu vuong xua 1a ngudi khach ban hwong... Sau Luu vuong
phong thuy Linh Tho 14 Tri Thanh Thién Su. Linh Tho doi doi chiang mét than thong.
Van Mon ¢6 ba di 1am vua nén mét than thong. Luu vuong moi Van Mon cing mot s6
tén tlc vao i cung nhép ha, cic vi déu cho nguoi trong ndi cung thua hoi va thuyét
phép, chi ¢c6 Van Moén khong ndi cling khong nguoi than can. Co vi Truc dién viét mot
bai ké dan trén vach dién Ngoc Bich:

Pai tri tu hanh thiy thi thién

Thién mén nghi mic béat nghi huyén

Van ban xio thuyét tranh nhw that

Du khwéc Van Mén tong bat ngon.
DICH:

Dgi tri tu hanh mdi la thién

Cira thién nén ling ché nén huyén



Muén diéu khéo néi diu nhw thit
Chi ¢é Vian Mén théy ngéi yén.
Vé sau Su try tri Van Mén binh thuong thuyét phap thich noi thién ba chir: Cb,

Giam, Di. Lai n6i thién mot chit, nhu vi Tang dén hoi: Giét cha giét me dén trudc Phat
s4m hdi, giét Phat T6 dén chd nao sam hdi? Van Mén dap: Lo (bay). Lai hoi: Thé nao 1a
chanh phap nhan ang? Van Mén dap: Phé (khip). Qua 1a khong cho nghi nghi, dén cho
bang phang, lai hay mang nguoil. Néu ha mét cau noi, gidng hét cay coc sit. Vé sau xuat
phat dugc bon vi hién triét: Pong Son So, Tri Mén Khoan, Pirc Son Mat, Huong Lam
Vién déu 1a bac dai Tong su. Huong Lam lam thi gia mudi tim nam, khitiép ongSu
thuong goi: Thi gia Vién! Vién dap: Da! Su noi: La cai gi? Nhu thé dén muoi tdm nim,
mot hém Vién dai ngd. Van Moén néi: Tir nay Vé sau ta khong con kéu nguoi. Van Mén
binh thuong tiép nguoi hay dung tha doan ctia Muc Chau, that 1a kho bé ga nuwong, c6 11
rén luyén thao chdt nhd dinh. Tuyét Pau néi: “T6éi mén Thidu Duong (Van Mén) may
méi dinh, mot doi vi ngudi nhd dinh thao chét.”

Su budng cau hoi, hoi chung: Ngay muoi lam vé trude ching hoi ong, ngay mudi
lam vé sau n6i cho mot cau xem? Qua that ngdi dut thién sai, khong thong pham thanh.
Tu dép thay Moi ngay deu la ngay t6t. Céau “ngay muoi lam vé trude” 1a ngdi dut thién
sai, cau “ngady mwi lim vé sau” ciing ngdi dut thién sai, khong noi ngdy mai la muoi
sdu. Nguoi sau chi quan theo 161 sanh hiéu, c6 dinh dang chit nao. Van Mén lap tong
phong ay at laco chd vi ngudi. Hoi xong lién tu dap thay: M&i ngay déu 1a ngay tét. Cau
nay théng sudt c6 kim, tir trudc den sau dong thoi ngOi dut. Son tang ndi thoai nhu thé
cling 13 theo 161 sanh hiéu, ngudi giét khéng bang tu giét, vira khoi dao 1y 1a roi ham rét
hd. Van Mon trong mot cau déu day du ba cau, boi vi tong chi ciia Ngai nhu thé. Noi mot
cau can thiét phai qui tong, néu khong nhu thé tirc 1a dd soan. Viéc nay khong cho nhiéu
luan thuyét. Song ngudi chua thdu phai can nhu thé, néu ngudi da thau lién thay ¥ chi c¢b
nhan. Hay xem Tuyét Dau lam sin bim:

TUNG:

Khir khuwée nhét
Niém dic that
Thwong ha ti duy vé ding thit
T hanh dap doan luu thuy thanh
Tlng quan ta xuét phi cam tich.
Théo nhung nhung
Yén mich mich
Khong Sanh nham ban hoa lan tich
Don chi kham bi Thuén-nha-da
Mac dong trudc
Pong trwée tam thip bong.

DICH:
Bo di mot
Ndm dwoc bay
Trén dudi bon phwong khéong dong bic
Thong dong dap bt tiéng sudi reo
Phéng xem vé dwoc chim bay déu.



Cé xanh ri

Khoi tring bac

Khong Sanh bén nui hoa roi logn
Khdy tay lam thim than hw khéng
Ché dpng dén

Déng dén in ba mwoi giy.

GIAI TUNG: Tuyét Pau tungcd tai tinh nhr thé, ngay dau dung bao kiém Kim
Cang Vuong huoi mot cai, nhién hau lugce bay chit it phong qui. Tuy nhién nhu thé, ctru
kinh khong c6 hai thir hiéu. Hai cu “bo di mot, ndim duoc bay”, da s ngudi hiéu theo 16i
tinh sb, bao: bo di mot 1a viée ngay mudi lam vé trude. Tuyét Dau thiang noi dau ha hai
CAu 4n pha xong, lai bay cho ngudi thay “bo di mot, naim duoc bay”. Tdi ky nham trong
ngdn cl tao ké séng. Vi sao? Vi banh in dau c6 nude. Ngudi ta phan nhiéu roi vao ¥ thire,
can phai nham vé truge khi nglr ci chua sanh 91 léy, moi duge dai dung hién tién tu
nhién thiy duogc. Vi thé, dirc Thich-ca sau khi thanh do, & nudc Ma -kiét-dé hai muoi
mét ngay, Ngai suy nghi thé nay: “Cac phap tudng tich diét, khong thé dung 10i noi, ta
danh khong thuyét phap, chong va o Niét-ban.” Pén trong iy tim chd mo miéng khong
dugc. Do suc phuong tién, Phat vi nam thay Ty-kheo noi, cho dn ba tram sau muoi hoi.
Gi4o ly mot doi dic Phat chi 1a phuong tién. Vi thé noi, céi 4o tran bao, mic 4o nho xau.
Bat dic di nham trong nghia mon thir hai, cai chd can hep ma din du cac con. Néu nham
trén chd toan ven day nguoi, thi ca qua dat khong c6 mot ngudi nira nguoi. Hay noi thé
nao 1a & nhat ci? Dén trong iy, Tuyet Déu bay chut it ¥ cho nguoi thay Ong chi trén
Chang thiy c6 chu Phat, dudi chang thiy c6 chung sanh, ngoai chang thay ¢ nui song,
qua dat trong chang thiy c6 klen van giac tri, giong hét ngudi chét roi sdng lai, dai ngén,
t6t x4u nhdi thanh mot khéi, mdi mdi dem lai ciing khong cé thay khac. Nhién hau tmg
dung khong mét thich dang, moi thiy dugc chd Tuyét Dau noi: “bo di mot, nim duogc
bay, trén dudi bdn bén khong déng bac”. Néu noi cau nay thau dugc, lién 1a trén dudi
bon bén khong ddng bac, sum la van tugng c6 cdy ngudi sic rd rang toan bay gia phong
ctia chinh minh. Vi thé noi:

TUNG:
Van tugng chi trung doc 19 than
Duy nhan ty khang nii phuong than
Tich nién mau hwéng do trung mich
Kim nhat khan lai héa li bang.
DICH:

O trong hign twong riéng bay thin
Chi nguwoi tw nhin méi la gan

Nim xwa lam nhim trén dwong kiém
Nay mdi nhin ra lo lira bing.

Trén troi du6i troi chi ta hon hét, nguoi doi da s6 chay theo ngon chang tim gdc.
Néu trude duge goc tu nhién gi6 thoi co nghiéng, nude dong thanh hd. “Thong dong dap
bat tiéng sudi reo”, hanh dong thu thi ma tiéng nudc chay ao do ciing ung dap bit.
“Phong xem vé duqc chim bay dau”, phong mat nhin xem du 1a ddu chim bay dudng nhu
ciing v& ra dugc. Pén trong day, vac dau 16 lira thoi lién tit, cAy kiém nui dao hét ciing



tan, chang phai 1a viéc khé. Tuyét Pau dén day, vi long tir bi, ngai ngudi ngdi trong canh
gidi vo su, lai noi: “Co xanh ri, khoi tréng bac.” S& di che lfip di, lién dugc c6 xanh ri,
khéi tring bac. Hay n6ila canh gi6i ciia ngudi nao? Bao 1a “mdi ngiy déu la ngiy tét”
dugc chang? Pang tirc cuoi khong dinh dang. Chinh 1a “thong dong dap bat tiéng su01
reo” ciing chang phai, “phong xem v& dugc chim bay dau” cing chang phai, “c6 xanh ri”
cling chang phai, “khoi trang bac” clng ching phai. Tuy tat ca déu chang phai, chinh la
“Khong Sanh bén nui hoa roi lan”. Can phai chuyén qua bén kia méi dugc . Pau ching
thidy Ton gia Tu-bo-dé ngdi yén trong nui, chu thién mua hoa tan than. Toén gia hoi:
Trong khong mua hoa tan than 1a ngwi nao? Chu thién thwa: T6i 1a thién D& Thich. Tén
gia hoi: Tai sao 6ng tan than? Thién thua: To6i trong Ton gia noi Bat-nhd Ba-la-mat-da
hay. Ton gia bao: Toi d6i véi Bat-nhd chua timg ndi mot chix, 6ng vi sao tan than? Thién
thua: Ton g khong noi, t61 khong nghe, khong noi khong nghe 1a chan Bat- nha. Thién
Dé Thich lai mua hoa khiap dat. Tuyét Dau ciing di lam tung:

TUNG:
Vii qua vin ngung hiéu ban khai
S0 phong nhuw hoa bich thoi ngoi
Khong Sanh bat giai nham trung toa
Nha dac thién hoa dong dia lai.
DICH:

Muwa tanh mdy ngung sdng nira troi
Vé ra mdy ngon niii chdp chung
Khong Sanh chéng hiéu ngoi trong niii
Lién duwgc thién hoa tin khip noi.

Thién Pé d3 mya hoa khip dét, dén trong ay lai 4n nap chd nao? Tuyét Pau lai

noi:

TUNG:
Nga khiing dao chi dao bat diic
Dai phwong chi ngoai giai sung tac
Mang mang nhiéu nhiéu tri ha cung
Béat dién thanh phong nic y ngac.

DICH:

T6i ngai trén di tron ching dwoc
Bén ngoai dai phwong déu ddy ngit
Lang xing réi ram biét sao cing?
Tdm hwdng gié lanh tham mdc do.

Du duge 16t tran toan thong dong tron khéng co ‘may may 16i 1am ciing chua 1a
cuc tic. Va lai ctru kinh thé nao méi phai? Nén xem tiép van sau, “khay tay lam thim
than Hu khong”. Tiéng Phan Thuin-nhd-da, phuong nay éch thin Hu khong. Lay hu
khong lam thé, khong than xic cham, hao quang Phat soi mai hién dugc than. Néu luc
6ng giéng nhu than Hu khong, thi Tuyét Dau chinh nén khay moéng tay budn tham. Tuyét
Pau lai noi“ché dorg dén” Khi dorg dén thisao? Ngiy sang troi trong, md mit nga
kho.



TAC7
HUE SIEU HOI PHAT

LOI DAN: Mét cdu trude tiéng ngan Thanh chang truyén, chwa tirmg than cdn
nhi cach Bai thién. Gida sir nham trude tiéng bién duwoc, cdt dau lwdi nguoi trong thién
ha, ciing chua phai la nguoi tanh thao. Do d6 noi: Troi khong thé che, ddt khong thé cho,
hie khéng khong th dung, mdt troi, mdt trang khong thé chiéu, ché khong Phdt riéng
xung tén, noi sanh dwoc déi phan. Néu chiea nhuw thé, ¢ trén dau s 01 long thau dwoc,
phéng dai quang minh, bdy doc tém ngang doi phdp tw tai tw do, ndm lai dwa ra cdi ndo
ciing phdi. Hay néi dwoc cdi gi ma ky dic nhw thé? Lai héi dai ching héi chiang? Kho
thén ter truoc khong ai biét, chi cot ban vé viéc dai cong. Viéc hién nay hay géc lai, Cong
an Tuyét Pdu, lai thé nao? Xem ldy van sau.

CONG AN: C6 vi Ting héi Phap Nhian: Hué Siéu xin h6i Hoa thwong thé nao
la Phat? Phap Nhan dap: Ong la Hué Siéu.

GIAI THICH: Thién su Phap Nhén c6 co dong thoi thét trac (con kéu me md), di
dung dong thoi thét trac, méi hay dap 161 nhu thé. C6 thé ndi siéu thanh vuot sic duoc
dai tu tai, nim budng mot luc, séng chét tai ta that la ky dac. Song cong 4n nay cac noi
thwong luong kha nhiéu, khai hiéu theo tinh giai chang it. Ho khong biét ¢6 nhan pham
budng ra mot 1o, nira cau déu nhu choi d4 nhang lira, 1an dién xet, thang d6 vach ra con
duong chanh. Ngudi sau chi quan chay trén ngon cu khoi tinh giai noi: Hu¢ Sicu chinh la
Phat, nén Phap Nhan dap nhu thé. Hodc noi, ~giong nhu ngudi ¢di trau tim trau. Hodc noi,
chd héi 1a dung dau co gi can thiép. Néu hiéu nhu thé, chang nhitng c6 phu chinh minh,
cing la chén vui 6 nhan. Néu can thdy toan co ciia Phap Nhan, phai 1a ké danh mot gy
Chang ngoai dau, ring nhu cdy kiém, miéng to chu mau, nham ngoai 101 noi biét chd trd
vé, méi c6 it phan tuong ung. Néu mdi mdi khoi tinh giai thi ca qua dat, 1a ke diét chung
toc nha Phat. Siéu Thién khach ngay day duoc ngd, vi binh thuong cong 6m 4p nghién
clru, moi duge dudi mét cau noéi nhu thung lung day. Dén nhu Giam vién Tac ¢ trong hoi
Phap Nhan ding chwa ting tham thinh nhap that. Mot hom, Phap Nhan hoi: Giam vién
Tic sao chang vao that? Tic thua: Hoa thugng dau khong biét con & chd Thanh Lam da
c6 chd thadm nhép. Phap Nhin bao: Ong thir vi ta cir xem? Tac thua: Con héi “thé nao 1a
Phat”, Thanh Lam dap “Pong tr Binh Dinh dén xin lra”. Phap Nhén bao: Loi khéo, ngai
6ng hiéu 1am, nén noi lai xem. Téc thua: Binh Pinh thudc vé lira, dem lira di xin lira, nhu
con la Pht lai di tim Phat. Phip Nhan béo: Gidm vién qua nhién hiéu lam rdi. Tac ndi
xung, IIen quay hanh 1y qua song di phit. Phap Nhén noi: Nguoi nay néu tro lai c6 thé
ctru, néu khong tr lai thi khong thé ciru. Téc di dén giita duong, tu xét: 'Phap Nhan 1a
thién tri thirc ctia nam tram nguoi, ha lai gat ta sao? Bén tr¢ lai tai tham Van. Phap Nhan
bao: Ong hoi ta, ta s& vi ong dap. Tac hoi: Thé nao 1a Phat? Phap Nhin dap: Pong tir
Binh Pinh dén xin lira. Téc lién dai ngd. Hién nay c6 nguoi trimg mat khoi giai hoi, nén
noi kia khong thuong tich chy lam thanh thuong tich. Loai cong an nay, nguoi ciru tham
mot phen nghe ctr lién biét chd roi. Tong Phap Nhén goi do 1a * ‘tién phong tuong tra” (tén
nhon chéi nhau). Chang ding ngii vi quan than, tir liéu gian, chi luan tlen phong tuong tra
la gia phong cua tong Phap Nhan nhu thé, dudi ciu lién d6 thau duge, néu nham dudi cu
suy ngh thi do tim ching ra. Phap Nhén khai duong c6 nim trim ching, khi 4y Phat



phép rat hung thanh. Qudc su Thiéu theo So Son da l4u, tw cho da dugc yéu chi, bén gom
gop van tr danh tuéng ctia So Son lic binh sanh, 1anh ching di hanh cudc, dén trong hoi
Phap Nhan. Su chéng vao that, chi bao do dé theo chung vao that. Mot hom, Phap Nhan
dang tda c6 Vi Tang hoi: Thé nao 1a mot giot nude ngudn Tao? Phap Nhan dap: La mot
giot nude ngudn Tao. Vi Tang 4y mo mit thdi lui. Thiéu & trong ching nghe cau nay
bong nhién dai ngd. Sau, Su khai duong thira ké Phap Nhan. Su lam tung trinh:

TUNG:

Théng huyén phong danh
Bit thi nhéan gian

Tam ngoai vo phap

Man muc thanh san.

DICH:

Thong huyén chét niii
Chdng phidi nhén gian
Ngoai tam khéng phap
Ddy mit niii xanh.

Phap Nhan an kha n6i: Chi mot bai tung nay dang thira ké tong ta, sau nguoi dugc
bac Vuong hau kinh trong, ta ching bang nguoi. Xem ngudi xwa ngd thé ay 1a dao 1y gi?
Khong thé mot bé bao Son tang noi, phai ty minh trong muoi hai gio, phan phét tinh than
glong nhu thé, ciing ¢6 nhan dam nhan, ngdy sau ¢ ngi tu dudng, dudi tay vi ngudi cling
chang phai 1a viéc kho. Vi thé, Tang hoi Phap Nhéan “thé nao 1a Phat”, Phap Nhan dap
“dng 1a HE Siéu”, co chd nao 1a ¢6 phu nhau? Chang thiy Van Mén noéi: Néu ching
dodi, lién sai 1an, toan suy tu, kiép ndo ngd. Bai tung cua Tuyét Dau ¢ dudi that 1a sang
ro, thir cir xem?

TUNG:
Giang Qgéc xuin phong xuy bét khoi
Cha cd dé tai thidm hoa ly
Tam cap lang cao ngw héa long
Si nhan du ho da Pwong thiy.
DICH:

Giang Quéc gié xudn dia ching ddy
Vwon hoa rgm rap cha cé hot

Ba cdp séng cao cd héa rong

Song Dwong ké ngu dém van tat.

GIAI TUNG: Tuyét Pau la bac tac gia, & chd khé gam kho nhidm, khé thau, kho
thiy gat méc ctia ¢6 nhan ma tung ra cho ngudi thiy, qua 1a ky dic. Tuyét Pau nim duoc
chia khéa dia Phap Nhan, lai biét chd roi ciia Hué Siéu va ngai ngudi sau nham dudi
ngdn cl cia Phap Nhin 1am giai hoi, vi thé tung ra. Vi Tang hoi nhu thé, Phap Nhén dap
nhu thé, tirc 1a: “Giang Qudc gié xuan diia ching day, vuon hoa ram rap cha c6 hot.” Hai
cau nay ch la mét cau. Hay noi y Tuyet Pau & chd nao? Giang Tay, Giang Nam nhiéu
ngudi hiéu 1 hai thir. N6i Giang Qudc gi6 xuan dua chiang day, tirc tung 6ng 1a Hué Siéu.
Chi cai tin tirc ndy, du cho Giang Qudc gié xuan dua ciing ching day. Cau “vudn hoa rdim



rap cha c6 hot” ding tung cac noi thwong lugng cau nay on nao, giébng nhu chim cha co
hot trong vudn hoa, co gi giao thiép. Pau khong biét hai ciu nay ctia Tuyét Dau chi 1a
mot cau, can duoc khong thém khong bét, 16 rang nham 6ng nodi ngdn doan ngit ciing
doan, che toi che dat. Tang hoi “thé nao 1a Phat”, Phap Nhan dap “ong la Hué Siéu”,
Tuyét Pau tung: “Giang Qudc gié xuan dua chang ddy, vuon hoa ram rap cha c¢6 hot.”
Nham trong day tién duoc dang 1a bac riéng budc trong khong. Néu 6ng khai tinh giai thi
trai ba doi sau muoi kiép ciing chua hiéu. Cau thir ba, thtr tu Tuyét DPau qua stc tir bi, vi
ngudi mot luc nodi pha. Ch6 Siéu thién khach dai ngg, nhu “ba cap song cao ca hoa rong,
song Duong ké ngu dém van tat”. Vo Moén tam cap lang, Manh tan tic la Long M6n, V6
Dé dao ba cép. Nay ngay ba thang ba khi hoa dao né, do sy cam Ung cua troi dat, c6 con
c4 nhay qua duoc Long Mén thi trén ddu moc simg, ¢ cd cd bom, noi dudi co long, tu
may ma di. Nu con nao nhay qua khong khoi thi bi diém tran tro vé. Ng uoi si nhim
trong lo1 noi nhai gdm, giong nhu ban dém tat nudc song Puong dé bat ca. Sao ching
biét ca hoa rong roi. Su ong Nghia Poan c6 bai tung:

TUNG:
Nhét vin Dai Quang tién
Mai dic ca du tw
Khiét huéng do ly lieu
Pwong ha bat van co.
DICH:

Mét dong tién Pai Quang
Mua dwoc cai banh ngon
Nhai xong don vio bung
Lién dé hét déi roi.
Tung nay rat hay chi vi 10i van qua vung, Tuyét Dau tung rat tai, chang bi cham
lu6i dat tay. Khi xuwa Tang chu Khanh thich hoi nguoi: Thé nao 1a ba cap song cao ca hoa
rong? Ta ciing chua chéc. Ta lai hoi 6ng di hoa rong rdi hién nay & chd niao?



TAC 8
THUY NHAM LONG MAY

LOTI DAN: Hdéi thi trén dwong tho dung, nhw r5ng dwoc nuoc, to cop twa nui.
Chcfng hoi thi thé dé luu bé, dé dwc cham rao, ém cay doi thé. C6 khi mét ciu nhu su tir
ngoi xém, c6 khi mét cau nhw bao kiém Kim Cang Vieong, c6 khi mot cau ngoi cdt dirt
dau lwdi nguoi trong thién ha, cé khi mét cau theo moi dudi song. Néu la trén duwong tho
dung thi gap tri am, bién co nghi, biét 16i lam, cing nhau chimg minh. Néu la thé dé lru
bo, dii mot con mdt, khd di ngoi ditt muoi phwong, vach dimg ngan nhan. Vi thé néi dai
dung hién tién chang con phép tic. Cé khi dem mét cong c6 lam than vang trieong sdu,
6 khi dem than vang trupng séu lam cong cé. Hay néi bang vdao dao Iy nao? Lai rd biét
chang? Thu cir xem?

CONG AN: Thay Nham cudi ha day ching: Tir diu ha dén nay vi huynh dé
thuyeét thoai, xem Thiay Nham 1ong may con ching? Biao Phwdéc noi: Lam cwép biéet
cu6p. Trwong Khanh néi: Sanh viy. Van Mon néi: Quan.

GIAI THICH: C6 nhan ¢6 sém tham chiéu thinh, Thity Nham dén cubi ha lai day
ching thé dy, song qua that cao vot, qua that rung troi dong dat. Ca Dai tang kinh 5048
quyén chang khoi noi tam ndi tanh, noi dbn noi tiém, lai co tin tirc ndy ching? Hang nhat
dang 1a thoi tiét Ay. Thay Nham that 1a ky ddc, xem Su noi thé, thir néi ¥ Su roi tai cho
na0? Co nhan budng mot ludi cdu, tron chang ddi bay, phai co dao 1y vi nguoi. Pa sb
nguoi hiéu 1dm noi: Thanh thién bach nhat néi 161 khong nham hién tai, vO su sanh su,
cudi ha trudc tu noi 181, trude tu kiém diém, dé khoi nguoi khac kiém diém. That dang
tic cudi khong dinh dang. Loai kién giai nay goi 1a diét ching toc nha Phat. Nhidu doi
Téng su khi mo hoi, néu chang day bao cho nguoi tron khong loi ich, mong 1am cai gi?
Pén trong Ay nhin duoc thdu, méi biét 66 nhan co cai thuat doat triu nguoi cdy, cudp
com ngudi doi. Nguoi nay hoi dén lién nhdm trong ngdn cli gim nhdm, trén 16ng may
lam ké séng. Théy nguoi trong that kia tu nhién biét chd di cua ho, thién bién van hoa gut
méc kho khan 6 rang ¢ con dudng xuat than, méi hay vi nguoi ddi dép nhu thé. Loi noi
nay néu khong ky déc thi ba vi Van Mon, Bao Phudce, Truong Khanh dua nhau thu xudng
lam gi? Bio Phudc noi: Lam cudp biét cudp. Nhan cau nay goi 1én nhiéu thtr tinh giai.
Thir néi y Bao Phudc thé nao? Tdi ky nam trong cau tim ¢ nhan. Ong néu sanh tinh khai
niém thi moc trong con mit cia dng. Pau khong biét Bao Phudc ha mot chuyén ngir 1a
chat dut got chan Thuy Nham. Truong Khanh noi: Sanh viy. Nhiéu ngudi bao Trudng
Khanh di theo got chén Thuy Nham, Wthé no6i  sanh vay. Van khong dinh dang. Khong
biét Truong Khanh ty xut kién giai cua minh, noi sanh vay. Mi ngudi c6 mot chd xuét
than. Toi hoi 6ng chd nao 1a chd sanh? La hang tac gia, cAy bao kiém Kim Cang Vuong
trude mit thang do lién dimg. Néu nguoi dap tan kién giai tim thuong, chat dit moi duoc
mét phai quiy, méi thiy duoc chd thu xuéng cua Truong Khanh. Van Mén néi Quan,
qua la ky déc, song kho tham ctru. Dai su Van Mén phan nhiéu ding “Nhét ty thién” day
nguoi. Tuy trong mot chir phai du ba cau. Xem ¢6 nhan 1am co thu xwng mot cach tir
nhién, so Wi nguoi thoi nay khac xa vé hinh thirc céu noi. C6 nhén tuy noi nhu thé, ¥
quyét khong & trong ay ba khong ¢ trong 4y, hay noi & chd nao? Can _phai chin chén ty
tham ctru méi duge. Néu 1a ngudi mat sang co ki thuat chiéu thién chiéu dia, lién d6 tam



mat linh lung, Tuyét Dau dung mot chir Quan hoa cung ba cai kia, x6 lam mot xau tung
ra:

TUNG:

Thay Nham thj dé
Thién co vé dbi,
Quan tu twong thu
That tién tao toi.
Lao ddo Bao Phudc
Uc duong nan dic,
Lao lao Thuy Nham
Phan minh thj tac.
Bach khué v6 diém
Thuy bién chén gia,
Truwong Khanh twong am
Mi mao sanh da.

DICH:

Thay Nham day chiing
Ngan xwa khéng doi,
Chi# Quan dap nhau
Mdt tién tao téi.

Bdo Phuwdc gian nan
De nang kho duwoc,
Thay Nham néi nhiéu
RO rang la cuop.

Bach khué khong ti

Ai bién chdn gid,
Trwong Khanh hiéu nhau
Long may sanh vay.

GIAI TUNG: Tuyét Pau néu chang tir bi tung ra cho nguoi thy thi dau dugc goi
Ia Thién tri thire. C6 nhan nhu thé, mdi mdi déu 1a viée bat dac di 1am ra. Keé héu hoc bam
vao ngdn cl ciia ngudi, chuyén sanh tinh giai, do d6 ching thay dugc y chi c¢6 nhan. Nhu
hién nay c6 nguoi 1at nguoc givong thién, hét tan dai ching, quor y chang duoc, tuy nhién
nhu thé phai that dén chd dat nay méi duge. Tuyét Dau noi: “ngan xua khong d6i”, chi
n6i xem 16ng may Thady Nham con cting? C6 chd nao ky didc ma ngan xwa khong d6i?
Phai biét c6 nhan nha mot 10i nira cau chang phai tam thuong, cin phai c6 con mat dinh
can khdn méi dugc. Tuyét DPau dit mot 101 nira cau nhu bao kiém Kim Cang Vuong, nhu
su tur ng01 x6m, nhu choi da nhang Itra, nhu lan dién chop. Néu chang phai 1a nguoi du
con mat & danh mén thi khong thé thiy chd roi ctia cd nhan. Loi day chung nay han 1a
ngan xwa khong di, con hon giy ciia Dic Son, hét cia Lam Té. Thir néi Tuyét Dau vi
ngudi, v tai ch6 nao? Ong 1am sao hiéu Tuyét Pau noéi ngan xua khong d6i? “Chix Quan
dap nhau, mét tién tao t6i”, ¥ nay thé nao? Du cho bac c¢6 con mat thau quan (ctra), dén
trong a ay cting phai chin chan moi dugc. Hay ndi la Thay Nham mat tién tao toi, 1a Tuyét
Dau mat tién tao toi, la VAn MoOn mit tién tao t6i? Ong néu thau duoc, nhén 6ng c6 du
con mét. “Bao Phudc gian nan, d¢ nang khé dugc”, 1a dé chinh minh, nang ¢ nhan. Bao



Phuéc & chd nao dé, chd nao ning? “Thuy Nham néi nhiéu, rd rang 13 cudp”, hiy ndi Su
cudp cai gi ma Tuyét Déu nai la cwp? Tbi ky theo ngit mach cua nguoi chuyén, dén
trong day phi ty gilr tiét thao moi duoc. “Bach khué khong ti”, 1a tung Thay Nham
giong nhu Bach Khué khong c6 chut ti Vet' “Ai bién chan gia”, co thé noi it c6 ngudi
bién duoc. Tuyet Pau dai tai tir dau dén cudi quan xuyen hét, rét sau mai noi “Truong
Khanh hiéu nhau, 16ng may sanh vay”. Hay néi sanh & chd nao? Dé mit xem gip!



TAC9
TRIEU CHAU BON CUA

LOI DAN: Guong xiu hién trén dai, dep xdu tw phdn, kiém Mac Da trong tay,
Séng chét tuy thoi. Héan di Ho lai, Ho lai Hén di, trong chét dwoc Séng trong song dwoc
chét. Thir néi dén trong dy lai lam thé nao? Néu khong cé con mdt thau quan (cira) lam
ché chuyén than, dén trong day han la khéng lam gi dwoc. Hay néi thé ndo la con mdt
thdu quan lam ché chuyén than, thir cir xem?

CONG AN: Ting héi Triéu Chau: Thé nao 1a Triéu Chiu? Triéu Chau dap:
Cira Dong cira Tay cira Nam cira Bac.

GIAI THICH: Pham ké tham thién hoi dao xét rd chinh minh, tbi ky gian trach
ngdn c. Vi saoMau ching thdy Triéu Chau noéi: Chi dao khong khd, chi hiém gidn
trach. Lai chang thidy Van Mén néi: Hién nay Thién khach ba nguoi nim nguoi dum dau
miéng ndi On nao, noi cai nay la cu ngir “thuong tai”, cai kia la ngr “tyu than da Xuat”.
Khéng biét trong cira phuong tién cua c6 nhan, vi ke s0’ co hau hoc chua 16 chd tim dia,
chua thiy Ban tanh, bat dic di ma 1ap ngir ca phuong tién. Nhu T sur tur An sang riéng
truyén tim an, chi thang tim nguoi, thay tanh thanh Phét. Trong day san bim nhu the can
phai chit dtt ngir ngdn, cach ngoai thy that, thdu thoat duoc rdi, dang goi nhu rong gip
nudc, nhu cop tya nti. Nhitng bac tién dac ctru tham cé théy ma chua théu, ¢ thdu ma
chua minh, goi do 1a thinh ich. Néu théy duoc thiu ma thinh ich, lai can trén nglr ci xoay
quanh khdng cé méc ket, ngudi ctru tham thinh ich nhu vi ké trom dua thang, ky that viéc
nay khong & trén ngodn cu. Vi thé, Van Mén noi: Viée nay néu & trén ngodn cu thi ba thira
muoi hai phan giao ha khong ngdn cii, can gi T6 Pat-ma tir An Do sang. Phan Duong
trong muoi tim cAu hoi, cdu hoi nay goi 1a Nghiém chua van, ciing goi 1a Tham bat van.
Vi Ting dat cau hoi nay that 1a ky dic, néu khong phai Triéu Chau ciing kho dap duoc.
Vi Tang hoi: Thé nao 13 Triéu Chau? Triéu Chau 1a bon phan tac gia lién dap: Ctra Pong
clra Ty ctra Nam ctra Béic. Tang thua: Con khong hoi Triéu Chau nay. Tréu Chau bao:
Ong hoi Triéu Chéau nao? Nguoi sau goi la “Vo sy thién”, that 13 lira ngudi chang it. Vi
sa0? Boi Tang hoi Triéu Chau, Triéu Chau dap: Cira Dong cira Ty cira Nam cira Bic,
chi la dép cai thanh Tri¢u Chau. Ong hiéu nhu thé, ngudi trong thon ba nha @ng hiéu
Phat phap r01 Day 1a pha diét Phat phap, nhur dem con mit ca so sanh voi hat minh chéu,
gidng thi gibng ma phai thi chang phai. Lao tang noi: Ching ¢ Ha Nam, chinh tai Ha Bic.
Hay noi la hitu sy hay vo su? Can phai chin chan méi duge. Vién Luc Cong noi: Mot cau
rét sau moi dén lao quan (ctra chéc chin), ¥ chi chi nam khong ¢ trong ngdn thuyét, mudi
ngay mot tran gio6, nam ngay mot dam mua, an bang lac nghiép, vo bung hat ca, goi do 1a
thoi tiét thai binh, goi do 1a vo su, ch'fmg phai mu tit goi l1a vo su. Can phai thao dugc cay
chét ctra, ra khoi rimg gai goc, 10t tran toan thong dong, nhu xua giéng hét nguoi binh
thuong. Do ong hitu su ciing duoc, vo su ciing duoc, bay doc tam ngang, tron chang chap
khong, dinh c¢6. Co mdt bon ngudi néi: Xua nay khdng mot vat, chi gap tra udng tra, gap
com an com. Day la di vong ngit, chua dugc noi duoc, chua ching noi chimg. Xua nay
chua ting tham duoc thdu, nghe ngudi ndi tAm néi tanh, ndi huyén noéi diéu, lién bao chi
la cudng ngon xua nay khong viéc. Qua la nguoi mu dan dam mu. Pau chang biét khi T6
su chua &n, trong dy goi troi 1a dat, goi nui 1a song. Vi sao T6 su Tay sang? Cac noi



dang duong nhap that, néi cai gi? Tron Ia tinh thic so luong. Néu tinh thic so luong ay
hét, méi thdy duoc thau. Néu thiy duoc thiu, nhu xua troi 13 trod, dat 1a dat, nai 1a noi,
nudce 1a nuée. CO nhan noi: Tam 1 can, phap 14 tran, hai thir vi nhu vét trén guong. Dén
chd dat nay ty nhién 10t tran toan thong dong. Néu tot cung 1y ludn ciing chua phai 1 chd
an 6n. Pat dén d6 da sb nguoi 1am hiéu cho 14 canh vo su, Phat cling chéng 1€, huong
cling chiang d6t. Gibéng thi ciing giéng, dén chd thoat thé thi ching phai. Vira hoi dén thi
tuong to cuc tac, vira chup dén thi bay hoa tdm manh, try & chd bung r(:)ng tam cao, dén
dém ba muoi thang chap quo tay chup nguc, d3 mudn roi.

Vi Tang hoi Triéu Chau thé ay, Triéu Chéau dép thé ay, hdy néilam sao do tim?
Thé 4y ciing chang duoc, chang thé ay ciing chang duoc, ciu kinh thé nao? Chd nay 1a
Nan xu, cho nén Tuyét Pau dua ra trudc mat chi cho nguoi. Mot hom Trigu Chau dang
ngéi, Thi gia thua: C6 Pai vuong dén. Triéu Chau nhén nhac noi: Pai vuong mudn
phudc. Thi gia thua: Bach Hoa thugng chua dén. Triéu Chau bao: Lai n6i dén roi!

Tham thién dén trong 4y, thiy dén trong ay, qua 1a ky ddc. Thién su Nam niém
rang: Thi gia chi biét bao khach, chang biét than tai dé huong, Triéu Chau vao co tim
ngudi, bat chot ca than bun ddy. Chd chan that nay, cic ngudi lai biét ching? Xem ldy
bai tung ciia Tuyét Dau:

TUNG:
Cu ly trinh co phach dién lai
Thuéc-ca-la nhan tuyét tiemai
DPong tiy nam bac mon twong doi
V0 han luan chuy kich bat kKhai.
DICH:

Trong cu trinh co vach mdt ra
Tran ai ching dinh mdt ca-la
Nam bdc déng tdy cira tuong doi
Biét bao chuy sit dip ching ra.

GIAI TUNG: Triéu Chau 1am co dwng nhubio k¥m Kim Cang Vuong, wra
nghi nghi 14 chit ddu 6ng, thuong thuong ngay mit moc liy con mat ong. Vi Tang nay
dam nho rau cop, dit ra cau hoi duong nhu vo sy sanh su, khong ngo trong cau c6 co,
6ng d4 trinh co ra. Triéu Chau ciing ching c6 phu céu hoi cua dng, cho nén cung trinh co
dap. Ching phai Triéu Chau dap moi nguoi déu nhu thé, nguoi thay thau tu nhién khé
hop, duong nhu c6 su an bai san.

C6 mot ngoai dao tay cdm con chim sé dén hoi Phat: Thir néi con chim trong tay
t6i la chét hay séng? Thé Ton lién budc lai bé ctra, bao: Nguoi noi ta ra hay vao? (C6 ban
n6i Thé Tén dua tay 1én hoi: Nam hay xoe?) Ngoai dao noi khong dugc lién 18 bai. L6i
noi nay tuong tg' cong an ¢ day. Nguoi xua tu la huyet mach chang dut, cho nén noéi: Van
tai dap xur, dap tai van xtr. Tuyét Pau thay duoc thiu, lién noi: Trong cu trinh co vach
mat ra. Trong cau c6 co nhu kém hai y, dudong nhu hoi nguoi, duong nhu hoi canh. Tridu
Chau khong tbi d6i mot may to, lién vi kia noi: Cira Pong cira TAy ctra Nam cira Bic.
Cau tung “tran ai chang dinh mét ca-la” 12 n6i Triéu Chau nhan canh déu doat, nham
trong cau trinh @ d& dap cho vi Tang. Pay goi la ¢ co co canh, vira chuyén lién chiéu
ph& tin tim mat cia kia. Néu khong nhu thé, kho ma 1ap dugc cau hoi cua vi Tang.



Thudce-ca-la nhan la tiéng Phan, dich la con mit kién cd, cling 1a con mét Kim Cang, soi
thiy khong ngai, chang nhiing soi thiy tirng may to & ngoai ngan dim, ma con dinh ta
quyét chanh, bién dic thit, phan biét co nghi, biét 18i 1am. Tuyét Pau néi: “Nam Bic
DPéng Tay ara twong dbi, biét bao chuy sat dap chang ra” chinh 1a cld thiy cua Tuyét
Pau nhu thé, cac ong lai 1am sao cho cira nay m¢? Hay tham ctru k§ xem!



TAC 10
MUC CHAU KE CUOP RONG

LOI DAN: Thé dy thé dy, chang thé dy chang thé dy, néu ludn chién thi méi méi &
cho chuyen cho nén néi: Néu hwéng thirong chuyén lién dwoe Thich-ca, Di-ldc, Van-thu,
Phé Hién, ngan Thanh muon Thanh, cac bac Tong su khap thién ha thay déu nuot hoi
ngdm miéng. Néu huéng ha chuyen thi chim choc méi kién xudn dong ham linh moi moi
déu phéng hdo quang sang, méi moi déu vdch dumg van nhdan. Néu nhw chdng thirong
chang ha, lai lam sao thiwong leong? C6 diéu vin diéu, khong diéu vin 16, thir cik xem?

CONG AN: Muc Chéau héi vi Tiang: Vira roi chd nao? Ting lién hét! Muc
Chéu ndi: Lao ting bi m{t tieng hét ctia ong. Tiang lai hét! Muc Chau noéi: Ba h ét
bon hét sau roi lam gi? Tang ling cim. Muc Chéau lién danh, noi: Ké cuwép rong nay.

GIAI THICH: Pham 14 nguoi dung lap Tong gido phai co con mit ctia bon phan
Téng su, c6 bon phan Tong su tac dung. Muc Chau co phong duong nhu dién chdp, thich
kh&m pha c4c toa chu. Binh thuong Su ndi ra mét 161, nira cau giong nhu ca rung gai goc,
dé chan tay dén khong duogc. Su vira thy Tang dén lién noi: Thay thanh cong an, tha 6ng
ba muoi gy. C6 khi thdy Tang, Su goi: Thuong toa! Tang xoay dau lai. Su bao: Ké ganh
ban. Su day chung: Chua c6 chd vao phai duoc chd vao, da duge chd vao khong duoc co
phu Lio tang. Myc Chau vi ngudi phan nhiéu nhu thé.

Vi Tang hoi day ciing khéo gifia got, song dau rong, dudi ran. Chinh khi 4y, néu
khéng phai Muc Chau ciing bi y 1am mot truong bdi réi. Nhu Muc Chéu hoi vira ro1 chd
nao, Tang lién hét, hiy noéi ¥ chi thé nao? Lo gia nay ciing khong rdi loan, chdm rai noi
V6i y: Lao tang bi mot tiéng hét ciia 6ng. Dudng nhu nhan thoai ciia y duoc mot phén lai
duong nhu nghiém y, nép than qua mét bén xem y thé nao. Vi Tang nay lai hét, giong thi
glong, phai thi chua phai. Bi 30 gia nay x6 16 miii, bén hoi ba tiéng hét, bon tiéng hét sau
roi lam gi. Qua nhién vi Tang nay cam hong. Muc Chéau lién danh, bao: Ké cudp rong
nay. That 1a nghiém ngudi dén chd chinh xac, budng ki lién 1a tri am. Tiéc thay vi Tang
nay cdm hong, nén bi Muc Chau néi ké cudp réng nay. Néu 1a qui vi, bi Muc Chau bao
ba tiéng hét bon tiéng hét sau roi lam gi, nén dép thé nao dé khoi bi noi ké cudp rdng
nay? Trong day néu 13 nguoi biét sdng chét, ranh t6t xdu, chan dap dén chd dit chan that,
Nao quan ba tiéng hét bén tiéng hét sau rdi 1am gi. Boi vi Tang nay cam hong, nén bi ldo
ay ctr theo ban luan ti két an. Nghe Tuyét Pau tung:

TUNG:

Luwdong hat dir tam hat

Té&c gia tri co bién

Nhuoe vi ky hé dau

Nhi cau thanh hat han

Thuay hat han?

Niém lai thién ha dir nhan khan.

DICH:



Hai hét cung ba hét

TAc gid biét co bién

Néu bdo céi dau cop

Cé hai thanh mit hét

Ai ké mu?

Dem ra thién ha cho nguwoi xem.

GIAI TUNG: Tuyét Dau ching ngai c6 chd vi nguoi. Néu khdng phai 1a hang tac
gia thi ch hét hd hét loan thoi. Vi thé c6 nhan ndi: C6 khi mot tiéng hét khong co cai
dung ciia tiéng hét, co khi mot tiéng hét ¢ cai dung ctia mot tiéng hét, c6 khi mot tiéng
hét nhu su tr ngdi x6m, c6 khi mot tiéng hét nhu bao ki ém Kim Cang Vuong. Thién su
Hung Hoéa néi: Ta thy cic 6ng & bén dong lang hét, & bén tay lang ciing hét, chd ¢ hét
hd hét loan, du cho hét dén Hung Hoa bay bong 1én ¢di troi Tam thap tam, rét lai xudng
dat chét ngét, doi dén khi tinh lai, ta s& noi voi cac ong 1a chua phii. Vi sao? Vi Hung
Hoba chua timg nham trong man truong tia ném chon chau cho cac 6ng, cac ong chi thich
hét hd hét loan lam gi? T6 Lam Té noi: Ta nghe cac ong thay hoc tleng hét cua ta, ta héi
cac 6ng nha Bong co vTang dén, nha Tay c6 vi Tang &n, ca hai dong thoi hét, vay
tiéng hét nao 1a khach, tiéng hét nao 1a chi? Néu cac 6ng phan chu khach ching duoc, vé
sau khong dwc bit chude Lio ting. Vi thé Tuyét Dau tung “tac gia biét co bién”. Vi
Tang nay tuy b Muc Chau thau, song y c6 biét ch & co bién. Hay noi chd nao 1a chd vi
Tang nay biét co bién? Thién su Tri & Loc Mon diém vi Tang nay rang: ngudi biét phap
s¢. Nham Dau néi: Néu luan chién thi mdi mdi ding tai chd chuyen Hoa thuong Tir Tam
& Hoang Long noi: Cung thi bién, bién thi thong. Cai nay Ia chd T6 su ngdi cat dau ludi
nguoi trong thién ha. Ong néu biét co bién, nhic dén lién biét chd roi. C6 mot nhom
ngudi noi: Poi kia ndi ba hét bon hét lam gi, chi can hét sép dut lién hét, hai chuc dén ba
chuc hét, hét dén Di-lic ha sanh, goi do 12 o5i dau cop. Néu thay biét nhur the 1a chang
biét Muc Chau. Can thiy vi Tang kia, rat xa vay. Nhu nguoi coi dau cop can phal trong
tay c6 dao, ding biét chuyen bién moi duge. Tuyet Dau no6i néu thay biét thé a ay, “ca hai
déu mu hét”. Tuyét Pau giéng nhu cam cdy Y Thién trudong kiém, oai phudng 1am 13m.
Néu hiéu dugc y Tuyét Dau, tu nhién ngan chd mudn chd ddng thoi hiéu, lién thiy phan
tung sau ctia Tuyét Dau chi 1a chi giai. Lai noi “ai ké mu”, thir noi khach ml‘l hay chu
mu? Hay la chi khach dong thoi mu chang? “Pem ra thién la cho ngudi xem”, day la
chd séng, Tuyét Pau mot luc tung xong vay. Lai noi “dem ra thién ha cho ngudi xem”
hay néi 1am sao xem? M& mét xem hay nhdm mit xem? Lai c¢6 nguoi khoi duoc chang9



TAC 11
HOANG BA BON AN HEM

LOI DAN: Pai co Phdt Té6 todn ndm trong tay, mang mach nhan thién nam trong
tiéng goi, thanh thoi mét 1oi mét céu kinh déng quan ching, mét co mét canh ddp xich
pha cum, tlep co hudng thuwong néu viéc huwdng thiwong. Hay néi nguoi ndo tirng dén thé
ay, cé biét ché roi chéng, thir néu xem?

CONG AN: Hoang B4 cdy chiing: Ca thay cac ngwoi déu la bon in hém,
hanh cudéc thé iy chd nao cé ngay nay? Lai biét trong nuwéc Pai Puong cé Thién su
chiing? C6 vi Tang ra thwa: Chi nhw cac noi khudng dé linh ching lai 1 gi? Hoang
B4 bio: Ching néi khong thién, chi 1a khong Sw.

GIAI THICH: Hoang B4 thin cao bay thudc (2,80m), trén tran c6 hat chiu tron,
thién tanh hoi thién. Su di dao Thién Thai, trén duong gdp mot vi Tang cung ban luan vui
cuoi nhu nguoi quen cii, nhin ky la nguoi da chét, c6 chut it tuéng la. Hai ngudi dong di,
gap dong sudi nudce tran chay manh, Su chéng gdy 16t non ding lai, vi Tang kia thic Su
ddng qua. Su bao: Moi qua trude. Vi Tang kia lién vén 40 budc trén song di qua, nhu
budc trén dat bang Qua 161, vi Tang goi: Qua day! Qua day! Sw quo: Cai nay tu biét, ga
tur 1idu nay! néu t6i sém biét lam quai, s& chat bap dui huynh. Vi Tang kia khen: That 1a
phap khi Bni thira. N6i xong nhin lai chang thiy ong. Su ban dau dén Ba Truong, B4
Truong héi: Voi voi 1& & tir chd nao dén? Su thua: Voi voi rd rd tir Lanh Trung dén. B4
Truong hoi: Pén vi viée gi? Su thua: Chéng vi viéc khéc. B4 Trugng thAm nhén d6. Hom
khéc, Su dén tir B4 Truong, Ba Truong hoi: Pinh di dau? Su thua: bén Giang Tay I¢ bai
M4 dai su. Ba Truong bao: Ma dai su tich rdi. Ong hiy noi Hoang Ba hoi thé dy 1a biét
ma hoi hay khong biét ma hoi? Su thua: Con mo udc dén 1& bai ma phude duyén can
mong khong duoc yét kién. Chang biét binh thudng Ngai c6 10i day gi, mong dugc nghe
nhic lai? Ba Truong nhéc lai nhan duyén tai tham van M3 Td: Ma T6 thiy ta dén lién
dung dung cay phét tir, ta hoi: Ttrc day dung lia day dung? Ma T ben treo cay phét tir &
goc giuong thién. Giay lau Ma T6 hoita: ‘Nguoi vé sau dép hai miéng da, vi nguoi thé
nao? Ta lay cay phét tr dung dung. Ma T6 hoi: Tuc day dung lia day dung? Ta dem cay
phat tir mang ¢ goc giuong thién. Ma T6 chan chinh oai nghi hét mot tiéng, ta khi ay den
ba ngay b tai con diéc. Hoang B4 bat chot hoang hét le ludi. Ba Trugng bao: Nguoi ve
sau ké thira Ma Té chiang? Su thua: Chang phai thé, ngay nay nghe thay nhic lai, duoc
thdy Ma dai su dai co dai _dung, néu ké thira Ma dai su vé sau mat hét con chéu cua con.
Ba Truong bao: Dung thé! buang thé! Thiy bang thdy kém thay nira duc, tri vuot hon
thay moéi kham truyén thu. Chd thay cua nguoi hién nay qua la c6 tac dung vugt hon
thay. Qui vi hiy néi, Hoang B4 hoi thé ay 1a biét ma cb hoi hay khong biét ma hoi? Can
phai than théy chd hanh 1y trong nha cha con ho méi duge. Mt hom, Hoang B4 lai hoi
B4 Truong: Tong thira vé trudce 1am sao chi day? Ba Trugng im ling gidy 1au. Hoang B4
thua: Khong thé khién nguoi sau doan tuyét. Ba Trugng ndi: Toan bao nguoi la mdt ca
nhan. Bén ding day di vao phuong trugng.

Hoang B4 cing Twng qubc Bui Huu 1a ban phuong ngoai. Bui Huu tran Uyén

Lang thinh Su dén quan duong, dem quyén sach 6ng viét trao cho Su xem. Su tiép nhan
roi dé dudi toa, bo qua khong gié ra xem, im ling gidy 1au hoi: Hoi chang? Bui Huu thua:



Chiang hoi. Hoang B4 no6i: Néu thé ay hoi duoc van con chit it so sai, néu bay trén gidy
Muc thi cho nao lai c6 Tong cta ta. Bui Huu bén lam bai tung tan than:

TUNG:

Tu tung Pai si truyén tim 4n
Ngach hiru vién chiu thit xich thin
Quai tich thap nién thé Thuc thay
Phu bdi kim nhat d9 Chwong Téan
Bat thién long tuong tuy cao bo
Van Iy hwong hoa két thing nhan
Nghl duc sy Sw vi dé tir

Bit tri twong phap phé ha nhan.

DICH:

Ké tir Pai si truyén tim in
Chiéc thin bay thwéc tran minh chiu
Chéng gdy mwoi niam nwong dit Thuc
HOm nay céi song sang Chwong Tin
Tam ngan long twong theo chan budc
Mudn dégm hwong hoa két thing nhén
Long muén thé thdy lam dé ti
Chdng biét phdp gi géi cho nguoi.

Su cling khong c6 vé vui noi:
TAm nhu dai hai vé bién té
Khau tho hf)ng lién duwdng bénh than

Tu hiru nhét song vo sy thu
Bit tang chi ap dang nhan nhan.

DICH:

Tam nhuw bé ca khong ng&n mé
Miéng nhd sen hong nuéi bénh than
Sdn cé mét déi tay khong vigc
Chdng tirng kinh vdi ké wa nhan.

Sau khi Su tr tri co phong cao vét, Lam Té & trong hoi, Muc Chau lam Thu toa.
Muc Chau hoi Lam Té: Thuong toa & day da lau sao chrfmg dén hoi thoai? Lam Té thua:
Bao toi hoi thoai gi méi duoc? Thii toa bao: Sao khong hoi thé nao 13 dai y Phat phap?
Lam Té lién di hoi, ba phen bi danh dudi ra. Lam Té dén tir gid Thu toa: Nho Thu toa day
ba phen dén hoi déu bi danh dudi ra, e nhan duyén khong phai ¢ ddy, tam thoi xin xudng
ndi. Thi toa bao: Ong mudn di nén dén tir gia Hoa thuong roi s& di. Thu toa dén trudc
bach Hoang Ba: Thugng toa dén hoi thoai that 1a it co, sao Hoa thuong khong duc déo
khién thanh c6i cdy to che mat nguoi sau? Hoang B4 ndi: Ta da biét! Lam Té dén tir gid,
Hoang B4 bao: Ong khong nén di noi khac, hy thang dén bén Cao An yét kién Pai Ngu.
Lam Té dén Pai Ngu thuét lai 101 hoi trude, chang biét con 13i tai chd nao? Pai Ngu noi:
Hoang B4 thit tim 130 ba tha thiét vi ong triét khén, lai hoi c6 151 khong 16i. Lam Té
bdng nhién dai ngd, ndi: Phat phap Hoang Ba rat it. Pai Ngu nim dung bao: Ong vira rdi



ndi c6 16i khong 13i, gid day néi Phat phap Hoang Ba rat it. Lim Té nham hong Pai Ngu
thoi ba cai. Pai Ngu budng ra bao: Thay éng 1a Hoang B4, khong can gi viéc cua ta.

Mot hom Hoang Ba néi: “Dai su Phap Dung ¢ nui Nguu Dau noéi ngang noéi doc
van chua biét cay chdt cira huong thuong.” Béy gi0, dudi hoi Thach DPau, M3 T4, Thién
tang dong Vﬁy n6i thién noi dao, tai sao Su lai noi nhu thé? S¢ di day chung: “Ca thay cac
ong déu 1a ké an hém, di hanh cudc thé 4y chi khién cho ngudi ta cudi, chi thay tam tram,
mot ngan ngudi lién ra di, khong thé cam chiu su 6n néo. Trong day thay déu dung di
nhu cac ong thi lam gi hi c6 viéc ngay nay?” Thoi Buong wa mang nguoi bang cau “ké
an hém”. Nhiéu ngudi néi Hoang B4 mang nguoi ta. Ké mat sang tu thy chd roi cua Su.
Dai ¥ tha mot ludi cau dé nhir ngudi hoi. Trong ching c6 Thién khach khong tiéc than
mang, lién hiéu nhu thé ra chiing hoi: Hién nay cic noi khudng do linh ching lai 1a sao?
Ciing nén cho mot tat. Lio nay qua nhién bdi réi lién 16 dudi, néi: Chang néi khong thién
chi la khong Su. Hay noi y tai chd nao? Téng chi cua Su tir trude co khi bat, c6 khi tha,
c6 khi gét, co khi tha, co khi bubng, co khi git. Dam hoi qui vi: Thé nao Su ¢ trong
thién? Son ting noi thé Ay da 1a khap dau chim ngam rdi. Ld mili qui vi & chd nao? Gidy
lau noi: X6 qua rdi.

TUNG:
LaAm 14m c6 phong bét ti khoa
DPoan cw hoang hai dinh Long xa
Pai Trung thién tir tang khinh xic
Tam dg than tao 19ng triao nha.
DICH:

Ldm ldm c6 phong ching tw khoe
Ngéi yén bién cd dinh Long xa
Dai Trung thién twr tirng bi tdt

Ba trdn thin diia nanh vuét nhe.

GIAI TUNG: Bai tung nay cia Tuyét Pau dudng nhu bai chan tin Hoang Ba.
Song ching ta khdng héu theo chan tan thi dudi cau lién c6 chd xuét than. Noi 1 rang
rang “lAm 1am c¢6 phong chang tu khoe”, Hoang Ba day chung thé 4y, ching phai tranh
thiang ngudi thua minh, tu trinh t khoe. Néu hoi duoc tin tac nay, mac tinh bay doc tam
ngang, c6 khi dimg mot minh trén ngon ¢6 phong, c6 khi nam ngang gilta chdn thanh thi,
dau thé riéng gitr mot goc. Cang x4 cang chang hét, cang tim cang chang thay, cang ganh
gong cang chim lim. Nguoi xua noi: “Khoéng canh khip thién ha, c6 danh truyén thé
gian.” Tan tinh budng hét Phat phap, dao 1y huyén dleu ky dac, budng sach khong con
Chut ai, tr nhién xac xur hién thanh. Tuyét Pau noi “ngdi yén blen ca dinh long xa”, la
rong la rin vao cua déu nghiém duoc, goi la dinh long xa nhan, cam ho hay co (con mat
dinh rong ran, may bat cop té giac). Tuyet Dau lai n6i “dinh long xa chu mét nao chanh,
cam hd huy chir co chang toan”. Hai cdu “Pai Trung thién tir timg bi tat, ba tran than dua
nanh vuét nhe”, Hoang B4 dau phai chi hién nay thu doan ac, ma tir trude dén gio la thé.
Pai Trung thién tir theo truyén Tuc Ham Thong chép: Vua Puong Hién Tong co hai
nguoi con la Muc Tong va Tuyén Tong. Tuyén Téng tirc 1a Dai Trung, m6i muoi ba tudi
ma rat thong minh, thich ngoi kiét- gla Khl Muc Tong dang tai vi, nhan bai triéu sém, Dai
Trung dua, 1én long sang n@i, lam thé quan than kinh bai. Pai than xem thdy cho d6 1 a
tam phong, bén tau 1én Mic Tong. Muc Tong thay v vé khen: Em ta 13 bac anh tai cua



Tong t6 ta. Nién hiéu Truong Khanh thir tu (824), Muc Tong bing ha. Muc Tong cd ba
ngudi con 1a Kinh Téng, Vin Tong va V4 Tong. Kinh Téng ndi vua cha duoc hai nim,
ndi than muu thay dbi. Van Tong 1én ngdi mudi bén nam, ké V6 Tong 1én ngdi. VO Tong
goi Dai Trung 1a si n6. Mt hom, Vo Tong han Pai Trung ngay xua 1€n long sang cua cha
minh ngdi, bén 16i ra danh dén chét dem bo trong vuon, dung nudc nho rudi 1én duge
tinh tr¢ lai. Sau khi tinh, Pai Trung 1én tron vao hoi cia Thién su Chi Nhan & Huong
Nghiém, cao toc 1am Sa-di. Chua tho gidi Cu tic, theo Chi Nhan du phwong dén L6 Son.
Nhan Chi Nhan lam tho dé Boc B6 (Nudc trén nii chay xudng nhu tAm vai treo):

Xuyén van thau thach bat tir lao
DPia vién phwong tri xuat xir cao.

DICH:

Phiing mdy soi dd biét nhoc néo
Xa tit mdi hay xuat xir cao.

Chi Nhan ngam hai cau naydi, ngdm nghi mii ¢é ¥ cau cho y thd 16 xem ngir
mach thé nao. Pai Trung tiép:

Khé gian khéi ning lwu dic tru
Chung qui dai hai tac ba dao.

DICH:

Khe sudi i gi ngin dwoc dirng
Tron vé bé ca day ba dao.

Chi Nhan biét khong phai nguoi tam thuong, chi tham biét thoi, sau dén trong hoi
Diém Quan thinh Pai Trung lam thu ky, Hoang Ba lam Thu toa. Mot hom, Hoang Ba di
I& Phat, Dai Trung thay hoi: Chang cau Phat, chang cau Phap, chang ciu Tang, vy 18 bai
dé cau cai gi? Hoang B4 dap: Chang cau Phat, chang cdu Phép, chiang ciu Tang, thudng
I& nhu thé. Pai Trung bao: Dung 1& lam gi? Hoang Ba lién tat tai. Pai Trung ndi: Qua
thd! Hoang Ba n6i: Trong day on gi ndi thd ndi €. Hoang Ba lai tat tai. Sau Pai Trung
Ién ngdi vua, ban Hoang B4 hu “Thé hanh Sa -mén”. Tuéng qubc Bui Huu & tridu tau
xin ban héu la: Poan Té Thién su. Tuyét Pau biét rd huyét mach xuit xr 4y nén tng
dung rat khéo. Hién nay c6 nguoi diia nanh vudt chang? Lién danh.



TAC 12
PONG SON BA CAN GAI

LOI DAN: Pao glet nguoi klem tha nguoi la phong qui tir thuong co, cing la ché
khu yéu cua hién nay. Néu ludn vé giét thi khong cham dén may ong, néu ludn vé tha thi
tan than mdt mang. Vi thé néi: “Con dwong hudng thuwong ngan Thanh chang truyen hoc
gia nhoc hinh nhuw khi bt bong.” Hdy ndi da la chang truyén, vi sao lai c6 rat nhiéu
cdng &n san bim? Nguoi dii mdt sang thi ndi xem!

CONG AN: Ting héi Pong Son Thii So: Thé nao 1a Phat? Pong Son dap: Ba
can gai.

GIAI THICH: Cong an nay nhiéu nguoi hiéu 1am, han 13 kho nhai gam, khong c6
chd cho 6ng mé miéng. Tai sao? Vi nhat nh&o khong c6 mui vi. Nguoi xua di 1im lan
dap cau hoi Phat, hodc ndi ¢ trong dién, hoac néi ba muoi hai tuéng, hoac noi trong rirg
dudi nui tre tric twoi. Pong Son dap ba can gai, qua 1a cat dut dau ludi nguoi xwa. Nhiéu
nguoi khoi hiéu cau nay, khi 4y Pong Son dang can gai trong kho, Tang hoi nén dap nhu
thé, hoac néi Pong Son hoi Bong dép Tay, hodc noi 6ng 1a Phat lai di héi Phat, nén Bong
Son di quanh dép cho. GA chét n6i chi ba can gai nay la Phat. That hoan toan khong dinh
dang. Néu ong dudi cau ciia Pong Son hiéu nhu thé, tham van dén Phat Di-lic ra doi
ciing chua mong thiy. Tai sao? Vi ngdn ngit chi 1a mon d6 chd dao. Sao ching biét ¥ cua
b nhén, chi chim vao trong cu tim cau c6 gi chan that. Nguoi xwa noi: Pao vén khong
161, nhan 161 hién dao, thiy dao phai quén 10i. Néu dén day tra lai ta co dé nhat méi duoc.
Chi cau “ba can gai” gidng nhu con duong Trudng An gio chan 1én dé chan xubng déu 1a
phai. Cau noi ndy so v6i cdu “banh hd” ciia Van Mén ciing ddng mot loai, qua 1a kho hoi.
Ngii T4 tién su tung;

TUNG:
Tién mai ddm ban han
Thiép binh ma tam cin
Thién bach nién th¢ hoéa
VO xir trwéc hon than.
DICH:

Ké hén ganh bdng bdn
Do luong ba cin gai
Trim ngan nam mic ket
Khéng ché dé thén an.

Ong chi nhdi dap cho tinh tran y tuong so luong dugc mét phai quiy mot lic hét
sach, tu nhién hdi duogc.

TUNG:
Kim 6 cap
Ngoc tho toc
Thién trng ha tang hiru khinh xic



DICH:

mét tring gip”

Trién sw diu co kién Pong Son

Ba miét manh qui nhap khong coc.
Hoa théc thdc, cAm thoc the

Nam dia tric hé Bic dia mdc

Nhéan tu Trwong Khanh Luc dai phu
Giai dao hiép tiéu bat hiép khap.

Di!

Mat troi chong

Mdt tring gip

Khéo irng diu tirng co khinh xiic
Trién sw ddu co thdy Péng Son

Que tranh, rita mix vio hang trong.
Hoa nhém nhém, gédm nhém nhom
Tre dit Nam chir cdy dit Bic

Nhan nhe Trwong Khanh Luc dai phu
Khéo néi nén cwoi ching nén khéc.
Chao!

GIAI TUNG: Tuyét Pau thiy dugc thiu nén ngay noi dau nodi “mait troi chong,
, cung Pong Son “ba can gai” khong c6 hai thir. Mat tro1 moc, mat trang
lan, ngay ngay nhu thé. Nguoi nhiéu tinh giai chi néi mat troi 1a con mit ta, mat tring 1a
con mat hitu, vura hot dén lién tring mat noi ¢ trong day. That khong c6 gi dinh dang.
Neu hiéu thé dy thi mot tong T bat-ma mét sach. Vi thé noi, tha cau bon bién chi cau
rong to, cach ngoai may huyén vi tam tri ky. Tuyét Dau 1a ngudi ra khoi dm gidi ha khoi
loai kién giai nay. Tuyét Dau nhe nhe go ctra, choi cdy bay hién chut it cho 6ng théy, lién
ha chii cudc nédi “khéo tmg dau ting c6 khinh xuc”. Pong Son chiang dam khinh thuong
dap vi Tang nay, nhu chudng chiu dong, nhu hang nhan vang, 16n nho tuy Gng khong
dam khinh xtc. Tugt Pau dong thoi bay hién tdm can ngil tang trinh cho cac 6ng ro I.

Tuyét Pau c6 bai tung “Tinh Nhi Thién Ung” rang:

TUNG:

DICH:

Do dién twong trinh
Bt tai da doan

Long xa di bién

Nap tir nan man.

Kim chuy anh dong
Bao kiém quang han
Truwce ha lai da

Cép trwéc nhin khan.

Tinh Ma Khéo Ung
Thé:y mdt trinh nhau
Chang tai da doan
Ran rong dé bién



Thién ting khé lira.
Chuy vang bong dong
Kiém bdu quang han
Ngay day théing lai
Dé miit chong xem.

Pong Son ban dau dén tham van Van Mén, Van Mén hoi: Vira roi chd nao? Pong
Son thua: Tra B. Van M6n hoi: Mua ha ¢ dau? Pdong Son thwa: Chu a B&o Tr & Hb
Nam. Van Mon hoi: Roi chd kia luc nao? Pong Son thua: Ngay hai muoi 1am thang tam.
VVan Mon bao: Tha 6ng ba gy, dén nha tham thién di. Chiéu lai, Su vao thét than can hoi:
Con Ii tai chd nao? Van Mén béo: Céi thi com, Giang Ty Ho Nam la thé 4y. Dong Son
ngay cau nay bong nhién dai ngd thua: Con ngay khac dén chd khong 6 hoi nguol, dung
mot chiéc am, chang chira mot hat gao, chang trong mot cong rau, thuong tiép dai thién
tri thire muoi phuong qua lai, tron vi ho nho dinh théo chét, 16t chiéc mii thit md, cdi
chiéc 4o héi thui, khién moi nguoi sach s& thong dong, lam mot nguoi vo su. Van Moén
bao: Than bang cdy dira ma mé duoc cai miéng to the bongSon lién tir ta ra di Chd
duong thoi Su ngd lién d6 chong thoat, ha dong véi tiéu kién. Sau nay Su xuat thé tmg
co, cAu “ba cén gai”, cic noi chi hiéu 1a 15i ¢ap Phat. Nhu hoi: thé nao 1a Phat, dap: trong
ring dudi nui tre trac tuoi, hodc dap: ddng tir Binh Pinh dén xin ltra. Thé 1a chi quan trén
chit Phat 1am dao 1y. Tuyét Dau noi néu thé Ay khoi trién sy dau co hiéu, gidng nhu “qué
tranh ria mu vao hang tréng”, biét ngay thang nim nao tim duoc dudng ra. Cau “hoa
nhém nhom, gdm nhom nhom” day 1a vi Tang hoi Hoa thugng Tri Mén: Pong Son noi ba
can gai 1a y chi thé nao? Tri Mén dap: Hoa nhom nhom, gdm nhdm nhém, hiéu ching?
Tang thua: Ching hiéu. Tri Mén noi: Tre dat Nam chir cay dat Bic. Vi Tang tro vé thua
lai v&i Bong Son. Bong Son noi: Ta ch'fmg vi nguoi noi, ta vi dai chung noi. Lién thuong
duong noi: Noi khong bay viéc, 1oi chang hop co, nuong 101 la mét, ket cau 1a mé. Tuyet
DPau mudn pha tinh kién nguoi, ¢d y dan lam nhét quan tung ra. Ngu:m sau lai chuyén
sanh tinh kién noi, gai 1a d6 hleu phuc, tric 1a hiéu trugng, nén noi “tre dat Nam chir cay
dat Bic”. Hoa nhom nhém, gim nhoém nhom 1 trude dau quan tai vé& hoa co. Lai biét hd
then ching? Pau ching biét “tre dat Nam chir ciy dat Bic” cing “ba cin gai” gidng nhu
tiéng kéu Cha voi Ba vdy. Nguoi xwa dap mot chuyén ngit quyét 1a v chang thé ay. Nhu
Tuyét Dau noi “mit troi chong mat tring gap” dai dé 1a mot loai noi rong ra, chi 13 vang
thau kho bén, tom tép khé phan. Tuyét Pau tdm 140 ba tha thiét cot pha nghi tinh cho
6ng, lai dan nguoi chét. “Nhan nhé Truong Khanh Luc dai phu, khéo ndi nén cudi ching
nén khoc.” Néu luan vé tung cua Su chi ba cdu dau dong thoi tung xong. Ta hoi dng, tron
ven chi 1a ba can gai, tai sao Tuyét Pau lai c6 nhiéu sin bim? Chéng qua vi qua tir bi nén
nhu thé. Luc Hoan dai phu lam Quan sét st & Tuyén Chau dén tham vin Nam Tuyén. Khi
Nam Tuyén tich, nghe sip di chon, dng vao chua té xong lién cudi ha ha. Vién chi bao:
Tién su cung Pai phu c¢6 nghia thiy trd sao chang khoc? Pai phu bao: No6i duogce thi khoc.
Vién chu lang cam. Dai phu khoc to néi: Troi xanh! Troi xanh! Tién su cach doi xa vay!
Sau nay Trwng Khanh nghe, bén noéi: Pai phu nén cu 0i chiang nén khoc. Tuyét Pau
muon ¥ nay dai dé noi: néu 6ng khoi loai tinh giai nay, chinh nén cudi chd ¢ khoc. Phai
1a phai, rét sau c6 mot chit that quai go, noi “chao”, Tuyét Pau rira duoc sach ching?



TAC 13
BA LANG TRONG CHEN BAC PUNG TUYET

LOI DAN May ding dong réng, khap noi chang gidu. Tuyét phu_hoa lau, kho
phan ddu vét. Ché lanh lanh nhw biang tuyét, ché té té nhie manh gao, ché sdu sau. mat
Phdt ciing khé thdy, ché kin kin ma ngoai khé lwong. Néu mot ré ba nén gdc lai, ngoi cit
dau ludi ngwoi trong thién ha lam sao néi? Hay néi la viéc phan thieong ciia nguoi nao,
thee cir xem?

CONG AN: Ting h6i Thién sw Ba Ling: Thé nao 1a tong Pé-ba? Ba Ling
dap: Trong chén bac dung tuyet.

GIAI THICH: Cong 4n nay nhiéu nguoi hiéu 1am noi, day 1a tong ngoai dao co
giao thlep gi? T6 tht mudi lam 13 Toén gia Dé-ba ciing 1a mot trong sb ‘ngoai dao, nhan
gap To thtr mudi bén Ton gia Long Tho, 1iy cdy kim tha trong chau, Té Long Tho tham
nhan, truyén TAm tong ctia Phat, ké thira lam T thr mudi 1am. Kinh Lang-gia chép: Phat
noi tm lam tong, cira Khong 1am cira Phap. Ma T6 néi: “Pham cé cau 10i 1a tong Dé-ba,
chi do cai nay lam chu, cac nguoi 13 Thién khach da timg thé ctru tong Dé-ba chiang? Néu
thé ctru duoc thi chin muoi sau thir ngoai dao & An Do bi 6ng mot lic hang phuc. Néu thé
ctru ching dugc, chua khoi mic nguoc chiée 4o ca-sa.’ " Hay noi phii 1am sao? Néu noi
ngdn cu la pli cling khong giao_thiép. Néu noi ngon ch ching phai ciing khong giao
thiép. Hay néi y Ma Pai su ¢ chd nao. Sau nay Van Mon néi: Mi Pai su khéo néi ning,
chi 1a khong ngudi hoi. Cé vi Tang hoi: Thé nao 1a tong Dé-ba? Van Mén dap: Chin
muoi sau thir, 6ng 1a hang chot.

Xua c6 vi Tang tir gid Dai Tuy, Dai Tuy hoi: Di dén dau? Tang thua: L& bai Phd
Hién. Pai Tuy dung dimg cay phét tir n6i: Van-thu, Pho Hién tron trong day. Vi Tang vé
mot vong tron, 1iy tay dua trinh 1én Su, lai ném ra sau lung. Dai Tuay goi: Thi gia dem
mot chung tra cho vi Tang nay. Van Mon riéng ndi: Tay thién chat dau cit tay, trong day
ty 1anh ma ra. Lai n6i: Co d6 6 trong tay ta. O An Do, ngudi luan nghi thang tay cam co
do, ngudi thua mic nguoc 4o ca-sa tir cra hong ra vao. Tai An b, muon t6 chuc luan
nghi phai dugc 1énh vua, ¢ trong chua 16n dénh chudng giong tréng sau moi luan nghi.
Khi ay ngoai dao ¢ trong chua tang phong cAm chuodng trong, cho d¢ la sa thai. Toén gia
Ca-na-dé-ba biét Phat phap c6 nan, bén van than thong 1én lau danh chudng mudn tan
ngoai dao. Ngoai dao hoi: Panh chudng trén lau do 12 ai? Bé-ba dap: Troi. Ngoai dao héi:
Troi 1a gi? Dé-ba dap: Ta. Ngai dao hoi: Ta 1a gi? Dé -ba dap: Ta la nguoi. Ngoai dao
hoi: Nguoi 1a gi? Dé-ba dap: Nguoi 1a ché. Ngai dao hoi: Cho 1a gi? Dé -ba dap: Cho 1a
nguoi. Bady phen nhu thé, ngoai dao tu biét da thua, bén tu mé cira. Khi éy DPé-ba tir trén
ldu cam cd d6 di xubng. Ngoai dao hoi: Nguoi sao ching sau? Dé-ba dap: Nguoi sao
chiang trudc? Ngoai dao noi: Nguoi 1a tién nhan. Dé-ba dap: Nguoi 1a lwong nhan. in
lwot van dap nhu thé, Dé-ba ding vo ngai bién chiét phuc ngoai dao. Khi iy Ton gia Dé-
ba tay cam co do, nguoi thua ding dudi 14 co. Ngoai dao toan chat déu ta 16i, Dé-ba ngan
ho va gido hoa cho cao toc vao dao. Biy gid tong Dé-ba hung thanh. Tuyét Pau sau dung
viéc nay lam tung.

Ba Lang¢ trong chung dugc hiéu 1a Giam nhiéu 101, thuong vac toa cu di hanh
cude, nhan dugc dai sy dudi got chan Van Mon, nén rat ky dac. Sau Su xuat the ke thira



Van Mon, trudc try Nhac Chau Ba Ling, ma chang gii thu phap tur, chi dung ba chuyen
ngit dang 1én Van Moén: 1) - Thé nao 1a dao? - Nguoi mat sang roi giéng. 2) - Thé nao 1a
xuy mao Kiém? - Canh canh san-ho chdng dén tring. 3) - Thé nao 1a tong Dé-ba? - ‘Trong
chén bac dung tuyet Véan Mon bao: Sau nay ngay ky cua Lao tang, chi ctr ba chuyén ngir
nay dén on 1a du. Vé sau qua nhién khong t6 chuc trai ky, y theo 16i din cia Van Moén,
chi ctr ba chuyén ngir nay. Cac noi dap thoai nay phan nhiéu nham trén su, chi c6 Ba
Lang noi thé Ay that 1a cao vot, chang ngai kho hiéu, ching bay doi phan miii gido, tam
huodng tho dich, rd rang c6 con duong xuét than, ¢6 co him ho, thoat khoi tinh kién cua
nguoi. Néu luan viéc bén nhat sic, dén trong 4y phai 12 nha minh thau thoat xong, lai can
gap ngudi méi duge. Vi thé nodi: “Pao Ngbé mua hét déng nguoi hiéu, Thach Cing
giuvong cung tac ga am.” Ly ay néu khong thay 4n tho, toan dem phéap gi huyén dam.
Tuyét Pau theo sau néu 1én vi nguoi tung ra:

TUNG:
L&o Tan Khai
Doan dich bigt )
Giai dao ngan uyen ly thanh tuyet
Ciru thip luc ca ung ty tri
Bat tri khwéc van thién bién nguyét.
Deé-ba tong, Pe-ba tong
Xich phan chi ha khéi thanh phong.
DICH:
L&o Tan Khai
Qua that khdc

Khéo néi chén bac dung ddy tuyét
Chin mwoi sau thir nén tw tri
Chdng biét lai héi bén troi nguyét.
Téong Dé-ba, tong Dé-ba

Duwoi la co do gio madt lanh.

GIAI TUNG: “Lao Tan Khai”, Tan Khai 14 tén Thién vién. “Qua tht khac” 1a 1oi
tan than cua Tuyét Pau. Hay néi chd nao 1a khac? T4t ca ngdn ngit déu 1a Phat phap, Son
tang noi thoai nhu thé thanh dao 1y gi? Tuyét Pau bay chit it ¥ minh bang céu “qua that
khac”. Vé sau mé toang ra noi “khéo néi chén bac dung day tuyét”. Lai vi ong dé 1oi cht
cude “chin muoi sdu thr nén tu tri”, thua réi moéi duoc. Néu 6ng ching biét hoi 1iy bén
troi nguyét. Nguoi xua ting dap thoal nay rang: Hoi 14y bén troi nguygét. Tuyét Pau tung
roi, rot sau can c6 con duong sdng, co cau su tor nhay nguoc, lai dé khai cho 6ng noi

“tong Dé-ba, tong Dé-ba, dudi 14 co do gié mat lanh”. Ba Lang noéi “trong chén bac dung
tuyét”, vi sao Tuyét Pau lai néi “Dudi 14 co d6 gio mat lanh” lai biét Tuyét Pau giét
ngudi chiang dung dao chiang?



TAC 14
VAN MON GIAO LY MOT POI

CONG AN: Ting héi Van Mén: Thé nao 1a gido Iy mét doi? Van Mén dap:
D6i mjt néi.

GIAI THICH: Trong .dong Thién gia mudn biét nghia Phat tanh phai quan thoi tiét
nhan duyén, @i do la “truyén riéng ngoai gido ly, riéng truyén tdm an, chi thang tim
ngudi, thiy tanh thanh Phat”. Ong gia Thich-ca bdn muoi chin ndm ¢ doi, ba trim sau
muoi hoi ban dbn tiém quyén that, goi d6 1a gido Iy mot doi. Vi Tang nay dua ra héi Van
M6n thé nao 1a gido 1y mot doi. Van Mon sao khong vi y giai thuyét ranh r&, lai nhdm néi
“d6i mot n6i”? Van Mén binh thuong trong mot cau phai du ba cau, nghia 1a cau phu cai
can khon, cau tuy ba truc 1ang, cau tiét doan ching luu. Buong di gitt lai tu nhién ky dac,
nhu chit dinh cit sit, khién ngudi nghia giai suy nghi khong thé dugc. Mot Dai tang gido
chi tiéu ¢ ba chit. Bén phuwong tdm mat khong ¢ chd cho 6ng dao x6i. Nhidu nguoi hiéu
lAm no6i: Viéc d6i co nghi mot thoi nén nodi thé. Lai néi: Sum la van tuong déu 1a s¢ 4n
cua mot phap, nén noi “ddi mot ndi”. Lai n6i: Chi 1a ndi mot phap kia. Qua that khong co
gi dinh dang. Ching nhirng khong hiéu lai vao dia nguc nhanh nhu tén bin. Pau ching
biét c6 nhan y khong nhu thé. Vi thé néi “tan xuong nat thit chua da dén, mot cau rd thau
VlIO’t tram uc”, that la ky dac. Thé ‘nao la gido Iy mot doi? Chi tiéu duge cau “d6i mot

’. Néu ngay d6 tién duogc lién vé nha ngdi an 6n, néu tién chang dugc hay ling nghe
XU phan.

TUNG:

Poi nhit thuyét

Thai cb tuyét

V6 khong thiét chuy tring ha khiét

Diém-phu tho ha tiéu ha ha

Tac da Ly Long 4o giac chiét

Biét biét

Thiéu Dwong lio nhan dic nhat quyét.
DICH:

Déi mét néi

Rdt cé tuyét

Chuy sit khéng 16 thém ha chét

Duéi cpi Diéem-phu cwoi ha ha

Dém qua Ly Long sung bé gay

Khac khac

L&0 nhan Thiéu Duwong dwoc mét méinh.

GIAI TUNG: “Pdi mot noi, rat cd tuyét”, Tuyét Pau khen nhu thé cling chua téi.
Cau ndi nay dc thoat c6 nguy quang tién tuyét hau, nhu bd cao mudn trugn g, nhu quan
tran trim muodn, khong c6 chd cho 6ng vao, chi 1a qua ngit c6 nguy. Nguoi xua noi
“mudn duoc than thiét chd dem hoi dén hoi, hoi tai chd dap, dap ¢ noi hoi”, han 1a ¢o
tudn. Hay noi chd nao 1a ¢ tudn? Ngudi khap thién ha lam gi ciing chang duge. Vi Tang



nay la hang tac gia nén mi hoi nhu thé. Van Mén lai dép thé Ay, giéng nhu “chuy sat
khong 16 thém ha chdt”. Tuyét Pau dung vin ngdn tuyét khéo. Cau “dudi coi Diém-phi
cudi ha ha”, trong kinh Khéi Thé noi: Phia Nam nui Tu-di c6 cdy plé -luu-ly anh séng
chiéu chau Diém- -phu déu sic xanh. Chau nay léy tén dai tho lam tén chau, nén goi Diém-
phu-dé. Cay nay bé cao bé rong bay ngan do-tuan, phia dudi c6 déng vang Diém-phi-dan
cao hai muoi do-tudn, bai vang tir dudi cdy nay sanh ra, nén goi 1a cay Diém-phu. Vi thé
Tuyet Dau tu ndi kia & dudi cdi Diém-phu cuwwi haha Thundikia cuodi cai gi? Cuoi
“dém qua Ly Long smg be gay”. Chi c6 chi€ém ngudng do, co phan tan than Van Mén.
Véan Moén noi “d6i mot noi” , giong cai gi? Glong nhu bé gdy mot sung con Ly Long. Pén
trong do, néu khong co viéce thé 4y, dau thé noi 101 thé dy. Tuyét Pau mot lic tung xong,
rét sau lai no61 “khac khac, 130 nhan Thiéu Duong dugc mot manh”. Sao chang noi duogc
tron ven, ma chi néi dugc mot manh? Thir ndi mdét manh kia & chd nao? Lién duogc xau
qua nguoi thir hai.



TAC 15
VAN MON PAO MOT NOI

LOI DAN: Pao giét nguoi, kiém song nguoi la phong qui cua thirong co, ciing la
ché xu yéu ciia thoi nay. Hién ddy cdi gi la dao giét nguwoi, kiém song nguwoi, thir cie xem?

CONG AN: Ting héi Van Mén: Khi ching phai co trwéc mit, ciing ching
phai sw trréc mat thi theé nao? Van Mén dap: Pao mgt noi.

GIAI THICH: Vi Tang nay qua 1a hang tac gia khéo hoi thé dy. V& mit tham véan
goi 1a thinh ich. Pay 1a cau héi trinh gidi, ciing 14 cAu hoi tang phong. Néu khong phai
Van Mén thi chang kham dap duoc. Van Mén c6 thu doan nay, kia da dem hoi dén thi bat
dac di dap d6. Vi c6 sao? Boi hang tac gia Tong su nhu guong sang trén dai, H6 dén hién
Ho, Han dén hién Han. C6 nhan néi: Mudn dugc than thiét chd dem héi dén hoi. Tai sao?
Vi hoi & chd dap, dap tai chd hoi. Tir trude chu Thanh dau timg c6 mot phap cho ngudi.
O déau c6 thién dé noi cho 6ng? Néu 6ng chiang tao nghiép dia nguc tu nhién ching chiéu
qua dia nguc. Néu ong chang tao nhéan thién dwdng ty nhién chang tho qua thién duong.
Tat ca nghiép duyén déu tu 1am tu chiu. Nguoi xua da vi 6ng phéan biét giai noi 16 rang.
Néu ludn viéc nay ching & trong ngdn cu. Néu & trén ngoén cu thi ba thira mudi hai phan
gido ha khong 1a ngdn cl sao?4di d4u can T su tir An sang. Téc trude ndi“ddimot
noéi”, tic nay lai n6i “ddo madt no6i”. Chi ddi mot chit, tai sao lai co ngan mudn sai biét?
Thur néi cai quai la ay & chd nao? Vi thé noi: “Phap theo phap hanh, phap trang tuy chd
dung lap, chang phai co trude mat, ciing chang phai viéc trude mat.” Vay thé nao? Chi
tiéu mot diém ngay dau. Néu 1a nguoi du mat, mot diém ciing ddi chang dugc. Ché hoi da
qual la, chd dap ciing phai thé dy. Ky that Van Mon c¢&i ngua gidc dudi gidc. Co ngudi
hiéu 1am néi: Von 1a 161 cia chi nha, trai lai nguoi khach néi, nén Van Mon bao “dao
mot n6i”. Co dn nham vao dau, chét gap! Vi Tang hoi “khi ching phai co trude mat, cling
chang phai viéc trudc mat thi thé nao” 13 kha hay, sao Van Mén chiang dap nhiing 10i
khéc, lai chi dap y “dao mot ndi”™? Van Moén mot lac dép nat y. Pén trong 4y ndi “dao
mot n6i” ciing 1a trén da thit 1anh khoét lam thuong tich. Vi sao? Vi cai hung trén dau vét
ngén tir 1a Iy do may tring bay mudén dim ma khac duong. Gia st mot luc khong ngon
khdng cu, cay ©t, 16ng dén dau timg c6 ngdn ci, lai hiéu ching? Néu khong hiéu, dén
trong day can c6 chuyén dong méi biét chd roi.

TUNG:

Pio nhit thuyét

Phan nhat tiét

Pong tir ddng sanh vi quin quyét

Béat van tir thién phi phung mao

Tam thap tam nhan nhap ho huyét.

Biét biét

Nhiéu nhiéu théng théng thity ly nguyét.
DICH:

Ddo mot noi

Chia mét mdnh



Déng chét dong séng vi anh gidi

Tam van bén ngan ching phung mao
Ba mwoi ba ngwoi vao hang cop.
Riéng riéng

Lang xang lopn xpn trang trong nwdc.

GIAI TUNG: Tuyét Pau quala tac gia, dudi mot cau lién n6i “chia mot manh”,
ro rang phong qua it cai, cun g Kia fim tay donghanh. Tir truéc dén ddy Su 6 thi
doan phong di, dam cung 6ng vao bun vao nudc, ddng chét ddng sdng. Do do, Tuyet bau
tung thé 4y, ky that khong co chi thu khéc, ¢t vi ong g& niém mé tréi, nhd dinh thao
chét. Hién nay lai nhan ngdn cu chuyén sanh tinh giai. Nhu Nham Dau noi: “Tuyét
Phong tuy cing ta édng diéu sanh, chiang cung ta dong diéu tir.” Néu ching phai ngudi
toan co thiu thoat, dugc dai tu tai, dau thé cung ong déng sanh déng tir. Tai sao? Vi kia
khéng c6 nhing thir dugc mét phai quiy chd ri chay. Thé nén Pong Son noéi: Néu can
nhan rd ngudi hudéng thuong chan hay nguy, c6 ba tht ri chay (sdm 14u): tinh ri chay,
Kién ri chay, ngit ri chay. Tinh ri chay 14 tri thudng thuan nghich, chd thdy thién kho.
Kién ri chay 1a co chang lia vi, roi trong bién doc. Ngir ri chay 1a thé diéu mét téng, co
lam chung thuy. Ba tht ri chay nay nén tu biét d6. Lai c6 ba huyén: thé trung huyén, cl
trung huyen huyén trung huyén. C6 nhan dén canh giéi nay, toan co dai dung, gap sanh
cung ong dong sanh, gip tir ciing ong dong tir, nham trong miéng cop nam ngang, buéng
sai tay chan, ngan dam mudn ddm tuy 6ng mang di. Tai sao? Tra lai cho kia mot cai
phong nay moi duge. Cau “tam mudn bdn ngan ching phung mao”, & hoi Linh Son c6
tam muén bén ngan Thanh ching ching phai phung mao vay. Nam st chép: Thoi Tong
cl Ta Siéu Tong, nguoi d4t Tran quan Duong Ha, con ciia Ta Phung, bac hoc van tai kiét
tuan, trong triéu khong ai bi kip, thoi nhan cho la nguoi bac nhét, gioi vé van, lam Vuong
phu Thuong thi. Vuong méu 1a An Thuc Nghi chét, Siéu Tong lam van tu, vua Vo Dé
Xem van rat muc khen thudng néi: Siéu Tong dic biét c6 phung mao (16ng phung). C6 thi
rang:

TUNG:

Triéu bii hwong yén hué mén tu

Thi thanh chau nggc tai huy hao

Duc tri the chuwéng ty ludn my

Tri thwong nhw kim hiru phung mao.
DICH:

Triéu bai khéi hwong mang ddy do
Tho thanh chdu ngoc o but long
Muén biét chi to trong tay dep
Hién tai trén ho cé phung mao.

Ngay xua trén hoi Linh Son bdn ching nhém hop, Thé Tén dua canh hoa 1én, chi
riéng T6 Ca- dlep miéng cudi chum chim, ngoai ra khong ai bit 1a tong chi gi? Do d6
Tuyet P4u néi: “tdm mudn bdén ngan chang phung mao”. “Ba muoi ba nguoi vao hang
cop”, T6 A-nan hoi T6 Ca-diép: Ngoai chiéc y Kim Lan, Thé Ton con truyén riéng phap
gi? T6 Ca- dlep goi: A-nan! A-nan ung thanh: Da! Ca- dlep bao: Cay phudn trude chua
ngd. A-nan lién tinh ngd. V& sau T6 T6 truyen nhau, tr An D6 dén Trung Hoa ca thay ba
muoi ba vi, déu c6 thu doan vao hang cop. C6 nhan néi: Ching vao hang cop 1am sao bit



dugc cop con. Van Mon thude hang nguoi nay, khéo hay dong chét dong séng. Tong su
Vi nguoi phai duge nhu thé. Ng01 trén givong gd xa duoc, bao éng dap pha, cho ong nhd
rau cop, ciing phai dén loai dién dia nay moi dugc. Phai dugc bay viée tuy than méi dugce
ddng sanh dong tu: cao thi ¢ xudng, thap thi nang I&n, ching du thi cho, 0 trén ngon cao
chot vot thi dua vao co ram, roi trong c6 rdm thi dua 1én ngon chot vot, neu ong vao vac
dau s6i 10 lira d6 ta cling vao vac dau 10 lira, ky that khong c6 gi la, chi cAn mé niém céi
tr6i, nhd dinh thao chét, coi ddy dam, thao g yén cuong. Hoa thuong Binh Dién c¢6 bai
tung rat hay:

TUNG:
Linh quang bat mudi
Van c0 huy du
Nhip thir mén lai
Mac ton tri giai.
DICH:

Linh quang chdng t6i

Sang ré muon doi

Vao dwoc cira nay

Chdng con tri gidi.

Cau “riéng riéng, lang xang én x4n tr ang trong nuoe’ ’ chang ngai c6 con dudng

Xuat than, ciing c6 may séng nguoi. Tuyét Dau niém rdi, bao ngudi tw minh ngd sanh co,
chd theo ngit cu ciia ngudi. Néu 6ng theo ngudi chinh 14 ling xang 16n xon tring trong
nuoc, hién nay lam sao dugc binh on? Phong qua mot cai.



TAC 16
CANH THANH THOT TRAC CO

LOI DAN: Pao khéng ngang tat, nguoi dirng cé nguy, phdp chang klen van, noi
nghi xa bat. Néu hay ra khéi rimg gai goc, khéo mo cdi troi buge cua Phat To 6, dwoc cho
rudng dat 6n mat. Chu thién khéng biét dwong ciing hoa, ngoai dao khéng thay cira dé
Ién ng0. Tron ngay di ma chuwa ting di, tron ngdy néi ma chua tung ndi. Bén kha di ty do
ti tai. Xoay cdi co thot trdc, dung cdy kiém séng chét. Du dwoc nhu thé, cin phai biét lgp
phirong tién gido héa, mét tay nang lén mét tay dé xuong van duwge déi phan. Néu la viée
trén bon phdn con chang dinh dang. Thé ndo la viéc bon phdn, thik cir xem?

CONG AN: Ting hi Canh Thanh: Hoc nhéan thot (kéu) thinh Thiy trac
(mo0)? Canh Thanh bao: Lai dwgc song ching? Tang thwa: Neu chang song bi nguwoi
cuwoi ché. Canh Thanh bdo: Ciing 1a ké & trong cé.

GIAI THICH: Canh Thanh ké thira Tuyét Phong. Su cung Bén Nhon, Huyén Sa,
So Son, Thai Nguyén Phu d‘)ng thoi yét kién Tuyét Phong, dugc yéu chi. Sau Su thuong
ding co thot trac (kéu md) dé khai thi ké hau hoc, khéo hayumg co thuyét phap. Su day
ching: Pham ngudi di hanh cude phai di con mit dong thoi thét trac, co cai dung dong
thoi thdt trac, méi goi 1a Thién ting. Nhu me mudn trac (md) thi con khong thé ching
thét (kéu), con mudn thét (kéu) thi me khong thé ching trac (md). C6 vi Tang ra hoi: Me
tr4c con thot, & trén phan ciia Hoa thuong thanh duogc viée gi? Canh Thanh dép: Tin tirc
hay. Tang bi: Me trac con thét, & trén phﬁn cua hoc nhan thanh dugc viéc gi? Canh
Thanh dép: Bay cai bo mat. Vi thé d6 dé Canh Thanh c6 co thdt trac.

Vi Tang nay ciing 1a khach trong mon ha, nén hiéu duoc viéc trong nha, méi hoi:
Hoc nhén thét thinh Thay trac? Cau héi nay trong tong Tao Pong goi 13 t4 sy minh co
(muon viée 15 ¢0). Vi sao nhu thé? Con kéu me mé ty nhién dung lac. Canh Thanh ciing
khéo, dang @i 1a tay chin twong ung, tim mat chiéu nhau, lién dap: “Lai dugc song
chang?” Vi Tang kia cling kheo, cling biét co bién, dudi mdt cau co khach co chu co
chiéu c¢6 dung, co chét co sbng, lién thua: “Néu ching sdng bi ngudi ché cudi.” Canh
Thanh bao: “Ciing 1a ké & trong ¢6.” Bac nhét 13 vao bun vao nude, Canh Thanh qua 1a
thu doan 4c. Vi Tang nay da biét hoi thé Ay, vi sao lai noi 1a “ké & trong c6”? Bai vay,
bac tac gia phai nhan muyc thé éy, nhu choi da nhang Itra, nhu lan dién chop, két duoc hay
két chang dugc chua khoi tan than mat mang. Néu duoc thé Ay, lién thidy Canh Thanh néi
“ké ¢ trong co”.

Nam Vién day chung: Cac noi chi di con mat thét trac dong thoi, ma khong du
C&i dung thdt trac dong thoi. C6 vi Tang ra hoi: Thé nao 1a cai dung thét trac dong thoi?
Nam Vién bao: Tac gia chang thdt trac, thdt trac dong thoi mat. Tang thwa: Van 1a chd
nghi ciia con. Nam Vién bao: Tai sao 1a chd nghi cta 6ng? Tang thua: Mat. Nam Vién
lién danh. Vi Tang khong chdp nhan. Nam Vién dudi ra. Vi Tang nay sau &n trong hoi
Van Mén nhic lai thoai nay, c6 vi Tang néi “cay gdy ciia Nam Vién gdy”. Vi Tang bong
nhién c6 tinh. Hay noi y tai chd nao? Vi Ting nay tro lai yét kién Nam Vién, Nam Vién
vira tich, dén yet kién Phong Huyét. Ong vira 1& bai, Phong Huyét hoi: C6 phai vi Tang
khi tién su con song hoi thét trac dong thoi ay chang? Tang thua: Phai. Phong Huyét hoi:
Khi 4y ong hiéu thé nao? Tang thuwa: Con budi dau giéng nhu ngudi di trong anh dén.



Phong Huyét béo: Nguoi ¢ hiéu. Hiy noila dao 1y gi? Vi Tang ndy chi néi “con budi
dau giéng nhu nguoi di trong anh dén”, tai sao Phong Huyét lai bao y “ong da hiéu”? Sau
nay Thiy Nham niém &ng: Nam Vién tuy nhién toan tinh trong man, dau ngd dét rong

ngudi thua, ké tri 4m qué it. Phong Huyét niém rang: Nam Vién khi ay doi y mé miéng
danh ngay xuong séng, xem y lam gi?

Néu thiy duoc cong an nay 1a thiy chd vi Tang kia cing Canh Thanh thay nhau.
Céc ong lam sao kidi dugc Canh Thanh noi “ké ¢ trong c6”? Vi thé, Tuyét Dau thich
Céanh Thanh noi “ké ¢ trong c6”, lién tung ra:

TUNG:

Co Phét hiru gia phong

Poi duong tao biém bac

Tir miu bt twong tri

Thi thuy dong thot tric

Trac giac du tai xac

Trung tao phac

Thién ha nap Ting d6 danh mao.

DICH:

Cé Phdt ¢ gia phong

Déi néu bi It duoi

Me con ching biét nhau

Thi ai dong kéu mé

Mé biét, véin trong vé

Lai bi vé

Ca thdy Thién ting theo danh mao.

GIAI TUNG: “C6 Phat co gia phong”, Tuyét Dau tung mot cau xong rodi. Pham 13
ngudi xudt dau tie 13 gin bén chang duoc. Néu gin bén duoc thi mudn dim Nhai Chau,
vira xuat dau bén roi trong c6. DU cho bay doc tdm ngang chang tiéu mot cai 4n tay.
Tuyét Pau noi “c6 Phat co gia phong”, chang phai hién nay thé éy Dburc Thich-ca khi méi
sanh, tay chi troi tay chi dat noi “trén troi dudi troi, chi ta hon hét”. Van Mén noi: “Khi
ay toi thay dap mot gay chét tét, cho cho an, m6i mong thién ha thai binh.” Nhu thé méi
dén duoc cai on 10n. Vi thé, cai co thét trac déu 1a “c6 Phat co gia phong”. Néu nguoi dat
duoc dao nay, lién hay mot dam, dim nga lau Hoang Hac, mét dap, dap nhao Chau Anh
V6. Nhu dong lira 16n, gan n6 thi chay hét mat may. Nhu kiém Thai A toan huoi thi tan
than mat mang. Cai nay chi 13 nguoi thau thoat dugc dai giai thoat, méi hay nhu thé. Néu
la ké 1am ngué)n ket cau, nhit dinh bam vao loai thuyét thoai nay chéng duoc. “Dbi néu bi
16t dudi”, tirc 1a mot khach mot chu, mot hoi mot dap, & chd hoi déap lién co 16t toac dudi
di, goi d6 1a “ddi néu bi 16t dudi”. Tuyét Dau biét thau viéc niy, nén chi can hai cau l1a
tung xong. V& sau chi 1a roi trong co, vi 6ng chl pha. “Me con chang biét nhau, thi ai
dong kéu md”, me tuy md ma khong thé dén con kéu, con tuy kéu ma khong thé dén me
mo, m6i bén déu khong thé biét nhau. Chinh khi kéu mo (ga con kéu ga me mo khi trimg
ga sip no) thi ai ddng kéu mo? Néu hiéu thé 4y thi vuot ra cau sau cua Tuyét Dau khong
noi. Vi sao? Huong Nghiém néi: “Con kéu me md, con biét khong vo, me con déu quén,
mg duyén ching toi, ddng dao xuéng hoa, diéu huyen doc cudce.” Tuyét Pau chiang ngai
roi trong ¢ lam san bim. Tung n6i mot chit “md” 1a chi Canh Thanh dap “lai duoc séng



chang”. Tung néi chir “biét” 1a chi vi Tang nay néi “néu chang sdng bi nguoi ché cudi”.
Vi sao Tuyét Pau lai ndi “con trong v6? Tuyét Dau nham trong d4 nhang phan biét tring
den, trong co dién xet chia mbi goc. Canh Thanh noéi “ciing 1a ké trong c¢6”, Tuyét Dau lai
bao “lai bi v6”. Chd kho nay chinh 1a Canh Thanh noi “ciing 1a ké trong c6”. Bao la Canh
Thanh méc trong con mit ngudi duoc ching? Ciu ndy co phai con “trong vo” ching?
Han 1a chang giao thiép. Vi sao nhu thé? Néu ngudi hiéu dugc di hanh cude quanh trong
thién ha van c6 phan dén on. Son ting noi thoai thé ay ciing 1a ké roi trong co. “Ca thay
Thién ting theo danh mao”, ai 14 nguoi ching danh mao? Pén trong ddy Tuyét Dau tu
chang khoi danh mao, lai 1am luy dén ca thay Thién ting. Hay n6i Canh Thanh thé nao 1a
chd vi vi Tang kia? Ca thay Thién ting nhay chang khoi.



TAC 17
HUONG LAM NGOI LAU SANH NHQC

LOI DAN: Chdt dinh cdt st méi dang lam bon phdn Tong sw, né tén tranh dao
ddu thé lam tac gia théng phiwong. Ché dui chdm chang vao hay gdc lai, khi séng ddy
Ngap troi thi thé nao, thir cir xem?

CONG AN: Ting héi Hwong Lam: Thé nao 1a y Té su tir Ty sang? Huong
Lam dap: Ngoi 1au sanh nhgc.

GIAI THICH: Huong Lam néi “ngdi lau sanh nhoc”, lai hiéu ching? Néu hiéu
duoc thi trén du traim c6 dut hét can qua, néu chang hiéu thi ling nghe xtr phan. C6 nhan
di hanh cudc chon lya ban dé)ng hanh dé vach c6 xem gi6”. Khi éy, Van Mon thinh hoa &
Quang Nam, Huong Lam thudng ra dat Thuc dong thoi v6i Nga HO, Canh Thanh, trudce
dén tham van Bao Tir & HO Nam, sau m&i dén trong hoi Van Mon lam Thi gia mudi tam
nam. O chd Van Mon than duoc, than nghe, Su ngd tuy tré, song qua 1a bac dai can khi.
Su & bén canh Van Mén mudi tdm ndm, Van Mon thuong kéu “Thi gia Vién”, Su vira
dap “da”, Van Mén hoi: “La cai gi?” Khi &y Huong Lam ciing ha ngit, trinh kién giai,
dua tinh hon, song tron chang khé hop. Mot hom Su bdng nhién la: Con di hoi! Van Mén
bao: Sao ching néi mot cau hudng thuong xem? Su ¢ thém ba ndm. Trong that, Van Mén
phong nhilmg dai co bién, hon phan nira vi Thi gia Vién, tuy chd nhap tic. Van Mon
pham c6 mdt 16i mot cau, tron nhdm vao chd Thi gia Vién. Sau Huong Lam tré vé dat
Thuc, ban dau & cung Thuy Tinh tai Pao Giang, sau tru chua Huong Lam ¢ Thanh
Thanh. Hoa throng Té & Tri Mén gbc nguoi Chiét, nghe Huong Lam gido hoa thanh
hanh lién dén @4t Thuc dé tham 18. Hoa thugng T 1a thay cua Tuyét Pau. Van Mén tuy
tiép ngudi vo sb, song hién thoi dao hanh chi mot phai Huong Lam 1a thanh hanh. Su tré
vé Tu Xuyén tru vién bdn muoi nam, duge tim muoi tudi méi thién hoa. Su thuong noi:
Ta bén muoi ndm méi thanh mot manh. Pham day chung, Su noi: Bi hanh cudc tham tam
tri thire, can dé mat ma di, phai phan den tring, thiy can siu méi dugc. Trudc can phai
lap chi, dtrc Thich-ca khi con tu nhan, phat mot 1o6i mot niém déu 1a 1ap chi. Sau ndy c6 vi
Tang &n hoi: Thé nao 1a mot ngon dén & trong that? Huwong Lam dap: Ba ngudi lam
ching rua thanh tranh. Tang lai hoi: Thé nao 1 viéc cua ké 4o nap? Huong Lam dap:
Théng chap ltra chay nui.

Xua nay dap y To su rat nhiéu, chi c6 mot tic nay ciia Huong Lam 1a ngdi cat dau
ludi ngudi trong thién ha, khong c¢6 chd cho ong suy tinh dao ly. Tang hoi: Thé nao 1a y
T su tir Tay sang? Huong Lam dap: Ngbi 1au sanh nhoc. bang goi 1a 101 khong vi, cau
khong vi, noi khong vi, 1ap bit miéng nguoi, khong co chd dé 6ng ha hoi. Can thay lién
thdy, néu chang thay tdi ky khoi giai hoi. Hwong Lam da tung gap bac tac gia, cho nén co
thu doan cua Van Moén, ¢6 ba cau thé diéu. Nhiéu nguoi hiéu 1am noi: T6 su Tay sang
chin nim ngi xay mit vao vach, ha ching phai ngdi lau sanh nhoc? Qua that co tring
vao dau. Clﬁng théy ¢d nhan duoc dai ty tai, chan dap dén dét that, khong co nhiéu thir
Phat phap, tri kién, dao 1y, giap viéc lién Gmg dung. Thé nén noi “phép theo phap hanh,

* Bt thao chiém phong (budng vong hudng huyén chan).



phép trang tay ctd dung l1ap”. Tuyét Pau nhan gi6 thdi ltra, ghé bén chi ra m 6t cai nira
cai.

TUNG:
Nhit c4 ludng ca thién van ca
Thoat khwéc lung dau ta giac da
Ta chuyeén hitru chuyén tuy hau lai
T Ho yéu da Luu Thiét Ma.
DICH:

Mt cdi hai cdi ngan muon cdi
Lot bo dday dam thdao yén cwong
Xoay td xoay hitu tuy ké sau
Tir Ho cin danh Luu Thiét Ma.

GIAI TUNG: Tuyét Dau lién d6 nhu choi da nhang lira, to lan dién chop day ra
cho 6ng thiy. Ong nghe no6i dén lién hoi méi duoc. Su qua 13 con chau trong nha, moi
hay no6i nhu thé. Néu khéo thang d6 lién hiéu thé dy, qua 1a nguoi ky ddc. Hai cau “mot
cai hai cai ngan muén cai, bt bo day dam théo yén cuong”, sach troi thong dong, ching
bi sanh tir 1am nhiém, chang bi tinh giai Thanh pham troi budc, trén khong c6 chd vin
theo, dudi bat chép ta minh, nhat nhu duong thé Huong Lam, Tuyét bau, dau nhiing
ngan mudn cai, nfin dén moi nguoi trén qua dat thay nhu thé, Phat trude Phat sau thay
nhu thé. Néu nhu & trong ngdn cu khai giai hoi, lién nhu Tt H6 danh Luu Thiét Ma, vira
néu Ién theo téng lién danh. Tir H6 tham vin Nam Tuyén cung Triéu Chau, Truong Sa
Canh Sam 14 ban déng tham. Khi éy, Luu Thiét Ma cit am & dudi nti Qui, cac noi déu né
ba. Mot hom, Tir HO dén tham van, hoi: C6 phai 1a Luu Thiét Ma ching? Thiét Ma dép:
Cha dam. Tt Hd hoi: Xoay bén trai (mai) hay xoay bén phai (mai)? Thiét Ma dap: Hoa
thu:ong chd dién dao. T HO theo tiéng lién danh. Huong Lam ddp céu hoi cia vi Tang

“thé nao 1a ¥ T6 su tir Ty sang”, noi ng01 1au sanh nhoc”. Néu thé ay hoi dugc thi xoay
trai xoay phai tiy hau lai. Hay n6i Tuyét Dau tung ra nhu thé 13 ¥ tai chd nao? Vo su tot,
Xin hdy cir xem?



TAC 18
TRUNG QUOC SU THAP VO PHUNG

CONG AN: Hoang dé Tiic Tong héi Quéc sw Hué Trung: Sau khi trim tudi
c6 can vt gi? Quoc sw tdu: Vi Lio tang xay cai thap V6 Phung. Vua héi: Xin Thay
cho kiéu thap. Quéc sw im ling gidy lau héi: Hiéu chiang? Vua néi: Ching hiéu.
Qudc swr tau: Tai cé dé tir phé phap 1a Pam Nguyén thong hiéu viéc nay, xin voi dén
héi. Sau khi Qudc sw tich, vua voi Pam Nguyén héi y nay thé nao, Pam Nguyén tau:
Phia Nam song Twong, phia Bic cai dam (Tuyét Pau truée ngir: Mot tay vo ching
kéu), ¢ gilra vang rong diy mt nuwéc (Tuyét Déu trude ngir: Nii hinh ciy giy), dudi
cay khong béng nén dong thuyen (Tuyet Pau trudéc ngir: Song trong bién 1ang), trén
dién Lwu-ly khong tri thire (Tuyét Pau truée ngir: Néu rdi vay).

GIAI THICH: Ttc Tong, Dai Tong déu 14 con chau ciia Huyén Tong, khi con lam
Théi tir thich tham thién. Vi nudc c6 nhiéu trom cudp, Huyén Tong doi sang dat Thuc.
C6 d6 nha Puong ¢ Truong An, bi An Loc Son chiém ctr, sau doi do sang Lac Duong.
Khi Tuc Téng 1én nhép chanh thi Quéc su Hué Trung dang try am trén nui Bach Nhai
thuoc Bang Chau, nay la dao trang Huong Nghiém. Qudc su hon bdn muoi nam khong
xubng nai, dao hanh dén dén tai vua. Nién hiéu Thuong Nguyén ndm thir hai (761), vua
sai Trung St moi nhap ndi, dii theo 18 thay tro rat |2 kinh trong. Quéc su thuong vi Vua
dién noi dao vo thuong. Mbi khi Quoc su thdi triéu, Vua tu vin xe dua di, quan than déu
to vé buc bdi, mudn tAu Vua chd chang tién do. Quoc su du Tha tam thong, khi thay Vua
lién tau: Toi ¢ trude troi PE Thich, thiy Thién tir Tac Tan nhanh nhu 1an dién chdp. Vua
cang thém kinh trong. Dén Dai Tong 1én ngdi, lai moi Qubc su & chiia Quang Trach mudi
sau nam, tuy co ndi phap. Nién ku Pai Lich thir muoi (775), Qubc su thién hoa. Hoa
thuong Thanh Téa & phi Son Nam xua 1 ban dong hanh aia Qudc su, Quéc su thuong
tau Vua moi vé tridu, Vua moi ba phen ma khong dén, lai mang Quéc su 13 dam danh ai
loi luyén trudc nhan gian. Qubc sur 1am Qudc su dén ba triéu dai, cha con nha vua déu
thich tham thién. Ctr theo Truyén Pang Luc khao ctru thi cu hoi nay cia Pai Tong hoi.
Cau hoi Qudc su: “thé nao 1a mudi than Diéu Ngy”, méi la cua Tic Tong.

Quéc su duyén hét sap vao Niét-ban tr gid Pai Tong. Pai Téng hoi Qudc su:
“Sau khi trim tudi c6 can vat gi?” Chi 1a mot cau hoi binh thuong, ma éng gia khong gi6
noi song, noi: “Vi Lio ting xay cai thap Vo Phung.” Hay néi bach nhat thanh thién nhu
thé, 1am sao xay cai thap dugc? Vi sao lai néi xdy cai thap V6 Phung Dai Tongquala
tay tac gia cho ong it cai tat, lién hoi: “Thinh Thay cho kiéu thap.” Qu ¢ su im ling
giay lau noi: “Hiéu chang?” Ky quai, cai nay that kho tham ctru. Qudc su bj Vua mét cai
tat, lién miéng nhu tam bién. Song tuy nhién nhu thé, néu chang phai la 6ng gia nay, co
hd té nhao rdi. Lim nguoi noi chd Qudc su khong noi chinh 1a kiéu thap. Néu hiéu thé 4 ay,
mot tong Pat-ma mat sach. Néu bao im ling 1a phai thi ké cam cting hoi Thién. Ha chang
thdy ngoai dao hoi Phat: Chang hoi c6 10i, chang hoi khong 10i. Thé Tén im ling gidy
lau. Ngoai dao 1& bai khen ngoi: The Ton dai tir dai bi vet dam may mo cho con, khién
con dugc vao. Khi ngoai dao di roi, A-nan hoi Phat: Ngoai dao c6 so ching gi ma noi
dugc vao? Thé Tén _dap: Nhu con ngua hay ¢ thé gian vira thdy bong roi lién chay. PDa sd
ngudi nhim vao chd im ling ma hiéu, that ¢6 gi 1a phai. Ngii T tién su niém ring: “Mit



trude 1a tran chau ma ndo, mat sau 1a ma ndo tran chau, bén Pong la Quan Am, Thé Chi,
bén Tay 1a Vin-thd, Pho Hién, khoang gilta c6 cai phan bi gi6 th6i kéu ho 16, hd 16.”
Quoc su hoi: Hiéu chang? Vua noi: Chang hiéu. Ciing duoc chit it. Hay noi Cal ching
hiéu nay véi cai chang biét ctia V& Dé 1a dong hay khac? Tuy nhién gidng thi glong, ma
phai thi chua phai. Qudc su no6i: “Tdi c6 dé tir pho phap 1a Pam Nguyén thong hiéu viée
nay, xin voi dén hoi.” Tuyét Dau niém: “Mot tay vo ching kéu.” Pai Tong chang hiéu thi
gac lai, Dam Nguyén lai hiéu chang? Chi tiéu dwoc cii néi “thinh Thay kiéu thap”. Moi
ngudi trén qua dat ciing khong 1am sao dwgc. Ngit T6 tién su niém: “Ong 1a thay mot
nude, vi sao ching noi lai day qua dé t.” Sau khi Quéc su thién hoa, Vua wi Dam
Nguyén dén hoi ¥ nay thé nao, Pam Nguyén lai vi Quéc su néi Ho ndi Han, noi dao 1y, tu
nhién hiéu 101 n6i ciia Qudc su. Chi tiéu mot bai tung: “Bén Nam song Tuong, bén Bic
cai dam, khoang giita c6 vang rong ddy mot nudc, dudi cay khong bong nén dong thuyén,
trén dién Luu-ly khong tri thrc.” Dam Nguyén tén Ung Chon lam Thi gia Qudc su, sau
tru chiia Pam Nguyén & Kiét Chau.

Khi éy, Ngudng Son dén tham van, Dam Nguyén noi: Trong tanh ac khong thé
pham try chang duoc. Trude khi Ngudng Son dén tham van Pam Nguyén, c6 tham van
Thién su Tanh Khong. C6 vi Tang ho6i Tanh Khong: Thé nao 1a y T su tir ‘Tay sang?
Tanh Khong dap: Nhu ngwi ¢ trong giéng siu ngan thudc, chang nhd mot tic day ma
kéo ra duoc, tirc dap 6ng y TAy sang. Tang thua: Gan day Hoa thuwong Xudéng & H6 Nam
cling vi nguoi n6i Pong noi Tay. Tanh Khong bén goi: Sa-di! Loi cai tr thi nay ra. Sau
Ngudng Son dem hoibPam Nguyén: Thé nao 14 kéo ngudi trong giéng ra duge? Dam
Nguyén bao: Dt! Ké si, ai ¢ trong giéng? Ngudng Son chiang khé hoi. Sau dén Qui Son,
Su lai héi. Qui Son goi: Hué Tich! Su ung thanh: Da! Qui Son bao: Ra rOi. Ngudng Son
lién dai ngd, noi: Con & chd Pam Nguyén duoc thé, chd Qui Son dugc dung.

Chi mot bai tung nay din nguoi khoi ta giai ching it. Nhiéu nguoi hiéu 1am noi:
Tuong 1a twong kin, dam 1a dam luan, khoang giita co cai thap V6 Phung, cho nén noi
trong 6 vang rong day mot nude. Vua ciing Qubc su ddi dap 1a dudi cdy khong bong nén
ddng thuyén. Vua khong hiéu nén noéi: Trén dién Luu-ly khdng tri thire. Lai c6 ngudi noi:
Tuong la phia nam Tuong Chéau, Dam la phia bac Pam Chau. Giira c6 vang rong day mot
nudc la tung nha quan, liéc mat nhin xem noi, cai nay la thap V6 Phung. Hiéu thé Ay, that
chiang ra ngoai tinh kién. Dén nhu Tuyét Pau ha bon chuyén ngir lai 1am sao hiéu? Nguoi
nay toan khong hu ¥ ¢4 nhan. Thir néi phia Nam song Twong, phia Bic cai dam, ong
lam sao hiéu? Gitra c6 vang rong ddy mot nudc, ong lam sao hiéu? Dudi ciy khong bong
nén dong thuyén, ong lam sao hiéu? Trén dién Luu-ly khong tri thic, 6ng 1am sao hiéu?
Néu thé éy thdy duogc that 1a thoa mén binh sanh. Phia Nam séng Tuong, phia Bic cai
dam, Tuyét Dau noi: Mot tay vd ching kéu, bét dac di cung ong ndi. Gilra ¢ vang rong
day mot nude, Tuyét Pau noi: Ndi hinh gidng cay gdy. C6 nhan néi: Biét cay gay, viec
tham hoc mot ddi dugc xong. Dudi cdy khong bong nén dong thuyén, Tuyét Pau noi:
Séng trong bién lang. Dong thoi mo hodc cira neo, tdm mdt linh lung. Trén dién Luu-ly
khong tri thuec, Tuyét Déu noi: Niém 10i vay. Dong thoi vi dng noi xong vay, qua la kho
thay, thdy dugc ciing tt, chi 1a c6 chd nhan 1am, theo 1i sanh hiéu. Dén rét sau noi niém
réi vay, lai con chit it so sanh. Tuyét Pau phan minh mot lic ha ngit xong. Poan sau
riéng tung cai thap Vo6 Phung.

TUNG:



DICH:

V6 phung thap

Kién hoan nan

Trirng dam bt hira thuong long ban.
Ting lac lac

Anh doan doan

Thién c6 van c¢6 dir nhan khan.

Théap V6 Phung

cang kho thdy

Dam trong chdng cho rong to cuén.
Tirng Iong ldy

Bdng tron tron

Ngan xwa muon xwa cho nguwoi xem.

GIAI THICH: Tuyét bau ngay déu noi: Thap V6 Phung, cang kho thay. Tuy
nhién riéng bay ching gidu, song ma khi can thay lai kho thdy. Tuyét Dau tir bi tot do lai
vi 6ng noi “dam trong chang cho rong to cudn” . Ngt T4 tién su ndi: Tuyét Pau tung cd
Mot tap, t61 chi thich cau “dam trong chang cho rong to cudn” . Van con doi chat so sanh
Nhiéu ngudi nham chd Qudc su im ling 1am ké sdng. Néu hiéu thé 4y mot luc 1am roi.
Pau ching nghe néi: Rong nam chang chon nudc dong; chd khong, ¢6 tring song ling;
chd co, khong gi6 day song. Lai néi: Rong nam hang so dam trong biéc. Néu loai nay, du
cho nudc ddy ménh méng, song bua ngdp troi, cling ching & trong d6 ubn khuc. Tuyét
Pau tung dén day da xong. Phan sau thém doi phan nhin muyc t6 dip nén céi thap Vo
Phing. Theo sau ndi: Tung 16ng lay, bong tron tron, ngan xua muén xua cho nguoi xem.
Ong lam sao xem? Hién nay ¢ chd nao? Du cho 6ng thdy dugc rd rang, chd 1am nhan trai

can ban (Mot tiéu chuén cb dinh).



TAC 19
CAU CHI PUA MOT NGON TAY

LOI DAN: Gid mét hat bui qud ddt thdau, mét hoa né thé giéi dong. Néu khi bui
chwa gio, hoa chwa no lam sao dé mat?

Vi thé ndi: Nhw chiat mét cuén to, mot chdt thi tat ca déu chat, nhw nhuém mot
cuén to, mot nhudm thi tat ca déu nhuém. Chi nhuw hién nay cdt dirt san bim, van xudt cia
bau nha minh, thip cao khdp img, sau truée khéng sai, moi méi hién thanh. Néu chuwa
diege vy, xem ldy van sau.

CONG AN: Hoa thwong Cau Chi, pham c6 ngwoi héi chi dwa mdt ngon tay.

GIAI THICH: Néu nhim trén dau ngon tay hiéu thi ¢6 phu Cau Chi. Néu chéng
nham trén dau ngon tay hiéu thi glong nhu duc gang lam dd dung. Hleu cling thé Ay,
Chang hiéu ciing thé ay, cao ciing thé ay, thap ciing thé iy, phai ciing thé iy, quay ciing
thé 4y. Do d6 noi: Mot hat bui vira day 1én thi ca qua dét toan thau, mot déa hoa chém né
thi toan thé gidi rang dong, mot soi 16ng sur tir thi trim (¢ soi 10ng hién. Vién Minh noi:
“Lanh thi khép troi khap dat déu lanh, nong thi khip troi khip dit déu nong, ndi séng qua
dét thau tot huynh tuyén, van tugng sum la thong tan hu khong.” Hay noéi 1a vat gi duoc
ky quai thé 4y. Néu biét duoc thi chang tiéu mot cai 4n tay. Néu biét ching duoc thi
chudng ngai day day.

Hoa thuong Cau Chi 13 nguoi Kim Hoa Vu Chau. Budidau ¢ am, co vi Ni tén
That Té dén am, di théng vao chéng 16t non, cAm tich truong di nhiéu giuong thién ba
vong, néi: N6i duogc thi 16t nén. Hoi nhu thé dén ba 1an, Cau Chi khong dap duge. Vi Ni
lién di. Cau Chi néi: Troi da chiéu, c6 hdy & lai nghi. C6 Ni néi: Néi dugc thi & lai. Cau
Chi ciing khong dap duoc. Vi Ni lién di. Cau Chi than: Ta tuy mang hinh truong phu ma
khong c6 khi truyng phu. Lién phat phan quyét 16 duge Vviéc nay. Toan bo am di cac noi
tham thinh, lam nguoi hanh cude t6i luyén. Pém 4y, Son than dén mach: Chang can roi
chd nay, ngay mai c6 nhyc than Bo-tat dén, vi Hoa thugng néi phap. Qua that ngay hom
sau cd Hoa throng Thién Long dén am. Cau Chi dén tiép thua 10 viéc qua. Thién Long
lién dua mot ngon tay 1én chi d6. Cau Chi bdng nhién dai ngd. Boi Cau Chi hién thoi
trinh trong chuyén chu, nén thung thong dé ling day. Sau nay co ai hoi, Su lién dua mot
ngon tay 1én. Truong Khanh néi: Thirc dn ngon chang can Voi ngudi bung no. Huyen Sa
noi: Ta khiay néu thay lién bé gdy ngon tay. Huyen Giac noi: Huyén Sa néi thé 4y 1a ¥
lam sao? Van Cu Tich n6i: Huyén Sa néi thé ay 1a thira nhan Su, 1a chang thira nhan Su?
Néu thira nhan Su sao néi bé giy ngon tay? Néu chang thira nhan Su thi Cau Chi 131 tai
chd nao? Tién Tao Son nodi: Chd thira nhén cia Cau Chi qua so sai, chi nhén dugc mot
co, mot canh, nhay 1én mét bac lién vd tay quo mua, thdy Tay Vién rat 1a ky quai. Huyen
GiAc lai noi: Cau Chi lai ngd hay chwa, vi sao chd thira duong qua so sai? Néu la chang
ngod sao 6ng nodi “binh sanh chi dung mot ngodn tay thién ma chiang hét”? Hay noi ¥ Tao
Son tai chd nao? Puong thdi qua nhién Cau Chi ching hoi, dén sau khi 6ng ngd, pham co
ai hoi chi dua mot ngon tay, vi sao ngan ngudi mudn nguoi bua vay 6ng chang dugc, dap
pha Chang v3? Néu 6ng 1y ngon tay dé hiéu, quyét dinh chang thdy ¥ c6 nhan. Loai thién
nay dé tham ma kho hoi. Nhu nguoi nay, co ai hoi dén lién dua ngén tay, dua nim tay
Ién, chi 1a 1ong tinh hon. Can phai thiu cdt thau tiy, thiy thdu méi duge. Trong am Cau



Chi c6 ndt dira bé, ra ngoai bi ngudi hoi: Binh thuong Hoa thugng liy phap gi day
ngudi? Pira bé dua mot ngén tay 1én. Tré vé n6 thua lai véi Hoa thuong, Cau Chi lay dao
chat ngon tay no, dau qua no6 chay kéu khoc. Cau Chi goi mot tiéng, nd xoay dau lai, Cau
Chi dua ngon tay 1én, né hoat nhién nhin hiéu. Hay noi thdy dugc dao 1y gi? Dén khi sip
tich, Su no1 voi chung: Ta dugc mét ngon tay thién ciia Thién Long, binh sanh ding
Chang hét, can hiéu ching? Su dua mot ngoén tay lén lién héa. Sau ndy Minh Chiéu - con
rong mot mat - hoi Su thiic Tham 0 chua Qudc Théi: Nguoi xua n6i “Cau Chi chi niém
ba hang chd, Bn duoc danh siéu tit ca ngudi”, 1am sao vi nguodi niém ba hang cha?
Tham ciing dua mt ngon tay 1én. Chiéu thua: Chang nhan ngay nay dau biét dugc khach
Qua Chau dy. Hay noi ¥ thé nao? Bi Ma binh sanh chi dung mét cdy nang. Hoa thu:orng
Da Pia pham c6 nguoi hoi, dap dat mot cai. Sau bi ngudi gidu mét cay gdy, lai hoi: “thé
nao 1a Phat”, Su chi ha miéng. Thé ciing 1a mdt doi dung ching hét. V6 Nghiép néi: TH
su xem i ndy cO ¢n khi Pai thira, riéng truyén tim 4n, vach bay 16i mé. Nguoi duoc
chang chon ngu hay tri, pham ctung Thanh, va lai da hu ching bang thiéu that. Bac dai
trugng phu hién nay, can phai thoi hét di, chong dirt muén duyén di, vuot khoi dong sanh
tir, thoat ra cung cach thuong tinh, du c6 quyén thudc trang nghiém, chang cau ty duoc.
V6 Nghiép mot doi, pham ai hoi diéu gi chi néi “ché vong tudng”. Vi thé nédi: Mot chd
thau, ngan chd mudn chd dong thoi thiu, mot co sang, ngan co mudn co dng thoi sang.
Nguoi nay thay chang thé ay, chi thich tha rong ¥ theo tinh giai, chang hiéu chd tinh yéu
ctia ¢6 nhan. Kia van c6 bd may nhanh, chd xoay chuyén khéo, tai sao chi ding mot ngoén
tay? Phai biét Cau Chi dén trong dy c6 chd thim mat vi ngudi. Cét hi¢u dugc b6t nhoc
stc biét may Lai Vién Minh noi: Lanh thi khap troi khip dat déu lanh, nong thi khap troi
khap dat lién noéng. Nui song déu thong sudt ¢ nguy, van tuong sum la triét dé hiém
tuin. Chd nao duoc ngoén tay Thién nay?

TUNG:
P6i dwong tham ai ldo Cau Chi
Vii try khong lai canh hiru thuy
Tang hwéng thwong minh ha phu mgc
Da dao twong cong tiep manh qui.
DICH:

Déi dwong rit thich ldo Cau Chi

Vii tru (tir) khong (dén) nay co nhirng gi?
Tirng dén bé siu tha cdy noi

Song dém ciing tiép g& manh qui.

GIAI TUNG: Tuyét Dau hiéu vin chuong tir luc bay thong tam sudt, pham 1a
cong an b lung ky dic, riéng thich lién tung. Hai cAu “ddi dwong rat thich ldo Cau Chi,
vii tru (tir) khong (dén) nay c6 nhitng gi”, hoc gia thoi nay @re duong c6 nhan, hoic khach
hodc chu, mot hoi mot dap, ddi dién dé tri co chd vi nguoi nhu thé, cho nén noi “ddi
dwong rat thich ldo Cau Chi”. Tuyét Pau thich Cau Chi cai gi? Tir mé mang troi dat dén
nay lai c6 nguoi nao? Chi la mot 1ao Cau Chi. Neu la nguoi khac phai tham tap nhap, duy
|40 Cau Chi chi dung mot ngodn tay cho dén subt doi. Thoi nhan nhiéu ta giai noi: Nui
song dat lién ciing khong, ngudi khong phap ciing khong, du cho vil tru mot lic khong
roi, chi con mot 130 Cau Chi. Thé 1a khong dinh dang. Cau “ting dén bién sau tha cay
ndi”, nhu nay noi bién sanh tir, chung sanh & trong bién nghiép vira ra lai vao, ching rd



chinh minh, khéng CO ngay ra kioi. Cau Chi budng long tur tlep vét, ¢ trong bién sanh tir
dung mot ngodn tay t1ep ngudi, gidng nhu tha mot khuc g6 ndi dé tiép rua mu, khién cac
chung sanh dwc dén bo giac. Céu “song dém cung tiép gd manh qui”, kinh Phap Hoa

o1: “Nhur con rua mjt mit gip duoc bong cay noi, khong con cai hoan chim dam.” Bac
da1 thién tri thuc tlep dugc mét nguoi nhu rong to cop, day y dén thé gisi co Phat lam
chu khach, dén thé giéi khong Phat ngdi doan yéu tan. Tiép duge mot con ria mu kham
dung lam gi?



TAC 20
THUY VI THIEN BAN

LOI DAN: Béi non ddp niii va twong cham vach, ding tr ngung co mot truong
khé qudt. Hodc cé ké hay ldt nghiéng bé cd, dap nga Tu-di, hét tan may trang, ddp ndt hw
khong, lién dé nham mét co mét canh, ngoi cdt dau ludi nguoi trong thién ha, khong c6
ché cho ong ghé bén. Hay néi tir trude dén nay nguoi ndo tieng lam thé dy, thir cir xem?

CONG AN: Long Nha héi Thiy Vi: Thé nao 1a y T6 sw tir TAy sang? Thuy Vi
bio: Pem thién ban lai cho ta. Long Nha dem thlen ban lai cho Thiy Vi. Thuy Vi
nhan lién danh. Long Nha néi: Panh mic danh, c6t khong ¢6 y T6 sw Tay sang.
Long Nha lai dén héi LAm Té: Thé nao 1a y Té sw tir Tdy sang? Lam Té bao: Pem
bé doan lai cho ta. Long Nha liy bo doan dem lai cho LAm Té. Lam Té nhén, lién
danh. Long Nha néi: Panh mic danh, cbt khong cé y Té sw Tay sang.

GIAI THICH: Hoa thuong Chi & Thity Nham néi: Puong thoi nhu thé, thoi nay
Thién ting trong da lai c6 mau chang? Thién su Hiét & Qui Son néi Thiy Vi, Lam Té
dang goi 1a bon phan Tong su, Long Nha 1a bac vach c¢6 xem gid, chang ngai 1am mé
pham cho ngudi sau. Sau khi Long Nha tru vién, cé vi Tang hoi: Puong thoi Hoa thugng
chap nhan hai vi ton tac ching? Long Nha dap: Nhén tirc nhan, chi 1a khong c6 ¥ T su
Tay sang. Long Nha xem trusc ngd sau hop bénh cho thude. Dai Qui at khong thé, doi y
hoi duong thoi Hoa thuong lai chép nhan hai vi ton tic chang, rd chéng 16 cling mac,
nham ngay xwong song danh, chang nhitng d& viing Thay Vi, Lam E, ciing ching cd
phu ngudi hoi. Thién su Thong & Thach Mon noi: Long Nha khong nguoi tat dugc, Van
dang bi Thién tdng moc mot con mit. Tuyet Pau no6i: Lam T, Thuy Vi chi biét nidm
dung, chang biét budng ra, néu toi duong thoi 1am Long Nha, doi Su doi b doan, thién
ban, nim dua 1én lién ném ngay mat. Thién su Gidi ¢ nti Ngii T6 néi: Hoa thuong duge
mat dai thé 4y. Hodc néi: To su bi dat dinh ddu. Thién su Tan & Hoang Long ndi: Long
Nha doat trau cua ké cay, cudp com cia nguoi doi, da sang thi sang vay, nhan sao lai
khéng c6 y T su Tay sang? Hiéu chiang? Dau gdy c6 mit sang nhu nhat, can biét vang
rong trong kra xem. Dai pham kich duong yéu diéu, dé xudng tong thira, nham dudi co
tha nhat o duge, kha di ngoi cat dau ludi nguoi trong thién ha. Néu do du thi roi vao co
thir hai. Hai 6ng gia nay tuy nhién danh gi6 dap mua kinh thién dong dia, van chang ting
danh dugc ké mat sang. Nguoi xua tham thién qua nhiéu cay déng, lap chi khi truong
phu, vuot qua song nui, tham kién ton tic.

Long Nha trwyc tham Thay Vi, LAm Té, sau tham Pic Son hoi: Hoc nhan cam
kiém Mac Da toan 1dy dau Thay thi thé nao? BPirc Son dua dau noi: Pay! Long Nha noi:
Pau Thay roi! Pic Son cudi chim chim rdi thoi. Ké dén Pong Son, Pong Son hoi: Vira
roi chd nao? Long Nha thua: Dirc Son. Pong Son héi: Dirc Son ¢6 ngon cu gi? Long Nha
thuat lai viéc true. Pong Son hoi: Ong ay néi gi? Long Nha thua: Thay khong noi. Pong
Son bio: Chd bao khong néi, thir dem cai dau Puc Son roi trinh Lio ting xem? Long
Nha noi day c6 tinh, bén thip huong trong xa vé Dtic Son 1& bai sam hdi. Pic Son nghe,
noi: Lo gia Pong Son khong biét tt xdu, ké nay chét di 1au rdi, ciru duoc dung vao chd
nao? Mic y ganh dau Lio ting chay quanh trong thién ha.



Long Nha can tanh thong minh, mang @ bung thién di hanh cudc, thang dén
Truong An yét kién Thiy Vi, hoi: Thé nao 1a y T su tir Tay sang? Thay Vi bao: Pem
thién ban lai cho ta. Long Nha lay thién ban dem lai cho Thity Vi. Thiy Vi nhén, lién
danh. Long Nha noi: Panh nic danh, cbt khong c6 ¥ Té su Tay sang. Lai dén hoi Lam
Té: Thé nao 13y T6 su tir Tay sang. Lam Té bao: Pem bd doan lai cho ta. Long Nha dem
bd doan lai, Lam Té nhan, hen danh. Long Nha néi: Banh médc danh, cot khong c6 ¥ T
su T4y sang. Su dat cau hoi, cdt yéu thay duoc 130 gia ngdi trén giuong g0, ciing cot sang
dugc mot doan dai sy cua chinh minh. Dang goi 1a bay loi chang rong, phat co chang rdi,
XUt phat tir chd thuc hanh cong phu. Nhu Ngii Dué dén tham van Thach DPau ty wéc hen:
néu mot 161 khé hop thi &, chang hop thi di. Thach Pau ngdi trén toa, Ngii Dué phui 4o ra
di, Thach Dau biét 1a phap khi, lién budng 15i chi day. Ngii Dué khong lanh hoi duoc yéu
chi, céo tir ra di. Ra dén ctra, Thach Pau goi: Xa-18! Ngii Du¢ xoay lai nhin. Thach Pau
bao: Tir sanh dén tir chi 1a cai nay, xoay dau chuyen ndo lai ché tim riéng. Ngi Du¢ ngay
161 ndi d6 dai ngd. Ma Cdc cam tich truong dén Chuong Kinh nhidu giudng thién ba
vong chdng tich truong mot cai, dimg thang Chuong Kinh n6i: Phai! Phai! Lai d¢én Nam
Tuyen 1am nhu trude, nhidu givdng thién chdng tich truong ding thang. Nam Tuyen noi:
Chang phai! Chang phai! Pay la stc gio chuyen tron thanh bai hoai. Ma Cdc hoi:
Chuong Kinh ndi phai, vi sao Hoa thugng noi chang phai? Nam Tuyén néi: Chuong Kinh
tuc phai, ong chang phai. C6 nhan chang ngai, c6t dé tri thau thoat mot viéc nay. Nguoi
nay vira hoi dén toan khong co do1 chit cong phu, ngay nay chi thé ay, ngay mai ctng chi
thé 4y. Néu 6ng chi thé Ay, t6t mé vi lai ciing chua c6 ngay lidu ngd, can phai phan phat
tinh than méi c6 ddi phan twong ung. Ong xem Long Nha phat ra mot cau hoi: Thé nao 12
y T su tir Tay sang? Thity Vi n6i: Pem thién ban lai cho ta. Long Nha dem thién ban lai,
Thay Vi nhan, lién danh. Long Nha khi ay 14y thién ban lai, ha chang biét Thay Vi muén
danh Su, ding chéng duoc noi Su chéng héi, vi sao lai dem thién ban lai cho Thay Vi?
Hay noi khi duong co thira duong duoc phai lam sao? Su ching nhiam dén chd nude sdng
dung, tr vao trong nudc chét lam ké séng, mot bé 1am chu té, ndi danh mac danh, cdt
khéng c6 y D su Tay sang Su lai chay sang Ha Bic tham Lam Té, vin hoicau nhu
trude. Lam T€ bao: Pem bd doan lai cho ta. Sw dem bd doan lai, Lim Té nhan lién d4nh.
Su néi: Panh miic danh, cbt khong co y T6 su Tay sang. Thir noi hai vi ton tic khong
dong phép tir, vi sao chd dap lai gidng nhau, chd dung ciing mot loai? Néu biét, c6 nhan
thd 16 mot cau mot 1oi déu 14 miu muc. Sau Su tru vién, ¢6 vi Tang hoi: Puong thoi Hoa
thuong thiy hai vi ton tuc 1a thira nhan hay chang thira nhan? Long Nha n6i: Thira nhan
thi thira nhan, cdt khong c6 y T su Tay sang. Trong bun lay ¢ gai, budng ra cho ngudi
da roi vao co thr hai. Lao gia nay nam duoc dung, chi duge lam a6 dé trong téng Tao
Pong. Néu 1a d6 dé Lam Té, Plrc Son phai biét riéng c6 chd sanh nhai. Néu 1a Son ting
thi khong thé, néi voi y: Nhan thi chua nhén, c¢6t khong ¢6 ¥ T6 su Tay sang. Chang thay
Tang hoi Pai Mai: Thé ndo 1a ¥ T6 su Tdy sang? Pai Mai d4p: Tay sang khog c6 .
Diém Quan nghe, noi: Mot cai quan tai hai cai tir thi. Huyén Sa nghe, n6i: Diém Quan la
bac tac gia. Tuyét Dau noi: Ba cai ciing c¢6. Chi nhu vi Tang nay hoi y To su Tay sang, Ia1
noi voi y Tay sang khong y. Néu ong hleu nhu thé, sé roi trong vo su. Vi thé noi can
tham cau $ng, chd tham ciu chét. Cau sbng tién dugc dén vinh kiép ching quén, cau
chét tién dugc tu ctru chua xong. Long Nha noi thé ay han 1a toan thién. C6 nhan ndi :
Néi duge nhau cling rat kho. C6 nhan mot 16 mot cau thdt ra déu lam miu muc, trudce
sau soi nhau, ¢6 quyén c6 that, c¢6 chiéu co dung, khach chu rd rang, 1an xoay ngang doc.
Néu can bién chd than thiét, Long Nha tuy chang 1am tong thira, diu ngd roi vao mé thi



hai. Puong thoi hai vi ton tac doi thién ban, bd doan, Long Nha chang phai khong biét
kia, song can dung dugc viée trong hong nguc cua minh. Tuy nhién nhu thé, qua la dung
dugc qua tuyét. Long Nha hoi thé 4y, hai vi ton tac dap thé 4 ay, vi sao lai khong coy To
su Tay sang? Trongnay pih biét riéng co6 chd ky dic. Tuyét Pau niém ra cho nguoi
Xem:

TUNG:
Long Nha son 1y long v0 nhan
T thiy ha tang chan co phong
Thién ban bo doan bat nang dung
Chi wng phan phé dir L6 Cong.
DICH:

Trong nui Long Nha rong khong mat
Nuwéc chét dau tieng chin cé phong
Thién béin bé doan khéng thé dung
Chi nén phén pho lao Lo Cong.

GIAI TUNG: Tuyét Pau ctir khoan két an, Su tuy tung nhu thé, hiy néi y & chd
nao? Chd nao 1a khong mét? Chd nao 1a trong nudc chét? Den trong day phai la nguoi co
bién thong mdi duge. Vi thé noi: Pam trong chang cho rong to cudn va nude chet dau
tung c6 rong to. Bau chang thay no6i: Nudc chét chang chira rong. Néu 13 rong song phai
dén chd nudc didy ménh méng song to ngap troi. O diy ndi Long Nha chay vao chd nudc
chét bi ngudi danh, Su lai n6i danh mic danh, ¢t khong c6 ¥ To su Tay sang, chude ldy
Tuyét Pau ndi “nude chét dau timg chin cd phong”. Tuy nhién nhu thé, thir néi Tuyét
Pau phutr Su hay 1am giam uy quang Su? Nhiéu nguoi hiéu 1dm nét Vi sao chi nén
phan pho 130 L6 COong? Pau chang biét Long Nha phan pho cho ngudi. Pham tham thinh
phai nham trén co bién biét mai thay dugc chd cd nhan thiy nhau. Cau “thién ban bd
doan khong thé dung”, Thiy Vi bao dem thién ban lai cho ta, Long Nha dem thién ban
lai, hé chang phai trong nudc chét 1am ké sdng? R rang tang rong xanh, chi vi Su khong
biét cdi, 1a khong thé dung vay. Cau “chi nén phan pho lao L6 Cong”, thuong thuong goi
Ia Luc T6, chang phai vay. Chang timg phan ph6 cho ngudi, néu nodi phan phé cho nguoi,
can dung danh nguoi, lai thanh cai gi? Xua Tuyét Pau tu goi 1a Lo Cong. Su dé “Hoi
Tich Ty Di” rang:

TUNG:
Do hoa dwong nién ai Dong dinh
Ba tam that thip nhi phong thanh
Nhi kim cao ngea tu tién su
Thiém dac Lo Cong y thach binh.
DICH:

Birc vé nam kia thich Pong dinh
Bdy muoi tuéi Ié thich non xanh
Nhw nay niam thing suy vigc trwde
Thém dwoc Lo Cong twa thach binh.



Tuyét Pau mudn chay trén dau Long Nha, lai s¢ e nguoi hiéu 1am. Vi thé riéng
tung cot cat hét nghi giai cho nguoi. Tuyét Pau lai niém: “cai ldo nay ciing chua dugc dut
bat”, lai lam mot bai tung:

TUNG:
L6 Cong pho liu diéc ha bing
Toa y huu twong ké To dang
Kham do6i md vén qui vi hiép
Vién son vo han bich tang tang.
DICH:

L6 Cong giao pho gi lam bang
Ngoi twa théi dem noz T6 ding
Cam doi mdy chiéu Vé chuwa hiép
NUi xa v0 han vdch tirng tirng.

Cau L6 Cong giao pho gi lam Bing” tirc 1a c6 bang ctr gi. Can phai nham thang
trong day hiu thé dy, ché 6m cay doi tho, trude dau lau moét lic dép tan, khong c6 mot
diém ¢ trong nguc, budng sach tron thong dong, lai ddu cin phai c6 bang cir. Hodc ngdi
hoic tya chang mat lam Phat phap dao ly. Vi thé noi: Ngéi tya thoi dem ndi TO dang.
Tuyét Dau mot luc niém xong, Su co chd chuyén than. Rét sau tu bay tin tirc c6 dbi chd
dep, noi “cam d6i may chiéu vé chua hiép”. ‘Hay n6i y Tuyét Pau & chd nao? May chiéu
vé khi muén hiép ma chua hiép, ong ndi thé nao? “Nui xa vo han vach ting timg”, nhu
trude nhay vao trong hang qui. Dén trong diy, dugc mat phai quiy dong thoi ngdi dit,
sach tron thong dong méi duoc d6i phan. “Ndi xa v6 han véach timg timg”, thir néi 1a
canh gidi Van-thl, 12 cinh giéi Pho Hién, 1a canh giéi Quan Am? Dén day 1a trén phan
Viéc cuia ngudi nao?



TAC 21
TRI MON HOA SEN LA SEN

LOI DAN: Dung phdp trang ldp téng chi, trén gam thém hoa. Lot day dam, thdo
yén cuong ld, thoi tiet thdi’binh. Hoac la bién duwoc cau cach ngogi néu mot vo ba, bang
chwa nhw thé, nhw truoc lang nghe xiwr phan.

CONG AN: Ting héi Tri Mén: Khi hoa sen chwa ra khéi nwéc thi thé nao?
Tri Mon dap: Hoa sen. Tang Bi: Sau khi ra khoi nwéc thi theé nao? Tri Mon dap:
L& sen.

GIAI THICH: Tri Mén néu 1a tng co tiép vat, con xa d6i phan. Néu 1a cét dit cac
dong thi ngan dim muén dam. Hay ndi, hoa sen ra khoi nudc cung chua ra khoi nudce, la
mot 14 hai? Néu thé éy théy duoc, hira 6ng c¢6 chd vao. Tuy nhién nhu thé, néu néi 1a mot
thi [An 16n Phat tanh, 16n x6n Chan nhu. Néu néi 1a hai thi tdm canh chua quén, lac trén
duong tri giai, chay biét bao gio dung. Thur noi y cd nhén thé ‘nao? Ky that khong co
nhiéu viéc. Vi thé Pau Tir noi: “Ong chi ché ket danh ngdn sb cu, neu ro cac Ve tu
nhién chang ket, tirc khong co nhiéu vi thir chang ddng, ong nhiép tit ca phap, tat ca phap
nhiép ong chang dugc, von khong duge mat, mong huyén danh muc nhidu nhu thé,
khong nén gang guong vi nd an lép danh tu, dbi gat cac ong duoc ching? Vi céc ong hoi
nén c6 noi, réu cac dong ching hoi, bao toi nham cac 6ng ndi cai gi? Chinh dugc tat ca
viéc déu do céc ong dem duogc dén, tron chang can gi viéc cua ta.” C6 nhan ndi: Mudn
biét nghia Phat tanh, phai xem thoi tiét nhan duyén. Van Mén nhéc viéc Tang hoi Linh
Van: Khi Phat chua ra doi thi thé nao? Linh Van dung dung cay phat tir. Tang hoi: Sau
khi ra @i thi thé nao? Linh Vén ciing dung dimg cay phat tr. Van Mén noi: Pau trudc
danh duoc, dau sau danh chiang dugc. Lai néi: Chang noi ra doi cung chang ra doi, chd
nao c6 thoi tiét y hoi: Co nhan mot hoi mot dap, hop thoi hop tiét, khong co nhiéu viéc.
Néu 6ng tim 16i theo cau, tron khong giao thiép. Néu 6ng trong 16i néi thau duoc 161 noi,
trong Y thdu dugc ¥, trong co thau dugc co, budng di khién duoc thanh thoi, mai thiy chd
dap thoai ctia Tri Mén. Nhitng cau hoi: Khi Phat chua ra doi thi thé nao? Khi Nguu Pau
chua thdy T T6 thi thé nao? Khi 14n 16n trong da hdn don chwa phan thi thé nao? Khi
cha me chua sanh thi thé nao? Van Mén noi: Tt xua dén nay chi lIa mot doan sy, khong
phai khong quay, khong dugc khong mét, khong sanh cing chua sanh. C6 nhan dén trong
ay tung mot duong, ¢ ra ¢ vao. Néu 1a ngudi chua lidu thi sd rdo mo vach, nuong co ga
cay. Haic day y budng sach di, hodc danh cho y chay vao rung hoang @m rap ménh
mang. Néu 1a ngudi dugce sudt mudi hai gio ching ga nuong mot vat, tuy ching ga nuong
mot vat, ma bay mot co mot canh lam sao mo tim? Ong Ting nay héi: Khi hoa sen chua
ra khoi nude thi thé nao? Tri Mon dap: Hoa sen. D6 chi 13 ngan hoi. Mot cau dap nay qua
la ky dic. Cac noi déu goi 1a 10 dién déo, trong 4y nhu thé. Nham Dau néi: Thuong qui
truée khi chua mé miéng, van con so sanh doi phan. C6 nhan chd bay co di 13 16 dudi
roi. Hién nay, hoc gia chang hiéu y c¢6 nhén, chi can 1y luan, da ra khoi nuéc cing chua ra
khoi nude, ¢ dinh dang chat nao? C6 vi Tang hoi Tri Mén: Thé nao 1a Bat-nha thé? Tri
Mbn dap: Con trai ngm tring sang. Tang hoi: Thé nao 1a Bat -nhd dung? Tri Mon dép:
Con tho mang thai. Xem Su ddi dap nhu thé, nguoi khap thién ha thao luan vé ngit mach
cta Su ching dugc. Hodc ¢6 ngudi hoi Giap Son: Khi hoa sen chua ra khoi nudc thi thé



nao? Giap Son dap: (ot cai, 16ng dén. Hay noi cuing hoa sen 1a dong 1a khac? Tang hoi:
Sau khi ra khoi nuéc thi thé nao? Pap: Pau gy khéu nhat nguyét, dudi chan sinh rat sau.
Ong thir n6i phai hay ching phai? Ché 1am nhan trai can ban (mét tidu chudn cb dinh).
Tuyét Pau qua u tir bi dap pha tinh giai ngudi, tung ra:

TUNG:
Lién hoa ha di¢p béao quén tri
Xuit thiy ha nhw vi xuét thi
Giang Bac, Giang Nam van Vuong 1ao
Nhat ho nghi lieu nhat ho nghi.
DICH:

Hoa sen la sen bdo anh tri

Khéi nuwéc sao bang chwa khéi thi
Giang Bic, Giang Nam héi Vieong ldo
Mét hé nghi lai mét ho nghi.

GIAI TUNG: Tri Mén vén 1a nguoi dat Chiét, thuong vao dat Xuyén tham van
Huong Lam, da thdu triét, trd vé try tri chiia Tri Mén ¢ Tuy Chau. Tuyét Pau 1a dich tir
cua Su, théy duoc chd cung huyén cuc diéu, nén ndi: “Hoa sen 1a sen bao anh tri, khoi
nudc sao bang chua khoi thi.” Trong day ¢t ngudi ngay d6 bén hoi. Son ting nédi: Khi
chura ra khoi nudc thé nao? “Cot cai, long deén.” Sau khi ra khoi nudc thé nao? “Pau gay
kheu nhat nguyét, dudi chan sinh rat sdu.” Ong chd 1am nhan trai cdn ban (mot tiéu chuan
cb dinh). Hién nay, nguoi gam ngodn ci c6 chimg bao nhiéu? Ong ndi khi chua ra khoi
nudc 1a thoi tiét gi? Khi ra khoi nude 1a thoi tiét gi? Néu nham trong day thdy dugc, bao
6ng than thiy Tri Mon. Tuyét Pau noi: Néu 6ng chang thay thi dén “Giang Bic, Giang
Nam hoi Vuong 130”. Y Tuyét Pau néi ong chi quan dén Giang Bic, Giang Nam, hoi ton
tic ra khoi nude cing chua ra khoi nuéc. Giang Nam thém hai cau, Giang Béc thém hai
cau, mot 16p thém mot 16p, 1an luot sanh nghi. Thir noi dén bao gio duoc hét nghi? Nhu
con chon hoang da nghi, di trén kh01 bang lang nghe tiéng nudc, néu chang c6 tiéng moi
dam Qqua song. Ngwi tham hoc néu “mdt hd nghi lai mot hd nghi”, dén khi nao duoc
binh 6n?



TAC 22
TUYET PHONG CON RAN TO

LOI DAN: Lén khong gi ngoai, nho bang lgn hu, bdt tha chang phai ai, cuon lai
budng ra wi ta. Néu muon_go niém mo troi, can phai lap ddu nué t tiéng, nguoi nguoi
ngoi doan yéu tin, méi méi vach dirng ngan nhan. Hay néi la canh gidi cia ngudi nao,
thu néu xem?

CONG AN: Tuyét Phong day chiing: Niii Nam cé con riin to, ca thay cac dng
can phai khéo xem. Truwong Khanh néi: Ngay nay trong nha cé nguoi tan than mit
mang. Cé vi Ting ké lai cho Huyén Sa nghe, Huyén Sa néi: Phai lIa Ling huynh méi
dwgc, tuy nhién nhw thé, tdi thi ching viy. Ting héi: Hoa thwong thé nao? Huyén
Sa dap: Dung ndi Nam lam g Van Mon Ry ciy gdy ném truéc Tuyét Phong lam
the so.

GIAI THICH: Néu 6ng an 6n mic tinh an 6n, néu 6ng dap pha mic tinh dap pha.
Tuyét Phong cung Nham Péau, Kham Son 1a ban déng hanh, ba phen dén Pau Tu, chin
lan 1én Pong Son, sau tham Ptrc Son méi dap bé thung son. Mot hém, Su héi thiuc Nham
Pau di tim Kham Son, dén quén tro tai Ngao Son gp tro tuyét. Nham Dau mdi ngay chi
ngu kho, Tuyet Phong mot bé toa thién. Nham Pau nat: Nga di! Mdi ngay ngdi trén
giuong gidng nhu thd dia trong bay thon, ngay sau ma mi nam nit nha nguoi. Tuyét
Phong tu chi trong nguc noi: To6i trong 4 ay chua 6n, ching dam ty d6i. Nham Dau bao:
Toi tudng 6ng ve sau lén ngon co6 phong cat chiéc am co truyén ba dai gido, sao van con
noi loi nay. Tuyét Phong noéi: T6i that chua 6 6n. Nham Dau bao: Néu 6ng that nhu thé, ctr
chd thiy cua 6ng moi mdi thong qua, chd phai t6i chimg minh cho ong, chd chang phai
t0| dep bo. Tuyet Phong beén thuat lai: Khi thiy Diém Quan thugng duong noi vé nghia
sic khong hen duge chd vao. Nham Pau bao: Cai nay ba muoi nam t6i ky nhéc lai. Tuyét
Phong ke tiép: Thiy bai tung qua Cau cta bong Son lién duoc chd vao. Nham DPau bao:
Néu the ay tu ciru ching xong. Tuyét Phong ké: Sau dén Ptrc Son hoi “viée trong Tong
thira vé trudc, con co phan chang”, Puc Son danh mot gay, hoi cai gi? Khi ay t61 nhu
thing lung day. Nham Pau nat bao: Ong chang nghe néi “tir cira vao chang phai cia bau
trong nha”’7 Tuyét Phong hoi: Sau nay thé nao méi phai? Nham Dau bao: Ngay sau néu
mudn truyén ba dai giao thi moi mdi phai tir hong nguc minh luu xudt, mai kia s& cung ta
che troi che dat di. Tuyét Phong ngay 10i nay dai ngo, 18 bai, dung day kéu lién hdi: Ngay
nay méi thanh dao & Ngao Son. Sau Su trd vé xir Man & nai Tugng Cot ty 1am ké luu lai:

TUNG:

Nhan sanh thic hét tam tu du
Phu thé na niing déc ciru cw

Xuét linh tai ding tam thap nhi
Nhip Man tdo thj tir tuf‘m du.
Tha phi bt dung | tan tin cir

Ky qua wng tu trlen trién trir
Phung bao man triéu chu tir qui
Diém vwong bat pha bdi kim ngu.



DICH:

Kiép ngwoi nhanh chéng to phi du

CO0i tam ai tieng dwoc o liu

Ba chuc thém hai viva xudt lanh

Bon muwoi tuéi Ié tré vé Man.

Kia sai Chang thiét thuong thwong nhic
Minh qudy cin nén gap gap trir

Kinh bdo cd triéu hang sang qui

Diém vwong ching so' mii kim ngu.

Su thupng duong day ching: M&i mbi che troi che dat, lai chang noi huyén néi
diéu, ciing chang n6i tim noi tanh, dot nhién bong hién, nhu d6ng lira 16n, gan no bi chay
Ca mdt may, nhu kiém Thai A vira huoi thi tan than mét mang. Néu 13 tram ngdm suy
nghi thi chiang dinh ddng. B4 Truong hoi Hoang Ba: O dau dén? Hoang Ba thua: Nho
nam dudi nGi Pai Hung dén. B4 Truong hoi: Thiy cop ching? Hoang Bé lén 1am tiéng
cop réng. Ba Trugong cam bua ra bd chat. Hoang B4 vo Ba Truong mdt cai. Ba Trugng
lam bam cudi. Ba Truong vé, 1én toa bao chung: Nui Pai Hung ¢ con cop, ca thay cac
6ng phai khéo xem, ngay nay chinh Lo ting bi cdn mot cai.

Triéu Chau thiy Tang lién hoi: Tung dén day chua? Tang thua: Ting dén. Hodc:
Chang timg dén. Triéu Chau déu dap bang cau: Ubng tra di. Vién chu thua: Hoa thugng
binh thudng hoi Tang ting dén voi chang timg dén, thay bao udng tra di 1a ¥ chi thé nao?
Tri¢u Chau goi: Vién chu! Vién chu ing thanh: Da! Tri¢u Chau bao: Uéng tra di.

Ta HO ¢ dudi cira co 1am tAm bia, trén tim bia Viét T HO ¢6 mot con cho, trén
dau nguol, gitta lung nguoi, dudi chan ngudi, suy nghi it tan than mat mang. Hodc co
Ting &n vira xem, Su lién kéu: Coi chimg ché! Tang xoay dau lai, Su trd vé phuong
truong.

Chinh nhu Tuyét Phong néi: Nui Nam c6 mét con ran to, tat ca cac ong can phai
khéo xem. Ngay lic nay 6ng lam sao dap duyc? Chang bét chudc theo vét trude, moi thir
dap xem? Pén trong ay can phai hiéu céu cach ngoai mai dugc, tat ca cong an ngit ngdn
nhac lai lién biét chd roi. Xem Su day chiing thé 4y, chang cling dng néi hanh néi giai, lai
dem tinh thirc do luong duge chang? La con chdu trong nha Su, tw nhién noi khé hop. Vi
the ¢6 nhan noi: Nuong 161 phai hiéu tong, chd tur 1ap qui cu. Loi phai ¢6 cach ngoai, cau
can phai thau quan. Néu 13 16i chang lia hang 6 thi roi trong bién doc. Tuyét Phong day
ching thé 4y, dang goi 1a 10i n6i vo vi, bit 1ap miéng nguoi. Truong Khanh, Huyén Sa
déu 1a nguoi & trong nha d6, m5i hiéu duoc ndi thoai cua Su. Tuyét Phong ndi ntii Nam
cO mbt con rin to, cac 6ng biét chd roi ching? Dén trong d6 phai du con mat thong
phuong méi duoc. Pau chang thdy Chon Tinh tung:

TUNG:

Pa cb 1ong ty ba

Twong phung ludng hoi gia
Van Mon nang xwéng hoa
Trwong Khanh giai tuy da
C6 khiic v6 Am van

Nam Son niét ty xa



Hanhantrithiy
Poan dich thi Huyén Sa.
DICH:

Ddnh trong khdy ty ba
Gdp nhau hai nha hiéu
Vin Mon khéo xuong hoa
Trwong Khanh gioi theo a.
Nhac xwa khong am vin
Rén to 6 niti Nam

Nguwoi nao biét y dé

Quid thdt la Huyén Sa.

Truong Khanh dap nhu thé 13 y thé nao? Dén trong ay phai nhanh nhu choi da
nhang hra, nhu lan dién chép, méi c6 thé chup dugc. Néu con méy to sgi toc bo ching
durt thi chup kia chang dugc. Pang tiéc nhiéu ngudi nham dudi 161 néi cua Truong Khanh
sanh tinh giai, néi: Trong nha vira c6 ngudi nghe lién tan thin méat mang. Hodc ndi: Vén
khong c6 mot viéc con con, trén chd binh thuong ban ngay. Néi loai thoai ndy cho nguoi
nghi, nguoi nghe Su ndi “ndi Nam c6 mot con rén to” lién khoi nghi. Néu hiéu thé 4y nao
c6 giao thiép, chi trén ngdn ngir 6ng ta ma lam ké séng. P chang hiéu thé, phai hiéu thé
nao? Sau nay c6 Vi Tang thuat lai cho Huyén Sa, Huyén Sa noi: Phai 1a Lang huynh méi
dugc, tuy nhién nhu thé, t6i thi chang vdy. Tang hoi Hoa thuong thi thé nao, Huyén Sa
déap: Dung nui Nam lam g? Chi xem trong 101 noi cua Huyén Sa lién c6 chd xuét than.
Bén néi dung ndi Nam 1am gi, u chang phai 12 Huyén Sa that kho ma dap dugc. Nhu
Tuyét Phong néi: nti Nam c6 mdt con rin to, hiy n6i nd & chd nao? Bén trong diy phai
1a ngwi hudng thuong méi hiéu duoc 10i néi ndy. C6 nhan nodi: Ta Tam Lang trén
thuyén tha cdu, chang thich nai Nam con rin to. Dén lugt Van Moén ldy cdy giy ném
trudc mat Tuyét Phong, ra bd so. Van Mon co6 tai gion ran, chrfmg cham mui nhon, bén
sang danh duogc, bén tdi cling danh dugc. Su binh thuong vi ngudi nhu mua kiém Thai A,
c6 khi phi dén trén may mat ctia ngudi, co khi phi dén ngoai ba ngan dam ldy dau nguoi.
Van Mén ném cay @y ra bo s, va lai chéng phai dua tinh hdn, dau khong phai Su tan
than mit mang sao? Bac tac gia Tong su chang & trén mot 101 mot cAu ma lam ké séng
Tuyét Pau vi thich Van Mon khé chimg duoc ¥ Tuyét Phong, nén tung:

TUNG:

Twong C6t nham cao nhén bit dio
Pao gia tu thi 1ong xa thua

Ling Sw, Bi Sw bat nai ha

Tén than that mang hiru da thiéu?
Thiéu Dwong tri, trung bac thio
Nam Bic Pong Tay vé xir thao

Hot nhién dot xuit tri trwong dau
Phao ddi Tuyét Phong dai trwong khiu
Pai trwrong khiu hé dong thiém dién
Dich khéi mi mao hoan bt kién
Nhu kim tang tai Nhii Phong tién
Lai gia nhat nhat khan phwong tién.



DICH:

Twong Cot niii cao nguwoi ching dén
Nguwoi dén phii la tay dia rin

Sw Ling, Sw Bi ching lam gi

Tan than mét mang cé nhiéu it?
Thiéu Dwong biét, lai vach cé

Nam Bdc Péng Tay khong ché xét
Béng nhién dét xudt cdy gdy nay
Ném truoce Ti uyét Phong mi¢ng ha héc
Mleng hd héc chir dong dién chop
Vén hét long may lgi ching thiy
Hién nay dn tgi ngon Nhii Phong
Nguwoi dén méi méi xem phwong tién.

Tuyét Pau to tiéng quat: Xem dudi chan!

GIAI TUNG: Hai cau “Tugng C4t nii cao ngudi ching dén, nguoi dén phai 1a tay
dua rin”, dudi ndi Tuyét Phong c6 ntii Tuong Cét. Tuyét Phong co phong cao vot it co
nguoi dén duoc chd Su. Tuyét Pau 1a nguoi trong nha Su, 16ng canh twong tg dong thanh
tuong ung, ddng khi twong cau, phai 13 tac gia thong phuong mai cung ching minh nhau.
Chi con ran to nay that kho dua, phai la tay khéo dua méi duoc. Néu chang phai 1a tay
khéo dua, s€ bi ran cin. Ngii T6 tién su noi: Con ran to nay, phai 14 tay tai khéo méi khoi
bi rdn cin, gan dau n6 do bay tac (0, 28m), an mot cai dung khung, bén cung Léo tang
nam tay dong di. TrLrorng Khanh, Huyen Sa co tay khéo nay. Tuyét Pau néi: “Su Ling,
Su Bi chang lam gi.” C4u nay nhiéu ngudi ndi: Truong Khanh, Huyén Sa chang lam gi,
vi thé Tuyét Pau riéng khen Van Mén. Qua 1a khong dinh dang. Pau ching biét trong ba
nguoi co khong duoc mét, chi ¢é than so ma thoi. Thir hoi qui vi chd nao 1a chd Su Léng,
Su Bj chang lam gi? Céau “tan than mat mang co nhiéu it” 1a Truong Khanh noi “ngay
nay trong nha c6 nhiu ngudi tan than méat mang”. Bén trong ay phai 1a tay dua ran, can
than méi dugc. Tuyét Pau xuét than trong dong Van Mon, cho nén bac hét, riéng dé mot
minh Van Mén, néi “Théu Duong biét, lai vach co”, bdi vi Van Moén biét chd roi cua
Tuyét Phong, n6i “nti Nam c6 mot con ran to”, vi thé “lai vach co”. Tuyét Pau tung dén
trong day i co chd diéu, noi “Déng Tay Nam Bic khong chd xét”. Ong noi & chd nao?
“Bong nhién dot xuat cdy gy nay”, xua nay chi la trong ay. Ong ché nén nham trén cay
gay lam ké sdng. Van Mon ldy cay gdy nem trudc mat Tuyét Phorg, 1am thé so. Van
Mon dung cay gay lam cai dung con ran to. C6 khi Van Mon noi: “Cay gdy hoa lam rong
nudt hét can khoén, nui séng dat lién chd nao con?” Chi mét cay gay, ¢6 khi 1am rong, c6
khi 1am Fin. Vi sao nhu thé? Den trong d6 méi biét c6 nhan no6i: “Tam theo mudn canh
chuyén, chd chuyén that u vi.” Hai cu “ném trudc Tuyét Phong miéng ha héc, miéng ha
hdc chir dong dién chdp”, Tuyét Pau c6 du tai, dua con ran doc cua ‘Van Mon ra, noi

“miéng ha hdc chir déng dién chop”. Ong vira nghi nghi lién tan than mét mang. “Ven hét
16ng may hi chang thiy”, nham chd nao di? Tuyét Dau tung xong phai dén chd song vi
ngudi, dem con ran cua Tuyet Phong ty nam ty dua, ching ngai séng chét, 1am thoi can
thay chang? - NoOi “hién nay an tai ngon Nhil Phong”, Nhii Phong 1a t€n nti Tuyet bau.
Tuyét Dau co tung: “Cira ¢a bon bén nhin trdi hep, Vang tanh ching thdy may tring bay.”
Truong Khanh, Huyén Sa, Van Mén dua xong ma chang thdy. Lai noi: “Hién nay an tai
ngon Nhii Phong, ngudi dén mdi mdi xem phuong tién.” Tuyét Dau van ket chit it.



Khong noi lén dung, lai to tiéng quat: “Xem dudi chan!” Tir trudc dén nay co nhiéu
nguoi ni€m 1ong, hdy nodi lai tirng cham dén nguoi, chang ting cham dén nguoi? Su lién
danh.



TAC 23
BAO PHUOC, TRUONG KHANH DAO NUI

LOI DAN: Ngoc dem lira thir, vang ldy da thir, kiém ding 1éng thir, nude ding
gay do, den trong cira Thién tang mot loi mot cdu, mot co mot canh, mot ra mot vao, mot
X0 Mot day, cot thay sdu can, cot thay thudn nghich, hdy noi dem cdi gi thit, moi cur xem?

CONG AN: Bao Phuée, Truwong Khanh dao nii. Bao Phuéc Iy tay chi néi:
Chi trong diy la ngon Diéu Phong. Trudmg Khanh néi: Phai thi phai, ding tiéc
thay! (Tuyét Pau trudc ngir: Ngay nay cung ké nay dao nii mong lam csi gi? Lai
néi: Trim ngan nim sau ching néi khong, chi 12 it.) Sau thuit lai cho Canh Thanh
nghe, Canh Thanh néi: Néu ching phai Ton Cong, lién thiy dau lau day dat.

GIAI THICH: Bao Phudc, Truong Khanh, Canh Thanh déu 1a ké thira Tuyét
Phong. Ba nguoi dong dic dong ching, dong kién dong vin, dong niém dong dung, mot
ra mot vao, thay nhau x6 diy. Boi vi nhitng vi nay dong diéu sanh, nén néi dén lién biét
chd roi. O trong hoi Tuyét Phong thuong van dap chi ¢6 ba vi nay. C6 nhan di dimg ngdi
nam léy dao nay lam chd niém, do do cir dén lién biét chd roi. Mot hom dao nui, Bao
Phuéc lay tay chi néi: Chi trong déy la danh Diéu Phong. Néu nhu Thién tang hién nay
hoi dén the iy, miéng to tim bién, ciing may la hoi Truong Khanh. Ong noi Bao Phuoc
ndi thé ay 1a mong lam gi? C6 nhan nhu thé, cbt nghiém kia c6 mat khong mat, 1a nguoi
& trong nhady, tu nhién biét chd roi. Nén dap: Phai thi phai, ddng tiéc thay! Hay noi,
Trudong Khanh noi thé ay 1a ¥ chi lam sao? Khong thé mot bé thé iy ma di, gidng thi
gidng, it duoc thanh thoi khong mot viée, may 1a Truong Khanh biét 1 kia. Tuyét Pau
truge ngu: Ngay nay cung ké nay dao nui mong lam gi? Hay ndi roi chd nao? Lai noi:
Trim ngan nim sau chng noi khong, chi la it. Tuyét Pau khéo diém nguc, gidng nhu
Hoang B4 ndi “ching no6i khong thién, chi 1a khong Su”. Tuyét Dau noi thé qua la hiém
héc, néu chang phai dong thanh twong tng, thi du thé c6 nguy ky quai nhu thé. Pay goi
la trudc ngit roi tai hai bén, tuy roi hai bén ma chéng tru hai bén. Sau thuét lai cho Canh
Thanh nghe, Canh Thanh noi: Néu chang phai 1a Tén Cong lién trong thiy dau lau day
dat. Ton Cong 1a ho ctia Truong Khanh.

CO6 vi Tang hoi Triéu Chau: Thé nao 1a danh Diéu Phong? Triéu Chau bao: Lio
tang khong dap cau bi nay cua 6ng. Tang hoi: Tai sao khong dap céu hoi nay? Triéu
Chau n6i: Néu ta dap ong so e roi xudng dat bang.

Trong kinh Hoa Nghiém noi: “Ty -kheo Puc Van ¢ trén danh Diéu Phong tir 1au
khéng xudng ndi. Thién Tai dén tham van bay ngay khong gip, mot hom tai ngon khac
gdp nhau. Yét kién xong, Puc Van vi Thién Tai ndéi mot ni€ém ba doi, phap mdn tat ca
chu Phat tri tué quang minh phé kién.” Pirc Van da tir 1au khong xudng nui, tai sao lai
gap nhau & ngon nii khac? Néu bao Dirc Van xubng niii, trong kinh néi Ty-kheo rrc
Van tir 1au khong xubng nui, thuong & trén danh Diéu Phong. Dén day, Ptc Van, Thién
Tai qua 1a ¢ dau? Vé sau, Ly Thong Huyén tao sin bim, tao rat khéo, noi: “Ngon Di¢u
Phong la phap mdn nfit vi binh dang, mdi mdi déu chan, mdi mdi déu toan, nham chd
khong dugc khong mét, khong phai khong quay, riéng bay. Vi thé, Thién Tai khong thy
dén chd xung tanh, nhu con mat chang tu thay, 15 tai chang tu nghe, ngon tay chang tu
xuc, dao chang tu cét, ltra ching tu ddt, nude chang ty rira.” Dén déy, ching ta thiy trong



kinh that dai tir bi c6 chd vi nhau. Vi thé, phong mét duong noi vé nghia mon thu hai, 1ap
khach lap chu, 1ap co 1ap canh, lap véan 1ap dap. Do d6 néi: Chu Phat ching ra doi, cling
khéng c6 NEét-ban, vi phrong tién d6 chiing sanh, hién viéc nhu thé. Hay noi ctru kinh
lam sao khoi duge Canh Thanh, Tuyet Pau noéi thé 4y? Khi d6, néu khong phai cung nhip
twong ung th, han 13 nguoi ca qua dat thay dau lau ddy dat. Canh Thanh chung thé dy
dua ra, hai nguoi kia dung thé Ay dua ra. Tuyét Pau duéi day tung rat 1 rang:

TUNG:

Diéu Phong ¢6 danh thao ly ly
Niém dic phian minh phé dir thuy
Bét thi Téon Cong bién doan dich
Pc lau trude dia ky nhan tri.

DICH:

Diéu Phong cao vot co xanh ri

Ném dwoc ré rang gdi dén ai
Chdng phdi Ton Céong ban thiu dio
Dau liu khdp dit mdy nguwoi hay.

GIAI TUNG: Cau “Diéu Phong cao vét cd xanh ri”, trong c6 nghién ngdm co
ngay nao xong. Cau “rim duoc rd rang goi dén ai”, chd nao 1a chd rd rang? Y cau tung
nay noi, Bio Phudc noi chi trong nay 1a ngon Diéu Phong. Cau “chang phai Tén Cong
ban thiu dao”, Tén Cong thay dao 1y gi lién néi “phai thi phai, dang tiéc thay”? Pén cau
“dau lau khip dat may ngudi hay”, cac 6ng lai hay chang? Mu!



TAC 24
LUU THIET MA TRAU CAI GIA

LOI DAN: Dung cao vot trén ngon Cao Phong, ma ngoai khong thé biét. Di sdu
trong bién sdu, con mdt Phdt nhin ciing chang thay Dix cho mdt to sao bang, co nh dién
chép, chuwea khéi nhw rita linh 1é dudi. Pén trong dy nén lam sao? Thir cir xem?

CONG AN: Luu Thiét Ma dén Qui Son, Qui Son bao: Triu cai gia, nguwoi
M&i dén. Luu Thiét Ma thwa: Ngay mai & Pai Son c6 dai hi trai, Hoa thuwong cé di
dw chang? Qui Son buéng thin nam xuong. Lwu Thiet Ma lien di ra.

GIAI THICH Ba Ni Luu Thiét Ma nhu choi da nhang lira, to lan dién chop, nghi
nghi thi tan than m4t mang. Thién dao néu dén chd khan 'yéu, dau co nhiéu viéc. Hai vi 1a
hang tac gia gip nhau, nhu cach tuong thay stmg lién biét 1a trdu, cach nui thiy khoi hen
biét 1a lira, ddy dén lién dong, kéo lai lién xoay. Qui Son noi: Sau khi Léo tang tram tudi
dén nha thi cha ¢ dudi nti lam mot con trau, hong trai co viét nam chit “Qui Son Ting
Linh Hyu”. Chinh khi 4y goi Qui Son Tang 1a phai, goi con trau 1a phai? Nhu hién nay bi
ngudi hoi dén cam chiu bdi rdi. Luu Thiét Ma 13 bac tham thién d3 l4u, co phong cao vot,
thoi nhan goi 1a Luu Thiét Ma (Luu mai sit), cAt am cach Qui Son d6 mudi dim. Mot
hém dn phong vin Qui Son, Qui Son thiy dén lién noi: Trau cai gia, nguoi méi dén.
Luu Thiét Ma thua: Ngay mai ¢ Dai Son c6 dai hoi trai, Hoa thugng c6 di du chang? Qui
Son budng than ndm xudng. Luu Thiét Ma lién di ra.

Ong xem kia dwng nhu néi chuyén thuong, chang phai thlen cling chang phai
dao, goi 13 vo su hiéu duoc khong? Qui Son cach Pai Son d&n miy ngan dim, tai sao
Luu Thiét Ma lai hoi Qui Son di tho trai? Hay noi ¥ chi nhu thé nao? Boi ba ldo nay hiéu
duoc 101 ndi ctia Qui Son, nén to dén thi chi di, mot budng mot bét, d6i dap 14n nhau, nhu
hai guong soi nhau, khong c6anh tugng nao kha thdy, co co ximg nhau, ct ci hop nhau.
Nhu nguoi nay ba phen kéo chang xoay dau, con ba ldo nay mot diém gat ba ching duoc.
Chd nay ching phai 1a thé dé tinh kién, guong sang trén dai, minh chéu trong tay, Ho dén
hién HO, Han dén hién Han. Do kia biét c6 viéc hudng thuong, cho nén nhu thé. Hién nay
chi ch trong hiéu 1a vo su. Hoa thuong Dién noéi: “Ché dem hitu sy 1am vo sy, hitu su
thuong tir vo sy sanh.” Néu ong tham dugc thau, thiy kia néi thé dy, gibng nhu nguoi
binh thuong thuyét thoai, phén nhiéu bj ngon ngir cach ngai, cho nén khong hiéu, chi 1a
tri &m moi hoi duge kia. Nhu Can Phong day chiing: Cir mét chiang duogc ctr hai, bo qua
Mot béc roi tai thir hai. Van Mon dung ddy thwa: Hom qua c6 Tang tir Thién Thai dén, lai
sang Nam Nhac. Can Phong néi: Dién toa! Ngay nay ching dugc phd thinh. Xem hai vi
nay budng thi ca hai déu budng, thau thi ca hai déu thau. Dudi tong Qui Ngudng goi d6 1a
canh tri gi6 thoi bui ddy co lay, tham ctru dén tan dau mdi, ciing goi 1a cach than cu, ¥
thdng ma ngir cach. Dén trong d6 phai 1a vach trai xoay phai, méi 1a tac gia.

TUNG:
Tang Ky thiét ma nhap trung thanh
Sic ha truyén vin luc qudc thanh
Du &c kim tién véan qui khach
Da tham thuy cong ngw nhai hanh.



DICH:

Tirng céi ngwa sit vao triing thanh
Sdc lénh truyén ra sdu nwéc thanh
Vén nim roi vang héi qui khdch
Dém khuya, dwong vua ai dong hanh.

GIAI TUNG: Bai tung nay cua Tuyet Pau, cac noi cho la hay t6t. Trong mot tram
bai tung, bai tung nay rat du yéu ly, dén chd cuc diéu, hién thé phan minh tung ra. “Tung
c3i ngya sit vao trung thanh” 13 noi Luu Thit Ma den nhu thé. Cau “sic lénh truyén ra
sau nudc thanh” 13 ndi Qui Son hoi nhu thé. Cau “vAn ndm roi vang hoi qui khach” 1a
Luu Thiét Ma noi ngay mai ¢ Pai Son c6 dai hoi trai, Hoa thuong c6 di du chang? Cau
“dém khuya duong vua ai ddng hanh” 1a ‘Qui Son budng than rﬁm xuéng, Luu Thiét Ma
di ra. Tuyét Dau co loai tai diéu nay, chd cip thiét thi tung cap thiét, chd hoa hoan thi
tung hoa hoén. Phong Huyét cling ting niém dong voi ¥ Tuyét Pau. Tung nay cac noi
déu khen hay:

TUNG:
Cao Cao Phong danh lap
Ma ngoai mac nang tri
Tham tham hai dé hanh
Phat nhan thé bat kien.
DICH:

Trén dianh Cao Phong dirng
Ma ngogi nao hiéu chi
Dudi ddy bién sdu di

Mdt Phit xem chdng thdy.

Xem mot nguoil budng than nam xudng, mot nguoi lién di ra. Néu lai che khip
ddng thoi tim duong chang thay. Tuyet DP4u tung y rat hay, “ting c61 ngua st vao tring
thanh”. Néu chang phai dong hanh dong chimg thi dau thé noéi duoc nhu thé. Thir noi
dugc y gi? Bau chang thay vi Tang dén hoi Phong Huyét: Qui Son noi trau cai gia nguoi
m&i dén, 1a y cH gi? Phong Huyét dap: Chd may trang diy rong vang mua. Tang hoi:
Luu Thiét Ma n6ingay mai ¢ Dai Son c6 dai héi trai, Hoa thuong c6 di du ching, 1a ¥
chi thé nao? Phong Huyét dap: Trong long song biéc mat tring dong. Tang hoi: Qui Son
lam thé nam 13 y chi thé nao? Phong Huyét dép: Gia dén than gdy ngay vo sy, nim cao
ranh ngil ngon nui xanh. Y nay ciing dong véi Tuyét Dau.



TAC 25
LIEN HOA PHONG CAM CAY GAY

LOI DAN: Co ching roi vi roi trong bién doc, 1oi chdang kinh quan roi vao luu
tuc. Chot trong IUC choi da nhdang lira bién biét trcfng den, trong khoang dién chop bién
dwoc song chét, kha di ngoi dirt mwoi phwong, véch dieng ngan nhan. Lai biét cé thoi tiét
thé dy chang, thir cir xem?

CONG AN: Am chii Lién Hoa Phong giy dwa 1én day ching: C6 nhin dén
trong day vi sao khong chiu tru? Chiing khéng dap dwoc, tw dap thé: Vi kia dwong
sa chiang dic lwe. Lai n6i: Ctru kinh thé nao? Tu dap thé: Cay giy tic 14t vac ngang
ching do4i ngudi, di thing vao ngan ngon mudn ngon.

GIAI THICH: Céac ong lai bién bi¢t dugc Am chu Lién Hoa Phong chang? Got
chan ciing chwa chim dét. Thoi qudc so, Su cit am trén chot Lién Hoa & nai Thién Thai,
¢ nhan sau khi déc dao ¢ trong nha tranh that d4, niu ré rau rimg trong ndi meé an qua
ngay, Chang cau danh loi, phong khoang tuy duyén, buéng mot chuyén ngit cbt dén on
Phat T6, truyén tdm 4n cua Phat. Vira thay Tang dén, Su cim ciy giy 1én noi: Co nhan
dén trong day vi sao khong chiu try? Trude sau hon hai muoi nam ma khéng c6 nguoi
dap dugc. Chi mot cau hoi nay co quyen c6 that, co chiéu co dung. Néu nguoi biét duoc

cai bay ctia Su thi chang tiéu mot cai 4n tay. Ong hdy n6éivi sao hai muoi nam chi hoi
nhu thé? Pa 1a Tongsu cé sao chi gitr moOt cai coc? Néu nham trong déy thiy duoc, tu
nhién ching chay trén tinh tran. Trong hai mwoi nam c6 nhidu nguoi cung Su phé phan
601 dap, trinh kién giai, lam hét moi cach. Du c6 ngudi noi dugce ciing chang dén chd cuc
tac ciia Su, hudng 1a viéc nay tuy ching & trong ngdn cl, ma khong phai ngén ci thi
khdng thé bién luan. Pau ching nghe noi “dao von khong 161, nhan 10i hién dao”? Vi thé,
nghiém nguoi dén chd cung tot, mé miéng bén 1a tri am. C6 nhan budéng mét 1i nira cau
ciing khong c6 gi khéc, cbt thiy éng “tri hitu” hay “chang tri hitu”. Su thdy nguoi khong
hoinén dép thay: Vi kia duwng sa chang dic lyc. Xem Su noity nhién khé 1y khé co,
chua timg mét tong chi. C6 nhan néi: Nuong 16i can hiéu téng, chd tu 1ap qui cu. Nguoi
nay chi quan 161 dugce d1 la xong, dugc thi dugc van 1a hon don tap nhap. Néu trudc bac
tac gia dem ba yéu ngir “4n khong, 4n né, 4n thuy” ma nghiém, lién thiy cay vudng rap 16
tron, khdng c6 chd vao vay. Dén trong ddy tim mot nguoi dong dac, ddng chimg, khi 4y
cin cr vao ddu ma tim? Néu nguoi “tri hirn” mo 10ng thong tin tire thi co gi 1a kho. Néu
ching gap tri am nén cudn lai dé trong 1ong. Thu hoi cac ong, Cay gay 1a @b dung tuy than
cta Thién ting, tai sao noi duong sa chang déc luc? c6 nhan dén day ching chiu tru? Ky
that mat vang tuy qui, roi vao mat ciing thanh bénh. Hoa thuong Thién Dao & Thach That
duong thoi bi sa thai, thuong liy cay gdy day chiung noi: Chu Phat qua khir cling thé Ay,
chu Phat vi lai ciing thé Ay, chu Phat hién tai cling thé y.

Tuyet Phong mot hom & trude Tang duong cay gay dua 1én day chung noi: Cai
nay chi vi nguot trung, ha can. Co vi Tang ra hoi: Chot gap nguoi thuong thuong can dén
thi sa0? Tuyét Phong cim gy 1én rdi di. Van Mon noi: T6i chang giong Tuyét Phong dap
pha tan hoang. Tang hoi: Chua biét Hoa thugng thé nao? Van Mén lién danh. Pham tham
van khong c6 nhiéu viéc, vi ong ngoai thiy co nui séng dit lién, trong thiy c6 thay nghe
hiéu biét, trén théy c6 chu Phat dé cau, dudi théy c6 chung sanh dé do, can phai mot luc



mtra hét, nhién hau trong mudi hai gio di ding ngdi nam 1am thanh mot méanh. Tuy & trén
dau soi 16ng ma rong nhu dai thién sa gidi; tuy ¢ trong vac dau 16 lira ma nhu 0 c01 nude
an lac; tuy ¢ trong bay tran tdm bao nhu ¢ dudi nha tranh, vach la. Viéc nay néu 1a hang
thong phuong tac gia dén chd that caa c6 nhan, tu nhién chang phi luc. Su thay khong c6
nguoi hiéu duoc ¥ minh, nén tu gan lai: Ctru kinh thé nao? Lai khong ai lam gi duoc, Su
tu noi: Cay gay tuc lat vac ngang ching doai dén nguoi, di thang vao ngan ngon mudn
ngon. Y nay lai thé nao? Hay néi chi noi nao 13 dia dau? Qua la trong cau co mat, ngoai
161 ¢6 ¥, tu ding tu ngd, tu budng tu thdu. Ha chang thiy Tén gia Nghiém Duong di
duong gap mot vi Tang, lién dua cay gay lén hoi: La cai gi? Tang thua: Chang biét! Ton
gia noi: Mot cay gay cling chang biét. Ton gia lai 14y cay gdy khuoi dudi dat mot 16, hoi:

Lai biét chang? Tang thua: Chang biét! Ton gia noi: Cai 16 dat ciing chang biét. Ton gia
ldy ciy gay dé trén vai néi: Hoi chang? Tang thua: Chang hoi! Ton gia noi: Cay giy tic
lat vac ngang chang doai dén ngudi, di thang vao ngan ngon mudn ngon.

C6 nhan dén trong d6 vi sao khong chiu tru? Tuyet Dau co tung: “Ai duong co,
néu chang lam lai it co. Pha hoai cao vot, nung chay huyén vi. Nhiéu 16p cong to tung mo
rong. Tac gia chuwa dong vé. Tho ngoc chot tron chot khuyét, qua vang tg bay chang bay.
L&0 L6 ching biét di dau ta? May trang nudc troi thiay nuong nhau.” Béi ¢§ sao? Son
ting noi: “Duwbi dau thidy m4, ché cung lai qua, vira khoi so sanh, lién 1a trong nai den
hang qui 1am ké sdng.” Néu thay duoc triét, tin duoc dén, ngan nguodi mudn nguoi bua
vay, tr nhién khong thé chan dung dugc. Chang lam gi dugc, dong dén, cham dén tu
nhién c6 chét co song. Tuyet Pau hiéu duoc y kia noi thang vao ngan ngon mudn ngon,
M&i tao thanh tung. Can biét chd roi, xem tung cua Tuyet Pau:

TUNG:
Nhan ly trin sa, nhi ly th(’vi, .
Thién phong van phong bat khang tru
Lac hoa luu thiy thai man man
Dich khéi mi mao ha xir khi?

DICH:

Bui cdt trong mit, dit 16 tai

Ngan ngon muén ngon ching chiu dirng
Hoa roi nwdc chay troi bat ngdt

Vach dieng long may xem noi nao?

GIAI TUNG: Tuyet béu tung that hay co chd chuyén than, chang giit mot goc.

Lién noi “bui cat trong mét, dat 15 tai”, cAu tung nay ¥ n6i Am chu Lién Hoa Phong khi
Thién khach dén thi trén khong ngua Vln, dudi bat chinh minh, trong tat ca thoi nhu kho
to dai. Nam Tuyén no6i: Nguoi hoc dao nhu ké si don cling kho duoc. Thién Nguyét thi:
Thuong nhd 16i hay ciia Nam Tuyén, nhu kia si don van con it. Phap Dang noi: Ngudi
nao biét y nay, khién ta nhé Nam Tuyén. Nam Tuyén lai néi: “Bay trim Cao ting tron 1a
nguoi hiéu Phat phap, duy ong cu si Lu chang hiéu Phat phap, chi hiéu dao thoi, vi thé
dugc y bat cua Ngii T6.” Hay noi Phat phap vé6i dao cach nhau xa gan? Tuyét Pau niém:
“Trong mit dinh cat chang dugc, trong tai dinh nudc chang dugc. Néu c¢6 ké tin dugc
dén, ndm dugc dimg, chang bi ngudi ltra thi 16i day cua Phat T6 c6 khac gi tiéng khua
bat. Moi treo day bat trén cao, bé gay bo, chi gitt mdt ké dao nhan vo su.” Lai noi: Trong
mét dé duoc nai Tu-di, trong tai clta dugc nude bién ca, bac nay chiu nguoi thuong



lwong. Loi day cua Phat T6 nhu réng gip nudc, nhu cop tua ndi, lai néu quay day bat,
VaC cay Qay, cung la mot ké dao nhén vo su. Lai noi: Thé 4y ciing ching duoc, ching thé
ay ciing chang dugc, nhién hau khong con dinh dang gi.

Trong ba Vi dao nhan vo sy, c6t chon mot ngudi 1am thay, chinh 14 ngudi c6 kha
nang dic sit thanh dung cu. Vi sao? Vi nguoi nay gdp canh gidi ac, hodc gap canh gioi
ky dic, dén trudc mat thay déu g10ng nhu mong, chang biét c6 sau can, cling chang biét
c6 sang chiéu. Du cho dén loai dién dia nay, tdi ky giir tro lanh nuéc chét, thang vao chd
t5i mo mit, phai c6 mot con duong chuyén than m&i duogc. C6 nhan ndi: Ché gitlr nai lanh
c6 xanh la, ngdi doi may bay tron chiang khéo. Vi thé, Am chu Lién Hoa Phong noéi “vi
kia duong sa chang dic luc”, phai 13 dap trén ngan ngon mudn ngon méi dugc. Hiy noi,
bao cai gi 12 ngan ngon mudn ngon? Tuyét Dau chi thich Su noéi “cy gy tirc 14t vac
ngang ching doai dén nguoi, di thang vao ngan ngon mudn ngon”, vi d6 tung ra. Hiy noi
di chd nao? Lai c6 biét dugc chd di chang? Cau “hoa roi nudc chay tréi bat ngat”, hoa roi
loan xa, nudc chay ménh mong. Nguoi ¢o co dién chdp, trude mat 1a cai gi? Cau “vach
ding 16ng may xem noi nao”, vi sao Tuyét Pau ciing chang biét di noi nao? Nhu Son
ting noi: Cdy plat tir dua khi ndy, thir n6i hién gio & chd nao? Cac éng néu thiy duoc
cing Am cha Lién Hoa Phong dong tham. Néu chua thay dugc thi dudi ba cay don tay,
trudc cai don bay tac, thir tham ctru tudng tin xem?



TAC 26
BA TRUQNG NGOI RIENG NGON PAI HUNG

CONG AN: Ting héi Ba Trwong: Thé nao la viéc ky dic? Ba Truong dap:
Ngéi riéng ngon Pai Hung. Ting 1€ bai. Ba Truweng lién danh.

GIAI THICH: Gap co du mit ching doai nguy vong, cho nén noi chang vao hang
Cop déu dugc cop con. Ba Truong binh thudong duong nhu cop thém canh. Vi Tang nay
cling chang Sy chét sbng, dam nho rau cop, nén hoi thé nao 1a viée ky dac? Ong Tang nay
d4 du con mat sang, nén Ba Trupng cho 6ng ganh vac, noi ¢ ng01 riéng nui Pai Hung”.
Ong lién 18 bai. Thién ting phai bién biét y truoc khi hoi moi duge. Vi Tang nay 1& bai
clng viée 18 bai hang ngay chang dong, phai 12 nguoi di mét sang moi duge. Chd dem
gan mat binh sanh trat cho ngudi, biét nhau lai nhu ching biét nhau. Chi xem vi Ting
hoi: Thé nao 1a viéc ky ddc? Ba Truong noi: Ngdi riéng nui Dai Hiung. Tang 18 bai, Ba
Truong lién danh. Xem kia budng di dong thoi déu phai, thau lai thi quét sach dau vét.
Hay noi “vi Tang lién 18 bai”, y chi thé nao? Néu bao 1a tdt, tai sao Ba Trugng lai danh
6ng? Néu bao la chang tét, ong 1& bai c6 chd nao chang duoc? Dén trong day phai biét
hay do, ranh tring den, dtng trén ngan ngon nii mai duge. Vi Tang nay lién le bai, gidng
nhu nhd réu cop, chi gianh chd chuyen than. May gip Ba Truong c6 con mat tai danh
mon, trong tay c6 than phu chiéu thiu bén thién ha, bién rd lai phong, cho nén lién danh.
Néu 1a ké khac thi khong lam gi dugc y. Vi Tang nay lay co dau co, dung ¥ dep ¥, cho
nén I& bai.

Nhu Nam Tuyén no6i: Canh ba dém qua Vin-thd, Pho Hién, khoi Phat kién, phap
kién, cho mdi vi hai muoi gay, day dén hai ngon nti Thiét Vi. Triéu Chau ra ching thua:
Gay cua Hoa thugng bao ai an? Nam Tuyén noéi: Vuong 130 su ¢6 15i gi? Triéu Chau lién
I bai.

Bac Tong su binh thuong chang thiy chd tho dung, vira gip lic duong co néu ra,
ty nhién song linh dong. Ngu T4 tién su thuong noi: “Giéng nhu trudc ngwa danh nhau,
ong chi thuong tap thiy nghe thanh sic, dong thoi ngdi dut, ndim duoc dung, lam dugc
chii, méi thay Ba Truong kia.” Hiy n6i khi budng ra phai lam sao? Xem Tuyét Pau tung:

TUNG:
T6 virc giao tri thién mi ciu
Hoéa mon tho quyén bat dong do
Dién quang thach héa ton co bién
Kham tieu nhéan lai loat ho tu.
DICH:
Dit To chen nhau thién ma ciu
Cuén bay cira héa chang dong dwong
Di¢n quang da nhang con co bién
Cwoi ngit ngwoi kia nhé rdu hivm.

GIAI TUNG: Tuyet Pau thay tot moi tung ra. Thién ma céq la con ngua chay mot
ngay mot ngan dam, chay doc chay ngang nhanh nhu bay. Tuyét Pau tung y noi Ba



Truong & trong dat T, bén dong chay sang bén ty, bén tdy chay sang bén dong, mot qua
mot lai, bay doc tdm ngang, toan khong chut ngai giéng nhu thién ma ciu. Khéo hay qua
lai m&i thay chd tu do, d6 1 duoc dai co dai dung ciia Ma Tb.

C6 vi Tang hoi Ma T6: Thé nao 1a dai y Phat phap? Ma T6 lién danh, néi: Néu ta
chang danh nguoi thi nguoi trong thién ha s& cudi ta. Tang lai hoi: Thé nao 1a y T su
Tay sang? M& To bao: Lai gan ddy, vi 6ng ndi. Tang lai gan, M3 T4 tat vao tai, ndi: Sau
céi chang dong muru.

Thé 1a du théy Ngai dugc tu do tu tai. Trong chd dung 1ap hoa mén, hodc bay ra
hoac cudn lai. C6 khi bay chéng & chd cudn, c6 khi cudn chéng & chd bay, c6 khi cudn
bay déu chang con. Vi thé noi dong duong ma chang ddng dau. Cau tung nay 1a néi Ba
Truong c6 duoc thu thuat Ay.

Tuyét Pau tung “dién quang da nhang con co bién”, 1a néi vi Tang nay nhu lan
dién chdp, to choi d4 nhang lira, chi & trong phiit gidy co bién. Nham Dau n6i: Budng vat
1a thuong, theo vat 1 ha. Néu luan vé phap chién mdi mdi phai & chd chuyén. Tuyét Pau
noi: Banh xe fmg chwa chuyén, chuyén it chay hai ddu. Néu chuyén ching duoc, co
ding vao chd nao? Bac dai trugng phu phai biét chut co bién méi duoc. Ngudi nay chi
quan cung ung kinh phi cho nguoi, bi nguoi x6 16 mili, biét bao gio lidu ngd. Vi Tang nay
& trong chd dién xet lira nhang khéo duoc co bién, lién 18 bai. Tuyet Pau tung “cuoi ngat
nguoi kia nhd rau him”, néi Ba Trugng nhu con cop, cudi ngat vi Tang nay dén nho rau
cop.



TAC 27
VAN MON THAN BAY GIO THU

) LOI .)DAN: Héi mét dap muwoi, néu mét ré ba, thdy thé tha chim ung, nhdn gié
thoi lira, chang tiec long may hay gdc lai, nhw khi vao hang cop thi thé nao, thir cir xem?

CONG AN: Ting héi Van Mén: Khi 14 rung canh khé thi thé nao? Vin Mén
dap: Théan bay gié thu.

GIAI THICH: Néu nham trong 4y tién dugc méi thay chd vi nguoi cia Van Mén.
Kia néu chéng duoc thé, van nhu xua 13 ké chi nai cho la ngua, mat mo tai diée, nguoi
nao dén canh giéi nay. Hiy n6i Van Mén dap thoai cho ngudi, hay vi nguoi thu xudng?
Néu noi dap thoai cho ngudi 1a nhan 1am tri cin ban (mot tiéu chuan c6 dinh). Néu noi
Vi ‘nguot thu xudng thi nao ¢6 dinh dang. Ba ching thé ay, ciru kinh the nao? Néu ong
thdy dugc thau thi 16 miii Thién ting chang nhoc mdt céi 4n tay. Kia néu chang duoc thé,
nhu xua di thang vao trong hang qui. Pham la nguoi dung lap téng thira, phai la toan than
ganh Véc, ching tiéc 1ong may, nham miéng cop nam ngang, méc no 16i ngang kéo doc.
Neu chang nhu thé dau thé vi nguoi dugc. Ong Tang nay dit cau hoi that la hiém hoc,
néu iy viéc tdm thuong nhin ong chi gidng mot vi Tang nhan réi. Néu cin ctr vao dudi
ctra Thién ting, trong chd mang mach ma xem, qua that c6 chd diéu. Thir noéi 14 rung
canh kho 12 cinh gi6i ctia ngudi ndo? Trong muoi tam 18i hoi, 16i hoi nay 1a “Bién chu”,
cung goi la “Ta su van”. Van Mén chang doi d6i mot may to, chi nham 6 ong noi “than bay
gi6 thu”. Dap ét hay, clng chang ¢6 phu cau hoi cua ngudi. Boi vi chd hoi kia c6 mat
Sang chd dap ciing dung dan. Nguoi xua noi: Mubdn duoc than thiét ché dem hoi dén hoi.
Néu 1a tri am, noi ra lién biét chd roi. Néu 6ng nham trong ngr mach cua Van Mén ma
tim thi [Am rdi. Chi 1a trong ciu cia Van Mon, phan nhiéu thich goi tinh giai ctia nguoi.
Néu dung tinh giai hiéu, chua khoi vui 1ip hét con chau cia ta. Van Mén thich c¢di ngua
gidc dudi gidc nhu thé. Pau chang thdy Tang hoi: Thé ndo 1a chd phi tu lwong? Van Mén
dap: Thirc tinh kho ludng. Vi Tang nay hoi: Khi 1a rung canh kho thi thé nao? Van Mén
dap: Than bay gié thu. Trong cdu quthat chit dut yéu tan, chang théng pham Thanh,
phai hiéu Su ctr mot rd ba, cir ba rd mot. Néu ong trong ba cdu d6 ma fim thi nhd tén sau
Ot. Trong mdt cau ctiia Su phai du ba cau: - pha céi can khon - tuy ba tuc lang - cat tiét
ching luu, tir nhién thich hop. Van Mén trong ba ciu, hiy n6i ding cau nao tiép nguoi,
thir bién xem?

TUNG:

VAn ky hiru tong

Pap diéc du dong

Tam cu kha bién

Nhat théc liéu khong.

Pai di hé lwong tiéu tap tap
Truong thién hé so vii méng méng.
Quan bt kién

Thiéu Lam ciru toa vi qui khach
Tinh y Hung Nhi nhit tong tong.



DICH:
Hoéi da co tong
Ddp ciing vin dong
Ba cau kha bién
M@t miii bang khong.
Dong réng chir véo véo gié mdt
Tréi dai chir lim tém muwa thua.
Anh ching théy
Thiéu Lam ngéi lau chwa vé khdch
Lang nwong Hung Nhi myt rang tung.

GIAI TUNG: Ngudi xwa néi: Nuong 10i can hiéu téng, ché tu 1ap qui ci. Loi néi
ngudi xua khong rdng, nén noi pham hoi viée can biét chut it tét xdu, néu chang biét ton
ti di dén, chang biét cham tinh, tha hd no6i loan, c6 chd nao loi ich. Pham phat 16i nha hoi
phai nhu cai kém, cai nhip, c6 moc, c¢6 khoa, phai la tuong tuc chrfmg dut moi duoc. Vi
Ting ndy chd héi co tong chi, Van Mon chd dap ciing vay. Van Moén binh thuong dung
ba cau tiép nguoi, day 1a cuc tic. Tuyét Pau tung cong an nay voi cong an cua Pai Long
tuong to. “Ba cau kha bi¢n”, trong mdt cau du ba cau, néu bién dugc thi thoat ngoai ba
cau. “Mot mai bang khong”, chir “thdc” 1a milii tén ban di rat xa, phai chl mit nhin nhanh
méi thay. Néu thdy dugc rd rang 6 the dudi mot cau khai trién ca dai thién sa gisi. Dén
day dd tung xong. Tuyét Pau c6 du tai, trién khai tung ra: “Pdong rong chir véo véo gio
mat, troi dai chir 1Am tdm mua thua.” Hay n6i la tim hay canh, 1a huyén hay diéu? Ngudi
xua néi: Phap phép cling 4n tang, xua nay thuong hién 16. Tang hoi: Khi 14 rung canh
kho thi thé nao? Van Mon dép: Than bay gi¢ thu. Tuyét Pau y chi lam mot canh, nhu
hién nay trudc mat gio phat phat, chang phai gi6 Dong Nam tic gi6 Tay Bic, can phai
hiéu thé a ay moi duge. Néu 6ng khot hiéu thién dao, lién khong dinh dang. “Anh chang
thay Thiéu Lam ngdi 1au chwa vé khach”, khi T6 Pat-ma chua ¥ Tay thién, chin nim
ngoi xdy mit vao vach ling yén. Day 1a “la rung canh kho” hay “than bay gi6 thu”? Néu
nham trong day sach ¢6 kim pham Thénh, can khon dai dia nhdi thanh mot khéi, méi
thdy rd chd vi ngudi cia Van Mon, Tuyét Pau. “Ling nwong Hung Nhi mot ring ting”,
Hung N tirc 13 Thiéu Lam tai Tung Soné Tay Kinh. Phia trudc nai ¢6 ngan van 16p
tlng, sau ndi ciing c6 ngan van 16p ting. Cac ong nham chd nao thay? Lai thay chd Tuyét
bau vi nguoi chang? Ciing 1a rua linh 1€ duoi.



TAC 28
NAM TUYEN PHAP CHANG NOI

CONG AN: Nam Tuyn dén tham vin Hoa thugng Niét-ban ¢ nii Ba
Truwgng. Ba Trugng hoi: Twr truwdc chuw Thanh lai c6 phap chang vi nguoi noi chang?
Nam Tuyén dap: Co. Ba Trugng hoéi: Thé nao 1a phap ching vi ngudi néi? Nam
Tuyen dap: Chang phai tam, chang phai Phat, chang phai vat. Ba Truwgng bao: Néi
roi vady. Nam Tuyén héi: Con chi thé 4 ay, Hoa thuong thé nao? Ba Truong bdo: Ta
Chang phai dai thién tri thirc, dau biét c6 néi chang noi. Nam Tuyen thwa: Con
chiang héi. Ba Truong bao: Ta rét vi ong néi xong.

GIAI THICH: Bén trong day cing ching tiéu tirc tAm chang tlrc tam, chang tiéu
phi tdm chang phi tam, thang d6 tir dau dén chian maot soi 16ng may ciing khong, van con
d6i chut so sanh. Ttrc tAm phi tim, Thién su Tho cho d6 1a biéu thuyén va gia thuyén.

Hoa thuong Niét-ban tirc 1a Thién su Phap Chanh, khi xwa ¢ Béa Truong lam Téy
Buong, bao ching khai dlen vi n6i dai nghia. Khi 4y, Nam Tuyen da gap Ma To xong,
chi can dén cac noi dé quyét trach. Ba Truong dit cau hoi rat kho dap: “Tur trude chu
Thanh lai c6 phap chang vi nguoi noi chang?” Néu 1a Son ting chi bit tai di ra, xem Ong
gia nay mot trudng rdi loan. Néu 1a hang tac gia, thay Su hoi thé 4y lién biét pha duoc.
Nam Tuyén ctr chd thay dap: C6. Thé 1a Manh Bét Lang”. B4 Truong bén dem lam dén
lam, theo sau noi: Thé nao 1 phap chang vi ngudi n6i? Nam Tuyén dap: Chang phai tam,
chang phai Phat, chang phai vat. Lao nay thich xem mat trang trén troi, roi mat hat chau
trong tay. Ba Truyng bao: Noi 10i vay. bang tiéc thay! Vi kia cha pha. Ngay khi ay chi
nham xuong song ma danh, cho kia biét dau nhirc. Tuy nhién nhu thé, 6ng hiy noi chd
nao 1a chd néi rdi? Cir chd thay ciia Nam Tuyén “chang phai tim, chang phai Phat, chang
phai vat” 1a chua tirng noi dén. Thir hoi cac ong, tai sao lai bao “noéi r0i”? Dudi 11 cua Su
khdng c6 dau vét. Néu bao Su chang néi, vi sao Ba Trugng lai n6i thé 4y? Nam Tuyén la
nguoi bién thong, lién theo sau mot cai day: “Con chi thé iy, Hoa thugng lai thé nao?”
Néu 1a ké khac chua khoi bdi rdi, dau ngo Ba Truong 1a hang tac gia, chd dap qua that ky
dic. “Ta chang phai 1a dai thién tri thirc, dau biét ¢6 néi khdng ndi.” Nam Tugn thua:
Con ching hoi. Thé 1a Su hoi rdi néi ma noéi ching hoi? Hay that khong hoi. Ba Truong
bao: Ta rat vi éng ndi xong. Hay noi chd nao 13 chd n6i? Néu 1a ké duia hon dit thi ca hai
[6n x6n. Néu ca hai déu 1a tac gia thi nhu guong sang i dai. Ky that phan trude ca hai
déu tac gia, phan sau ca hai déu bo qua. Néu 12 nguoi do mét sang thi rd rang nghiém ly.
Hay noi 1am sao nghiém kia, xem Tuyét Dau tung:

TUNG:

T6 Phat tung lai bat vi nhan

Nap ting kim c6 canh diu tiu

Minh canh dwong dai liét twong thu
Nhit nhat di¢n Nam khan Bic Diu
Pau binh thiy, vé xir thao

Niém dic ty khong, that khuwée khau.

" Nguoi 16 mang



DICH:

Té Phdt xwa nay ching vi nguwoi
Thién ting kim cé dua nhau chay
Guong sang tai dai twong la bay
Méi méi hwéng Nam nhin Béic Piu
Chudi sao rd, khong cho tim

Ndm dwoc 16 miii, mét di miéng.

GIAI TUNG: Phat Thich-ca ra di bén muoi chin ndm chua ting néi mot chir,
trude tir nude Quang Diéu sau dén song Bat-dé, & trong khoang giita chwa timg noi mot
chir. Noi thé 4y 1 c6 noi hay chang n6i? Nhu hién nay day Long cung tran Hai tang, lam
sa0 bao ching n6i? Hiy nghe Tu Son Chu néi: Chu Phat ching xuét thé, bdn muoi chin
nim néi, Pat -ma ching Tay sang, Thiéu Lam c6 diéu quyét. Lai néi: Chu Phat ching
tung ra doi, cling khong mot phap cho nguoi, chi xem tam chung sanh, tuy co lop bénh
cho thudc, bay phuong tién, nén c6 ba thira mudi hai phan gido. Ky that Phat T6 tir xua
dén nay chua timg vi nguoi noi. Chi cai khdng vi nguoi, phai khéo tham ciru tuong tan.
Son tang thwng ndi: Néu 1a thém mot cau, ném ngot ngao nhu dwng mat, chin chan
xem ra qua la doc dugc. Néu nham xuong song danh, nham miéng va, day ra ngoai, méi
la than thiét vi nguoi. Thién tang xua nay dua nhau chay, khip noi phai ciing hoi, chang
phai cling hoi, hoi Phat, hoi To hoi huéng thugng huéng ha. Tuy nhién nhu thé, néu
chua dén trong dién dia ndy, cAn phai nhu “guong sang tai dai tudng la bay”, chi tiéu mot
CAu c6 thé bién duoc rd rang. Nguoi xua néi: Van tuong sum la 1 s& 4n ciia mot phap.
Lai n6i: Sum la va van tuong thay & trong 4y tron day. Pai su Than Tt néi: “Than 1a ciy
bo-dé, tim nhu dai guong sang, ludn ludn phai lau chui, ché dé dinh bui bam.” Ngai Pai
Man bao: “Ong chi & ngoai cua.” Tuyét béu noi thé dy, hdy noi ¢ trong ctra hay & ngoai
cira? Ca thay cac 6ng moi ngudi c6 mot tAm guong xua, sum la gn tuong dai ngan
vubng tron, mdi mdi déu hién hién & trong do Néu ong dén chd dai ngin ma hiéu, chot
do tim ching duoc. Thé nén, Tuyét Pau ndi: “guong sang tai dai tuéng la bay”, lai phai
1a “mdi mdi huéng nam nhin Bac Pau”. D3 1a hudng nam tai sao lai xem Bic Pau? Néu
thé 4y hoi dugc, moi thay chd Ba Truong, Nam Tuyén thiy nhau. Hai cdu nay tung ch5
Ba Truong day tat qua, noi: “ta chang phai dai thién tri thirc, dau biét co noi khong noi”
Tuyét Pau tung den day bi roi Vao nude chét, ngai nguoi hiéu 1am, lién de khoi len:
Chinh nay trusc mat ‘chudisao ra”, ong lai dén cho nao tim? Ong vim “nam duoc 15
miii, mat di miéng”, nam duoc miéng mat di 16 mii rdi vay.



TAC 29
PAI TUY THEO KIA PI

LOI DAN: Ca loi nudc duc, chim bay long rung, bién ré chu khdach phdn ranh
trang den. Giong nhuw guong sang tai dai, minh chdu trong tay, Ho den hi¢n Ho, Han dén
hién Hdn, bay thanh hién sac. Hay noi vi sao nhu the, thir cir xem?

CONG AN: Ting héi Pai Tay: Kiép héa chiy rwc dai thién déu hoai, chua
biet cai nay hoai chiang hoai? Pai Tuy dap: Hoai. Tang hoi: The thi theo kia di? Dai
Tuy dap: Theo Kkia di.

GIAI THICH: Hoa thuong Chon Nhu ¢ Pai Tuy ké thua Thién su Pai An. Su
nguoi huyén Diém Dinh, Pong Xuyén, di tham van hon sdu muoi vi thién tri thire. Xua
khi ¢ trong hdi Qui Son, Su 1am dau bép, mot hom Qui Son héi: Con ¢ day nhiéu nim
ma khong biét dat mot cau hoi xem thé nao? Su thua: Bao con héi cai gi moi duoc? Qui
Son bao: Sao con chang hoi thé nao 1a Phat? Su lién ldy tay bum mi¢éng Qui Son. Qui
Son ndi: Nguoi v sau tim mot nguoi quét dét ciing khong. Sau Su tr6 vé Dong Xuyén,
trudc cat quan tra trén con dudng 1én nui Bang Khau dé tiép dai nguoi qua lai, dén ba
nam. Sau Su khai dwng day chung, tru & Pai Tuy. Cé vi Tang hoi: Kiép hoa chay ruc
dai thién déu hoai, chua biét cai nay hoai chrfmg hoai? Vi Tang nay chi y ctr vao kinh dién
dén hoi. Trong kinh néi: Thanh try hoai khong, khi kiép tam tai day khoi hoai dén cdi troi
Tam Thién. Vi Tang nay xwa nay chua biét chd roi cua thoai dau. Cai nay 1a gi? Nhiéu
nguoi khoi tinh giai noi: cai nay la Ban tanh cta ching sanh. Pai Tuy néi: Hoai. Vi Tang
hoi: Thé 4y thi theo kia di? Pai Tuy dap: Theo kia di. Chi cai ndy bao nhiéu ngudi tinh
giai do tim chang duoc. Néu noi theo kia di thi & chd nao? Néu néi chang theo kia di, lai
tai sao khong thay? Nén néi: Mudn duoc than thiét ché dem hoi dén hoi. Sau c6 vi Tang
hoi Tu Son Chu: Kiép hoa chay ruc dai thién déu hoai, chua biét cai nay hoai chang hoai?
Tu Son Ch1 dap: Chang hoai. Tang hoi: Vi sao chang hoai? Tu Son Chu dap: Vi dong
Vi dai thién, hoai ciing bit lap giét nguoi, chang hoai cling bit lap giét nguoi. Vi Tang
kia da Chang hiéu 101 néi caa Pai Tuy, songy chang ngai ldy viéc ndy lam niém, mang
nghi VAn thang dén nti Pau Tt ¢ Tho Chau. Pau Ti hoi: Vira roi chd nao? Ting thua:
Nai Pai Tuy ¢ Tay Thuc. Pau Tt hoi: Pai Tuy c6 ngodn ca gi? Tang lién nhéc lai 101 hoi
trude. Pau Tu thép huong 18 bai noi: Tay Thuc c6 ¢ Phat ra doi, ong nén tr¢ lai mau. Vi
Tang trd vé dén Pai Tuy thi Pai Tuy di tich. Vi Tang nay mot trudng rdi loan. Sau doi
Puong ¢6 vi ting Canh Tuan dé Dai Tuy:

R0 rang khdng phap khac
Ainoi an Nam Ning

Mot cau theo 1o ho

Thién ting chay mii ngan
Dé lanh kéu dong la

Qui dém 1 1ong dén
Ngam xong ngoal song lé
Boi hoi han chang cung.



Vi thé, dudi day Tuyét Pau din hai cau ndy ting ra. Hién nay ching duoc khoi
hiéu hoai, ciing chang dugc khdi hiéu khong hoai, ctru kinh hiéu thé nao? PE mat xem
nhanh!

TUNG:
Kiép hoa quang trung lap vin doan
Nap ting du tré ludng trung quang
Kha lan nhat ca tuy tha ngir
Van ly khu khu dgc vang hoan.
DICH:

Kiép héa sing ngoi héi thanh ciu
Thién ting con ket cong hai vong
Ddng thwong chi mét 16i theo diy
Mudn ddm nhoc nhan riéng tdi lui.

GIAI TUNG: Tuyét Pau duong co tung ra, trong cau c6 chd xuét than “kiép hoa
Sang ngoi hoi thanh cdu, Thién ting con ket cong hai vong”, chd héi cta vi Tang trudc
6m 4p hoai cuing ching hoai 1a ket hai ting cong. Néu 1a ngudi dugc thi ndi hoai ciing c6
chd xuét than, noi chang hoai ciing c6 chd xuét than. Hai cau “dang thuong chi mét 161
theo déy, mudn dim nhoc nhan riéng t6i lui” , tung vi Tang mang cau hoi dén Pau Tu, lai
tré vé Pai Tuy, dang goi 1a mudn dam nhoc nhan



TAC 30
TRIEU CHAU CU CAI TO

CONG AN: Ting h6i Triéu Chau: Pwoc nghe Hoa thwong than kién Nam
Tuyen phai ching? Tri¢u Chau dap: O Tran Chau phat xuat cu cai to.

GIAI THICH: Vi Tang nay ciing thuc hang tham ctru 14u, trong cau hoi qua 1a co
mat. Dau ngo Triéu Chau 1a hang tac gia, lién dap: O Trén Chau phat xuét cii cai to. Dang
goi 1a 101 noéi vo vi, bit 1ap miéng nguoi. Lao nay giéng nhu ké cudp ban ngay, .0ng vira
m& miéng lién moc trong mit cia ong. Néu 1a ké dac dat anh linh, ngay d¢6 nham trong
khoang da nhang dién xet, vira nghe noi dén lién di. Néu l1a lang nghi dimg suy chang
khoi tan than mat mang. O ‘Giang Tay, Trung Téan Thanh Phan néi d6 1a hoi dong dap tay,
bao 1a chang dap thoai, chang vao 16ng vao  lop cua nguoi. Néu hiéu thé 4 ay dau thé duoc.
Vién Luc cong noi: Pay 1a 16i nhin bén, ndm trong ctru d6i. Néu hiéu thé Ay, khi mong
cing chua mong thay, lai con dé6i luy Triéu Chéu. C6 nguoi noi: O Tran Chau tir xwa dén
gio san xuét cii cai to, moi ngudi déu biét, Triéu Chau tir khi dén tham kién Nam Tuyen
moi nguoi déu biét. Vi Tang nay dén hoi: Puoc nghe Hoa thuong than kién Nam Tuyén
phai chang? Vi thé Triéu Chau ding Trin Chau xut phat cii cai to dé dap. Hiéu thé that
la khéng dinh dang. Ton chang duoc hiéu thé dy, ctru kinh 1am sao hiéu? Ong ta tu c6
duong thu troi. Pau chang thdy co vi Tang hoi Ciru Phong: “dugc nghe Hoa thuong than
kién Dién Tho phai ching”, Ctru Phong dép: Trudc nti mach chin chua? Pay hop véi 16i
Triéu Chau déap cho vi Tang, giéng nhu hai cai chuy sat khong 16. Lao Triéu Chau la
nguoi vo sy, 6ng nhe nhe hoi dén, lién moc trong mat ong. Neu la nguoi “tri hiru” nhai ky
thiy thii vi. Néu 1a nguoi “chang tri hitu” gidng nhu ngdn nudt tréi tao.

TUNG:

Trin Chau xuit dai la bic

Thién ha Nap ting thi tic

Chi tri tir ¢ tw kim

Tranh bién hdc bach 6 hic

Tac! Tac!

Nap tiing ty khong ting niém dic.

DICH:

Trén Chdu sdn xudt cii cdi

Thién ting khdp noi giir tic

Chi biét tw xwa tw nay

N&o bién qua den héc tring

Gigc! Gigac!

Lé miii Thién ting tirng nim duwgc.

GIAI TUNG: Cau “Tran Chau san xuit ci cai to”, néu ong chép d6 1am cuc tic
som da 1am roi. Nguoi xua nam tay tién 1én ndi cao chua khoi ké bang quan cuoi. Moi
ngudi déu biét ndi cai nay 1a cuc tic, ma ciu kinh khong biét chd cuc tic. Vi thé Tuyét
Pau noi “Thién tdng khép noi gil tac, chi biét tu xua tu nay, nao bién qua den hoc tréng”.
Tuy biét ngudi nay dap thé Ay, nguoi xua ciing dap thé 4y, ma dau timg phén biét tring



den. Tuyét Dau noi ciing phai dén trong khoang d4 nhang dién xet bién biét qua den hoc
traing méi duge. Cong an dén day tung xong. Tuyet bau xuat ¥ nham chd séng linh dong
va nhim céc ong noi “giac! giac! 16 mili Thién ting timg nim dwoc”. Chu Phat ba doi
cung la gidc, Té su nhiéu doi ciing 1a giic, khéo hay lam glac moc trong méit nguoi, ma

chang tray tay chan, chi riéng mot Triéu Chau. Hay noi chd nao 1a chd Triéu Chau khéo
lam gidc? Tran Chau xuét phat ci cai to.



TAC 31
MA COC CAM GAY NHIEU GIUONG

LOI DAN: Péng thi bong hién, gidc thi bang sanh. Néu khong dong khong gidc
chua khoi vao hang chon hoang. Tin dwoc dén, thau duwoc t6t, khong con may to chuong
ngai, nhw rong gap nudc, to' cop twa nii. Buong di thi ngoi gach sanh quang, nam lai thi
Vang rong mit sdc, cong dn cé nhdn chira khéi phii che. Hay néi binh \udn bén viéc gi,
thet cir xem?

CONG AN: Ma Céc chdng giy dén Chwong Kinh, di nhifu giwong thién ba
vong, dong tich treong mot cai, dirng nghiém nhién. Chwong Kinh néi: Phai! Phai!
(Tuyét Pau trwée ngir: LAm!) Ma Coc lai dén Nam Tuyén, di nhiéu giwong thién ba
vong, dong tich trwong mot cai, ding nghiém nhién. Nam Tuyén néi: Chiang phai!
Ching phai! (Tuyét Pau trwéc ngir: Lam!) Ma Céc néi: Chwong Kinh néi phai, tai
sao Hoa thirong néi chang phai? Nam Tuyén néi: Chwong Kinh tirc phai, con dng
ching phai, day la bi phong lwe chuyén, tron thanh bai hoai.

GIAI THICH: C6 nhén di hanh cudc trai khip ting 1am, han dem viéc nay lam
niém, can bién rd céc vi ldo Hoa thuong ngé)i trén giuwong g5 1a dt mat sang hay khong du
mét sang. C6 nhan mot 101 néi khé hop lién &, mot 161 khdng khé hop lién di. Xem Ma
Cbc dén Chuong Kinh, di nhiu giuong thién ba vong, dong tich truong mot cai, dung
nghiém nhién. Chuong Kinh noi: Phai! Phai! Dao sat nhan, kiém song nguoi, phai 1a bon
phan ké tac gia. Tuyét Dau noi: Lam! Roi tai hai bén. Néu 6ng dén hai bén hoi 1a ching
thiy ¥ Tuyét Pau. Ma Cdc dimg nghidm nhién 13 vi viéc gi? Tuyét Pau vi sao lai noi
lAam? Chd nao 13 chd 1am cua Ma Cdc? Chuong Kinh néi phai, chd nao 1a chd phai?
Tuyét Pau nhu ngdi doc 101 phan. Ma Céc mang chir “phai” dén yét kién Nam Tuyén.
Nhu truée di nhidu giuong thién ba vong, dong tich trugng mot cai, dung nghiém nhién.
Nam Tuyén noi: Chang phai, chang phai! Pao sat nhan, kiém sbéng nguoi, _phai la bon
phén Tong su. Tuyét Dau n6i: Lam! Chuong Kinh néi phai, phai, Nam Tuyen noi ching
phal chang phai, lai 1a dong hay khac? Phan trudc phai, tai sao lai lam‘7 Phén sau ndi
chang phai, tai sao cling 1am? Néu nham dudi cau néi cua Chuong Kinh tién dugc, tu ciru
cling chua xong. Néu nhiam duéi cdu néi cia Nam Tuyén tién dugc, dang cung Phat TH
lam thiy. Tuy nhién thé 4y, hang Thién ting phai ty nhan méi duge. Ché nham miéng
ngudi bién biét, Ma Cdc hoi mot loai, tai sao nguoi noi phai, nguoi noi chang phai? Néu
1a nguot thong phuong tac gia duge dai giai thoat, at phai riéng c6 sanh nhai. Néu lake
co canh chua quén, quyét dinh mic ket & hai dau nay. Néu can bién ranh c6 kim, ngdi cat
dau ludi nguoi trong thién ha, pha rd hai cai 1am nay méi duoc. Dén doan sau, Tuyét
Dau tung ciing chi tung hai cai 1am nay. Tuyét Dau can néu 1én chd séng linh dong, cho
nén néi nhu thé. Néu 1a ké trong da c6 mau, tu nhién chang nham trong ngon ci khoi giai
hoi, chrfmg nham trén coc cot lira khoi dao ly. C6 nguoi noi: Tuyét bau thay Ma Céc ha
hai chix lém Thé c6 gi giao thiép. Dau chang biét ngudi xua trudce ngir 1a khoa chat cira
trong yéu, bén nay cing phai, bén kia ciing phai, ctru kinh chang ¢ hai bén. Tang chu
Khénh néi: “Chbng tich truong, nhiéu giuong thién, phai cung ching phai déu 1am, ky
that ciing chang tai day.” Ong dau chang thay, Vinh Gia dén Tao Khé yét kién Luc T6, di
nhidu givong thién ba vong, dong tich truong mot cai, ding nghidm nhién. Luc T6 quoé:



Pham ngudi Sa-mdn phai du ba ngan oai nghi tdim muén té hanh, Pai dtic tir phuong nio
dén ma sanh dai ngd man? Tai sao Luc Té lai néi kia sanh dai ‘nga man? Cai nay chang
néi phai, ciing chang no6i khong phai, phai cung khong phai déu 1a coc cot lra. Chi ¢6
Tuyét Pau ha hai chit 1am, con gan d6i chit. Ma Cdc noi: “Chuong Kinh néi phai, tai sao
Hoa thuong noi ching phai?” Lio nay chang tiéc 10ng may, 16 dudi chang it. Nam Tuyén
néi: “Chuong Kinh thi phai, con ong chang phai.” Nam Tuyén dang goi thiy tho tha chim
ung. Tang chi Khanh noi: Nam Tuyén dai dong qué, chang phai thi thoi, lai con noi
thém, “day 1a b phong luc chuyén, tron thanh bai hoai”. Kinh Vién Giac néi: “Nay than
ta day do fr dai hoa hop, nén noéi toc 16ng, mong rang, da thit, gdn xuong, tiy ndo buyi
nho déu thudc vé dit, nude mleng mau mu déu thudc vé nuée, hoi 4m thudce Itra, dong
chuyén thudc gio6. T dai mdi cai rdi ra, than vong nay & chd nao?” Ma Cdc cam tich
truong di nhiu givdng thién da bi phong luc chuyén tron thanh bai hoai. Hay néi ctru
kinh phat minh véc Tam tong tai chd nao? Dén trong Ay phai 1a ké sit thép duc thanh
moi duoc.

Dau chang thiy T tai Truong Chuyét tham van Thién su Tri Tang & Tay Puong,
hoi: Son ha dai dia 1a c6 hay khong? Chu Phat ba doi 1a ¢6 hay khong? Tri Tang dap: Co.
Truong Chuyét ndi: Lam! Tri Tang hoi: Ong timg tham kién vi nao dén? Truong Chuyét
n6i: Tham kiéén Hoa thuong Canh Son dén. Toi c6 hoi 161 gi, Canh Son déu noi khdng.
Tri Tang bao: Ong c6 quyén thude gi? Chuyet dap: Co mét vo qué, hai con kho. Tri Tang
lai hoi: Canh Son c6 quyén thudc gi? Chuyét dap: Hoa thuong Canh Son Ia cb Phat, ché
phi bang Ngai. Tri Tang bao: Doi khi 6ng giéng Canh Son s& ndi tat ca khong. Truong
Chuyét cai dau lang thinh.

Pham 14 kic Tong su tac gia cAn vi ngudi mé niém coi tréi nhd dinh thao chét,
khdng thé chi gitr mot bén, day bén tréi lién xoay bén phai, day bén phai lién xoay bén
trai. Xem Ng@ng Son dén chd Trung Ap ta 18 tho gioi. Trung Ap thdy dén, ¢ trén
giudong thién vo tay noéi: Hoa thuong! Ngudng Son lién sang dimg bén déng, lai sang
dimg bén tay, lai sang ding & gitra, nhién hiu ta gidi xong, lai 1ui ra sau ding. Trung Ap
hoi: O chd nao dugc tam-mudi nay? Ngudng Son thua: O trén cai an Tao Khé ¢ duoc
dem dén. Trung Ap hoi: Ong néi Tao Khé dung tam-mugi nay tiép nguoi nao? Ngudng
Son thua: Tép Nhat Tuc Giac. Ngudng Son héi lai Trung Ap: Hoa thuong & chd ndo
dugc tam-mudi nay? Trung Ap noi: Ta & chd Ma Té dugce tam-mudi nay.

NOGi thoai thé dy, ha chang phai 1a ké cir mot rd ba, thay gdc biét ngon. Long Nha
day chiing néi: “Pham ngudi tham hoc phai thau qua Phat T6 méi duoc. Hoa thuong Tan
Phong ndi: Thiy ngdn gido ctia T6 Phat nhu sanh oan gia, méi co phan tham hoc. Néu
thdu chang duoc bi Phat T6 lira.” C6 vi Tang ra hot To Phét lai co tdm ltra nguoi sao?
Long Nha dap: “Nguoi néi song & c6 tim ngai nguoi chang?” Noi tiép: “Soéng hé tuy
khong c6 tam Ngai nguoi, chinh vi thoi nhan qua chang duoc, cho nén séng hd trg thanh
ngai nguoi, chang duoc noi Song I khong ngai nguoi. T6 Phat tuy khong co tim lira
nguoi, chinh vi thoi nhan thau chang duoc, T6 Phat trd thanh lira nguoi, cling chang duoc
n6i To Phat khong lira ngudi. Néu thau qua duoc T Phat, ngudi nay tirc qua To Phat
phai 14 thé nhan duoc ¥ T6 Phat, méi cing hang ¢ nhan hudng thuong déng. Nhu chua
thau duoc, du hoc Phat hoc T6 dén mudn kiép, cling khong c6 ngay dat dugc.” Tang hoi:
Lam sao khoi bi Phat Té lura? Long Nha dap: Phai tu ng¢ di! Pén trong day phai nhu thé
méi duoc. Vi sao? Vi ngudi phai vi cho tot, giét ngudi phai thdy mau. Nam Tuyén, Tuyét
Dau 1a loai ngudi nay méi ddm niém 19ng.



TUNG:

Thir thé bi thd

Thiét ky niém khuéc

T hai lang binh

Béach xuyeén triéu lac.

Co sach phong cao thip nhi mén

Mon mon hiru 19 khong tiéu tac.

Phi tiéu tac

Téc gia hio ciu vo bénh duge.
DICH:

Day lam kia lam

Téi ky niém ldy

Bon bién song dirng

Trdm séng triéu xuong.

Cé sdach phong cao muwoi hai civa
Méi civa cé dwong vao tich mich.
Ching tich mich

TAc gid thich cau thuéc khong bénh.

GIAI TUNG: Bai tung nay gidng hét cong an Bic Son dén yét kién Qui Son.
Trude dem cong an long hai chuyen ngtr x0 thanh mot xau, nhién hau tung ra. “Day lam
kia lam, toi ky niém lay”, ¥ Tuyet Dau noi chd nay mot 1am, chd kia mot 1am, t6i ky niém
Iay, niém lay ttc trai. Can phai dé hai chit 1am nhu thé. “Bon bién song dung, tram song
tridu xudng”, qua la gié mat trang trong. Néu ong can ctr hai chir lam hiéu dugc thi khong
con viée gi, ndi 1a nui, nude 1a nudce, dai dé tr dai, ngin d6 ty ngan, nim ngay mot tran
g10, muoi ngay mot cdy mua. Vi thé noi “bbn bién song ding, trim song tridu xudng”.
Phan duéi tung vé Ma Cdc cam gay, “c sach phong cao mudi hai cira”. Ngudi xua ding
roi lam sach (thdc tién), nha thién lay cay gay lam sach (thic tién). Tdy Vuong Mau trén
hd Diéu Tri c6 mudi hai cira d6. Co sach tirc la cay gay, dau gy gi6 mat cao dén muoi
hai ora d6. Chd Thién tir va Dé Thich & mdi cai c6 mudi hai cira d6. Néu nguoi hiéu
dugc hai chir 1am thi trén dau gdy sanh hao quang, c¢b sach dung ciing ching duoc. Nguoi
xua néi: “Biét dugc ciy gay thi viéc tham hoc mot doi xong xudi.” Lai noi: “ching phai
tiéu hinh giir viéc rdng, gay bau Nhu Lai con ddu vét”, cing mot loai ndy vay. Pén trong
diy iy d#én tam déo, trongtat ca thoi duoc da tu dai. “Mdi cira c6 dudng vao tich
mich”, tuy c6 duong chi 1a tich mich. DPén day Tuyét Dau tu biét 16 dudi, lai vi ong da
pha. Tuy nhién nhu th, ciing c6 chd “chang tich mich”. Du la tac gia khi khong bénh
cling nén trude tim thude nay udng méi duoc.



TAC 32
THUQNG TQA PINH PUNG SUNG

LOI DAN: Muwoi phiong ngoi dirt, ngan mdt lién mé, mot cau dirt dong, muon co
diet bat, lai c6 dong sanh dong twr chang? Hién thanh cong dan xép dat chang dwoc, san
bim cua co nhan, thir moi cir xem?

CONG AN: Thugng toa Pinh héi Lam Té: Thé nao 1a dai y Phat phap? Lam
T¢ buéc xuong giwong thién, nim ding cho mdt tat tai, lién xo ra. Thuong toa Dinh
dung sing sot. Vi Tang dirng bén canh bdo: Thugng toa Pinh sao chang 1€ bai.
Thwong toa Pinh vira 1€ bai, bong nhién dai ngd.

GIAI THICH: Xem kia thé 4y, thang ra thang vao, thang qua thiang lai méi la Lam
Té chanh tong, co tac ding thé dy. Néu thau duogc co thé doi troi 1am dat, tu dugc tho
dung. Thuong toa Dinh 1a loai nay, bi Lam Té mot chudng, 18 bai dung day lién biét chd
roi. Su 12 ngudi mién Bic, rat that tha ngay thang, sau khi da duoc lai chiang xuét su. Sau
nay, Su toan dung co ciia Lam Té, qua 1a xuat sic.

Mot hom, Su di trén dudng gip Nham Pau, Tuyét Phong, Kham Son ba ngudi.
Nham Pau hoi: O dau lai? Su dap: Lam Té lai. Nham Pau hoi: Hoa thuong manh khoe?
Su no6i: P qui tich. Nham Pau néi: Ba ngudi ching t6i tim dén 18 bai, ma phudc duyén
can mong, lai nghe qui tich, chang biét Hoa thugng lic binh sanh ¢6 nhiing ngén cu gi,
xin Thuong toa nhéc lai vai tic xem? Su lién nhic: “M6t hom Lam Té day ching: Trén
khéi thit do, c6 mot chan nhan khong ngoi vi thuong tir dién mon cac 6ng ra vao, nguoi
chua ching cir hay xem, xem! C6 vi Tang ra hoi: Thé nao 1a chan nhan khong ngdi vi?
Lam Té lién ndm dimg bao: Noi, noi! Vi Tang suy nghi. Lam Té lién x0 ra, noi: Chan
nhan khdng ngbi vi 1a cuc cut kho gi! Lién tré vé phuong truong.” Nham Pau bat giac le
ludi. Kham Son néi: Sao chang néi phi chan nhan khong ngdi vi? Thuong toa Dinh nim
dung bao: Chan nhan khéng ngdi vi cing phi chan nhan khong ngdi vi cach nhau nhiéu
it, n6i mau! Noi mau! Kham Son khong néi duyc mat bién sic. Nh am Dau, Tuyét Phong
lai gan 18 bai thua: Vi Tang ndy méi hoc khong biét phai quiy, xtc ndo Thuong toa, cui
mong tir bi tha thir. Sw n6i: Néu chang phai hai thdy gia nay xin, s& giét con qui dai dam
nay.

Lai mdt hom, Su & Tran Chau di tho trai vé dén cay cAu, gap ba vi Toa chu (Tru
tr), mot vi hoi: Thé nao 1a chd sau cua song Thién dén tot day? Su nim ding toan ném
Xuéng cau, hai vi Toa chu kia voi kéu ctiru: Thoi! Thoi! Y xuc pham dén Thuong toa,
mong tir bi tha tht. Su noéi: Néu khong phai hai Toa chu xin, cho y xudng tot day. Xem
thii doan ciia Su, toan 1a tac dung ciia Lam Té. Tuyét Dau tung ra:

TUNG:
Poan Té toan co ké hiu tung
Tri lai ha tat tai thung dung
Cu Linh dai thi v6 da ti
Phan pha Hoa Son thién van trung.

DICH:



Doan Té toan co noi diu sau
Mang Vé ndo hin tgi thong dong
Tay manh Cuw Linh nao may ké
Ché vé Hoa Son lop muén ngan.

GIAI TUNG: Tuyét bau tung “Poan Té toan co noi dau sau, mang vé nao han tai
thong dong”, dai co dai dung ctia Hoang B4 chi riéng Lam Té ké thira ddu vét. Nim duoc
dem ra khong cho nght nghi, néu 1a do du lién roi vao am gidi. Kinh Lang Nghiém noi:
“Nhu ta an ngon tay thi hai an phat quang, 6ng vira dy tam thi tran lao khoi trude.” Hai
cau “tay manh Cy Linh nao may ké, dap vo Hoa Son manh muén ngan”, than Cy Linh ¢6
than luc 16n, lay tay ché xudng ngon nui Thai Hoa, nudc phun 18n chay vao séng Hoang
Ha. Thuong toa Dinh nghi tinh nhu dat chéng nai chura, bi mét chudng cia Lam Té lién
dugc ngdi bé, bang tiéu.



TAC 33
TRAN THAO PU MOT CON MAT

LOI DAN: Péng Tdy ching bién, Nam Bdc chdang phdn , & sing dén chiéu tir
chiéu dén sdng, lai néi y ngii gat chang? Co khi mdt nhw sao bang, lai néi y tinh tinh
chang? Co khi goi Nam lam Bdc, lai néi la c6 tdm hay vé tam, la dao nhdn hay thirong
nhan? Néu nham trong ay thau dwoc méi biét ché roi, méi biét cé nhan thé dy chang thé
dy. Hay néi la thoi tiét gi, thir cir xem?

CONG AN: Thuong tho Trin Thao dén tham van Tw Phwéc. Tw Phuéc thiy
lai, lién vé mdt vong tron. Thao néi: Pé tir lai thé dy, sém da ching dworc tién, hudng
1a lai vé mdt vong tron. Tw Phude lién dong cira phwong trwgng. (Tuyét Piu néi:
Tran Thao chi dii mdt con mit.)

GIAI THICH: Thugng tho Tran Thao cing Bui Huu, Ly Cao la dong thoi. Thay
Tang dén, ong trude thinh tho trai, ké cung ba tram tién, sau kham bién. Mot hom, Van
Mbn dén tham kién nhau, ong hoi: Sach Nho thi chang héi, Tam thira mudi hai phan gido
tu 6 toa chu, thé nao 1a viéc hanh cudc trong nha thién? Van Mén hoi: Thuong tho tung
hoi bao nhi€u ngudi r6i? Thao néi: Chinh nay hoi Thuong toa. Van Mon bao: Chinh nay
hady gac hi, thé nao 1a gi 40 ¥? Théo noi: Quyn vang truc do. Van Mon bao: Cai nay la
van tr ngit ngdn, thé nao 1a gido y? Thao noi: Miéng mubn ban ma 1oi mat, tim mudn
duyén ma &r quén. Van Moén bao: Miéng mudn ban ma 10i mét 1a ddi hiru ngdn, tim
mudn duyén ma ly quén 1a dbi vong tudng, thé nao 1a gido y? Thao ciAm hong. Van Mon
hoi: Nghe noi Thuong tho xem kinh Phap Hoa phai chang? Thao néi: Phai. Van Mon
bao: Trong kinh noi “tat ca tri sanh san nghiép déu cing that tuéng ching trai nhau”, hiy
n6i Phi phi twng thién hién nay c6 bao nhiéu nguwi théi vi? Théo lai cAm hong. Van
M6n bao: Thuong tho chd c6 thd xuat, Thién ting ném hét ba kinh nim ludn vao ting
lam muoi nam hai muoi nam con chua dugc gi, Thuong tho lai 1am sao dugc hoi? Tran
Théo 1€ bai, néi: Téi t0i 16i.

Lai mot hom, 6ng cung quan liéu 1én hu, trong thdy mot sd Tang di dén. Mot vi
quan néi: Bén d6 déu 1a Thién ting. Thao bao: Chang phai. Vi quan hoi: Sao biét ching
phai? Théo bao: Doi dén gan vi 6ng kham pha. Ching Tang dén trude 1au, Thao goi to:
Thuong toa! Ching Tang ngudc dau nhin. Thao bao quan lidu: T6i ndi ma chang tin. Chi
c6 mot minh Van Mo6n, 6ng kham pha ch'fmg dugc, vi kia d3 tham kién Muc Chau rdi.

Mot hom, 6ng dén tham kién Tu Phude. Tu Phudc thdy ong lai, lién v& mot vong
tron. Tu Phudc 1a t6n tac dudi dong Qui Ngudng, binh thuong thich 14y canh tiép ngudi,
thdy Tran Thao lién v& mot vong tron. Pau ngd Tran Théo 13 hang tic gia chang bi ngudi
lra, khéo ty kiém diém noi “dé tir dén thé Ay, sém da chang tién, dau kham lai v& mot
vong tron”. Tu Phudc dong clra phuo ng trugng. Loai cong an nay goi la “trong 101 bién
dich, trong cau tang co” . Tuyét Pau no6i: Tran Thao di mot con mit. Tuyét Pau dang goi
la c6 con mét trén danh. Hiy néi ¥ tai chd nao? Ciing khéo cho mot vong tron. Néu thay
thé Ay thi nha Thién lam sao vi ngudi? Tbi thir hoi ong, khi 4y néu cac éng 13 Tran Thao
nén thét ra nhting 101 gi khoi bi Tuyét DP4u noi chi di mot con mat? Vi thé, Tuyét bau lat
nguoc, tung ra:



TUNG:

Poan doan chiu nhiéu ngoc san san
M4 tai hr da thwong thiét thoan
Phan pho hai son vé sw khach

Piéu ngao thoi ha nhit khuyén loan.

DICH:

Tron tron chau nhiéu ngoc san san
Ngwa cho liva l6i dén thiét thoan
Giao goi nui séng khdch vo sw
Cau ngao nén tha mgt vong tron.
Tuyét Pau lai ndi: Thién ting khap xi khé nhay khoi.

GIAI TUNG: Hai cau “tron tron chau nhBu ngoc san san, ngua chd lira 161 dén
thiét thoan”, Tuyét Pau ngay dau tung ra, chi tung cai tuéng vong tron. Néu hoi duoc
glong nhu cop moc sung, cai nay phai nhu thung lung day, b6 may ding, dugc mat phai
quay mot luc budng hét, lai chiang can hdi dao 1y, ciing chang duoc khoi hoi huyén diéu,
ctru kinh phai lam sao hoi? Cai nay phai 1a “ngya chd lira 16i dén thiét thoan”, trong ay
xem mai dugc. Chd khéc thi khong thé giao goi, phai dem “giao goi nti séng khach vo
su”. Néu 6ng trong long con doi cht viée thi thira dwong khong duoc. Trong ddy phai 1a
ngudi hitu sy vo sy, nghich tinh thuan canh, hodc Phat hoac T khong lam gi duoc vy,
ngudi ndy méi dang thira dwong. Néu c6 Thién nén tham, c6 pham Thanh tinh luong,
quyét dinh thira duong né khong duge. Thira duong duge rdi 1am sao hoi? Kia noi “cau
ngao nén tha mot vong tron”, cau ngao phai tha lui cau moi duge. Vi thé, Phong Huyét
noi: “Quen cau kinh nghé ngamong rong, lai than éch nhay trén cat bun.” Lai noi:
“Ngao to chy doi ba nui chay, t6i mudn dao c hoi chét dnh bong.” Tuyet bau lai noi:
Thién tang khap xtr kho nhay khoi. Néu 1a ngao to tron khong khoi kién giai Thién ting,
néu 1a Thién tang tron khong khai kién giai ngao to.



TAC 34
NGUONG SON CHANG TUNG DAO NUI

CONG AN: Nguwéng Son héi Ting: Vira roi ché nae? Ting thwa: L6 Son.
Ngudng Son héi: Tirng dao Ngii Lio Phong ching? Ting thwa: Ching tirng dén.
Ngudng Son néi: Xa-1é chang tirng dao nii. (VAn Mén néi: Loi nay vi c6 tir bi nén
noi roi trong co.)

GIAI THICH: Nghiém nguoi dén chd doan dich, thét 161 lién 1 tri &m. G nhan
noi: khong luong Dai nhén nham trong ngit mach chuyén di. Néu la du con mét & danh
mon, nhic dén lién biét chd roi. Xem kia mot hoi mot dap, r6 rang phan minh, vi sao Véan
MOn lai néi 101 nay vi ¢d tr bi nén ndi roi trong co? C6 nhan dén trong 4y nhu guong
sang tai dai, minh chau trong tay, Hd dén hién H6, Han dén hién Han, mot con rudi cling
khong qua dugc. Hay noi thé nio 1a co tir bi nén néi trong c6? Ciing qua 1a hiém hoc. Dén
dién dia nay phai 1d mot c4 nhan moi c6 thé ndm bat. Van Mon niém rang: Vi Ting nay
chinh tir L6 Son dén, vi sao lai noi “Xa-lé ching timg dao nti”? Qui Son mot hom hoi
Ngudng Son: C6 Tang cac noi dén, con dem cai gi nghiém ho? Ngudng Son thua: Con
c6 chd nghiém. Qui Son bao: Con thir néu xem? Nguf)’ng Son thua: Con binh thudng thay
Tiang dén chi dung cay phat tir 1én, nham y noi “cac noi lai co cai nay chang”, doi y c6
noi, chi nham y bao “cai nay thi gac lai, cai ay thé nao”. Qui Son bao: bay la nanh vudt
ciia ngudi hung thuwng. Ha ching thdy Ma T6 hoiBa Truong: O chd nao &n? Ba
Truong thwa: Dudi nai dén. Ma T6 hoi: Trén duong gip dwoc mot ngudi ching? Ba
Trugng thwa: Chang timg gip. Ma T hoi: Vi sao chang ting gip? Ba Truong thua: Néu
gap duoc tuc trinh 1én Hoa thuong. M3 Té hoi: O dau dugc tin tirc nay? Ba Truong thua:
Con ©i 101 Ma T6 noi: Lai 1a Lio tang t6i 16i. Ngudng Son hoi Tang chinh giong loai
nay. Khi iy doi hoi “timg dén Ngii Lio Phong chang”, vi Tang nay néu la nguoi cy nhan
chi dap “viéc hoa”, trd lai dap “chang tuing dén”. Tang nay da chang phai tac gia,
Ngudng Son sao chang ctr 1énh ma hanh, khoi thdy phan sau c6 nhiéu sin bim. Ngudng
Son lai néi “Xa-lé chang timg dao nti”. Vi thé Van Mén néi “loi ndy vi ¢6 tir bi nén néi
roi trong ¢6”. Néu 1a 101 ra khoi co thi ching thé 4y.

TUNG:

Xuit thio nhép thao
Thuy gii tAm thao

Bach vén trung trung
Hong nhit cdo cio

Ti ¢6 vo ha

Hiru hé di ldo

Quan bat kién Han Son tir
Hanh thai tao

Thap nién qui bat dic
Vong khuéc lai thoi dao.

DICH:



Ra co vao co

Ai biét tam thio

May tring hang hang

Troi hong ré ré

Xem trai khong ty

Liéc phii d lao

Anh ching thdy Han Son tiv
Di quad som .

Muwoi nim vé ching dwoc
Quén mdt dwong quay lai.

GIAI TUNG: Hai cau “ra co vao c0, ai biét tim thao”, Tuyét Pau da biét chd roi
cta kia. Pén trong d6 mot tay dwa 1én mét tay dé xudng nodi “may tring hang hang, troi
hong r& r5”, gidng nhu “cé xanh xanh, may xam xam”. Dén trong nay khong mét may to
thudc pham, khong mét may to thugc Thanh, khap c6i chang ting giau, moi moi che day
chang dugc. Thé nén noéi “canh gisi vo tim”, lanh ching nghe lanh, nong chang nghe
nong, hoan toan 1a &a dai giai thoat. Hai cau “xem trai khong ty, liéc phai da 1407, ¥
gidng ciu chuyén Hoa thuong Lai Toan ¢ an Hanh Son trong that d4, vua Puong Tic
Téng nghe danh Su, sai st dén triéu thinh. St gia dén that néi to: Thién tir 6 chiéu, Ton
gia nén dimg day 18 ta on. Su voi tay vach trong ddng un mo duge mot ca khoai nudng
16t an, nudc miii chay long thong, ma khong dap 101 sur. St gia cuoi ndi: Xin khuyén Ton
gia lau nudc mii. Su no6i: T6i dau ranh vi ngudi tuc lau nude mii. Tron khong di, st gia
trg vé tdu Vua, Vua kinh phuc va tan than. Gidng nhu loai nay, trong veo veo, trang tinh
tinh, khong chiu nguoi xir phan, hén 14 ndm dugc dinh nhu sit thép duc thanh. Pén nhu
Hoa thugng Thién Dao bi sa thdi, sau chang tré lai 1am Tang, ngudi doi goi la Cu st that
da, moi khi gia gao chay dap, Su quén gi¢' chan. C6 vi Tang hoi Lam Té: Cu si that da
quén gio chan la y chi the nao? Lam Té d4p: Chim lim ham siu. Phap Nhan lam bai tung
Vién Thanh That Tanh rang: “Ly tot quén tinh vi, 1am sao c6 du bang. Pén noi tring dém
Ianh hdn nhién roi trude khe. Tréi chin vuon rat qui, nai dai to quén duong. Ngude dau
ning mo nhat, nguyén la ¢ phuong Tay.” Tuyet Dau noi: “Anh chang thiy Han Son tir, di
qua sém, mudi nam vé chang duoc, quén mat dudng quay lai.” Thi Han Son tr: “Mudn
duoc chd an than, Han Son dang bén giit, gié nhe thoi ting day, gan nghe tiéng cang
thich. C6 ngwi toc diém suwong, ngdm nga doc Huynh Lio, mudi nam vé chang duoc,
quén mat duong quay lai.” Vinh Gia n6i: “Tam la can phap la tran, hai thtr vi nhu vét trén
guong, ty Vet hét rdi sang moi hién, tm phap déu quén tanh tirc chan.” Dén trong day
nhu si tg ngdc mai thiy cong an nay. Néu chang dén dién dia ay, chi & trong 10i néi chay,
c6 ngay nao dugc xong.



TAC 35
VAN-THU TRUOC SAU BA BA

LOI DAN: Pinh ran rong, phdn ngoc da, ranh trang den, quyét do di, néu chang
phdi trén dinh mén c6 mdt, trong tay cé than phi, thwong thuwong doi dau lam qua. Chi
nhie hién nay thdy nghe chang lam, thanh sdc thudn chén, hdy néi la den hay trdng, ld
cong hay ngay, dén trong ddy lam sao bién?

CONG AN: Vin-tht héi Vé Truwée: Vira roi chd nao? V6 Truée dap: Phwong
nam. Vin-thd héi: Phwong nam Phit phap tru tri thé nao? Vo Truée dap: Thoi mat
phép, Ty-kheo it gir giéi luat. Van-thd héi: Ching nhiéu it? Vo6 Truéc dap: Hodc
ba trim hoic nim trim. Vé Truwéc héi Vanthu: O diy tru tri thé nao? Vin-thi
dap: Pham Thanh dong &, rin rong 1an 1on. Vo Truwéc héi: Ching nhiéu it? Vin-thi
dap: Trudc ba ba, sau ba ba.

GIAI THICH: V6 Trudc dao Ngii Pai Son, dén giita dudng chd hoang vang, Vin-
thi hda mot cai chua tiép Su nghi. Van-tht hoi: Vira roi chd nao? Vo Trude dap: Phuong
nam. Van-tht hi: Phuong nam Phat phap try tri thé nao? V6 Trude dap: Thoi mat phap,
Ty-kheo it giir gi6i luat. Van-thd hoi: Chung nhiéu it? V6 Trude dap: Hodc ba tram hodc
nim tram. V6 Trudc hoi Van-thd: O day tru tri thé nao? Van-thu dap: Pham Thanh dong
&, ran rong 1an 16n. V6 Trude hoi: Ching nhiéu it? Vin-tht dap: Trudc ba ba sau ba ba.
Udng tra, Van-thu dua cai chung pha 18 &i: Phuong nam co cai nay chang? Vo Trudce
dap: Khong. Vén-thu héi: Binh thuong lay cal gi uong tra? V6 Trudc cam hong, ben tur
gia ra di, Van-thu sai ddng tir Quan Dé tién ra cong. V6 Trude hoi Quén Dé: Vira r6i noi
trudc ba ba sau ba ba 1a nhiéu hay it? Quan D& goi: Pai dirc! V6 Trudc Gmg thanh: Da!
Quan Dé hoi: Nhiéu hay it? V6 Trude lai hoi: Pay 1a chua gi? Quan Dé chi mit sau chua
Kim Cang V6 Trwc xoay dau nhin thi chiia héa va dong tir déu an chang thy, chi la
hang trong. Chd kia sau nay goi 14 hang Kim Cang.

CoO M Tang hoiPhomg Huyét: Thé nao 1a chi tro ng nui Thanh Luong? Phong
Huyét dap: “Mot cau chang ranh V6 Trudce hoi, dén nay van 1am Tang dong qué.” Néu
can tham dugc thiu den chd binh binh that that, chan dap dén chd dat that, nham dudi 1oi
noi caa Vo Trudc tién dugc, ty nhién & trong chao dau 10 lra ciing chang nghe nong, ¢
trén bang hnh ciing chang nghe lanh. Néu can tham duogc thau, cao véot hiém nguy nhu
bao kiém Kim Cang Vuong, nén nham duéi 16i Van-th tién duoc, tu nhién nude rudi
ching dinh, gi6 thdi chang vao. Pia Tang Qué Sam ¢ Chuong Chau hoi Tang: Vira roi
chd nao? Tang thuwa: Phuong nam. Pia Tang hoi: Trong kia Phat phap thé nao? Ting
thua: Tranh cdi on nao. Dia Tang ndi: Dau nhu ta ¢ day, cay laa théi com ma an. Hay noi
cling chd dap cia Van-thu 1a dong hay khac? C6 nguoi noi: Chd dap cua Vo6 Trude chang
phai, chd dap cua Van-thl ¢ Bng c6 ran, c6 pham c6 Thanh. Hiéu thé thi c6 gi giao
thiép. Lai bién rd trude ba ba sau ba ba ching? Mili tén trudc con nhe, mili sau rat sau.
Hay noi la nhidu hay it? Néu nham trong 4y thau dugc thi ngan ciu muén cau chi 1a mot
cau. Néu ngay dudi mdt cau chat dugc dut, nam dugc dtng, chinh luc éy dén dugc canh
gioi nay.
TUNG:



Thién phong ban khuét sic nhw lam
Thay vi Vian-thu thi déi dam

Kham tiéu Thanh Lwong da thiéu chiing
Tién tam tam dir hiu tam tam.

DICH:

Vay quanh ngan chét sdc diwong cham
Ai bdo Vian-thu véi lugn ban

Cuwoi ngit Thanh Lwong chiing nhiéu it
Trudc ba ba sau lgi ba ba.

GIAI TUNG: Hai cdu “vay quanh ngan chot sic dudng cham, ai bao Van-thl voi
luan ban”, c6 nguoi noi Tuyét Pau chi niém lai mot 1an, chua tung tung dén. Nhu Tang
hoi Phap Nhén: Thé nao 1a mot giot nudc ngudn Tao? Phap Nhan dap: La mot giot nudc
ngué)n Tao. Lai ¢6 vi Tang hdi Hoa thugng Gidc ¢ Lang Nha: Vén san thanh tinh tai sao
chot sanh son ha dai dia? Giac dap: Vén sén thanh tinh tai sao chot sanh son ha di dja.
Day cling goi 1a niém lai mot 14n sa0? Minh Chiéu hiéu Poc Nhin Long c6 tung, ¥ c6 co
che troi che dat, tung: “Khip trum sa gidi thing gia-lam, ddy mat Van-thl voi luan ban,
dudi cu chang hay mg Phat nhin, xoay dau chi thiy danh son lam.” Cau “khip trim sa
gioi thang gia-lam”, la chi chua héa ¢ hang co, nén ndi c6 co quyén that song hanh. Ba
cau “ddy mit Vian- thu V61 ludn ban, dudi cu chang hay m& Phét nhin, xoay dau chi thdy
danh son lam”, chinh khi iy goi 14 canh giéi Van-thu, Phd Hién, Quan Am duyc ching?
Vi lai chang phai dao 1y ndy. Tuyét Dau chi doi cai dung ciia Minh Chiéu, lai c6 thém
bot. Nhu cau “vAy quanh ngan chot sic du0’ng cham”, lai chang bi triy tay xé chan, trong
CAu ¢6 quyén c6 that, c6 1y c6 su. Pén ciu “ai bao Van-thl véi ludn ban”, mot dém ban
luan ma khong biét Van-thu. Sau nay, Vo Trwc & Ngii bai Son lam Dlen toa, moi khi
Vin-thu hién trén ndi chéo, bi Vo Trudc cam cdy ddm quiy chdo dap. Tuy nhién nhu thé,
van la giac qua roi moi truong cung. Chinh khi hoi “phuong nam Phat phap tru tri the
nao”, nham thing xuong song ma danh van con gan dugc doi chut. Den ciu “cudi ngit
Thanh Luong chung nhiu it”, trong tiéng cuoi cua Tuyét Pau c6 dao, néu hiéu duoc cai
cudi ndy, lién thay duoc “trudc ba ba sau lai ba ba”.



TAC 36
TRUONG SA CO THOM HOA RUNG

CONG AN:  Mét hém Truwong Sa di dao nii vé dén cira cong, Thii toa hoi:
Hoa thwong di dau vé? Truwong Sa dap: i dao nii vé. Thi toa héi: Pén chd nao di
vé? Truong Sa dap: Truéc tuy cé6 thom dén, sau theo hoa rung vé. Thii toa néi: Rat
gibng ¥ xuan. Trdng Sa noéi: Ciing hon giot swong thu trén hoa sen. (Tuyét Pau
trudc ngir: Ta dap thoai.)

GIAI THICH: Pai su Chiéu Hién ¢ Loc Uyén Truong Sa ké thim Nam Tuyén,
cung Triéu Chau, Tt H6 dong ban. Su co phong nhanh nhen, c6 ngudi hoi kinh 13y kinh
dap, can tung ding tung dap. Néu ong can tac gia thdy nhau thi dung tic gia thay nhau.
Ngudng Son binh thudng co phong thét 1a bac nhat, mot hom cung Truong Sa xem tring,
Ngudng Son chi mat trang noi: Mdi ngudi tron cb cai ndy, chi vi dung chang duoc.
Truong Sa kio: Pugc roi, ta dung thay cho 6ng. Ngudng Son ndi: Su thiuc dung xem.
Truong Sa cho mét dap té nhao. Ngudng Son dimg day noi: Su thic gidng nhu con cop.
Ngudi sau goi 1a Sdm con cop. Mot hom nhan di dao ndi vé, Tha toa ciing la ngudi trong
hoi ciia Su, hoi: Hoa thuong di dau vé? Truong Sa dap: Di dao nti ve€. Thu toa hoi: Pén
chd nao di v&? Truong Sa dap: Trude tuy co thom dén, sau theo hoa rung vé. Phai 1a
nguoi ngdi doan mudi phuong méi duge. Co nhén ra vao chua timg ching Iy viéc nay
lam niém. Xem kia chi khach 13n xoay, dwong co chit thang, mdi bén ching dung. Pi 1a
di dao nii, tai sao hoi dén chd nao di v&? Néu la Thién tang thoi nay, lién dap dén dinh
Giap Son vé. Thay rd ¢6 nhan khong c6 may may dao 1y so sanh, ciing khong cé chd tru
trude, vi thé noi “trude tiry ¢ thom dén, sau theo hoa rung v&”. Thu toa thé theo ¥ kia
noi: Rat gidng ¥ xuén. Truong Sa bao: Ciing hon giot swong thu trén hoa sen. Tuyet bau
noi: Ta dap thoai. Do 1a thé cho 10i rét sau, ciing roi vao hai bén, ma ciru kinh ching &
hai bén. Thud xwa c6 Ta tai Truong Chuyét xem kinh Thién Phat Danh, hoi Truong Sa:
Tram ngan chu Phit chi nghe danh, chua biét & qudc do nao, lai ¢6 gido hoa hay khong?
Truong Sa dap: Lau Hoang Hac sau khi Thoi Hao dé thi, TG tai ting dé hay chua?
Chuyét dap: Chua ting dé. Trudng Sa bao: Puogc ranh dé 1dy mot thién ciing tt. Con cop
Sam binh sanh vi ngudi thudng 1a chau hdi ngoc chuyén, can ngudi déi dién lién hoi.

TUNG:

Dai dia tuyét tiém ai

Ha nhan nhan bat khai
Thiy tuy phwong thao khwr
Huu truc lac hoa hoi

Luy hac kiéu han méc
Cuong vién khiéu cb dai
Trwong Sa vo han y.

Dot!

DICH:

Dai dja khong may bui
Ngwoi nao mat chang khai



Trudc tiy cé thom dén
Sau theo hoa rung vé
Hac gay ddu cay lanh
Vuwon cuong kéu co dai
Truong Sa y vo han.
Dot!

GIAI TUNG: Hay no6icong an nay cung “Nguong Son hoi Tang vira roi chd nao
dén, Tang thua L6 Son dén, Ngudng Son hoi timg dén Ngu Léo Phong chang, Tang thua
ching tung dén, Ngudng Son néi Xa-1é chua tmg dao nui”, bién trang den xem 1a dong
1a khac? Pén trong day phai 1a bd may hong, V¥ thirc mét, nui séng dat lién co cay ngudi
stc khdng con it phin ri chay. Néu chang nhu thé, c6 nhan goi d6 van con & trong canh
gidi thing diéu. Van Mén néi: “Du duoc son ha dai dia khong con mot may may 15i 1am
van 1a ‘chuyén ci’, ching thiy tat ca sic mdi 1a ‘ban d¢’, lai phai biét co co hoi “toan dé’,
then chét huéng thuong méi biét ngdi an.” Néu thau dugc nhu trude ndi 13 nai, nude 1a
nude, moi cai ¢ ban vi ctia nd, mdi cai bay hién ban thé, nhu cai vd cua nguoi mu. Triéu
Chau néi: “Ga gaydnm, tinh di y buwdn thay con tran trui, chiéc quan dui 4o 16t van
khéng, hinh tudng ca-sa chit it co. Quan khong tron, khd ching miéng, trén dau tro xanh
nam ba diu, von vi tu hanh loi té nguoi, ai biét trd thanh ké vo dung.” Néu duoc chan
that dén canh giéi nay thi ‘nguoi nao mét chiang mé”. Du cho bay dién tam dao, tat ca
chd déu 1a canh giol nay, déu 1a thoi tiét nay, muoi phuong bau troi rong, bdn mit cira
ciing khong. Vi thé n6i “trude tiy co thom dén, sau theo hoa rung v&”. Tuyét Pau that la
khéo 10, chi dén bén phai dan mot cdu, bén trai dan mot cau, lién thanh bai thi , “hac gay
dau cay lanh, vuon cudng kéu c6 dai”. Tuyét Pau din dén day tu biét 16 dudi, bén noi
“Truong Sa y vo han, dét”, nhu dang mong chot tinh. Tuyét Pau tuy ha mdt tiéng hét
ciing chua duge got sach. Néu 1a Son ting thi ching vay, “Trudong Sa y vo han, dao dat
lai chon sau”.



TAC 37
BAN SON TAM GIOI KHONG PHAP

LOI DAN: Co dién chdp ludng nhoc suy tu, tiéng sét trén khéong bit tai ndo kip,
trén dau cam co do, sau 16 tai hwoi hai kiém, néu khéng phdi mdt nhanh tay le lam sao
Chup dugc. Co mot loai cui dau suy nghi, duéi y can so lwong, ddu biét trude dau lau
thdy qui vé so. Hay néi chang roi vao y cin, chang ém dwoc mat, chot ¢é nhdc biét thé dy
lam sao dap dwoc, thu cue xem?

CONG AN: Ban Son day rang: Tam gi6¢i khong phap, chd nao tim tim?

GIAI THICH: Hoa thugng Bao Tich & Ban Son phia bic U Chau, 13 bac tén tic
dudi M T, sau xuat phat mot Pho Hoa. Su sip tich bao chung: C6 ngudi ta dwoc hinh ta
ching? Chang déu v& hinh trinh Su, Su déu qud d6. Phd Hoa ra néi: Con ta dugc. Su bao:
Sao chang trinh cho Ldo tang? Phd Hoa lién nhao 16n mot cai rdi di ra. Su bao: Ga nay vé
sau nhu ké dién tiép ngudi. Mot hom, Su day chung: “Tam gioi khong phap, chd nao tim
tam, tr dai von khong, Phat nuong dau o, ngoc tuyén ching dong, ding lang khong ty,
nhin mat trinh nhau, lai khong viéc khac.” Tuyét Pau niém ra hai cau tung, han 13 13n 16n
vang ngoc. Ching théy no6i: Bénh rét cach ngdy, chang nho thude 16 da. Son ting vi sao
noi theo téng lién danh, chi vi kia mang gong di cdo. Nguoi xwa noi: Nghe tiéng khen
ngodi cau, cky nham trong y tim. Hay ndi kia ¥ thé nao, lién dwoc chay nhanh vuot
chong, dién xet sao bang. Néu nghi nghi suy ludng, di c6 ngan Phat ra doi mo tim y
chang duoc. Néu 1a vao sau trong khudn virc, tot xwong tot tiy, thiy dugc thau thi Ban
Son mot trudong that bai. Néu nuong 161 hiéu tong, xoay mit xoay trai thi Ban Son chi
dugc mdt cay coc. Néu 1a dinh bun ket nudc, xoay quanh trong khdi thanh séc thi chua
mong thdy Ban Son. Ngii T4 tién sur ndi: Thau qua bén kia méi c6 phan tu do. Pau chang
thiy Tam T noi: “Chap dé that do, it vao ta 10, budng di ty nhién, thé khong di dung.”
Néu nham trong iy néi khong Phat khong phap lai 1a chun vao hang qui. C6 nhan goi d6
la ham séu giai thoat, von 14 nhan lanh ma chudc qua dir. Vi thé n6ingudi vo vivo su
van mic cai nan khoa vang. Phai 13 tot cing dao dé méi dugc. Néu nham chd v6 ngon ma
noi dugc, chd hanh chang duoc ma hanh dugc, goi do la chd chuyén than. Cau “tam gioi
khong phap, chd nao tim tam”, néu ong khdi tinh gidi thi chét chim ¢ dudi 16i noi kia.
Chd thay cua Tuyét Pau phung bay thau tim, cho nén tung ra:

TUNG:
Tam gioi vo phap
Ha xir cAu tAm
Bach van vi cai
Luwru tuyén tic cam
Nhat khic lwéng khiic v nhan hji
Vil qua da dwong thu thiy tham.

DICH:
Tam gidi khong phdp
Cho nao tim tim
May trang lam long



Dong suéi khdy din
Mgt bdn hai ban khong ngwoi hiéu
Muwa xuong ho dém nwdérc thu sdu.

GIAI TUNG: Céu “tam gi6i khong phap, chd ndo tim tam”, Tuyét Dau tung ra
giéng nhu canh gi6i Hoa Nghiém. C6 nguoi noi Tuyet bau trong khong xuéng ra. Néu la
nguol mi mit mo ra, tron chang hiéu thé 4y. Tuyét Pau dén bén canh kia dan hai cau

“may tring lam long, dong sudi khay dan”. T6 Dong Pha tham kién Chiéu Giac co lam
tung: “Tiéng khe chinh that ludi dai rdng, mau nui qua la than sach trong, dém ¥ tdm
van bdn ngan ké, hom khac lam sao néi véi nguoi.” Tuyét Pau muon dong subi 1am
chiéc 1udi dai. Vi thé néi “mot ban hai ban khong nguoi hiéu”. Hoa thuong Kién & Ctru
Phong noi: “Lai biét dwoc mang ching? - Dong sudi la mang, lang 18 14 than, ngan song
dua diy 1a gia phong Van-thd, mot sang troi trong 1a canh giéi Phd Hién.” “Dong suoi
khay dan, mot ban hai ban khong nguoi hiéu”, khuc diéu nay phai 1a tri Am moi hiéu. Néu
chang phai nguoi kia thi ludng nhoc nghiéng tai. C6 nhan no6i: Nguoi diée xuéng khic
nhac nha Ho, hay do thap cao thay chang nghe. Van Moén noi: “Nhic chang doai, lién sai
lan, toan nghi suy, k1ep nao ngj.” Nhac la the doai la dung, trude khi chua nhic diém
trude chua phan ma thay duoc 1a ngdi doan yéu tan. Néu diém trudc vira phan ma thy
duogc 1ién ¢ chiéu dung. Néu sau khi diém trudc phan réi ma thay duogc 1a roi tai ¥ can.
Tuyét Pau tir bi qua 1dm, lai néi véi ong “mua xudng hd dém nudce thu sau”. Bai tung nay
d4 c6 nhiu nguol ban luan khen, Tuyét Dau co tai han lam. Cau “mua xubn g hd dém
nudce thu sau”, phai dé mat nhin nhanh, néu cham chap nghi ngd thi thao luan khong ra.



TAC 38
PHONG HUYET TO SU TAM AN

LOI DAN: Néu ludn Tié iém, trdi thuong hop dao, trong on ndo bay doc tam ngang.
Néu ludn Pon chiang dé dau vét, ngan Thanh do tim ciing ching dwoc. Néu nhuw ching
ldp Pon Tiém lai lam sao? Ngwoi hay mét 16, ngwa hay mét roi, chinh khi dy ai la tac
gid, thir cir xem?

CONG AN: Phong Huyet & Nha Mon tai Vinh Chau, ‘thuong dwong néi: Tam
an cia T6 sw nhw may trau sat, di lién 4n dung, dirng lién 4n pha, chi nhw chang di
ching dirng 4n tic phal, ching 4n tic phal" Khi a ay ¢6 Trudéng 1ao L6 Pha ra chung
héi: Toi c6 may trau sat thinh Thay chang aé tay an? Phong Huyé¢t néi: Quen cau
kinh nghé tha cw tam, lai than con éch nhay cat bun. Lo Pha dirng lai tuw r. Phong
Huyét nat: Truéng lao sao khong noi 1én? Lo Pha suy nghi. Phong Huyét danh mét
phét tir, néi: Lai nhé dwogc thoai dau ching, thir cir xem? L6 Pha toan mé miéng.
Phong Huyét lai danh mdt phit tir. Muc Chii néi: Phap Phat cung phap Vua mt
loai. Phong Huyét hoi: Thay dao ly gi? Muc Chii néi: Pang doan ching doan, tré lai
chude loan. Phong Huyét lién xuong toa.

GIAI THICH: Phong Huy¢t la hang ton tac trong tong Lam Té. Lam Té budi dau
trong hoi Hoang Ba di trong tung. Hoang Ba hoi: Trong nui sau trong tung nhidu thé dé
lam gi? LAm B thua: M6t vi Son mon lam canh, hai vi ngudi sau lam tiéu bang. Noi
xong lién cudc dat mot cai. Hoang Ba bao: Tuy nhién nhu thé, con di an hai muoi giy
réi. Lam Té lai dap dudi dat mot cai, miéng hu hu. Hoang B4 bao: Tong ta dén nguoi
hung thanh ¢ doi. Qui Son Hiét n6i: “Lam Té thé iy giéng nhu dat bang trot té. Tuy
nhién nhu t, gip nguy chang d6i méi 1a chan trugng phu. Hoang Ba bao tong ta dén
nguoi hung thanh ¢ doi, gidng nhu thuong con ching biét hoi.” Sau Qui Son hoi Ngudng
Son: Hoang B4 duong thyi chi phd chic cho mot minh Lam Té hay lai con ai? Ngudng
Son thua: @n, chi vi nién dai dai lau chiang dam thua trude voi Hoa thuong. Qui Son
bao: Tuy nhién nhu thé, ta ciing can biét, hdy néi xem? Ngudng Son thwa: “Mot ngudi
chi Nam Ngb Viét khién di, gip Pai Phong lién dimg.” Day 1a 16i sém chi Phong Huyét
vdy. Phong Huyét ban dau tham kién Tuyét Phong nim nim, nhan thwa hoi cau chuyén
“Lam Té& vao nha, hai vi Thu toa nha bong nha Tay déng thoi hét, c6 vi Tang hoi Lam Té
lai c6 chu khach ching, Lam Té noi chu khach rd rang”, Phong Huyét néi: Chua biét y
chi thé nao? Tuyét Phong bao: “T6i trudc cing Nham Dau, Kham Son di yét kién Lam
Té, dén giira duong nghe tin da tich. Néu can hiéu cau chi khach cua Lam Té, phai dén
tham kién hang ton tic @a tong phai 4y.” Phong Huyét lai dén yét kién Thuy Nham.
Thuy Nham thuong tu goi: Ong chu nhan! Ty dap: Da! Lai bao: Tinh tinh léy, sau kia
chd dé nguoi Ira. Phong Huyét néi: Tu dé 1én, tu giai 1y c6 gi 1a khé. Sau & Loc Mén
Tuong Chau cung Th gia Khoach qua ha, Khoach chi Su dén Nam Vién. Phong Huyét
thua: Vao dra can ranh chu, 1d rang thinh thdy phan. Mot hom gip Nam Vién Su ké
chuyén trude noi: Con chi dén than can. Nam Vién bao: Tuyet Phong c6 Phat. Mot hom,
Su yét kién Canh Thanh. Canh Thanh hoi: Vira roi chd nao? Su thua: Tu roi dong dén.
Canh Thanh héi: Lai qua song nho ching? Su thua: Thuyén to vuot ngoai khoi, séng nho
khong thé ché. Canh Thanh bao: Séng guwong nui v&, chim bay ching qua, nguoi chd



trom 1ay 10i cao. Su thua: Ménh méng con khiép thé mong luan, Liét Han buém bay qua
Ngii HO. Canh Thanh dung cay phét tor hoi: Lam gi dugc cai nay? Su hoi: Cai nay la gi?
Canh Thanh bao: Qua nhién chang blet Su thua: Ra vao co dudi cung thay dong dung.
Canh Thanh bao: Chudi gio nghe tiéng rong, ngt mé mic noéisam. Su thua: Pam rong
chtra nui, Iy hay dep cop. Canh Thanh bao: Tha toi thir 161, phai ra di mau. Su thua: Ra la
méat. Lién di ra dén phap duodng, ty nghi dai truong phu cong an chua xong ha lai chiu
thoi, Su 1én tré vao phuong truong thay Canh Thanh ngdi, thua: Vira rdi con trinh kién
giai c6 xAm pham dén ton nhan, ci mong Hoa thuong tir bi tha cho nhimng 16i lam. Canh
Thanh hoi: Vira ri tir dong lai, ha chang phai Thay Nham lai? Su thua: Tuyét Dau than
nuong Bao Cai dong. Canh Thanh bao: Chang tim dé mit cudng giai dat, lai dén trong
nay doc tap tho. Su thua: Gap tay kiém khach nén trinh kiém, ching phai nha tho ché
hién tho. Canh Thanh bao: Tho mau ddy lai, tam muon kiém xem? Su thua: Chit dau tho
gdm mang kiém di. Canh Thanh bao: Chang nhimg xtc cham phong héa, ciing tu bay
ldm 14n. Su thua: Néu ching xtic cham phong hoa dau 16 dugc tim cd Phat. Canh Thanh
hoi: Sao goi 1a tim ¢ Phat? Su thua: Tai hira ung cho, nay thay dau c6. Canh Thanh bao:
Thién tang dong dén, dau bap chang phan. Su thwa: Chi  nghe chang 1ay ma 14y, dau duoc
d¢ Ky ma lay. Canh Thanh bao: Séng 16n diy ngan tam, moi yén chang 101 nude. Su
thwa: Mot cau bat dong, mudn co lang nghi. Su lién 18 bai. Canh Thanh 14y phat tir diém
ba diém, n6i: Hay thay! Hay ngdi udng tra.

Sau Su dén chua Loc Mén & Nhuong Chau cung Thi gia Khoach qua mt mua ha.
Thi gia Khoach chi Su di tham kién Nam Vién. Su ban ddu dén Nam Vién vao cta chéng
I& bai. Nam Vién bao: Vao cira can bién chil. Su thuwa: Qua nhién moi Thay phan. Nam
Vién léy tay trai vd dau géi mot cai, Su hét. Nam Vién léy tay mat vd dau géi mot cai, Su
cling hét. Nam Vién dua tay trai 1én noi Cai nay tuc tr Xa-l€. Lai dua tay mat 1én, noi:
Céi nay hi 14 sao? Su dap: Mu! Nam Vién lién chi cay gdy. Su hoi: Lam gi? Con doat
cay gay dap Hoa thuong, chd bao khong noi. Nam Vién hen ném cay gay, néi: Ngay nay
bi ga Chiét mit vang cudp liy roi. Su thua: Hoa thugng glong nhu ngudi mang bat khong
duogc, dbi nodi chang d6i. Nam Vién hoi: Xa-1é d timg dén day chang? Su thwa: La 1oi gi?
Nam Vién bao: Khéo khéo hoi 1iy. Su thua: Ciing ching dugc bé qua. Nam Vién bao:
Hay ngdi udng tra. Cac éng xem, dong anh tudn tu co phong cao vot. Nam Vién ciing
chua bién duoc chd Su. Hom khac, Nam Vién chi hoi binh thuong: Ha nay ¢ chd nao? Su
thwa: O Loc Mon cung Thi gia Khoach dong qua ha. Nam Vién bao: Von 1a than kién tac
gia dén. Lai hoi: Kia noi véi ong cai gi? Su thua: Trudc sau chi day con mot bé lam chu.
Nam Vién lién danh dudi ra khoi phuong truong, nodi: Ké nay 1a loai thua trdn c6 dung
lam gi? Tir ddy Su chép nhan ¢ trong hoi Nam Vién lam Tri vién. Mot hém, Nam Vién
vao trong vuon héi: Phuong Nam mdt gy lam sao thuong lugng? Su thua: Khoi ky dac
thuong luong, lai hoi: O day Hoa thugng lam sao thuong luong? Nam Vién cam gay Ién,
n6i: Dudi gy vo sanh nhén, 1am co ching nhuong thay. Khi 4y Su hoat nhién dai ngo.

Béy gio nham thoi Ngii Pai ly loan, Muc chi Vinh Chau thinh Su nhap ha tai
Vinh Chau. Chinh 13 lac mét tdng LAm Té rat thinh hanh. Su pham c6 van dap chi day,
cau 1oi thét ra hay khéo duong tan hoa rai gém, chit chit déu co chd roi. Mot hom, Muc
chu thinh Su thuong duong, Su bao chung: “Tam an Té su nhu may trau sat, di lién 4n
dung, ding hen an pha. Chi nhu chang di chang dung 4an la phai, chang an la phai?” Vi
sao ching gidng may nguoi da ngua go, lai giong may trau Sat? Khéng c6 chd cho ong
tac dong, 6ng vira di lién 4n dimg, 6ng vira dung lién an pha, khién ong nat trim manh.
Chi nhu chang di chang dung 4n 13 phai, chang an 13 phai? Xem Su day thé 4y, dang goi



13 1udi cau c6 moi. Khi ay dudi toa cd Truong ldo Lo Pha ciing 14 hang ton tic trong tong
Lam Té, dam budc ra cung Su dbi dap, chuyén thoai dau ctia Su dat mot cau hoi rat ky
ddc. Hoi: To6i co may trau sat, thinh Thay chang dé tay an? Dau ngd Phong Huyét la hang
tac gia, lién dap: “Quen cau kinh nghé ling séng 10n, lai than con éch nhay cat bun.” Pay
la trong ki n6i ¢6 am vang. Van Mén n6i: “Tha ciu bon bé chi cau rong to, cach ngoai
huyén co vi tim tri ky.” Song 16n phai mudi hai con trau lam moi moc cau, lai chi cAu
dugc mot con éch. Loi nay van khong huyén diéu, ciing khong dao 1y suy xét. C6 nhan
n6i: Néu nham trén su xem thi d&, néu nham dudi ¥ cin suy xét thi khong giao thiép. Lo
Pha dimg lai tu Iy, thiy d6 chang iy, ngan niam kho gip, déng tiéc thay! Vi thé noi: Du
cho giang duoc ngan kinh luén, mét phen 1am co khé budng 1. Ky that L6 Pha can lya
161 hay dap Su, ching mudn hanh Iénh, bi Su mét bé ding co phong giut ¢ cudp trong,
Mot mat ep tuong chay, chi dugc khong lam gi. Ngan ngir n6i: “Tran thua ching cam bj
Ch01 quét.” Bubi dau can tim thuong phap chdng véi nguoi, doi 6ng tim dugce thi dau roi
xubng dat. Muc chu ciing d3 tham van Phong Huyét 1au rdi, nén hiéu néi: Phap Phat ciing
phap Vua mot loai. Su hoi: Ong théy gi? Muc chu thua: Pang doan chéng doan, tré lai
chudc loan. Phong Huyét chi 1a mot khéi tinh than, gidong hét trai bau tron trén mit nude,
day qua lién xoay, cham dén lién dong, khéo tiiy co thuyét phap. Néu chang tiiy co trd
thanh vong ngir. Su lién xubng toa. Téong Lam Té c6 bdn cau chu khach, ngudi tham hoc
can phai chin chan. Nhu chii khach gap nhau CO luan ban chu khach qua lai, hoac g vat
hién hinh toan thé tac dung, hodc nim co quyén cudi gian, hodc hién nira than, hodc cdi
su tir, hodc cdi voi chiia. Nhu ¢é ngudi hoc chan chanh dén 1ién hét, trude dua ra mot
chau keo, Thién tri thirc khong biét 1a canh, lién trén canh fiy lam hinh Iam thic. Nguoi
hoc lai hét, Thién tri thirc chang chiu budng. Day 1a bénh nhap cao hoang khong kham tri
chira, goi 1a Khach Xem Chu. Hoac Thién tri thirc chrfmg dua ra vat, tuy chd héi cua
ngudi hoc lién doat. Nguoi hoc bi doat dén chét chéng buong. Pay la Chu Xem Khach.
Hoac nguoi hoc hién ra mot canh thanh tinh dua trudc Thién tri thue, Thién tri thirc biét
duoc 14 canh, ndm n6 ném xudéng ham. Nguoi hoc noi: Thién tri thirc rat hay. Thién tri
thire dap: Dot thay! Chang biét t6t xau. Ngudi hoc 18 bai. Pay 1a Chu Xem Chu. Hodc ¢6
ngudi hoc mang gong deo cum ra trude Thién tri thirc, Thién tri thirc lai vi y cho thém
mot 16p gong cum. Nguoi hoc vui vé, kia day déu khong biét. Pay 1a Khach Xem Khach.

Chu Pai duc! Son tang ctr ra vi bién ma, rd canh la, biét ta chanh. Nhu Tang héi
Tir Minh: Khi mét hét phan chu khach, chiéu dung dong thoi hanh 13 thé nao? Tir Minh
lién hét. Lai Thién su Hoang Gidc & Van Cu day ching: Thi nhu su tir chup voi ciing
ding toan krc, chup tho ciing dung toan Iyc. C6 vi Ting ra hoi: Chua biét toan luc gi?
Giac dap: Luc chiang ddi. Xem Tuyét Dau tung ra:

TUNG:
Cam dic L6 Pha khoa thiét nguu
Tam huyén khoa giap vi khinh thu
S¢ vuong thanh ban triéu tong thiy
Hat ha tang linh khwéc dao lwu.
DICH:

Bt dwgc L6 Pha triu sat khoe
Tam huyén binh khi van chwa ding



Bén thanh vua S¢ nham déng chdy
Mot hét tirng lam dao ngwoc dong.

GIAI TUNG: Tuyét Dau biét Phong Huyét c6 loai tong phong ndy, nén tung “bit
dugc Lo Pha trau sit khoe, tam huyén binh khi van chua dung”. Tong Lam Té c6 tam
huyén tam yéu. Pham trong mot cau phai di tam huyén, trong mot huyén phai du tam
yéu. Tang hoi Lam Té: Thé nao 1a cau thir nhat? Lam Té dap: Tam yéu an khai diém son
hep, chua cho nghi nghi cha khach phan. Tang hoi: Thé nao 14 cau thir hai? Lam Té dap:
Diéu bién ha cho V6 Trudc hoi, bot hop nao phu co bit dong. Tang hoi: Thé nao 1a cau
thir ba? Lam Té dap: Chi xem nha hat dua nguoi may, rut day déu boi nguoi nup trong.
Phong Huygt trong mot cau day du binh khi tam huyén, bay viéc tuy than chang khinh
Suit dap nguoi. Néu chang nhu thé 1am gi dugc Lo Pha. Phan duéi, Tuyét Dau can de ra
co phong cua tong Lam Té, ché noi 1a L6 Pha, gia st bén thanh vua So song day a am am,
nude ndi ngdp troi, tron chay vé phuong Pong, chi can mot tiéng hét, ciing phai chay
nguoc lai.



TAC 39
VAN MON HOA THUQC LAN

LOI DAN: Giita dwong tho dung dwong cop twa nu, thé dé luru bo nhw vieon tai
vieon. Mudn biét nghia Phdt tanh, phdi qudn thoi tiét nhan duyén, muon luyén loc vang
rong, phdi la 16 luyén ciia bdc tic gia. Hay néi ngwoi dai dung hién tién ldy cdi gi thi
nghiém?

CONG AN: Ting héi Van Mén: Thé nao 12 Phap than thanh tinh? Van Mén
dap: Hoa thugc lan. Tang héi: Khi the ay di thi sao? Van Mén dap: Su tir 1ong vang.

GIAI THICH: Céc 6ng biét chd ndi cua vi Tang va chd dap ciia Van Mén ching?
Néu hiéu dugc thi hai miéng dong khong c6 mot cai ludi. Néu ching biét chua khoi 1am
lan. Co vi Tang hoi Huyen Sa: Thé nao 1a Phap than thanh tinh? Huyén Sa dap: Mu giot
giot. Nguoi du con mat Kim cang moi thir bién xem? Van Moén khong dong nguoi khac,
c6 khi nam dang vach cao ngan truong, khong co chd cho ong nghi suy, ¢6 khi vi ong mo
mot con dudng dong chét dong song. Ba tic ludi cia Van Mén rat sau kin. C6  nguol nol
do 1a 161 dap tin thai (tin mau sac) Néu hiéu thé ay, thtr n6i Van Mén roi tai chd nao? Céi
nay la viéc ¢ trong that, chd nham ra ngoai suy tinh. Vi thé, Ba Truong noi: Sum la van
tuong, tit ca ngir ngon, déu xoay vé noi minh, khién lan tring truc, nhdm chd sdng linh
dong. Lai noi: Néu nghi nghi suy tim, lién roi vao cu thir hai. Vinh Gia néi: “Phép than
ngd roi khong mot vat, ban nguyén tu tanh thién chan Phat.” Van Mén nghiém vi Ting
nay, vi Tang nay cling la nguoi ¢ trong that ctia Su, 14 nguoi tham ciru da 14u, biét dugc
viéc trong that Su, nén tién ngtr: Khi thé 4y di thi sao? Van Mén bao: Su tir long vang.
Hay néi la chap nhan y hay chang chap nhén y, 1a bao y hay blem y? Nham Dau néi: Néu
luan chlen thi moi ngudi & chd chuyen Lai noi: Kia tham cau séng chang tham cau chét.
Cau sing tién duoc thi vinh kiép chang quén, ciu chét tién dugc thi ty ciu chua xong.
Lai ¢6 vi Tang hoi Van Mon: Phat phap nhu trang trong nudce phai chang? Van Moén dap:
Song trong khong duwong thong. Tang thua: Hoa thuong tir ddu ma dugce? Van Mon dap:
Hoi lai thi dau dén. Tang thua: Chinh khi thé 4y di 1a sao? Van Moén dap: Puong quan
san trung dep. Phai blet viéc ndy chang & trén ngon c, nhu choi da nhang lua, to lan
dién chdép, nam duogc ndm chang duogc chua khoi tan than mét mang. Tuyet bau 1a nguoi
& trong d6, lién ngay dau tung ra:

TUNG:
Hoa thwec lan
Mac man han
Tinh tai xing he bat tai ban
Tién nhim ma, thai vo doan
Kim mao su tir dai gia khan.
DICH:

Hoa thwoc lan
Cho hoang mang
Khia ¢ cin chir chang ¢ ban



Lién thé dy, khéng moi mang
Suw tir long vang moi nha xem.

GIAI TUNG: Tuyét Dau dong hoi danh mot diéu, rung day phat ra nhiing ban ky
diéu, mdi cau phan xét ra day. Mot bai tung chang khac cach niém c6. “Hoa thuoc lan”,
lién no6i “chd hoang mang”. Nhidu ngudi noi: Van Mon dung tin thai dap, thay déu khoi
tinh giai hiéu Van Mén. Vi thé Tuyét Pau co bon phan gian trach, nén néi “chd hoang
mang". Boi vi y ciia Van Mon chang phai o chd hoa thuoc lan. Vi thé, Tuyét Dau noi

“khia & can chir chang ¢ ban”. Mot cAu nay rat muc rd rang, trong nude von khong trang,
trang & troi xanh. Nhu hoa can & can ché ching phai ¢ ban. Thir néi cai gi la can, néu
bién 16 dugc chiang ¢6 phu Tuyét Pau. C6 nhan dén trong ddy qua that tir bi phan minh
ndi voi ong, “chang ¢ trong nay & bén kia.” Hay noi bén kia 1a chd nao? Tai mot cau dau,
bai tung nay tung xong. Phan sau bai tung 1a vi Tang n6i “khi thé ay di thi $a0”. Tuyét
Déu noi: Vi Tang nay “khong mdi mang”. Hay n6i 1a dau sang hop hay dau téi hop? Hoi
réi néi thé dy, chang hoi noi thé dy? “Su tir 16ng vang ca nha xem”, lai thdy su tir long
vang chang? Mu!



TAC 40
LUC HOAN TROI PAT PONG GOC

LOI DAN: Théi di hét di, cdy sdt tré hoa <6 chang? Co chang? Thong minh ciing
thua. Du cho bay doc tam ngang chang ra khoi lo miii y. Hay noi lam lan ¢ cho nao. Thir
Cur xem?

CONG AN: Pai phu Luc Hoan cung néi chuyén v6i Nam Tuyén. Hoan héi:
Triéu phap sw néi “troi dit cung ta dong goc, van vat ciing ta mot thé”, that 1a ky
quai? Nam Tuyén chi hoa truéc san kéu dai phu, néi: Thoi nhan thiy géc hoa nay
giéng hét nhw mong.

GIAI THICH: Luc Hoan dai phu tham kién Nam Tuyén di 1au, binh thudng luu
tam trong ly tanh, 8m khao Triéu Lua n. Mot hom, ng01 ban luan dem hai cau cho 1a ky
dic, hoi: Triéu phap su ndi “troi dat cing ta dong gdc, van vat ciing ta dong thé”, that 1a
ky quai? Triéu phap su 1a vi Cao ting doi Tan cung Pao Sanh, Ting Dué, Pao Dung
dong dudi tay ctia Cuu-ma-la-thap, goi 1 Tt triét. Phap su Tang Triéu thud nho thich doc
L4o Trang, sau nhan vét kinh Duy -ma-cat c6 chd ngd, méi biét Lao Trang van chua tan
thién. Su chuyén hop cac kinh 1am thanh bdn quyén luan (Bat-nhd V6 Tri Léin, Bat
Chan Khéng Lun, Vat Bat Thién Luén, N iét-ban V& Danh Liin). Y chi Lao Trang ndi
troi dat hinh 16n, hinh ta ciing vy, dong sanh trong hu vo. Trang Sanh dai y chi ludn t&
vat. Triéu Cong dai y ludn tanh déu qui vé chinh minh. Nhu trong luan, Su noéi: “Pham
bac chi chan r(:)ng rang khong hinh tugng ma van vat déu do ta tao, hoi van vat vé chinh
minh chi 13 bac Thanh nhan. Tuy c6 than c6 ngudi c6 hién c6 Thanh mdi loai khac nhau,
song déu dé)ng mot tanh mot thé”. CO nhan ndi: “Tot ca can khon dai dia chi 1a mot cai
chinh minh, hnh thi khép troi khip dat lanh, néng thi khip troi khip dat nong, cé thi
khap trol khip dat co, khong thi khép tr0’i khip dat khong, phai thi khip troi khip dat
phai, quay thi khap troi khap dat quiy.” Phap Nhén noi: “Y y y, ta ta ta, nam bic dong
tay déu tot tot, chang t6t tot, chi co ta thay 1a t6t.” Vi thé noi: “Trén troi dudi troi, chi ta
12 hon hét.” Thach Pau xem Triéu Luan dén chd “hdi van vat vé chinh minh”, hoat nhién
dai ngo, sau lam ban Tham Déng Khé ching ngoai ¥ ndy. Xem ong hoi thé 4y, hay néi
dong goc gi? Pong thé nao? Pén trong day qua la ky dac, ha dong véi nguoi thuong
chang biét troi cao dét day, dau c6 viéc thé dy. Dai phu Luc Hoan hoi nhu thé, ky thi rat
ky, chi 1a chiang thoat ngoai y kinh. Néu néi y kinh 1a tot, vi sao Thé Tén lai niém hoa, T6
su lai TAy sang 1am gi? Chd dap cia Nam Tuyén 1a dung 16 miii cia Thién ting, vi kia
dua ra cl dau, dé pha hang 6 kia. Bén chi cdy hoa trudc san, kéu Pai phu néi: Thoi
nhan thiy mot gdc hoa nay glong hét nhu mong. Nhu dan nguoi 1én dén bd cao mudn
trugng x6 mot cai khién ho té chét. Néu 6 ong x0 te trén dat bang, cho dén dirc Phat Di- lac
ra doi ciing chang lam cho nguol chét, Glong hét nhu nguoi dang mong mudn tinh ma
tinh khong dugc, bi nguoi goi lién tinh. Néu Nam Tuyén con mat chang chanh, quyet
dinh bi ong Ay boi v& roi. Xem Su noi thoai thé 4 ay that 1a kho hiéu. Néu 1a ngudi con mat
dinh dong linh hoat nghe dugc nhu thugong vi dé-hd. Néu 1a ké chét nghe dugc trd thanh
thubc doc. C6 nhan noi: Néu & trén sy thay thi roi tai tim thuong, néu nham dudi ¥ can
suy tinh do tim thi chang dugc. Nham Dau noi: Pay 1a ké sng ctia nguoi hudng thugng,
chi hién bay trudc mit chdc 1at nhu dién chép. Pai y Nam Tuyén nhu thé, c6 thu doan bat



con té con ®p, dinh rong ran. Bén trong 4y phai ty hoi méi duge. Pau ching nghe noi:
Mat con duong hudng thuong ngan Thanh chang truyén, hoc gid nhoc hinh nhu khi bat
bong. Xem Tuyét Pau tung ra:

TUNG:
Vin kién giac tri phi nhit nhit
Son ha bat tai canh trung quan
Swong thién nguyét lac da twong ban
Thuy cong trirng dam chiéu anh han.
DICH:

Hiéu biét thdy nghe chdng phdi mét
NUi sbng nao ¢ tai gwong xem

Troi swong trang lidn dém vira nira
Ai Vdi dam trong soi bong kém.

GIAI TUNG: Nam Tuyén n6imd it, Tuyét Pau n6imé nhiéu. Tuy nh#n tao
mong, lai tao dugc cai mong dep. Phéan trudc néi mot thé, trong déy no6i ching dong.
“Hiéu biét thay nghe chang phai mot, nui song nao & tai gwong xem”, néu nodi & trong
guong xem v& sau mdi hiéu 13 thi chang roi cai gwong, Nui song dat hen cO cay rung ram
chd dem | guong soi, néu dem guong soi lién thanh hai doan. Chi nén nui 1 ndi, nudc 1a
nude, mdi phap tru ban vi cia nod, tudng thé gian thuong try. Nui song chang 0 tai guong
xem, hdy n6id chd nao xem, lai hoi chiang? Pén trong ddy huéng vé “troi suong tring
lan dém vira nira”, bén nay vi ong lam rod roi, bén kia ong tu do léy. Lai biét Tuyét Pau
dem viéc bon phan vi nguoi chiang? “Ai véi dam trong soi bong kém”, 1 ty soi hay cing
nguoi soi? Phai 1 tuyét co tuyét giai moi dén canh gidi nay. Hién nay chang can dam
trong, ciing chang doi troi swong triang lin, chinh nay lam gi?



TAC 41
TRIEU CHAU NGUOI PAI TU

LOI DAN: Ché phdi qudy két chat, Thanh cing khong thé biét. Khi nghich thudn
doc ngang, Phdt ciing khong thé bién. La ké si tuyét thé siéu ludn hién kha nang ciia bdc
dai st siéu qudn nham trén tang bang di, chay trén kiém bén, lién d6 nhw ddu sirng ky ldn,
gidng hoa sen trong 16 hira. Cdi thdy siéu phiwong méi biét dong dao. Ai la ngweoi tay
khéo, thu cur xem?

CONG AN: Trigu Chau héi Pau Tir: Nguoi dai tir khi song lai thé nao? Dau
T dap: Chang cho di dém, dgi sang sé den.

GIAI THICH: Triéu Chau hoi Dau Tir “ngudi dai tir khi séng lai thé nao”, Dau Tir
dap ° chéng cho di dém doi sang s& dén”, hiy noi 1a thoi tiét gi? Ong sdo khong 16 ndm
dén lién vo nhip hat. Pay goi la hoi nghlem chu, cling goi la hoi tdm hanh. Dau Tir, Triéu
Chéu céc noi déu - ngoi khen, dugc cai bién luan si€u quan. Hai vi tuy ké thira khac nhau,
xem co phong gq)ng nhau mot loai. Mot hom, Pau Tt vi Triéu Chau thiét tiéc tra dai
nhau, tu tay dua banh cho Triéu Chau, Triéu Chau ngo lo. Pau Tu sai cu si dua banh cho
Triéu Chau, Triéu Chau I& cu si ba lay. Hay néi y Triéu Chau thé nao? Qua 1a Triéu Chau
nham trén cin ban néu viéc bon phan vi nguoi. Co vi Tang hoi: Thé nao 1a dao? Pau Tu
dap: Pao. Hoi: Thé nao 1a Phat? Pap: Phat. Lai hoi: Khi khoa vang chwa mé thi thé nao?
bap: Mo. Hoi: Khi ga vang chua gay ththé nao? bap: Khong c6 am huong nay. Hoi:
Gay xong thi sao?Pap: Mbi tur biét thoi. Binh sanh Pau Tir hoi dap nhu thé. Xem Triéu
Chau hoi: Nguoi dai tir khi song lai thi thé nao? Lién dap: Chang cho di dém, doi sang s&
dén. Han nhu choi d4 nhang lira, to lan dién chdp, phai 1a nguoi huong thuong nhu 6ng ta
mai duoc. Nguoi dai tu tron khong co Phat phap dao 1y huyén diéu dugc mat phai quay
dai ngan. Bén trong nay chi thé ay thoi di. C6 nhan goi d6 1 trén dat biang nguoi chét vo
s6, qua duoc rimg gai goc 1a nguoi tay khéo, cling phai qua lot bén kia méi duge. Tuy
nhién nhu thé, hién nay nguoi dén loai dién dja nay, soém da kho dugc. Hoac c6 nuong
twa, c6 giai hoi thi khong giao thiép. Hoa thuong Triét goi d6 1a thay chéng tinh khiét.
Ngii T6 tién su bao d6 1a mang cin chang doan, phai mot phen dai tir song lai méi dugc.
Hoa thuong Vinh Quang ¢ Chiét Trung néi: Ngon phong néu sai thi cong lang qué cach
xa muodn dam, phai la bd cao vot budng tay, tu nhan thira duong, sau khi chét song lai dbi
anh chang duoc. Y chi phi thuong, ngudi ndo che dau duge u? Y Triéu Chau hoi nhu thé,
Pau Tir 12 hang tic gia cling khong c6 phu ciu hoi kia. Chi 1a tuyét tinh bat ddu, qua that
kho hiéu, chi hién bay trudc mat doi chat. Vi thé ¢d nhan néi: Mudn duoc than thiét chd
dem hoi dén hoi, hoi tai chd dap, dap tai chd hoi. Néu ching phai Pau Tu, bi Triéu Chau
mot cau hoi ciing kho dap duoc. Chi vi kia 14 ké tac gia, nhic dén lién biét chd roi:
TUNG:

Hoat trung hiru nhin hoan déng tir
Duwgc ky ha tu giam tac  gia

C6 Phat thwong ngon tang vi dao
Bat tri thuy giai tan tran sa.

DICH:



Trong song cé mat lai dong chét
Thuéc ky diu can chiéu tic gia
Cé Phdt con rang tirng chang dén
Chdéng hay ai biét ném trén sa.

GIAI TUNG: “Trong séng c6 mat lai ddng chét”, Tuyét Pau 1 nguoi tri hitu nén
méi dam tung. Cé nhan noi: Kia tham cau song chang tham ciu chét. Tuyét béu noi
trong song c6 mat lai gibng nhu nguoi chét. Pau chua timg chét? Trong chét du mat nhu
dong nguoi séng. C6 nhan noi: Giét hét nguoi chét moi thiy nguoi song, lam song hét
nguoi chét méi thay nguoi chét. Triéu Chau 1 nguoi sdng tao cau hoi chét dé nghiém
Pau T, nhu vat ky cta tanh dugc dem thi nghiém vay. Vi thé Tuyet Pau tung * ‘thude ky
dau can chiéu tac gia”. Cau tung nay 1a chd hoi ciia Triéu Chau. Phan sau tung vé Dau
Tt, “c6 Phat con rang ting chang dén”, chi chd ngudi dai tir sbng lai. C6 Phat ciing
chang timg dén, cac vi Hoa thuong gia 6 moi noi cling chang timg dén. Du cho ong gia
Thich-ca hay vi Hb tang mat biéc _(bat-ma) cling phai tai tham méi duoc. Vi thé noi, ch1
cho 140 Ho biét, chang cho 1do HO hiéu. Tuyét bau tyung * ‘chang hay ai biét ném tran sa”
Covi Tang hoi Truong Khanh: Thé nao 1a con mat thién tri thre? Truong Khanh dap: Co
nguyén ching ném cat. Bao Phudc not: Ching nén lai ném. Cac vi Hoa thuong gia 6 moi
noi ngoi trén chiéc givong gd dung gy dung hét, dung phat gb givong, hién than thong,
lam chu té, tron 1a ném cat. Hay no6i lam sao khéi dugc?



TAC 42
BANG CU SI TUYET PEP MANH MANH

LOI DAN: Riéng néu biéz cot, ket nuwée mdc lay, nhip hat dong thoi, nii bac véch
sat. Nghi nghi thi trudc dau lau thay qui, suy tw thi ngoi duoi hdac son. Mat nhdt lén soi
sang khap troi, gié mat thoi vi véo day dat. Hay noi co nhan cé cho lam lan, thir cir xem?

CONG AN: Cur si Bang Uin tir gid Dwoc Son, Dwge Son sai mudi vi Thién
khéch tién nhau d&n cong ngoai. Cu si chi tuyét trong khong néi: Tuyét dep manh
manh ching roi chd khac. Thién khach Toan héi: Roi tai ché nao? Cu si danh mjt
tat. Toan bao: Cu si khong dwoe thé xuit. Cu si n6i: Ong thé Ay ma xung 1a Thién
khach, Diém vuong chua tha 6ng dau. Toan hi: Cu si thi sao? Cu si danh m{t tat,
ndi: Mat thdy nhu mi, miéng néi nhu cAm. (Tuyét Pau riéng néi: Chd méi héi, chi
nim mot hon tuyét, lién danh.)

GIAI THTCH Cu si ho Bang tham van hai noi Ma T6, Thach Pau déu c6 lam
tung. Ban dau yét kién Thach Pau hoi: Chang cung muon phép lam ban la nguoi gi?
Chua dat 161 bj Thach Pau bum miéng, lién c6 tinh, 1am tung: “Viéc hang ngay khong
khéc, chi toi tu vui hay, vat vat khong bo lay, chd chd khong trai bay, do tia gi lam hiéu,
ndi xanh tuyet diém ai, than thong cung diéu dung, gdnh nudc bira cui tai.” Sau ong dén
tham vin M2 T6 hoi: Chang cing mudn phap lam ban 13 nguoi gi? Ma T6 dap: Poi ong
dung miéng huat can nudc Tay Giang, lién vi 6ng néi. Cu si bdng nhién dai ngd, lam tung:
“Mudi phuong dong tu hdi, mdi mdi hoc v vi, day la truong thi Phat, tam Khong dugc
dau v&.” Vi ong 1a hang tac gia, sau nay cac noi déu trong vong, dén dau cung dugc khen
ngoi. Ong qua lai Dugc Son nhleu lan va 6 lau, tir gid ra v€, Dugc Son rat trong nén sai
mudi Thién khach di tién. Khi Ay gip tuyét roi, cu si chi tuyét noi: Tuyét dep manh manh
ching roi chd khac. Thién khach Toan hoi: Roi tai chd nao? Cu si lién tat. Thién khach
Toan da khong thé hanh 1énh, cu si hanh phan ntra. Lénh tuy hanh, Thién khach Toan d6i
dap thé ay Chang phai khong biét chd roi cia 6ng, chi vi mdi ngudi c6 co phong cudn
tung chang dong Song van c6 chd chang dén kip cu si, vi thé roi duéi gia cua 6ng, kho
thoét khoi cai 10ng ctia 6ng. Cu si danh roi lai vi néi dao Iy: Mét thdy nhu mu, miéng noi
nhu cAm. Tuyét Pau riéng néi: Chd méi hoi, chi nim mét hon tuyét, lién danh. Tuyét
Pau thé éy cot chéng c6 phu 161 héi cta Toan, chi vi can co cham lut. Tang chu Khanh
n6i: Co phong cia cu si nhu dién chdp, doi cac 6ng ndm hon tuyét, dén bao gio? Ho 1én
lién dap, ho Ién lién danh, méi 13 dut bat. Tuyét Dau tu tung chd éng dénh rang:

TUNG:

Tuyét doan da, tuyét doan da

Bang 4o co quan mot kha ba

Thién thwong nhan gian bét tu tri

Nhan ly nhi ly tuyét tiéu sai.

Tiéu séi tuyét

Bich nhan Hé Ting nan bién biét.
DICH:



Hon tuyér danh, hon tuyét danh
Co quan 130 Bang khon nim dwoc
Trén troi nhén gian chdng tw hay
Trong mit trong tai lim thich thi.
Thich tha lim

Hé Tding mdt xanh ciing khé bién.

GIAI TUNG: “Hon tuyét danh, hon tuyét danh, co quan lio Bang khon nim
duoc”, Tuyét Pau cbt di trén dau cu si. C6 nhan lfiy tuyét dé 16 viéc bén nhét sic. Y
Tuyét Dau noi, khi dy néu nam hon tuyét lién danh thi cu si di c6 co quan thé nao ciing
khé xoay tro kip. Tuyét Pau tu khoe chd danh ctia minh, dau chang biét c6 chd bi thua.
“Trén troi nhan gian chéng tu hay, trong mat trong tai lam thich thu”, trong mét cung la
tuyét, trong tai cling 1a tuyet Chinh ¢ bén nhét sic cling goi 1 canh gidi Pho Hién, viée
bén nhat sic ciing goi 1a nhdi thanh mot khéi. Van Mén noi: “Du dugc ca can khon dai
dia khong mot may may 16i 1am van 1a chuyén cu, chang thiy nhat sic méi 1a ban dé, néu
can toan dé phai biét c6 mot con duodng hudng thuong méi duge.” Pén trong day phai la
dai dung hién tién, kim cham chang vao, chang cho ngudi khac xir phan. Vi thé noi kia
tham ciu song ching tham cdu chét. C6 nhan noi: Mot cau hop dau ngir, muén kiép coc
cot lira, c6 dung vao chd nao. Pén day Tuyét Pau tung xong, lai chuyén co néi “thich thu
lim”, dui cho “Ho Tang mat xanh ciing kho bién”. Ho Tang mét xanh (T6 Pat-ma) con
khé bién biét, lai bao Son tang noi cai gi?



TAC 43
PONG SON KHONG LANH NONG

LOI DAN: Cdu dinh can khén muén doi cing tén trong, co bat hé hiy”, ngan
Thanh kho bién. Lién dé lai khéng mdy che ngan, toan co tiry ché dong bay. Can ré kiém
chiy huong thwong, phai 14 16 rén aia bdc tic gia. Hay néi tir truée dén nay lai ¢6 gia
phong thé dy hay khong, thir cir xem?

CONG AI_\I: Ting héi Pong Son: Khi lanh néng dén 1am sao né tranh? Pong
Son dap: Sao chang nham ch6 khong lanh néng di? Ting héi: The nao Ia ché khong
lanh néng? Pong Son dap: Khi lanh lanh chét Xa-I€, khi nong ndng chet Xa-Ié.

GIAI THICH: Hoa thugng Tan ¢ Hoang Long niém: Pong Son lay tay 4o lam co,
dudi nach khoét bau, thé ma vi Tang nay khong cam, nhu nay c6 nguoi ra hoi Hoang
Long, hdy néi 1am saodudi dep? S u im king gidy lau, tlep “An thién d4u han nho song
nui, diét sach tdm sanh Iira tu lanh.” Cac nguoi hdy noi 16ng bay cua Bong Son roi vao
chd nao? Néu bién duoc ranh rd mai biét bong Son ngii vi, hdi hd, chanh thién, t1ep
ngudi that 1a ky ddc. Pén duoc canh gigi huéng thuong ndy méi duoc nhu thé, chang can
an bai tu nhién khéo hop. Vi thé noi:

Chanh Trung Thién - Canh ba du hom trudc tring sang, ché la gip nhau chang
biét nhau, tham tham van 6m hiém ngay trudc.

Thién Trung Chénh - Mat séng ldo ba gap co kinh, r6 rangddi mit lai khong
chan, thoi chd quén dau nhan lay bong.

Chanh Trung Lai - Trong khong c6 b thoat tran ai, chi hay chang cham hay hién
tai, ciing hon tién tricu cat ludi tai.

Thién Trung Chi - Hai miii giao phong chang can tranh, tay khéo lai dong sen
trong 10, qua nhién tu c6 xung thién khi.

Kiém Trung Pao - Chang roi c6 khong ai dam hoa, moi nguoi tron muon ra dong
thuong, rot cude lui vé ngodi trong tro.

Vién Luc céng & Phu Son 14y cong an nay lam mau cho Ngii vi. Néu hiéu mot tic
thi cac tic tu nhién dé hiéu. Nham Dau néi: Giéng nhu trai biu dé trén mit nudc, dong
dén lién xoay van chang mat may to khi lwc. C6 vi Tang hoi Pong Son: Khi Van-thl, Phd
Hién dén tham vén thi thé nao? Pong Son dap: Pudi vao trong bay trau di. Tang néi: Hoa
thuong vao dia nguc nhanh nhu tén. Bdng Son noéi: Toan nho tha lyc. BPong Son bao, sao
chang nham chd khong lanh néng di, ddy 1a Thién Trung Chanh. Tang hoi thé nao 1a chd
khdng lanh néng. Pong Son néi khi lanh lanh chét Xa-18, khi ndng néng chét Xa -1é, day
Ia Chanh Trung Thién. Tuy Chénh 4i Thién, tuy Thién lai Vién. Trong tip luc cta tong
Tao Pong chép diy du ky ludng. Néu 13 dudi tong Lam Té thi khong cé nhiéu viéc. Loai
cdng an nay thing do lién hoi. C6 nguoi ndi “rat tot khong lanh néng”, c¢o ding su that
chidt nao? C6 nhan noéi: Néu nham trén kiém bén chay thi nhanh, néu nham trén tinh thirc
thi chim. C6 vi Tang hoi Thiay Vi: Thé nao 1a y T6 su Tay sang? Thiy Vi béo: Doi

* huy: con té gidc



khong c6 nguoi s& néi voi 6ng. Su di vao trong vuron. Tang thua: Chd nay khong nguoi,
thinh Hoa thuong noi. Thiy Vi chi bui tre noi: Cay tre nay dugc dai thé éy, cay tre kia
duge ngan thé 4y. Vi Tang bong nhién dai ngd. Tao Son hoi Tang: Nong thé 4y dén chd
nao an trbn? Tang thua: An tron trong chao dau 16 ltra. Tao Son héi: Chao dau 16 ltra 1am
sa0 an trén? Tang thua: Cac khd khong thé dén. Xem nguoi trong nha kia tuy nhién hiéu
nhitng 11 n6i trong nha kia. Tuyét Pau dung viéc trong nha kia tung ra:

TUNG:

Thay thi hoan dong van nhin nhai
Chéanh thién ha tit tai an bai

Luwu-ly c6 dién chiéu minh nguyét
Nhin tuin Han 16 khong thwong giai.

DICH:

Tay dudi lai dong muén truwong bo
Chéanh thién nao han tai an bai
Dién cé luu-ly tring sdng chiéu
Ddng cwoi Han 16 luéng dén thém.

GIAI TUNG: Téng Tao bong c6 Xudt the (giao hoa) chang xuét thé (chang giao
héa), co tay dubi, chang tay dudi. Néu chang xuat thé thi mit xem may xanh. Néu xuat
thé thi dau tro mat dat. Mat xem may xanh trc 1a dinh muén truong. Pau tro mit dat tic
la viéc bén tay dudi. Co khi dau tro mat dat tic ¢ dinh muon truong. Co khi dinh mudn
trugng tirc 14 dAu tro mat dit. Ky that dudi tay vao cho ciung ding riéng trén ngon CO
phong mot loai. V& ngudn ngd tanh cung sai biét tri khong khac. Tdi ky chia hai doan dé
hiéu. Vi thé n6i “tay dudi lai dong muén truong bod”, han 1a khong c6 chd cho ong ga
nghi. “Chanh thién nao hén tai an bai”, néu dén khi dung tu nhién nhu thé, ch'fmg tal an
bai. Cau ting nay 1a chd dap ciia Pong Son. Phan sau no6i “dién c¢o luu-ly tring sang
chiéu, cam chiu Han 16 ludng dén thém”, day 1a tung vi Tang dudi theo 16i néi. Tong Tao
Dong c6 mudi tam loai: gai d4, ngua gd, gio khong day, minh chau ban dém, rin chét. ..
Pai cuong chi rd chanh vi nhu tring chiéu dién c¢6 luu-ly hinh nhr c6 bong ton. Pong
Son dap sao cting dén chd khong lanh néng di, vi Tang kia giéng nhu con Han 16 dudi
bong, chay gap dén thém chup bong tring - Tang lai hoi thé nao 1a chd khéng lanh nong,
Pong Son dap khi lanh lanh chét Xa-1&, khi ndng néng chét Xa-1é, nhu Han 16 dudi bong
dén trén thém lai khong thiy bong mit trang. Han 16 1a xudt phat tir Chién Qudc Sach,
trong ay noi: “Con 16 ciia ho Han 1a con cho gioi. Con thé trong nii 1a con tho tinh lanh.
Phai 1a con cho kia moi hay dudi duoc con thé nay.” Tuyét Pau din lam thi du cho vi
Tang nay. Cac ongdi biét chd Pong Son vi ngudi ching? Su ling thinh gidy 1au, noi:
Tim con tho nao.



TAC 44
HOA SON BIET PANH TRONG

CONG AN: Hoa Son day ching: Tap hoc goi 1a nghe, tuyét hoc goi 1a gén,
qua duge hai cai nay 1a thiat qua. C6 vi Ting ra héi: Thé nao la thiat qua? Hoa Son
dap: Biét danh tréng. Ting lai héi: Thé nao 1a chan dé? Hoa Son dap: Biét danh
tréng. Ting héi: Tirc tim tirc Phat thi ching héi, thé nao 1a phi tim phi Phat? Hoa
Son dap: Bét danh trong. Tiang hoéi: Khi ngudi hwéng thwong dén 1am sao tiép?
Hoa Son dap: Biét danh trong.

GIAI THICH: Hoa Son day chung: “Tap hoc goi la nghe, tuyét hoc goi la gan,
qua dugc hai cai nay 1a that qua.” Poan ndy xuat xu tir bd ludn Bao Tang. Hoc dén vo
hoc goi 1a tuyét hoc. Vi thé noi, nghe can ngd sau, nghe sau chang ngd goi la tuyét hoc.
Vinh Gia néi: “Bao nam veé trudc toi hoc Vén, cling ting thao s¢ tam kinh luan.” Téap hoc
da hét goi la “tuyét hoc v6 vi nhan dao nhan”. Pén chd tuyét hoc mai cung dao gﬁn nhau,
qua dugc hai cai hoc nay goi la that qua. Vi Tang niy qua 1 minh man, lién dua 10i nay
ra hoi Hoa Son. Hoa Son dap “biét danh tréng”. Nén néi 16i v6 vi nodi vo vi. Mubn rd
cobng an nay phai la nguoi hudng thuong moi hay thdy, 10i nay ¢ hang dinh ly tanh, cling
khong chd nghi luan. Thang d6 lién hoi, gibng nhu thung lung ddy, méi la chd an 6n cua
Thién tang, khé hop véi y T6 su tir Tay sang. Vi thé Véan Mén not: Tuyét Phong d4 cau,
Hoa Son danh tlong, Quoc su chén nudce, Triéu Chau uong tra, tron néu lén viéc hudng
thuong. Tang lai hoi, thé nao 1 chan dé? Pap biét danh trong. Chan dé 1a ching 1ap mot
phap. Néu 14 tuc dé thi muén vat day du. Chan tuc khong hai 1a Thanh dé nghia tht nhat.
Tang lai hoi, tirc tim tic Phat thi chang hoi, thé nao 1a phi tdm phi Phit? Dap biét danh
tréng. Ttrc tAm tirc Phat thi d& tim, dén phi tim phi Phat thi rat kho, it ¢ nguoi dén. Tang
lai hoi, khi nguoi hudng thuong dén 1am sao tiép? Pép biét danh tréng. Ngudi hudng
thuong tirc 14 nguoi thau thod tu tai. Bon cau dap nay, cac noi dy lam téng chi, goi 1a
Hoa Son Bon Panh Tréng. Dén nhu Tang hoi Canh Thanh: ddu nam mdi lai c6 Phat phap
hay khong, Canh Thanh dap: C6. Tang hoi: Thé nao 13 Phat phap diu ndim? Canh Thanh
no6i: Piu nim moi md phic, muon vat déu moéi. Tang thwa: Ta Thay déap thoai. Canh
Thanh néi: Lao ting ngay nay mét loi. Giéng loai dap thoai nay c6 mudi tam thir mét loi.
Lai c6 vi Tang héi Pai su Tinh Qua: Khi hat ddu tung co6i thi thé nao? Tinh Qua dap:
Duéi g6t chan mot trudng ho then. Tang lai hoi: Khi tuyét phi ngan nii thi thé nao? Pap:
Sau khi mat troi 1én, mot truong hd then. Tang hoi: Khi Hoi Xuong sa thai Ho than phap
di v& dau? bép: Ngoai ba cua hai ké, mot truong hé then. Céc noi goi l1a Ba H6 Then.
Bao Phudc hoi Tang: Trong dién 1a Phat gi? Tang dap: Hoa thugng dinh dung xem? Bao
Phudc néi: Ong gia Thich-ca. Tang thua: Ché lira nguoi. Bao Phudc néi: Lai 1a nguoi lira
ta. Lai hoi Tang: Ong tén gi? Tang thua: Ham Trach. Bao Phudc néi: Néu gip khi kho
can thi thé nao? Tang thua: Ai 1a nguoi kho can? Bao Phudc noi: Ta. Tang thua: Hoa
thuong chd ltra nguoi. Bao Phude noi: Lai 1a nguot lura ta. Lai hoi Tang: Ong lam nghe gi
ma an to tk? Tang thua: Hoa thuong cling ching nho. Bao Phudc lam thé ngdi x6m.
Tang thua: Hoa thuong ché lira nguoi. Bao Phudce nodi: Lai 1a nguoi lra ta. Lai hoi Tang
coi phong tim: Noi nudc tim rong bao nhiéu? Tang thuwa: Thinh Hoa thugng luong xem.
Bao Phudc lam thé luong. Tang thua: Hoa thuong chd lira nguoi. Bao Phudce noi: Lai 1a
nguoi lira ta. Cac noi goi 13 Bao Phudc Bén Lira Nguoi. Bén nhu Tuyét Phong bon thing



son, du 1a bac Tong su tir trudc, mdi vi xuat phat ¥ chi tham diéu lam co tiép nguoi.
Tuyét Bau ¢ sau dan mdt doan, y Van Mon day chung, tung ra cong an nay:

TUNG:

Nhat dué thach

Nhi ban tho

Phat co tu thi thién quin nd

Twong Cot lio s tang con ciru

Tranh tyw Hoa Son giai da co.

Béo quéan tri

Mac ming 18

Piém gia diém hé khd gia kho.
DICH:

Mot khudn da

Hai ban dit

Phdt co phai la ngan quin no

Lo sw Tugng Cot tirng da cdu

N&o gidng Hoa Son biét danh trong.
Bdo anh hay

Cho bwong binh

Ngot I ngot chir ding la ding.

GIAI TUNG: Mot hém Qui Toéng cong tac cong cong khiéng da. Qui Tong hoi:
Duy na di ch nao? Duy na thua: Pi khuan d4. Qui Tong bao: P4 tir 6ng khuan, tic
Chéng dugc dong dén giita cay don. Moc Binh c6 Tang méi dén, trude sai ba lan ganh
dat. Moc Binh c6 tung day chung: “Ni déng 16 hep, nui ty thap, méi dén cho tur ba ganh
dat, thuong 6ng giita duong da nhidu nam, rd rang chang hiéu lai thanh t6i.” Sau ¢6 vi
Tang hoi: Trong ba ganh khong hoi, viéc ngoai ba ganh 1a thé nao? Moc Binh dap: Thién
tir thiét luan hoan trung 1énh. Tang cam hong, Mdc Binh lién danh. Vi thé néi “mot khuan
da, hai ban dit”. “Phat co phai 12 ngan quan n6”, Tuyét Pau dung ciy nd ngan quan du
cho 15i nay, can thiy chd kia vi ngudi. Ba muoi can 1a mot quan, mot ngan quan tic 1a ba
muén can. Phai 1a rong to, cop manh, thi dir méi dung dén cay né nay. Néu 1a chim hac
hay VAt nho it khong nén khinh thudng ma phat. Vi thé, cay né ngan quéan chang vi ga
chudt ma phat co. “Lao su Tuong Cét ting da cau”, mot hom Tuyét Phong thidy Huyén
Sa dén, ba trai cau gd dong thoi phong ra, Huyén Sa lién lam thé ché bia. Tuyét Phong
tham nhan d6. Tuy nhién thay 13 chd toan co dai dung, déu khong bang Hoa Son “biét
danh tréng”. Qua that théng tat, chi 1a kho hoi. Vi thé Tuyét Pau noi “nao giéng Hoa Son
biét danh tréng”. Lai ngai ngudi chi & trén dau 1oi ndi lam ké sdng, chang biét lai do, lai
sanh can can & r&. Cho nén ndi “bao anh hay, ché budng binh”, phai that dén loai dién
dia ndy méi duoc. Néu that khong budng binh, “ngot 13 ngot chir ddng 1a ding”. Tuy
nhién Tuyét Dau niém 16ng nhu thé, ctru kinh cling nhay ching khoi.



TAC 45
TRIEU CHAU AO VAI BAY CAN

LOI DAN: Cdn néi lién néi, cd thay khéng doi, nén di lién di toan co chang
nhwong, nhw choi da nhang lua, to lan dién chop, nhanh nhuw chop, le nhw gio, mau nhw
nude chay, gap nhie di trén dao bén, dwa lén kiém chiyy huéng thwong, chwa khéi mdt co
llu ludi. Pua ra mot duwong, thir cir xem?

CONG AN: Ting héi Triéu Chau: Muédn phap vé mot, mét vé chd nao? Triéu
Chau dap: Ta & Thanh Chau dét duwgc mgt 40 vai bo ndng bay can.

GIAI THICH: Néu nhim chd mét kich dong lién di ma hoi duoc, 16 mii cac vi
Hoa thuong gia & moi noi, mot lic xo xong, khong lam gi dwoc ong, tu nhién nudc don
chay thanh ngoi ddm. Néu do du thi Lio ting ¢ dudi got chan 6ng. Chd tinh yéu cua Phat
phap ching phai ¢ nhiéu lo, chang pha1 & n6i lam. Chi nhu vi Tang nay hoi Triéu Chau
“muén phap Vvé mat, mot Ve chd nao”, Triéu Chau lai dap “ta & Thanh Chau dét duoc mot
40 vai bd nang bay can”, néu nham tren nglr ci ma bién thi 14m nhén dinh ban tinh (mot
tiéu chuan c6 dinh). Néu chang nham trén ngit ci ma bién, tai sao lai noi thé 4y? Cong an
nay tuy kho thiy ma dé& hoi, tuy d& hoi lai khé thay. Khé thi nii bac vach sit, dé thi lién
do tinh tinh, khong c6 chd cho ong suy nghi phai quay. Thoai nay cing cau Phd Héa noi
“ngay mai ¢ trong vién Dai Bi co trai”, lai khong ¢6 hai thi. Mot hom, c¢6 Tang hoi Tri¢u
Chau: Thé nao 1a ¥ T6 su tir TAy sang? Triéu Chau dap: Cay ba ¢ trudc san. Tang thua:
Hoa thuong chd dem canh chi nguoi. Triéu Chau bao: Lio ting chang timg dem canh chi
nguoi. Xem kia thé éy, nham chd cuc tic chuyén ch‘fmg duoc ma chuyén duoc, tu nhién
che troi che dat. Néu chuyén ching dugc thi cham dén thanh ket. Hay néi Triéu Chau c6
Phat phap thuong luong hay khong? Néu néi c6 Phat phap, Triéu Chau dau timg noi tim
ndi tanh, ndi huyén noi diéu. Néu néi khong co chi thii Phat phap, Triéu Chau chang timg
6 phu 161 hoi cua 6ng. Pau chiang thdy Tang hoi Hoa ‘thuong Moc Binh: Thé nao 1a dai ¥
Phat phap? Moc Binh dép: Trai bi dao nay 16n nhu thé. Lai Tang hoi Cb dic: Chd nui séu
vuc tham ving bit khong ngudi, lai c6 Phat phap hay khéng? Cé duc dap: Co. Tang hoi:
Thé nao 1a Phat phap trong nai sdu? Co dtrc dap: Cuc da 16n 1a 16n, nhé 1a nhé. Xem loai
cdng an nay bi ky quai tai chd nao? Tuyét Dau biét chd roi cua kia, nén vach bay nghia
16 vi Ong tung ra:

TUNG:
Bién tich tang ai ldo c6 chuy
That cin sam trong ky nhan tri
Nhu kim phao trich Tay Ho ly
Ha tii thanh phong pho dir thuy.
DICH:

Bién tich tirng dwa ldo cé chity
Ao vii bdy cin mdy nguwoi tri
Nhw nay ném thing Tay Hé dy
Ha tdi gio lanh goi cho ai.



GIAI TUNG: Trong mudi tam 16i hoi, cau hoi nay goi 1a bién tich. Tuyét Pau noi
“bién tich timg dwa 140 ¢ chiy”, bién tich muén phap dem vé mot méi. Vi Tang nay cdt
x6 day Tri¢u Chéu. Triéu Chau qua la héng tac gia gip chd chuyén khong duoc, ¢ con
duong Xuét than dam m¢ miéng to noi “ta 6 Thanh Chau dét mot do vai nfmg bay can”.
Tuyet Déu noi “do vai bay céan may nguoi tri, nhu nay ném thang Tay Ho ay”, mudn phap
vé mot, mot ciing chiang can. Ao vai bay can ciing chang can, dong thoi ném xubng Tay
Ho. Tuyét Pau ¢ Thiy Phong Dong Dinh ¢6 Tay Ho. Cau “ha tai gid lanh goi cho ai”,
day 1a Triéu Chau day chung: Néu 6ng huéng bic dén vi ong thuong tai, néu ong hudng
nam dén vi 6ng ha tai. Néu 6ng tir Tuyét Phong, Van Cu dén ciing 1a ké ganh ban. Tuyét
Pau néi gié lanh nhu thé kham gdi cho ai. Thuong tai 1a vi 6ng ndi tAm noi tanh, nodi
huyén noéi diéu, cc thir phuong tién. Néu 14 ha tai thi khéng c6 nhiing thir nghia Iy huyén
diéu. C6 mot ngudi ganh mot ganh thién dén chd Triéu Chau, mot diém ciing str dung
khong dugc, dong thoi vi y nhoi thanh khéi khién sach tron thong dong, khong c6 mot su
kién nao goi 1a ngd rdi déng chua ngd. Nhu nay c¢6 nguoi tron lam vo sy dé hoi. Co nguoi
6i: “Khéng mé khéng ngo, ching can lai cau. Chi nhu khi Phat chua ra doi, khi T6 Pat-
ma chua sang xr nay, chang phai chang thé 4 ay, dung Phat ra doi lam gi, Té su Tay sang
lam gi?” Thay nhu thé nao c6 dinh dang. Can phai dai triét dai ngd roi, nhu xua ndi la
nui, nuée 1a nude, cho dén mudn phap thay déu hién thanh, méi 1am nguoi vo su. Long
Nha néi: “Hoc dao trudc can co ng0 do, lai nhu tung du hoi dua thuyén, tuy nhién gac cii
dat nhan rdi, mot phen ganh vac méi nén théi.” Chi nhu 4o vai bay can nay cua Tri¢u
Chau, xem thay nguoi xua noi nhu vang nhu ngoc. Son tang noi thé Ay, cac 6ng nghe thé
ay, thay déu 1a thuong tai. Hiy noi thé nao 1a ha tai? Dudi ba ciy don tay, xem lay.



TAC 46
CANH THANH TIENG MUA ROI

LOI DAN: Mot chuty lién thanh siéu pham vieot Thanh, nira cau kha di mé tréi go
niém, nhw di trén ting bang , chay trén kiéem bén, ngoi trong khoi thanh sac, di trén dau
thanh sac. Diéu dung doc ngang gdc lai, khoang sat-na lién di thé nao, thir cir xem?

CONG AN: Canh Thanh héi Ting: Ngoai cira 1a tiéng gi? Ting thwa: Tiéng
mua roi. Ginh Thanh biao: Ching sanh dién d 40 quén minh theo vat. Tang thwa:
Hoa thirgng thi thé nao? Canh Thanh bio: Toan ching quén minh. Ting thua:
Toan ching quén minh ¥ chi thé nao? Canh Thanh bio: Xuit thin vin con dé, thoat
thé néi rat khe.

GIAI THICH: Chi trong nay khéo tién 1dy, c6 nhan ding mdt co mot canh can
tiép nguoi. Mot hom, Canh Thanh hoi Tang: Ngoai cira 1a tiéng gi? Tang thua: Tiéng
mua roi. Thanh Bo: Chung sanh dién dao quén minh theo vat. Lai héi: Ngoai cua la
tiéng gi? Tang thwa: Tiéng chim bot cuu. Thanh bao: Mudn dugc chang chudc nghiép v6
glan ché ché bai chanh phap Nhu Lai. Lai hoi: Ngoai cura 1a tleng gi? Tang thua: Tiéng
rin bit nhai kéu. Thanh bao: S& bao chung sanh khd, lai c¢6 khé chung sanh. Nhimng cau
nay voi cong an & trude khong co hai thir. Hang Thién ting ¢ trong day thiu duoc thi &
trong thanh sic chiang ngai tu do. Néu thau chang dugc lién bi thanh sic 16i. Cong an nay,
cac noi @i la loi “toi luyén”. Néu 1a “t6i luyén” chi thanh tAm hanh, khong thay duoc
chd vi nguol cua c¢6 nhan. Ciing goi 101 nay la © ‘thu thanh sic”, mot sang dao nhén, hai
Sang thanh sac, ba sang tam - tong, bdn sang vong tinh, nim sang trién dién. Song rét chin
chin, dau ngd thanh hang 6. Canh Thanh hoi: Ngoai cira 14 tiéng gi? Tang thua: Tiéng
mua roi. Lai n6i: Ching sanh dién ddo quén minh theo vat. Nguoi ta 1am hoi, cho 1a ¢6 ¥
chuyén nguoi, qua that khong dinh dang. Dau chang biét Canh Thanh c6 thu doan vi
nguoi, mat 1on chang né mot co mot canh, rat muc chang tiéc 16ng may. Canh Thanh dau
chang biét tiéng mua roi, tai sao lai hoi? Phai biét ¢6 nhan dung sao do béng &, cot
nghiém vi Tang nay. Vi Tang nay khéo x0 day lién hoi: Hoa thuong thi sao? Lién duoc
Canh Thanh vao bun vao nudc, noi véi dng “toan chang quén minh”. Vi Tang kia quén
minh theo \at 1 phai, Canh Thanh vi sao ciing quén minh? Phai biét nghiém trong cau
kia lién co chd xuét than. Vi Tang nay qua 1am 1an cdt cit dut 10i nay, hoi: Chi cai chang
quén minh y ch thé nao? Néu 1a tong mon Dirc Son, Lam Té thi gay hét da hién. Canh
Thanh thong qua mét budc, tuy kia tao sdn bim, ndi véi kia “xuét than con 1a dé, thoat thé
noi rit kh6”. Tuy nhién thé ay, nguoi xua ndi tuong tuc ciing rat kho. Canh Thanh chi
mot cau vi vi Tang ndy sang viéc 16n dudi got chan. Tuyét Dau tung ra:

TUNG:

Huw dwong vii trich thanh

Téc gia nan thu doi

Nhuoc vi ting nhap hru

Y tién hoan bat hoi

Hoi bat hoi

Nam son Bic son chuyén bang phai.



DICH:

Nha tréng tiéng mwa roi

TAc gidg khén déi dap

Néu bdo tirng nhép luu

Nhuw trwée lai ching hoi

Héi ching hji

NGi Nam nli Béc muwa xoi xa.

GIAI TUNG: “Nha tréng tiéng mua roi, tac gia khon déi dap”, néu noi tiéng mua
roi thi quén minh theo Vat, chang noi tiéng mua roi lai 1am sao chuyén vat? Dén trong Ay,
du 14 tac gia ciing kho d6i dap. Vi thé, c6 nhan noéi: “Thiy cung thay bang, kém thay nira
dtre, théy vuot hon thﬁy, moi kham truyén tho.” Nam Vién noi: “Dudi gdy vo sanh nhan,
1am co ching nhuong thay.” “Néu bao timg nhdp luu, nhu trude lai chang hoi”, trong
kinh néi: “Ban dau trong cai nghe nhap luu vong s0, s6 nhap da lang, hai tuéng dong tinh
rd rang ching sanh...” Néu n6i 1a tiéng mua roi thi chang phai. Néu noéi ching phai tleng
mua roi ding ching phal. Phan trudc bai tung hai hét cing ba hét. Tac gia biét co bién
chinh 14 laai tung nay. Néu noi 1a vao thanh sic ciing chang phai. Néu goi 1a thanh sic,
nhu trudc chang hiéu ¥ kia. Vi nhu ldy tay chi mat tring, mat tring chang phai 13 ngon
tay. Hoi cung chang hoi, nai Bic niii Nam mua x4i xa vay.



TAC 47
VAN MON SAU CHANG THAU

LOI DAN: Troi néi gi dau bon mia di vdy, dat néi gi dau van vét sanh vdy. Nham
ché bon mita di kha di thdy thé, ¢ ché van vt sanh kha di thay dung. Héy néi nham ché
nao thdy dwoc Thién tang? Lia sach ngén ngit dong dung, di ditng ngoi nam, dep hét moi
mép cuong hong, lai bién dwege ching?

CONG AN: Ting hoéi Van Mén: Thé nao 1a Phap than? Vian Mén dap: Sau
ching thau.

GIAI THICH: Van M6n néi sau ching thau han 13 kho nim. Néu nham khi diém
mg chua phan nim dugc, da 1a dau thir hai. Néu nham khi diém tng di sanh tién duoc,
lai roi vao dau thtr ba. Néu nham trén ngdn cu bi€n minh, 6t cude do tim ch'fmg duoc.
Ctru kinh céi gi 1a Phap than? Néu 1a hang tic gia vira nghe cir 1én lién dimg day di ra.
Néu chd suy doi co, hdy ling nghe xu phan. Thuong toa Phu ¢ Thai Nguyén trude 1a
Giang su, mdt hom 1én toa giang vé Phap than, noéi “doc cung tam te ngang khip muoi
phuong”. C6 mot Thién khach & dudi toa nghe lién bat cudi. Phu xudng toa, hoi: Vira roi
t6i ¢ chd nao dg, mong Thién gia vi chi cho. Thién khach néi: Toa chii chi giang dugc
bén luong ctia Phap than, ma ching thiy Phap than. Phu hoi: Ctru kinh thé nao méi phai?
Thién khach bao: Hiy tam bai giang, ngdi trong that ving, at duoc tu thiy. Phu lam nhu
|61 Thién khach. Mot dém ngdi yén lang bdng nghe danh chudéng canh nam, hot nhién dai
ngo, lién chay go ctra Thién khach noi: T6i ngo roi. Thién khach hoi: Ong thir n6i xem?
Pha ndi: “Ké tir ngay nay t6i ching nim cai 16 miii ciia cha me sanh ra.” Trong kinh néi:
“Chéan Phap than Plt vi nhu hu khong, Gng vat hién hinh nhu trang trong nudc.” Lai
Tang hoi Giap Son: Thé nao 1a Phap than? Giap Son dap: Phéap than khéng tuéng. Hoi:
Thé nao 1a Phap nhan? Dap: Phap nhan khong ty. Van Mén ndi: Sau chang thau. Cong an
nay c6 nguoi néi: Chi 1 sau cin sau tran sau thirc, sdu cai nay tir Phap than sanh, nén sau
can thau n6 khong dwe. Néu tinh giai thé 4y, qua that chang dinh dang, lai lam d6i luy
Van Mén. Can thay lién thiy, khong c6 chd cho éng xuyén tac. Trong kinh noéi: “Phap y
chang phai chd suy nghi phén biét hay hiéu.” Van Mén dap cau hoi phan nhiéu goi 1én
tinh giai cta nguoi. Vi thé, trong mot ciu phai du ba cau, lai ching cb _phu loi hoi cua
ong, hgp thoi hop tiét, mot 101 mot cau, mot vach mot chdm cling co chd xuét than. Cho
nén néi: “Mot ciu thdu, ngan cdu mudn cau dong thoi thiu.” Hay néi 1a Phap than, 1a T6
su? Tha nguoi ba muoi gay. Tuyét Dau tung ra:

TUNG:

Nhat nhi tam tir ngii luc

Bich nhan Hé Ting sb bt tic

Thiéu Lam man dao ph6 Thin Quang
Quyén y hyu thuyét qui Thién Tric.
Thién Tric mang mang vo xi tam

Da lai khwéc d6i Nhii Phong tic.

DICH:



Mgt hai ba bon nim sdu

Hé Tding mit biéc dém khong dii
Thiéu Lam déi néi trao Than Quang
Cugn do lgi béo vé Thién Triic.

Thién Trdc ménh mang khdng ché fim
Dém vé lgi dén Nhii Phong ngii.

GIAI TUNG: Tuyét Pau thuc tai & chd khong thua hd, xuat phat nhin muc tung
ra cho nguol thiy. Van Mén noi “sau chang thau”. Tuyét Pau vi sao ndi “mdt hai ba bdn
nam sau”, lién n6i “Ho tang mat biéc dém khong du? Béi vi, “chi cho ldo Ho biét, ching
cho 130 Hb hiéu”. Phai 1a lai cho con chéu trong nha kia méi dugc. Nhu trén néi mot 10
mot cau hop thoi tiét, néu thdu duoc méi biét ndi khong & trong ngdn ci. Néu chua dugc
thé, chiang khoi khoi tinh giai. Ngii T6 140 su noi: “Phat Thich-ca Mau-ni, khach ha tién
lam con, cay b&y trudc sin, mot hai ba bén nim.” Néu nham dudi ngon ci Van Mén
thiy dugc cung tot thi dén canh gidi nay. “Thiéu Lam déi noi trao Than Quang”, Nhi T
trude tén Than Quang. Nhin dén sau nay lai n6i “vé Thién Trac”. T6 Pat-ma tich, nhap
thap dudi nii Hung Nhi, khi a ay Téng Van vang Iénh di str Tay vé, den ngon nii phia Tay
thdy T6 Dat-ma quay mot chiéc giay tr¢ ve Tay thién.. Tong Van vé tridu tau lai, triéu
dinh cho khai thap xem, chi thay dé lai mot chiéc giay. Tuyét Dau ndi “ky that viéc nay
lam sao phan ph6”? Ba khong phan pho6 “cudn 4o lai bdo vé Thién Trac”. Hay ndi vi sa0
Xt ndy lai ¢6 sau vi thtr 16p trao truyén nhau? Trong day qua that ky quai, phai la nim
dugc méi co thé nhap. Cau “Thién Tric ménh mang khong cd tim, dém vé lai dén Nhii
Phong nga”, thtr néi hién nay ¢ chd nao? Su lién danh, noi: Mu!



TAC 48
CHIEU KHANH LAT NGUQC AM TRA

CONG AN: Vwong Thai Phé vao chiia Chiéu Khanh riu tra. Khi 4y Thwong
toa Ling cung Minh Chiéu dang soan 4m tra. Lang lit ngwoc 4m tra lai. Thai Phé
thay hoi: Dwéi 10 tra 1a cai gi? Ling néi: Than bung 10. Thai Phé héi: Pa 1a than
bung B Vi sao 4i 14t ngwoe 4m tra? Ling dap: Lam quan ngan ngay, mat ¢ mjt
budi. Thai Phé phiii 40 di ra. Minh Chiéu néi: Thuong toa Ling in com Chiéu
Khéanh xong, hi di ngoai song danh gdc ciy chay. Lang hoéi: Hoa thwong thi sao?
Minh Chiéu bao: Phi nhian dwoc co hdi thuin tién. (Tuyét Pau néi: Khi ay chi dap
nhao 10 tra.)

GIAI THICH: Mubn biét nghia Phat tanh phai quan thoi tiét nhan duyén. Vuong
Thai Phé coi Tudn Chau, tham van Chiéu Khanh d3 lau. Mot hom nhén vao chua,
Thuong toa Ling ndu tra, 14t tp 4m tra. Thai Pho ciing 12 hang tac gia, vira thiy 14t up 4m
tra lién hoi: Thuong toa! Dudi 16 tra 1a gi? Lang dap: Than bung 10. Qua la trong 15 ¢6
vang, song diu dudi trai nhau, mat di tong chi, cham bén dut tay, chéng nhirng c6 phu
chinh minh ding xtic pham ké khac. Cai nay tuy khong c6 viéc dugce mét, song néu 1én,
nhu trudc co6 than so, co6 den trang Néu luan viéc nay chang & trén ngobn cu, i cling
nham trén ngdn ct bién chd song. Vi thé noi kia tham cau sdng chang tham cau chét. Cur
theo Thuong toa Lang néi thé dy nhu cho dién dudi bong. Thai Pho phui 4o ra di, duong
nhu khong chip nhén kia. Minh Chiéu néi: Thuong toa Lang dn com Chiéu Khénh xong,
lai di ngoai song danh gbc cay chay. Goc cay chay tirc la gbc cay o trong dbng hoang bi
Itra chay, goi la goc cdy chay. Dung cau nay dé chi Thugng toa Ling chang nhim chd
chanh ma di, hi nhdm bén ngoai ma chay. Lang ddy lai hoi: Hoa thug ng thi sao? Chiéu
dap: Phi nhan dugc co hoi thuan tién. Minh Chiéu ty nhién cé chd xuét than, cling chang
cd phu cau hoi cua kia. Cho nén néi cho dir can nguoi ching nhe ring. Hoa thuong Triét
& Qui Son néi: Vuong Thai Truyén gidng nhu cudp ngoc ma duge bong tua chiéc mii.
Minh Chiéu khong cam chiu dung, khé gap co hoi tot Dai Qui néu lam Thuong toa Léng
thay Théai Phé phiii 4o ra di, lién budng am tra xuong cudi ha ha! Tai sao? - Thiy d6
chang chup ngan nim khé gip. Nhu Bao Tho héi HO Pinh Giao: Pa 1au nghe danh Ho
binh Giao, c6 phi day chang? Giao thua: Phai. Tho hoi: Lai dong dugc hu khong
chang? Giao thua: Mbi Thay dap pha. Tho lién danh. Giao ching nhan. Tho bao: Ngay
khéc s ¢6 6ng thay lanh mém vi 6ng diém pha. Giao sau gip Triéu Chau thuat lai cau
noi trude. Chau hoi: Ong vi sao bi Bao Tho danh? Giao thua: Chang biét 16i tai chd nao?
Chau bao: Chi mot duong to nay con khong thé duoc, lai bao dap pha hu khong. Giao
lién thoi. Chau néi thé: Hiy dong mot dudng to ndy. Giao khi d6 co tinh. Thay M@ Thét &
Kinh Triéu di hanh cude vé, ¢6 vi Lio tic hoi: Soi day kéo nudc dut bo ngoai dudng, ban
dém nguoi ta cho 13 ran, chua biét thay That khi thiy Phat goi 1a gi? Thay That dap: Néu
c6 cai & thay tic dong chung sanh. Lio tac noi: Ciing 1a hat ddo ngan nam. Qudc su
Trung hoi Cung Phung Tt Lan: Nghe néi Cung Phung chu giai kinh Tu fch phai chang?
Cung Phung dap: Phai. Quéc su bao: Pham cha kinh phai hiéu ¥ Phat méi duoc. Phung
dap: Néu chang hiéu dau dam noi chua kinh. Qudc su sai Thi gia dem mot chén nudce, bay
hot gao, mot chiéce diia dé trén cai chén, trao cho Cung Phung, hot: Ay 1a nghia gi? Phung
dap: Ching hiéu. Qudc su bao: Y cta Lio su con ching hiéu, lai ndi gi y Phat? Vuong



Thai Ph6 Wi Thuong toa Lang noi nhu thé, nguoi hiéu khong phai mot. RSt sau Tuyét
Pau lai ndi: Khidy chi dap nhao 16 tra. Minh Chiéu tuy nhu thé, tron ching bang Tuyét
Dau. Tuyét Phong & trong hoi Pong Son lam phan dau, mot hom dai gao, Dong Son hoi:
Lam gi? Phong thua: Dai gao. BPong Son hoi: Pai gao bo cat, dai cat bo gao? Phong thua:
Gao cat dong thoi bo. Dong Son hoi: Pai ching 1ay gi an? Phong lién ap chéu lai. Dong
Sorn bao: Nhan duyén cua 6ng khong phai ¢ day. Tuy nhién thé 4 ay, dau giéng Tuyét Pau

i “khi dy chi dap nhao 10 tra”. Bac nhit déng 1a thoi tiét gi? Dén chd dung kia vuot nay
Suot xura, ¢ chd song linh hoat.

TUNG:

Lai vin nhwec thanh phong
Ung co phi thién xio

Kham bi d¢c nhan long

Tang vi trinh nha trio.

Nha trao khai

Sanh van 10i

Nghich thity chi ba kinh ky hoi.

DICH:

Dén héi néu thanh phong

Ung co ching khéo léo

Ddng buon mét mdt rong

Chuwea tirng trinh nanh vuot.
Nanh vuét bay

May sim ddy

S6Ng Vé ngwoe dong bao gio vé.

GIAI TUNG: Hai cau “dén hoi néu thanh phong, img co chiang khéo 1é0”, 1a n6i
chd hoi ctia Thai Truyén gidng nhu van dung riu thanh gi6. Pay la xuat x{ tir Trang Tir,
trong Ay noi: Nguoi dat Vinh 1ay dat trét vach, con trdng mot 16 nho xiu, bén vo mot hon
dat tron ném vao lién kin, khi 4y c6 chat dat nho roi dinh chot miii éng ta. Bén canh c6
nguoi thg moc bao: Anh bd chd thiéu rat khéo, t6i van dung chiéc riu vi anh phui chat
bun & chét mii. Manh bun dinh chét mili bang con rudi dau, bao anh thg moc d&o no.
Anh thg mdc van dung chiéc riu thanh gi6 d€o sach manh bun ma chéng cham dén 18
miii, nguoi dat Vinh dung binh thuong khong doi sic mat, dé néi hai nguoi déu khéo 1éo.
Thuong toa Vinh tuy Gmg v6i co ma 1oi khong khéo. Vi thé, Tuyét Dau noi “dén hoi néu
thanh phong,tmg co khong khéo léo, dang budén mot mét rong, chua tmg trinh nanh
vuét”. Minh Chiéu néi rat ky dac, song chua don may ddy mua co Tuyét Dau ding bén
chang nhéan, khong chiu nbi lién 'thay kia noi ra. Tuyét Dau tham hop voi y kia, tu tung
loi “dap nhao 10 tra”. “Nanh vubt bay, may sdm day, song vd nguoc dong bao gid vé.”
Van Mén néi: Chiang mong Ong ¢o tai song ngugce nudce, chi co ¥ thuan dong cling duoc.
Vi thé néi: Dudi cau song tlen dugc vinh kiép chang quén. Thuong toa Lang cung Minh
Chiéu ngit ct to chét. Néu can thiy chd sdng, chi xem Tuyét Pau dap nhao 16 tra.



TAC 49
TAM THANH CA VANG PHUNG LUOI

LOI DAN: Bay xoi tam phung cudp trong doat co, tram vong ngan I6p, xem
truée ngé sau, céi dau cop nam dudi cop, chwa phai tac gia. Pau trdu mat dau ngiea ve,
ciing chiea la ky déc. Hay néi khi ngueoi qud liwong dén thi thé nao, thir cir xem?

CONG AN: Tam Thanh héi Tuyét Phong: C4 vang vot phiing hréi, chua biét
ldy gi 1am thirc An? Tuyét Phong dap: Poi ong ra khoi lwéi dén, vi ong néi. Tam
Thanh néi: L& thin tri thirc cia mdt ngan nim trim ngudi ma thoai du ciing
ching biét. Tuyét Phong néi: Lio ting tru tri nhiéu viéc.

GIAI THICH: Tuyét Phong, Tam Thanh tuy nhién mot ra mét vao, mdt x6 mot
day, chua phan thing bai. Hiy noi hai vi ton tac nay da con mét gi? Tam Thanh tir LAm
Té nhan an ky trai khip cac noi, déu dugc cac noi dai vao hang cao khach. Xem Su dit
cau hoi bao nhiéu nguoi do tim chéng duogc. Va lai chang dinh 1y tanh Phat phap. Hoi con
C& vang Vot phung ludi, chua biét 1iy gi lam thirc an? Thu noi y Su thé nao? Ca vang vot
phung lu6i binh thudng da chang an mbi thom cua nguo, chang biét 1ay gi lam thirc an?
Tuyét Phong 1a tic gia dudng nhu nhan rdi, chi iy mot hai phan dap kia, lai vi kia noi
“doi ong ra khoi lu6i dén, vi ong néi”. Phan Duong goi 1a hoi “trinh giai”, téng Tao
Dong goi 1a hoi “muon viéc”. Phai 1a vuot quﬁn thoat loai dugc dai tho dung, trén danh
c6 con mit, mbi goila ca vang votphug ludi. Nao ngd Tuyét Phong l1a hang tac gia
chang ngai lam giam uy danh cua nguoi, nén noi doi 6ng ra khoi ludi dén, vi ong noi.
Xem hai ¥ nim vitng phong cuong, vach ding muén trugng. Néu chang phai Tam
Thanh mot cau nay lién di chang dugc. Nhung Tam Thanh ciing 1a hang tac gia moi biét
noi Vi kia, 1a thién tri thirc cua mot ngan nam tram ngudi ma thoai dau cling ching biét.
Tuyét Phong lai néi “Lao tang try tri nhiéu viéc” . Céu nay that cing rén cao ngao. Hai vi
tac gia gip nhau, mot bat mot tha, gdp manh lién yéu, gip tién lién qui. Néu 6ng khoi
hleu hon thua thi chua mdng thay Tuyét Phong. Xem hai vi luc dau nguy hiém cao vot,
rt sau hai nguoi déu 1a ké chét. Hay néi co duge mat, hon thua chang? Nhimg vi tac gia
khéc ddi dap 4t chéng nhu thé. Tam Théanh & chd LAm Té 1am Vién chu, Lam Té sép tich
day: Sau khi ta di, chang duoc diét chanh phap nhan tang cta ta. Tam Thanh ra thwa: Pau
dam diét chanh phap nhin tang ctia Hoa thuong, Lam Té hoi: Vé sau c6 nguoi hoi ong
lam sa0? Tam Thanh 1Bn hét. Lam Té noi: Ai biét chanh phap nhén tang cua ta dén bén
con hra mu nay diét rdi. Tam Thanh lién 18 bai. Su 13 chan tir ciia Lam Té méi dam dbi
dap nhu tlé. Tuyét Pau rdt sau chi tung ca vang vot phung ludi, bay chd tac gia thiy
nhau.

TUNG:

Thau vong kim lan

Huwu vén déi thiy

Diéu can diang khén

Chan liép bai vi.

Thién xich kinh phan hong ling phi
Nhat thanh 18i chin thanh tién khi



Thanh tién khi
Thién thwgng nhan gian tri ky ky.

DICH:

Thiing lwéi cd vang

Thoi bdo dinh nwéc

Rung can dong khon

Mang chén duéi quat.

Ngan thuwdc ca kinh phun séng to
Mgt tiéng Sam vang gié manh noi
Gi6 manh néi

Trén troi nhin gian mdy ngwoi biét.

GIAI TUNG: Hai céu “thung lu6i ca vang, thoi bao dinh nudc”, Ngii TH tién su
noi chi trong mdt cau nay tung xong vay. Da la ca vang vot thung ludi ha ket trong nudc,
at & chd nudc ndi ménh moéng song diy ngdp troi. Hiy noéi trong muoi hai gid 14y céi gi
lam thie an? Cac 6ng hdy nham dudi ba cdy don tay, trudc cai don bay thudc thir dinh
dung xem? Tuyét Pau ndi viéc ndy tiy phan niém 16ng, nhu loai ca vang khi “mang chan
dudi quat” thi * rung can dng khon”. Cau “ngan thudce ca kinh phun song to” la tung
Tam Thanh ndi “la thién tri thirc cia mot ngan nam trdm ngudi ma thoai dau ciing chang
biét”, nhu ca kinh phun séng to. Céu ¢ ‘mot tiéng sam vang gi6 manh n6i” 1a tung, Tuyét
Pau no6i “Lio ting tru tri nhiéu viéc”, gibng nhu mot tiéng sam gi6 manh nodi day. Pai
cuong tung hai vi déu la hang tac gia. Hai cau “gi6 manh ndi, trén troi nhan gian miy
ngudi biét”, thir néi hai cau tung nay roi tai chd nao? Chir tién 1a gio, khi gié manh thi
trén troi nhan gian c6 may ngudi hay biét.



TAC 50
VAN MON TRAN TRAN TAM-MUOQI

LOI VDAN: Virot qua giai cdp siéu tuyét phirong tién, co co hop nhau, cii cii vao
nhau. Vi chang phdi vio cira dai gidi thodt, dwoc dung dai gidi thoat, ldy gi quyén hoanh
Phdt Té, qui gidm téng thira. Hay n6i dwong co @it dirt nghich thudn tung hodnh, lam
sao ndi duoc cau xudt than, thir moi cir xem?

CONG AN: Ting héi Van Mén: Thé nao la trin tran tam-mudi? Van Mén
dap: Com trong bat, nwdc trong thung.

GIAI THICH: Lai dinh dung duoc chang? Néu dinh dung duogc thi 16 mii Van
M06n ¢ trong tay cac 6ng. Néu dinh ding chang duoc thi 16 mili cac ong & trong tay Van
Mon. Van Mon co Cau chit dinh cit sat, trong mot cau du ba céu. C6 nguoi hoi dén lién
noéi, com trong bat, ndi hat déu tron, nude trong thung, mdi giot d & &u udt. Néu hiéu thé
ay, chang thy chd Van Mon doan dich vi nguoi.

TUNG:

Bat ly phan, diing ly thiy
Pa khau a sw nan ha chiy
Bic d4du Nam tinh vi bt thu
Bach lang thao thién binh dia khi.
Nghi bat nghi
Chi bt chi
C4 ca vo con trudng gia tir.
DICH:

Com trong bat, nwdc trong thung
Ong thay lanh mém khé mé miéng
Sao Bic sao Nam vi khdc nao

Song biia ngdp troi dit bing diy.
Nghi chdng nghi

Dirng chéng dirng

Méi méi khéng quén con truwéng gid.

GIAI TUNG: O trudc, Tuyét Dau tung Van Mon d6i mot néi “ddi mot ndi, qua
cao tt, qua chuy khong 16 thém ha chét”. Sau tung M T6 ly ti ca tuyét bach phi noi
“Tang dau bac, Hai dau den, Thién ting mat sang hdi chang duoc”. Néu noi cong an ndy
thiu duoc thi thiy tung kia. Tuyét Pau mé dau noéi “com trong bat, nudce trong thung”,
trong 101 c6 vang, trong cau trinh co. Tiép ¢ ‘ong thdy lanh mém khé mé miéng”, theo sau
vi 6ng chi arée. Néu ong nham trong ndy can tim huyén diéu dao 1y, so sanh cang kho
m& miéng. Tuyét Pau dén day cting dugc, ong ta yéu thich 1a ngay mo dau nam dung, so
e trong chiing c6 ngudi du mit sang nhin thau, nén dén phan sau lai phong qua mot nudc,
roi cai xudng vi ké so co vach bay tung ra khién ngu:m thay Bic Dau nhu xua ¢ phu’O’ng
bic, sao Nam nhu xua & phuong nam, vi thé noi “sao Bic sao Nam vi khac nao”. Cau
“s6ng hia ngap troi dat bang ddy”, bong nhién dat bang diy séong phai lam sao? Néu



nhim trén sy xem thi d&, néu nhim dudi y can tim thi mo bét ching dugc. Cai nay glong
hét cay coc sit, lung lay chang duoc, cdm mo chang dugc. Néu 6ng nghi nghl muon hiéu
thi chang hiéu, muén dimg ma khong dimg. Loan trinh tai dét chinh & “mdi mdi khong
quan con truéng gia”. Tho ctia Han Son néi: “Luc cuc thudng thém khé, ctru duy ludng
tu ban, co tai vut co ram, khong thé dong cua b@)ng, troi 1én ndi van téi, khoi hét hang con
mo, trong kia con trudng gia, mdi mdi thay khong quan.”



TAC 51
TUYET PHONG LA CAI GI

LOI DAN: Vira ¢é phdi qudy, ldng xdng mdt tam, chang roi giai cdp, lai khéng
do tim. Hay néi thi di la phdi, nam dimg la phai? Pén trong ddy con ¢ mdy to dwong
hiéu, van ket ndi ban, con mdc co canh, tron la nwong co gd cdy. Du cho lién dén ché doc
thoat, chwa khoi muon dam trong qué nha, lai nam dugc chang? Néu chwa nam duoc, chi
Iy héi cong an hién thanh, thir cir xem?

CONG AN: Khi Tuyét Phong & am c6 hai vi Ting dén 1& bai. Tuyét Phong
thay dén, lay tay diy cira am, phong than ra ngoai, noi: La cai gl" Tang ciing noi:
La céi gl’? Tuyét Phong cui diu vé am. Vi Tang sau dén Nham Pau, Nham Piu héi:
O dau dén? Ting thwa: Lianh Nam dén. Nham Pau héi: Tirng dén Tuyét Phong
chwa? Tang thwa: Tirng dén. Nham Piu héi: Cé nhirng ngén ci gi? Tang thuat lai
viéc truée. Nham Pau héi: Ong iy néi gl" Tang thua: Khong n01, chi cul diu vé am.
Nham Pau né6i: Oi! Ta hdi han budi diu chang noi voi y cau rot sau, néu noi véi y
thi ngudi trong thién ha 1am gi dwoc ldo Tuyét. Ting dén cudi ha nhic lai viéce truée
thwa héi. Nham Dau héi: Sao khong hoi sém? Ting thwa: Chwa dam khinh thwong.
Nham Piu néi: Tuyét Phong tuy ciing ta dong diéu sanh, chang cung ta dong diéu
tir, cAn biét cAu rdt sau chi 1a thé.

GIAI THICH: Pham la ngwi phu tri tong gido phai bién r6 duong co, biét tién
thdi phai quéy, ranh giét song giir tha. Néu nhu con mat mo mo mit mit dén noi gip hoi
thi hoi, gap dap thi dap, khong biét 16 miii ¢ trong tay nguoi khac. Tuyet Phong, Nham
Dau dong tham kién Puc Son. Vi Ting nay tham vén Tuyét Phong kién giai chi dén thé
ay, cho dén yét kién Nham Dau ciing chang timg thanh duoc mot viée, luéng phién hai vi
l&o Tén tuc, Mot hoi mot dap, mot gitr mot tha, thang dén ngay nay nguoi trong thién ha
thanh khdc mic rdi loan phan giai khong ra. Hay no6i khuc mdc roi loan ¢ tai chd nao?
Tuyét Phong tuy trai khap noi, rdt sau & quan tro Ngao Son nhd Nham Bau kich phat méi
dugc dit bat dai triét. Nham Dau sau bi sa thai, & bén hd lam nguoi dua do, hai bén by
treo mdi bén Mot cai ban, c6 ngudi can qua gd mot tiéng ban. Nham Dau noi: “ong qua
b kia”, lién trong lim lau mua chéo chui ra. Tuyét Phong vé& Linh Nam & am, vi Tang
nay ding la ngudi ciru tham, Tuyét Phong thay dén ldy tay dy cira am phéng than ra
ngoai noi “la cai gi”. Nhu hien nay c6 hoi thé 4y, lién chup lay nghién ngdm. Vi Ting nay

cling la, chi dap lai “la cai gi”. Tuyet Phong ciii dau vé am. Thuong thuong bao day la vo
ngtr hoi vay. Vi Tang nay do tim chang dugc. Co nguoi noi Tuyét Phong bi mét cau hoi
cua vi Tang nay khién phai ling cam vé am. bau ching biét y Tuyét Phong c6 chd doc
hai. Tuyét Phong tuy duoc tién nghi dau ngo gidu than lai bay bong? Sau vi Tang mang
céng &n nay tr Tuyét Phong dén Nham Pau nho phan xét. Dén noi, Nham Dau hot: 6]
dau dén? Tang thwa: Lanh Nam dén. Hoi: Tung dén Tuyét Phong chiang? Néu can thiy
Tuyét Phong chi mot cau hoi nay khéo dé mit xem théy bap: Tung dén. Hoi: C6 ngdn
cu gi? Loi nay clng chang phai qua sudng. Vi Tang chang hiéu, chi th1et chay theo ngir
mach kia chuyen Hoi: Ong ay noi gi? Pap: Su cui diu khong noi ve am. Vi Tang nay
dau chang biét Nham Pau mang giay co di trong bung 6ng may luot rOi. Nham Pau noi:
Oi! Ta hdi han budi dau chiang néi voi y cau rdt sau, néu néi véi y cau rot sau thi nguoi



trong thién ha 1am gi duoc ldo Tuyét. Nham Dau ciing 1a gitp manh ching gitp yéu. Vi
Tang nhu trusc van t8i mit mit ch'fmg phan den tréng, om mdt bung nghi, cho that 1a
Tuyét Phong chang hoi, d&n cubi ha lai nhic viéc Ay dé thua thinh. Nham Pau bao: Sao
chiang hoisém? Lio gia ndy muu mo 1am sao. Tang thua: Cing dam khinh thuong.
Nham Dau no6i: Tuyét Phong tuy cung ta dong didu sanh, chang ciing ta dong diéu tir, can
biét cau rdt sau chi 1a thé. Nham Pau qua muc chang tiéc 16ng may, cac ong ctru kinh lam
sao hoi? Tuyet Phong ¢ trong hoi Buc Son lam phan dau, mot hom trai tré, Ptrc Son 6m
bat dén phap duong, Tuyét Phong noi: Chuong chua keéu, trbng chwa danh, ong gia 6m
bat di dau? Hrc Son khong ndi, cui dau veé phuong truong. Tuyet Phong thuat lai véi
Nham Pau. Nham Pau néi: Ca nha Pirc Son ching hoi cdu rdt sau. Pic Son nghe, bao
Thi gia goi dén phuong truong hoi: Ong chiang nhan L&o tang sao? Nham Dau thura tham
y nay.Dén hom sau, Dirc Son thugng duong ching gibng binh thuong. Nham Pau &
truée Tang dudng vo tay cudi to, néi: Dang mimng 6ng gia hiéu cau rdt sau, sau nay nguoi
trong thién ha khong 1am gi duoc ong, tuy nhién nhu thé, chi duoc ba naim. Cong an nay
nhu Tuyét Phong thiy Pirc Son déu khong noi. S& bao 1a dugc tién nghi, dau biét lam
giac 101 vay. Boi Su tung lam gidc, sau nay cting kheo lam giac. Vi thé, c6 nhan noi: Mot
cau rét sau méi dén lao quan. C6 nguoi ndi Nham Dau hon Tuyet Phong. Han la hiéu 1am
réi vay. Nham Pau thuong dung co nay day ching: “K¢ mat sang khong hang 6 b, bo vat 1a
thuong, theo vét la ha, cau rot sau gia sir than thay T6 su dén ciing 1y hoi chang duoc.”
Trai tre Ptic Son 6m bat dén phap dudng. Nham Pau néi ca nha Dtc Son chwa hoi duoc
cau 6t sau. Tuyet Déu niém: Tung nghe ndi doc nhan long nguyén lai chi di mét con
mét. Dau chang biét Ptrc Son 1a con cop khong rang, néu chang phai Nham Pau biét
duoc, sao biét hom qua cung ngay nay chang ddng. Cac 6ng can hoi cau rét sau ching?
Chi cho 130 Hb biét, chang cho 130 Ho hiéu. Tir xwa dén nay, cong an mudn sai ngan khac
nhu rimg gai goc, néu ong thau duoc thi nguoi trong thién ha khong lam gi dugc ong, chu
Phat ba doi dung ¢ dudi gio. Néu ong thau chang duoc thi tham: Nham Dau noéi “Tuyét
Phong tuy cung ta (*f)ng diéu sanh chang cung ta dong diéu tir”, chi mot cau nay ty nhién
c6 chd xuat than. Tuyét P4u tung ra:

TUNG:

Mat hau cd

Vi quén thuyét

Minh 4m song song dé thoi tiét

Pong diéu sanh da cong twong tri

Bat dong diéu tir hoan thu tuyét.
Hoan thu tuyét

Huynh dau bich nhén tu chan biét
Nam bic dong tiy qui khir lai

Da thAm dong khan thién nham tuyét.

DICH:

Cau rét sau

Vi anh noi

Sang toi song song ddy thoi tiét
Dong diéu sanh moi ngwoi cing biét
Ching dong diéu tir lai dic bigt.

Lai dac biét



Ddu vang mit biéc nén phén ro
Dong tdy nam bdc vé lai qua
Dém khuya dong thdy tuyét ngan niii.

GIAI TUNG: “Cau rdt sau, vi anh n6i”, Tuyét Pau tung cau rét sau nay, y kia
toan roi trong , vi nhau tung, du c6 tung tot cling chi dugc doi chut 16ng sic. Néu can
thay thiu cling chua dugc. Thé ma dam ha miéng néi to ‘sang tbi song song day thoi
tiét”, vi ong mé mot duong tan, ciing vi ong mot cau dap chét roi vay. RGt sau lai vi 6ng
chi giai. Nhu mot hom Chiéu Khanh hoi La Son: Nham Dau noi thé ay thé iy, chang thé
ay, chang thé 4y, ¥ chi thé nao? La Son goi: Pai su! Khanh tmg thanh: Da! La Son bao:
Hai sang ding hai t6i. Khanh 1& ta roi di. Sau ba ngay, Khanh lai hoi: Ngay truéc nho
Iong tir bi ciia Hoa thuong chi day, nhung khan chang v&. La Son néi: Tan tinh vi ong
réi. Khanh thwa: Hoa thuong cam lira di. La Son bao: Néu thé dy, ctr chd Pai su nghi hoi
ra. Khanh thua: Thé nao 1a hai sang hai t6i? La Son bao: Pong sanh cing dong tir. Khanh
I& ta roi di. Sau c6 vi Tang hoi Chiéu Khanh: Khi dong sanh ciing dong tir thi thé nao?
Khanh dap: Ngam lay miéng ché. Tang thua: Dai su nhan lay miéng an com. Vi Tang 4y
lai ¢én hoi La Son: Khi ddng sanh ching dong tir thi thé nao? La Son dap: Nhu trau
khéng simg. Tang hoi: Khi dong sanh ciing dong tir thi thé nao? La Son dap: Nhu cop
moc stng. Cau rét sau chinh 1a dao 1y nay.

Trong hoi La Son ¢6 vi Tang lay ¥ nay dén hoi Chiéu Khanh. Khanh dap: Kia day
déu biét, co sao? Néu ta dén Pong Thang Than Chau néi mot cau, Tay Cu-da-ni Chau
biét, trén troi noi mot cau, nhan gian cling biét, tam tdm biét nhau, mit mat chiéu nhau.
DPong diéu sanh vén 1a d& thiy, chang dong diéu ttr lai dic biét. Thich-ca, Pat-ma ciing do
tim Chéng duge. “Nam béc dong tay Vé lai qua”, canh gi6i c6 doi chit dep. “Dém khuya
dong thay tuyét ngan nui”, hdy noi la song minh hay song am, la ddng diéu sanh hay
dong diéu tir? Thién ting du mit sang thir phan ranh xem?



TAC 52
TRIEU CHAU PQ LUA PO NGUA

CONG AN: Ting héi Triéu Chau: Nghe tiéng cAu d4 Tri¢u Chau di lau, dén
noi chi thay cau khi. Triéu Chéu bio: Ong chi thiy ciu khi, nén ching thiy ciu da.
Tang héi: The nao la cau da? Tri¢u Chau dap: D¢ lira do ngua.

GIAI THICH: Thanh Triéu Chau co cay cau da do Ly Ung tao, dén nay noi tiéng
trong thién ha. Cau khi tirc 1a cay cau bac mot cay. Vi Tang nay c6 y lam giam uy quang
Triéu Chéu, nén hoi: Nghe tiéng cau da Triéu Chau da lau, dén noi chi thay cau khi. Tri¢u
Chau dap: Ong ch thiy cau khi nén chang thiy cau da. Ctr chd hoi cua vi Tang gidng
nhu 16i néi chuyén binh thuong. Triéu Chéu dung cau dé cau y, qua nhién y bi mic cau.
Theo sau y hoi: Thé nao 1a cau d4a? Triéu Chau dap: Do Itra d§ ngua. Qua that, trong 101
tw c6 chd xuat than. Triéu Chau khong gidng Lam Té, Pic Son dung gay dung hét, chi
ding ngdn cu Hng chét. Cong an nay khéo khéo xem chi gidng nhu binh thuong déu co
phong. Tuy nhién nhu tle, cling that kho nuong ga. Mot hom, Tri¢u Chau cung Thu toa
xem ciu d4. Chau hoi: La ngudi ndo tao? Thu toa dap: Ly Ung tao. Chau hoi: Khi tao
nham chd nao ha thu? Thu toa dap khong duge. Chau bao: Binh thudng noi cau da, hoi
dén chd ha thu cling khong biét. Mot hom, Triéu Chau quét dat, co vi Tang hoi: Hoa
thuong 1a thién tri thic vi sao lai ¢6 bui? Chau dép: Bén ngoai dén. Tang hoi: Gia-lam
thanh tinh vi sao lai c6 bui? Chau dap: Lai c6 mot diém. C6 vi Tang hoi: Thé nao 1a dao?
Chau dap: Ngoai twng dy. Tang thwa: Ching phai hoi dao nay, hoi dai dao. Chau dap:
Pai dao thiu Truong An. Triéu Chau riéng dung co nay, Su dén chd binh that an 6n, vi
nguoi cling khong cham bén dut tay, ty nhién cao vot, dung dugc co ndy qua khéo. Tuyét
Pau tung ra:

TUNG:
C6 nguy bt lap dao phuong cao
Nhap hai hoan tu diéu cy ngao
Kham tiéu dong thoi Quan Khé ldo
Giai van phach tién diéc do lao.
DICH:

Vit siéu chdng lip dgo méi cao
Vao bién cdn ciu dwoc cd ngao
Cuoi ngat dong thoi ldo Quan Khé
Bdo ring chup tién uéng cong lao.

GIAI TUNG: Cau “vit siéu chang 12p dao mdi cao”, Tuyét bau tung Tri¢u Chau
chd binh thuong vi ngudi, ching lap huyén diéu, chang lap cao vit. Nhu cac noi noi: Pap
nat hu khong, dap nat Tu-di, day bién sanh bui, Tu-di vd song, moi goi 1a dao cia Tb su.
Do d6, Tuyét Pau noi: “Vit siéu chang 1ap dao méi cao.” Vach dimg muén nhin, bay
chd linh nghiém ky dic ctia Phat phap, tuy 1a co nguy cao vot ching béng khong 1ap co
nguy. Chi binh thuong tu nhién lan tring truc, chang 1ap ma tu lap, chang cao ma ty cao,
co thoat c6 nguy moi thiy huyén diéu. Vi thé, Tuyét Pau noéi: “Vao bién can cau duoc ca
ngao.” Xem Su 13 Wc Tong su mat sang, thong tha budng mot cau , ding mdt co, ching



CAu tdm tép dc trai, chi cau ca ngao to, qua la bac tac gia. Mot cau nay ding bay rd phan
dau coéng an. Cau “cudi ngit dong thoi 1do Quan Khé”, co vi Tang hoi Quan Khé: Nghe
danh Quan Kheé da lau, dén noi chi thdy cai ngdm. Quan Khé dap: Ong chi thiy cai ngdm
nen ching thiy Quan Khé. Tang hoi: The nao la Quan Khé? Quan Khé dap: Chup tn
gap. Lai Tang hoi Hoang Long: Nghe tleng Hoang Long da lau, dén noi chi thdy con ran
khoang do. Long dap: Ong chi thdy con ran khoang d6 nén chang thay Hoang Long. Tang
hoi: Thé nao 1a Hoang Long? Long dap: Dai 1é thé. Tang hoi: Bdng gip kim si diéu dén
thi sa0? Long dap: Tinh mang kho con. Tang hoi: Thé thi bi chim #n r6i? Long dap: Cam
on 6ng cung duwng. Pay 1a 1ap cd nguy, phai thi phai, chang khoi phi ¢ dng, khong bang
Triéu Chau dung 16i binh thuong. Thé nén, Tuyét Pau ndi: “Bao rang chup tién udng
cong lao.” Ch nhu Quan Khé, Hoang Long thi gac lai, dén Triéu Chau noi “do lira do
ngua” lam sao hoi, thir bién xem?



TAC 53
BA TRUQNG CON NGONG

LOI DAN: Khdap cbi chang gidu, todn co riéng bay, cham dén khong ket, r6 rang
6 co xuit than. Dudi cdu khong riéng, méi moi co ¥ giét nguoi. Hay ndi ¢é nhan ciiu
kinh nham ché nao théi hét, thir cir xem?

CONG AN: M4 Tb cung Ba Truong dao vudn, thiy bay vit troi bay qua. Ma
T6 héi: La cai gi? Ba Trwong thwa: Biy vit troi. Ma T6 héi: Pi diu réi? Ba Truong
thwa: Bay qua vi. Ma T6 lién nim 16 miii Ba Trwong vin manh. Ba Trugng dau
qué la Ién. M T6 bao: Pau tirng bay qua.

GIAI THICH: Chénh nhén xem ra, lai la Ba Trugng du chanh nhan. Ma T khong
gio day song. Cac ong can cung Phat, T 1am thay tham lay Ba Truong, can tu cru chang
xong tham Iay Mai T6. Xem ¢ nhén trong mudi hai gio chua tung chang O trong ay. Ba
Truong Xuét gia tur thud bé, hoc tap gidi dinh tug, gap luc Ma T xién héa & Nam Xuong
tan tAm nwong dd, hai muoi nim lam Thi gia, cho dén tai tham dudi tiéng hét méi duoc
dai ngé. Hién nay c6 nguoi noi: Vén khong chd ngd, 1am cai cira ngd, dung 1ap viéc nay.
Néu kién giai thé Ay, nhu trung trong than su tir an thit su tir. Dau Chang thay c¢b nhan
n6i: Nguon ching sau thi dong khong dai, tri chiang 16n thi thay ching xa. Néu hiéu 1a
dung 1ap thi Phat phap dau dén ngay nay. Xem Ma T6 cing Ba Truong di dao vuon thiy
bay vit troi bay qua, Ma Tb dau khong biét vit troi, tai sao lai hoi thé 4y? Hay noi y Ngai
roi tai chd nao? Ba Trugng chi biét chay theo sau. Ma T6 nim 16 mili Su van manh, Ba
Truong chiu dau khong no6i la Ién. Ma T6 bao: Pau tung bay qua. Ba Trugng lién tinh.
Ngiy nay c6 ngwi hiéu 1am, vira hoi dén lién la 1én, budn cudi ‘nhay chang ra. Hang
Téng su M ngudi phai chi day cho thdy tot. Néu ho chwa hiéu, chang né cham bén dut
tay, chi cdt day ho 16 dugc viéc nay. Vi thé noi, hoi thi gitta duong tho dung, chéng hoi
thi thé dé luu bd. Ma T6 dwong thoi, néu chiang nim diémg thi chi thanh thé dé luu bé.
Phai la théy canh gip duyén xoay trd, day trd vé chinh minh, trong mudi hai gio khong
chd khiém khuyét, goi d6 1a tanh dja minh bach. Néu chi nwong c6 ga ccay, nhan cai trudc
lra sau ngua, c6 dung vao chd gi? Xem Ma T6, Ba Truong dung thé Ay, tuy glong nhu
séng to tinh lanh, ma chang & chd sang to tinh lanh. Ba Truong chiu dau khong nbi la 1én,
néu thay thé ay thi khip cdi chang gidu, mdi mdi hién thanh. Vi thé n6i, mot chd thau thi
ngan chb mudn chd dong thoi thdu. Hom sau, Ma T 1én toa, ching vra tu hop, Ba
Truong ra cudn chiéu. Ma T xudng toa vé phuong truong, hoi Ba Truong: Ta vira 1én
tda chua néi phap, W sao 6ng hi cudn chiéu? B4 Truong thwa: Hom qua bj Hoa thuong
nam 16 miii dau. Ma T6 hoi: Hom qua 6ng nham chd nao luu tim? B4 Truong thua: Ngay
nay 16 miii lai chang dau. Ma T4 bao: Ong biét sau viéc ngay nay. Ba Truong lam 18, tro
vé lidu thi gia khoc. Dong su thi gia hoi: Ong khoc céi gi? Ba Truong néi: Huynh dén hoi
Hoa thuong. Thi gia dén hoi Ma Tb. Ma T6 bao: Ong hoi 1y y xem? Thi gia lai vé liéu
hoi B4 Trugng. Ba Truong cudi ha ha! Thi gia noi: Ong vira roi khog, gid day tai sao lai
cudi? Ba Truong nodi: Toi vira rdi khoc, gior day cudi. Xem Su sau khi ngd lan trung truc
ngan chan chéng dtng, tu nhién linh hoat. Tuyét Pau tung ra:

TUNG:



DICH:

nhiéu it? “Ma T thiy roi cing nhau n6i”

dau 1017

Da ap ti

Tri ha hw

M3 T6 kién lai twong cdng ngir
Thoai tin son van hai nguyét tinh
Y tién bit hdi hoan phi khir.

Duc phi khw

Khwée ba tru

Dao! Dao!

Con vit troi

Biét la may

Ma Té théy roi cing nhau néi
NOi tgt bién trang mdy nii long
Nhw xwa chang hoi lai bay mat.
Muén bay mit

Lai nim dirng

Noi! Noi!

GIAI TUNG: Tuyét bau ngay déu lién tung “con vit troi, biét 1a may”, hiy noi co
, tung nay Ma T hoi Ba Truong “la cai gi”,
TrLrorng dap “bay vit troi”. “Noi tot bién trang may nui long” 1a tung hoi Ba Truong “di
. M T6 vi Su ¥ chi ty nhién thoat the Ba Truong nhu trudce chang hoi, lai néi

“bay qua Bi”. Hai 16p 1am qua. Hai cdu “mudn bay mat, lai nim démg”, Tuyét Pau cu
ban an két toi. Lai ndi “néi! ndi!” day la chd Tuyét Pau chuyén than. Hay néi, noi cai gi?
Néu la dau 1a 1am. Néu chrfmg la dau, lai lam sao h¢i? Tuy nhién, Tuyét Pau tung that

khéo, song ciing nhay khong khoi.



TAC 54
VAN MON LAI XOE NGUA HAI TAY

N LOI DAN: Thoéat khgi sanhNnZ’, xoay lan co quan, thanh thoi cat sat chat dinh, tuy
cho che troi che dat. Hay noi la cho hanh ly cia nguoi nao, thir cie xem?

CONG AN: Van Mon oi Ting: Vira roi chd nao? Ting thwa: Ty Thién.
Van Mén hbi: Gin diy Tay Thién cé ngdn cii gi? Ting lién xoe ngira hai ban tay.
Van Mén danh ndt tat. Ting thwa: Thoai ddu ciia con con. Van Moén lai xde ngira
hai ban tay. Ting khong néi dwge. Van Mén lién danh.

GIAI THICH: Van Mén hoi vi Tang vira roi chd nao, Tang thua Tay Thién. Cai
nay la duong dién thoai, gidng nhu dién chdp. Van Mon hoi gan day c6 ngén cu gi, ciing
chi la thuyét thoai binh thuong. Vi Tang nay qua that 1a bac tac gia, lai lat nguoc dé
nghiém Van Mon, lién xde ngira hai ban tay. Néu la nguoi tam thuong gip phai cai
nghiém nay, lién thiy tay chéan réi loan. Van Moén c6 co choi d4 nhang lira, lan dién chdp,
lién danh mot tat. Tang ndi danh tic 14 phai, lam gi duoc thoai dau cua con. Vi Tang nay
6 chd chuyén than. Vi thé, Van Mon budng ra xoe ngura hai ban tay. Vi Tang khong noi
dugc. Van Mon lién danh. Xem Van Moén ty 1a tac gia, di ndt budc biét chd roi mot
bude, khéo xem trudc lai gidi ngéd sau, chang mat dudng 16i. Vi Tang nay chi khéo xem
trude, ching gioi ngod sau.

TUNG:
Ho dau ho vi nhét théi thau
Lam lam oai phong tir bach chau
Khudc van bat tri ha thai hiem
Sw van: phong qua nhat truoéc.
DICH:

Dau cop dudi cop mét liic thiu

Ldm lim oai phong bén triam chéiu

Lai héi tai sao ma qud hiém

Sw rang phéng qua mot nudc.

GIAI TUNG: Tuyet Dau tung thoai nay rat dé hiéu, dai y chi tung co phong cta

Van Mén. Vi thé noi: “Pau cop dudi cop Mt luc thau”. C6 nhan noi: Chan dau cop thau
dudi cop, cau thu nhét rd tong chi. Tuyet Pau chi cin ctr ban an két toi, thich Van Mén
gioi chan dau cop lai khéo nam dudi cop. Vi Tang xoe ngtra hai tay, Van Mon lién danh
la chan dau cop. Van Mén xoe ngtra hai tay, Tang khong néi duoc, lién danh 1a ndm dudi
cop. Pau dudi dé)ng thau, mat nhu sao bang, tu nhién nhu choi d4 nhang lira, tg 1an dién
xet. Lién duoc “lam 1dm oai phong bbn tram chau”, khién cho ca thé gidi gio thdi véo
Veo. “Lal hoi tai sao ma qua hiém”, qua 1a c6 chd hlem Tuyét Pau no6i “phong qua mot
nuoc”. Hay noi hién nay khi chang phong qua lai la sao? Nguoi ca dai dia thay nén an
gay. Hang Thién hoa tir ngay nay déu noéi: “Poi khi Véan Mén xoe ngira hai tay, cling la
tra lai cho 6ng ta bon phan thao liéu.” Gidng thi ciing giéng, phai thi chwa phai. Van Mén
khéng thé chi thé ay bao ong thoi, van con c6 viée khac.



TAC 55
PAO NGO PEN NHA CUNG PIEU

LOI DAN: An mdt toan chdn, dwong dau nhdn chimg, giam trén mede dé chuyén
Vdt, ngay dé thira dwong, nham trong choi da nhdng lira, lan dién chép, ngoi dirt lam lan.
O ché chin dau cop nam dudi cop, vach ditng ngan nhan thi gac lai, phéng mot dwong,
lai c6 ché vi nguwoi hay khéng, thir cir xem?

CONG AN: Pao Ngb cung Tiém Nguyén dén nha Phat tir cung diéu. Tiém
Nguyen vd quan tai néi: Sanh w? Tir w? Pao Ngé noéi: Sanh ciing chang noi, tir ciing
chiang néi. Tlem Nguyen héi: Vi sao chiang n6i? Pao Ngé dap: Chang néi ching néi.
Hal thay tro vé dén gitta dwong, Tiém Nguyén thwa: Hoa thwgng mau vi con noi,
néu ching n6i danh Hoa thuwong. Pao Ngé noi: Panh th mic danh, néi tic ching
néi. Tém Nguyén lién danh. Sau Pao Ngé tich, Tiém Nguyén dén Thach Swong
thuit lai 10i trweée. Thach Swong néi: Sanh ciing ching n01, tir ciing chang noi. Tiém
Nguyén Ibi: Vi sao chang noi? Thach Swong noi: Chang néi ching néi. Tiém
Nguyén ngay i néi lién c6 tinh. Mgt hom, Tiém Nguyén cAm cai mai & trén phap
duwong di tir dong qua tay, tr tdy qua dong. Thach Swong héi: Lam gi? Tiém
Nguyén néi: Tim linh bt tién sw. Thach Swong bao: Nuwéc dang Iénh lang, song diy
ngap troi, tim cai gi 1a linh c6t tién su? (Tuyét Pau trwée ngir: Troi xanh! Troi
xanh!) Tiém Nguyén néi: Nén khéo ging sirc. (Thai Nguyén Phui néi: Linh cdt tién
S van con.)

GIAI THICH: Pao Ngb cung Tiém Nguyén dén nha Phat tir cing diéu. Tiém
Nguyén b quan tai n6i: Sanh u? Tt u? Pao Ngo néi: Sanh ciing ching noi, tir ciing
Ch'fmg n6i. Néu nhim dudi cau nhap duogc, dudi 101 biét tré vé, chi chd nay la then chot
thiu thoat sanh tur. Néu khong duge thé, thuong thuong ddi dién 1am qua. Xem ¢ nhan
di dimg nam ng01 chang ngai ldy viéc ndy 1am niém. Vira dén nha nguoi diéu tang, Tiém
Nguyén lién vd quan tai ndi: Sanh u? Tir u? Pao Ngb chang doi mot may to, dap rang:
Sanh ciing chang noi, tir cling chang néi. Tiém Nguyén dbi dlen 1am qua chay theo ngit
cd, hoi “vi sao ching néi”, Pao Ngo ndi “cling noi chang no6i”. Pao Ngb dang goi la
long son manh manh, dem 1am dén 1am. Tiém Nguyén van chang tinh, vé dén giira duong
lai n6i Hoa thuong nén mau vi con néi, néu khong néi danh Hoa thuong. Ké nay biét gi
t6t xau, nén noéi tdm tét chang dugc bao tot. Pao Ngd nhu trudc tim 1o ba tha thiét, noi
V6i y: Panh thi mic danh, néi tic chang néi. Tiém Nguyén lién danh. Tuy nhién nhu thé
lai 14 kia thing mot nude. Pao Ngb vi kia mau tudn giot giot thé 4y ma Tiém Nguyén van
chiang lanh hoi. Pao Ngo bi y danh, lién néi voi y: Ong hiy di, e trong vién, Tri sy do biét
viéc ndy s& gay hoa cho dng. Tham bao Tiém Nguyén di, Dao Ngb that rat muc tir bi.

Sau Tiém Nguyén dén mot vién nho, nghe cu si tung pham Phd Mén: “nén ding
than Ty-kheo duoc d, lién hién than Ty-kheo ma vi thuyet phap...”, bdng nhién dai ngd.
Su noi: Khi xua ta Bm trach tién su, dau biét viéc nay ching & trén ngbn ci. Ngudi xua
noi: Bac dai nhan khong luong, bi nglr mach xoay di. C6 nhém nguoi tinh giai noi: Dao
Ngo bio ching néi chang noi, tirc 1a n0| i vay, goi la /danh lung thi nhao 10n, khién
ngudi do tim ching duoc. Néu hiéu thé 4y 1am sao binh 6n. Néu ngudi chan dap dat that
thi Chéng cach mot may to. Nhu chuyén that hién nit di dao rung Thi-da, c6 vi chi tu thi



hoi: Tir thi tai ddy, nguoi & chd nao? Chi ca dap: Lam gi? Lam gi? Ca ching nghe déu
ching vo sanh phap nhan. Thir n6i ¢6 bao nhiéu cai, ngan cai mudn cai chi 1a mot cai.
Sau Tiém Nguyén dén Thach Swong thuat lai viéc truéc. Thach Suong nhu xua no6i: Sanh
cling chang néi, tr cling chang n6i. Tiém Nguyén hoi: Vi sao chang noi? Thach Suong
bao: Chang ndi chang néi. Tiém Nguyén lién ngd. Hom khac, ‘Tiém Nguyén cam cai mai
& trude phap duong di tir dong qua tay, tir tdy qua dong, y mudn trinh kién giai ctia minh.
Thach Suong hoi: Lam gi? Tiém Nguyén n6i: Tim linh o5t tién su. Thach Suong lién cit
dut got chan y noi: Ta trong dy, nudc dang 1énh lang, song diy ngap troi, tim cai gi 1a
linh ot tién su? Tiém Nguyén di tim linh cdt tién su, tai sao Thach Suong lai no6i thé ay?
Dén trong day 1a chd sanh ciing chang noi, tir ciing ching néi, ngay 1oi nay tién duoc moi
biét tir thity chi chung toan co tho dung. Néu 6ng khoi dao 1y suy nghi tim hiéu tic 1 kho
thdy. Tiém Nguyén no6i: Nén khéo ging strc. Xem Su sau khi ngd, néi duoc ty nhién ky
dic. Manh xuong trén danh ciia DPao Ngé nhu mau vang, khi danh lién phat ra tiéng dong.
Tuyét Pau trude ngit: “troi xanh! troi xanh!” ¥ tai hai bén. Thai Nguyén Phu noéi “linh cdt
tién su van con”, tu nhién noéi dugc 6n dang.

Poan vin nay dong thoi dwa ra mot bén. Hay néi thé nao 1a chd tinh yéu? Thé nao
la chd géng sirc? Pau ching nghe n6i: Mot chd thiu, ngan chd mudn chd dong thoi thu.
Néu nham chd “chang noi ching n6i” thau duogc, 1a ngdi cit dau ludi nguoi trong thién
ha. Néu thau chéng duoc, phai tuy tham tu ngo, chéng nén dé dang qua ngay, dang qui
thay ngay thang! Tuyét Pau tung ra:

TUNG:
Thé ma hiru giac
Nguu duwong vo giac
Tuyét hao tuyét ly
Nhu son nhw nhac
Huynh kim linh c6t kim du tai
Bach lang thao thién ha xir truée.
VO xir trwée
Chich ly Tay qui ting that khwdc.
DICH:

The nquwa co sieng

Trau dé khong sirng

Bat long bat sgi

Nhuw nui nhw non

Linh cét ving rong nay vén con
S6ng ddy ngdp troi ché nao dén.
Khong ché dén

Chiéc dép vé Tay tirng lac mit.

GIAI TUNG: Tuyét Pau riéng hoi chu cude, Su 1a con chau Van Mén, pham
trong mot cau du ba cau to1 luyén, nham chd khé noéi néi phd, nham chd vach ching ra
vach ra. Nhim thang chd khan yéu kia tung ra “thé ngua co stng, trau dé khong stmg”.
Hay noi thd ngua vi sao c¢6 stmg? trau dé vi sao khong stmg? Néu thiy duoc 101 trudc,
mai biét Tuyét Pau c6 chd vi ngudi. Co ngudi hiéu 1Am noéi: Chang néi 1a noi, khong cau
1a c6 cAu, thd ngwa khong stmg lai noi co stmg, trau dé co stng lai n6i khong stmg. Thé



that 1a khong dinh dang. Dau chang biét c6 nhan thién bién van hoa, hién than thong nhur
thé, chi vi da pha cai hang qui tinh linh nay ctia ong. Néu thau dugc chang tiéu mot chir
lidu. “Thé ngua c6 sung, trau dé khong sing, bat 16ng bat soi nhu nili nhu non”, bdn cau
nay nhu vién ma-ni bao chau, Tuyét Pau nha ra tron ven trudc mit 6ng. Phan sau chi 1a
cin ¢l ban an két toi. “Linh cdt vang rong nay van con, song day ngép troi chd nao dén”,
day 1a ung 101 ctia Thach Swong va Thai Nguyén Phu, vi ¢é sao khong chd dén? “Chiéc
dép vé Tay ting lac mat”, rua linh 1& dudi, day 1a chd Tuyét Pau chuyén than vi nguoi.
C6 nhan néi: Kia tham ciu séng ching tham cdu chét. Da 1a mat di mot dom lua kia, vi
sao lai dua nhau tranh?



TAC 56
KHAM SON MOT MUI PHA CONG

LOI DAN: Chur Phdt chang tung ra doi, ciing khong mot phdap cho nguoi. T o sur
chang tirng Tdy sang, chwa bao gio ldy tam truyén trao. Chinh vi thoi nhdn chang liéu,
hudng ngodi tim cau, tron chang biét dudi got chan chinh minh ¢é mét doan dai sw nhén
duyén, ngan thanh do tim ciing chang duwoc. Chi la hién nay thay chang thay, nghe chdng
nghe noi ching noi, biét chang biét , tr ché nao dwoc? Néu chwa hay thdu triét, hdy
nham trong hang sdn bim héi ldy, thir cir xem?

CONG AN: Thién khach Lwong Toai h6i Kham Son: Khi mét miii tén pha ba
cong thi thé nao? Kham Son biao: Din éng chii trong ba cong ra xem? Lwong néi:
Thé 4y thi biét 15i it cai. Kham Son béo: Lai doi khi nao? Lwong néi: Tén tot bin
chiang dén dich. Lién ra di. Kham Son goi: Xa-Ié lai diy! Luwong xoay diu. Kham
Son mim dirng noéi: Mot miii pha ba cong hiy gac lai, thit vi Kham Son bin tén
xem? Lwong suy nghi, Khim Son danh bdy giy, néi: Hay cho ga nay nghi ba mwoi
nam.

GIAI THICH: Thién khach Luong Toai cling that 1a mét vién chién tudng, nham
trong tay Kham Son xoay trai dn phai, khién roi roi rét ddy, rét sau dang tiéc cung giy
tén mat. Tuy nhién nhu thé, tuéng quan ho Ly tu c6 tiéng khen, ching dwoc phong hau
cling 1a nhan. Cong an nay mot ra mot vao, mot bit mot tha, duong co théy mat dé, théy
mat duong co nhanh, tron chéng roi noi c6 khong dugce mat, goi 1a huyén co, nhin qua
thdy c6 chut it luyc luong, lién co chd say chan. Vi Tang nay ciing 1a hang Thién tang anh
linh, dat cau hoi qua 1a kinh quan. Kham Son 1a bac Tong su: tac gia, lién biét chd roi cta
cau hoi. Cau hoi “khi mot mii tén thiu ba cong thi thé nao”, ¥ Kham Son tra 10, 6ng ban
duoc hiy gac qua, thir din 6ng chi trong ba cdng ra xem? Luong noi “thé y thi biét 151
at cai”, qua that ky dic. Kham Son bao: Lai doi khi nao? Xem kia doi dap thé dy, chd hoi
ctia Kham Son khong co chut it thiéu trong. Sau Thién khach Luong lai n6i: “tén t6t bén
Chang dén dich”, phui 4o ra di. Kham Son wra thiy y noi thé ay, lién goi: Xa-lé lai day!
Thién khach Luong qua nhién nam chang ding, xoay dau lai. Kham Son niam dimg noi:
Mot miii thiu ba cong gac lai, hdy vi Kham Son ban tén xem? Luong suy nghl, Kham
Son déanh bay gay, theo sau cho y mét cau chu “hay cho ga nay nghi ba mroi nam”. Hién
nay mot sé Thién hoa tir tron bao: Vi sao chang danh tam gy hay sau gy, chi danh bay
gay? Kia bao “thir vi Kham Son ban tén xem”, lién danh. Thé 1a giéng thi ciing gidng,
phai thi chua phai. Cong an nay phai trong hong ngrc ching chia ti xiu dao 1y so sanh,
vugt ngoai ngdn ngir, moi c6 mot cau pha ba cong va co chd ban tén. Néu con phai va
quay thi do tim chang duoc. Vi Tang khidy néu 1a héo héan, Kham Son ciing binguy
hiém, da khong thé hanh Iénh nay, chang khoi dao hanh. Hiy néi 6ng chu trong cong ctru
kinh 1 nguoi nao? Xem Tuyét Dau tung ra:

TUNG:

Dir quan phéng xuit quan trung chua
Phong tién chi do mac méing 16

Thii ¢4 nhin hé nhi tat lung

X4 ca nhi hé muc song co.



Kha Ian nhat phdc pha tam quan
Pich dich phan minh tién hau Ié.
Quan bat kién

Huyén Sa hitu ngén hé

Pai trrgng phu tién thién vi tim To6.

DICH:

Chii nhén trong cong vi anh din
Nhiing ké bin tén ché so hé

Gii¥ con miit chir tai diéc réi

B6 16 tai chir hai mat téi.

Dang thwong mgt miii phd tam quan
Quid thdt dwong sau tén qua ro.

Anh ching thay

Huyén Sa cé 1o chir ,
Dai trwgng phu tién thién la tim To.

GIAI TUNG: Bai tung nay c6 may cau rat trong bai tung Qui Tong. Ngiy xua
Qui Tong nhan 1am bai ting nén lay hiéu 1a Qui Téng. Trong tong mdn goi d6 1a ndi 1én
téng chi. Sau nay Pong An nghe chuyén bao: Luong Cong khéo ban tén ma khong hay
trang dich. C6 v Tang hoi: Thé nao duge trang dich? Pong An bao: Chu trong cong la
nguoi nao? Sau co vi Tang thuat lai cho Khdm Son, Kham Son noi: Luong Cong thé ay
van chua khéi dugc miéng Kham Son. Tuy nhién nhu thé, Bong An ching phai hao tam.
Tuyét Pau noéi “chu nhan trong cong vi anh dan”. Mo mit ciing dung nhim maét ciing
dung, c6 hinh khong hinh thay déu chat lam ba khuc Cau “nhing ké bin ten chd so ho”,
néu ban tén gioi thi chang so ho, neu ban tén do thi ban 1a so ho. Hai cau “gilr con mat
chir tai diéc roi, bo 16 tai chir hai mét t6i”, hdy néi gitr con mét vi sao 13 tai diéc? bo 15 tai
vi sa0 hai mit t6i? Loi nay phai khong giir bo méi hay thau duoc, néu cé giit bo thi kho
théy Hai cau “dang thuong m)t mii pha tam quan, qua that duong sau tén qua r5”: Khi
Thlen khach Luong hoi thé ndo mot mii pha ba cong, Khdm Son bao dan ong chu trong
cong ra xem, cho dén rdt sau cong an cua DPong An thay 1a duong sau cia tén. Ctru kinh
phai thé nao? “Anh chang thay, Huyen Sa ¢o6 101 chur, dai trugng phu tién thién la tam
T6.”Binh thuong cho tam la cuc tac ciia T6 tong. Trong ddy tai sao trudc khitroi dat
chua sanh van cho la Té cuia tim nay? Néu blet 16 cai thoi tiét nay méi rd duoc ong chu
trong cong. “Qua that duong sau tén qua rd”, néu can tring dich sau milii tén rd rang co
duong. Hay noi thé nao 1a duong sau miii ten‘? Phai tu dem hét tinh thai méi duge. Cau
“dai trugng phu tién thién 1a tim T6”, Huyén Sa thudng lay cau nay day ching, day la
trong tung Qui Tong. Tuyet Pau lam dung cho 14 101 cia Huyén Sa. Hién nay nguoi tham
hoc cho tam nay la T tong, du tham dén duc Phat Di-lic ra doi cling chua hoi. Néu la ké
dai truong phu tdm van 1a con chau. Troi dt chua phan di 1a dau tht hai. Hiy noi chinh
khi dy, 1am sao 1a trudc troi dat?



TAC 57
TRIEU CHAU KE TO RUONG NHA

LOI DAN: Trude khi chua thau dwoc, nhw nui bac vach sdat, dén khi thau duoc,
chinh minh xwa nay la véch sdt i bac. Hodc ¢é nguwoi héi: Phdi lam sao? Chi néi véi y:
Néu nham trong dy bay dwoc mét co thdy dweoc mot canh, ngoi doan yéu tan, chang thong
pham Thénh, chiea la véc phan ngoai. Néu chwa dwoc nhw thé, xem ldy bong ding cé
nhan.

CONG AN: Ting héi Triéu Chau: “Chi dao khong khé, chi hiém gian trach”,
thé nao 1a ching gian trach? Triéu Chau dap: Trén twi dwéi troi, chi ta hon hét.
Ting thwa: Py ¥n la gidn trach. Triéu Chiu bio: Ké té rugng nha, chd nao la
gian trach? Tiang khong dap dwoc.

GIAI THICH: Tang hoi Triéu Chau “chi dao khong kho chi hiém gian trach”,
trong bai Tin TAm Minh ciia Tam T mé dau 1a hai cdu nay. C6 nhiéu nguoi hiéu 1am. Vi
sa0? Chi dao v6n khong khoé ciing khong chang kho, chi 1a chi hiém gian trach? Néu hiéu
thé 4y mot mudn nim ciing chwa mong thay. Triéu Chau thudng 13y cdu nay hoi ngudi.
Vi Tang dem cau nay hoi lai Triéu Chau. Néu nham trén ngén cu tim thi vi Tang nay 1a
kinh thién dong dia. Néu ch'fmg O trén ngon cu lai [am sao? - Lai tham ba muoi nam, cay
chét cira nay phai xoay duge mdi mong mé ra. Nho rau cop phai 1a c6 thu doan bon phén
méi dugce. Vi Tang nay chang ngal nguy vong, dam nhd rau cop, noi rang “Van con gian
trach.” Triéu Chau nham miéng lién bit, noi: “Ké t& rudng nha, chd nao 1a gian trach?”
Néu hoi dén ké khac lién thay tay chan 16i loan, dau ngo lao nay la bac tac gia, nham chd
dong khong dugc lién dong, chd xoay khong dugc lién xoay. Néu ong thiu dugc, tat ca
ngdn cu ac doc, nhan dén ngan sai mudn trang hi luan & thé gian, déu 1a thuong vi dé-ho.
Néu dén duoc chd that, méi thdy Triéu Chau long son timg manh. Ké té ruong nha 1a
tiéng nguoi lang Phudc Pudng ming nguoi giéng nhu khong v tri. Vi Tang nay noi ° ‘van
con gian trach”. Tri€u Chéu bao: “K¢ t6 ruong nha, cho nao 1a gian trach?” Cap mit Tong
su phai dén thé 4y, nhu chim canh vang vach bién bt rong nudt. Tuyét Pau tung ra:

TUNG:

To hai chi thAm

Nhur son chi cb

Van manh 19ng khong ly manh phong
Lir nghi ham w thiét tru.

Gian heé trach hé

Puong hién bb co.

DICH:

Gidng nhuw bién siu

Duwong thé nii cieng

Muéi nhdng o trong gi6 manh dua
Cao kién lay cdy coc sit.

Gidn chir trach chir

Ngay hién treo tréng.



GIAI TUNG: Tuyét Pau chi hai cau “giéng nhu blen sau, dudng thé nui cing”.

Tang ndi van 13 gian trach. Tuyét béu noi vi Tang nay gidng nhu “muoi nhang ¢ trong
gi6 manh dua, cio kién lay cay coc sat Tuyét Dau khen 6ng 4y 16n mat. Vi sao? Pay la
ngudi trén ding ma y dam ndi ti€ ay. Triéu Chéau ciing khong tha y, néi: “Ké té rudng
nha, chd nao 1a gian trach?” Pau ching phai gié manh coc st sao? Hai cau “gian chir
trach chu, ngay hién treo trbng”, rét sau Tuyét Péu dé khai bao cho duoc séng Néu biét
dugc muoi phan minh bach, sau nay 6ng tu lidu vay. Tai sao? bau chang thay néi: Mudn
duogc than thiét, ché dem hoi dén hoi. Thé nén “ngay hién treo tréng”.



TAC 58
TRIEU CHAU BOI ROI

CONG AN: Ting i Triéu Chiu: “Chi dao khong khé, duy hiém giin
trach”, phai la sao huyét cia thoi nhén ching? Tri¢u Chéu dap: Da c6 nguoi héi toi,
ma méai dén nim nim vin con bdi roi.

GIAI THICH: Triéu Chau binh sanh ching hanh gy hét, ma dung dwoc con hon
gy hét. Vi Tang nay hoi rt ky quai, néu khong phai 13 Triéu Chau thi kho dap duoc cho
y. Boi Triéu Chéu 13 hang tac gia, chi noi v6i y “da c6 nguoi hoi toi, mai d¢én nim nim
van con bdi r6i”. Chd hoi vach cao ngan nhén, chd dap ciing ching nhe hon. Néu thé iy
hoi, chinh 12 dwong dau, néu ching thé iy hoi, ché khoi so tinh dao 1y. Dau chang thiy
Tong dao gia tru Pau T, lic con & trong hoi Tuyét bau lam tho ky, Tuyét bau day tham
“chi dao khong kho, duy hiém gian trach”, noi day c6 tinh. Mot hom, Tuyét Pau hoi: Chi
dao khong kho, duy hiém gian trach, y nghia thé nao? Téng noi: Stc sanh, stc sanh. Sau
TONg & 4n tai Pau Tir, pham di try tri & déu ldy ca-sa goi giay co chung vai kinh sach. Co
vi Tang hoi: Thé nao 1a tong phong cua Pao gia? Tong dap: Ca-sa goi gidy co. Tang hoi:
Chua biét ¥ chi thé nao? Tong noéi: Dudi chan trdn toan gai goc. Vi thé, ndi cling Phit
chang & nhiéu huong, néu vuot qua khoi thi bét tha tai ta. D4 13 mot hoi mot dap rd rang
hién thanh, tai sao Triéu Chau lai n6i bbi r6i? Hiy noi phai 1a sao huyét ciia thoi nhan
ching? Triéu Chau & trong sao huyét dap y, hay & ngoai sao huyét dap y? Phai biét viéc
nay khongé trén ngon ci. C6 ngudi tin dwoc dén thau xwong thu tiy, nhu rong gip
nudc, to cop tua nui.

TUNG:

Twong vwong tin than
S tir hao hong
V0 vi chi dam
Tic doan nhan khiu
Nam bic dong tay
O phi tho tau.

DICH:

Voi chGia gam gir
Su tir ham hét

NOi ban vo vi
Miéng ngwoi bit lip
Nam béic déng tiy
Qua bay tho chay.

GIAI TUNG: Tri€u Chau noi da c6 nguoi hoi toi, mai dén nadm nam van con bdi
rbi, gidng nhu “voi chia gam gir, su tir ham hét”. Bén ciu sau “noi ban vo vi, miéng
nguoi bit 1ap, nam bic dong tay, qua bay tho chay”, Tuyét Dau néu khong c6 céu rdt sau
thi chd nao lai c6 Tuyét Pau? i 1a qua bay tho chay, hiy no6i Triéu Chau, Tuyét Dau,
Son ting ctru kinh roi & chd nao?



TAC 59
TRIEU CHAU SAO CHANG DAN HET

LOI DAN: Trum troi bao dat, vieot Thanh siéu pham, trén dau tram cé chi ra
Niet-ban di¢u tam, trong ring binh khi diem dinh dwoc mang mach cua Thién tang. Hay
noi thira dn luc nguoi nao dwoc the ay, thir cir xem?

CONG AN: Ting Wi Tri¢u Chau: “Chi dao khéong kho, duy hiém gian
trach”, vira c6 néi nang la gin trach, Hoa thwong vi ngwm thé nao? Triéu Chiu
bio: Sao ching din hét 1oi nay? Tang thwa: Con chi nh¢ dén d6. Triéu Chau bio:
Chi 1a chi dao khong khoé, duy hiém gian trach.

GIAI THICH: Tri¢u Chau néi “chi 1a chi dao khong kho, duy hiém gian trach”,
nhu choi d4 nhang lua, to lan dién chdp, bét tha séng chét, duoc tu tai nhu thé. Cac noi
déu noi: Triéu Chau c6 16i bién ludn siéu quﬁn. Tri¢u Chau binh thuong day chung co
mot thién nay: Chi dao khong kho, duy hiém gian trach, vira c6 noi nang la gian trach 1a
minh bach. Lao tang chang ¢ trong minh bach, cac ong lai tiéc gitr hay khong? C6 vi
Tang hoi: Ba chang ¢ trong minh bach lai tiéc gitr cai gi? Triéu Chau néi: Ta ciing khong
biét. Tang thua: Hoa thuong da khong biét, vi sao noi chang & trong minh bach? Triéu
Chau bao: Hoéi viée thi dugc, 1 béi rdi ra. VEé sau, vi Tang nay chi bam chd so ho kia di
hoi Triéu Chéu, hoi han 1a ky dic, song chi 1 tim hanh. Néu la nguoi khac khong lam gi
dugc y, nhung v6i Triéu Chau 1 hang tac gia, lién néi “sao chang dan hét 16i nay”. Vi
Tang ciing biét chuyén than nha hoi, lién noi “con chi nh¢ dén do”, duong nhu da dugce
an bai. Triu Chau tuy thanh niém khoi hen dap chang can suy tmh C6 nhan goi d6 1a
twong tuc, ciing rat kho. Su bién rong ran, phan tot xdu, qua la hang bn phén tac gia.
Triéu Chau moéc di trong mit cta vi Tang nay, ma chang pham mili nhon, ching méc suy
tinh, ty nhién hay khéo. Ong goi la cau c6 cung chang dugc, goi la cau khong ciing chang
duogc, goi 1a cau ching c6 chang khong ciing chang dugc, ly tir ¢ tuyét bach phi. Vi sao?
Néu luan viéc nay nhu choi da nhang lira, to lan dién ch6p, phai nhin nhanh méi thy.
Néu 13 tru trir nghi nghj chang khoi tan than mat mang. Tuyét Dau tung ra:

TUNG:

Thiiy sai bat truéc

Phong suy bét nhap

Hé6 bé long hanh

Qui hao than khip

PAiu truwdng tam xich tri thi thuy?
Twong doi vo ngdn ddc tic 1ap.

DICH:

Nuwde rwdi ching dinh

Gi6 thoi chdng lot

Cop buéc rong di

Qui than than khéc

Dau dai ba thuéc biét la ai?

Déi dién khong 16i mét chén dikng.



GIAI TUNG: Bén cau “nudc rudi chang dinh, gié thi chang lot, cop budc rong
di, qui than than khoc”, khé c6 chd cho 6ng gim nham. Bdn cau tung nay 1a 1oi dap cua
Triéu Chau, gidng nhu rong bay cop nhay. Vi Tang nay chi dugc mét trudong xau ho.
Chéng nhitng vi Tang nay, du cho qui ciing than, than cung khoc, gidng nhu gio thoi co
nghiéng. Hai cau bt sau dang goi la ngudi than duoc, “dau dai ba thudc biét 1a ai, ddi
dién khong 101 mot chan ding”. C6 vi Tang hoi cb dic: Thé nao 1a Phat? Co duc dap:
Pau dai ba thudc, cb dai hai tic. Tuyét Pau dan ding, chua bét qui vi lai hiéu ching?
Son tang cling chiang hiéu. Tuyét Pau mot lac thoat thé vé& ra hinh Triéu Chau ¢ day rdi.
Qui vj phai chin chin dé mit xem.



TAC 60
VAN MON CAY GAY HOA RONG

LOI DAN: Chu Phdt ciing chiing sanh xwa nay khéng khdc, nii séng cung chinh
minh ddu 6 sai biét, vi sao lai lan thanh hai bén? Néu hay xoay lan thogi dau, ngéi doan
yéu tin, bé qua tirc chang dwoc. Néu chang bé qua thi tron dai dia chang tiéu mét cdi
nam. Thé nao la ché xoay lin thoai dau, thir cik xem?

CONG AN: Van Mén cam cay gy chi chiing néi: Ciy giy héa 1am rong, nudt
het can khon roi vay, nii song dat lién cho nao dwgc?

GIAI THICH: Nhu Van Mén néi ciy gdy hoa lam rong, nudt het can khon roi
vdy, nui séng dat lién chd nao dugc? Néu néi co it mu, néu noi khong it chét, lai thay
Van Mén chd vi nguoi chang? Tra cay gay lai cho ta. Nguoi nay chang hoi chd riéng bay
cia Van Mon, lai noi tirc sac minh tdm, ga vat bay ly. Nhu durc Phét Thich-ca bén muoi
chin ndm thuyét phap, khong thé khong biét cai ‘nghi ludn nay, c¢ sao lai dua canh hoa,
Ca-diép cuoi chim chim? Ong gia nay lai ho d6 noi: _Ta c6 chanh phap nhén tang Niét-
ban di¢u tam, phan ph6 cho Ma-ha Ca- -diép. Lai dau can riéng truyén tdm an. Qui vi dala
khach dudi cira T6 su, lai rd duoc cai tim riéng truyén tim chang? Trong nguc néu ¢
mot vat thi nti song dat lién qua nhién hién tién, trong nguc néu khong mot vat thi bén
ngoal toan khéng may to, noi gi ly cung tri hi€p, canh cung than hoi. C§ sao? Bi mot hoi
thi tit ca hoi, mot sang thi tat ca sang. Truong Sa noi: “Nguoi hoc dao ma ching biét
chan, Ch1 vi tir xua nhén thirc than, v6 lugng klep nay gdc sanh tir, ké si lién g0l ngudi
xua nay.” Néu chot dap tan am gidi, than tAm nhat nhu, ngoai than khong thura, van chua
dugc mot nim, ndigi 1a tic sic minh tim, ga vat bay ly. C6 nhan noi: Mot hat bui vira
day, dai dia toan thau. Hay noi 1a hat bui nao? Néu biét duge hat bui nay thi biét duge cay
gay. Vira nam cdy giy dua 1én lién thiy tung hoanh diéu dung. Noi thoai thé 4y, sém
thanh sin bim rdi, hudng 1 lai hoa lam rong. Tang chu Khanh néi: Nam ngan n muoi
tam (5048) quyén lai co noi thoai thé iy chiang? Van Moén c6 khi nham chd cay giy dua
ra toan co dai dung, vi nguoi mot cach linh dong. Ba Ti€u day chung: Ld mili cua Thlen
tang tron O trén dau cdy gdy. Vinh Gia ciing noi: “Chang phai tiéu hinh viéc truyén rong,
gay bau Nhu Lai con dau vét.” Thué xwa Nhu Lai & chd Phat Nhién Dang trai toc trén
bun dé don Phat kia. Phat Nhién Dang néi: Chd nay nén cat chua. Khi 4y c6 mot vi Thién
tr bén cdm mot cong co, ndi: Cit chua xong. Qui vi hay ndi tin tirc nay tir chd nao dugc?
T su néi: Pau giy thiu ching, dudi hét thira duong. Hiy néi thira duong cai gi? Chot ¢6
ngudi hoi thé nao 1a ciy gay, phai ching lién nhao 16n? phai ching lién v6 tay? Thay déu
1a dua tinh hon, tirc cudi khong dinh dang. Tuyét Pau tung ra:

TUNG:

Tru truwgng tir thon can khon

P thuyét dao hoa ling bon

Thiéu vi gia bt tai noa van quic vu
Bdc tai gia ha tit tang dam vong hon.
Niém liéu gia

Viin bét vin

Truwe tu sai sai lac lac



Huu canh phén phan van van
That thap nhi bong tha khinh thi
Nhat bach ngii thip nan phéng quéan.

DICH:

Cay gdy ndy nuét can khon

Luédng néi hoa dio séng dwa

Dét dudi nao béi gom miy cuépn mu
Phoi mang nao hdn vé mét mit hon.
Niém roi viy

Nghe chéng nghe

Phdi la sach troi thong dong

Thoi lgi ling xdng réi ram

Bdy muwoi hai gdy vin tha nhe

Mgt tram nam chuc kho cho anh.

Su cam gy budc xudng toa, dai chung mot luc chay tan.

GIAI TUNG: Van Moén vi nguoi chiu udn, Tuyét Pau vi nguoi chat thang. Do do,
bac han hoa lam rong, khong nhan noéi nhu thé, chi 1a “ciy gay nudt can khon”. Pai y
Tuyet bau muon khoi tinh giai cua nguoi, nén noi “luong n6i hoa dao soéng dua”, chiang
can hoa lam rong. Boi V& mén c¢6 ba cip song, mdi nim dén thang ba hoa dao tréi theo
song, nhirng ca 16n hay 16i nguoc nudc ‘nhay qua song lién hoa lam rong. Tuyet bau noi
du hoa 1am Bng ciing 14 noi sudng. “Pét dudi nao boi gom may cudn mu”, con ca nhay
qua dugc Vo mén, tu co lira troi dbt dudi cua no, réi gom may cudn mu bay di. Y Tuyet
Dau no6i dit hoa 1am rong ciing chiang & chd gom may cuén mu. “Phoi mang nao han v
mat mat hdn”, 16 tya trong Thanh Luong s& noi: “Chua chat hanh Bo-tat con phai phoi
mang ¢ Long mén.” Pai ¥ néi canh giéi Hoa Nghiém chang phai nguoi tiéu dirc tiéu tri
dén duoc, nhu con ca nhay qua Long mén, qua chang khoi bi diém tran tré lai, phai chiu
khén noi bai cat viing can, phoi mang vay. Y Tuyet Pau noi di diém tran trd lai 4t v& mat
tan hon. “Niém rdi vay, nghe chiang nghe”, lai cht cudc ¢ dudi rang mot lic vi dng quét
sach rdi. Qui vi “phai 1a sach troi thong dong, thoi ch¢ ling xang rdi rim”. Néu ong lai
lang xdng 1di rim thi mat di cdy gy roi. “Bay muoi hai gy van tha nhe”, Tuyét Pau vi
6ng tha céi ring dung céi nhe. C6 nhan néi: Biay muoi hai gy trd thanh mot trim nim
muoi. Nguoi nay hiéu 1am lai tinh theo sé muc, 1y dang phai bay muoi lim gdy, vi sao
chi ¢6 bay muoi hai gay? Dau chang biét c6 nhan y tai ngdn ngoai. Vi thé néi: Viéc nay
khdng & trong ngdn cu, khoi bi ngudi sau xuyén tac. Ly do Tuyét Pau dan dung, du cho
6ng duoc sach troi thong dong, chinh nén cho dng bay muoi hai gdy, van I tha nhe. Néu
khong dugc nhu thé, mot trim nam muoi gay khoé tha anh. Mot lac tung xong, lai cam
cay gay 16p 16p vi nhau. Tuy nhién thé 4y, ciing khong mot ngudi trong da c6 mau.



TAC 61
PHONG HUYET NUOC NHA HUNG THANH

LOI DAN: Dung phdp trang Idp téng chi lai la hang bon phdn Téng suwe. Pinh rdn
rong, ranh den trdng, phdi la hang tri thirc tac gia. Trén kiém bén ludn song chét, trén
ddu gdy bién co nghi thi gdc lai, hdy néi viéc riéng ding trong hoan vii, mot cau lam sao
thuong luong, thir cur xem?

CONG AN: Phong Huyét day: Néu lap mot hat bui thi nwéc nha hwng thanh,
Chang 1ap mét hat bui thi nwéc nha tan mat.

Tuyét Pau cAm gy noi: Lai cé6 Thién ting dong sanh dong tir ching?

GIAI THICH: Nhu Phong Huy¢t day ching noi: Néu 1ap mot hat bui thi nudc nha
hung thanh, chang 14p mot hat bui thi nudc nha tan mat. Hay noéi 1ap mot hat bui tirc phai,
chang 1ap mot hat bui tirc phai? Trong ddy phai 1a dai dung hién tién méi dugc. Thé nén
noi: Gia str trude cau noi tién dugc, van 1a ket vo quén niém, du cho dudi cau tinh thong,
chua khdi cham phai cuong kién. Phong Huyét 1a bac ton tic trong tong Lam T¢, dung
thang bon phén thao liéu. Néu 1ap mot hat bui thi nudc nha hung thanh, 130 qué buon rau,
y & 1ap quoc an bang phai nhé' muu thin diing twdng, nhién hdu mai ky 1an xuit hién,
phung hoang bay v¢, la diém tot thai binh. Nguoi ¢ trong thon ba nha kia nao biét c6 viéc
ay. Chang lap mot hat bui thi nu6e nha tan mét, gi6 thoi véo veo, ldo qué vi sao hat ca?
Chi vi nudc nha tan mat. Trong tong Tao Dong goi do la cho chuyén bién, khong Phat
khong ching sanh, khéng phai khong quiy, khong t6t khong x4au, bat 4m vang tung tich.
Vi thé néi: Mat vang tuy qui, roi trong con mat cling thanh bénh. Lai néi: Mat vang trong
mat 1a bénh, y chau trén phap 1a tran, ky linh con chang trong, Phat T6 1a nguoi gi? Bay
X0i tdm phung than thong diéu dung chang cho 13 ky dic. Pén trong day, “trum chin phu
dau mudn viée thoi, khi nay Son tang tron chéng hoi”. Néu lai noi tdm noi tanh, noi
huyén néi diéu déu dung chang duoc. Vi sao? Vi nha kia ty cd canh than tién. Nam
Tuyén day chung: O Hoang Mai bay tram vi Cao tang déu 1a nguoi hiéu Phat phap, ma
chang duoc y bat ciia T, chi ¢6 6ng cu si ho Lu ching hiéu Phat phap, cho nén dugc y
bat ciia T6. Lai no6t Chu Phét ba dot chang tri hitu, méo nhatrau tring lai tri hiru. Lao
qué hodc budn rau, hodc ca hat, hiy néi 1am sao hiéu? Lao qué du con mat gi lai thé 4y?
Nén biét trudc cira 130 qué riéng co diéu chuwong. Tuyét Pau néu ca hai 1én rdi, lai cAm
gay noi: Lai co Thién ting déng sanh dong tir chang? Khi 4y néu c6 mot ngudi ra ndi
duge mot cau 1an 1am cha khach, khoi bi 130 Tuyét bau phén sau tu chi nguc.

TUNG:
D4 140 tung giao bt trién mi
Tha dé gia qudc 14p hung ki
Muu than diing twéng kim ha tai!
Van ly thanh phong chi tu tri.
DICH:
L&o dot tir ddy ching nhwéng may
Vi mong nha nwéc lip nén tai



Muwu than diing twéng nay diu td!
Mubn ddm gio lanh chi tw hay.

GIAI TUNG: Vira roi song dé vay, trong day lai ndm mot bén, budng mdt bén,
bodi dai bd ngin, bo ning theo nhe. Vi thé noi: “Lao dbt tir day chang nhudng may, va
mong nha nuoc lap nén tai, muu than diing tudéng nay dau ta!” Tuyét Pau cam cay gly

5i: “Lai ¢6 Thién ting dong sanh dong tir chang?” Gidng nhu néi lai ¢6 muu than ding
tu:0'ng chang‘? Mot cai mleng nudt tat ca nguoi roi Vay Do d6 noi: Dat rong nguoi thua,
gap nhau rat it. Lai c6 biét nhau ching, ra ddy mot ham chén hét. “Mudn dam gi6 lanh
chi ty hay”, chinh 13 chd Tuyét Pau chi nguc vay.



TAC 62
VAN MON TRONG CO MQT HON NGOC

LOI DAN: Ldy tri v6 sw phdt diéu dung vo tac, ldy long tir vé duyén lam ban tot
chang thinh. Nham frong mot cdau c6 chét c6 song, & trong mot co c6 tha c6 bat. Hay néi
ngueoi nao tirng thé dy dén, thir cir xem?

CONG AN: Van Mén day chiing: Trong can khén giira vii tru, & trong c6 hon
ngoc bau an tai hinh son, cam long dén deén trong dién Phat, dem ba cira déen trén
|ong dén.

GIAI THICH: Van Mén néi trong can khén giira vil tru, & trong c6 hon ngoc bau
an tai hinh son, hily n6i Van Mon ¥ tai can céu, y tai 10ng dén? Py 1a miy cau trong luan
Bao Tang cua Triéu phap su, Van Mon trich ra day chung. Khi Triéu Céng ¢ vuon Tiéu
Dao thoi Hau Tan lam luan, viét kinh "Duy-ma-cat, moi biét Lio Trang chwa phai hay tot.
Triéu Cong 1 La-thap lam thay, lai dén tham van Bo-tat Bat-da-ba-la ¢ chua Ngda Quan,
vbnla dé tir duge truyén tdm 4n ciia TS thir hai muoi bay ¢ An D¢. Triéu Congtham
nhap duogc chd siu kin. Mot hom, Triéu Cong bi nan sip hanh hinh, xin hen lai bay ngay
viét xong bd luén Bao Tang. Van Mon trich bon cau trong luan day ching. Dai y ndi lam
sao Ky dugc hon ngoc bau vo gia an trong 4m gidi. Loi ndi trong luan cung 16i thuyét
thoai trong tong mon phu hgp nhau. Canh Thanh hoi Tao Son: Ly thanh hu khi ctru kinh
khdng than thi thé nao? Tao Son dap: Ly tirc nhu thé, su lai lam sao? Thanh thua: Nhu 1y
nhu su. Tao Son bao: Lira mot minh Tao Son thi dugc, d6i voi con mét chu Thanh 1am gi
dugc. Thanh thua: Néu khong co6 con mit chu Thanh, dau biét ching thé iy. Tao Son
bao: Cong chang cho lot miii kim, tu thi xe ngua ciing qua. Vi thé noi: Trong can khon,
gi&a vil tru, trong c6 hon ngoc bau an tai hinh son. Pai ¥ noi nguoi nguoi day du, m6i
mdi vién thanh. Van Mén trich ra day chung da 1a thap phan hién thanh, khong the glong
nhu Toa chu lai vi ong chi giai. Su van mo long tir bi, vi 6ng chi cude noi “cam 16ng
dén dén trong dién Phat, dem ba ctra dén trén 10ng dén”. Thir n6i Van Mén néi thé ay, y
tai chd nao? C6 nhan ndi: “That tanh v6 minh tc Phat tanh, khong than huyén hoa tirc
Phap than.” Lai ndi “chinh pham tim ma thiy Phat tim”. Hinh son tirc 1a tir dai ngii 4m.
Trong c6 hon ngc bau an tai hinh son, nhu noéi: “Chu Phat tai dau tim, ngudi mé chay
ngoai tam, trong 6m bau vo gia, chéng biét mot doi thoi.” Lai néi: “Phat tanh rd rang hién
hién, try twéng hiru tinh kho thdy, néu ngod chung sanh v6 ngi, mit ta nao khac mit Phat.
Tam la tim xua nay, mit 1a mat thud bé, kiép thach kha d6i doi, cai kia khong cai bién.”
C6 nguoi chi nhan céi sang té linh minh 1a ngoc bau, thé 1a ch'fmg duoc cai dung cia no,
ciing chang dwoc cai diéu ciia no. Vi thé, dong chuyén ching duoc, x6 lin ching xong.
C6 nhan noi: Cung thi bién, bién thi théng. Cau “cam 16ng dén dén trong dién Phat”, néu
1a thuong tinh con c6 thé luong xét duoc. Cau “dem ba cira dén trén 16ng dén” lai luong
xét dugc chiang? Van Mén mét lac vi 6ng da phé tinh thirc y tuong, duoc mat phai quiy
roi. Tuyét Pau noi: Toi mén Thiéu Duong thn dinh co, mot doi vi nguoi thao dinh nhd
chét. Lai noi: Ng01 trén givdng gd biét bao nhiéu, dao bén cat di khlen ngudi mén. Van
M6n néi im long dén vao trong dién Phét, mot cau nay da cat dat roi vay. Lai dem ba
cira dén trén long dén, néu luan viée nay nhu choi da nhang lira, to lan dién chop. Van
M6n néi: “Néu 6ng twong duong hiy tim dudng vao. Chu Phat nhu vi tran & dudi got



chan 6ng, ba #ng thanh gido & trén dau ludi 6ng, ching bang hiy ngd di. Hoa thugng

con! Ché vong tudng, troi la troi, dat 1a dat, nai 1a nai, nude 1a nude, Tang 13 Tang, tuc 1a
tuc.” Su im lang gidy lau, ndi tiép: Pem 4an son trudc mit lai cho ta xem? C6 vi Tang ra
hoi: Hoc nhéan khi thay nii 12 ndi, nude 14 nude thi thé ndo? Van Mon bao: Ba cira vi sao
tir trong nay qua, e ong chét di. Su bén lay tay v& mot nét néi: Khi biét duoc 1a thuong vi
dé-hd, néu biét chang duoc tré thanh doc duogc. Vi thé noi: “Lidu lidu, khi lidu khong s
lidu, huyén huyén, chd huyén can phai ché.”

Tuyét Pau niém rang: “Trong can khon giita vil tru trong c¢6 hon ngoc bau an tai
hinh son, treo & trén vach, Pat -ma chin nam cling dam dé mat nhin thang, nay Thién
ting cn thdy, nhim ngay xuong sdng lién danh.” Xem Su 1a bon phan Tong su tron
chang dem that phap tr6i budc nguoi. Huyén Sa ndi: Bua vy ching chiu dung, kéu goi
chang quay dau, tuy nhién thé y ciing 1a rua linh 18 dudi. Tuyét Pau tung ra:

TUNG:

Khan khan

C6 ngan ha nhan ba diéu can.
Van nhiém nhiém

Thiily man man

Minh nguyét 16 hoa quan tw khan.

DICH:

Xem xem

B xwa ngwoi ndo cam can cdu.
May mit mit

Nwdoc ménh mong

Trang sdang hoa lau anh tw xem.

GIAI TUNG: Néu biét dugc 101 Van Mén lién thiy chd Tuyét Pau vi ngu:(‘fi. Su
nham hai cau sau cua Van Mon day chung lién vi ong cha cude: “Xem xem.’ > Ong lién
givong may timg mat hoi, vin khong dinh dang. C6 nhan néi: “Linh quang riéng sang,
vuot khoi cin tran, thé bay chan thuong, chang né van ty, tim tanh khong nhiém, von tu
vién thanh, chi lia vong duyén, tirc nhu nhu Phat.” Néu chi nham chd giwvong may trimg
mat, ngéi nhu chét dau thé thoat duge can tran. Tuyét Pau noi: Xem! Xem! Van Mon
giéng nhu & trén b xwa cam can cau. May lai mit mit, nudc lai ménh méng, tring sang
chiéu hoa lau, hoa lau chiéu tring sang, chinh ngay khi nay la canh gi6i gi? Néu thiang d6
thdy duoc thi trude sau chi gidng nhu mot cau.



TAC 63
NAM TUYEN CHAT CON MEO

) LGI DAN: Puong y chang dén nén khéo d‘é ra, néi nang chang kip phdai mau @é
mat. Neu la dién xet sao bang lién hay nghiéng ho lon nui. Trong chung co nguwoi bién
dwoc chang, thir cir xem?

CONG AN: O Nam Tuyén, mjt hém nha Pong nha Tay tranh nhau mjt con
meo. Nam Tugn t hay lien dé khéi: Noi dwoc thi chang chat. Chiung khong noi
duwgc. Nam Tuyén chit con méo lam hai khuc.

GIAI THICH: Hang Tong su mot dong mot tinh, mot ra mot vao, hdy noi y chi
thé nao? Cau chuyén chit con méo, trong ting 1am khap noi ban tan xon xao. Cé ngudi
noéi: Chd dé khai lién phai. Co ngudi néi: O chd chat. Hoan toan khong dinh dang. Nam
Tuyén néu khi chang d& khoi khip noi ciing tao tac dao 1y. Pau ching biét, c6 nhan co
con mat dinh can khon, co cay kiém dinh can khon. Ong hiy néi ctiru kinh 1a ai chat con
meéo? Chi khi Nam Tuyen dé khéi: noi duoc tic chang chit, chinh khi 4y bdng c6 nguoi
n6i dugc thi Nam Tuyén chit hay khong chit? Vi thé noi: Chanh 1énh dwong hanh, ngoi
doan muoi phuong, thoat ra xem ngoai troi, ai la nguoi trong ay? Ky that duong thoi vén
chang chat, thoai ndy ciing chang ¢ chd chit cing chang chit. Viéc nay that biét rd rang
nhu thé, chang & trén tinh trdn y kién ma tim. Néu nham trén tinh trin ¥ kién ma tim thi
c6 phu Nam Tuyén Chi nhdm trén mii nhon kiém ben xem thi co cling dugc, khong
ciing duoc, ching co chang khong cling dugc. Vi thé ¢6 nhan noi: Cing tic bién, bién tic
thong. Nguoi nay chang hiéu bién thong, chi nham trén ngdn ci chay. Nam Tuyen dé
khoi thé a ay, khong thé bao nguoi ha duge 101 gi? Chi can bao nguot tu tién, mdi mdi ty
dung tu biét. Néu chang hiéu thé 4y, chot do tim khong dén. Tuyét Pau duong dau tung
ra:

TUNG:
Ludng dudng cau thi do thién hoa
Bac dong yén tran bat nai ha
Lai dic Nam Tuyén nang cir I¢énh
Nhat dao lwong doan nhiam thién pha.
DICH:

Hai nha déu hang khdch thién xodng
Khoi bui vach tung vin mo mang
Nhe dwge Nam Tuyén hay hanh lénh
Mot dao hai khiic mdc thién léch.

GIAI TUNG: Cau “hai nha déu hang khéch thién xoang”, Tuyét Dau chang nham
chét dudi céu, clng chang nham trudce lira, sau ngua. Co cho vach tung lién néi “khai bui
vach tung vin mo mang”. Tuyét Pau cung Nam Tuyén nam tay cing di, mot cAu noi
xong VAy. Thu toa hai nha khong co chd hét, dén noi chi quan vach tung khéi bui ma
khoéng 1am giduoc. Nhd duoc Nam Tuyén vi kia doan cong an nay, thau sach hét kia ,
song trudc chang dén thon, sau ching téi quan. Vi thé noi: “Nho dwoc Nam Tuyén hay



hanh 1énh, mot dao hai khiic mac thién léch.” Lién dé cho mét dao thanh hai khuc, chéng
quan c6 ban tan thién 1éch. Hay n61 Nam Tuyén y cu I¢nh gi?



TAC 64
TRIEU CHAU PAU POI GIAY CO

CONG AN: Nam Tuyén thuét lai thoai diu nay héi Triéu Chau. Triéu Chau
lien céi giay c6 doi trén dau di ra. Nam Tuyen noi: Neu khi ay c¢6 mit ong, da ciru
dwgc con meo.

GIAI THICH: Triéu Chau 1a dé tr cia Nam Tuyén, n6i dau hiéu dudi, cir dén 1a
biét chd roi. Nam Tuyén dén chiéu thuat lai 101 khi sang, hoi Triéu Chéau, Triéu Chau 1a
130 tac gia, lién coi gidy co doi trén dau di ra. Nam Tuyén n6i: Khi y néu c6 mit 6ng, da
ctru duoc con méo. Thir nodi that thé ?iy, chrfmg that thé éy? Nam Tuyén noi: “nodi duoc thi
khong chat”, nhu choi da nhang lura, to lan dién chdp. Triéu Chau lién coi giay co doi
trén dau di ra. Su tham cau séng chang tham cau chét, ngay ngay méi, gio gid mai, ngan
Thanh doi d6i mot may to ciing ching dugc. Phai 1a van dung duoc cta bau nha minh,
maoi théy toan co dai dung ctuia Su. Su ndi ta la vua phap, ddi véi phap duoc tu tai. Nhiéu
nguoi hiéu 1Am no6i Triéu Chau quyén bién dem giay c6 1am con méo. C6 nguoi noi: Doi
kia bao noi duogc thi khong chat, lién doi gidy co di ra, tw 1a 6ng chit con meéo, ching can
viéc cua toi. Van khong dinh dang, chi 1a dua tinh hén. Pau chéng biét y ¢6 nhan nhu troi
khip che, to dat khip cho. Cha con Su hop nhau, co phong khé nhau, bén nay dua dau
bén kia lén hiéu dudi. Hoc gia thoi nay chang biét chd cd nhan chuye n, chay rong trén
duong y suy tinh. Néu cén thay, chi dén chd chuyén ctia Nam Tuyén, Triéu Chau lién
thay.

TUNG:
Cong an vién lai van Tri¢u Chau
Truwong An thanh ly nham nhan du
Théo hai dau déi vo nhan hoi
Qui dao gia son tirc ti€n huu.
DICH:

ConNg &n tron roi héi Triéu Chiu
Truwong An thanh dy mic nhan du
Déi diu gidy cé khong nguwoi hiéu
Vé dén gia son thi méi théi.

GIAI TUNG: “Cong an tron roi hoi Triéu Chau”, Tang chu Khanh noi: Gidng nhu
nguoi két an tam gdy 13 tam gay, muoi ba la mudi ba, dd doan roi. Lai dem ra hoi Triéu
Chau. Triéu Chau la con trong nha a ay, hleu ¥ chi ctia Nam Tuyén, 1a nguoi thau triét, dé
dén choi dén lién chuyén, day du dau mat cua bac bon phén tic gia, vira nghe nhic dén
lién ding day di ra. Tuyét Pau noi: “Truong An thanh 4y mic nhan du”, 16 duoi chang it.
Co nhan noi: Truong An tuy vui chang nén & lau. Lai n6i: Truong An rit 6n, nudc toi an
6n. Phai 1a biét co nghi, ranh tot xau méi dugc. “Péi dau giay co khong nguoi hiéu”, chd
do6i gidy 6, mot ti xiu nay khéng c6 nhiéu viée. Vi thé néi: “duy ta hay bét, duy ta hay
ching”, méi thdy dugc Nam Tuyén, Triéu Chau, Tuyét Pau chd dong dic dong dung.
Hay néi nay lam sao hHi? “Vé dén gia son thi méi thoi”, chd nao 1a gia son cua kia? Néu
chang hoi 4t chang noi thé dy. Kia dd hoi, hiy noi gia son ¢ chd nao? Lién danh.



TAC 65
NGOAI PAO NGUA HAY BONG ROI

LOI DAN: Khéng tuéng ma hién, day muoi phwong ma phwong rong, khong tam
Ma itng dung khdp sat hdi ma chang phién. Cir mét ré ba, muc co thit heong. Dir cho gdy
nhie mira roi, hét v sam ddy ciing chwa xieNg V6i hanh 1y cia nguoi hirdng thieong. Hay
néi thé nao la viéc nguoi hiwdng thirong, thir cir xem?

CONG AN: Ngoai dao héi Phat: Ching héi c6 10, chang héi khong 16i? Thé
Ton ling thinh gidy 1au. Ngoai dao tan thin: Thé Tén dai tir dai bi vet may mu cho
con, khién con dwoc vao. Ngoai dao di roi, A-nan héi Phat: Ngoai dao chirng dwoe
cai gi ma noi dwge vao? Phit bao: Nhur ngwa hay ¢ doi, thiy bong roi lién chay.

GIAI THICH: Viéc nay néu & trén ngdn ch thi tam thima mudi hai phin gido ha
khong c6 ngon cl. Hodc noi khong noi la phai. Vay T6 su Ty sang lam gi? Tir trude dén
day kha nhu cong an, ctru kinh 1am sao thiy dugc chd roi? Mot cong an nay co nhiéu
nguoi hiéu khac nhau. C6 ngudi néi lam thinh, c6 nguoi noi ng01 yén, 6 nguoi noi lang
IS chang dap. Tic cudi khong dinh dang, biét bao gio mo tim dén dugc? Viée nay han
ching & trén ngdn ci, ciing ching lia ngdn cu, néu vira c6 nghi nghi lién cach xa ngan
dim muén dim. Xem ngoai dao kia, sau khi tinh ngd méi biét, ciing chiang & day, ciing
chang ¢ kia, ciing chiang & phai, cling chang & chang phai. Hay noi 1a cai gi? Hoa thuong
Thién Y Hoai ting: “Duy -ma ching nin ching 1am thinh, ngoi yén thuong luong thanh
151 1am, trong giap suy mao anh sang lanh, ngoai dao thién ma déu bé tay.” Hoa thuong
Thudng ¢ Ba Truong dén tham van Phap Nhan, Phéap Nhan chy khan cau nay. Mot hom
Phap Nhan hoi: Ong khan nhan duyén gi? Thuong thua: Ngoai dao hoi Phat. Phap Nhan
bao: Thir cir xem. Thuong toan md miéng, Phap Nhan bao: Dung! Dung! Ong toan nham
chd im ling hoi u? 'Thuong ngay cau noi nay bong nhién dai ngd. Sau Su day chung: “Ba
Trugng c6 ba quyét, udng tra tran trong hét, nghi nghi cung tu duy, biét anh van chua
triét.” Thiy Nham chéan diém nguc niém: Luc hop ctru hiru, xanh vang do trang moi mdi
xen lan. Ngoai dao hiéu kinh, luan T& Phé-da, tu nbi ta 1a nguoi nhét thé tri. Noi noi tim
ngudi nghi ludn, y dat cau hoi cdt ngdi doan dau ludi duc Thich-ca. Thé Ton ching ton
may to khi luc, y lién tinh léy, tan than r?mg: Thé Ton dai tir dai bi vet may mu cho con,
khién con duoc vao. Hiy noi thé nao 1a chd dai tir dai bi? Thé Ton mot mat théng tam
thé, ngoai dao hai trong sudt ngii thién. Chon Nhu ¢ Qui Son niém: “Ngoai dao 6m 4p
ngoc qui, Thé Ton chinh vi dé cao, sum la hién hién van tuong r6 rang. Ciru kinh ngoai
dao ngd cai gi? Nhu dudi cho don vao tudng, tot cung at khong co 16i thoat, nd phai xoay
dau lai lién duoc linh dong.” Néu so tinh phai quay mot lic budng hét, tinh sach kién trir,
tu nhién triét dé phan minh. Ngoai dao di rdi, A-nan hoi Phat: Ngoai dao ching cai gi ma
no6i dugc chd vao? Phat bao: Nhu ngya hay & doi, thay bong roi lién chay. Sau nay céc
noi néi: Lai bi gioé dua 4m diéu khac. Lai n6i: Pau rong dudi ran. Chd nao 1a bong roi cua
Thé Tén? Chd nao la thdy bong roi? Tuyét Pau noi: Ta chanh chang phan, 15i do bong
roi. Chon Nhu néi: A-nan lai dong chudng vang, ®n ching dong nghe. Tuy nhién nhu
thé, rat gidng hai con rong gianh hat chau, thém 16n uy phong ciia ngudi tri. Tuyét Dau
tung ra:

TUNG:



Co luén ting vi chuyén

Chuyén tat ludong dau tiu

Minh cianh hét 1am dai

Pwong ha phan nghién xu.
Nghién x( phan hé mé van khai
Tir mon ha xit sanh tran ai

Nhan tu lwong mé khuy tién anh
Thién ly truy phong hoan dic hoi.
Hoan dic hoi, minh chi tam ha.

DICH:

Co ludn chwa tirng chuyén
Chuyén dt chay hai diu

Guong sang chot dén dai

Lién dé phan tét xdu.

Tot xdu phan chir may mix khai
Cira tir ddu ddy sanh tran ai

Nhan suy ngea gisi béng roi thiy
Ngan dém truy phong goi dwoc vé.
Goi dwoc vé, khiy méng tay ba cdi.

GIAI TUNG: Hai ciu “co luan chua timg chuyén, chuyén &t chay hai dau”, co 1a
linh co ctia ngan Thanh, luan 12 mang mach ciia cac ngudi tir trude dén nay. C6 nhan néi:
“Linh co ngan Thanh khéng & than, rong sanh rong con chiang day dua, Triéu Chau doat
duogc Lién thanh ngoc, Tan chia Tuong Nhu thay tang than.” Ngoai dao nim dugc ding,
lam duoc chu, chua timg dong dén. Co sao? Y noi: Ching hoi co 101, chiang hoi khong
l6i. Ha chang phai chd toan co? Thé Ton biét xem gié tha budm, hop bénh cho thube. Vi
thé im ling gidy lau, toan co dé khoi. Ngoai dao hoi duoc toan thé, co luan lién lan trung
truc, ciing chang chuyén vé ¢6, ciing chiang chuyén vé khong, ciing ching roi dugc mat,
chang céu chip pham Thanh, hai bén mot luc dut sach. Thé Tén vira im lang, y lién 18
bai. Nguoi nay da s6 roi tai khong, chang thé thi roi vao co, chi quan tai cho co khong
hai dau chay. Tuyét Pau néi: “guong sang clot dén dai, lién d6 phan t6t xu”, cai nay
ching can dong dén, chi tiéu cii im ling, gidng nhu guong sang dén dai, van tuong
khdng thé trén hinh chét caa no. Ngoai dao noi: “Thé Tén dai tir dai bi, vet may mu cho
con, khién con duoc vao.” Hay ndi chd nao 1a chd ngoai dao vao? Trong déy phai la moi
ngudi tu tham, ty clru, tu ngd, tu hdi moi duge. O tat ca chd di dimg ngdi nam chang hoi
cao thap, mot lac hién thanh, lai chang doi d6i mot may to. Vira khoi so tinh chirng mét
soi to dao 1y, lién bit Kp chét ngudi, lai khong c6 phan di vao. Phan sau tung vé “Thé
Ton dai tir dai bi, vet may mu cho con, khién con dugc vao”. “Lién d6 phén tot xau, tot
Xau phén chtr may mu khai, crra tir dau day sanh tran ai.” Ca qua dat 1a cira dai tir dai bi
Cua Thé Tén, néu Ong thiu duoc chang tiéu mot cai 4n tay, day ciing 1a mé hoac cia
Cong Déu chang thay Thé Tén trong hai muoi mdt ngay suy nghi viéc nhu thé, ta nén
ching noi phap, chong vao Niét-ban. “Nhan suy ngra gioi bong roi thdy, ngan dim truy
phong goi dugc v&.” Con ngua hay du01 gi6 thiy bong roi da chay qua ngan dam, goi vé
lién vé. Y Tuyét Pau khen y noi, néu 1a hang anh tudn méi c6 thé mot cai dong lién
chuyén, mot 101 goi lién vé. Néu goi dugc vé, lién khay mong tay ba cai. Hay néi 1a diém
pha? la ném cat?



TAC 66
NHAM DAU THAU KIEM HOANG SAO

LOI DAN: Duong co doi mdt dé cao co ham ho, chanh an bang dé, bay ra muru
luoc bat gidac. Sang hiép toi hiép, hai buong hai thau, gioi dua ran chet, lgi la tac gia kia.

CONG AN: Nham Piu héi Ting: O ddu dén? Ting thwa: TAy Kinh dn.
Nham Déau héi: Sau khi giic Hoang Sao qua rdi, lai thau kiém dwoc ching? Ting
thwa: Thau duge. Nham Pau dwa c6 ra, néi: Hé! Tang néi: Pau Thiy rung. Nham
Piu cuoi ha ha! Sau vi Tang nay dén Tuyét Phong. Tuyét Phong héi: O dau dén?
Ting thwa: O Nham Piu dén. Tuyét Phong héi: C6 ngon cu gi? Tang thuat lai viéc
trudc. Tuyet Phong dianh ba mwoi giy dudi ra.

GIAI THICH: Pham la nguoi qudy tii mang bat vach c6 xem gio, phai du con mat
hanh cudc méi duge. Vi Tang nay mit to sao bang, cling bi Nham Pau kham pha xong,
X6 xau lai. Puong thdi néu 13 ké kia, hodc chét hodc song cur dén lién dung. Vi Tang 161
thdi nay lai noi: “Thau dugc.” Pi hanh cude thé 4 ay, 1o Diém-la s& doi tién com ong. Ong
nay di nat bao nhi€u doi glayocthang dén Tuyét Phong. Khi 4y néu c6  d6i phin mit
sang, lien biét liéc qua ha chang thich sao? Mot nhan duyén nay c6 4m thanh ky quai.
Viéc ay tuy nhién khong dugc mat, ma duoc mat rat to, tuy nhién khong gian trach, trong
nay lai can du con mat gian trach. Xem Long Nha khi con di hanh cudc dat cau hoi, héi
Ptic Son: Hoc nhan nwong kiém Mac Da nghi 1ay dau Thay thi thé nao? Pic Son dua cb
ra n6i: He! Long Nha n6i: Pau Thay rung. Pirc Son lién tré vé phuong truong. Sau Long
Nha thuat lai v6i Dong Son, Pong Son hoi: Khi 4y Pirc Son ndi gi? Long Nha thwa: Su
khong néi. Pong Son bao: Su khong ndi gac lai, cho mugn dau Ptrc Son rung xem? Long
Nha ngay cau néi di ngd, thap huong trong xa vé Pic Son 18 bai sam hébi. C6 vi Tang
truyén dén Dtrc Son, Pirc Son ndi: Lio Pong Son ching biét tot xdu, ké nay chét bao lau
roi, ctru duge dung vao chd nao? Cong an nay voi Long Nha 13 mét loai. P Son trg vé
phuong truong 4t trong tdi rat mau. Nham Dau cudi to, trong cai cuoi ¢ doc. Néu c6
nguoi bién duoc thi di doc ngang trong thién ha. Vi Tang nay khi ay néu bién duoc thi
vuot qua ngan xua, khoi bi kiém trach, ma dué6i cira Nham Pau mét trudng 1am 16i. Xem
140 nhan Tuyét Phong la ban ddng tham nén biét chd roi, ciing ching vi kia noi pha, chi
danh ba muoi gy dudi ra khoi vién, kha di khong trude bat sau. Cai nay 1a nam 16 miii
hang tac gia Thén khach, tha doan vi nguoi ma chang vi ho thé nay hoac thé no, khién
ho tu ngd. Bac bon phén Tong su vi ngudi, c6 khi déy kin khong cho 16 dau, co khi tung
ra cho chét do, lai can c6 chd xuat than. Ca thay Nham Dau, Tuyét Phong nguoc lai bi ga
Tang 16i thoi kham pha. Cau Nham Déau hoi: “gidc Hoang Sao qua rdi, c6 thau dugc kiém
chang”, cac 6ng hdy noi trong day nén ha 161 gi khoi bi kia cuoi, lai khoi bi Tuyét Phong
danh dudi ra? Trong cai lam 1dn nay, néu chang tirng than ching than ngd, du cho ¢6 lanh
modm loi khau, ctru kinh thau thoat sanh tir ciing chiang duoc. Son ting binh thuong day
ngudi xem chd chuyén ciia co quan nay. Néu suy nghi, xa do cang xa. Dau ching thiy
Pau Tir hoi Tang Diém Binh: Sau khi giic Hoang Sao qua rdi, lai thau dugc kiém ching?
Tang lay tay chi dudi dat. Dau T ndi: Ba muoi nam dua cdi ngya, ngay nay lai bi Itra da.
Xem Vi Tang ndy qua 1a bac tac gia, chang ndi thau duogc, cling ching néi thau chang



duogc, so voi vi Tang ¢ Tay Kinh nhu cach troi bién. Chon Nhu niém: C6 nhan kia mot
nguoi lam dau, mot nguoi lam dudi. Tuyét Pau tung ra:

TUNG:
Hoang Sao qua hau tang thau kiém
Dai tieu hoan wng tac gia tri
Tam thap son dang tha khinh tha
Dac tién nghi thi lac tién nghi.
DICH:

Hoang Sao gidgc diit tirng thau kiém
Cuwoi lon lgi 1a tac gid tri
Ba mwoi gdy hdy con tha nhe
DPuroc tién nghi la mt tign nghi.
GIAI TUNG: Hai cau “Hoang Sao giic dut ting thau kiém, cudi 16n lai 1a tac gia
” Tuyét Pau tung vi Tang nay cung chd Nham Dau cudi to. Cai nho xiu nay ma nguoi
trong thién ha mo tim Chang dugc. Hay noi Su cuoi cai gi? Phai la bac tac gia moi biét,
trong cai cudi ndy co quyén c6 that, co chiéu co dung, co chét co song Cau “ba muoi gay
hay con tha nhe”, tung vi Tang nay sau dén Tuyét Phong d6i dién van nhu xua 15 mang,
Tuyet Phong ¢t 1énh ma hanh, danh ba muoi giy dudi ra. Hay noi vi sao nhu thé? Ong
can tan tinh hiéu thoai nay chang? “Pugc tién nghi 1a mét tién nghi.”



TAC 67
PHO PAI SI GIANG KINH XONG

CONG AN: Lwong V6 Pé thinh Phé Pai si giang kinh Kim Cang, Pai si Ién
toa ngoi vo ban m{t cai, budc xuong toa. Vo Dé ngac nhién, Chi Cong héi: B¢ ha hoi
chiang? VO Dé néi: Chang hgi. Chi Cong noi: Dai si giang kinh xong.

GIAI THiCH Cao To Luong Vo Dé ho Tiéu, huy 1a Dién, ty Thic Pat, 1ap cong
nghiép cho den ndi ngdi nha Té. Sau khi tirc vi, ong riéng chu Ngt kinh giai nghi, kinh
thd Lao T rat muc, tanh tinh chi hiéu. Mot hom, 6ng suy nghi vé phap xut thé dé dén
on cha me, lién bo dao Lao theo dao Phat. Ong tho gidi Bo-tat voi Phap su Lu U6c, mic
40 ca-sa giang kinh Phong Quang Bat-nha dé dén on cha me. Khi ay, Chi Cong Dai si
hién di hoic ching, bi giam trong kham. Chi Cong phén than du hoa trong thanh 4 ap, mot
hém, Vua nhan biét cam ngd va rat kinh trong. Chi Céng ¢ nhiing hanh tham h¢ an hién
khong thé ludong. Tai Vu Chau c6 Dai si ¢ nGi Van Hoang, tu tay trong hai cdy goi 1a
song tho, tu xung Puong lai Thién Hué Pai si. Mot hom, ong bién thu sai d€ tir dang 1én
cho Vua. Biy gio, triéu than cho ong khong c6 tu cach quan than nén chang nhan. Pho
Dai si sdp vao trong thanh Kim Lang ban c4. V&Dé thinh Chi Cong giang kinh Kim
Cang. Chi Cong tau: Bin dao khong thé giang, trong cho c¢6 Pho Pai si hay giang kinh
nay. Vua ha chiéu moi Dai si vao trong cung. Pho Dai si da den 1én giang toa vo ban mot
cai, xudng toa. Khi dy lién x6 nhao, khoi thdy mot trudng rdi boi, lai bi Chi Cong noi: Bé
ha hoi chiang? Vua néi: Chang hoi. Chi Cong tau: Pai si giang kinh xong. Thé 1a mot
ngudi lam dau mot nguoi 1am dudi. Chi Cong nodi thé 4y, mong thdy Phé Pai si khong?
Nhat dang 1a dua tinh hon, cai nay that 1a ky dic, tuy 1a rén chét khéo dua clng song. Da
la glang kinh, sao khong phan lam hai? Nhu Toa chu tam thuong néi: “Thé Kim cang
kién ¢b, moi vat khong thé hoai, dung né sic bén hay dep mudn vat.” Giang thuyét nhu
thé, mai goi 1a giang kinh. Tuy nhién nhu Vay, qui vi dau chang biét Pho Pai si chi néu
then chbt hudng thuong, lwoc bay miii nhon, khién nguoi biét chd roi, chat thang vi 6ng
vach dimg van nhin. Vira ltc bi Chi Cong chang biét t6t x4u lai néi Pai si giang kinh
xong. Chinh 1a hio tm ma khong dugc bao tot. Nhu mot chung ruou ngon, bi Chi Cong
Ifiy nude ché vao. Nhu mot ndi canh, bi Chi Cong luom mdt vién phan chudt bé vao lam
nho roi. Hay noi da chang phai giang kinh, ctru kinh goi 1a gi?

TUNG:
Bét huwéng Song 1am ky thir than
Khuéc w Lwong df nha ai tran
Puong thoi bat dac Chi Cong lao
Da thi té té khir quoc nhan.
DICH:

Chdéng ¢ Song lim géi thin tan
Lai vao Luong dé ddy bui vang
Bdy gio ching gdp Chi Cong lio
Ciing phdi bén ba dén nwéc ngwoi.



GIAI TUNG: Hai cau “chang & Song Lam géi than tan, lai vao Luong d6 diy bui
vang”, Pho Dai si cung Pat-ma gap nhau mot 16i. Pat-ma méi dén Kim Lang gap Vo pé,
V6 Bé hoi: Thé nao 1a Thanh Dé nghia thir nhat? Pat-ma dap: Rong thénh khong Théanh.
Dé hoi: Db trAm 1a ai? Pat-ma dap: Khong bét. Dé chiang khé hoi, Ngai lién qu a song
dén Nguy. V& Dé dem viéc d6 hoi Chi Cong, Chi Cong tau: Bé ha biét ngudi nay ching?
Dé noi: Chang biét. Chi Cong tau: Pay 1a B-tat Quan Am truyén tdm an Phat. Bé nghe
héi han sai stt di tim. Chi Congtau: Chd bdo bé ha sai st di moi, ngudi trongca nudc
moi cling chang trd lai. Vi thé, Tuyét Pau noi: “Biy gio' chang gip Chi Céng lio, ciing
phai bon ba dén nuéc nguoi.” Bay gio néu chang phai Chi Cong vi Pho dai si noi ra, ciing
& bj dudira nudc ngodi. Chi Congda lam 1oi, Vo Dé bi Su lira mot tran. Pai y Tuyét
Dau ndi, chiang phai Dai si dén dat Luong giang kinh v4 ban. S¢ di ndi sao “chang &
Song LAm goi than tan”, 13 an chéo an com tuy phan qua ngay, lai dén dat Luong chi cha
thé 4y, vd ban roi xudng toa, chinh 1a chd Su lam diy bui. Da 14 thu thing thi mat nhin
may xanh, trén cting thiy co Phat, duéi ching thiy c6 ching sanh. Néu ludn bén viéc
XUt thé thi chéng khoi dau tro mat dét, dem khoéng lam c6, dem c6 lam khong, dem phai
lam quay, dem quiy 1am phai, dem thé 1am té, an thit uéng ruou, nam ngang dung nguoc,
khién tit ca nguoi rd duge viée nay. Néu chang phong hanh thé ay, thang dén Di-lic ha
sanh ciing khong c6 mdt ngudi nira nguoi. Pho Pai si da 1a dinh bun ket nude, may lai ¢o
tri &m. Néu chiang gip Chi Cong ldo, hau nhu bi dudi khoi nude roi. Hay noéi hién nay &
chd nao?



TAC 68
NGUONG SON ONG TEN GI?

LOI DAN: Lt cira troi Ion truc ddt, bdt cop hiy (té gidc), bién ran rong, phdi la
ké linh dong moi dwoc. Cau cau hoa nhau, co co hop nhau, tir truéc dén nay, nguoi nao
dwoc thé ay, xin cu xem?

CONG AN: Ngudng Son héi Tam Thanh: Ong tén gi? Tam Thanh thwa: Hué
Tich. Nguwong Son no6i: Hué Tich la tén ta. Tam Thanh thwa: Hué Nhién. Nguong
Son cwoi ha ha!

GIAI THTCH Tam Thanh 13 hang tén tac trong tong Lam Té, thud nho da du kha
nang Xuat quan, c6 dai co dai dung, & trong chiing ngang ngang tang tang, tiéng vang
khip noi. Sau tir gid Lam Té, Su dao khip Hoai Hai, dén céc tung lam déu duogc dai vao
hang khach qui. Su r mién Béc dén phuong Nam, truéc dén Tuyét Phong hoi: Ca vang
thoat khoi ludi 14y gi 1am thirc n? Tuyét Phong dap: Doi ong ra khoi ludi dén, s& néi véi
6ng. Tam Thanh noi: La thén tri thirc ciia mot ngan nam trim ngudi, ma thoai du ciing
chang biét. Tuyét Phong néi: Lio ting tru tri nhiéu viéc. Tuyét Phong cing Tam Thanh di
thim trang so cia chiia, trén duong gdp mot con khi. Tuyét Phong noi: Con khi nay mdi
mdi mang mot mit gwong xwa. Tam Thanh noéi: Nhiéu kiép khong tén, do dau bay la
guong xua? Tuyét Phong noi: Cé ty v@y. Tam Thanh noi: La thién tri thirc cia mét ngan
nim trim ngudi, ma thoai dau ciing chang biét. Tuyet Phong noéi: Toi 161, Lao tang tru tri
nhiéu viéc. Sau Su dén Ngudng Son, ‘Nguong Son rat mén tai hung bién ciia Su nén dii ¢
minh song. Mot hém, c6 6ng quan dén tham véan Ngudng Son, Ngudng Son hoi: Quan ¢
vi n20? Quan thwa: Dep quan. Ngudng Son dung cay phét tir, hoi: Lai dep dugc cai nay
chiang? Ong quan khong dap dogc. Ca ching dap thay ciing khong khé hop ¥y Ngudng
Son. Khi éy Tam Thanh nam bénh tai nha Dién Tho, Ngudng Son sai Thi gia dem 101 nay
hoi. Tam Thanh dap: Hoa thuong c6 viée. Ngudng Son lai sai Thi gia hoi: Chua biét co
viéc gi? Tam Thanh noi: Tai pham ching tha. Nguong Son thim nhan d6. Ba Truong
duong thoi 14y thién ban bd doan trao cho Hoang Ba, 1iy cdy gy phat tir trao cho Qui
Son. Sau Qui Son trao cho Nging Son. Ngudng Son da thua nhan Tam Thanh. Mot
hém, Tam Thanh tir gia ra di, Ngudng Son 1ay cdy gy phat tir trao cho Tam Thanh. Tam
Théanh thua: Con & c6 thdy. Ngudng Son hoi nguyén do, méi biét 1a dé tir cia Lam Té.
Chi nhu Ngudng Son hoi Tam Thanh “ong tén gi”, Su khong thé chang biét tén kia, ¢
sa0 lai hoi thé 4y? S¢ di hang tac gia cAn nghiém nguoi biét cho chin chin, duong nhu
thong tha hoi 6ng tén gi? Khong suy tinh, Tam Thanh dap 1a Hué Tich, ma chang néi la
Hué Nhién, 1a tai sao? Xem kia da con mat tur nhién chang dong. Tam Thanh thé 4y ma
Chang phai dién, mot bé dung y cudp co doat trng ngoai 16i ciia Ngudng Son. Loi nay
chang roi trong thuong tinh, kho be do tim. Nhiing ké c6 thi doan nay 13 lam séng dugc
ngudi. Vi thé noi, kia tham cau sdng chang tham cau chét. Néu theo thuong tinh thi dit
nguoi ching dugc. Xem ¢ nhan kia nghi dao thé dy, dung hét tinh than méi duoc dai
ngo, da ngd roi khi dung ciing lai gidng nguoi chua ngd, tuy phan mot 101 nira cau, chang
duogc roi chd thudng tinh. Tam Thanh biét chd roi cia Ngudng Son, lién ndi véi Su, con
tén Hué Tich. Ngudng Son cbt thau Tam Thanh, nguoc lai Tam Thanh thdu Ngudng Son.
Ngudng Son chi dugc tra dila, n6i Hué Tich 1 ta, 1a chd phong hanh. Tam Théanh thua:



con tén H Nhién, ciing 1a phong hanh. Vi thé, & dudi Tuyét Pau tung “hai t hau, hai
phong néu lam tong”. Chi trong mot cau ddng thoi tung xong. Ngudng Son cudi ha! ha!
cling ¢6 quyén c6 that, co chiéu co dung, vi kia tim mit linh lung. Thé nén, chd ding
duogc dai ty tai. Cai cudi ndy cing cai cudi cia Nham Pau khong dong. Nham Dau cuoi
c6 thude doc. Cai cudi nay ngan xua, mudn xua gié mat lanh run. Tuyét bau tung ra:

TUNG:

Song thau song phéng nhugc vi tong

Ky, ho do lai yéu tuyét cong

Tiéu bai bat tri ha xi khi?

Chi wng thién co dong bi phong.
DICH:

Hai thau, hai phong néu lam tong
Cdi cop nguyén lai cot tuyét cong
Cuwoi dirt biét di vé dau ta?

Chi nén thién c6 dong bi phong.

GIAI TUNG: Céu “hai thau hai phong néu lam téng”, phong hanh 1dn lam cha
khach. Ngudng Son héi: Ong tén gi? Tam Thanh thua: Con tén Hué Tich. La song phéng.
Ngudng Son noi: Hu¢ Tich 1a tén ta. Tam Thanh thua: Con tén Hu¢ Nhién. La song thau.
Ky that 1 co hd hoan, thau thi ca thay déu thau, phong thi ca thay déu phong. Tuyét Dau
mat lac tung het 10i vay. Y Su noi, néu ching phong thau, néu chang hd hoén thi 6ng 1a
ong ta |2 ta, tong lai chi 1a bon chir, vi sao ¢ trong day lai ra vao cudn dudi? C6 nhan néi:
Néu 6ng dimg thi ta ngdi, néu ong ngdi thi ta dimg. Néu dong ngdi dong dimg, ca hai deu
1a ké mu. Day 1a song thau song phong, kha di lam tong ycu. Céu “cdi cop nguyeén lai oot
tuyét cong” co cao phong nhu the co yéu téi thuong, can cdi lién ¢di, can xudng lién
xuong, chan dau cop ciing duoc, nim duodi cop cung dugc. Tam Thanh, Nguéng Son hai
vi déu c6 phong cach nay. Cau “cudi dit biét di vé ddu t4”, hiy néi Su cuoi céi gi? Thang
duogc gi6 mat lanh run, vi sao rét sau lai noi “chi nén thién c6 dong bi phong™? Ciing 1a
chét ma chang diéu, mot luc vi ong chi giai xong. Song nguodi ca thién ha gim nham
chang vao, ching biét chd roi. Ké ca Son ting ciing chang biét chd roi. Qui Vi lai biét
chang?



TAC 69
NAM TUYEN VE VONG TRON

LOI DAN: Khdng chd gam nhdm, tam dn Té sw nhw mdy tréu sdt, thodt khéi rimg
gai gbc, hang Thién khdach nhu mét hat tuyét trén lo lwa, trén dat bang bay xoi tam phung
thi gac lai, chang roi cho vay muon lai lam sao, thu cir xem?

CONG AN: Nam Tuyén, Qui Téng, Ma Coc dong di 1& bai Qubc sw Hué
Trung. Pén giira dwong, Nam Tuyen vé mét vong tron trén dat, n6i: No6i dwoc thi di.
Qui Tong vao giira vong tron ngoi. Ma Coc gia l1am ngwoi nir lay. Nam Tuyen noi:
Thé 4y thi chang di. Qui Téng néi: La tAm hanh gi?

GIAI THICH: Puong thdi Ma T6 gido hoa hung thanh ¢ Giang Tay, Thach Dau
dao thanh ¢ Hf) Tuong, Quéc su Hué Trung dao héa & Truong An. Qudc su dich than gip
Luc T6 r01 vé ¢ day. Khi ay phuong Nam nhimng nguoi nang dau moc simg, khong ai
Chang mudn dén nha kia, vao thét kia. Néu chang duoc vy bi nguoi ché cuoi. Ba lao nay
mudn di le ba Quoc su, dén gitta dudng tao ra mot truong bai quyet nay. Nam Tuyén
n0| Thé 4 ay thi chang di. Pa 1a mdi nguoi deu ndi dugc, tai sao ndi Chang di? Hay noi y
¢6 nhan thé nao? Buong thoi doi Su noi thé 4y thi chang di, nham 1 tai lién tat, xem Su
khéo 1é0 th nao? Van c6 chin hung cuong téng chi 1a co yéu nho bé nay. Vi thé, Tu
Minh néi: “Cin 16i chi ¢ tai dau day, vach duogc ndm duoc lién x oay, nhu Cﬁy qua bau
trén mat nude.” Nhiéu ngudi bao 13 101 khong thira nhan nhau. Pau chang biét viéc nay
dén chd tot cliing phai lia bun lia nudc, thao chét nhd dinh. Néu 6ng khoi hiéu tim hanh 1a
khong giao thi¢p. Co nhén chuyén bién rat khéo, dén trong day khong dugc chang thé iy,
phai 1a c6 chét c6 sdng. Xem kia mot nguoi vao trong vong tron ngdi, mot nguoi gia
ngudi nir 18 bai, that tai tinh. Nam Tuyén bao: Thé 4y thi chang di. Qui Tong bao: La tam
hanh gi? Ké tam thuong lai thé ay di. Qui Tong noi the ay, cot nghiém Nam Tuyén. Nam
Tuyén binh thudng néi: Goi 1a nhu nhw, sém dé bién rdi. Nam Tuyen Qui Téng, Ma Cbc
lai 1a nguoi O trong mot nha, mot bat mot tha, mot chét mot song, qua that ky dac. Tuyet
Pau tung ra:

TUNG:

Do Co tién xa vién

Nhi&u tho ha thai truc

Thién ca dir van ca

Thi thuy ting tring dich.

Twong hé twong hoan qui khir lai
Tao Khé 9 thwgng huu dang b.

DICH:

Bdn khi tén Do Co

Quanh cay sao qué thang
Ngan nguwoi cung mudn nguwoi
Mdy ai tirng triing dich.

Goi nhau kéu nhau vé lai di
Tao Khé 1 dy thoi tién buéc.



Lai noi: Con dudng Tao Khé bang phing, tai sao thoi tién budc?

GIAI TUNG: Hai cau “ban khi tén Do Co, quanh cdy sao qua thang”, Do Co 1a
nguoi nude S, ho Dudng, tén Thic, ty Do Co. Khi éy, vua Trang Vuong nudc So di
san, théy mot con khi bach, sai nguoi bén no, con khi chup tén rOi cudi. Vua ra lénh ca
quan than déu ban nd, ma khong co ai ban tring. Vua hoi quan than, quan than tau Do Co
ban gidi nhat. Vua ra 1énh cho Do Co ban. Do Co vira giwong cung, con khi 6m ciy khoc,
dén khi tén bay ra, con khi xoay quanh cay dé nap, miii tén cing xoay quanh cay dé
trang, day 1a tén thin vay. Tuyet Dau vi sao noi rat thang? Néu rat thang thi chang tring.
ba quanh cay cg sao lai noi rat thang? Tuyét Dau muon y kia, qua that dung rat hay. Viéc
nay Xuit xar trong Xuan Thu. Co ngwi ndi quanh cay 1a vong tron. Néu that nhu thé,
nguoi nay that chang biét tong chi cua 101 noi, chang biét chd rat thang. Ba ldo nay duong
khac ma dong vé mot dao, mot loat rat thang. Néu biét dugc chd di cua kia, bay doc tam
ngang ching roi tic vudng, trim song khac dong dong vé bién ca. Vi thé, Nam Tuyén
noi: Thé Ay thi chang di. Néu 1a Thién ting chanh nhan nhin d&én chi 1a dua tinh hon. Néu
noi la dua tinh hon lai chang phai dua tinh hon. Ngii T4 tién su néi: Ba vi nay 1a Hué Cy
tam-muoi, Trang Nghiém Vuong tam-mudi. Tuy nhién nhu thé, lam nguoi nir lay, kia
tron chang hiéu theo 1am nguoi nit lay. Tuy v& vong tron, kia tron chang hiéu theo v&
vong tron. ba Chang hiéu thé 4y, phai hiéu thé nao? Tuyét Pau ndi: “ngan ngudi cung
mudn nguoi, May ai tung trang dich”, lai co may nguoi tram phat tram tring. “Goi nhau
kéu nhau \é lai di’, tungNam Tuyén n6i Thé iy thi chang di Nam Tuyén tir déy lai
chang di, nén noi: “Tao Khé 16 dy thoi tién budc”, diét sach rimg gai goc. Tuyét Dau nim
chang dinh, ki néi: “Con duong Tao Khé bang phing, tai sao thdi tién budc?” Con
duong Tao Khé dut bui tuyét dau, bay rd rang tro tro bang phang chd an nhan, tai sao lai
thoi tién budc? Mdi ngudi tw xem got chan minh.



TAC 70
QUI SON THINH HOA THUQNG NOI

LOI DAN: Ngwoi khéo mét loi, ngwa gioi mot roi, muén nam mot niém, mot niém
muon nam, ain biet thang tat truoc khi chwa cw. Hay noi trudc khi chwa cuwr lam sao do
tim, moi cir xem?

CONG AN: Qui Son, Ngii Phong, Vin Nham dong ding hau B4 Truong. Ba
Trwong héi Qui Son: Dep hét co hong méi mép, 1am sao no6i? Qui Son thwa: Thinh
Hoa thwong néi. Ba Trwgng bao: Ta chang tir noi voi ong, chi e vé sau mat hét con
chau.

GIAI THICH: Qui Son, Ngii Phong, Van Nham dong dtmg hau B4 Truong. Ba
Truong hoi Qui Son: Dep hét ¢6 hong, moi mép lam sao n6? Qui Son thua: Tlhinh Hoa
thuong no6i. B4 Trugng bao: Ta chang tir néi voi 6ng, chi e vé sau mat hét con chau cua
ta. Ba Trwng tuy nhién nhu thé, cai ndi da bi nguoi khac cudp rdi. Ba Truong lai hoi
Ngii Phong. Ngii Phong thua: Hoa thuong ciing phai dep hét. Ba Trugng néi: Chd khong
nguoi vach tran nhin 6ng. B4 Truong héi Van Nham, Van Nham thua: Hoa thuong co
hay chua? Ba Tripng noi: Mat hét con chau cia ta. Ba ngudi mdi vi mot nha. Co nhén
néi: Trén dit bang ngudi chét vo sb, qua duoc rimg gai goc 1a ngudi tay khéo. Vi thé
hang Tong su demimg gai gbc nghiém nguoi. Cé sao? Néu & dudi cau thuong tinh
nghiém ngudi chang dugc. Hang Thién khach can phai trong cau trinh co, trong 101 bién
muc dich. Néu 1a ké ganh ban, phén dong nham trong cdu ma chét, nghe ndi cep hét o
hong moi mep thi khong co chd mé miéng. Néu 13 nguoi bién thong, cb song nguoc
nudc, chi nham trén cau hoi c6 16i di, tay chang bi thwong tich. Qui Son thua: Thinh Hoa
thuong noéi. Hiy noéi ¥ nghi thé nao? Trong ddy nhu choi d4 nhang ltra, to 1an dién chdp,
nhan chd hoi kia lién dép, tw ¢6 con dudng xuat than, chang tén may may khi lyc. Vi thé
noi, kia tham cau $ng chiang tham cau chét. Ba Truong ching bién kia, chi néi chang tir
noi voi 6ng, chi e vé sau mat hét con chau cua ta. Dai pham bac Tong su W nguoi phai
nhé dinh thédo chét. Nhu ngudi nay noéi: Pap nay chang thira nhan, kia khong lanh thoai.
bau ching biét trong day mét dudng sanh co, vach dimg ngan nhén khach chu 1an kéo,
Song linh dong. Tuyét Pau mén 101 ctia Qui Son, phong cach uyén chuyén tu tai, lai hay
nam ving phong cwong, vi thé tung ra:

TUNG:
Khwée thinh Hoa thuwgng dao
HoO dau sanh giac xuat hoang thao
Thap chiu xuén tan hoa diéu tan
San-ho tho 1am nhit cao cao.
DICH:

Lai thinh Hoa thwong noi

DPau cop moc sirng ra cé hoang
Mueéi chiu Xuan hét hoa diéu tan
Rirng cdy san-ho nhdt sang ro.



GIAI TUNG: Chd dap ctia ba vi ndy mdi mdi chang dong, c6 vach dung ngan
nhan, c¢6 chiéu dung ddng thoi, c6 tu ctru chang xong. Cau “lai thinh Hoa thuong noi”,
Tuyét P4u nhim trong cdu nay trinh co xong vay. Lai dén trong 4y day nhe nhe khlen
ngudi dé thay Néi “dau cop moc simg ra co hoang”, chd dap cta Qui Son glong nhu cop
manh trén dau moc sung, c6 cach nao lai gan dugc? Tang hoi La Son: Khi dong sanh
chang dong tir thi thé nao? Son dap: Nhu trau khong stng. Tang hoi: Khi dong sanh ciing
ddng tir thi thé nao? Son dap: Nhu cop moc stng. Tuyét Pau chi mot cAu tung xong. Su
c6 thira tai chuyén bién, lai néi “mudi chau xuan hét hoa diéu tan”. Trén bién c6 ba nui
muoi chau, iy mot trim nam lam mot mua xuén. Tuyét Pau 16i n6i ¢6 phong cach uyén
Chuyen bang bac, mua xuan het trim ngan mudn gdc hoa dong thoi diéu tan. Chi riéng

“rimg cdy san-ho nhat sang r&” , chang bi tan rung, ciing mit troi doat anh sang, soi chiéu
ldn nhau, chinh khi 4y that 1a ky ddc. Tuyét Pau dung hinh anh nay dé r& cu “lai thinh
Hoa thuong noi”. Mudi chau déu 1a chd phy can ctua Hai Ngoai Chu Qudc: 1) T6 Chéu:
san xuat phan hon huong. 2) Doanh Chau: san Xuét co thom, ngoc thach, nudce sudi nhu
Vi rugu. 3) Huyén Chau: san xuat thudc tién uong vao sdng mai. 4) Truong Chau: san
Xuat moc qua ngoc anh. 5) Viém Chau: san xut ltra gidt vai. 6) Nguyén Chau: san xut
sudi linh nhu mat. 7) Sanh Chéu: c¢6 nii song khong nong lanh. 8) Phung Lan Chéu:
nguoi lay mo phung sumg lan néu Tuc huyen dao day. 9) Tu Quat Chau: san xuét loai sur
tir dau dong tran sit. 10) Pan Chau: san xuit da con 1ngd lam kiém, chat ngoc nhu bun.
San-hd trong Ngoai Qudc Tap Truyén noi: Pai Tan vé phia Tdy Nam trong bién rong do
bay tam tram dam dén chau San-ho, day chau c6 ban thach, san-ho sanh trén da do, nguoi
dung ludi sit dé liy san-hd. Lai trong Thap Chau Ky noi: San-ho sanh day bén Nam,
nhu cdy cao hai ba thwc, c6 canh khong da, gidng nhu ngoc duom nhuan mau do, cam
v6i mit tring ma sanh, & ddu canh déu c6 vang sang clia mit tring.



TAC 71
NGU PHONG HOA THUQNG DEP HET

CONG AN: Ba Truong lai héi Ngii Phong: Dep hét ¢6 hong méi mép 1am sao
n6i? Ngii Phong thwa: Hoa thwgng ciing phai dep hét. BA Trugng néi: Chd khéng
ngwoi vach tran trong nguoi.

GIAI THICH: Qui Son nim viing phong cuong, Ngii Phong cit dut cac dong. Cai
nay cin yeu ngay mdt néu lén rat lai, nhu hai con ngya da nhau, chang cho nghi nghi,
ngay d6 l&n dung cép bach gip rat. Chang gidng nhu Qui Son bang bac thao thao. Ké
thién hoa thoi nay chi nham dudi gida ma di, khong thé thoat khoi mét dau kia. Vi thé noi
mudn duoc than thiét chd dem hoi dén hoi. Chd dap ciia Ngii Phong ngay dau ngdi dt,
qua that thich thii. Ba Truong bao: Chd khong nguoi vach tran trong nguoi. Hay noi thira
nhan Su hay khong thira nhan Su? La chét hay song? Thay kia lan tring trc, chi cho kia
mot diém. Tuyét bau tung ra:

TUNG:
Hoa thwong da tinh kKhwéc
Long xa tran thweng khan mwu lwgc
Linh nhan truwong e Ly twéng quéan
Van ly thién bién phi nhat ngac.
DICH:

Hoa thueng ciing dep hét

Trén trdn long xa xem muwu luoc

Khién nguoi thwong nhé Ly twdng quin
Mubn ddm bén troi chim ngac bay.

GIAI TUNG: “Hoa thuong cling dep hét”, Tuyét bau ¢ trong mot cau déy mot cai
noi “trén tién long xa xem muu lwgc”. Néu bay hai tran chot ra chot vao, bay doc tam
ngang, c6 tai ning @a ngu Oi tudng chién dau. Nguoi co dai muu luoc, mot ngudi mot
ngua xéng vao tran long xa ra vao tu tai. Ong 1am sao bao vay dugc ho? Néu khong phai
con nguoi nay dau biét muu luoc nhu thé. Ba bai tung ndy cta Tuyét Pau déu dén trong
d6 bay ra bi nhu thé. Gidng nhu tén than cua Ly Quang, “mudn dim bén troi chim ngac
bay”. Mot mii tén roi mdt con chim diéu, nhét dinh lai chéng bo qua, Tuyét bau tung chd
hoi cia Ba Trugng nhu mdt con chim ngac, chd dap ctua Ngii Phong nhu mot mili tén.
Son ting chi lo tan than Ngii Phong, bat chot d¢iy minh vao bun vao nudc.



TAC 72
VAN NHAM HOA THUQNG CO

CONG AN: Ba Truogng lai hoi Van Nham: Dep hét ¢6 hong méi mép 1am sao
n6i? Van Nham thwa: Ha thwgng c6 hay chwa? Ba Trugng néi: Mat hét con chau
cua ta.

GIAI THICH: Van Nham & chd B4 Trugng hai muoi ndm lam Thi gid, sau theo
Pao Ngb dé Duoc Son. Duoc Son hot C)ng 0 tronghgiBa Truong lam vige gi? Van
Nham thua: Vuot khoi sanh tir. Dugc Son hoéi: Lai vuot khoi chua? Van Nham thua: Y
khong sanh tir. Dugc Son no6i: Hai muoi nim & chd Ba Trugng ma tap khi ciing chua tru.
Van Nham tir gid ra di yét kién Nam Tuyén, sau tr¢ lai Dugc Son méi khé ngd. Xem cb
nhan hai muoi ndm tham @u van ty nira xanh nira vang, dinh da ket xuong, khong thé
chong thoat, phii 4t 1a phai, chi trude chang dén thon, sau kh 6ng 15i quan. Dau chang
thiy néi: “Loi ching roi hang 6, ddu hay thoat budc rang, ctra hang may tring phu, biét
bao ngudi quén ngudn.” Téng Tao Pong goi 1a xtic pha. Cho nén noéi: Pap toang son
trugng lau phung hoang, thoi nhan e pham hiy duong kim. Vi thé noi ring gai goc phai
vuot qua méi duge. Néu chiang vuot qua trude sau déu mic ket, chat chang dat. Vira roi
néi trude chiang dén thon, sau khong t6i quan, Van Nham chi quan di kiém diém nguoi
khéc. B4 Trugng théy Su nhu thé, mot lac 16i ra danh chét. Tuyét Pau tung:

TUNG:

Hoa thweng hiru da vi

Kim mao su tir bit cit dia

Luwéng lwong tam tam cuu 1o hanh
Pai Hung son ha khong don chi.

DICH:

Hoa thuwong co hay chwa

Sw tir Iong vang khong ngéi xom
Hai hai ba ba i cii di

Duwéi niti Pai Hiing khdy tay réong.

GIAI TUNG: “Hoa thuong ¢ hay chua”, Tuyét Déu clr ban t61 luan an, phai thi
phai, chi 1a su tr 16ng vang déu d¢ khong ngdi xdm? Su tir bat cac loai tha thi 4n nanh
gidu vudt, ngdi xom chup nguoc lai. Vat khong luan 16n nho déu dung toan uy, dung tin
lyc ctia n6. Van Nham néi “Hoa thuong ¢ hay chura”, chi nham trén dudng cii di. Vi thé
Tuyét Pau n6i Ba Truong nhim dudi nai Pai Hung khay tay rdng.



TAC 73
MA TO TU CU BACH PHI

LOI DAN: Pham ngwi thuyét phdp khéng néi khéng bay, ngwoi nghe phdp
khéng nghe khéng dwe. Thuyét da kh 6ng n6i khdng bay, chi Bng khong néi. Nghe dd
khong nghe khong duyc, chi bang khong nghe. Song khéong néi khong nghe van thiéu déi
phan. Chi nhie hién nay qui vi nghe Son tang o trong ddy noi, lam sao khoi duogc 16 nay?
Ngueoi dii con mdt thau cong, thik cir xem.

CONG AN: Ting héi Ma Té: Ly tir cii tuyét bach phi, thinh Thay chi thing
cho con y To sw TAy sang? Ma Té bio: Hom nay ta nhoc nhin khong thé vi ong noéi,
héi 14y Tri Tang di. Ting héi Tri Tang, Tri Tang bio: Sao ching héi Hoa thwong?
Ting thwa: Ha thwong day dén héi Thay. Tri Tang bio: Ngay nay téi dau dau
khong thé vi ng néi, héi 1ay Hai huynh di. Tang héi Hai huynh, Hai n6i: Dén trong
ay, toi lai chang héi. Tiang thuit lai véi Ma T6. Ma To6 néi: Tang dau bac, Hai dau
den.

GIAI THICH: Congan ndy ngay truéc Son tangd Thanh Do tham van Chon
Gié4c. Giac bao: Chi can khan mot cau thir nhat ciia Ma T, tw nhién mot luc khé hoi. Hay
noi vi Tang nay hiéu dén hoi, chang hiéu dén hoi? Cau hoi nay that 13 siu xa. Lia tir ¢t 1a
c6, khong, chang c6 chiang khong, ching phai chang c6 chéng phai chang khong. Lia bén
cau nay, tuyét mot tram cai phi kia, chi quan tao dao 1y, chang biét thoai dau, tim dau nio
ma Chang thdy. Néu la Son ting, doi Ma T noi xong lién trai toa cu lay ba lay, xem Ngai
s& noi thé nao? DBuong thoi Ma T6 thay vi Tang nay dén hoi “ly t cua “tuyét bach phi,
thinh Thay chi thang ¥y T6 su Tay sang”, lién chup gay nham xuong sébng ma dap, roi
dudi ra, xem vy tinh chang tinh. Ma T chi quan vi y tao san bim, ma gi ndy trudc mat
lam qua, lai bao dén hoi Tri Tang. Pau chang biét Ma T6 gi6 dén bién ranh, vi Tang nay
mu mit di hoi Tri Tang. Tang bao: Sao khong hoi Hoa thuong? Tang thua: Hoa thuong
day dén hoi Thay. Xem kia vira ddy nhe dén lién xoay lai, khéng c6 chd nhan rdi. Tri
Tang noi: Ngay nay toi dau dau khong thé vi ong noi, hoi lay Hai huynh di. Vi Tang nay
lai dén hoi Hai huynh, Hai huynh noi: Dén trong Ay toi lai chang héi. Hay noi, tai sao mot
nguodi noéi dau dau, mot nguoi noi chang hdi, ctru kinh thé nao? Vi Tang tr¢ lai thuat cho
Ma T nghe, Ma T noi: Tang dau bac, Hai dau den. Néu dung con duodng hiéu dé suy
Xét bao d6 1a lira nhau. C6 nguoi nodi: Chi 1a ddy qua cho nhau. C6 ngudi ndi: Ba vi thdy
biét cau hoi kia, i thé chang dap. Thay déu 1a mu, mot luc dem thude doc dé trong dé-ho
thu:orng Vi cua b nhan. S& di Ma T6 noi “doi ong hop mot ngum can nuoc Tay Giang, s€
vi 6ng ndi”, cling véi cong an nay mot loai. Néu hiéu duoc Tang dau bac, Hai dau den thi
hiéu duoc 101 n6i nuéc Ty Giang. Vi Tang ndy dem mot ganh mu mit d6i duogc cai
ching an vui, lai 1am nhoc ba vi ton tic vao bun vao nudc, ctru kinh y ciing ching thong.
Tuy nhién thé y, ba vi 'Tong su lai bi g ganh ban kham pha. Nguoi nay chi quan chay
trén ngén ngir lam ké song, nodi: Bac 1a hiép dau sang, den la hiép dau tdi, chi biét dui mai
suy tinh. Pau clang biét c6 nhan mot cau cit dut y can, phai nhim trong chanh mach tu
xem moi duoc 6n dang. Vi thé noi: Mot cau rot sau moi dén lao quan, nim doan yéu tan
chang thong pham Thanh. Néu lun viéc nay, gidng nhu ngay ctra dé mot thanh kiém,
nghi nghi thi tan than mat mang. Lai n6éi: Thi nhu ném kiém huoi khong, ché luan dén va



chang dén, chi nhdm chd tdm mit linh lung hoi 1iy. Ching thiy c6 nhan noi: Cai thing
son. Hodc néi: Da ho tinh. Hodc ndi: Ké mu. Hiy ndi cing mot gdy mot hét 1a dong 1a
biét? Néu biét thi thién sai van biét chi la mot th, tu nhién tdm mat tho dich. Can hiéu
Tang dau bac, Hai dau den ching? Ngii T tién su néi: Tién sanh phong hau. Tuyét Dau
tung:

TUNG:

Tang dau bach, Hai dau hic

Minh nhan Nap ting hdi bat dic
Ma cau dap sat thién ha nhan

LAam T& vi thi bach niém tic.

Ly ti ch tuyét bach phi

Thién thwgng nhan gian duy nga tri.

DICH:

Tang diu bac, Hii ddu hic

Thién ting mit sang hoi ching dwoc
Nguea to dap chét biét bao nguwoi
Lam Té chura la ké cudp gidi.

Lia te cit tuyét bach phi

Trén troi nhdn gian chi ta biét.

GIAI TUNG: “Tang dau bac, Hai dau hic”, hiy noi y thé nao? Déi phan nho nay
ma Thién tang trong thién ha nhay chéng khoi. Xem Tuyét Dau phan sau hop rat hay, noi
du cho Thién tang mat sang hdi chiang dugc cai tin tirc ndy, goi la bi quyet than tién, cha
con Chang truyén. Dtrc Phat Thich-ca noi phép mpt doi, rot sau riéng truyén tAm an, goi
1a bao kiém Kim Cang Vuong, goi la Chanh vi, san bim thé 4y sém di 1a viéc bat déc di.
Cb6 nhan bay so chut it mii nhon, néu ngudi thau dugce tic 1a bay soi tam phing dugc dai
tu tai. Néu thau chang duoc, tir trude khong cé chd ngd nhap cang noi cang xa. Cau

“ngua to dap chét biét bao ngudi”, T6 Bat-nha- da-la & An D6 noisdm voi T6 Pat-ma
rang “Trung Qudc tuy rong khong dudng riéng, can nho chau con dudi got di, ga vang
biét ngdm mot hat thoc, cing dudng muoi phuong La-han tang.” Iai Luc T6 bao Hoai
Nhuong rang: “Vé sau Phat phap tir bén 6ng di, nay sanh mot ngua to dap chét nguoi
trong thién ha.” Sau nay n6i phap ¢ Giang Tay truyén khap thién ha, thoi nhan goi 1a Ma
T6. Pat-ma, Luc T déu trude sim cho Ma T6. Xem tac luoc cua Ngai qua nhién riéng
biét. Chi n6i “Tang dau bac, Hai dau hac” du thdy chd dap chét nguoi trong thién ha. Chi
161 hic bach cua cdu nay, ngan ngudi mudn ngudi gim khong nat. “Lam Té chua 1a ké
cudp gioi”, mot hom Lam Té day ching: Trén cuc thit d6 c6 chan nhan vo vi, thuong tu
dién mon cac dngra vao, ngudi chua chimg cir xem xem! C6 vi Tang ra hoi: Thé nao 1a
chan nhan vo i? Lam Té budc xudng giwong thién nim dung, bao: Noi! Noi! Ting
khong néi duge. LAm Té x6 ra néi: Chan nhan vo vi 1a que cit kho gi? Sau Tuyét Phong
nghe, noi: LAm Té rat gidng ké cudp gioi. Tuyét Pau can cung Lam Té thdy nhau, xem
lai co phong ctia Ma Té vuot han Lam Té, day chinh 1a ké cudp gioi, Lam Té chua phai
la ké cudp gioi, Tuyét Dau mot lac xo sudt hét. Lai tung vi Tang nay néi “lia tir ¢l tuyét
bach phi, trén troi nhan gian chi ta biét”, chd nham trong hang qui tim ké séng. C6 nhan
noi: Hoi tai chd dap, dap tai chd hoi, qua 1a ky dic. Ong lam sao lia duoc tir ci, tuyét
duogc bach phi? Tuyét Pau noi viéc ndy chi ta tu hay biét. Du cho ba doi chu Phat ciing



nhin ching thiy. Pa 1a riéng tu minh biét, qui v1 lai dén day céu cai gi? Thién su Chon
Nhu ¢ Pai Qui niém ring: Vi Tang hoi thé 4 ay, Ma T dap thé 4 ay, lia tir cu tuy@t bach phi,
Tri Tang, Hai huynh tron chang biét. Can hiéu chang? Chang thiy ndi “ngua to dap chét

nguoi trong thién ha?



TAC 74
KIM NGUU THUNG COM

LOI DAN: Kiém Mac Da dé ngang, truede miii nhon cdt dirt 6 san bim, girong treo
trén cao, trong cau dn ra an Ty -10. Cho dién da an mdt, an com mdc ao. Cho than
thong du hi, lam sao ga nwong, lai thong suot chang? Xem ldy van sau.

CONG AN: Hoa thugng Kim Nguwu méi khi dén gio' trai tw mang thung com
dé truéc Ting du’o’ng mua roi cwdi ha ha, néi: Bo-tat con hi an com! Tuyét Pau
NGi: Tuy nhién nhw t, Kim Nguu chang phai hao tam. Tang héi Trwong Khanh:
C6 nhan no6i Bo-tat con hi dn com, y chi thé nao? Trwong Khanh néi: Gidng nhuw
nhan trai khanh tan.

GIAI THICH: Kim Nguu 1a bac ton tic dudi Ma T6, mdi khi dén gio trai tw mang
thiing com dé trugc Tang dudong, mua roi cudi ha ha, noi Bo-tat con &n an com! Nhu
thé dén hai muoi nam. Hay néi ¥ Ngai & chd nao? Néu chi goi dn com, binh thudng danh
ban d4nh tréng ciing dit bao hiéu rdi. Tai sao lai tu mang thung com dén, 1am nhiéu viéc
nhu thé? C6 phii Ngai dién chang? C6 pha Ngai dé xudng dung lap chéang? Néu 1a dé
xuéng viéc nay, sao ching Ién toa Bao Hoa Vuong gd giuong thién, dung phat tu, lam
nhu thé dé 1am gi? Nguoi nay dau chang biét ¢ nhan ¥ tai ngon ngoai. Sao ching xem dé
muc dwong thoi To su méi dén noi cai gi? RS rang noi: “Gido ngoai biét truyen, riéng
truyén tim 4n.” Phuong tién cua cd nhén ciing chi day 6ng chit thiang, thira duong di.
Nguoi sau vong tu suy tinh, n6i ¢ dau co nhiéu viéc? Lanh thi dén ltra, nong thi dao mat,
déi thi an com, nhoc thi di ngu. Neu thé 4y 1a (dung thuong tinh nghia giai chu thich, mot
tong Dat-ma mat sach. Chang biét ¢ nhan nham trong muoi hai gio niém niém chang x4,
cdt rd viée nay. Tuyet P4u no6i: Tuy nhién nhu thé, Kim Nguu chang phai hao tdm. Chi
mot cau nay nhiéu ngudi hiéu lam. Chd noéi thugng vi dé-ho 1a vat qui o doi, gap ké nay
trg thanh doc duoc. Kim Nguu di 14 vi ngudi roi trong co, vi sao Tuyét Dau noéi chang
phai hao tam? Nhan dau ma noi thé ay? Hang Thién khach phai c6 sanh co mdi duge.
Nguoi nay chang dén dién dia cua ¢6 nhan, chi thich noi: Thay tam gi? C6 Phat gi? Néu
khoi kién giai nay 1a hoai mét ldo tac gia Kim Nguu rodi, can phai chin chin xem méi
dugc. Néu chi ngay nay ngay mai noi cho thich khau, 4t khong c6 ngay liéu ngd. Sau nay
Truong Khanh thuong duong, c6 vi Tang hoi: C6 nhan noi Bo-tat con dén i an com, y chi
thé nao? Trudong Khanh dap: Giéng nhu nhan trai khanh tan. Hang ton tac rit muc tir bi,
16 dudi ching it, phai thi phai, nhan trai khanh tan, 6ng hiy no6i khanh tan cai gi? Xem
Tuyét Pau tung:

TUNG:
Bach van anh Iy tiéu ha ha
Luwdng thu tri lai pho dir tha
Nhuwge thi kim mao sw tir tir
Tam thién ly ngoai kién hao ngoa.
DICH:

Bong may tring bac cwoi ha ha
Hai tay mang lai goi cho va



Sw tir long vang con qud thuc
Ngoai ba ngan dam thdy sai ngoa.

GIAI TUNG: Céu “béng may trang bac cudi ha ha”, Truong Khanh néi “nhén trai
khanh tan”. Tuyét Pau noi “hai tay mang lai goi cho va”. Hay néi chi 1a cho Tang dn com
hay riéng c6 ky dac? Néu théng d6 biét dung din tirc 14 su tir con 16ng vang. Néu 1a con
Cua su tu 16ng vang, chang can Kim Nguu mang thung com lai, mia may cuoi to, thang
ngoai ba ngan ddm lién biét chd bai quyét ciia Ngai. Co nhan néi: Soi trudc co chiang can
Mot cai 4n tay. Vi thé hang Thién khach binh thudng phai nhim cach ngoai dung, méi
duogc xung bon phan Tong su. Néu chi y cir ngit ngdn chua khoi 16 dudi.



TAC 75
O CUU GAY OAN GAY OAN

LOI DAN: Guom linh kiém bdu thuwong bay hién tién, _cting hay chét nguoi, cing
hay Song nguot, tai kia tai ddy, dong duwge dong mat. Néu can dé tri thi mdc tinh de tri,
Néu can trdi thang mdc tinh trdi thang. Hay néi khi chang roi chii khéch, chdang can hoi
hé thi thé nao, thir cir xem?

CONG AN: C6 Vi Ting ¢ trong h01 Hoa thwong Pinh Chau dén O Cyu, O
Cuu héi: Dinh Chiu phap dao nao glong trong diy? Tang thwa: Chang khac. O
Cuu néi: Néu chang khac nén tré vé kia di. Lién danh. Ting néi: Pau giy c6 mat
khong dugc tho xuét danh nguoi. O Cyu néi: Ngay nay danh dwgc mdt nguoi. Lai
danh ba giy. Ting lién di ra. O Cyu néi: Gay oan té ra cé nguoi bi dn. Ting xoay
than noi: Béi vi can gy trong tay Hoa thwong. O Cuu néi: Néu nguoi cin, Son ting
trao cho ngwoi. Ting dén gin cudp ciy giy trong tay O Cuu, danh O Cuu ba giy. O
Cuwu néi: Gay oan, gily oan. Ting néi: C6 nguoi bi an. O Cuu néi: Cai gi danh Au.
Ting lién 1€ bai. O Cyu néi: Hoa thuwong lai di thé Ay. Ting cuoi to ra di. O Cyu
néi: Tiéu dwoc thé dy, tieu dwoc thé y.

GIAI THICH: Vi Tang tir trong hoi Hoa thuong Pinh Chau d&én O Cyu, O Cyu
cling 1a hang tac gia. Qui vi néu nham trong day biét duoc, hai vi nay mot ra mgt vao,
ngan cai mudn cai chi 1a mot cai. Lam chu ciing thé iy, lam khach ciing thé Ay, hai vi ctu
kinh hop thanh mot nha. M6t luc kham bién khach chu héi dép, trude sau déu 1a tac gia.
Xem O Gru hoi vi Tang kia: Pinh Chéu dao phap nao giong trong day? Tang thua:
Chang khac. Khi iy néu chang phai 12 O Cyu, kho 1am gi dugc vi Tang nay. O Cyu noéi:
Néu ching khac nén tré vé kia di. Lién danh. Pau ngo vi Ting nay cling 1 hang tac gia,
lién noi: Pau gay co mét chéng duoc thod suat danh au nguoi. O Cuyu mot bé hanh 1énh
ndi: Ngay nay danh triing ndt nguoi. Lai danh ba gdy. Tang lién di ra. Xem hai vi lan
tring truc, déu 1a hang tac gia rd mot viéc nay, can phai phén den trang, bién tot xau. Vi
Tang nay tuy dira ma congan chua xong O trude sau can nghiém chd that cua vy,
xem y thé nao. Vi Tang nay dudong nhu chdng ctra dung vach, do d6 chua thdy dugc y. O
Cuu lai n6i: Gay oan té ra c6 ngudi bi dn. Vi Tang ndy can chuyén than nha hoi, lai
chang cung kia tranh, chuyén nhe nhe noi: Boi vi can gdy ¢ trong tay Hoa thuong. O Cuu
la hang Téng su danh mon du mat, dam nham trong miéng cop dit ndm ngang, néi: Néu
6ng can, Son tang trao cho ong. Ga nay la ké trong tay ¢6 linh phu, chd néi: “Thay nghia
chang 1am 1a ngudi khong diing.” Lai chang nghi suy, dén gan cudp cay gdy trong tay 0
Cu’u danh O Cyu ba gay. O Cyu n01 Géy oan, gdy oan. Ong hiy n01 y thé nao? O tru:oc
noi “gAy oan té ra co6 ngudi bi an”, dén khi bi vi Tang danh lai noi “gdy oan, gy oan”.
Tang no6i: C6 ngwi bi an. O Cyu noéi: Cai gi danh au. O trude nédi “thd suit danh au
trdng mot ngudi”, rdt sau tu dn gy, tai sao ciing nodi “cai gi danh 4u”? Khi 4y néu ching
phai vi Tang ctmg coi nay ciing khong lam gi dugc Su. Vi Tang nay lién 18 bai. Cai 18 bai
nay la i doc, ciing chang phai la hao tam. Néu ching phai O Cyu ciing chang thay thau
dugcy. O Cuyunot: Lai thé 4y di. Vi Tang cudi to di ra. O Cyu néi: Tiéu dugce thé dy, tiéu
duogc thé 4y. Xem hai vi 1a hang tic gia thdy nhau, truéc sau chi khach phan minh, dat
réi khéo ndi, ky that ciing chi la co hd hoan. Kia dén trong day ciing chang noi c6 chd hd



hoén. Chinh 12 ¢6 nhan tuyét tinh tran y twong, kia day la tic gia, ciing chang néi c¢6 duoc
c6 mat. Tuy la mot khoang noéi nang, ca hai déu sbng linh dong tron c6 huyét mach chi
kim. Néu khéo noi day thay dugce cling la trong mudi hai gio rd rang phan minh. Vi Tang
kia lién di ra 1a song phong, vé sau 1 song thau, goi d6 1a hd hoan. Tuyét Pau cr y chd
nay tung ra:

TUNG:

HO tire di

Khién tirc nan

Hb hoan co phong tir té khan
Kiép thach c6 lai du kha hoai
Thwong minh tham xi 1ap tu can.
O Cuu ldo! O Cuu lio!

Ky ha ban?

Dir tha tiéu binh thai vo doan.

DICH:

Kéu thi dé

Dudi thi khé

Co phong hé hodn chin chin xem
Kiép thach cieng con cé thé hogi
Bién sau thiam tham ditng kho khan.
Lao O Cuu! Lio O Cuu!

Bao nhiéu thi?

Cho kia chiéc gdy khong manh méi.

GIAI TUNG: Hai cau “kéu thi @, dudi thi kho”, hang nhat dang la roi trong co,
con Tuyét Dau thi rat muec tir bi. Thong thuong noi: Kéu ran d&, qudi ran khé, nhu dem
cai bau thoi 1én kéu rin thi d&, can dudi ran thi kho. Gidng nhu dem gay cho kia 1a dé,
cudp gay dudi di 1a kho, phai c6 thi doan bén phan méi dudi kia duge. O Cyu 14 hang tac
gia co thi doan kéu ran, cling c6 tha doan dudi ran Vi Tang nay ciing chang phai hang
ma ©i. O Cyu hoi “Pinh Chau dao phap nao glong trong day” la kéu kia. 0 Cu’u lién
danh 1a dudi kia. Vi Tang noi “dau gay co mat chang duoc tho sudt danh a au nguoi”’, xoay
lai vi tri cia vi Tang 1a kéu. O Cyu ndi “néu can, Son ting trao cho nguoi”, Tang dén gan
cu:op cay gy, danh ba gay la vi Tang dubi. Cho dén vi Tang cuoi to ra di. O Cuyu néi

“tidu dugc thé Ay, tiéu duoc thé 4y”, rd rang 1a dudi duoc kia rat khéo. Xem hai vi c6 co
phong hd hoan, to qua chi lai dét thanh mot manh, trudc sau chii khach phan minh. Cé
khi cha lai 1am khéach, c6 khi khach lai 1am chu. Tuyét Pau khen ngoi chang tiéc 161, nén
noi “co hd hoan bao nguoi chin chan xem”. Cau “kiép thach cting con co thé hoai”, nghia
la kiép thach nay dai bbén muoi dim, rong tim mudn bon ngan do -tuan, day tim mudn
bén ngan do- tuan, ndm trim nim moi c6 ngudi trén cdi troi dén 1dy cai y sau thu quét qua
m(_)t cdi roi di, dén nam tram nam lai dén, nhu thé quét tan khéi da nay la mot klep, do la

“Kiép 40 nhe phui da”. Tuyét DPau néi “kiép thach ctng con c6 thé hoai” da tuy cimg con
pha1 tiéu ma hét, co phong ciia hai vi nay ngan xwa mudn xua khoéng c6 cung tan. Cau

“bién sau tham tham dung con kho”, du bién rong ménh mong song to ndi day, nude
dang ngap troi, néu bao hai vi ndy vao trong 6 ma dung, bién ca ciing phai kho kiét. Pén
day mot lac Tuyét Pau tung xong. Rt sau lai néi: “Lao O Cyu! Lao O Cyu! Bao nhiéu



th:?” Hozc bat hodc tha, hodc chét hodc sdng, ciru kinh 14 bao nhiéu tht? Cau “cho kia
chiéc gay khong manh mdi”, cdy gay nay chu Phat ba doi déu dung, lich dai T6 su ciing
dung, hang Tong su ding dung, vi nguoi nhd dinh thao chdt, m& niém coi tréi, dau dugc
xem thuodng trao cho nguoi. Y Tuyét Pau muon dung riéng, may gap vi Tang nay khi a ay
chi cung kia trai bang, bong gap ke khi han n6i sim, xem Su 1am sao chéng lai. O Cyu
trao can gay cho ngudi, ha chang phai rit khong manh méi?



TAC 76
DPON HA AN COM ROI CHUA

) L(‘)I~ DA’N: Nhé nhuw hat gao béZNqunh to bang swong, bit ldp can khon, lia sang
durt 10i, cho thap thap xem dé co du, cho cao cao binh d6 chang di, nam dimg buong di,
thay ¢ trong ddy. Lai c¢6 cho xuat than hay khong, thir cir xem?

CONG AN: Pon Ha hbi Ting: Tir ddu dén? Ting thwa: Dui nii dén. Pon
Ha héi: An com rdi chwa? Ting thwa: An com réi. Pon Ha héi: Nguwoi dem com cho
ong an co d mit chang? Tang khong dap dugc. Trwong Khanh hoi Bao Phudrc:
Pem com cho ngwi an co phan dén on, visao lai ching di mat? Biao Phwéc d 4p:
Nguoi thi ké tho ca hai déu mu. Truong Khanh néi: Tot co kia dén, lai thanh mu
chiang? Bao Phuwéc ndi: Bao ta mu dwgc chang?

GIAI THICH: Thién su Thién Nhién ¢ noi Don Ha tai Dang Chau, chang biét
ngudi xtr ndo. Bubi dau Su hoc tap Nho sap vao Truong An tng thi, ngh1 O quén trg, chot
mong thdy hao quang trang day nha. Nguoi ban mong noéi: La diém hiéu Khong. Gap mot
Thién khach hoi: Nhan gia di dau? Su dap: Di thi lam quan. Thién khach néi: Thi lam
quan dAu ting thi lam Phat. Su hoi: Thi Phat phai dén chd na0? Thién khach noi: Nay
M4 dai su & Giang T4y khai duong day ching 1a trudng thi Phat, nhan gia nén dén dé. Su
lién di thang dén Giang Ty, vira thdy Ma dai su, lién l4y hai tay 16t cai mii trén dau. Ma
dai su nhin k¥, néi: T6i khong phai thay cua 6ng, hiy sang Nam Nhac Thach Pau di. Su
di thang dén Thach Dau, lai 1am nhu y truée. Thach Pau bao: Xudng nha tru di. Su 18 ta,
vao nha cu § theo chung lam cong tac, dén ba nam. Mot hém Thach Pau bao chung:
Sang mai hit co trude dién Phat. Dén hom sau, dai ching ¢ am 1iém hai dén trude dién
Phat hét co, riéng Su muc mot thau nudce sach, qui gbi trude Thach Pau. Thach Dau thiy
thé cudi, vi Su cao toc, tiép noi gioi. Su bit 15 tai di ra. Thang dén Giang Tay yét kién Ma
T6. Chua tham 18, Su di thang vao Ting duong leo 1én ngoi trén c6 tugng Thanh tang.
DPai chung thay kinh ngac, chay b4do cho Ma T6. Ma T dich than dén xem, noi: Con ta
Thién Nhién. Su budc xudng 18 bai thua: Ta Thay ban phap hiéu. Nhan ddy goi 1a Thién
Nhién. C6 nhan Thién Nhién nhu thé thuong giai thoat, nén ndi thi quan khong bmg thi
Phat. Trong Truyén Piang Luc chép ngit cu cua Su that 1 vach ding ngan nhin, mdi cau
déu co tha doan vi nguoi nho dinh thao chét. Glong nhu hoi vi Tang nay: O dau den9
Tang thwa: O du6i nti dén. Vi Tang nay lai chang thong ché di, giong nhu nguoi co mat
kham pha nguoc lai chi nha. Puong thoi, néu ching phai Don Ha ciing kh6 nam duoc y.
Pon Ha ki hoi: An com chua? Ban dau thay chua thiy dwoc, lan thir hai nay kham pha
duogc y. Tang thua: An com rdi. K& mu mit vénl1a ching hiéu. Pon Ha hoi: Nguoi dem
com cho 6ng an c¢6 di mét ching? Tang khong dap duoc. Y Pon Ha noi, ké vi ong dem
com kham 1am viéc gi? Vi Tang nay néu 1a ké khéc thir cho Su mot tat xem Su lam gi?
Tuy nhién nhu th, Pon Ha ciing chwa budng 6ng. Vi Tang kia con mat chép lia khdng
c6 1oi dé dap. Bao Phudc, Trudng Khanh dong ¢ trong hoi Tuyét Phong, thuong cir cong
&n cua c6 nhan dé thuong luong. Truong Khanh hoi Bao Phude: Pem com cho nguoi an
la c6 phan dén on, tai sao khong du mat? Khong han hoi hét viée trong cong an nay, dai
cuong muon 101 nay lam thoai dau, can nghiém chd chan that cua kia. Bao Phudc noi:
Ngudi thi ké tho ca hai déu mu. Thich thay! Dén trong ddy chi luan viéc duong co, trong



nha c¢6 con dong xuét than. Truong Khanh néi: Nguoi tot co kia dén lai thanh mu
chang? Bao Phude noi: Bao ta mu dugc sao? Y Béo Phudc nodi ta di mat thé 4 ay, vi ong
ndi roi, lai néi ta mu dugc chang? Tuy nhién nhu thé, 1 nira nhim nira mo. Khi 4 ay néu 13
Son tang doi y ndi “ngudi tot co kia dén, lai thanh mu chang”, chi néi véi y “mu” . bang
tiéc Bao Phudc khi éy néu ha duge mot chir “mu”, khoi bi Tuyet Pau c¢6 nhiéu thi sin
bim. Tuyét Pau chi ding ¥ nay tung:

TUNG:

Tan co bit thanh hat

An nguu dau khiét thao

Tt that nhi tam chw T6 sw

Bao khi tri lai thanh qua cuu.

Qua cyu tham, vo xi tAm

Thién thwong nhan gian déng luc tram.

DICH:

Tét co ching thanh mi

Dé diu trdu an cé

Ba mwoi ba chuw vi To sw

Bdo khi dén gio thanh qudy 16i.
Quidy I6i sdu, khéng ché tim

Trén troi nhén gian dong ngdp chim.

GIAI TUNG: Cau “tot co chang thanh mu”, Truong Khanh néi nguoi tot co kia
dén, lai thanh mu chang? Bao Phudc ndi “bao ta mu duoc ching”, gidng nhu “dé dau trau
an c0”. Phai doi kia ty &n mdi duoc, c6 chd nao lai ¢ dau trau bao an? Tuyét Dau tung
thé 4y tu nh#én thdy ¥ Pon Ha. “Ba muoi ba chu vi T6 su, bao khi dén gio thanh quiy
16i” chang nhimg chi d61 lyy Truong Khanh, cho dén Tay thién hai muoi tam T, Trung
Hoa sau To, dong thoi chén vii. Puc Phat Thich-ca bdn muoi chin nim n6i méot Pai tang
kinh, rét sau chi truyén mot bao khi nay. Vinh Gia néi: “Chang phai tiéu hinh viéc truyén
sudng, gay bau Nhu Lai con déu vét.” Néu khei kién giai ctia Bao Phudc thi bao khi gifr
dén gio tron thanh quay 16i. Quay 16i sau, khong chd tim”, cai nay vi ong noi chang
dugc, chi tim chd ngdi yén, nham trong cau nay kiém diém Xem‘? bi 1a quay 16i sau, tai
sa0 lai khong chd tim? Pay khong phai 16i nho, vi dem viée 16n ciia TO su mot luc & trén
dat bang 1am chim ngap hét. Vi thé Tuyét Pau noéi “trén trdi nhan gian dong ngap chim”.



TAC 77
VAN MON BANH HO

LOI DAN Hurdng thwong chuyén thi kha di x6 16 mili nguoi trong thién ha, giong
nhuw chim cat chup chim cuu. Hudng ha chuyén thi 16 mili minh trong tay nguwoi khdc, nhu
rua dan trong vo. T rong ddy néu c6 nguoi ra noi: xwa nay khong hwong thiwong khong
huong ha, dung chuyén lam gi, chi néi voi y: Ta aing biét ong nham trong hang qui lam
ké song. Hay néi lam sao bién dwoc trdang den? Im ling gidy lau, néi: C6é canh vin canh,
khéng canh vin nhanh, thi cie xem?

CONG AN: Ting héi Van Mén: Thé nao 1a néi siéu Phét viét T6? Van Mén
dap: Banh ho.

GIAI THICH: Vi Tang hoi Van Moén: Thé nao 1a noi siéu Phat viét T6? Van Mon
dap: Banh hd. Nghe c6 cam giac ron 6¢ 1ong dung ding chang? Hang Thién khach hoi
Phat hoi Té, hoi thién hoi dao, hoi huong thuong huong ha xong, lai chd khong thé dat
thanh cau hoi, ma hoi ndi siéu Phat viét T6. Van Mén 14 tac gia, nudc 16n thi thuyén cao,
dat nhiéu thi Phat 16n, dap rang: Banh hd. Pang goi la n6i khong luong rong, cong chang
udng bay. Van Mén day chung Ong ché khoai liéu, nghe nguoi noi den ¥ T6 su lién hoi
dao 1y si€u Phat viét Té. Ong hay noéi thé nao 1a Phat, thé nao 1a T6, rdi s& hoi siéu Phat
viét T6. Nhu hoi ra khoi tam gidi, ong dem tam gidi lai xem? C6 cai thdy nghe hiéu biét
gi cach ngai duoc ong? C6 thanh sic Phat phap gi cho ong nén lidu? Lidu cai bat gi? Do
kién giai gi lam sai thu? C6 Thanh kia c6 1am gi duoc 6ng? Than di ngang la vat, noi ca
than toan chan, nﬁl vat thay thé, khong thé duoc. Toi noi véi ong thang d6 1a viéc gi?
Sém da chon vui rdi vay. Hiéu duoc 101 nay hen biét dugc banh hé. Ngii T6 néi: Phan lia
sanh xa huong. Nén noi: “Cét thang cOi nguon Phat di 4n, vach 14 tim canh toi chang
hay.” Dén trong ddy mudn duoc than thiét chd dem hoi dén hoi. Xem vi Tang nay hoi thé
nao la siéu Phat viét TH, Van Moén néi: Banh ho. Lai biét hd then ching? Lai hiéu 16 dudi
ching? C6 mdt nhom ngudi dd soan néi Van Mon thiy tho tha chim ung, nén noéi banh
hd. Néu thé 4y dem banh hd cho 1a siéu Phat viét T6 lam chd thdy, 1am sao c6 con duong
séng? Ché khoi banh ho hoi, lai chang khoi siéu Phat viét T6 hoi, méi 1a con duong song.
Sanh véi “ba can gai”, “biét danh trong” cung mot loai. Tuy nhién chi néi banh hd qua
that kho thiy. Nguoi sau phan nhiéu khoi dao 1y néi: Noi tho va 10i té déu vé dé nhat
nghia. Néu hiéu thé iy, hiy di lam Toa chu, mot doi giy dung duoc nhiéu tri nhiéu giai.
Hién nay Thién khéach noi: Khi siéu Phét viét T6 thi chu Phat dap tai got chan, T6 su
cling dap tai got chan. Vi thé Van Mon chi nham kia néi banh hd. P4 12 banh hd ha hiéu
siéu Phat viét T, thir tham ky xem? Céc noi tung rat nhiéu, tron nham chd hoi ma tao
ngdn ngit, duy Tuyét Pau tung rat hay, thir cir xem?

TUNG:
Siéu dam Thién khach vén thién da
Phung hach phi ly kién da ma
Hé binh ap lai du bit tru
Chi kim thién ha hiru hao ngoa.

DICH:



Siéu dam Thién khdach héi thién nhiéu
Chdp vd mé roi thiy dé chang

Banh hé lp lgi con khéng ditng

Dén nay thién ha vin hao ngoa.

GIAI TUNG: Cau “siéu dam Thién khach hoi thién nhiéu”, 16i nay Thién khach
riéng thich hoi. Pau chiang thay Van Mén noi: Qui vi vac ngang cdy gy noi ta tham thién
hoc dao, lién tim cai dao 1y siéu Phat viét T6. Toi hoi ong trong muoi hai gid di dung
ngdi nam, di tiéu di dai, dén nhu con trung trong hAm 0, mua ban thit dé ¢ ngoai cho, lai
c6 dao ly siéu Phat viét T6 chiang? Néi duoc ra day, néu khong, chd chudng ta di dong di
tay, lién xubng toa. C6 nguoi lai chang biét t6t xau, v& mot vong tron, trén dat thém bun,
thém gong ket cum. Cau “chip va md roi thay do ching”, kia dat chd hoi ¢6 tinh cach
chap va. Van Mon thay chd hoi kia mé roi, vi thé dem banh hd dip va lap bit chan dung.
Vi Téng kia van ty chang chiu dimg, trd lai hoi. Thé nén Tuyét Dau noi “banh ho 1ap lai
con khong dung, dén nay thién ha van hao ngoa”. Thién khach chi quan & trén banh hd
ma hiéu, chang thé thi ¢ chd siéu Phét viét T6 lam dao ly. ba chang & hai dau nay, ctu
kinh & chd nao? Ba muoi nim sau, doi Son ting hoan cdt trd lai s& noi véi ong.



TAC 78
KHAI SI VAO TAM

CONG AN: Xwa ¢6 mudi sau vi Khai si dén nha tim ching Ting theo thix 16p
vao tim, chgt ngd nhin nwée. Chuw Thién dirc lam sao hiéu, Ngai néi: “Di¢u xtic
tuyén minh thanh Phat ti tru.” Ciing phai bay xoi tam phing méi dwoc.

GIAI THICH: Trén hoi Ling Nghiém, Bo-tat Bat-da-ba-la cung mudi sau vi Khai
si, mdi vi tu pham hanh, mdi vi n6i nhan s& chimg phap mén vién thong, day ciing 1a mot
trong s6 hai muoi 1am mén vién thong. Ngai nhan &n nha tim chung Ting theo thir 16p
vao tim, chot ngd nhan nudc, nodi: “Pi ching rira bui cling chang rira than.” Hay noi rura
céi gi? Néu hoi duoc, khoang giita an nhién, rdng rang, ngan ngudi mubn nguoi gin bén
Chang duoc. Nén néi do khong sé dic 1a chan Bat-nh4, néu c6 s¢ dic 1a tuong to Bat-nha.
T6 Dat-ma bao Nhi T6: Pem tdm ra, ta vi 6ngan. Nhi T6 thua: Tim tdm tron chang thé
dugc. Chit it trong day 1a tinh mang cin ban cua Thién khach. Lai thay chang tiéu nhiéu
thir sdn bim, chi tiéu cai chot ngd nhan nude, ty nhién lidu ngd. Pa chang rira bui clng
chang rira than, hiy noi ngd cai gi? Pén loai dién dia nay, mot diém ciing dinh ching
dugc, noi chir Phat cling phai ky tranh. Ngai ndi: “Diéu xic tuyén minh thanh Phat tir
try”, chit tuyén 1a hién, diéu xuc 1a minh. P& ngo diéu xuc thanh Phét tur try, tire 1a tru
Phat dia. Nhu nguoi nay cling vao nha tam ciing rira nudc, nhan xac thé dy tai sao chang
ngo? Boi tai tran canh che mo, dinh da ket xwong, vi thé khong thé lién tinh tinh. Néu
nhidm trong nay rira ciing khong so déc, xuc cling khong s& déc, nhan nudc cling khong
s dic. Hay noi 1a diéu xtc tuyén minh hay chang phai diéu xuc tuyén minh? Néu nham
trong day 12n @6 thiy duoc, 1a diéu xuc tuyén minh thanh Phat tir try. Ngudi nay ciing
xUc lai thiy chd diéu chiang? Diéu xuc phi thuong xuc, cung nguoi xtc hi¢p thi lam xuc,
ly thi phi. Huyén Sa leo nii dap dau mot ngoén chan, cho dén gy ctia Pt Son, ha chang
phai diéu xuc? Tuy nhién thé ay, ciing phai bay xoi tam phung mai duoc. Neu chi nham
trén than tim kiém thi co gi giao thiép. Néu ong bay xoi tim phung thi dau can vao nha
tdm, lién & trén mot ddu may 1ong hién cdi Bao Vuong, nham trong vi tran chuyén dai
phap luan, mot chd thau duoc, ngan chd muon chd dong thoi thau. Ché nén gitr mot hang
mot b, tat ca chd tron 1a cira Quan Am nhap 1y. C6 nhan ciing c6 nghe tleng ngd dao, thay
sic 1o tam. Néu mot nguoi ngd l1a phai, tai sao muoi sau vi Khai si dong thoi ngd? Thé
nén ¢4 nhan dong tu dong chung ddng ngd dong giai. Tuyét Pau niém gido y kia khién
nguoi dén chd diéu xuc ng 1ay. Tung ra con mit gido ly kia, khién nguoi thoat khoi ludgi
gido ly che phu ntra say ntra tinh. C6t cho nguoi lién d6 sach tron thong dong di.

TUNG:
Liéu sw Nap ting tiéu nhit ca
Truong lién sang thweng trién cuwdc ngoa
Mong trung tang thuyét ngo vién thong
Hwong thiy tay lai mach dién thoéa.
DICH:
Xong vige T hién ting tiéu mot cdi_
Nam dai trén chong chdan duoi thang



Trong méng tirng noi ngg vién thong
Huwong thuy ria xong thang mdt nho.

GIAI TUNG: Cau “xong viéc Thién tang tiéu mot cai”, hay noi xong dugc viéc
gi? Hang tac gia Thén khach nghe nhic dén dung day lién di, gibng nhu Thién ting thé
ay chi tiéu duge mot cai, dau can thanh doan két nhom. Cau: “nam dai trén chdng chan
dudi thang”, ¢ nhan noéi: “Rd rang khong phap ngd, ngod xong lai la mé, dudi thang hai
chan ngu, khong ngyy ciing khong chan.” Vi thé trong nguc khong mot viée, doi dén an
com, mét nga kho. Y Tuyet DPéu noi, néu 6ng noi vao nha tdm ngd duoc diéu xuc tuyén
minh, & trén phan Thién ting vo sy chi gidng trong mong noéi mong. Vi thé no6i: “Trong
mong ting noi ngd vién thong, huong thuy rira xong thang mit nhd.” Gidng thé Ay chi 1a
nude do d6 thing trén dau, noi cai gi 1a vién thong? Tuyét Dau noi nhu hang ngudi nay
chinh nén nhd ngay dau ngay mat. Son ting néi trén dat thém bun thém mot 16p.



TAC 79
PAU TU TAT CA TIENG PHAT

LOI DAN: Bai dung hién tién chang con khuén phép, bdt song giam chang nhoc
Ssuc thira. Hay noi la nguwoi nao tung the ay den, thir cir xem?

CONG AN: Ting héi PAu Tir: Tat ca tiéng 1 tiéng Phat phai chiing? Piu T
dap: Phai. Ting thwa: Hoa thwong ché cho tiéng ha phong tiéng khua bat. Pau Tir
lien danh. Ting lai héi: Loi tho va tiéng té déu vé dé nhit nghia phai ching? Pau
Tir dap: Phai. Ting thwa: Kéu Hoa thwong la con lira dwoe ching? Piu Tir lién
danh.

GIAI THICH: Pau Tt chit phac duoc tai hung bién siéu quan. Pham c6 ngudi hoi
vira mo miéng lién thidy mat, ching phi stre thira, ngoi doan dau ludi ké khac, dang goi la
ngdi trong phong kin tinh toan quyet thing ngoai ngan ddm. Vi Tang nay dem kién gial
Phat phap thanh sic dan ¢ trén dau gip nguoi lién hoi. Pau Tur 14 hang tac gia gi6 dén
bién ranh. Vi Tang nay biét chd that tha cia Pau Tir nén ha mot cai 16ng bay khién Pau
Tt vao trong, cho nén c6 101 sau. Dau T lai sir dung cai may gai cop, céu 101 sau cua y
no6i ra. Tang ntin chd dap kia, lién noi: Ho a thugng ché cho tiéng ha phong tiéng khua
bat. Qua nhién mot phen cau lién méc, néu 1a ngudi khac khong 1am gi dwgc vi Tang nay.
Dau Tir di mat sang theo sau lién danh, thii doan nhai cho lon phai lai 14 hang tic gia méi
dugc, xoay bén trai tuy kia lan trung truc, xoay bén phai tuy kia lan trung tryc. Vi Tang
nay da tao cai 10ng bay can dén nho rdu cop. Pau ngd Pau Tu di trén long bay kia, nén
lién danh. Vi Tang nay dang tiéc c6 dau khong dudi. Khi ay doi Su cam giy, lién lat
nguoc giuong thién, du cho Dau T toan co ciing phai thdi lui ba ngan dam. Lai hoi: Loi
thd va tiéng té déu vé dé nhat nghia phai chang? Pau T cling n6i phai. Gidng hét cau hoi
trudc khong khac. Tang no6i: Kéu Hoa thugng 1a con Itra dugc chang? Pau T lai danh.
Tuy nhién Vi Tang nay tao sao huyét qua that ky dac. Néu 1a ké Truong ldo khong mat
ngoi trén giuong go cling kho ma bé gay y. Dau Tir ¢6 chd chuyén than. Vi Tang nay da
tao dao 1y ¢t 1am dao 16n gia tri cua Ngai, cu01 cung nhu trudc chang lam gi duoc lao
Pau Ta. Nham Dau néi: Néu ludn chién, mdi mdi dung tai chd chuyén. Pau Tir phong di
rat cham, thau lai qua nhanh. Khi ay vi Tang nay néu biét chuyén than thd khi, ha ching
lam duoc cai ké miéng nhu chau méu. Hang Thién khach mot chéng lam, hai chéng thoi.
Vi Tang nay da chang giéi nhay né, lai bi Pau Tir x6 16 miii.

TUNG:

Diu Tir! Pau Ti!

Co luan vo tré

Phong nhat dic nhj

Pong bi dong thik.

Kha 14n v6 han 10ng triéu nhan
TAt canh hoan lac triéu trung tir
Hé6t nhién hoat

Bach xuyén ddo luu nio quac quac.

DICH:



Dau Tii! Dau Tir!

Co ludn khong tro

Budng mgt dwoc hai

Dong kia dong day.

Dadng thuwong vo han nguwoi dua song
Rét cudc trong song danh chét chim
Béng nhién song

Tram séng chdy ngwoc tiéng do do.

GIAI TUNG: Hai cau “Pau Tir! Bau Tu! co luan khong trd”, Pau Ti binh thuong
hay noi: Cac 6ng thiy no i chd that tha cua Pau T, bit chot Xuéng nui ba budc c6 nguoi
hoi thé nao 1a chd that tha cua Dau Tu, ong phai dap lam sao? C6 nhan noi: Chd co luan
chuyén, tac gia con mé. Su co ludn chuyén trung truc toan khong cach trd. S di Tuyét
Dau noéi: “Budong mot dugce hai”. Nhu Tang héi: Thé nao 1a Phat? Pau Tu dap: Phat. Lai
hoi: Thé nao 1a dao? Pau Tir dap: Pao. Lai hoi: Thé nao 1a thién? Dau Tir dap: Thién. Lai
hoi: Khi mit tring chua tron thi thé nao? Dau Tur dap: Nudt hét ba cai bon cai. Lai hoi:
Sau khi tron 61 thi thé nao? Dau Tir dap: Mira ra bay cai tam cai. Pau Tur tiép ngudi
thuong thuong dung co nay. Bap vi Tang ¢ day cting chi 1a mét chir “phai”. Vi Tang nay
hai lan bi danh, thé nén Tuyét Pau néi “dong kia dong day”. Bén cau nay tung Pau T
xong. Rét sau tung vi Tang nay ndi: “dang thuong v6 han nguoi dua song”, vi Tang dam
giut cd cudp tréng nédi “Hoa thuong ché cho tleng ha phong tiéng khua bat”. Lai n6i “kéu
Hoa thuong 1a con lira dwgc chang”, day la chd dua song. Vi Tang lam hét kha ning, nhu
truée chét trong cau Pau Tu. Pau T lién dénh. Vi Tang ben la ® ‘vt cudc trong song danh
chét chim”. Tuyét Pau ctu vi Tang noi “bong nhién song”, lién 1at nguoc giuong thlen
Pau Tu ciing phai théi lui ba ngan dam. Lién duoc “tram song chay nguoc tiéng 40 0”
Chang nhiing giuvong thién chan dong, cho den nui song ngap lut troi dat t6i tam. Néu la
mdi mdi déu nhu thé, Son ting phai danh trong théi lui, qui vi nhdm chd nao an than 1ap
mang?



TAC 80
TRIEU CHAU HAI TU MOI SANH

CONG AN: Ting hi Triéu Chau: Hai tir méi sanh lai di sau thirc hay
khoéng? Triéu Chau dap: Trén nuée chiy nhanh dinh ciu. Ting lai hoi Pau Tir:
Trén nuéc chiay nhanh danh ciu y nghia thé nao? Pau Tir dap: Niém niém chang
dirng chay.

GIAI THICH: Sau thtrc ndy cac nha kinh dién lap lam gbc chanh, nti song, dai
dia, mat troi, mat tring, sao déu nhan né ma sanh, dén 1a tién phong di 1 dién hau. C6
nhan ndi: Ba c6i duy tam, mudn phap duyit Néu chung Phét dia chuyen tam thirc
thanh bon tri, nha kinh dién goi 12 chuyén tén ma ching d6i thé. Can tran thirc 1a ba, tién
tran von ching biét phan biét, thing nghia can hay phat sanh thirc, thirc hay hién sic phan
biét, tirc 1a ¥ thic thir sau. Thic thir bay tén Mat-na thirc hay gin giit tit ca anh su thé
gian, khién ngudi phién ndo khong duogc tu do tu tai déu do thuc thi bay. Thirc thir tam
goi 1a A-lai-da thic, ciing goi 14 Ham tang thirc, ham tang tit ca ching tir thién 4c. Vi
Tang nay biét gido ¥ nén dem lai hoi Triéu Chéu: “Hai tir méi sanh lai c6 du sau thure hay
khong?” Hai nhi ndi sanh tuy du sau thic, mit hay thay tai hay nghe, song chua ting
phan biét sau tran, tot xau dai ngin phai quiy duoc mat, khi 4y né thay chang biét. Nguoi
hoc dao can nhu anh hai, vinh nhuc cong danh nghich tinh thuin canh tron dong no
khong dupc. Mit thdy sic cing mu dong, tai nghe tiéng cung diéc dong, nhu ngu nhu
ngdc, tim nod ching dong nhu nai Tu-di. C4i ndy 1a c® Thién khach chan that dic luc.
C6 nhan noi: “Trum chin phi ddu mudn sy thoi, khi ndy Son ting tron chang hiéu.” Néu
hay nhu thé méi c6 it phan twong ung. Tuy nhién nhu thé, dii cho mot diém ciing ¢ hing
ltra y duoc, nai nhu xua la nai, nwde nhu xua 1a nude, khong tao tic khong duyén Iu.
Nhu mit trdi mit trang van hanh trong hu khong chang timg tam nghi, ciing chang néi ta
c6 bao nhiéu danh twng. Nhu troi che khip, to dat cho khap, vi khong tam nén tru ong
dudng van vt, cling chang noi ta ¢6 bao nhiéu cong hanh. Troi dat vi khong tdm nén
truong ciru, néu co tAm at co chimg han. Nguoi déc dao ciing lai nhu thé, ¢ trong cai
khong cong ding ma bay cong dung, tat ca diéu trai tinh thuan canh déu ding tir tim
nhlep tho. Bén trong ddy c6 nhan con quo trach noi: Liéu liéu khi liéu khong s& liéu,
huyén huyén chd huyen con phai rdy. Lai noi: Viéc viéc thong chir vat vat sang, nguoi
dat dao nghe do trong t6i so. Lai néi: “Vao Thanh siéu pham chang tao thanh, rong nam
hang sg subi trong xanh, nguoi doi néu dugc hing nhu thé, dai dia ddu hay dé mot tén.”
Song tuy thé ay, lai phai nhay ra khoi sao huyét méi duoc. Ha ching thay trong kinh noi:
“Bo-tat Bit Dong Dia thir tam lay tri v6 cong dung ¢ hat bui chuyén dai phép luén, ¢
trong tt ca thoi di dung ng01 ndm chang né duogc mat, hon nhién tréi vao bién Tat-ba-
nh4.” Hang Thién tang dén trong day ciing khong thé chap trudc, chi tiiy thoi tu tai, gap
tra udng tra, gip com an com, viéc hudng thugng nay chip chir “dinh” ciing chang duoc,
chip chir “bat dinh” ciing chang duoc. Hoa thugng Thién Dao ¢ Thach That day ching:
“Ong chéng thay tiéu nhi khi ra khoi thai, dau timg noi ta biét xem kinh, chinh khi 4y
cling chang biét c6 nghia Phat tanh, khong nghia Phat tanh, dén khi 16n 1én hoc cac thir tri
giai, lién noi ta hay ta hiéu, chang biét 1a khach tran phién ndo. Trong mudi sau quan
hanh, hanh anh nhi 1a hon hét, khi da da hoa hoa 1a du nguoi hoc dao lia tAm phan biét
tha xa, nén khen ngoi hanh anh nhi, lfiy d6 1am thi du. Néu bao anh nhi 1 dao, 1a nguoi



thoi nay hiéu 1am.” Nam Tuyén noi: Ta trén mudi tdm tudi méi biét tao ké sdng. Triéu
Chéu néi: Ta trén mudi tdm tudi mai biét pha nha tan cira. Lai n6i: Ta & phuong Nam hai
muoi nam tir hai thoi com chao 14 chd tap dung tim. Tao Son hoi Tang: Bo-tat trong
dinh nghe voi 16n qua song rd rang, 1a xuat phat & kinh nao? Tang thua: Kinh Niét-ban.
Tao Son hoi: Trude dinh nghe hay sau dinh nghe? Téang thua: Hoa thuong tréi vay. Tao
Son no6i: Dwi béi tiép 1dy. Kinh Lang Nghiém noi: Ling vao hiép lang 1a vao bén mé
thirc. Kinh Lang-gia néi: “Tudng sanh chap ngai, tuong sanh vong tudng, luu chi sanh
thi theo wong luu chuyén.” Néu dén dia v6 cong dung van con & trong tudng luu chy,
phai ra khoi cai sanh tuéng luu chii thir ba méi sdng vui thich ty tai. Vi thé Qui Son hoi
Ngudng Son: Hué Tich con thé nao? Ngudng Son thua: “Hoa thuong hoi kién giai cua
kia hay hoi hanh giai ciia kia? Néu hoi hanh giai cua kia thi con chang biét, néu hoi kién
giai nhu nudc trong mot binh rét vao trong mot binh.” Néu dén nhu thé méi dang 1am
thdy mot phuong. Triéu Chau noéi: “trén nudc chay nhanh da cau”, sém di lan tring truc.
Lai khi nhdm trén nuéc chay nhanh danh, con mét vira liéc 1a da qua. Nhu kinh Ling
Nghiém néi: Nhu dong nudc chay nhanh, trong duong nhu ling 1&. C6 nhan néi: Thi nhu
nudc chay nhanh, dong nude khong dimg ding, mdi mdi chang biét nhau, cac phép ciing
nhu thé. Chd dap cta Triéu Chau, y ham chira loai ndy.

Vi Ting kia lai hoiPau Tu: Trén nudc chay nhanh da cau 1a thé nao? Pau Tu
dap: Niém niém ching dimg chay. Ty nhién Cho hoi kia hgp nhau. C6 nhén cong hanh
mién mat, dap duogc chi giong mot cai, chang can suy tinh. Ong vira hoi, cac ngai da som
biét chd roi ctia 6ng roi. Sau thic cta hai nhi tuy nhién khong céng dung, van la niém
niém chang dung, nhu dong nudce chay ngam. Pau Tu dap thé Ay, dang goi 1a bién thau
gi6 dén. Tuyét Pau tung:

TUNG:
Luc thirc vo cong than nhit vin
Tac gia tang cong bién lai doan
Mang mang cap thiy da cau tir
Lac xi&r bat dinh thuy gidi khan?
DICH:

Sau thirc khong cong bay mot hoi
Téc gia teng hop bién nguyén do
Ménh méng nwéc chay danh cau dy
Ché rung ching dirng ai biét xem?

GIAI TUNG: Cau “sau thuc khong cong bay mot héi”, ¢d nhan hoc dao nudi
dudng dén chd nay, goi 1a cong khong cong ciing anh nhi mét loai. Tuy ¢6 mét tai miii
luGi than y ma khong thé phan biét sau tran, boi khong cong dung vay. ba dén dién dja
nay chinh la hang ﬁng phuc cop, ng01 thoat dimg chét. Nguoi nay chi dem muén canh
truée mat mot luc hét sach, dau han Bat dia tré 1én méi 13 nhu thé. Tuy nhién chd khong
cong dung, nhu trude ndi la ndi nude 1a nude. Phén truéc Tuyét Dau tung “trong song co
mét lai dong chét, thudc ky dau can xét tac gia”. Boi vi Triéu Chau, Pau Tur 1a tac gia,
nén néi: “Téc gia timg hop bién nguyén do, ménh méng nudc chay danh cau ay.” Dau Tir
noi: “niém niém chiang ding chay”, cac éng lai biét chd roi khong? Tuyét Pau rdt sau
bio nguoi ty dé mat xem, thé nén noi “Chd rung chang dimg ai biét xem?” Day la ciu
séng cua Tuyét Pau, hiy néi roi & chd nao?



TAC 81
DUQC SON HUOU TRONG HUOU

LOI DAN: Cudp co giut trong ngan Thanh cling cing, ngoz doan hao ngoa
muén co cling dén, chang phdi than théng diéu dung, ciing chang phdi ban thé nhie
nhién. Hay n6i bang vao cdi gi dwrge ky ddc thé dy?

CONG AN: Ting héi Dwge Son: Khéa rudng cé can, nai hwou thanh biy, thé
nao bin dwoc hwou trong hwou? Dwe Son néi: Xem tén! Ting phong than lién
nhao. Dugc Son bao: Thi gia 16i ga chét nay ra. Tang llen chay. Dugc Son noi: Ké
choi dit c6 giéi han nao. Tuyét Pau niém: Ba budc tuy sdng, nim budc phai chét.

GIAI THICH: Cong 4n nay tong Tao Pong goi 1a “Ta sy van”, cling goi la “Bién
cha van” dung dé rd duong co. Nai huou tdm thuong thi dé ban, chi ¢6 huou trong huou
la vua trong loai naiat 1a kho bin. Loai huou nai ndy thuong dén trén bo da mai gac
gidng nhu miii nhon rat bén, dem than gitr gin bay nai, cop ciing chang dam dén gan. Vi
Tang nay ding gidng tinh tinh, din lai hoi Dugc Son dé 16 co thir nhat. Duge Son noi:
Xem tén! Hang Tongsu tac gia gmhién ky diac nhu choi d4 nhang Itra, to lan dién
chdp. Pau chang thay Tam Binh ban dau dén tham van Thach Cung, Thach Cung vira
thiy dén lién lam thé kéo cung, néi Xem tén! Tam Binh vach nguc néi Pay la tén giét
nguoi hay tén sdng nguoi? Thach Cung khay diy cung ba cai. Tam Binh lién 18 bai.
Thach Cung noi: Ba muoi nim mdt truong cung hai mili tén, ngay nay chi ban duoc nira
nguoi thanh. Lién bé gdy cung tén. Sau Tam Binh thuat lai cho Dai Dién nghe. Dai Dién
n6i: Pa 12 tén éng ngudi vi sao nham trén diy cung ma bién? Tam Binh khong dap
dugc. Dai Dién néi Ba muoi ndm sau can ngudi cir 101 nay ciing kho dugc. Phap Ding
c6 1am bai tung: “Xua co thay Thach Cung, gac cung tén ma ngdi, nhu thé ba muoi nim,
tri &m khéng mot ga. Tam Binh trang dich lai, cha con hop nhau hoa, chin chin suy nghi
k¥, nguyén 1a y ban dat.” Tac luoc Thach Cing cing Duoc Son mét loai. Tam Binh trén
danh moén du mét, nhim duéi mot mii tén lién trang dich. Gidng nhu Duge Son noi:
Xem tén! Vi Tang kia lién 1am con hwou phong than nhao. Vi Tang kia gidng tac gia, chi
1a c6 du khong dudi, di tao 16ng by cbt gai Duoc Son. Pau ngd Dugc Son 12 tac gia
mot bé ép ngit phai di. Duoc Son noéi: Thi gia, 161 gd chét nay ra. Giéng nhu bay tran lai
truge. Vi Tang kia lién chay. Ciing t6t, phai thi phai van 1a khong thanh thoi, dinh chén
dinh tay. Vi thé Duoc Son néi: Ké choi dat c¢6 gi6i han nao. Khi 4y néu Duogc Son khong

C0 161 no6i sau, s€ mudn doi bi nguoi kiém diém. Dugc Son nodi xem tén, vi Tang nay lién
nhao, hay noi 1a héu hay chang hiéu? Néu 1a hiéu, tai sao Dugc Son lai n6i ké choi dat?
Céi nay fit 4c. Gidng nhu Tang hoi Puc Son: Hoc nhan nuong ki ém Mac Da muén ldy
dau Thay thi thé nao? DPtrc Son dua cd ra néi: He! Tang néi: Pau Thay rung. Ptc Son cui
dau di vé phuong truong. Lai Nham Dau hoi Tang: O dau dén? Tang thua: Tay Kinh dén.
Nham Dau hoéi: Sau tran gidc Hoang Sao tung luom duoc kiém ching? Tang thua: Luom
dugc. Nham Dau dua c¢d ra noéi: He! Tang noi: Pau Thay rung. Nham Dau cudi ha ha!
Loai cong an nay tron la may gai cop. Chinh so véi chd nay giéng nhau. Dugc Son ching
quan y, chi vi biét dugc rd, nén ép y phai di. Tuyét Pau no6i: Vi Tang nay ba budc tuy
séng, nim budc phai chét. Vi Tang nay tuy rt gidi xem tén, phong than nhao. Dugc Son
bao: Thi gia, 10i gi chét nay ra. Tang lién chay. Tuyét Pau ndi Chie ngod babudc



chiang séng. Khi 4y néu nhay ra ngoai nam budc, nguoi trong thién ha chang 1am gi duoc
y. Hang tac gia gip nhau, phai la chu khach trugc sau 13n d6i khong cho gian doan, moi
c6 phan ty do tu tai. Khi ay vi Tang nay da khong thé trude sau, nén bi Tuyét Dau kiém
diém. Phan sau ciing tu dung 101 d6 tung ra.

TUNG:

Chu trung chia

Quan khan thua

Ha nhat tién

Tau tam b

Ngi b§ nhwge hoat

Thanh quén sin hé

Chénh nhan tung lai phé lap nhan.

DICH:

Huwou trong hwou

Anh xem ldy

Bdn mét miii

Chay ba buéc

Nim buwéc néu séng

Thanh doan dudi cop

Chanh nhén ter ddy trao tho san.

Tuyét Bau noi to: Xem tén!

GIAI TUNG: Hai ciu “huou trong huou, anh xem 1ay”, hang Thién khach phai du
con mét huou trong hwou, ¢6 dau simg huou trong huou, co co quan c6 tac luge. Du 1a
gap cop c6 canh moc sung cling dugc toan than v6 hai. Khi ay vi Tang nay phong than
lién nhao, tw no6i toi 1a con hwou. “Bin mot miii, chay ba bugc.” Dugc Son noi xem tén.
Vi Tang lién nhao. Dugc Son bao Thi gia 16i g chet nay ra. Tang lién chay Cling rat
hay, song chi chay dugc ba buge. “Nam bude néu song, thanh doan dudi cop”, Tuyet Dau
noi chi e nam budc phai chét. Khi 4y néu nhay duoc ngoai nim budc thi sdng, lién hay
thanh doan dui cop. Loai huu trong huou, gac nd nhu cay thuong, cop tréng thy ciing
phal s¢' ma chay. Huou la vua trong bay nai thuong dan bay nai dudi cop vao ndi khac.
Phan sau Tuyét Pau tung Dugc Son ciing ¢6 chd duong co xuit than “chanh nhan tir day
trao tho sin”. Dugc Son nhu tho sin bin gi61, vi Tang kia nhu con huou. Khi fiy Tuyét
Dau nhan thugng duong cir 10i ndy, rat gon thanh mot cau, ndi to: Xem tén! Ngudi ngdi
ngudi dimg dong thoi day chang dugc.



TAC 82
PAI LONG PHAP THAN KIEN CO

LOI DAN: Soi to dau sao du mat mdi thay, cdi co cach ngoai hang tac gia moi
bién. Hay noi thé nao la soi to dau sao, cdi co cach ngoai, thie cik xem?

CONG AN: Ting hoéi Pai Long: Sic than bai hoai, thé ndo 1 Phap than kién
co? Pai Long dap: Hoa nii né dwong gam, nudc khe trong tg cham.

GIAI THICH: Viéc nay néu nhiam trén ngdn ngit ma tim, giong nhu dwa gy dap
mit trang, chang dinh dang chit nao. C6 nhan phan minh, néi: Mudn dugc than thiét ché
dem hoi dén hoi. Vi sao? Hoi tai chd déap, dap tai chd hoi. Vi Tang ndy ganh mot ganh 15
mang, d6i mot ganh hd dd, dat cau hoi hu dé chang it. Néu chang phai 1a Dai Long dau
dugc che troi che dat. Kia hoi thé Ay, Pai Long dap thé iy, mot hop tudng, lai chang doi
d6i mot may to. Giéng nhu thay tho tha chim ung, xem 156 dat chdt. Ba thira muoi hai
phan gi4o lai c6 thoi tiét ndy ching? Qua that ky dac, chi la ngon ngir v6 vi bit lap miéng
ngu’(n Thé nén n6i: “Mot manh may tring miéng hang khuat, chim vé quén to biét 1a
bao.” C6 ngudi noi chi la tuy tién dap sudng ay thoi. Néu hiéu thé do tron la ke diét dong
ho Thich. Pau chang biét ¢b nhan mdt co mot canh pha gong dép xiéng, mot cau mot 10
om Vang chira ngoc. Néu 1a mat ndo Thién ting c6 khi ndm dung, c6 khi budng di, chiéu
dung dong thoi, nhan canh déu doat, song phong song thau, gip thoi thong bién. Néu
khong dai dung dai co, dau hiéu phu troi che dat nhu thé. Giéng nhu guong sang trén dai
Ho dén hién HO, Han dén hién Han. Cong an nay cung “hoa thugc lan” mét loai, song y
lai chidng dong. Chd héi cua vi Tang chang 13, chd dap cua Pai Long rat hay. Tang hoi
Van Mén: Khi 14 ung canh kho thi thé nao? Van Mon dap: Than bay gi6 thu. bay goi la
hai miii tén chdng nhau. Vi Tang hoi Pai Long: Séc than bai hoai, thé nao 1a Phap than
kién ¢5? Dai Long dap: Hoa niii nd duong gam, nudce khe trong to cham. Duong thé anh
dén Tay Tan, t6i & Pong L. Kia di di thé dy, toi chang di thé iy, cung véi Van Mon mot
khéi trai nhau. Ga kia di thé Ay 1a dé thdy, ga nay chang di thé 4y lai kho thay. Pai Long
qua that ba tic rt kin. Tuyét Dau tung ra:

TUNG:

VAn ting bat tri

Pip hoan bit hoi

Nguyét lanh phong cao

C6 nham han cbi

Kham tiéu 1§ phung dat dao nhan

Bét twong ngir mic doi

Thi ba bach ngoc tién

Ly chau tan kich toai

Bat kich tosi

Ting ha 16

Quac hiru hién chwong

Tam thién diéu tdi.
DICH:



Héi tirng ching biét

Ddp lai ching thong

Gio cao trang lanh

Cay han nui xwa

Cuwoi ngit dwong gap dat dao nhén

Chéng dem néi nin ddp

Tay cam roi bach ngoc

Ddp tan nat ly chdu

Chéng dip nat

Thém tp vét

Nuwée c6 hién chuwong

Ba ngan diéu ti.

GIAI TUNG: Tuyet Dau tung rat c6 cong phu, ¢ trude 101 tung Van Moén noi:

“Hoi da co tong, dap ciing van dong.” O day lai chang thé, noi: “Hoi ting chang biét, dap
lai chang thong.” Chd dap cuia Dai Long dimg bén nhin han 1a ky ddc. Phan minh thi ai
hoi thé dy, truéce khi chua hoi sém da hong rdi. Chd dap cua Su rat myc vira vin hop co
nghi, n6i “hoa nii no duong gim, nude khe trong tg cham”. Hién nay moi ngudi cac ong
lam sao hiéu y Pai Long? Loi dap bang quan thay that ky dic. Vi thé, Tuyét Dau tung ra
khién nguoi biét “gio cao tring lanh”, lai dung nham “cdy han nai xuwa”. Héy noi y do
lam sao hiéu? S¢ di vira roi néi: “Chiée sao khong 16, ddnh nham phach ni.” Chi bbn cau
nay tung xong vay. Tuyét Dau lai s¢ nguoi khoi dao 1y, lai noi: “Cuoi ngat duong gap dat
dao nhén, chang dem noi nin dap.” Viéc ndy chang phai thay nghe hiéu biét, ciing ching
suy nghi phan biét. Vi thé n6i: “R& 13 khong gom ket, dung riéng nao nuong nho, trén
duong gap dat dao, chd dem noi nin dap.” Pay la bai tung cua Huong Nghiém, Tuyt
Dau dan dung. Tang hoi Trigu Chéu: Chang dem no1 nin dap, chua biét dem cai gi dap?
Chéu dap: Trinh d6 dung son. Cai nay dong v0i cau vira r61 ndi, chang roi vao tinh tran y
tuong cua ong. Gidng nhu cai gi? Gidng ¢ ‘tay cam roi bach ngoc, dap tan nat ly chau”.
Thé nén, T6 Iénh duong hanh muoi phuong ngdi doan. Pay 1a viéc trén kiém bén, phai co
tac lugc thé dy. Néu ching thé ay, deu ¢ phu chu Thanh tir trudc. Dén trong ddy can
khong c6 chat xiu Wc, tw co chd tét, tirc 1a chd hanh 1y ctia ngudi hudng thuong. Pa
Chang dap nat it sanh ty vét, lién thay 16 dudi. Ctru kinh phai lam sao dugc? “Nudc co
hién chuong, ba ngan diéu t6i.” Ngii hinh thudc ba ngan, lon nhat 13 bat hiéu. Hién 1a
phap, chuong 1a déu, ba ngan diéu toi mot lic pham hét vay. C§ sao nhu thé? Chi vi
chang 14y viéc bon phan tiép nguoi. Néu 1a Pai Long han khong thé dy.



TAC 83
VAN MON CO PHAT COT CAI

CONG AN: Van Mén day ching: C6 Phit cung cdt cai twong giao 1a co thir
may" Tw dap: Nii Nam khéi may, nui Bic roi mua.

GIAI THICH: Pai su Van M6n xut phat hon tdm muoi vi thién tri thuc. Su tich
biy muoi nim sau, khai thap thiy than nghiém nhién nhu xwa. Chd thdy ciia Su minh
bach co canh chdp nhoang. Pai pham budng 101, néi riéng, thay néi, han 1 cao vot. Cong
an nay nhu choi da nhang lira, to lan dién chép, qua 1a than ra qui vao. Tang chi Khanh
noi: Mot dai tang gido lai co loai thuyét thoai nay chiang? Hién nay ngudi ta phan nhiéu
nham trén tinh giai lam ké séng, no6i: Phat 1a bac Pao su cia Tam gioi, 1a Tu Phu cua bdn
loai, d4 12 & Phat v i sao hi cing cot cai trong giao? Néu hiéu thé dy, rét cudc do tim
chang dugc. Co ngudi bao trong cai khong ndi ra. Pau chéng biét bac Tong su thuyét
thoai tuyét y thirc, tuyét tinh luong, tuyét sanh tir, tuyét phap tran, vao chanh vi lai chang
con mot phap. Ong vira khot dao 1y so tinh, hen bi troi tay tréi chan. Hay noi cb nhan kia
y thé nao? Chi khién tdm canh nhét nhu, tot x4u phai quay lay dong kia chang duogc, noi
c6 cing dugc, khong cling duoc, ¢o co cling duge, khong co ciing dugc, dén trong day
nhip nhip déu 1a 1énh. Ngii T4 tién su néi: Ca thay Van Mon xua nay mat nho, néu 13 Son
tang chi n6i véi Su co thir tam. Van Mon néi: C6 Phat cung cot cai twong giao 13 co thir
may? Khoang mét chéc, hiy nham bao trim trudc mat. Tang hoi: Chua biét y chi thé
nao? Van Mén dap: Mot soi ddy ban ba muoi xu. Su c¢6 con mit dinh can khén. P
khong c6 nguoi hoi, sau lai tu thay noi: NGi Nam khoi may, nuai Bic roi mua. Vi ké hau
hoc mé mét 16i vao. Do d6 Tuyét Pau chi niém Su chd dinh can khon khién ngudi thay.
Néu pham suy tinh, bay mii nhon at d6i mat 1dm qua. Chi cbt nguyén ven tong chi Van
M6n va rd céi co cao vot, vi thé tung ra:

TUNG:

Nam son van

Bic son vii

T thit nhi tam dién twong dd

Tan La quéc Iy ting thwong dwong

Pai Puong qudc 1y vi da co.

Khé trung lac

Lac trung khd

Thity dao huynh kim nhw phan thé?
DICH:

May nui Nam

Muwa niii Bic

Ba mwoi ba Té mdt cing thiy

Trong nwdc Tan La tung thwong duong

Trong nwéc Pai Pwong chwa danh tréng.

Vui trong khé



Khé trong vui
Ai ndi vang rong nhw phén dat?

GIAI TUNG: Hai ciu “may nii Nam, mua nui Bic”, Tuyét P4u ban mil vira dau,
xem gié mo buém, nham trén kiém bén vi 6ng ha cha cude. Thing dén “ba muoi ba T
mat cung thay chd hiéu 1am. Pay chi tung ¢ Phat cung cot cai tuong giao 1a co thur
méy xong rdi, phan sau m& duong tao sin bim. Can thay y Su “trong nudc Tan La tung
thuong duong, trong nudc Dai Duong chua danh tréng”. Tuyet Dau nham chd dién bay
sao Xet, lién néi “vui trong kho, khd trong vui”. Duong nhu Tuyét Pau vun mot déng that
tran bat bao & trong ddy xong. Vi thé rdt sau c6 mot cau ndi: “Ai ndi vang rong nhu phan
dat?” Cau nay 1a trich trongthi cia Thién Nguyét bai Hanh Lo Nan, Tuyét Pau dan ra
dung Thién Nguyét noi: “Nui cao bién sau nguoi khon tinh, xua qua nay lai cang xanh
biéc, thién can nong ndi ché cung giao, d4t xau chi biét sanh gai goc. Ai noéi vang rong
nhu phan dt. Truong Nhi, Tran Du doan tin tirc. D1 duong kho, di duong khoé, anh tu
xem. Pau chang dit rong nguoi thwa, Van Cu, La-han.”



TAC 84
DUY-MA PHAP MON BAT NHI

LOI DAN: Bdo phdi phdi khéng ché phdi, néi qudy qudy khéng ché qudy, phdi
qudy dwge mdt ca hai quén, sach tron troi hién bay thong dong. Hay néi truéc mdt sau
lung la cdi g? CO Thién khdch ra néi: Truée mdt la dién Phdt, ba cira, sau lung la nha
nghi, phicong trieong. Thir néi ngwoi ndy lai dii mdt hay khong? Néu bién dwoc nguwoi
nay, hita éng thén thdy cé nhan dén.

CONG AN: Duy-ma-cat héi Vin-thu-su-lgi: Nhirng gila Bé-tat vao phap
mon bat nhi? Vin-thu dap thy toi, ddi tat ca phap khong noi khong 1o, khong
chi khéong biét, lia cac van dap, ay 1a vao phap méon bat nhi. Vin-thi-su-lgi héi Duy-
ma-cét: Chiing t6i mdi ngudi tw néi xong, nhan gia phai néi nhirng gi 13 Bo-tat vao
phap mon bat nhi? Tuyét Pau néi: Duy-ma-cat néi gi? Lai bao: Kham pha xong.

GIAI THICH: Khi ngai Duy-ma-cat khién cac vi dai B6-tat mdi vi n6i V& phap
mon bét nhi, ba muoi hai vi Bo-tat déu 1dy thay hai 1a hiru vi vo vi, chan dé tuc dé, hiép
lam thay mot 14 phap moén bat nhi. Sau Ngai hoi Bo-tat Van-thu, Vin- thu dap: Nhu y t0i,
d6i tat ca phap khong no6i khong 10i, khong chi khong biét, lia cac van dap, ay 1a phap
mon bat nhi. Boi vi ba muoi hai vi dung 161 dep 101, ngai Van-thd ding khéng 161 dep 101,
dong thoi quét sach, thay chang cén 1a vao phap mén bat nhi. Pau ching biét linh qui
bao v¢ cai dudi khoa dau thanh vét, ciing giong nhu dung ch01 quet bui, bui tuy hét ma
vét chdi van con. Rt sau Van nhu trude trir diu vét. Khi ay Bo-tat Van-thd hoi lai ong
Duy-ma-cat: Chung t6i mdi ngudi tu néi xong, nhan gia phai ty nodi nhimg gi 1a Bo-tat
vao phap mon bit nhi? Ong Duy-ma-cat ling thinh. Néu 14 ké séng, tron chang dén trong
nuédc chét ma ngdm. Néu khoi kién giai thé ay, gidng nhu cho dién duéi bong. Tuyét Pau
chang néi lang thinh, ciing chang noi im lang gidy lau, chi ¢ chd gap gap néi. Hoi Duy-
ma-cat noi cai gi? Chi nhu Tuyét béu noi thé 4y, lai thay Duy-ma-cat chang? Mong ciing
chwa mong thay. Duy-ma-cat 1a vi ¢ Phat thoi qua kht, ciing co quyén thudc, giap Phat
tuyén hoa, d1 bién tai bat kha tu nghi, co canh gioi bét kha tu nghi, c6 than thong diéu
dung bat kha tu nghi. O trong cai thit mot trugng vudng ma dung ba mudn hai ngan toa
bau su tir, cung tim mudn dai chung ciing ching thiy rong hep. Hay noi ay la dao ly gi?
Goi 1a than thong diéu dung dugc ching? Ché nén hiéu lam. Néu 1a phap mon bat nhi,
ddng dic déng ching méi hay cung chung chimg biét, chi riéng Van-thu dang ciing ong
d6i dap. Tuy nhién nhu thé, lai khoi bi Tuyét Pau kiém trach hay khong? Tuyét Dau noi
thé ay, cung can cung hai vi nay thiy nhau. Hoi Duy-ma ndi céi gi? ki noi kham pha
xong. Ong hay noi chd nao 1a chd kham pha xong? Chi cai ndy chang né dugc mat, chang
roi phai quay, nhu bd cao van nhan leo 1én dugc bo tanh mang, nhay qua khoi, hira 6ng
thdy Duy-ma-cat. Nhu bo chang duge, gibng nhu bay nai cham bo rao. Tuyét Pau cb
nhién l1a nguoi boé dugc tanh mang, vi thé tung ra:

TUNG:
Po6t! Gia Duy-ma 4o
Bi sanh khong 4o néo
Ngoa tat Ty-da-ly
Toan than thai khé cao.



That Phat Té su lai

Nhat that tha tin tio
Thinh van bat nhi mén
Puwong thoi tién khao dio.
Bat khao dao

Kim mao sw tir vo xir thao.

DICH:

Dét! Cdi ldo Duy-ma

Bi sanh khoéng buén thdim
Nam bénh Ty- da-ly

Toan than qua gay om.

Té sw bdy Phit sang

Mgt thét hang luén quét

Thuwa héi mén ching hai

Khi nay lién twa ghé.

Khéng twa ghé

Sw tir long vang khong ché tim.

GIAI TUNG: Tuyét Pau no6i“dbt! cai 3o Duy-ma”, & dau trude ha mot chir dbt
dé 1am gi? Lay bao kiém Kim Cang Vwong ngay dau chat dut, phai 1a sang danh ba ngan
chiéu danh tdm trim méi duoc. Phan ngit no6i Duy-ma-cat, Trung Hoa dich V6 Cau
Xung, ding goi Tinh Danh, 1a dtc Nhu Lai Kim Tac ¢ doi qua kha. Tang hoi Hoa
thuong Gian ¢ Van Cu: Pa l1a Nhu Lai Kim Tuc vi sao lai ¢ trong hoi Phat Thich-ca nghe
phép? Hoa throng Gian dap: Ngai ching tranh nhan ngi, nguoi dai giai thoat chiang né
thanh Phat chang thanh Phat. Néu bao Ngai tu hanh mong thanh Phat dao, cang khong
dinh dang. Nhu kinh Vién Giac néi: Liy tim luan hoi sanh kién luan hoi, vao bién dai
tich diét Nhu Lai tron khong thé dén. Vinh Gia noi: “Hodc phai hodc quiy ngudi ching
biét, nghich hanh thuan hanh troi khé luong.” Néu thuan hanh thi tién dén qua vi Phat,
néu nghich hanh thi vao canh giéi chung sanh. Thién su Tho néi: Du 6ng mai luyén dén
dién dia nay, cling chua théa man y ctia 6ng, doi chirng than Thanh v6 1au méi nén thudn
hanh nghich hanh. Vi thé Tuyét Dau néi “bi sanh khong budn tham”. Trong kinh Duy-ma
ndi: Vi ching sanh Bnh nén ta ciing bénh. Budn tham thi long bi mat vay. Cau “nim
bénh Ty-da-ly”, Duy-ma thi hién bénh ¢ thanh Ty-da-ly. Doi Puong, Vuong Huyén Sach
di str TAy Virc dén chd Ngai &, 1y tay do bé doc be ngang cta that ay chi dugc mudi hét,
do d6 @i 1a phuong truong. Cau “toan than quéa diy dm”, nhan dem than bénh rong vi
ngudi noi phap: “Than nay 1a vo thudng, khong manh khoe, khong chéc chén, 1 phap
chong hu haai khong thé tin cay, la khd néo 1a nhom hop cua céac bénh, cho dén 1a chd
chung hop ctia 4m gidi nhap ma thanh.” Cau “T6 su bay Phat sang”, Van-thi 12 T su
bay dirc Phat, vang 1énh Thé Toén dén thim bénh 6ng. Cau “mot that hiang ludn quét”,
trong phuong truwng dep hét moi vat, chi dé lai cai giuong, doi Van -thu &n thua hoi
phap mon bat nhi. Vi thé Tuyet P4u néi: “Thua hoi mén chang hai, khi nay lién tua ghé.”
Duy-ma-cat miéng nhu tim bién. Hién nay hang Thién khach tam thuong ndi: Khong 161
1a twra ghé. Chd nén nhan 1am trai cAn ban (mot tiéu chuan c6 dinh). Tuyét bau day dén
bd cao mudn nhin, lai n6i: “Khdng tya ghé.” Mot tay nang 1én mot tay dé xudng Su co
loai thu doan nay, qua that dung duoc linh dong. Trudc bai tung niém rang: Duy-ma noi
gi? Nay ni: “Sr tir 1ong vang khong chd tim.” Chang nhiing khi d6, hién nay ciing thé



ay. Lai thay 130 Duy-ma ching? Ca thay nii song dat lién ¢ cay rimg ri déu bién thanh
su tr 1ong vang, cling do tim chang dugc.



TAC 85
AM CHU PONG PHONG LAM TIENG CQP

LOI DAN: Ndm viing thé giGi chang lot mdy 1ong, ngudi cd qua ddt quén gwom
ngdm miéng, la chanh lénh ciia Thién tang. Panh mon phéng quang chiéu phd bon thién
ha, la trong mdt Kim cang ciia Thién tang. Diém sdt thanh vang, diém vang thanh sdt,
chot bdt chot tha, la cdy gdy cia Thién ting. Ngoi doan dau ludi nguoi trong thién ha,
cho dén khéng c6 ché nha hoi, théi lui ba ngan dam, la khi vii ciia Thién ting. Hay néi
thay chang thé dy, civu kinh la thé nao, thir cir xem?

CONG AN: Ting dén chd Am chi: Pong Phong lién héi: Trong diy chot gip
cop thi 1am thé nao? Am chii lién 1am tiéng cop réng. Ting lién 1am thé sg. Am chii
cwoi ha ha! Tang noi: Cai lao gidc. Am chi néi: Lam gi dwge Lao ting? Tang thoi
di. Tuyét Dau néi: Phai thi phai, hai 130 4c tic chi biét bit tai trom linh.

GIAI THICH: Duéi tong phai Pai Hung (Ba Truong) xuat phat bén vi Am chu:
Dai Mai, Bach Van, H6 Khé, Dong Phong. Xem hai vi ndy mat tay than lanh thé dy. Hay
noi ky quai & chd nao? C6 nhan mot co mot canh, mot 161 mot cau, tuy nhién xuat phat &
|am thoi. Néu 14 nhin muc toan chanh tu nhién séng linh dong. Tuyét P4u niém khién
ngudi biét ta chanh ranh dwgce mat. Tuy nhién nhu thé, & trén phan cua nguoi dat dao, tuy
& chd dugc mét ma chang dugc mét Néu lay duoc mat ma xem cac ngai thi khong dinh
dang. Nguoi nay can phai mdi mdi cung t6t chd khong duge mat, nhién hau dung duoc
mat bién ngudi. Néu mot bé lo gian trach ‘ngdn ct dung tam, biét khi nao dugc xong. Dai
su Van Mon néi: Ké di hanh cudce ché ludng dao chau choi huyén, mudn duoc ngon ngir
rong dua 1én d¢ xubng, doi Hoa thuong gia mé miéng lién hoi thién hoi dao, hudng
thuong huéng ha, 1am sao thé nao, roi bién chép thanh moét quyén dé trong ddy da, dén
bén 10 kira ba nguoi ndm ngudi hop dau thuat lai ling nhing, cai nay 1a 1oi cong tai, cai
kia 12 101 tyu than da xudt, cai nay 1a 101 trén su, cai kia 13 161 trong thé. Ong & nha cha me
an com xong chi ndi mong, noi ta hiéu Phat phap. Nén biét di hanh cudc thé ay, dén nim
qua moi duoc thoéi dut. C6 nhan trong lic niém 1ong ha co chap hon thua dugc mat phai
quay. Pong Phong yét kién Lam Té rdi, dén nui sdu cat am ma &. Vi Tang nay den noi
kia lién hoi: Trong day chot gap cop thi lam sao? Dong Phong lén lam tleng cop rong.
Khéo dén viéc lién di. Vi Tang nay clng biét dem 1am dén 1am, lién 1am thé sg. Am chu
cuoi ha ha! Tang néi: Cai lao giac. Pong Phong noi: Lam gi duoc Léo tang? Phai thi
phai, hai nguoi déu chang lidu, ngan xua vé sau bi nguoi kiém diém. Vi thé, Tuyet Dau
noi: Phai thi phai, hai 130 ac tac chi biét bit tai tréom linh. Hai 130 nay tuy déu 1a giac,
duong co hi chéng dung, vi thé bit tai trom linh. Hai 130 nay nhu bay trdn tram mudn
quan, lai chi danh bang chéi. Néu luan viéc nay phai 1a ké c6 thu doan giét ngudi chang
thém ngd hi. Néu mot bé tha ma chang bat, mot giét ma chang tha, dau khoi bi nguoi
cudi ché. Tuy nhién nhu thé, ¢ nhan kia ciing khong c¢6 nhiéu viéc. Xem hai vi thé ay
thay déu thiy co ma lam. Ngii T6 néi: “Chanh dinh than théng du hi, chanh dinh hué cu,
chanh dinh Trang Nghiém Vuong”, chinh la nguoi sau got chan chang dinh dat. Chi kiém
diém cb nhan, lién nodi c6 duoc c6 mat. C6 nguoi ndi: RS rang la Am chu bi thua, c6 gi
dinh dang. Tugt DPau noéi: Hai nguoi gap nhau déu c6 chd phong qua. Vi Tang noi:
Trong ddy clot gip cop thi lam sao? Pdong Phong lién lam tiéng cop rdng. Day la chd



phong qua. Cho én Dong Phong noi: Lam gi duoc Lio ting. Pay ciing 1a chd phong
qua, ro rang foi vao co thir hai. Tuyét Pau néi: Can dung 1 ién dung. Ngudi nay nghe néi
thé 4 ay, lién néi: Khi 4y nén cho hanh 1énh. Chd nén dung géng mu gay dui. Vao cira Buc
Son lién dénh, vao ctra Lam Té lién hét, hiy noi ¥ c6 nhan thé nao? Phan sau Tuyét Dau
chi tung nhu thé. Hay néi ctru kinh lam sao khoi dugc bit tai trom linh.

TUNG:

Kién chi bat thii

Tuw chi thién ly

Hao ca ban ban

Trao nha vi bi.

Quan bat kién

Pai Hung son ha hét twong phing
Lac lac thanh quang giai chan dia.
Pai trwong phu kién di vo

Thau ho vi hé lo4t ho tu.

DICH:

Thdy dé ching ldy

Nghi do ngan dam

Cop dep vén vin

Nanh vuét chuwa dii.

Anh chéng thdy

Duoi nii Dgi Hung béng 84ap nhau
Ré ré tiéng vang rén dpi dit.

Dai trwong phu thiy hay khong
Ndm dudi cop chir nhé riu cop.

GIAI TUNG: Hai cau “thdy d6 chang lay, nghi d6 ngan dim”, chinh ¢ chd hiém
khong thé str dung. Kia n6i lam gi duoc Lo ting, nén vi bén phan giai quyét. Khi 4y néu
ha duoc thu doan, kia 4t phai co 101 sau. Mot nguoi chi biét phong ching biét thau, thiy
do ching lay, som da may trang mudn dam, lai ndi cai gi “nghi d6 ngan ddm”. Hai cau

“cop dep vén van, nanh vubt chua du” , phai thi phai, cop ciling biét 4n nanh gidu vudt, tai
sao Chang biét chup nguoi? Ba cau anh chang thay, dudi nti Dai Hung bong gdp nhau,
ro ro tleng vang rén doi dat”. Mot hom, Ba Truong hoi Hoang Ba: O dau dén? Hoang Ba
thua: Nh ndm dudi nai dén. Ba Trugng hoi: Lai thdy cop ching? Hoang Ba lién lam
tiéng cop réng Ba Truong rat bén hong 1y chiéc bua, 1am thé chém. Hoang Ba 6m dung
lién tat. Dén chiéu Ba Trugng thuong dudng noi: O duéi nti Pai Hing c6 mot con cop,
ca thay cac nguoi ra vao can phai nhin ky, chinh L&o tang ngay nay bi nd cdn mot cai.
Sau nay Qui Son Idi Ngudng Son: Thoai dau con cop cua Hoang Ba thé nao? Ngudng
Son thua: Tony Hoa thu’orng thé nao? Qui Son néi: Khi 4y Ba Truong nén chit mot bia
cho chét, vi sao dén nhu thé? Ngudng Son thua: Chang phai vay. Qui Son hoi: Con lai
thé nao? Ngudng Son thua: Chang nhing cGi dau cop, clng biét ndm dudi cop. Qu1 Son
ndi: Tich con c6 duge cau bo hiém. Tuyet Dau dan dung de 15 phan trudc cong an, “rd Iy
tiéng vang rén doi dat”. Cai nay c6 chuyén bién ty tai, can trong cau c6 con duong xuat
than. Hai cAu “dai truong phu thiy hay khong”, lai thiy chiang? “ndm dudi cop chir nho



rau cop”, phai 1a bon phan. Mac 6ng nam dudi cop, nho rau cop, chua khoi mét luc bi xo
16 miii.



TAC 86
VAN MON KHO TRU BA CUA

LOI DAN: Ndm ditng thé gidi chang lot may to, cdt dirt cde dong chang con mét
giot, mo miéng lien lam, suy nghi thi sai. Hdy noi thé nao la con mat thau quan, thir cue
xem?

CONG AN: Van Mon day: Mbi nguoi tron c6 anh sang hién tai, khi xem thi
chang thay toi mu mu. The nao la dnh sing cia qui vi? Ty thay diap: Kho tru ba
cira. Lai dap: Viéc tot chang bang khong.

GIAI THICH: Van Mon 6 trong that dé 161 tiép nguoi: “Ca thay cac ong duoi got
chan méi nguoi c6 mot doan anh sang soi thiu Co kim, vugt han thay biét. Tuy nhién anh
séng vira hoi dén lai chang hoi, ha chiang phai t6i mu mu.” Loi néi nay dén hai muoi nim
tron khong c6 ngudi hiéu dugce ¥ Su. Sau Huong Lam cau xin thay dap. Van Mén déap:
Kho trl ba cira. Lai dap: Viéc t6t chang bang khdng. Binh thuong 101 dap thay chi 1a mot
cau, tai sao trong day lai hai cau? Cau trudc vi dng mo mdt con duong cho dng thay Neu
la ke kia, vira nghe néi dén lién dung diy ra di. Su so nguoi ket & day, lai ndi “viée tot
chang bang khong”. Nhu trude vi 6ng quét sach. Nguoi nay vira nghe noi anh sang lién
trang tron mit noi: Trong kia la kho tru, trong kia Ia ba ctra. Van la khong dinh dang. Vi
thé néi: “Hiéu lay y dau ludi cau, ché nhan qua cén ban.” Viéc nay khong ¢ trén mit,
cling chang & trén canh, can phai bat tri kién, quén duoc mat, sach troi tron bay 16 16. Mbi
mdi trén phan ctia ngudi, hién tai nghién ciu 1dy méi dwge. Van Moén noéi: “Trong ngiy
qua lai, trong ngay bién nguoi, bong nhién gitra dém khong anh sang mat troi, mat trang,
dén, chd timg dén thi van duoc, chd chua ting den liy mot vat, lai liy duoc chiang?”
Trong Tham Bong Khé noi: “Chinh trong sang co t61i, cho lay t6i xem nhau, chinh trong
t6i co sang, chd lay sang gip nhau.” Néu ngdi dirt sang t6i, hiy noi 1a cai gi? Do d6 noi:
“Tam hoa phét minh soi sang c8i nréc & mudi phuong.” Ban Son ndi: “Sang chang soi
canh, canh ciing chang con, sang canh déu quén, lai la vat gi?” Lai noi: “Chinh noi thy
nghe chang thy nghe, khong con thanh sdc dang trinh anh, trong day néu lidu toan vo su,
thé dung ngai gi phan ching phan.” Chi hiéu cau rét sau, dén cau trudc dao choi, ciru
kinh chang & trong ay lam ké séng. C6 nhan noi: “Lay gbe khong tru 1ap tat ca phap.”
Chiang duoc dén trong nay diia quang anh dua tinh hon, lai chang dwoc hiéu 1a vo su. Co
nhan noi: “Tha khai chip C6 bang nti Tu-di, chang nén chap Khong bang hat cai.” Hang
Nhi thira phan nhiéu hay roi vao cai chip nay.

Tuyét Pau tung:

TUNG:

Ty chiéu ligt ¢6 minh

Vi quan thong nhit tuyén

Hoa ta tho v6 anh

Khan thoi thuty bat kién.

Kién bat kién

Pio Ky ngwru hé nhap Phat dién.
DICH:



Tw chiéu bay sdng céi

Vi anh théng mét tuyén

Hoa tan cay khdng bong

Khi xem ai chang thdy.

Thdy chéng théy

Co'i ngwoc trau chir vao dién Phat.

GIAI TUNG: Cau “tu chiéu bay sang c6i”, dudi got chan mdi ngudi sin cd6 mot
doan quang minh nay, chi 13 binh thuong dung duogc cai tbi. Vi thé, Pai su Van Mén vi
6ng bay la I8t quang minh nay & trudec mat 6ng. Thé nao 1a quang minh cua cac 6ng?
Kho tri ba dra. Pay 1a chd Van Mén bay céi sang coi. Ban Son noi: “Tring tim riéng
tron, sang nwbt van tuong .” Cai nay 1a chan thimg doc 16. Vé sau “vi anh théng mot
tuyén”, ciing so ngudi chap chd “kho trii ba ctra”. Kho tri ba cira thi hiy theo. Budi sang
hoa dd tan, cay ding khong bong, mat troi lai 1an, mat trang lai t6i, tron ca can khon dai
dia t6i mu mit, cac 6ng hi thdy ching? “Khi xem ai ching thay”, hiy néi 1a ai ching
thdy? Dén trong day phai trong sang c6 o, trong t6i co sang, thay nhu budce trude budc
sau tu nén thay. Tuyet DPau noi: “thiy chang thay” 1a tung “viéc tot chang bang khong”.
Nén thiy lai chang thdy, nén sang lai chang sang. Cau “cdi nguoc trau chir vao dién
Phat”, vao trong thung son vay. Phai la 6ng tu cdi trau vao dién Phat. Xem noi thé éy la
dao ly gi?



TAC 87
VAN MON THUOC BENH TRI NHAU

LOI DAN: Nguwoi mdt sang khong hang 6, c¢é khi trén danh cé phong cé rdm ri,
c6 khi ¢ dau cho bay 16 16. Béng khi phan né, Na-tra hién ba dau sdu tay. B5ng khi ngay
hwéng Phdt thang hwéng Phdt, phdng tir quang pho nhzep, & trén hat bui hién tat ca than,
tay logi nguoi hoa bun hi¢p nudc. Béng khi vach ra 16i hwdng thurong, con mdt Phdt
Ciing nhin chang dén, div cho ngan vi Thanh ra doi ciing phdi théi lui ba ngan dam. Lai
c6 dong ddc dong chimg hay khong, thir cir xem?

CONG AN: Van Mén @y ching: Thudc bénh tri nhau, ca dai dia déu la
thuoc, cai gi 1a chinh minh?

GIAI THICH: Van Mén néi thibc bénh tri nhau, ca dai dia déu la thudc, cai gi 1a
chinh minh, c&c nguoi lai c6 chd xuét than ching? Trong muoi hai gid xem xét 13y, vach
ding ngan nhan. Pic Son giy danh nhu mua roi, Lam Té hét to sdm vang; tam gac lai.
Thich-ca ty Thich-ca, Di-lc ty Di-lic. Nguoi chua biét chd roi, thudng bao thude bénh
hop nhau hiéu léy Thé Ton bén muoi chin ndm hon ba trim hoi, tng co noéi gido déu 1a
hop bénh cho thudc, gidng nhu dem qua ngot d6i trai dang, gan loc nghi€p can cua cac
ong, khién sach tron thong dong. Ca qua dat 1a thudc, ong nhim chd nao cim mo? Néu
cam dugc mo, cho dng co cho chuyén than nha hoi, lién dién kién Van Mén. Néu ong
ngo ngoal hi tru trir, han 13 cdm mo chang duogc, Van Mon ¢ dudi got chan cua ong.
Thuoc bénh tri nhau, ciing chi 1a 161 n61 tam thuong. Néu ong chap c6, vi ong ndi khong,
néu ong chip khong, vi ong ndi co, néu dng chip chang c¢6 chang khong vi ong quét bui
dep phan. Hién kim than truong sau, vira hién vira mat. Hién nay ca dai dia sum la van
tuong cho dén chinh minh ddng thoi 1a thuéc, ngay khi d6 goi cai gi 1a chinh minh? Ong
mot bé goi 1a thude, dén dirc Phat Di-lic ra doi ciing chwa mong thay Van Mén. Ciru kinh
thé nao? Biét 14y ¥ dau ludi cau, ché nhan trai can ban. Bo-tat Van-thl mot hém sai
Thién Tai di hai thudc, dan: Chang phai thubc hai dem vé. Thién Tai xem khip déu la
thudc, tro lai bach: Ca thay déu 1a thube. Van-thd bao: La thudc hai dem vé. Thién Tai
bén éim mot cong co6 dua Van-thu. Van-thu dua 1én bo chung: Thudc nay hay giét
ngudi ciing hay ctru ngudi. Cau thude bénh tri nhau nay rat kho khan, Van Mén & trong
that, binh thuong dung dé tiép nguoi. Truong lio Kim Nga mot hom dén phong van
Tuyét P4u, Su 13 hang tac gia, chinh 1a bac ton tic trong tong Lam Té. Hai vi luan cau

“thudc bénh tri nhau” sudt dém, dén mat troi 1én méi tot Iy. Dén trong day hoc hiéu SO
sanh suy ngh thay su dung khong dén. Sau Tuyét Pau c6 lam tung tlen Kim Nga ring:
“Thubc bénh tri nhau thay gian nan, muén trung cura khoa khong mdi mang, Kim Nga
dao gia sang tham hoi, bién hoc song dua mot dém khan.” Phan sau Tuyet bau tung rat
cong phu, ¥ cua Su ciing & khach, ciing & chi, tw kha thiy vay.

TUNG:
Tan dai dia thi dugc
Co kim ha thai tho
Bé mon bt tao xa
Théng dd tw liéu khoach



Thé! Thé!
T§ khong liéu thién diéc xuyén khwdec.

DICH:

Ca dai dia la thudc

Xuwa nay sao qud lam

Déng civa xe ching tao
Dwong thong tu rong thénh
Lam! Lim!

Lé miii théu troi ciing bi xo.

GIAI TUNG: Hai ciu “ca dai dia 1a thudc, xua nay sao qua 1am”, néu ong goi la
thudc dé hiéu thi tu xua tu nay mot lic lam roi. Tuyét bau ndi: C6 mdt nhém nguoi
chang biét cit dut got chan Pai Mai, chi can nodi duong di rt nhanh. Su di biét cit dut
g6t chan Van Mén, vi ndt cdu nay ctia Van Mén 1am mé 1am nguoi chang it. Van Mén
noi: “Cay diy la song, cho 6ng bay doc tam ngang, ca dai d ia 1a song, xem Ong vira ra
vira vao.” Hai cdu “dong cira xe chang tao, duong thong tu rong thénh”, Tuyét Dau noi vi
6ng théng mot con dudng. Néu dng dong cira tao xe, md cira rap banh, gitp duoc viée gi?
Ta trong day dong éa ciing chang tao xe, md cira ty nhién rong thénh. Su ¢ trong day
luge bay chut it k& hé khién nguoi thay. Su lai voi vang noi “lam! 1am!” lién tiép, dau
trude 1Am dau sau ciing 1am. Ai biét Tuyét Ddu mé mot con duong ciing 1am. D3 vy, 15
mii thau troi vi sao lai bi x6? Can hiéu chang? Hay tham ba muoi ndm ong c6 ciy gy ta
cho 6ng cay gay, néu 6ng khong c6 ciy gy, chiang khoi bi nguoi xo6 16 mili.



TAC 88
HUYEN SA BA LOAI NGUOI BENH

LOI DAN: Mén dinh ldp bay nén thé dy phd hai tao ba, nhdp Iy tham dam ciing
phai bay xoi tam phung, dwong co go diém dap nat khoa vang cong huyén, cir lénh ma
hanh han dwoc quét sach dau vét. Hay néi la ling ¢ tai ché ndao? Nguwoi dii con mdt trén
danh moi cur xem?

CONG AN: Huyén Sa day ching: “Nhirng béc lio tic & cic noi tron néi tiép
vat lgi sanh, chot gap ba loai nguoi bénh dén 1am sao ma tlép" Nguwoi bénh mu thi
dua chuy, dung phit tir, ho lai chang thay. Ngudi bénh diéc thi ngir ngdn tam-mudi,
ho lai chang nghe. Nguoi bi bénh cam day y néi, lai néi chang dwgc. Phai lam sao
ma tiép? Néu tiép nguoi nay ching dwoc thi Phat phap khong linh ngh#m.” Tang
dén h6i Van Mén. Van Mén bao: Ong 1€ bai di. Ting 1€ bai xong dimg diy. Van
Mon Iéy cay gay chan. Tang th61 lui. VaAn Mén néi: Ong khong phai bénh mu. Lai
bio: Dén gan day. Tang dén gan, Van Mén néi: Ong khong phéi bénh diéc. Van
Mon héi: HoOi chang? Tang thwa: Ching héi. Van Mén néi: Ong khong phai bénh
cam. Tang khi ay c6 tinh.

GIAI THICH: Huyén Sa tham dén chd bit tinh trin ¥ tudng 10t tran bay 10 16, moi
biét néi thé 4y. Khi d6 cac noi chua chién tréng nhau, binh thuong day chang noi:
“Nhirng bac lao tic ¢ cac noi tron noi tiép vat loi sanh, chot gap ba loai ngudi bénh dén
thi 1am sao tép? Nguoi bénh mu thi dung chuy, dua phét tir, ho lai chang thiy. Nguoi
bénh diéc thi ngit ngdn tam-mudi, ho lai chang nghe. Nguoi bénh cam day y noi, lai noi
chang dugc. Phai lam sao ma tiép? Néu tiép nguoi nay khong duoc thi Phét phap khong
linh nghi¢m.” Nguoi nay néu khoi hiéu mu diéc ngong cam thi do tim chang dén. Vi thé
noi: Chd nham trén cau chét, phai hiéu ¥ Huyén Sa moi duoc. Huyén Sa thudng ding cau
nay tép nguoi. Co vi Tang dd ¢ lau trong hoi Huyén Sa, mot hom Huyén Sa thuong
duong, ong ra hoi: Hoa thugng noi cau ba loai nguoi bénh, lai cho con ndi dao ly chang?
Huyén Sa noéi: Cho! Tang lién tran trong di ra. Huyén Sa néi: Chang phai chang phai. Vi
Tang nay hiéu duoc y Huyén Sa. Vé sau Phap Nhin néi: “Toi nghe Hoa thuong Dia Tang
thuat lai 101 vi Tang nay, mai hiéu cau ba loai nguoi bénh.” Néu néi vi Tang nay ch'fmg
hoi, vi sao Phap Nhan lai néi thé éy? Néu noi ong hoi, tai sao Huyén Sa lai noi “Chéng
phai chiang phai”? Mot hém, Pia Tang hoi: Con nghe Hoa thuong ¢ cu ba loai ngudi
bénh phai ching? Huyén Sa néi: Phai. Pia Tang hoi: Qué Sam hién nay c6 mit tai miii
ludi, Hoa thuong lam sao tiép? Huyén Sa lién thoi. Néu hiéu dugc y Huyén Sa, ha & trén
ngdn cd, kia htu duoc tu nhién thu biét. Sau c6 vi Tang thuat lai cho Van Mén. Vén
Mén lién hiéu duoc ¥ kia néi: Ong 18 bai di. Tang 18 bai dung day. Van Mén lay cay giy
chan, Tang thdi lui. Van M6n néi: Ong chang phai bénh mu. Lai bao: Pén gan ddy. Tang
dén gan. Van Moén noi: Ong khong phai bénh diéc. Bén hoi: Hleu chang? Tang thua:
Chang hiéu. Van Mén néi: Ong khong phai bénh cam. Vi Tang 4 ay khi d6 ¢ tinh. Buong
thoi néu 1a ké nay, doi Su bao 18 bai di, lién 14t nguoc giuong thién, dau con thay bao
nhiéu thir san bim. Hay noi chd hoi cia Véan Mén véi Huyén Sa 13 dong hay khac? Chd
hoi cua hai vi déu chi 1a mot loai. Xem ¢ nhan ra doi tao ngan muon thir phwong tién, y
& trén dau ludi cau, ca thay dang miéng chi day khién cic ong mdi ngudi sang mot viée



nay. Nga Tb 140 su noi: “Mot nguoi noi dugce lai chéng héi, mot nguoi hoi lai chéng noi
dugc, néu hai nguoi dén tham van 1am sao bién dugc ho? Néu bién hai nguoi nay chang
duoc, quyét han vi nguol g& niém mo troi ching xong. Neu bién duoc, vira thay Vao cua,
ta lién mang gidy c6 nham trong bung y chay may phen r0i vay. Van tu chang tinh, con
tim Cal g|’7£)1 ra.” Chy khoi hiéu mu diéc ngong cam. Khong nén so tinh thé 4 ay, so di
noi: mat thiy sac nhu mu, tai nghe tiéng nhu dlec . lai noi: day mat chang xem sic, day
tai Chang nghe tiéng. Van-thu thuong cham miét. Quan Am bit 16 tai. Pén trong day gidng
hét mat thdy nhu mu, tai nghe nhu diéc, méi hay cung ¥ Huyén Sa khong trai nhau. Céc
6ng lai hiéu chd roi ciia ké mu diée cAm ching? Xem Tuyét Pau tung:

TUNG:

Manh lung am a

Yéu tuyét co nghi

Thién thuwgng thién ha

Kham tiéu kham bi.

Ly LAu bét bién chanh sic

Sw Khosng khéi thirc huyén ty
Tranh nhu dgc tao hu song ha
Diép lac hoa Kkhai, tw hiru thi.

DICH:

M diéc cim ngong

Ving bt co nghi

Trén troi duwoi troi

Dang cwoi dang thuwong.

Ly LAu chdng bién chdnh sic

Sw Khodng dau biét to huyén

Diu bing ngoi riéng dwdi song ving
L& rung hoa né tw ding ky.

Lai n6i: Lai hiéu hay khong? Chuy sat khong 16.

GIAI TUNG: Hai cau “mu déc cAm ngong, Vang bét co nghi”, tot cai 6ng thay
cung Chang thiy, nghe cung chang nghe, noi cung chang noi. Tuyét Pau mot ltc vi 6ng
quét sach roi. Cho dén kién giai mu diéc cAm ngong, co nghi so tinh dong thoi ving bit,
thay dung chang duoc. Viéc hudng thugng ndy nén nodi that mu, that diéc, that cam,
khong co, khong nghi. Hai cau “trén troi dudi troi, dang cudi dang thuong”, la Tuyét Pau
Mot tay néang Ién mot tay deé Xuong Hay noicudi cai gi? Thuong cai gi? Pang cuoi la
cam lai chang cam, diéc lai chang diéc. Pang thuong la o rang chang mu lai mu, rd rang
chang diéc lai diéc. Cau “Ly Lau chang bién chanh sic”, 13 khong thé bién xanh vang do
trang, chinh 1a mu. Ly Lau la ngudi & thoi Hoang DéE, con mit ong rat sang, ngoai trim
budc hay thdy dugc vat rat nho bang soi toc. Hoang Dé di dao trén song Xich Thuy lam
roi mot hat chau, sai Ly Lau tim ma chang thay, sai Khiét Cdu tim clng chang dugc, sau
sai Tugng Vong tim mai dugc. Cho nén noi: “Khi Tugng Vong dén quang xan lan, chd
Ly Lau di song ngip troi.” Cai nay dé trén cao, dui 1a con mit Ly Lau bién chanh sic cua
né ciing khong thé dugc. Cau “Su Khoang dau biét to huyén”, doi Chau ¢ Giang Chau,
con cia Tan Canh Cong 1a Su Khoang tu 1a Tir Da khéo phan biét ngli am luc luét, cach
nti ma nghe dwc bay kién cin 16n. Khi 4y Tan va So tranh nhau, Su Khoang chi khay



déln cam, vira khay ddy dan lién biét danh S¢ khong thing, Tuy nhién nhu thé, Tuyét Dau
noi: “dng con chua biét to huyén”, nguoi ch'fmg diéc lai 1a diéc. Cai nay tiéng huyén phat
tu tren cao, du la Su Khoang ciing khong blet dugc. Tuyét Dau noi: T61 chang lam Ly
Lau ciing chang lam Su Khoang, “d4u bang ng01 riéng dudi song Vang, 14 rung hoa né tu
dung ky”. Néu dén canh gi6i nay, tuy nhién thiy duong ching thiy, nghe duong ching
nghe, n6i duong chang noi, doi thi an com, mét thi ngu kho, mac tinh 14 rung hoa n¢. Khi
|4 rung 1a mua thu, khi hoa nd 1a mua xuan, mdi tw c6 thoi tiét. Tuyét Dau vi 6ng mat luc
quét sach rdi vay. Lai phong mot tuyén néi: Lai hiéu hay khong? Tuyét Pau than nhoc
strc mét, chi n6i dugc cai chuy sat khong 16. Mot cAu ndy dé mét nhin nhanh méi thiy,
néu suy nghi lai vuot quardi. Su dua cay phat tir n6i Lai thay chang? G& giudng thién
mot cai noi: Lai nghe ching? Budc xudng giwdng thién néi: Lai ndi duoc chang?



TAC 89
VAN NHAM PAI BI TAY MAT

LOI DAN: Khdp thdn la mdt thay chang dén, khap thin 1a tai nghe ching kip,
khep than la miéng néi chang duorc, khap than la tém soi chang ra. Khdp than tam gdc
lai, bong dwng khéng mdt lam sao thay, khong tai lam sao nghe, khong miéng lam sao
noi, khong tam lam sao soi? Nu nham trong ddy vach ra dwoc mét 16i di, li én cing cé
Phdt dong tham. Tham thi tam dirng, hdy néi tham cdi gi?

CONG AN: Van Nham i Pao Ngé: Bo -tat Pai Bi dung tay mit nhiéu dé
lam gi? Pao Ngb noéi: Nhw nguoi gitta dém véi tay lai sau mo chiéc gbi. Van Nham
néi: Toi hiéu. Pao Ngd héi: Ong hiéu thé nao? Van Nham néi: Toan than Ia tay mit.
Pao Ngb néi: Néi dén tot cung chi néi dwge tim phian. Van Nham héi: Sw huynh thé
nio? Pao Ngo néi: Khip thén 1a tay mat.

GIAI THICH: Van Nham, Pao Ngo dong tham Dugc Son bén muoi nim héng
khong dinh chiéu. Dugc Son xu it phat mot tong Tao Pong ¢ ba ngudi khién phap dao
thanh hanh. Duéi Van Nham c6 Pong Son, dudi Pao Ngb c6 Thach Suong, dudi Thuyen
Tu c6 Giap Son. Bo-tat Pai Bi ¢6 tam mudn bon ngan canh tay Mau-da-la. Pai Bi ¢6 1dm
tay mat, cac éng lai c6 hay khéng? Ba Truong ndi: “Tat ca ngit ngdn van tu thay déu
xoay V& chinh minh.” Van Nham thuong theo Pao Ngb thua hoi giai nghi, mot hom hoi
Dao Ngo: Bo-tat Pai Bi dunglim tay mat dé lam gi? Ngay ban dan nén vi Su nhian
xuong song ma danh, vé sau khoi thay c¢6 nhiéu san bim. Pao Ngb tir bi khong thé lam
nhu thé, lai vi Su noi dao ly, c¢6t ¥ khién Su lién hiéu. No6i: Nhu nguoi gitra dém voi tay
lai sau mo chlec g6i. Chinh khi dém khuya khong c6 anh sang deén, lay tay mo chiéc gbi.
Hay néi con mit & chd nao? Su lién noi: Toi hié u. Pao Ngo hoi: Ong hiéu thé nao? Van
Nham néi: Toan than 14 tay miit. Pao Ngb bao: Noi dén tot cing chi néi dugc tdm phan.
Van Nham 1oi: Su huynh thé nao? Pao Ngo néi: Khip than 1a tay mat. Hiy néi khap
than la phai hay toan than 1a phai? Tuy to bun lay ma lai thong tha. Nguoi nay phan nhiéu
khor1 tinh giai noi: Khip than 1a chang phai, toan than la phai. Chi thiét nhai ngon ci cua
b nhén, chét dudi 16i noi ciia ¢d nhan. Pau chang biét y ciia c¢6 nhan, ¥ ching & trén
ngdn cu, day déu 1a viéc bat ddc di ma thoi. Nhu nay chu thich lip phuong thic, noi: Néu
thdu dugc cong an nay lién hiéu bai tham, roi lay tay mo khip than, mo ngon dén cay cot,
tron cho 1a hiéu duoc cau toan than. Néu hiéu thé éy, pha hoai ¢d nhan ch'fmg it. Vi thé
noi: Kia tham cau sdng khong tham cAu chét. Can phai bat tinh tran ¥ tudng, 10t tran bay
16 16, méi c6 thé thay duoc cau Pai Bi. Pau ching thay Tao Son hoi Tang: Khi tng vt
hién hinh nhu tring trong nudc thi thé nao? Tang dap: Nhu lira nhin giéng. Tao Son néi:
N6i dén t6t cting chi n6i dugc tdm phan. Tang hoi: Hoa thuong lai thé nao? Tao Son déap:
Nhu giéng nhin lira. Thé 14 dong véi y trén vay. Néu 6ng chay trén 10i néi ma thay, hoan
toan khéng thoat khoi cai 16ng bay cua Pao Ngo, Van Nham. Tuyét Pau 1a hang tac gia
chang nham dudi cau chét, ma nham trén dau di.

TUNG:
Bién than thi

Théng than thi
Niém lai du gido thap van ly



Trién si bz"mg dang luc hop van

Bac phong co ding tir minh thiy.

Thi ha ai ai hé hét sanh

Na c& hao ly hé vi chi.

Quan bat kién

Vong chau thuy pham anh trung trung
Bong dau thi nhin ting ha khéi.

Dot!

DICH:

Khdp thin phdi

Toan than phdi

Niém ra vdn cich mwoi muén dim
Giwong cdnh bang bay luc hop che
Cugn gié diy séng nwéc bon bién.
Béi ddu bui cuén chir chot sanh
Caigi Mdy may chir chwa dit.

Anh chdng thay

Ludi chiu ri xudng bong trang trang
Dau gdy mit tay tiv dau diy.

Dét!

GIAI TUNG: Hai cdu “khap than phai, toan than phai”, néu n6i véi tay mo chiée
géi 1a phai, lay tay mo than cting phai. Néu khoi kién giai thé ay, tron nhim trong hang
qui lam ké séng. Ctru kinh khap than, toan than déu chang phai. Néu can ly tinh thire de
thay cau Dai Bi kia, han 14 van cach mudi muén dam. Tuyet Péu dua dugc mot cau sdng,
néi “niém ra \an cach mudi mudn dam”. Hai cau tung chd ky ddc cia Van Nham, Pao
Ng6 néi: “Givong canh bing bay luc hop che, cudn gié diy séng nudce bén bién.” Chim
dai bang in rong, liy canh cudn g16 song nudc 1 ra ba ngan dam, lién bat rong an. Tuyét
Pau noi: Neu ong nhu chim dai bang cudn gi6 day song rat 1a hung trang. Néu iy Dai Bi
ngan tay mit dé quan, chi 1a chut it bui bam chot day, lai mot may may gi6 chua dung.
Tuyet Pau noi: Néu 6 ong liy tay mo than dung lam tay mat, kham dung vao viéc gi? Khi
ay trén cau Dai Bi van 1 chua hiéu. Vi thé noi: “Boi dau bui cubn chur chot sanh, cai gi
méy may chir chwa dit.” Tuyét Dau chinh 12 téc gia mot lic quét sach roi. Pau ngd phan
sau, nhu xua 16 dudi, ndi dn dy, y nguyén van ¢ trong 10ng bay. “Anh ching thay, ludi
chau ra xuong bong trung trung”, Tuyét Pau din minh chiu trong lu6i troi Dé Thich dé
lam phép tic, hiy noi tay mat roi tai chd nao? Trong tong Hoa Nghiém lap bdn phap gisi:

1) Ly phap gi6i, dé rd mot vi binh déng.
2) Sy phap gi6i, dé rd toan 1y thanh su.
3) Ly su v6 ngai phéap gidi, dé rd 1y su dung nhau 16n nho khong ngai.

4) Su su vO ngai phap gioi, dé r5 mot sy khép nhap tat ca su, tit ca sy khép nhiép
tat ca su, dong thoi xen lan khong ngai.

Vi thé néi: “Mot hat bui vira day dai dia toan thau, mdi mdi hat bui gdm v bién
phap givi, mot hat bui da vay, cac hat bui ciing vay.” Ludi chau la trudée Thién Phap
Puong cua troi Bé Thich dung chdu Ma-ni lam luwi, trong mot hat chau anh hién tram



ngan hat chau, tram ngan hat chau déu hién trong mot hat chau, chiéu xen 16p 16p chi ban
v0 cung, day dung @& 1o vé Su sy vO ngai phap gioi. Xua Quéc su Hién Thu 1ap guong,

dén dé din du, treo mudi tim guong, ¢ giita thip mot ngon dén. Néu nhin guong phia
Dong, thi chin m guong, guong va dén hién 16 rang. Néu nhin guong phia Nam, thi

thay guong guong déu nhu thé. Do d6, dirc Thé Tén mai thanh Chanh giac chang roi Bo-
dé dao trang ma 1én khép cac cBi troi, troi Pao-loi v.v... cho dén & tat ca chd, bay chd
chin hoi n6i kinh Hoa Nghiém. Tuyét DPau dung ludi chau troi D& Thich chi bay su sy vo
ngai phap gidi. Song nghia sau tudng rat 1a rd rang: tirc tong tirc biét, tirc ddng tirc di, tirc
thanh tc hoai. Ctr mot tudng thi sau tuéng déu gém, chi vi chung sanh hing dung trong
mdi ngay ma khong biét. Tuyét Pau néu minh chau ludi troi Pé Thich 1am phuong thic,

dé so sanh v6i cau Dai Bi nay. Du 1a nhu thé, néu 6ng khéo nham trong ludi chéu nay, o
dugc cay gay than thong diéu dung ra vao khong ngai, méi dang thiy duoc tay mat. Do
d6, Tuyét Pau noi: “Pau giy mit tay tir dau day“?’ Day 6ng dau gy chung lay, ngay
tleng het thira duong. Nhu Pac Son vao ctra lién danh, hiy néi tay mat & chd nao? Lam
Té& vao cira lién hét, hay noi tay mét & chd nao? Rét sau, tai sao Tuyet Dau lai dé mot chit
“Dé6t”? Tham!



TAC 90
TRI MON BAT-NHA THE

LOI DAN: Mét cdu trude tiéng ngan Thanh chang truyén, mét soi to triede mdt
hang khong gian cach. Lot tran bay 16 19, dau toc roi rii, tai vanh nguoc. Hay noi i
sa0? Thu cur xem?

CONG AN: Ting héi Tri Mén: Thé nao 1a Bat-nha thé? Tri Mén dap: Con
trai ngim tring sang. Tang hoi: The nao la Bat-nhd dung? Tri Mon dap: Con thé
mang thai.

GIAI THICH: Tri Mén dap: ¢ ‘con trai ngdm trang sang, con tho mang thai”, tron
dung y Trung thu. Tuy nhién nhu thé, ¢6 nhan y chang & trén con trai, con tho. Su 1a hang
ton tdc trong tdng Van Mon, mit cau noi phai du ba cau: Ham cai can khon, Tiét doan
ching luu, Tiy ba tmc lang, ciing ching can an bai, ty nhién vira van, lién dén chd hiém.
Dap 16i cho vi Tang nay lugc bay doi phan miii nhon, han 1a ky dic. 'Tuy nhién thé 4y, ¢
nhan tron ching chay dua quang anh, chi vi 6ng chi dau duong khién 6ng thay. Vi Tang
hoi: Thé nao 1a Bat-nha thé? Tri Mén dap: Con trai ngdm tring sang. S6ng Han sn Xuét
con trai, trong con trai c6 ht chau sang, dén Trung thu mat tring hién, con trai ndi trén
mat nudc hd miéng ra ngdm anh sang mat trang, cam ma sanh ra chau, tuc 1a chau Hiép
Phd. Néu Trung thu tring sang thi chau nhiéu, trang t6i thi chau it. Tang hoi: Thé nao 1a
Bat-nh& dung? Tri Mon dap: Con thé mang thai. Y nay ciing khong khac, con thé thudc
am, Trung thu mit tring moc, n6 ha miéng nudt anh sang mat trang lién tho thai, trong
miéng sanh ra con, ciing tring sang thi sanh nhiéu, trang t6i thi sanh it. CId dap cua cb
nhan khéng c6 nhéu viéc, chi muon y kia dé dap anh sang ciia Bat -nha. Tuy nhién tié
ay, v chang phai & trén ngdn ct, tu 1a ngudi sau chay trén ngdn ca tim ké sdng. Ban Son
noi: “TAm nguyét riéng tron, sang trum mudn tuong, sang khdng chiéu canh, canh ciing
chang con, sang canh déu quén, lai 1a vat gi?” Nguoi nay chi trimg mat goi 13 sang, di
trén tinh ghi, trong khong ma dong dinh. C6 nhéan noi: Ca thiy cc 6ng & clra sau cin
ngay dém phong dai quang minh, chiéu pha nii song dai dia. Khong nhimg chi nhan cén
phong quang, ¥ thiét than y déu phong quang. Pén trong day phai nhdi dap sau can
khéng Con Mt viée, 10t tran bay 16 16, méi thdy duoc chd roi ciia cdu nay. Tuyét Pau
chinh thé 4y tung ra.

TUNG:
Nhat phién hw ngung tuy€t vi tinh
Nhan thién tung thir kien Khong Sanh
Bang ham huyén tho thim tham y
Tang dir thién gia tac chién tranh.
DICH:

Mgt mdnh lang thénh bat nghi ban
Ngwoi troi tir do théy Khong Sanh
Trai ngdm tho huyen tham y tuyét
Tirng cing thién gid khéi chién tranh.



GIAI TUNG: Cau “mbt manh lang thénh bat nghi ban”, mdt cau nay Tuyét bau
tung rat hay, tu nhién thdy duoc ¥ ¢6 nhan. Sau can ling 18 4y 13 gi? Chi mot manh hu
minh ngung fch ching can chay trén troi tim, chang thiét dén nguoi khac ma cau, tu
nhién thudng quang hién tién, chd ay vach dung ngan nhan. Hai chit “vi tinh” & Han van
tic 14 tuyét ngdn ngir tinh tran. Bai tung tanh Vién Thanh That ciia Phap Nhan noi: “Ly
Cuc vong tinh vi, nhu ha dic du té, dao dau suong da nguyé¢t, nham van lac tién khe, qua
thuc kiém vién trong, son diéu ty 16 mé, cu dau tan chiéu tai, nguyén thi tru cu té (tdy).”
(Ly tt quén ban nghi, 1am sao c6 du bang, rét cung tring dém suong, hdn nhién roi khe
trude, trai chin vuon cung qui, nii xa duong quén duong, ngudng dau anh sang nhat, von
la & phuong Tay.) Vi thé noi: “Tam 1a cén, phap la tran, hai thtr vi nhu vét trén guong,
nho nh6p hét rdi sang méi hién, tim phap déu quén tanh lién chan.” Lai néi: “Ba gian
nha co tir xua &, mot vach than quang mudn canh nhan, chd dem phai quéy dén ta bién,
séng tam ban quanh chang dinh gi.” Chi mot bai tung nay ciing thiy “mot manh ling
thénh bat nghi ban”. Cau “ngudi troi tir d6 thdy Khong Sanh”, ngai Tu-bd-dé ngdi yén
lang trong nui, chu thién mua hoa tan than. Ton gia hoi: Trong khong mua hoa tan than
do 1a ai? Chu thién dap: T6i 1a Pham thién. Ton gid hoi: Tai sao 6ng tan than? Chu thién
dap: Toi trong Ton gia khéo noi Bat-nha Ba-la-mat-da. Ton gia bao: Toi dbi voi Bat-nha
chua tirng né1 mot chit, ong vi sao lai tdn than? Chu thién dap: Ton gia khong noi, toi
ciing khong nghe, khong néi khdng nghe 1a chan Bat-nh4. Lai rai hoa khap noi. Xem ngai
Tu-bd-dé khéo noi Bat-nhd, ma ching noi thé dung. Néu noi day thiy duoc, ¢6 thé thay
Tri Mon noi: “trai ngdm trang sang, tho mang thai”. C6 nhan y tuy chang & trén ngbn c,
ma chd dap van c6 y tham sdu, goi cho Tuyét Pau noi: “trai ngdm tho huyén tham ¥
tuyét”. Bén trong day “timg cung thién gia khoi chién tranh”. Nhiing ké hoc thién thién
can thuong luong lang xing, ma chua c6 mot ngudi mong thiy. Néu mudn cing Tri Mén,
Tuyét bau dé)ng tham, phai chinh minh dé mét méi duoc.



TAC 91
DIEM QUAN CAY QUAT TE NGUU

LOI DAN: Vot tinh lia kién mo tréi g& niém, dyng day tong thira huong thuong,
do ding chanh phdp nhan tang, phai la muoi phuwong dong ing, tam mat linh lung, thang
dén dién dia dy. Hay néi lai ¢é dong ddic dong chimg, dong tir dong sanh hay khéng, thir
Cur xem?

CONG AN: Mot hom, Diém Quan goi Thi gia: Pem ciy quat té nguu lai cho
ta. Thi gia thwa: Ciy quat rach réi. Diém Quan bao: Cay quat da rach tra con té
nguu cho ta. Thi gia khong dap duygc. Pau Tir noi: Chang tir dem ra, ngai dau s1rng
chang du. Tuyet Pau niém: Ta cin cai diu sung chang du. Thach Swong noi: Néu
tra Hoa thwong thi khong vay. Tuyét Pau niém: Con t& nguu vain con, Tw Phudéc vé
mdt vong tron, ¢ trong vé mdt chir ngwu. Tuyét Pau niém: Vira roi vi sao ching dem
ra? Bao Phwéc noéi: Hoa thwong tudi cao, riéng moi nguoi thi tét. Tuyét Pau niém:
Ping tiéc nhoc ma khéong cong.

GIAI THICH: Mot hom Diém Quan goi Thi gia: “Pem cay quat t€ nguu lai cho
ta.” Vigc nay tuy ching & trén ngon cy, song én nghiém tac lugc ¥ khi binh sanh cua
ngudi, lai cdn muon 101 nhu thé dé hiéu. Pén ngay ba muoi thang chap van dugc dic luc
lam chii, muén canh day day tréng thay ma chang dong, dang goi cong ma vo cong, luc
ma VO hrc. Diém Quan la Thién su Té An. Thoi xua lay stmg con t& nguu lam quat. Khi
ay Diém Quan ha chang biét cay quat t€ nguu da rach, ma co hoi Thi gia. Thi gia thua:
Cay quat t& nguu da rach. Xem c6 nhan trong muoi hai gio thuong ¢ trong ay so den
cham dén. Diém Quan bao: Cay quat da rach, tra con t€ nguu lai cho ta. Hay néi Su can
con té nguu 1am § Chi can nghiém ngudi biét duoc chd roi hay khong? Pau Tu dap:
Chang tir dem ra, ngai dau stmg ching du. Tuyét Dau noéi: Ta can cai dau simg chang du.
Ciing 1a nhim dudi cau lién dau co. Thach Suong noi: Néu tra Hoa thuong thi khong vay.
Tuyét Pau noi: Con té nguu van con. Tu Phudc v& mot vong tron, ¢ trong v& mot chir
nguu. Vi Su ké thira Ngudng Son nén binh sanh thich lay canh tiép nguoi dé rd viéc nay.
Tuyét Déu néi: Vira roi vi sao chang dem ra? Lai xd 10 miii kia vay. Bao Phudc noi: Hoa
thuong tudi cao riéng moi thi tot. Loi ndy noi duoc 6n dang. Ba cdu trude d& thay, mot
cAu nay c6 y xa xdi. Tugt Pau cung da pha xong. Son tang khi xua & cho Khénh Tang
chu 1y hoi, néi: Hoa thuong tudi cao gia nua, duoc dau quén dudi, vira rdi doi cay quat,
gio day lai doi con t€ nguu, kho vi hau ha, cho nén néi riéng moi nguoi khac thi tot.
Tuyet Dau noi: Pang tlec nhoc ma khong cong. bay déu 1a cach thirc ha ng. Co nhan
thiy tot viéc nay, moi m01 tuy chang dong, ma noéira @&u trim phat trim trang, can co
con duong Xuat than, mdi cau ching mat huyet mach. Nguoi nay bi hoi dén, chi can tao
dao ly suy garn Vi thé trong mudi hai gio can nguol gdm nhim, day mét giot co dong
mot giot, can chd chimg ngd. Xem Tuyét Dau tung nhat quan.

TUNG:

Té nguwu phién tir dung da thi
Vin truée nguyén lai tong bét tri
V6 han thanh phong dir dau giic
Tan dong vén vii kKhit nan truy.



DICH:

Cay quat té nguwu dung da liu
Héi dén thi ra thay khéng hay
Dau sirng vdi gié lanh vé han
Tron dong vén vi di khé fim.

Tuyét Pau lai noi: Néu can gi6 mat tro lai, dau sung sanh ra, thinh Thién khéach
mdi ngudi ha mot chuyén ngit. Hoi rang: Cay quat da rach tra con té nguu lai cho ta? Co
vi Tang ra thua: Pai chiing dén nha tham thién di. Tuyét Dau hét, néi: Tha cau cé kinh
ma cdu dugc con éch. Lién xudng toa.

GIAI TUNG: Hai cau “cay quat t& nguu dung da lau, hoi dén thi ra thay khong
hay”, mdi ngudi san c6 ciy quat t& nguru, trong mudi hai gio toan nho sirc cia né, vi sao
hoi dén thay khong biét? Thi gia Pau Tt cho dén Bao Phudc thay cling chang biét. Hay
noi Tuyét Pau lai biét chang? Pau chang thiy Vo Trudc dén tham van Van-thu, khi ubng
tra Van-thu dua cai chung pha 1€ 1én &i: Phuong Nam lai c6 cai nay chang? V6 Trudce
thua: Khong. Vén-thu hoi: Binh thuong dung céi gl udng tra? Vo Trudc khong dap duoc.
Néu biét duoc chd roi ciia cong an nay, thi biét dugc cay quat t€ nguu c6 v6 han thanh
phong, ciing thiy dugc dau simg con té nguu simg simg. Bén vi Trudng ldo noi thé Ay,
nhu sang may chfu mua, mot phen di that kho tim. Tuyét Dau lai noi: Néu can gié mat
tro lai, dau simg sanh ra, thinh Thién khach mdi ngudi ha mot chuyén ngir. Hoi: Cay quat
da rach, tia con t€ nguu lai cho ta? Co6 mot Thién khach dap: Pai chung dén nha tham
thién di. Vi Tang nay doat dugc quyén binh ciia cht nha, néi dén tot chi néi duge tam
phan. Néu cAn muoi phan lién lat nguoc giuong thién. Ong hay noi, vi Tang nay hiéu
con t& nguu hay chng hiéu? Néu chang hiéu sao lai biét néi thé 4y? Néu hiéu, tai sao
Tuyét Pau chang chip nhan y? Vi sao noi “tha cau ca kinh ma cauduoc con éch”? Hay
noi ciru kinh thé nao? Qui vi vé su thir néu 1én xem?



TAC 92
THE TON PANG TOA

LOI DAN: Nhac diéu ban hay ngan nam khé gdp, thdy thé tha chim wng mét lic
that tai, gom tat ca ngiv ngon lam mot cau, gop dai thién sa gioi lam mot hat bui, dong
chet dong song, bay xoi tam phing, lai c6 nguoi chitng cir hay chang, thir cie xem?

CONG AN: Mgt hém Thé Tén ding toa, Vin-thl bach chily ring: Quan ky
phap dang Phap Vwong, phap dang Phap Vwong nhu the.

GIAI THICH: Truéc kia Thé Ton dua canh hoa, sém di c6 tin tirc nay. Budi dau
tir vuon Loc Uyén, sau cing dén song Bat-dé, dau ting dung dén cdy bao kiém Kim
Cang Vuong. Trong chiing khi d6,éu c6 nguoi c6 hoi ham Thién ting nhan ra duoc,
mai khoi sau nay Ngai dua canh hoa khién mot truong 1oi boi. Thé Tén trong khoang im
ling bi Van-thu day mot cai, lién xudng toa. Khi ay ciling c6 tin tirc nay. Bic Thich-ca
dong ctra that, ngai Tinh Danh ngam miéneg, déu giéng cai nay, da noi xong vay. Nhu cau
vua Tuc Téng i Quoc su Hu¢ Trung vé thap V6 Phung. Nhu 10 i ngoai dao hoi Phat,
chang hoi c6 10i chang hoi khong 16i. Xem hanh 1y ctia ngudi hudng thuong dau ting vao
hang qui 1am ké séng. C6 ngudi ndi ¥ & chd 1am thinh. C6 ngudi néi & chd im ling gidy
lau. Dung c6 i dé rd viéc khong 101, khong 161 dé rd viée ¢6 10i. Vinh Gia néi: “Khi im
lang noi, khi ndi im ldng.” Thay hiéu thé ay thi ba doi sdu muoi kiép ciing chua mong
thay Néu ong thang d6 thira dwong dugc, chang thiy co pham c¢6 Thanh, phap ay binh
dang khong c6 cao thap, mdi ngay cing chu Phét ba doi nam tay dong di. Phan sau, xem
Tuyét Pau ty nhién thay duoc tung ra.

TUNG:
Li¢t Thanh ting trung tac gia tri
Phap Vwong phap Iénh bat nhu tw
Hoi trung nhuwoc hiru Tién-da khach
Ha tat Vin-thu ha nhat chuy.

DICH:

Ligt Thanh ting lam tdc gid tri

Phdp Vwong phdp I¢nh ching nhw day
Héi nay néu cé Tién-da khdch

Nao thiét Vin-tht hg mét chiiy.

GIAI TUNG: Cau “liét Thanh ting 1am tac gia tri”, trong hoi Linh Son tim mudn
dai chiing déu 1a liét Thanh, Van-thl, Phd Hién cho dén Di-lic, chu ban dong hoi, phai 1a
khéo trong khéo, ky trong ky, mai biét chd roi kia. Y Tuyét Dau noi liét Thanh trong ting
lam khdng mot ngLr(‘)ri “Tri hitu”. Néu c6 bac tac gia méi biét ching thé dy. C6 sao? Vin-
thi bach chuy: “Quéan ky phap dang Phap Vuong, phap dang Phap Vuong nhu thé.”
Tuyet Déu noi: “Phap Vuong phap Enh chang nhu day.” Cé sao nhu thé? Trong hoi khi
ay, néu c6 nguoi danh mén du mit, trong tay c6 linh phu, nham trudce khi Thé Tén diang
tda xem duogc phd, ddu can Vin-thi bach chuy. Kinh Niét-ban néi: Tién-da-ba mot tén co
bon nghia:



1)- La mudi, 2)- La nuéc, 3)- La db dung, 4)- L& ngua.

C6 Vi quan théng minh khéo hiéu bon nghia, néu vua can ria tay goi tién-da-ba
lién dang nudc, khi n goi tién-da-ba thi dang mwbi, an xong goi tién -da-ba thi dangdd
ding ubng nudce, mudn di goi tién-da-ba thi dang ngua. Tuy ¥ tmg dung khong sai chay.
Hén thé, phai 1a nguoi lanh loi méi dwoc. Nhu Tang hoi Hwong Nham: Thé nao 1a vua
doi tién-da-ba? Huong Nham déap: Qua bén nay di. Tang qua bén nay, Huong Nham noi:
Ngu Chet nguoi. Tang lai hoi Triéu Chau: Thé nao la vua @i tién-da-ba? Trigu Chau
budc xubng giuong thién cui dau khoanh tay. Khi 4y néu c6 ké Tién-da-ba, trudc khi Thé
To6n dang toa thiu duoc, van con so sanh d6i chut. Thé Tén lai dang toa, lién xuong toa,
d4 1a ching tién rdi vay. Pau kham Vian -thd lai bach chlly, han 1 lam mo dudng 16i dé
xuéng ciia Thé Ton. Hay noi thé nao 1a chd lam mo?



TAC 93
PAI QUANG PAY LA DA HO TINH

CONG AN: Ting héi Pai Quang: Truwong Khanh néi nhén trai khanh tan, y
chi thé nao? Pai Quang lién maa. Ting I bai. Pai Quang béo: Thay cai gi len 18
bai? Tang lién mua. Pai Quang noi: Pay la da ho tinh.

GIAI THICH: Hai muoi tim vi T6 & An D0, sau vi T6 & Trung Hoa chi truyén cai
nay. Céc 6ng lai biét chd roi chang? Néu biét khoi duoc 161 nay. Néu chang biét, nhu xua
chi 1a da hd tinh. C6 ngudi néi: La kéo 16 miii kia, dén gat nguoi. Néu that thé dy, thanh
dao 1y gi? Pai Quang that khéo vi nguoi, trong ciu c6 con duong xuét than, 13 bic Tong
su phai vi ngudi nhd dinh thao chét g0 niém coi tréi, moi goi 1a thién tri thirc. Pai
Quang lién maa, vi Tang 18 bai, rét sau Tang lién maa, Pai Quang ndi day la da hd tinh.
Chang phai chuyen vi Tang, ctru kinh chang biét dung dich. Ong chi biét lién mua doi
thay nhau thé Ay, dén bao gid duoc thoi dut. Pai Quang noi: bay la da hd tinh. Cau nay
cat dit Kim Nguu, that 1 ky ddc. Vi thé noi: Kia tham cu séng, chiang tham cau chét.
Tuyét Pau chi thich Su no6i “day 1a di ho tinh”, do d6 tung ra. Hay noi “day 1a da ho tinh”
clng “Tang dau bach, Hai dau hac” 1a dong 1a khac? Voi “thung son”, “Su Tang t6t” 1a
ddng hay khac? Lai biét chang? Chd cham gip y, Tuyét Dau tung ra.

TUNG:

Tién tién du khinh héu tién thim
Thuy van hoang diép thi huynh kim
Tao Khé ba lang nhw twong to

V6 han binh nhan bi luc tram.

DICH:

Tén truwdc con nhe tén sau siu

Ai rang ld tia dy ving rong

Tao Khé ddy séng dwong twong to
V0 han ngwoi thuwong bi dim chim.

GIAI TUNG: Cau “tén trudc con nhe tén sau siu”, Dai Quang lién maa la tén
trudc, lai noi day la da h6 tinh 1a miii tén sau. Pay 1a nanh vudt tir trudc dén gio. Cau “
rang 14 Ga ay vang rong”, Ngudng Son day ching noi: “Ca thay cac ong moi nguot tu h01
quang phan chleu cho nho 101 t61. Cac ong tir vo thuy dén gio trai sang hop ti, gbc vong
tuong sau day, rat kho nhd nhanh. Vi thé, tam bay phuong tién cudp thd thirc ciia ong,
nhu dem 14 vang & ¢ on nit khdc, gbng nhu dem qua ngot doi 1y trai dédng.” Co nhan
quyén bay phuong tién vi nguoi, dén khi hét khoc thi 14 vang chang phai 14 vang. Thé
T6n n6i phap mot doi ciing chi 1a noi dé d5 nin khoc. Cau “day 1a di ho tinh”, chi can doi
nghiép thirc cho kia. 0] trong cling co quyén that, chiéu dung, méi thay 16 mili Thién tang.
Néu hiéu duoc, nhu cop chip canh. Cau “Tao Khé day song duong tuong t0”, bong chot
bén phuwong tam huéng hoc gia, chi quan lién mua nhu thé. Mot bé thé iy thi “vo han
ngudi thudng bi ddm chim”, ¢6 chd nao ma ctru duoc?



TAC 94
LANG NGHIEM CHANG THAY

LOI DAN: Trude tiéng mét cau ngan Thanh chang truyén, truée mdt mét soi to
hang khong gian cach, It tran bay 10 1, trdu trang phoi bay, tron mat vanh tai. Su tir
I16ng vang gac lai, hay noi thé ndo la trau trang phoi bay?

CONG AN: Kinh Ling Nghiém néi: “Khi ta chng thy sao ching thiy chd
ching thay ciia ta. Néu thay cai chang théy, tw nhién chiang phai twéng chang thay
kia. Néu chang thay chd ta chang thay, tu nhién chang phai vat, tai sao chang phai
ong?”

GIAI THICH: Kinh Ling Nghiém noi: “Khi ta chéng thdy sao chéng théy chd
Chang thay cta ta. Néu thay cai chang thdy, tu nhién chang phai tudng chang thy kia.
Néu ching thay chd ta chang thay, ty nhién chang phai vt, tai sao chang phai 6ng?”
Tuyet Pau dén day dan van kinh ma dan ching hét. Dan hét thi c6 thé thiy. Kinh noi:
“Néu cai thay 1a vat, thi ong clng thay duoc cai thay clia ta. Néu dong thay goi la thay cai
thay cta ta. Khi ta chang thdy sao chang thay chd chang thay cta ta? Néu thay cai Chang
thiy, tu nhién chang phai tuong chang thdy kia. Néu ching thay chd ta chang thay, tu
nhién ching phai vat, tai sao chang phai cua ong?” Vi loi nh1eu chang chep hét. Y Ton
gia A-nan noi: “Th gidi, long dén, cot cai déu nén co tén, can thiét Thé Ton chi ra cai
Diéu tinh nguyén minh nay goi 1 vat gi, khién con thdy y Phat?” Thé Tén noi: Ta thiy
dai huong. A-nan thua: Con ding thiy dai huong, tirc 1a cai thiy cta Phat. Thé Ton noi:
Ta thay dai huong thi dé biét, néu khi ta ching thiy dai huong, ong lam sao thiy? A-nan
thua: Khi con cling thiy dai huong la thiy Phat. Phat bao: Ta noi chang thiy, tu 1a ta
biét, ong noi chiang thiy tir 1a ong biét, chd nguoi khac khong thiy ong lam sao biét
dugc? Co6 nhan noéi: Dén trong day chi nén ty biét, vi nguoi nodi chang duge. Nhu Thé
Ton noi khi ta C&ng thdy, sao chéng thziy chd chéng théy cta ta. Néu théy cai chémg
thiy, tu nhién chang phai tuong chang thy kia. Néu ching thay chd ta chang thay, tu
nhién Chang phai vat, tai sao chang phai 6ng? Néu noéi nhan cai thay la c6 vat thi chua co
thé phui dau “khi t6i chang thdy”. Nhu con linh duong moc simg, tleng vang déu vét, khi
tirc déu tuyét, ong nham chd nao do tim? Y kinh truéc budng ra dé pha, sau doat dé pha.
Tuyet DPau md con mit gido phap dé tung, ching tung vat, ciing ching tung thdy cing
chang thiy, thang thing tung thay Phat.

TUNG:
Toan twong toan ngwu é bat thi
Tung lai tac gia cong danh mo
Nhuw kim yéu kién Hoang dau lao
Sét sat tran tran tai ban do.
DICH:

Voi dii triu day mdt bénh dong
Tir lau tac gid thay do tim

Nhuw nay cot thay lido gia An
C&i cBi tran tran ¢ giita dwong.



GIAI TUNG: Cau “voi du trau day mat bénh déng”, nhitng ngudi mi rd voi, mdi
ngudi noi khac nhau, xuét xt tir kinh Niét-ban. C6 vi Tang hoi Ngudng Son: Hoa thuong
thiy ngudi hoi thién hoi dao, lién v& mot vong tron ¢ gilta v& chir nguu, y tai chd nao?
Ngudng Son dap: “Cai nay ciing la viéc nhan, néu nhu hoi dugc chang tir ngoai dén, néu
nhu hdi chang dugc quyét dinh chang biét. Ta thir hoi 6ng, cc bac ldo tic moi noi & trén
than 6ng chi ra cai gi 1a Phat tanh cua 6ng? Lai la noi thi phai, nin thi phai, chang noi
chang nin thi phai? Hodc gia thay phai, thay chang phai? Néu 6ng nhan noi 1 phai, nhu
ngudi mi mo duoc cai dudi con voi. Néu ong nhan nin 1 phai, nhu ngudi mu mo duoc 16
tai con voi. Nbu 6ng nhan cha ng ndi ching nin 1a phai, nhu ngudi mi mo duge 16 mii
con voi. Néu néi vat vat déu phai, nhu nguoi mu mo dugce bdn chan con voi. Néu néi tat
ca chang phai, 12 bo con voi roi tai khong kién. Nhur thé chd thay ctia nhitng ngudi mu chi
& trén con voi ma danh tir twéng mao sai biét. Ong can yéu ché mo voi, chd néi kién giac
phai, ciing ché ndi chiang phai.” T su noi: “Bo-dé von khong cdi, guong sang ciing
khong dai, xua nay khong ndt vat, chd nao dinh tran ai.” Lai noi: “Pao von khong hinh
tudng, tri tué tirc 1a dao, khoi kién giai thé a ay, goi 1a chén Bat-nha.” Nguoi sang mat thay
toan the con voi, nhu Phat thay tanh ciing thé. Toan nguu 1a xuat phat tor Trang Tu. Bao
Dinh mb trau chua timg thay toan nguu kia, chi thuan Iy ma md, dao dao tu tai, chang can
nhoc cdng, trong khoang chdp mit dau stmg chan thit déng thoi md xong. Nhu thé mudi
chin ndm dao van bén nhu méi ra tir 16 rén, goi do la toan nguu. Tuy nhién ky dac nhu
thé, Tuyét Pau noi gia sir dugc toan tuong toan nguu cung trong mat ¢6 cuom lai chang
khac. Cau “ir lau tac gia thay do tim”, du la tac gia dén trong day do tim ciing chiang
dugc. Tir T6 Ca-diép cho dén chu T & An Do, Trung Hoa, cac bac lao Hoa thuong trong
thién ha deu chi goi mo. Tuyet bau ndi thang thung rang “nhu nay can thiy ldo gia An”,
s& di noi can thay tic thi thy, doi tim kiém moi thay cach ngan dam mu6n dam. Hoang
dau 3o tic 1a 6ng gia mit ving Nhu nay 6ng can théy thi“cdicditran tran O giita
duong”. Binh thuong néi “mot hat bui, mgt cdi Phat, mat chiéc 14, mot Thich-ca”. Tron
ca tam thién dai thién thé gidi cd bao nhiéu hat bui, chi nham trong mot hat bui théy.
Chinh khidy van ¢ nira duong. Bén kia lai con c6 nira duong khong? Hay noéi con chd
nao? Ong gia Thich-ca con ching biét, bao Son ting lam sao ndi dugc?



TAC 95
TRUONG KHANH A-LA-HAN BA PQC

LOI DAN: Ché ¢é Phdt chcfng dwoc tru, tru day dau moc Sung, ché khong Phat
chay qua nhanh, ching chay qua cé cao mét trieong. Dit cho 16t tran bay 16 16, ngodi viéc
khéng co, ngodi co khéng viéc, chwa khéi 6m goc cdy doi thé. Hay néi thay chang thé dy,
hanh Iy thé ndo, thir cir xem?

CONG AN: Trudong Khanh c6 khi néi: Tha néi A-la-han c¢é ba ddc chang néi
Nhu Lai cé hai tht 16, ching néi Nhw Lai khong néi, chi 1a khong hai thir 16i. Bao
Phudc hoi: Thé nao 1a Nhw Lai n6i? Truong Khanh dap: Nguwoi diéc dau dwoc nghe.
Bio Phwéc néi: Biét ro ong nhiam dau thi hai néi. Truong Khanh héi: Thé nao 1a
Nhu Lai n6i? Biao Phuéc dap: Udng tra di.

GIAI THICH: Trudng Khanh, Bao Phudc & trong hoi Tuyét Phong thuong cing
nhau nhic nhimg céng an ctia c6 nhan dé thuong luong. Mot hom nhu thuong 18, Trudng
Khénh néi: Tha néi A-la-han c6 ba doc, ching noéi Nhu Lai ¢6 hai thir 10i. Tiéng Phan A-
la-han, Trung Hoa dich Sat tic, do cong ning ma 1ap tén, hay doan tm muoi mét pham
phién ndo, cac 1au di sach, pham hanh da xong, day la bac A-la-han vo hoc. Ba doc tirc la
tham san si can bin phién ndo. Tam muoi mot pham con ty doan sach, hudng 1a ba doc.
Truong Khanh noéi: Tha néi A-la-han c6 ba doc, chang n6i Nhu Lai c6 hai thir 161. Pai y
can néu 1én Nhu Lai han 13 n6i that. Kinh Phap Hoa néi: Chi ddy mot sy that, con hai thi
chang chan. Lai n6i: Chi c6 phap Nhat thira, khong hai clng khong ba. Thé Tén hon ba
tram hoi, xem cén co day giao phap, hop bénh cho thudc, thuyét phap muén thtr ngan
loai, ctru kinh khong hai thir 101. Y ciia Ngai dén day, qui vi lam sao thdy dugc? Phat
ding mot am dién noéi phap thi ching khong, Trudng Khanh van con chira mong thay 101
noi cia Nhu Lai. Tai sao? Gidng nhu ngudi ndi in, tron khong thé no. Bao Phudc thay y
trén dat bang noi gido, lién hoi: Thé nao 1a Nhu Lai n6i? Truong Khanh dap: Nguoi diée
dau dugc nghe. Ké nay biét nhitng luc khac & trong hang qui lam ké sdng. Bao Phudc
noi: Biét rd ong nham trén dau thir hai noi. Qua that dung 15i kia. Lai hoi Su huynh, thé
nao la Nhu Lai néi? Bo Phudc dap: Uéng tra di. Can thuong d6i ng uoc bj nguoi khac
cudp roi. Ca thay Truong Khanh mat tién bi toi. Xin hoi qui vi, Nhu Lai néi c6 may tht?
Phai biét thiy dugc thé iy, méi thdy chd bai khuyét ctia hai vi nay. Kiém diém chin chin
tron nén an gay. Phong mdt budc noi cung kia 1y hoi. Co nguoi noi: Bao Phudc noi duoc
dang, Truong Khanh noi chang dang. Chi thiét theo 10i sanh hiéu, néi c6 dugc co6 mat.
bau chang biét c6 nhan nhu choi da nhang ltra, to lan dién chdp. Nguoi nay chang xem
chd c6 nhan chuyen chi can chay duéi cau, n6i Truong Khanh khi ay dung chang tién, vi
thé roi vao dau tht hai. Bao Phudc noi udng tra di, 1a dau thir nhat. Néu chi xem thé Ay,
dén dtrc Phat Di-lac ha sanh ciing ching thay ¥ ¢6 nhan. Néu la tac gia thi chang khoi loai
kién giai nay, nhay khoi hang 6 ay, hudng thuong ty c6 mot 16i di. Néu 6ng noi nguoi
diéc chang duoc nghe, c6 chd nao 1a chang phai? Bao Phudc noi udng tra di, co chd nao
1a phai? Cang khong dinh dang. Thé nén néi “kia tham cau sdng, chang tham cau chét”.
Nhan duyén nay cung “kHp than phai, toan than phai” mot loai. Khong c¢6 chd cho 6ng
so tinh thi phi. Phai 1a dudi chan ong 16t trin, méi thdy chd cb nhan thay nhau. Ngii TH
130 su no6i: Gibng nhu trudc ngua danh nhau, phai 1a mat nhin tay nim. Cong 4n nay néu



ding chanh nhan xemdé, déu khong c6 chd duge mit d é bién dugc mit, khong ¢ chd
than so & bién than so. Truong Khanh cting phai 1 bai Bao Phudc méi duge. CG sao?
Chd khéo nay dung rat tai, giong nhu dién xet sao bang, Bao Phudc qua la trén nanh sanh
nanh, trén vudt sanh vudt.

TUNG:

Piu hé dé nhat dé nhi

Ngoa long bét giam chi thiy

VO xir, hiru nguyét ba trirng

Hiru xir, vo phong lang khi.

Ling thién khach! Ling thién khach!
Tam ngoat vé mén tao diém ngach.

DICH:

Dau chir thir nhit thir hai

Réng nam ching xem nwéc dirng

Ché khéng, cé trang séng dirng

Ché cd, khong gio song ddy.

Thién khdch Lang! Thién khdch Ling!
Théng ba v mon bj diém trdn.

GIAI TUNG: Chu “dau chir thir nhét thir hai”, chi can hiéu thir nhét thir hai, chinh
lao trong nude chét lam ké sbng. Cai co kheo nay, ong chi khoi hiéu th&r nhat thi hai thi
do tim Chang dén. Tuyét Dau noi “rong nam chang xem nudc dung?”, trong nudce chét dau
co rong an. Néu 1a thr nhat tht hai, chinh 13 trong nudce chét 1am ké séng. Phai 1a chd
nuge nodi song to, song bua ngdp troi méi co rong an. Glong nhu trude néi “dam lang
Chang cho rong to ¢”. Pau chang thay néi “nudc chét chang chtra rong”? Lai n6i: “Rong
nam hing s nudc dam trong.” Vi thé néi “chd khong rong, c6 trang song du:ng gio lang
séng yén, “ctd c6 rong, khong giod song day”. Gibng nhu Bao Phudc noi “udng tra di”,
chinh la khéng gi6 song diy. Tuyet Pau dén trong diy mot lic vi ong chép chung t1nh
giai tung xong. Su ¢6 vén thira khién thanh van 1y, nhu trudc dén trong dau dat mot con
mat, cling that 1a ky dac. Lai noi “Thién khéach Lang! Thién khéch Lang! thang ba vd
mon bi diém tran”. Trudng Khanh tuy 1a con rong vuot khoi Long mén, lai bj Bao Phudc
ngay dau diém mot céi.



TAC 96
TRIEU CHAU BA CHUYEN NGU

CONG AN: Triéu Chau day chiing ba chuyén ngit.

GIAI THICH: Triéu Chau day chiing ba chuyen ngit xong, rot sau lai noi: Chén
Phat ngdi trong that. Mot cau nay rd rang qua muec. C6 nhan mé mot con mét dua tay tiép
nguoi, tam muon 101 ndy dé thong tin tic, cbt yéu vi nguol. Néu 6ng mot bé toan néu
chanh knh thi trude phap duong co cao mot truong. Tuyét Dau khong hai 10ng cau rdt
sau 16 dudi ciia Su, vi thé bo bét chi tung ba cau. Phat dat néu d6 nudce thi tan hoai. Phat
vang néu do 16 duc thi chay. Phat gb néu d6 Itra thi bj dbt. Co cai gi kho hiéu? Tuyét Pau
tung c6 mot trim tic, so sanh san bim, chi c¢6 ba bai tung nay qua c6 hoi ham Thién ting.
Chi bai tung nay ciing that khé hiéu. Néu 6ng thau dugc ba bai tung nay, cho ong khoi
tham.

TUNG:
Né Phat bat d thiy
Than Quang chiéu thién dia
Lép tuyét nhw vi huu
Ha nhan bat diéu nguy.
DICH:

Phdt dit chéing dp nwéc
Than Quang soi troi dit
Dirng ngoai tuyet chwa thoi
Ngwoi nao chang déi trd.

GIAI TUNG: “Phat dat chang do nuée, Than Quang soi troi dat”, hai cau tung
nay rd rang roi. Hay néi vi sao lai din Than Quang? Nhi T khi méi sanh, than quang soi
sang nha thing dén trén troi. Lai mot dém, than nhan hién bao Nhi T6: O day lam gi?
Ong s8¢ dic dao, thoi co dd dén, nén sang phuong Nam. Nhi T6 do gip than nén goi la
Than Quang. Ngai cu ngu vung Y Lac, doc hét cac sach, mdi khi than: “Khéng, Lao day
vé thuat phong qui.” Bugc nghe Dai su Dat-ma ¢ Thiéu Lam, Ngai bén d&n d6 som tdi
tham van. T6 Pat-ma nghi thang ngd mit vo véach, chang duoc nghe day bao diéu gi.
Ngai tu suy nghi: Nguoi xua cau dao, ché xuong lay tuy, chich méau giap ngudi doi, trai
téc che bun, gieo minh cho @p &n, xua con nhu thé, ta lai 1a sa0? Ngay mung chin thang
chap ndm ay, ban dém tuyet day, Nhi T6 dung dudi thém den sang, tuyét 1én dén dau gbi.
T6 Pat-ma thuong hoi: Ong dung dudi tuyét nhu thé dé cau viéc gi? Nhi T6 budn khoc
thua: Chi mong Ngai tir bi mo clra cam 16 rong d6 chung sanh. T6 Pat-ma néi: Diéu dao
ctia chu Phét nhiéu kiép tinh can, kho 1am ma hay 1am, kho nhin ma hay nhin, ha lay dirc
nho tri nho, tam khinh tdm man, mong dugc chan thira, khong co 1€ éy. Nhi T6 nghe day
ran, 10ng mo dao cang thiét, 1én 14y dao bén tur chat tay trai, dén truée dang T6 Pat-ma.
Dat-ma biét 1 phap khi, bao: Ong dimg ngoai tuyét chat tay, s& vi viéc gi? Nhi T6 thua:
Tam con ching an, xin Thay phap an tam. Dat-ma bao: Pem tam ra, ta vi ong an. Nhj T6
thua: Con tim tdm tron khong thé duoc. Dat-ma noi: V| ong an tam xong. Sau bat-ma d01
tén cho Ngai 1a He Kha. Sau Ngai gip dugc Tam to Tang Xan, truyén phap xong, & an



tai ni Hoan Cong Tho Chau, giap thoi Hau Chau, vua Vo pé pha di¢t Phat phap, sa thai
Ting Ni, Tam TO qua lai huyén Thai H6 ving nti Tu Kh6ng, khéng ¢ chd nao ¢ dinh,
hon mudi nim ma khong c6 ngudi biét. Cao Ting Truyén cua Tuyén luit su chép viée
Nhi Té khéng duoc rd. Truyén Tam T ndi: Diéu phap cua Nhi To ch'fmg truyén o doi,
nho sau gap nguoi nhu truée ngd duoc chd cua Ngai ding trong tuyét. Vi the Tuyet bau
noi: “Dung ngoai tuyét chua thoi, nguoi nao chang déi tra.” Ping ngoai tuyét néu chua
thoi, du khién bon nguoi dbi tra bat chudce theo, mot luc chi thanh dbi tra, tire 1a bon dbi
tré. Tuyét Pau tung Phat dat chang d6 nudc, vi sao lai dan nhan duyén nay & dung? Su
tham dén dudi y can khong con mot viée, 16t tran méi tung dugc nhu thé. Ngii to Dién
binh thuong bao nguoi xem ba bai tung nay. Dau chang thay Hoa thugng Thu So ¢6 bai
tung day chung: “Trén nai Ngii Dai may néu com, trudc nha Phat ¢o cho dai troi, o dau
cot phudn toan nudng banh, ba dtra tré HO dém rai tién.” Hoa thuong P Thuan tung:
“Hoai Chau trau in lta, ich Chau nga no day, moi nguoi tim thiy thudc, chich heo dui

trai nay.” Pho Pai si tung: “Tay khong cam cay cude, bo hanh co1 trau di, trén cu ngudi
qua lai, cdu tr61 nudce chang troi.” Lai noi: “Nguoi may da glong ong, ciing biét bai ca
hat, dng réu gidng nguoi da, ban tuyét nén cung hoa.” Néu hiéu duoc 16i nay 1a hiéu
duogc bai tung cua Tuyet Pau:

TUNG:
Kim Phat bat d§ 16
Nhan lai phéng Ti Ho
Bi trung so ca tw
Thanh phong ha xi vo.
DICH:

Phdt ving ching do 1o
Ngwoi dén héi Tie Ho
Trong bia c6 mdy chir
Gi6 mét ché nao khong.

GIAI TUNG: “Phit vang ch'fmg d6 10, ngudi dén hoi Ta HH”, hai cau nay ciing
tung xong, vi sao lai dan nguoi dén hoi T H6? Phai 1a hang tac gia ren luyén moi duogc.
Hoa thuong Tu Hb c6 1am tAm bia & ~duodng Ién nui, trong bia viét: “Tir HO c6 mdt con
cho, trén thi can ddu ngudi, gitra thi can lung nguoi, dudi thi can chan nguoi, suy nghi thi
tan than mit mang.” Pham thy nguoi méi dén lién hét: Coi chimng ché! Tang vira xoay
dau nhin, Tt Ho tré vé phuong trugng. Hiy noi vi sao cin Triéu Chiu ching dugc? Lai
mot dém giita khuya, Su & trong phong kéu to: Bét 4n trdm! Bt an trom! Trong lac tdi
mu mit gap mot vi Tang, chup vao nguc noi to: Bit duogc rdi! Bat duoc roi! Tang thua:
Bach Hoa thuong! Con, chang phai. Tu Ho bao: Phai thi phai, chi ching chiu thira nhan.
Néu 6ng hiéu 16i n6i nay, nhan ong can chét moi ‘nguoi, noi noi gio mat rudi rugl. Neu
chua duoc nhu thé, “trong bia c6 miy chir” quyét dinh khong thé nao théng. Néu can
thdy Su, chi thau duoc tot méi thay.

TUNG:

Méc Phat bt d héa
Thwong tu Pha Tao Doa



Truwgng tir hét kich truée
Phwong tri c6 phu nga.

DICH:

Phdt gé ching d¢ lira
Thuwong nho Pha Tao Doa
Cay gdy chot ddnh dén
Mdi biét cé phu ta.

GIAI TUNG: “Phat 2o ch'fmg do Itra, thuong nhé Pha Tao Poa”, hai cau nay tung
xong. Tuyét Dau nhan Phat gd chiang do Lira nay thuong nghi dén Pha Tao Doa. Hoa
thuong Pha T4o Poa & Tung Son chang biét tén ho, ngdn hanh khé ludng, thuong & an
Tung Son. Mgt hom, Su dan chung vao long nui, c6 mdt cai miéu rat linh, trong dién chi
dé mét vi tdo, g?m xa dén cung kinh lién mién, sat sanh hai mang rat nhiéu. Su vao trong
miéu 14y cdy gdy gb vi tao ba céi, noi: Dot! Nguoi von dat gach hop thanh, linh tir dau
lai, Thanh tir chd ndo hién, ma sat sanh hai mang thé éy? Lai gd ba cai, tao tu nghiéng
nga r0i bé nat. Chéc 1at, co nguoi dau ddi mii mic 4o xanh, bSng nhién ding trudc mat
Su, 18 bai thua: Tbi 1a than Téo tho nghiép bao da lau, ngay nay nhd Thay n6i phép vo
sanh, da thoat khoi chd nay, sanh vao cdi troi, dén day bai ta. Su néi: Tanh ban hiru cia
6ng chang phai t6i gang noi. Than lai 18 bai rdi an. Thi gia thua: Ching con theo hau Hoa
thuong da lau, chua nho chi day, than Téo duoc yéu chi théng tat gl, lién sanh c6i troi?
Su dap: Ta chi noi véi y, nguoi vén dat gach hop thanh, linh tir ddu lai, Thanh tir chd nao
hién, ma sat sanh hai mang thé éy? Thi gia khong néi duge. Su hoi: Hiéu chang? Thi gia
thwa: Ching hiéu. Su bao: L& bai di. Thi gia 18 bai. Su bao: Bé rdi! Bé r6i! Roi roi! Roi
roi! Thi g1a bdng nhién dai ngd. Sau c6 nguoi thuat lai cho Qudc su Hué An nghe. Qudc
su khen: “Ké nay hiéu tot vat nga nhat nhu, than Tao ngd 18 nay la phai, vi Tang kia la
nam uan hop thanh, cling noi bé rdi roi 10i, ca hai déu khai ngd.” Va lai, t& dai ngii uan
cling ngoi gach bun dat 1a dong 1a khac? Pa nhu thé, vi sao Tuyét Pau dan noi “ciy giy
chot danh dén, méi biét co phu ta”? Tai sao lai thanh c6 phu? Chi 1a chua dugc cay gay.
Hay n6i Tuyét Pau tung Phat gd chang d6 lira, tai sao lai ddn céng an Pha Tao Poa? Lio
tang thang thimg vi ong ndi: Y kia chi 1a bat dugc mat, tinh trin y tuong 16t tran, ty nhién
thdy chd than thiét kia.



TAC 97
KINH KIM CANG TOQI NGHIEP TIEU DIET

LOI DAN: Nam mét budng mot chia phai tac gia, dwa mot ré ba van trdi tong
chi. Dii dwoc troi dat bong doi, bon phuong bat tiéng, sam vang chdp nhoang mdy bay
muea dudi, ho nghiéng mii nga, chau bé bon nghiéng, ciing chua dé dwoc phdn nira. Lai
6 ngueoi khéo chuyén cira troi hay doi truc ddt chang, thir cir xem?

CONG AN: Kinh Kim Cang néi: “éw bi nguwoi khinh tién, nguoi iy tdi
nghiép doi trwéc nén doa dwong ac, vi doi nay bi ngwdi khinh tién nén tgi nghiép
doi trude at 1a tiéu diét.”

GIAI THICH: Kinh Kim Cang néi: “Néu bi nguoi khinh tién, ngudi ay toi nghiép
doi trude nén doa dudng ac, vi doi nay bi nguoi khinh tién nén tdi nghi€p doi trudc it la
tiéu diét.” Can ctr chd binh thuong giang ctru 1a thudng luan trong kinh. Tuyét Dau néu ra
tung 1a ¥ mudn da pha cic nha giang kinh nhdm trong hang qui tim ké séng. Thai tu
Chiéu Minh phan khoa ptin nay 1a “hay sach nghiép chudng”. Pai ¥ kinh néi, kinh nay
linh nghiém, nguoi nhu thé doi trude tao nghiép dia nguc, vi strc lanh manh chua tho, do
doi nay bi nguoi khinh tién, tdi nghi¢p doi trudce 4t 1a tiéu diét. Kinh nay van hay tiéu toi
nghiép tir vo luong kiép dén gid, chuyén ning thanh nhe, chuyén nhe khoi tho, lai duoc
Phat qua Bo-dé. Cir theo cac nha kinh luan thi tung hon hai muoi trang kinh nay, goi 14 tri
kinh. C6 gi dinh dang. C6 ngroi noi, kinh tir ¢6 linh nghiém. Néu nhu thé, 6ng thir dem
mot quyén kinh bo & chd trong, xem c6 cam g hay khong? Phap Nhan néi: “Ngudi
chung Phat dia goi 1a tri kinh nay.” Trong kinh noi: “Tét ca chu Phat va phap Vo6 thuong
Chanh dang Chanh giac ctia chu Phat déu tir kinh nay ra.” Hay noi goi céi gi la kinh nay?
Dau phai 1a gay vang bia do la phai sao? Ché nhan 1Am trai can ban. Kim cang la du cho
phap thé kién cd nén vat khong thé phé hoai, vi cai dung bén hay pha dep tat ‘ca vat, nghi
dén nui thi ndi bang, nghi dén bién thi bién can, cin c trén du dit tén, phap Ay ciing vay.
Bat-nha co ba thu:

1) That tuéng Bat-nha.
2) Quan chiéu Bat-nha.
3) Van ty Bat-nha.

That tudng Bat-nha tirc 1a chan tri, mot doan dai sy dang ¢ dudi chan cac ong,
séng tot xua nay, vuot han thay biét, 10t tran bay 10 10. Quan chleu Bat-nha tirc 1a chan
canh, trong mudi hai gio phong quang khip noi, nghe tiéng thdy sic. Vian ty Bat-nha tic
1a van ty noi ra, tirc nhu hién nay nguoi noi ké nghe. Hay noi la Bat- nha hay Chang phai
Bat-nh4? Nguoi xura noi: Moi nguoi tw c6 mot quyén kinh. Lai noi: Tay ching cam quyén
kinh, thudng tung nhu thé. Néu can ctr su linh nghiém cua kinh nay, dau nhitng chuyén
nang thanh nhe, chuyén nhe khoi tho, gia sir cong ning bang bac Thanh ciing chua phai la
ky dac. Ong Bang cu si nghe giang kinh Kim Cang, hoi Phap su: K tuc ¢ viéc nho
mudn hoi, ching biét dugc khong? Phap su dap: C6 nghi xin hoi. Bang Uéan hoi: Khong
tudng nga, khong tuong nhan, da khong tuéng nga nhan, bao ai giang ai nghe? Phap su
khong dap duoc, lai néi: Toi y vin giai nghia chiang biét y nay. Bang Uin lam mot bai
tung: “Khong nga ciing khong nhan, 1am gi c6 so than, khuyén 6ng thdéi dung giang, dau



bang thing cau chan. Tanh Kim cang Bat-nh, ngoai dit may bui trén, t6i nghe cling tin
nhan, ca thay déu gia danh.” Bai tung nay rat hay, rd rang mét 1tc néi xong. Khué Phong
phan khoa tr ct ké noi: “Pham da co tudng, déu 1a hu vong, néu thdy cac tudng ching
phai tuéng, tic thiy Nhu Lai.” Day la nghia bén cau ké, gidng nhu “nguoi chimg Phat
dia goi 1a tri kinh nay”. Lai noi: “Néu do sic thay ta, do am thanh ciu ta, nguoi 4y hanh
dao ta, khong thé thidy Nhu Lai.” Pay ciing 13 bon cdu ké. Chi & trong d6 nhan nghia né
thi dung vay. C6 vi Tang hoi Hoi Puong: Thé nao 1a tir ci ké? Hbi Puong dap: Loi roi
roi, chang biét. Tuyét Pau & trén “Kinh nay” chi ra, néu c6 ngudi tri “Kinh nay” ttc 1a
Ban dia phong quang, Ban lai dién muc ciia cac 6ng. Néu cin ctr T6 1énh dang hanh Béan
dia phong quang, Ban lai dién muc ciing chat lam ba doan, chu Phat ba doi, muoi hai
phan g1a0 chang tiéu mot cai an tay. Pén trong day gia str c6 muon ther cong nang cling
khdng thé xem xét duoc. Ngudi nay chi can tung kinh, tron chang biét 1a dao 1y gi? Chi
thich n6i t6i mot ngay tung dwoc nhiéu hay it, nhan liy bia vang gy do, chay theo nhiing
hang chit muc. Pau chang biét toan do tu ky trén ban tim day khoi, cai ndy chinh 13 chd
tung vay. Hoa thuong DPai Chau ndi: “Nham trong thit chong may hom kinh, xem c¢6
phéng quang chang? Ch do chinh minh mét niém phat tam 1a cong duc. Vi sao? Boi

muon phap &u xuat phat noi tam minh, mot ni€m tuc linh, da linh tac thong, da thong
tire bién.” CH nhan noi: “Trac biéc xanh xanh tron 13 Chan nhu, hoa vang rop rop déu 1a
Bat-nha.” Néu thiy dugc triét tirc 1a Chan nhu, néu thiy chua duoc hiy noi cai gi 1a Chéan
nhu? Kinh Hoa Nghiém néi: “Néu ngudi mudn biét 13, tat ca Ph at ba doi, nén quan tanh
phép gidi, tat ca do tim tao.” Néu 6ng biét dugc rdi, cham canh gip duyén lam chi lam
téng. Néu chua thé 16 duoc, hiy ling nghe xir phan. Tuyét Ddu md mit tung dai khai, cot
rd su linh nghiém cua “Kinh nay”.

TUNG:

Minh chéu tai chwéng
Hiru cong gia thwéng
Ho Han bat lai

Toan vb ky luéng.

K¥ lwong ky vo
Ba-tuin that dé
Cu-dam! Cu-dam!
Thike nga da vo?

DICH:

Minh chau trong tay
C6 cbng dt thuwéng
Hé Hdn chéng dén
Toan khéng xét nét.
Xét nét da khong
Ba-tudn mdt 16i
Cu-dam! Cu-dam!
Biét téi cing ching?
Lai n6i: Kham pha xong.

GIAI TUNG: Hai cau “minh chau trong tay, c6 cong at thuong”, néu co nguoi tri
duoc “Kinh nay” c6 cong nghiém thi dem chau thudng cho. Kia dugc chau nay ty nhién



biét dung, Hb dén hién HO, Han dén hién Han, van tugng sum la thc ngang hién hién,
day 1a c6 cong huan. Phap NBn noi: Nauoi ching Phat dia goi la tri kinh nay. Hai cau
nay la ting xong cong an. Hai cau “H6 Hén chang lai, ‘toan khong xet nét”, Tuyét Dau
vin 16 miii lai, néu c6 Hb Han dén thi bao 6ng hién, néu khi H6 Han déu chang dén thi
lam sao? Pén trong ddy con mat Phat nhin ciing chang thay. Hay n6i 1a cong huan, 14 toi
nghiép, 1a Hd 1a Han? That gidng con linh dwong moc stng, ché néi 1a tiéng vang, du
vét dén hoi ham ciing khoéng, nham chd nao do tim? Du la chu thién dang hoa @ing
khong c6 dudng, ma ngoai 1én nhin ciing khong c6 cira. Thé nén Hoa thuong Pong Son
mot doi try vién ma than Thé dia tim khong thay dau vét. Mot hom thiy trudc nha tri
com bun roi vung i, Ngai khsi tim bao: D6 vat cia thuong tru dau nén  khinh ré nhu
thé. Than tho dia thiy duoc Ngai lién 18 bai. Tuyét DPau ndi: “xét nét di khong”, néu dén
day khong co cld xét nét thi Ma -ba-tuan ciing phai mat 16i. Thé Tén xem tat ca chung
sanh nhu con do, néu c6 mot nguoi phat tdm tu hanh thi cung di¢n Ba-tuan bj ran nit, no
lién dén ndo loan ngudi tu hanh. Tuyét Pau néi, du cho Ma-ba-tuan dén thé ay, ciing
khién mat hét duong 161, khong thé dén gan chd nguoi tu. Tuyét Dau lai ty v6 nguc nodi:
“Cu-dam! Cu-dam! Biét t6i cing chidng?” Ché noi 1a Ma-ba-tuan, du 1a Phat dén, lai biét
t6i cung chang? Ong gia Thich-ca con chang thy, cac 6ng nham chd nao do tim? Lai néi:
Kham pha xong. Hay néi 1a Tugt Pau kham pha Cu -dam hay Cu-dam kham pha Tuyét
Pau? Nguoi dii mat thir xét dinh xem?



TAC 98
THIEN BINH HANH CUOC

LOT DAN: “M¢t ha lang xang tao san bim, to hé cot dwoc Ngii Hé tang. Kim
cang kiem bau ngay dau chat, moi hiéu ter lau tram bat nang.” Hay noi thé nao la kiem
bau Kim cang? Nhin I1én 16ng may, moi thir bay miii nhon xem?

CONG AN: Hoa thirgng Thién Binh khi di hanh cuwéc, &n tham vin Tay
Vién, ty thwong noi: “Choé néi hdi Phat phap, tim ngwoi noi thoai ciing khong c6.”
Mot hom, TAy Vién xa thiy goi: Tung Y! Thién Binh ngudng diu. Tay Vién noi:
Lam! Thlen Binh di hai ba bwéc. TAy Vién bao: LAm! Thién Binh lai gan. TAy Vién
bio: Vira roi hai cai 1am, 1a Tay Vién lam, la Thwong toa 1Am? Thién Binh thwa:
Tung Y 1Am! T4y Vién néi: Lam! Thién Binh ra di. Tay Vién néi: Hiy ¢ lai diy qua
ha, sé cing Thuwong toa thwong lwong hai ci 1am nay. Khi 4y Thién Binh lién di.
Sau Thién Binh tru vién bao ching: Ta khi ban dau di hanh cwéc bi gié nghiép thoi
dén chd Truéng lio Tw Minh, lién tiép ha hai cdi 1dm, lai cAm ta qua ha sé clng ta
thwong luwong, ta chang néi khi dy 1a 1am, cit buéc di phwong Nam, ta sém biét 1Am
roi.

GIAI THICH: Tu Minh truéc tham van Dai Giéce, sau ké thira tién Bao Tho. Mot
hém hoi: Khi dap nat Hoa thanh dén thi thé nao? Tho dap: Kiém bén ching chém ké chét.
Minh noi: Chém. Tho lién danh. Tu Minh muoi 1an néi chém. Bao Tho mudi lén danh,
noi: Ké nay chét gip, dem céi thay chét chong lai don dau, bén nat duodi ra. Khi ay c6 vi
Tang thua Bao Tho: Vi Tang hoi thoai vira 61 rat c6 dao 1y, Hoa thuong nén phuong tién
tiép y. Bao Tho ciing danh dudi vi Tang nay ra. Hay n6i Bao Tho ciing danh dudi vi Tang
nay 1a vi néi phai noi quay, hay riéng c6 dao ly, y thé nao? Vé sau hai vi déu ké thira Bao
Tho. M6t hém Tu Minh ra yét kién Nam Vién. Nam Vién hoi: O dau dén? Tu Minh thua:
Hira Chau dén. Nam Vién héi: Pem duoc gi dén? Tu Minh thua: Pem duoc con dao cao
téc & Giang Tay dén dang Hoa thuong. Nam Vién hoi: D tir Hira Chau lai, tai sao ¢6 con
dao cao toc ¢ Giang Tay? Tu Minh nam tay Nam Vién bam mot cai. Nam Vién béao: Thi
gia nhan lay. Tu Minh 13y y phat mot cai rdi di. Nam Vién noi: A thich thich! A thich
thich! Thién Binh tmg tham van T ién Son Chu d&én. Vi Su dén cic noi tham duoc cai
Thién rau cai dé trong bung, dén noi nao ciing khai dai khau néi ta hoi thién hoi dao,
thudng noi: “Ché noi hoi Phat phap, tim ngudi noi thoai cling khong.” Phan héi thai huan
ngudi, chi quan tudn cai khinh bac. Va nhu chu Phat chua ra dot, T6 su chua tir An sang,
trude khi chua c6 van dap, chua c6 cong an, lai co thién dao chang? C6 nhan sy bat dic
di d6i co day bao, ngudi sau goi 1a cong an. Nhan Thé Ton dua canh hoa, ngai Ca-diép
cudi chim chim. Sau dén A-nan hoi Ca-diép: Thé Tén ngoai truyén y Kim Lan, con
truyén phap gi riéng chang? Ca- -diép goi: A-nan! A-nan img: Da! Ca- dlep nodi: Cay phudn
trude ctra ngd. Néu nhu trude khi chua dua canh hoa, A-nan chua hoi, chd nao dugc cong
an? Chi quan bi cac noi dung a 4n bi dao 4n dinh, rdi noi ta hoi Phat phap ky dac chd bao
ngudi biét. Thién Binh chinh nhu thé, bi Tay Vién kéu lién tiép hai chir 1am khién phai so
hai kinh hoang bdi rdi, trudc chang dén thon sau chang t6i diém. C6 nguoi ndi: Néi y Tay
sang som da 1am roi. Pau chang biét chd roi hai chit 1am cua Tay Vién. Cac 6ng hiy noi
roi tai chd nao? Vi thé noi: Kia tham ciu song chang tham cau chét. Thién Binh ngudng



dau da roi hai roi ba roi. Tay Vién noi 1am, Su lai khong tién dugc chd dung hién tai, chi
noi ta trong lin g 6 thén, chang can nguoi, lai di hai ba bude. TAy Vién ndi 1am, van
nhu xua t5i mu mit. Thién Binh dén gﬁn, Tay Vién noi vira roi hai chit 1am, la Tay Vién
ldm hay Thuong toa 1am? Thién Binh n6i Tung Y 1am. Pang tic cudi khong dinh dang.
D4 1a dau thir bay thir tam rdi vay. Tay Vién bao: Hay ¢ lai ddy qua ha, cing Thuong toa
thuong luong hai chit 1am. Khi 4y Thién Binh lién di. Gidng thi ciing giéng, phai thi chua
phai, cling chang n6i Su khong phai, chi 14 tién ching 1én. Tuy nhién nhu thé, ciing co
chut it hoi hdm cta Thién ting. Thién Binh sau tru vién bao ching: Ta budi dau di hanh
cude b gi6 nghiép thoi dén chd Hoa thugng Tu Minh bj lién tiép ha hai chit 1am, lai luu
qua ha cung ta thuong luong, ta chang néi khi Ay 13 1am. Ta cit budc phwong Nam, sém
biét 1am rdi vay. Ga nay dau noi tot, chi 1a roi vao dau thir bay thtr tam, trudc sau khong
lien hé. Nhu hién nay c6 nguoi nghe Su ndi, khi cat budc sang phuong Nam, som biét
lam rdi, lién suy nghi néi: Khi chwa di hanh cuéc khong co nhiéu Phat phap thién dao,
dén khi di hanh cuwe bi cac noi qud gat. Ching bfmg khi chua di hanh cude, goi. dat 1a
troi, goi nui la nude, may thay khong mot viée. Néu khoi kién giai luu tuc thé ay, sao
Chang mua mot chiéc mil d6i cho tit ca dé qua thoi, co dung dugc chd gi? Phat phap
chang phai dao 1y nay. Néu luan viéc nay ha ¢ nhiéu thir san bim. Néu 6ng noi toi hi,
kia chang hoi, 13 ganh mot ganh thién chay quanh khip thién ha, bi nguoi mat sang kham
pha, mot diém sur dung ciling khong dugrc, Tuyét Pau chinh nhu thé tung ra:

TUNG:

Thién gia lru, 4i khinh bac

Mé&n dé tham lai dung bat truéc
Kham bi, kham tiéu Thién Binh lio
Khuéc vi dwong so hoi hanh cuéc.
Thé! Tho!

Tay Vién thanh phong dén tiéu thude.

DICH:

Dong thién gia, thich don so
Day bung tham roi diing ching dwgc
Ddng thwong, ding cwoi ldo Thién Binh
Lai bio ban so hoi hanh cuéc.
Lam! Lim! .
Tay Vién gié lanh théi tiéu sach.
Lai n6i: Chot ¢6 Thién ting ra néi 1am. Tuyét Pau 1am ddu giéng Thién Binh lam.

GIAI TUNG: Hai cau “dong thién gia, thich don so, day bung tham rdi ding
chang dugc”, g nay héu thi hiéu chi 12 ding ching duoc. Binh thuong mat nhin troi
may noi kia Idi nhiéu it thién, dén khi gap 10 lira vira dot thi mot diém sir dung ciing
khong duge. Ngit T6 tién su nodi: “Co mdt nhém ngudi tham thién giéng nhu gid banh
dﬁy trong binh luu-ly, xoay lan khong dwec, trit ra chéng ra, cham dén thi bé. Néu can
chd linh dong, chi tham duogc cai thién vo rach, di thing 1én nui cao nhao xubng ciing
khong bé khong hu.” C6 nhan noi: “Gia st trude 101 noi tién duge, van 1a ket vé dinh
niém, du cho ddi ¢ 4u tinh thong, chua kdi cham dudng thdy loan.” Hai cAu “déng
thuong déang cwi 1ao Thién Binh, lai bado ban so hdi hanh cuée”, Tuyét Dau noi déng
thuong Su di ngudi nodi chang ra, dang cuoi Su hiéu mot the thién da bung, lai dung



chit it ching dugc. “LAm! Lam!” Hai cai 1dm nay, c6 nguoi noi Thién Binh chang hoi 1a
lAm. Lai c6 ngudi noi: Khong 101 noi dy 1a 1am. C6 dinh dang gi? Pau chang biét hai cai
lam nay nhu choi da nhang lura, to lan dién chop, la chd hanh 1y ctia nguoi huéng thuong.
Nhu cim kiém chém nguoi, phai chat ngay c6 nguoi thi mang can moi chét. Néu nham
trén kiém bén nay di dugc, lién bay doc tam ngang. Néu hiéu hai ci 1am, c6 the thdy
“Tay Vién gié lanh thoi tiéu sach”. Tuyet bau thuong duong ctr thoai dau nay roi, y noi
lam. T6i hoi 6ng cai 1am cia Tuyét Dau co giéng cai 1am cta Thién Binh ching? Hay
tham ba muoi nam.



TAC 99
TRUNG QUOC SU MUOI THAN PIEU NGU'

LOI DAN: Rong ngdm mut khdi, cop rong gié sanh, tong dao xudt thé, vang ngoc
cham nhau, tac lwoc cua bdc thong phuwong nhw hai miii tén choi nhau, khap céi chua
tieng an, xa gan dong bay, xwa nay bién ro. Hay noi la canh gioi ngwoi nao, thu cue xem?

CONG AN: Vua Tuc Téng i Quéc sw Hué Trung: Thé nao 1a muoi than
Pieu Ngu? Quoc sw dap: Thi chua dap trén danh Ty-16 di. Vua néi: Qua nhan chang
hgi. Quoc s néi: Ché lam nhan Phap than thanh tinh chinh minh.

GIAI THICH: Vua Tuc Téng khi con & vi Thai tir da tham vAn Quéc su Hué
Trung. Sau Ién ngdi vua,di cang cung kinh, Quédc su ra vao dich thin Vua d& 1én xe.
Mot hom, Vua dit cau hoi nay ra hoi Qudc su: Thé nao 1a mudi than Diéu Ngu? Quoc su
dap: Thi chu dap trén danh Ty-16 di. Binh thuong Qudc su xuong song ctng nhu sat, dén
khi ¢ trudc mat De vuong giéng hét bun lay. Tuy nhién dap dugc tam thuong lai co chd
hay. Su néi, 6ng @n hoi duoc, thi chu phai nham trén danh Ty-16 ma di moi dugce. Vua
lai ch'flng tién, noi: Qua nhan khong hoi. Phén sau, Quoc su qua muc 1€ thé roi trong ¢,
lai rot mot ciu trén dau nodi: Ché 1Am nhan Phap than thanh tinh chinh minh. Nén néi
ngudi ngudi day da, mdi mdi vién thanh. Xem Su mot phong mot thau, tim mit tho dich.
Pau ching nghe nguoi khéo 1am thay hop co noi gido, xem gié tha budm. Néu chi tranh
gitt mot goc dau hay hdi hd. Xem ldo Hoang Ba dic tai tiép nguoi, gap duoc Lam Té ba
phen ban cho sau muoi giy, Lam Té ngay d6 lién hoi. Bén khi gap Tuong qudc Bui Huu
thi sin bim qua nhiéu. bay ha chang phai khéo 1am thy ngudi. Quéc su Hué Trung ding
phuong tién khéo 1éo tiép vua Tuc Tong, bdi vi Su ¢o thi doan tam mat tho dich. Mudi
than Diéu Ngu 12 mudi tht than tha tho dung. Ba than: Phap than, Bao than, Hoa than tirc
la Phap than. G5 sao? Vi Béo va Hoa khong phai Phat that, ciing chang noi phap. Phap
than la mot manh rong ling linh minh tich chiéu. Thuong toa Phu & Thai Nguyén, khi try
& chiia Quang Hiéu Duong Chau giang kinh Niét-ban, c6 mot du Tang tic 1a Dién toa &
Giap Son, vi trd tuyét tam tra trong chua, nhan do dén nghe giang. Khi giang dén ba nhan
Phat tanh, ba duc Phap than, noi rong vé didu 1y cia Phap than, Dién toa bong nhién phat
cudi. Thuong toa Phi xem thdy, giang xong sai Thi gia moi Thién su dén hoi: Téi tri ¥
kém coi, y vén giai nghia, trong khi dang giang thiy ‘Thuong toa cudi, co chd thiéu sot
xin Thuong nhén vi chi day. Dién toa néi: Toa chu chang hoi thi khong dam noi. Toa chu
d4 hoi thi khong thé chang noi, that t6i cudi Toa chu chiang biét Phap than. Thuong toa
Phu hoi: Giai ndi nhu thé, chd nao chang phai? Pién toa néi: Moi Toa chu noi lai mot
lan. Thuong toa Phii n6i: Ly Phap than vi nhu hu khong, doc cung tam té ngang khap
muoi phuong, day ddy bat cuc, bao trum nhi nghi, ‘tuy duyén dén cam tng dau chang
khap giap. Dién toa n6i: Chang néi Toa chu giang chang phai, chi biét viéc bén luong ciia
Phap than, tht chua biét Phap than. Phu noéi: Da han nhu thé, Thién gia nén vi to1 noi.
Dién toa n6i: Néu nhu thé, Toa chu nghi giang mét tuan 18, & trong tinh that ngdi ngay
ling nghi, thau tm nhiép niém, cac duyén thién ac mot lac budng hét, tu nghién ctru tot
xem. Phu y nhu o1 day, tur dau hom dén canh nam, nghe tiéng trong bong nhién khé ngd,
lién chay dén gb cira Thién gia. Pién toa hoi: Ai d6? Phu noi: T6i. Dlen toa qud: Bao ong
truyén thira dai gido thay Phat néi phép, giita dém vi sao say ruou nam ngoai duong? Phu



noi: Tur trude giang kinh, da van tréo cai 16 mili ciia cha me sanh roi, tir nay vé sau lai
chang dam nhu thé. Xem kia 13 hang ky dic, dau chi nhan cai chiéu chiéu linh linh, roi ¢
trude Itra sau ngua, phai la da pha nghiép thuc khong con mot may to kha duge cling chi
dugc phan nira. Nguoi xua noi: “Chang khéi may may tam tu hoc, trong quang vo tuong
thuong tu tai.” Chi biét cai thuong tich diét, ch¢ nhén thanh sic, chi biét céi linh tri, chd
nhan vong tudng. Vi thé néi: “Gia sir vong st trén dau xoay, dinh tué sang tron tron
chang mat.” Dat-ma hoi Nhi Té: Ong dimg ngoai tuyét, chit tay chinh vi viéc gi? Nhi T
thura: Tam con chua an, xin Tﬁy an tam. Pat -ma bao: Pem tam ra vi 6ng an. Nhi T
thua: Tim tdm tron khong thé duogc. Pat -ma néi: Vi 6ng an tdm 6i. Nhi T6 bong nhién

lanh ngd. Hay noi chinh khi 4y Phap than ¢ chd nao? Truong Sa noi: “Boi ngudi hoc dao
chang biét chén, chi tai tir xwa nhan thirc than, vo luong kiép rdi gbe sanh tir, ké si cho do
ngudi xwa nay.” Nhu ngudi hién nay chi nhan dugc cai chiéu chiéu linh linh, lién nhin
strng tron trong, dua tinh hon, ¢ gi giao thiép. Pén nhu Qubc su bao: “ché nhan Phap
than thanh tinh ctia chinh minh”, Phap than ctia chinh minh ong con chua mong thay, lai
néi gi chd nhan. Cac nha kinh luan cho Phép than thanh tinh 13 tot cung, tai sao lai ching
bao ngudi nhan? Pau ching nghe noi: “Nhan dugc nhu xua lai chang phai. Dot! Pang an
gay.” Hiéu dugc ¥ nay, méi hiéu Qudc su néi: “Ché nhan Phap thén thanh tinh cua chinh
minh.” Tuyet Pau khong thich tam lao ba tha th1et ctia Qudc su, dau ngd trong bun lai ¢6
gai. Ha ching thdy Hoa thuong Pong Son tiép ngudi co ba con dudng: huyén 10, diéu
dao, x0e tay. Ngroi so co hoc dao nhim ba con duong nay di. C6 vi Tang hoi: Binh

thuong Thay day hoc nhan di diéu dao, chua biét thé nao 1a diéu dao? Dong Son dap:

Chéng gip mot nguoi. Tang hoi: Lam sao di? Bong Son dap: Can phai dudi chan vé tu
di. Tang hoi: Di diéu dao co phai 1a Ban lai dién muyc ching? Pong Son dap: Xa-Ié tai sao
dién dao? Tang hoi: Chd nao 1a chd con dién dao? Pong Son dap: Néu khong dién dao tai
sa0 nhan té 1am ban? Tang hoi: Thé nao 1a Ban lai dién muc? Pong Son dép: Chang di
duong chim. Can phai thziy dén loai dién dia nay, moi co it phan tuong ung. Thang d6 ha
thu cong phu, day lap dau an tleng, van la kién giai dong hanh Sa-di ¢ trong nha thién.

Can phai quay dau tré lai trong tran lao, diy khoi muén ngan dai dung moi duge. Tuyét
Pau tung ra:

TUNG:

Nhat quéc chi Sw diéc cudng danh
Nam Dwong déc hira chén gia thanh
Pai Puong phu dic chin Thién tir
Tang dap Ty-16 danh thwong hanh
Thiét chuy kich toi hoang kim cbt
Thién dia chi giang canh ha vat
Tam thién sét hai da trim trim

Bt tri thuy nhap thwong long quit.

DICH:

Mét nuwde lam thdy ciing gwong kéu
Nam Duwong riéng nhén tiéng vang néu
Dai Puong pho dwoc nha vua tot

Tarng dap Ty-16 trén danh di

Chuly sdt ddp tan xwong vang ménh
Trong khodng dit tréi nao c6 vit



Ba ngan sat hdi dém lgng chim
Chdng biét ai vio hang rong di.

GIAI TUNG: Hai cau “mjt nuge lam thay ciing guong kéu, Nam Duong riéng
nhan tiéng vang néu”, cu tung nay gidng hét 151 tan chan dung. Bau chang nghe “chi
nhan khong danh”, gn la Quoc su cling guong an danh rdi. Pao ciia Qudc su kho ng thé
so sénh, khéo tai tép ngudi the ay, riéng nhan Nam Duong 1a hang tac gia. Hai cau “Dai
DPuong phd duge nha vua tét, timg dap Ty-16 trén dinh di”, néu 1a Thién ting du mat
séng, phai nham trén danh Ty-16 ma di, moi thdy duoc mudi than Pidu Ngu. Phat goi 1a
Diéu Ngu, 1a mot trong mudi hi¢u. Mot than héa muoi than, muoi than héa trdm than,
cho dén ngan trim e than chu yéu chi 1a mot than. Cau tung nay ciing dé néi. My ciu
tung sau, Quéc su noi: “chd nhan Phap than thanh tinh ctia chinh minh”, tung dugc nudce
rudi chang dinh, han 1a kho mé miéng. “Chuy sit dap tan xwong vang manh”, diy tung
chd nhan Phap than thanh tinh ctia chinh minh. Tuyét Pau rit muc tan than kia, mot
manh xuong vang mot chuy dap nat 10i vay. “Trong khoang troi dit ndo c6 vat.” Han
phai 16t tran bay 16 16, khong c6 mot vat kha duge, méi 1a ban dia phong quang. Gidng
nhu “ba ngan sat hi dém ling chim”, tam thién dai thién thé gii & trong bién Huong
Thuy, c6 vo bién cdi, mdi cdi c6 mot blen, chinh khi dém lang canh khuya, troi dat dong
thoi chim ldng. Hay noi 4y 1a gi? Toi ky khoi hicu bum mat nhdm mat. Néu hiéu thé dy
chinh 14 roi vao bién doc. “Chang biét ai vao hang rong dir”, dudi chan hay co chan. Hay
noi 12 ai? LS mii cta qui vi mot luc bi Tuyét Pau x6 rdi vay.



TAC 100
BA LANG KIEM THOI LONG

LOI DAN: Thau nhan Kt qud t6t thiy tot chung, déi mdt vé tw von chang tirng
noi. Chot cé nguoi ra néi: Mot ha thinh moi, tai sao chang tung noi? Poi ong ngé roi vi
ong noi. Hay ndi la ngay mat tranh né? Hay la riéng co cho hay? Thit cik xem?

CONG AN: Ting hbi Ba Ling: Thé nao 1a kiém théi 1ong? Ba Ling dap:
Canh canh san-hé chéi dén tring.

GIAI THICH: Ba Ling chang khoi chién tranh, b6n bién nam ho bao nhiéu ngudi
lui roi xudng dat? Van Mén tiép ngudi ding nhu thé. Su 13 dich tir cia Van Mén nén
mdi cai déu co dii tac luge. Thé nén noi: “T6i mén Thiéu Duong may méi dinh, mot doi
vi ngudi nhd dinh thao chdt.” Loi thoai nay chinh 1a chd thé dy. O trong mét ciu ty nhién
du ba cau: che ddy can khon, cit dit cac dong, theo moi dudi song. Loi dap qua that ky
dic. Vién Luc céng ¢ Phu Son noi: Ngudi chua thiu tham céu chang bang tham ¥, nguoi
thdu duoc tham y ching bang tham cau. Dudi Van Mén c6 ba vi ton tic, cau hoi “kiém
thoi 16ng” déu dap bang chit “Lidu”. Chi riéng Ba Ling dap hon mot chit “Lidu”, day la
duoc cau vay. Hay noi chit “Lidu” cung “canh canh san-hd choi dén tring” 1a dong la
khac? Trudce ndi ba cau co thé bién mot miii tén thau trén khong. Can hiéu thoai nay, phai
Ia tinh tén y tuong hét sach méi thay. Su noi: “Canh canh san-hd choi dén trang.” Néu
khoi dao 1y cang thay do tim chang dén. Cau nay 1a trich trong tho Nhé Ban cia Thién
Nguyét: “Day nhu sat trén nii Thiét Vi, mong nhu to 4o tién Song Thanh, may Thuc
Phung S6 kiéng chan ddm, canh canh san-hd choi dén tring. Kho nha Vuong Khai gidu
kho dao. Nhan Hoi ké d6i budn troi tuyét, thong xwa ngon thang sam giy nao, thach nit
40 tuyét ban dao vang, deo vao Long cung budce chim cham, rém théu chiéu bac nao khéc
nhau. Chang biét Ly Long mit chau bau, biét chiang biét.” Ba Liang ¢ trong d6 rat ra mot
cau dé dap “kiém thoi 16ng” that 1a thich. Trén ludi kiém bén 13y 16ng thdi qua dé thir no,
soi 1ong tyu dirt 1a kiém bén, goi 14 kiém thoi 16ng. Ba Lang chi theo chd kia hoi, lién dap
|61 6ng Tang nay, dau roi ciing chang biét.

TUNG:

Yéu binh bét binh

Pai xio nhwoc chuyét

Hoac chi hoiac chudéng

Y Thién chiéu tuyét.

Pai trj hé ma lung bét ha

Lwong cong hé phit thirc vi kiét.

Biét biét

San-hé chi chi chwéng trudc nguyét.
DICH:

Cdn binh ching binh
Qua khéo nhu vung
Hodc chi hodc chuong
Y Thién soi tuyét.



Dai tri chir giia mai ching dwoc
The gioi chir chui quét chwa xong.
Khac khac

Canh canh san-hd chéi dén tring.

GIAI TUNG: Hai cau “can binh ching binh, qua khéo nhu vung”, xua c6 mot
hiép khach di duong thiy viéc bat binh, dung manh hiép yéu, hen phi kiém lay dau ké
manh. So di nha Tong su mi mat an bao kiém, trong tay 4o gidu chuy vang dé dat viéc
bat binh. Qué khéo nhu vung, chd dap cua Ba Ling cbt binh viéc bat binh. Song 10i cta
Su qua khéo to thanh nhu vung. Vi sao? Vi Su khong di dién huoi kiém, lai an chd
ving 1én chat ddu ngudi ma ngudi khong hay. Hai cAu “hodc chi hoic chuéng, Y Thién
soi tuyét”, hiéu dugc nhu kiém dai Y Thién than uy 1dm 1dm. C6 nhéan néi: “Tam nguyét
riéng tron, sang triim van tuong, sang khong chiéu canh, canh ciing chang con, sang canh
déu quén, lai 1a vat gi?” Kiém bau nay hodc hién trén ngén tay, chot hién trong ban tay.
Ngay xua Tang chu Khanh néi dén day, dua tay 1én noi: “Lai thay chang?” Khong hin &
trén ngon tay \Ay. Tuyet béu muon duong di qua, day cho 6ng thdy ¥ ¢ nhan. Nén noi:
Tat ca chd thay 1a kiém théi 16ng vay. Vi thé néi: “Ba cip song cao ca hoa rong, ngudi si
van muc nude séng Puong.” T6 Dinh Sy Uyén chép truyén Hiéu Tt rang: “Phu nhan cta
vua So thuong mua ha di hong gié ding tua cay tru sat, cam tho thai, sau sanh mot khéi
sat. Vua So sai Can Tuong luyén lam kiém, ba nam méi thanh hai cay kiém, mot Thu
mot Hung. Can Tuong tham luu cdy Hung, dem cdy Thu dang l1én vua SO, vua S¢ dé
trong giap, thuwng nghe tiéng kéu budn. Vua hoi quéan than, thﬁn tau: Kiém c6 Thu va
Hung, kéu budn 13 nhé Hung vay. Vua ndi gian bat Can Tuong giét di. Can Tuong biét s&
g diéu nay, lay cay kiém gidu trong cdy cot trong nha, dan vo 1a Mac Da rang: Mit troi
moc cira Bic, cdy tung ¢ nti Nam, tung sanh noi da, kiém & giita d6. Sau vo ong sanh
con trai ttn Mi Gian Xich, dwc muoi lim tudi hoi me: Cha ¢ dau? Me thuat lai viée
trude. NO suy nghi lau, ché cay cot duoc kiém, ngay dém mudn vi cha tra thu. Vua S&
ciing ra 1énh tim kiém no, 1énh rang ai bit dwgc Mi Gian Xich s& hau thuéng. Mi Gian
Xich trén di, chot c6 ngudi khach hoi: Con c¢6 phai Mi Gian Xich ching? Xich dap: Phai.
Khéch bao: Ta 1a Chan Son Nhan c6 thé vi con tra thi cha con. Xich thwa: Cha t6i xua
bat hanh bi giét oan, nay ong thuong x6t co can diéu gi? Khach bao: Phai duoc dau cua
con va cay kiém. Xich bén dang kiém va dau. Khach duoc rdi, dén dang vua S6. Vua So
rat vui mimg. Khach tau: Xin ndu dau chung nd. Vua bén dé trong danh. Khach noi dbi
Vua rang: Dau no6 chang tan. Vua dén gan xem. Khach ¢ sau dung kiém chit dau Vua roi
trong danh. Hai cai dau cén 10n nhau. Khach so Mi Gian Xich khong thrfmg, lién tu cét
dau bo vao gitp né. Ba cai ddu cin nhau, tir tir tan hét. Tuyét Dau néi “cay kiém nay hay
tua troi soi tuyét”. Binh thuong néi “trudng kiém Y Thién sang hay soi tuyét”, chd ding
nay thing dugc, “dai tri chir giiia mai ching duoc”, du 1a tho 8161 chui quét cling chua
xong. Tho gioi tirc 1a Can Twong 4y vdy, viéc xua da 1d. Tuyét Dau tung xong, 1ot sau
bay ra n6i “khac, khac”, @ng that ky dac, riéng co chd hay cung véi kiém tim thuong
Chang ddng. Hay néi thé nao 1a chd khac? “Canh canh san-h6 choi dén trang”, dang goila
sudt trudc tot sau, dung riéng trong hoan vii, khong c6 ai sanh bang. Ctru kinh thé nao?
Céc 6ng dau roi vay. Lio tang lai co tiéu ké:

Van hoc doanh chu tin thii noa
Khuéc nhan nhit liép ung thon xa
Nién dé bach chuyén cyu cong an
Tat khwdéc thoi nhan ky nhan sa.



DICH:

Thuyén day muén héc dé ding kéo
Lai nhidn mét hat ghé dung rin
Néu lén tram chuyén céng dn xwa
Ném céat thoi nhin bao mdt day.



00
01
02
03
04

MUC LUC

Trang bia

Loi nguoi dich
Bich Nham Luc giai dé

Tua I,
Tac 1:
Tac 2:
Tac 3:
Tac 4:
Tac 5:
Tic 6:
Tac 7:
Tic 8:
Tac 9:

Tiac 10:
Téc 11:
Tac 12:
Téic 13:
Tic 14:
Téic 15:
Tic 16:
Téc 17:
Tac 18:
Téic 19:
Tic 20:
Téc 21:
Tac 22:
Tac 23:
Tac 24:
Téc 25:
Tic 26:

Tuall, Tya III, Tya IV

Thanh dé dé nhat nghia

Triéu Chau chi dao vo nan

Mi T6 mat troi Phat mat tring Phat
Duc Son méc 4o van déap

Tuyét Phong lua gao

Van Mén mdi ngay déu 1a ngay t6t
Hu¢ Siéu hdi Phat

Thiy Nham long may

Tri¢u Chéau bén cira

Muc Chéu ké cudp rong

Hoang Ba bon an hem

bong Son ba can gai

Ba Ling trong chén bac dung tuyét
Van Mon gido 1y mot doi

Van Mon dao mot noi

Canh Thanh thét tréc co

Huong Lam ngdi 1au sanh nhoc
Trung qudc su thap V6 Phing
Cau Chi dua mét ngdn tay

Thiy Vi thién ban

Tri Mon hoa sen 14 cong

Tuyét Phong con ran to

Bao Phudc, Truong Khanh dao nti
Luu Thiét Ma trau cai gia

Lién Hoa Phong cam ciy giy

B4 Truong ngdi riéng ngon Pai Hung
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Van Mon than bay gi6 thu
Nam Tuyén phap chang noi
Dbai Tuy theo kia di
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Thuong toa Pinh ding sting
Tran Thao da mot con mat
Ngudng Son chiang timg dao nii
Van-thu trudc sau ba ba
Truong Sa c6 thom hoa rung
Ban Son tam gidi khong phép
Phong Huyét T6 su tAm 4n
Van Mon hoa thuoc lan

Luc Hoan troi dat dong gbc
Triéu Chau nguoi dai tir

Bang cu si tuyét dep manh manh
bong Son khong lanh nong
Hoa Son biét danh tréng

Tri¢u Chau 4o vai bay can
Canh Thanh tiéng mua roi
Van Mén séu chang thau
Chiéu Khanh 1at nguoc Am tra
Tam Thanh cé vang phing ludi
Van Mén tran tran tam-mudi
Tuyét Phong 14 cai gi

Triéu Chau d6 Itra 46 ngua

Ba Trugng con ngdng

Van Mon lai x0e ngtra hai tay
Dao Ngb dén nha ciing diéu
Kham Son mot miii phé cong
Triéu Chau ké té rudong nha
Tri¢u Chéu béi rdi

Triéu Chau sao chang dan hét
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Van Mén cay giy hoa rong
Phong Huy¢t nudc nha hung thanh
Van Mo6n trong ¢ mdt hon ngoc
Nam Tuyén chit con méo

Triéu Chau dau doi gidy co
Ngoai dao ngua hay bong roi
Nham Pau thau kiém Hoang Sa0
Pho DPai si giang kinh xong
Ngudng Son 6ng tén gi?

Nam Tuyén v& vong tron

Qui Son thinh Hoa thugng noi
Ngii Phong Hoa thuong dep hét
Van Nham Hoa thugng c6

Mai T6 tir ¢ bach phi

Kim Nguu thung com

O Cyu giy oan gy oan

Pon Ha in com rdi chua

Van Mén banh hd

Khai si vao tdm

Dau Tur tit ca tiéng Phat

Triéu Chau hai tir méi sanh
Duoc Son huou trong huou

Pai Long phap than kién cb

Van Mén c6 Phat cot céi
Duy-ma phéap mdn bit nhi

Am cha Pong Phong 1am tiéng cop
Vian Mon kho tru ba ctra

Van Mén thudc bénh trj nhau
Huyén Sa ba loai ngudi bénh
Véan Nham Dai Bi tay mit

Tri Mon Bat-nh3 thé

Diém Quan cay quat t€ nguu

Thé Tén ding toa
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Dai Quang day 1a da ho tinh

Lang Nghiém ching thiy

Truong Khanh A-la-han ba doc
Triéu Chéu ba chuyén ngir

Kinh Kim Cang t0i nghi¢p ti€u diét
Thién Binh hanh cuéce

Trung quoc su mudi than diéu ngu

Téc 100: Ba Lang kiém thoi 1ong

Muc luc
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	LỜI NGƯỜI DỊCH
	Bích Nham Lục là tập sách rất quan thiết trong Thiền môn, cần phải được phiên dịch. Song nó rất khó dịch, vì cố gắng giúp phần nào cho người sau, buộc lòng chúng tôi phải dịch ra. Khi dịch, chúng tôi chia mỗi tắc thành năm phần hoặc bốn phần: Lời dẫn (Thùy thị), Công án, Giải thích, Tụng, Giải tụng. Có tắc không có lời dẫn (Thùy thị), chỉ còn bốn phần. Chúng tôi lược bớt lời giải ngắt quãng trong công án và trong bài tụng, để độc giả đọc công án và lời tụng có mạch lạc hơn.
	Bản dịch này, chúng tôi cứ y cứ theo bản Hán văn Bích Nham Lục trong tập Thiền Học Đại Thành và Thiền Học Tập Thành bổ túc cho nhau. Phần tựa đầu dịch đủ, phần hậu tự, chúng tôi lược bớt.
	Dám mong Thiền giả đọc nó cốt “đạt lý, đừng kẹt lời”, “ứng dụng tu hành không nói rỗng”, thế là mãn nguyện của chúng tôi.
	Kính ghi,
	THÍCH THANH TỪ
	Tu viện Chân Không
	Ngày cuối Thu 1980.
	BÍCH NHAM LỤC GIẢI ĐỀ
	Bích Nham Lục do Thiền sư Viên Ngộ đời Tống trước tác, nguồn gốc của nó xuất phát từ Thiền sư Tuyết Đậu. Tuyết Đậu chọn lựa trong Nội điển, Ngoại điển và Văn sử một trăm tắc công án, dùng âm vận tụng ra chỗ sâu kín của Thiền, làm tư lương cho những người tham học trong các tòng lâm, gọi là Tuyết Đậu Tụng Cổ. Thiền sư biện tài vô ngại, là nhà văn hào một thời, đủ chánh nhãn siêu cách, thật là một cao tăng xưa nay ít thấy. Những lời tụng này, nhiều khách giang hồ truyền nhau, khen là một tuyệt tác trong thiên hạ. Song lời gọn ý sâu, chẳng khác núi bạc, vách sắt. Thiền khách khó nhọc nghiên tầm phân tích, như con muỗi cắn trâu sắt, không có chỗ cắm mỏ. Sau khi Tuyết Đậu tịch hơn sáu mươi năm, khoảng niên hiệu Chánh Hòa (1111-1114) đời Tống Huy Tông, Thiền sư Viên Ngộ lúc ở viện Linh Tuyền, Giáp Sơn, Lễ Châu, vì học giả đem một trăm tắc tụng cổ này mỗi mỗi chú thích. Ở đầu mỗi tắc là Thùy thị (lời dẫn), kế Công án (bản tắc), sau câu tụng cổ mỗi chỗ phụ Trước ngữ, tiếp Bình xướng. Sự chọn lọc chỗ uyên nguyên, chia chẻ thâm lý, phát huy huyền vi, tuyên bố phát dương tông chỉ truyền riêng, chỉ thẳng rất khéo, rất tột.
	Về sau, khoảng niên hiệu Kiến Viêm (1127-1130) đời Tống Cao Tông, đồ đệ của Sư là Phổ Chiếu… biên chép lại để tên là Bích Nham Lục, bởi vì tấm bảng trên ngạch trượng thất tại viện Linh Tuyền đề là Bích Nham. Thiền sư Viên Ngộ biện tài siêu xuất, văn chương tuyệt vời nên tên Bích Nham đã làm dư luận chấn động một thời. Song sau khi Thiền sư tịch, đệ tử chỉ nhớ tụng ngôn cú trong sách làm nhu yếu biện luận tri giải, phản lại bản nghĩa “giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự”. Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo là đệ tử nối pháp Viên Ngộ, thấy tệ ấy buồn than, bèn mang bản gỗ chất trước sân chùa cho một mũi lửa thiêu sạch, dứt lưu truyền ngang đây. Ngót hai trăm năm sau, trong tòng lâm ít ai thấy được quyển sách này.
	Khoảng niên hiệu Đại Đức (1297-1307) vua Thành Tông nhà Nguyên, ở Ngung Trung, cư sĩ Trương Minh Viễn (tên Vĩ) góp nhặt các bản còn cất giữ mọi nơi, tham giảo bổ túc qua lại cho khắc bản, phụ bản có cư sĩ Vạn Lý, Hưu Hưu, Tam giáo Lão nhân, mỗi người viết tựa, ở sau Phương Hồi Tịnh Nhật, Hi Lăng mỗi người viết lời bạt. Quyển sách này lại được ra mắt độc giả, đáng gọi là quyển sách bậc nhất trong tông môn. Thiền khách khắp nơi quí trọng, thích đọc, lưu truyền sâu rộng cho đến ngày nay. 
	Bích Nham Lục nguyên tác của Thiền sư Tuyết Đậu, cháu đời thứ tư trong tông Vân Môn, đệ tử truyền pháp của Thiền sư Trí Môn. Sư tục danh là Lý Trùng Hiển, tự là Ẩn Chi, sanh năm thứ năm niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc nhà Tống, tại Toại Châu. Khoảng niên hiệu Hàm Bình (998-1003), cha mẹ mất hết, Sư vào viện Phổ An xuất gia với hóa chủ Nhân Săn. Sau khi thọ giới cụ túc, Sư tham học khắp các kinh luận. Kế xả giáo môn, Sư đi tham vấn Thiền sư Thông ở Thạch Môn Nhượng Dương, ở lại ba năm mà cơ duyên chẳng hợp. Sư đến tham vấn Thiền sư Tộ ở Trí Môn Tùy Châu, liền được thừa kế pháp ở đây. Sư sang đạo tràng của Thiền sư Lâm ở Lô Châu, lại đến chùa Cảnh Đức Trì Châu nhận chức Thủ tọa. Sau Sư dạo Hàng Châu, trụ tại chùa Thúy Phong ở Động Đình Tô Châu, rồi dời sang Minh Châu ở chùa Tư Thánh núi Tuyết Đậu. Núi Tuyết Đậu là đạo tràng của Thiền sư Trí Giác, Sư ở đây ba mươi mốt năm, học giả khắp nơi đua nhau nhóm họp dưới tòa. Thiên Y Nghĩa Hoài, Xưng Tâm Tỉnh Tông… hơn bốn mươi người, hàng long tượng xuất hiện, quả là thời tông Vân Môn trung hưng vậy. Thị trung Cổ Công tâu về triều, vua ban hiệu Sư là Minh Giác Đại Sư. Niên hiệu Hoàng Hựu năm thứ tư ngày mùng mười tháng sáu, Sư thị tịch thọ bảy mươi ba tuổi, năm mươi tuổi hạ. Những sách do Sư trước tác có: Bách Tắc Tụng Cổ, Bộc Tuyền Tập, Tổ Anh Tập, Khai Đường Lục, Thập Di… lưu hành ở đời.
	Tác giả Bích Nham Lục là Thiền sư Viên Ngộ ở Giáp Sơn, cháu đời thứ mười tông Lâm Tế, tên Khắc Cần, tự Vô Trước, con nhà họ Lạc ở huyện Sùng Ninh, Bành Châu. Gia thế chuyên nghiệp Nho, thuở nhỏ Sư nhớ giỏi, một ngày học thuộc cả ngàn lời. Sư dạo chùa Diệu Tịch thấy sách Phật có cảm khái, liền xin xuất gia. Sư theo Pháp sư Văn Chiếu nghe giảng, đến Tọa chủ Mẫn Hành học kinh Lăng Nghiêm. Sang tham thiền, đến Thiền sư Hạo ở Ngọc Tuyền, Thiền sư Tín ở Kim Loan, Thiền sư Hiệt ở Đại Qui, Thiền sư Tử Tâm ở Hoàng Long, Thiền sư Độ ở Đông Lâm, các nơi đều cho là pháp khí. Thiền sư Hối Đường ở Hoàng Long đặc biệt khen “ngày sau phái Lâm Tế sẽ y nơi ông mà hưng thạnh”.
	Rốt sau, Sư đến Kỳ Châu tham vấn Thiền sư Pháp Diễn ở núi Ngũ Tổ, liền được kế thừa dòng pháp ở đây. Niên hiệu Chánh Hòa năm đầu (1111), Sư nhận lời thỉnh của Trương Vô Tận đến trụ trì viện Lễ Tuyền tại Giáp Sơn, bình xướng Bách Tắc Tụng Cổ của Tuyết Đậu, phát huy huyền vi, thật ở lúc này. Khoảng niên hiệu Sùng Ninh, Sư dời đến Đạo Lâm phủ An Sa, Khu mật Đặng Công Tử Thường tâu về triều, vua ban tử y và hiệu Phật Quả. Vua Huy Tông triệu Sư trụ trì Kim Long Tương Sơn, học giả tấp nập kéo đến, khiến môn phong chấn thế. Vua lại sắc Sư trụ trì Thiên Ninh Vạn Thọ, niên hiệu Kiến Viêm năm đầu (1127) dời trụ Kim Sơn ở Trấn Giang. Gặp lúc vua Cao Tông đi dạo Dương Châu mời Sư vào cung đối đáp, Vua ban hiệu là Viên Ngộ Thiền Sư. Kế Sư dời đến Vân Cư Giang Tây trụ trì chùa Chiếu Giác. Tháng tám niên hiệu Thiệu Hưng thứ năm (1135), Sư có chút ít bệnh rồi tịch, Vua sắc thụy là Chân Giác. Phần trước tác của Sư có: Bích Nham Lục, Ngữ Lục hai mươi quyển, Viên Ngộ Tâm Yếu hai quyển, Kích Tiết Lục ba quyển. Nối pháp Sư có Đại Huệ Tông Cảo, Hổ Khưu Thiệu Long… hơn hai mươi vị, gọi là trung hưng tông Lâm Tế.
	TỰA I
	Mạng mạch bậc chí Thánh, đại cơ của liệt Tổ, thuốc hay hoán cốt, thuật diệu nuôi thần, chỉ Thiền sư Tuyết Đậu có đủ chánh nhãn siêu tông việt cách, đề cao chánh lệnh, chẳng bày khuôn phép, cầm kiền chùy nấu Phật luyện Tổ, tụng ra cái lỗ mũi hướng thượng của Thiền khách. Núi bạc vách sắt, ai dám dùi mài, con muỗi cắn trâu sắt không có chỗ cắm mỏ. Không gặp thợ tài đâu thấu chỗ huyền vi. Xứ Việt có Phật Quả Lão Nhân, lúc ở Bích Nham, học giả không hiểu thưa hỏi, Lão Nhân thương xót vạch bày chỗ uyên nguyên, chia chẻ thâm lý, nêu lên chỉ thẳng, chẳng lập kiến tri, một trăm tắc công án từ đầu quán xuyến làm một, các bậc Trưởng lão thứ lớp thảy xét qua. Nên biết ngọc bích nước Triệu vốn không tỳ, Tương Như dối gạt vua Tần. Chí đạo thật không lời, Tông sư thương xót cứu tệ. Nếu thấy như thế, mới biết tột tâm lão bà. Hoặc là nệ câu kẹt lời, chưa khỏi diệt dòng họ Phật. Phổ Chiếu hân hạnh hầu Sư dưới gối, được nghe điều chưa nghe, bạn đạo chung họp thành, biên gọn lại, dùng lời vụng về viết tựa sau chót.
	Bấy giờ niên hiệu Kiến Viêm năm Mậu Thân, ngày ba mươi cuối Xuân, đệ tử tham học Tỳ-kheo Phổ Chiếu kính tựa.
	TỰA II
	Từ kinh Tứ Thập Nhị Chương truyền vào Trung Quốc mới biết có Phật. Từ Tổ Đạt-ma đến Lục Tổ truyền y mới có ngôn cú. Nói “bản lai vô nhất vật” là Nam tông, nói “thời thời cần phất thức” là Bắc tông. Khi có Thiền tông liền có tụng cổ lưu hành ở đời. Đồ đệ kia có lối lật bàn, chê Phật quở Tổ, không gì chẳng làm. Lúc ấy, có người đạt được hoạt pháp của thi gia ta, song đã nói “đệ nhất nghĩa đâu dùng ngôn cú”. Tuyết Đậu, Viên Ngộ tâm lão bà tha thiết, Đại Huệ cho một mũi lửa thiêu sạch. Ở Ngung Trung, Trương Vĩ Minh Viễn nhóm lại đống tro tàn, tái bản lưu hành, cũng đáng gọi là tâm lão bà tha thiết ấy vậy.
	Niên hiệu Đại Đức thứ bốn (1300) năm Canh Tý, ngày mùng tám tháng tư Quí Sửu, núi Tử Dương Phương Hồi Vạn Lý tựa.
	TỰA III
	Bích Nham Lục do Thiền sư Viên Ngộ trước thuật, đệ tử lớn của Sư là Thiền sư Đại Huệ đốt sạch. Các pháp thế gian đều kỵ chấp trước, chỗ qui kính của Thích tử không ai bằng Phật mà có khi vẫn phải quở. Bởi có ta mà không kia, do ta mà không do kia vậy. Bỏ mình theo vật ắt phải mất mình. Phàm tâm với đạo là một, đạo cùng vạn vật là một, đầy dẫy thái hư, có cái gì mà chẳng phải đạo. Người tầm thường xem đó, hay thấy cái bị thấy, mà chẳng thấy cái chẳng bị thấy. Tìm cầu nơi người, mà người vì nói đó, như Đông Pha dụ mặt trời(), tìm qua kiếm lại càng xa càng mất. Từ Phu Tử của ta, thể đạo còn muốn không nói, huống là nhà Phật là pháp xuất thế gian, mà có thể nơi văn tự ngôn ngữ tìm cầu được sao? Tuy nhiên cũng không thể bỏ, vì người trí ít, người ngu nhiều, người học rồi ít, người chưa học nhiều. Đại tạng kinh hơn năm ngàn quyển, trọn vì người sau lập bày. Nếu khả dĩ quên lời, ông già Thích-ca lẽ ra phải ngậm miệng, vì sao lại nói ồn ào như vậy. Lý cả thiên hạ vẫn có trong tầm thường, mà vượt ra hình tướng tầm thường. Tuy dường dễ biết mà thật chưa dễ biết, chẳng nhờ người chỉ dạy thì trọn đời cũng không thể biết. Người xưa nổi danh trong đời, chẳng phải bậc anh của ngàn người, cũng là bậc kiệt của muôn người. Cây kiếm Thái A là loại kiếm bén nhất trong thiên hạ, lên núi thì giết được cọp, xuống biển thì chém được rồng, người đời đều biết, trọn là như thế. Song cổ nhân có chỗ thiện dụng, nương thành mà chiến, thuận gió mà hươi. Tam quân vì đó mà đại bại, máu tuôn đỏ cả ngàn dặm. Thế đâu chẳng do sở năng của một mình, lại còn nghi gì ư? Từ tôi nghe có quyển sách này, rất mực tìm kiếm. Họ Trương ở Ngung Trung mới khắc bản gỗ lại, đến mời tôi viết tựa, bèn trợ giúp được thành tựu, lại vì đề ở đầu.
	Niên hiệu Đại Đức thứ chín (1306) năm Ất Tỵ, ngày lành tháng ba, Ngọc Sầm Hưu Hưu cư sĩ, Liêu Thành Châu Trì, viết tại nhà trọ Quán Kiều sông Tiền Đường.
	TỰA IV
	Hỏi: Tập Bích Nham thành rồi hoại liền phải chăng? Đáp: Phải. Từ Tổ Đạt-ma sang Trung Quốc riêng truyền tâm ấn, chẳng lập văn tự mà có các luận Huyết Mạch, Qui Không… quả thực ai làm đó ư? Cổ nhân nói: “chẳng tại văn tự, chẳng lìa văn tự” là lời của người thật biết, đã khiến mọi người cuốn rèm(), nghe bản, dựng ngón tay(), chạm gót chân… sáng được đại sự, nào có văn tự chi đâu. Từ đưa cành hoa cười chúm chím đến nay, cây phướn trước cửa ngã, về sau mới dính với ngôn cú. Chẳng có văn tự thì không lấy đâu truyền bá, thế là không thể bỏ vậy. Thường bảo sách của Thiền tông gọi là Công án, xướng từ đời Đường mà thạnh ở đời Tống, đến nay vẫn còn. Hai chữ này trong pháp thế gian là thủ trát quan đòi, cái dụng nó có ba:
	a. Xây mặt vào vách thành công, hành cước việc rồi, trái cân bàn thì khó rõ (một tiêu chuẩn cố định), loài dã hồ thì dễ đọa. Hàng cụ nhãn vì đó khám biện một quở một hét, cốt thấy lẽ thật, như lão quan cứ án luận tội, trong ấy hẳn thấy tình thật chẳng sót một mảy.
	b. Từ Lãnh Nam mới về, Giang Tây chưa hớp nước, những lối tẽ mất dê dễ khóc, kim chỉ nam trên hải bàn hướng về Nam, vì lòng từ bi tiếp dẫn một gậy, một tát cốt khiến chứng ngộ, như quan Đình úy chấp pháp, không tội thì tha, có tội thì phạt.
	c. Ăn lúa mạ khá nhiều, cọc cột lừa quá chặt, chí học dịch phải chuyên, màu tơ nhuộm dễ buồn. Đại thiện tri thức vì đó phó chúc, theo tâm chết trên bồ đoàn, một động một tham, như quan phủ ra các điều lệnh, khiến người đọc biết luật pháp, niệm ác vừa sanh xoay trở về tịch diệt.
	Sách cụ phương, tạo công án, bày cơ cảnh, làm cách lệnh, với các sách thế gian Kim Khoa, Ngọc Điều, Thanh Minh, Đối Việt ban đầu nào có khác. 
	Tổ sư sở dĩ lập công án lưu truyền trong tòng lâm là ý dụng như thế. Bởi vì thời mạt pháp về sau, người cầu diệu tâm nơi giấy lau ghẻ, phó chánh pháp nơi miệng luận bàn, điểm hết quỉ thần vẫn không rời bộ sổ. Đứng dựa cửa người mặc gọi anh chàng, kiếm rơi lâu rồi vẫn còn khắc thuyền, thỏ chạy mất rồi mà không rời gốc cây, đầy bụng sắn bìm, hay hỏi ngôn chuyển ngữ, đối với việc lớn sanh tử vẫn không can thiệp. Chuông kêu chảy cạn, sẽ dùng việc gì. Than ôi! Con linh dương mọc sừng đâu có thể dùng hình tướng khắp tìm, người khéo học Liễu Hạ Huệ há bước cũng bước, chạy cũng chạy ư? Biết thế, ắt tâm hai lão nhân đều phải. Viên Ngộ tâm xót con thương cháu quá nhiều nên niêm lại các tụng của Tuyết Đậu. Tâm cứu người bị thiêu, vớt kẻ chết đuối của Đại Huệ rất mạnh nên thiêu sạch Bích Nham Tập. Đức Thích-ca nói Đại tạng kinh, rốt sau bèn bảo: “chẳng nói một chữ”, há dối ta sao? Tâm của Viên Ngộ là tâm của Phật nói kinh. Tâm Đại Huệ là tâm của Phật dẹp ngôn thuyết. Ở Vũ Lăng, Nhan Tử dời chỗ đều như thế, xô đó, đẩy đó cốt vì xe đi mà thôi. Đến nay đã hơn hai trăm năm, ở Ngung Trung, Trương Minh Viễn lại khắc bản lưu truyền sách này, có phải là Tổ giáo hồi xuân chăng? hay đời có số chăng? Song lưu hành sách này thật quan hệ thâm trọng, nếu thấy nước cho là biển, nhận ngón tay làm mặt trăng, chẳng những Đại Huệ lo đó, mà Viên Ngộ cũng vì họ gỡ niêm mở trói. Người xưa tả chiếu có thơ rằng: “Rõ ràng trên giấy Trương công tử, tận lực to lời gọi chẳng ừ.” Muốn xem sách này, trước phải tham lời này.
	Niên hiệu Đại Đức mười lăm (1312) tháng tư năm Giáp Thìn, Tam Giáo lão nhân ghi.
	TẮC 1
	THÁNH ĐẾ ĐỆ NHẤT NGHĨA
	LỜI DẪN: Cách núi thấy khói tức biết có lửa, cách tường thấy sừng liền biết có trâu. Nêu một rõ ba, mắt nhìn liền biết, cân lượng là việc tầm thường cơm nước trong nhà thiền. Đến như cắt đứt các dòng, Đông vọt lên Tây lặn xuống, dọc ngang thuận nghịch buông nắm tự tại, chính khi ấy hãy nói là chỗ hành lý của người nào? Thử xem sắn bìm của Tuyết Đậu.
	CÔNG ÁN: Lương Võ Đế hỏi Đại sư Đạt-ma: “Thế nào là Thánh đế đệ nhất nghĩa?” Đạt-ma đáp: Rỗng thênh không Thánh. Vua hỏi: Đối trẫm là ai? Đạt-ma đáp: Chẳng biết. Vua không khế hội. Đạt-ma bèn sang sông đến Ngụy. Sau Vua đem việc này hỏi Hòa thượng Chí Công, Chí Công tâu: Bệ hạ lại biết người này chăng? Vua nói: Chẳng biết. Chí Công tâu: Đây là Quán Âm Đại sĩ truyền tâm ấn Phật. Vua hối hận sai sứ đi thỉnh trở lại. Chí Công tâu: Chẳng những bệ hạ sai sứ đi thỉnh chẳng được, dù người trong cả nước đi thỉnh y cũng chẳng trở lại.
	GIẢI THÍCH: Tổ Đạt-ma xa xem thấy cõi này có căn khí Đại thừa vượt biển mà đến, riêng truyền tâm ấn, vạch bày những lớp mê, chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Nếu thế ấy thấy được thì có phần tự do, chẳng bị tất cả ngôn ngữ chuyển, thoát thể hiện thành, liền hay ở sau cùng Võ Đế đối đáp và chỗ an tâm của Nhị Tổ tự nhiên thấy được, không có một mảy tình trần phân biệt, một đao chặt đứt thong dong tự tại, đâu cần phân phải phân quấy, biện được biện mất. Tuy nhiên thế ấy, khéo được có mấy người.
	Võ Đế thường đắp ca-sa giảng kinh Phóng Quang Bát-nhã cảm được hoa trời rơi loạn, đất biến thành vàng, hiển đạo thờ Phật, ra chiếu cho toàn dân cất chùa độ Tăng, y kinh điển tu hành, người đời gọi ông là Phật tâm Thiên tử. Tổ Đạt-ma vừa gặp Võ Đế, Vua hỏi: Trẫm cất chùa độ Tăng có công đức gì? Đạt-ma đáp: Không công đức. Đây là tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Nếu thấu được câu không công đức này, bảo ông thấy Tổ Đạt-ma. Hãy nói cất chùa độ Tăng tại sao toàn không công đức? Ý này ở chỗ nào? Võ Đế cùng Pháp sư Lũ Ước, Phó Đại sĩ, Thái tử Chiêu Minh luận bàn về chân đế, tục đế, cứ theo trong kinh nói: Chân đế để rõ phi hữu, tục đế để rõ phi vô, chân tục không hai tức là Thánh đế đệ nhất nghĩa. Đây là chỗ cực diệu cùng huyền của giáo lý. Vua đem chỗ cực tắc này hỏi Tổ Đạt-ma: Thế nào là Thánh đế đệ nhất nghĩa? Tổ Đạt-ma đáp: Rỗng thênh không Thánh. Thiền tăng khắp nơi nhảy không khỏi chỗ này. Tổ Đạt-ma cho y một đao đứt sạch. Ngày nay có một số người hiểu lầm trở lại đùa tinh hồn, trợn mắt đứng tròng bảo: Rỗng thênh không Thánh. Đáng cười không dính dáng. Ngũ Tổ tiên sư (Pháp Diễn) nói: “Chỉ câu ‘rỗng thênh không Thánh’ nếu người thấu được về nhà ngồi an ổn, còn bậc nhất đẳng thì làm sắn bìm, chẳng ngại cho y đập bể thùng sơn.” Tổ Đạt-ma thật là kỳ đặc, là tại tham thấu một câu thì ngàn câu muôn câu đồng thời thấu, tự nhiên ngồi được đoạn, nằm được định. Người xưa nói: “Tan xương nát thịt chưa đủ đền, một câu rõ suốt vượt trăm ức.” Tổ Đạt-ma bổ thẳng vào đầu, cùng y một phen ló đuôi rồi. Vua chẳng tỉnh lại đem chấp nhân ngã hỏi lại: “Đối trẫm là ai?” Tổ Đạt-ma từ bi quá lắm, lại nhằm y nói: “Chẳng biết.” Liền đó Võ Đế sửng sốt không biết chỗ rơi, ấy là lời nói gì? Đến trong đó, có việc không việc đem lại đều không kham. Hòa thượng Nghĩa Đoan có làm bài tụng:
	TỤNG: 
	Nhất tiễn tầm thường lạc nhất điêuCánh gia nhất tiễn dĩ tương nhiêuTrực qui Thiếu Thất phong tiền tọaLương chúa hưu ngôn cánh khứ chiêu.
	DỊCH:
	Một mũi tầm thường rớt một conLại thêm một mũi tỏ lòng sonThẳng về Thiếu Thất ngồi trên đảnhLương chúa thôi đừng có ngóng mong.
	Lại bảo: Ai ngóng mong. Vua chẳng hội bèn ra khỏi nước. Cái lão này chỉ đành bối rối qua sông đến nước Ngụy, nhằm lúc vua Hiếu Minh Đế đang trị vì, ông là người chủng tộc phương Bắc họ Thác Bạc, sau này mới gọi là Trung Quốc. Tổ Đạt-ma đến nước này cũng không yết kiến Vua, đi thẳng đến Thiếu Lâm ngồi xây mặt vô vách chín năm, tiếp được Nhị Tổ, phương này gọi Ngài là Bích Quán Bà-la-môn. Vua Võ Đế sau hỏi Chí Công, Chí Công tâu: Bệ hạ biết người này chăng? Vua bảo: Chẳng biết. Câu này cùng câu “chẳng biết” của Tổ Đạt-ma là đồng là khác? Giống thì cũng giống, phải thì chẳng phải. Nhiều người hiểu lầm nói: Trước kia Tổ Đạt-ma đáp ông là Thiền, sau này Võ Đế đáp Chí Công “chẳng biết” là chẳng biết nhau. Thật nào có dính dáng. Chính khi Chí Công hỏi thế ấy, hãy nói đáp thế nào? Sao chẳng đập một gậy chết tốt cho rồi, để khỏi thấy bôi hồ trét lọ. Võ Đế lại đáp ông: Chẳng biết. Chí Công gặp lúc phải làm, liền nói: Đây là Quán Âm Đại sĩ truyền Phật tâm ấn. Võ Đế hối hận sai sứ đi thỉnh lại. Thật chẳng ngại ngùng. Chính khi Chí Công nói đây là Quán Âm Đại sĩ truyền Phật tâm ấn, cũng nên đuổi y ra khỏi nước, vẫn còn so sánh chút ít.
	Tương truyền Hòa thượng Chí Công tịch năm niên hiệu Thiên Giám thứ mười ba (514), Tổ Đạt-ma sang Trung Quốc niên hiệu Phổ Thông năm đầu (520) cách nhau sáu năm, tại sao lại nói đồng thời gặp nhau, đây ắt là sai. Cứ theo truyện chép, nay chẳng luận việc này, chỉ cần biết đại cương thôi. Vả lại nói Đạt-ma là Quán Âm, Chí Công là Quán Âm thì ai là Quán Âm thật, đã là Quán Âm sao lại có đến hai? Chẳng những có hai mà thành đoàn kết đội. Thời Hậu Ngụy, Luật sư Quang Thống, Tam Tạng Pháp sư Bồ-đề-lưu-chi cùng Tổ Đạt-ma luận nghị. Tổ bác tướng chỉ tâm, các vị vì lượng nhỏ hẹp, tự không kham nhận, dấy khởi tâm hại, nhiều lần để thuốc độc. Đến lần thứ sáu, do hóa duyên đã hết, đã được người truyền pháp, nên không cần cứu, Tổ ngồi ngay thẳng mà tịch, nhập tháp trên núi Hùng Nhĩ tại chùa Định Lâm. Thời Hậu Ngụy, Tống Vân đi sứ đến núi Thông Lãnh gặp Tổ tay xách chiếc giày về Tây. Võ Đế nhớ lại tự làm văn bia: “Than ôi! Thấy đó chẳng thấy, gần đó chẳng gần, gặp đó chẳng gặp, kim ấy cổ ấy, oán ấy hận ấy.” Lại tán: “Tâm có vậy, nhiều kiếp mang thân phàm phu, tâm không vậy, trong khoảng sát-na liền lên Diệu giác.” Hãy nói Đạt-ma hiện nay ở đâu? Lầm qua rồi, chẳng biết.
	TỤNG:
	Thánh đế khoách nhiên Hà đương biện đích.Đối trẫm giả thùy?Hoàn vân bất thức.Nhân tự ám độ giangKhởi miễn sanh kinh cước.Hạp quốc nhân truy bất tái laiThiên cổ vạn cổ không tương ức.Hưu tương ứcThanh phong tráp địa hữu hà cực.
	DỊCH:
	Thánh đế rỗng thênhLàm sao biết trúng.Đối trẫm là ai?Lại bảo chẳng biết.Nhân đây đêm sang sôngHá khỏi sanh gai góc.Người cả nước mời chẳng trở vềMuôn đời ngàn đời nhớ nhau rỗng.Thôi nhớ nhauGió mát khắp nơi nào có tột.
	Sư xem bên trái bên phải bảo: Trong đây lại có Tổ sư chăng? Tự đáp: Có. Gọi đến cho Lão tăng rửa chân.
	GIẢI TỤNG: Cứ theo lời tụng công án này của Tuyết Đậu giống như người giỏi múa kiếm Thái A, hươi trong hư không thênh thang mà không chạm đến lưỡi bén. Nếu người không có thủ đoạn này, vừa nắm đến liền chạm lưỡi đứt tay. Nếu là người có mắt sáng, thấy Sư một đưa ra một rút lại, một khen một chê, chỉ dùng bốn câu đủ quyết định một tắc công án. Phàm tụng cổ chỉ là “nhiễu lộ nói Thiền”, niêm cổ đại cương là “cứ khoản kết án” mà thôi. Tuyết Đậu vì kia lôi ra bổ thẳng vào đầu, liền nói: “Thánh đế rỗng thênh, làm sao biện trúng.” Tuyết Đậu kế câu ban đầu, hạ một câu này rất là kỳ đặc. Hãy nói cứu kính làm sao biện trúng? Dù cho mắt sắt tròng đồng dò tìm cũng chẳng được. Đến trong đây dùng tình thức suy đoán được chăng? Do đó Vân Môn nói: Như chọi đá nháng lửa, như làn điện chớp. Cái này không rơi vào tâm cơ, ý thức, tình tưởng, đợi ông mở miệng kham làm gì? Khi khởi so sánh thì chim điêu đã bay đến Tân La. Tuyết Đậu nói, Thiền tăng khắp nơi các ông làm sao biện trúng? “Đối trẫm là ai” liền hạ “lại bảo chẳng biết”. Đây là Tuyết Đậu rất mực từ bi vì người trùng lập. Vả nói “rỗng thênh” cùng “chẳng biết” là một loại hay hai thứ? Nếu là người đã liễu ngộ thì chẳng nói mà hiểu, người chưa liễu ngộ quyết định cho là hai. Chư phương tầm thường đều nói Tuyết Đậu một phen chỉ lại. Đâu chẳng biết chỉ bốn câu tụng đã tột công án. Sau vì lòng từ bi tụng ra sự tích “nhân đây đêm sang sông, há khỏi sanh gai góc”. Tổ Đạt-ma đến xứ này vì gỡ niêm mở trói, nhổ đinh tháo chốt, dẹp trừ gai góc, tại sao lại nói “sanh gai góc”? Chẳng những là người đương thời mà người đời nay gót chân vẫn còn lún sâu mấy trượng. “Người cả nước mời chẳng trở về, muôn đời ngàn đời nhớ nhau rỗng”, rất mực chẳng trượng phu. Hãy nói Đạt-ma ở chỗ nào? Nếu thấy Đạt-ma là thấy chỗ rốt sau vì người của Tuyết Đậu. Tuyết Đậu sợ e người chạy theo tình kiến, vì thế rút hẳn cây chốt cửa, bày kiến giải của chính mình, nói: “Thôi nhớ nhau, gió mát khắp nơi nào có tột.” Đã thôi nhớ nhau, việc dưới gót chân ông lại là gì? Tuyết Đậu nói chính nay gió mát khắp nơi, trên trời dưới trời chỗ nào thiếu. Tuyết Đậu nắm việc ngàn xưa muôn xưa ném đến trước mặt. Chẳng những Tuyết Đậu đương thời chỗ nào thiếu? Mà trên phần của các ông cũng chỗ nào thiếu? Sư lại sợ người chấp ở trong ấy, lại lập phương tiện, lớn tiếng bảo “trong đây lại có Tổ sư chăng”, tự đáp “có”. Tuyết Đậu ở trong ấy chẳng ngại vì người lòng son từng mảnh. Lại tự nói: “gọi đến rửa chân cho Lão tăng”, giảm tột uy quang người. Đương thời đã làm đầy đủ bổn phận. Thử nói ý Tuyết Đậu ở chỗ nào? Đến trong ấy gọi lừa cũng phải, gọi ngựa cũng phải, gọi là Tổ sư cũng phải, danh mạo thế nào? Người thường bảo rằng: Tuyết Đậu sai sử Tổ sư đi. Đáng tức cười không dính dáng. Nói xem, cứu kính thế nào? Chỉ cho lão Hồ biết, chẳng cho lão Hồ hiểu. 
	TẮC 2
	TRIỆU CHÂU CHÍ ĐẠO VÔ NAN
	LỜI DẪN: Càn khôn chật, mặt trời trăng sao đồng thời tối, dù cho gậy như mưa rơi, hét tựa sấm sét, cũng chưa đảm đương được việc hướng thượng trong Tông thừa. Giả sử chư Phật ba đời chỉ nên tự biết, lịch đại Tổ sư đồng đề chẳng lên, một Đại tạng kinh thuyên chú chẳng đến, Thiền tăng mắt sáng tự cứu chẳng xong, đến trong ấy làm sao thưa hỏi? Nói một chữ Phật đã phết bùn dính nước, nói một chữ Thiền đã hổ thẹn đầy mặt. Bậc Thượng sĩ cửu tham chẳng đợi ngôn thuyết, hàng hậu học sơ cơ cần phải nghiên cứu.
	CÔNG ÁN: Triệu Châu dạy chúng: Chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa, vừa có ngữ ngôn là chọn lựa là minh bạch. Lão tăng không ở trong minh bạch, các người lại tiếc giữ cùng chăng? Có vị Tăng hỏi: Đã chẳng ở trong minh bạch thì tiếc giữ cái gì? Triệu Châu nói: Ta cũng chẳng biết. Tăng hỏi: Hòa thượng đã chẳng biết, vì sao nói chẳng ở trong minh bạch? Triệu Châu bảo: Hỏi việc thì được, lễ bái rồi lui. 
	GIẢI THÍCH: Hòa thượng Triệu Châu tầm thường cử thoại đầu này, chỉ tại “chỉ hiềm chọn lựa”. Chỗ này trong Tín Tâm Minh của Tam Tổ nói: “Chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa, chớ nên yêu ghét, rõ ràng minh bạch.” Vừa có phải quấy là chọn lựa là minh bạch, hiểu thế ấy là lầm qua rồi. Giảo đính giao niêm kham làm việc gì? Triệu Châu nói là chọn lựa là minh bạch. Người nay tham thiền hỏi đạo, chẳng ở trong chọn lựa là ngồi trong minh bạch. Lão tăng chẳng ở trong minh bạch, các ông lại tiếc giữ hay không? Đã chẳng ở trong minh bạch hãy nói Triệu Châu ở chỗ nào? Vì sao lại bảo người tiếc giữ? Ngũ Tổ tiên sư thường nói: “Duỗi tay khỏi ông, ông làm sao hiểu?” Hãy nói thế nào là chỗ duỗi tay? Hiểu lấy ý đầu lưỡi câu, chớ nhận trái cân bàn (một tiêu chuẩn cố định). Câu hỏi của vị Tăng này quả là kỳ đặc, nắm Triệu Châu ở trong không liền tát, “đã chẳng ở trong minh bạch, tiếc giữ cái gì”? Triệu Châu lại chẳng dùng gậy dùng hét, chỉ nói “ta cũng chẳng biết”. Nếu chẳng phải lão này, bị vị Tăng tát trúng liền quên trước mất sau, nhờ lão có chỗ chuyển thân tự tại, sở dĩ đáp được như thế. Thiền tăng ngày nay có hỏi đến cũng nói “ta chẳng biết, chẳng hiểu”, đây là đồng đường mà khác lối. Vị Tăng này có chỗ kỳ đặc mới biết hỏi: “Hòa thượng đã chẳng biết, tại sao nói chẳng ở trong minh bạch?” Lại khéo tát một cái nữa. Nếu là kẻ khác thì quên hết đầu đuôi, Triệu Châu là bậc tác gia, chỉ nói với y: “Hỏi việc thì được, lễ bái rồi lui.” Vị Tăng này như trước không làm gì được lão ấy, chỉ đành nuốt hơi ngậm miệng. Đây là bậc Đại thủ Tông sư chẳng cho ông luận huyền, luận diệu, luận cơ, luận cảnh, một bề dùng việc bổn phận tiếp người. Vì thế nói đem mắng cho ông tiếp mồm, đem khạc nhổ cho ông tạt nước. Đâu không biết lão này bình sanh chẳng dùng gậy, hét tiếp người, chỉ dùng ngôn ngữ bình thường mà mọi người không làm gì được. Bởi vì lão bình sanh không có nhiều tính toán, cho nên nắm ngang dùng ngược, thuận hạnh nghịch hạnh được đại tự tại. Người nay chẳng hiểu được, chỉ nói Triệu Châu không đáp lời hỏi, chẳng vì người nói, thế là trước mặt lầm qua.
	TỤNG:
	Chí đạo vô nanNgôn đoan ngữ đoanNhất hữu đa chủngNhị vô lưỡng banThiên tế nhật thượng nguyệt hạLam tiền sơn thâm thủy hànĐộc lâu thức tận hỉ hà lậpKhô mộc long ngâm tỏa vị càn.Nan nanGiản trạch minh bạch quân tự khan.
	DỊCH:
	Chí đạo không khóLời đúng câu đúngMột có nhiều thứHai không hai banBên trời, nhật trên nguyệt dướiTrước lam, nước lạnh núi sâuĐầu lâu thức hết hỉ nào lậpCây khô trỗi nhạc xích (vòng xúc xích) chưa cùng.Khó khóChọn lựa minh bạch anh tự xem.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu biết chỗ rơi của Lão, nên tụng “chí đạo không khó”, theo sau liền nói “lời đúng câu đúng”. Giở một góc ba góc đều theo. Tuyết Đậu nói: “một có nhiều thứ, hai không hai ban”, giống như ba góc trở lại một góc. Ông hãy nói chỗ nào là chỗ “lời đúng câu đúng”? Tại sao một lại có nhiều thứ, hai lại không hai ban? Nếu không có mắt sáng, nhằm chỗ nào dò tìm. Nếu thấu được hai câu này, cổ nhân nói đã thành một mảnh, như xưa thấy núi là núi, thấy nước là nước, dài là dài, ngắn là ngắn, trời là trời, đất là đất. Có khi gọi trời là đất, có khi gọi đất là trời, có khi gọi núi chẳng phải núi, nước chẳng phải nước. Cứu kính làm sao được chỗ bình ổn? Gió đến cây động, sóng nổi thuyền cao, xuân sanh hạ trưởng, thu thâu đông tàng. Một thứ tâm an lặng lẽ vắng bặt thì bốn câu tụng này hay tuyệt. Tuyết Đậu có thừa tài, cho nên phân chia, đúc kết, toán ra, chỉ là trên đầu để đầu, nói “chí đạo không khó, lời đúng câu đúng, một có nhiều thứ, hai không hai ban”. Tuy không cho nhiều việc, mà khi bên trời, trên là nhật thì dưới là nguyệt, khi trước lam núi sâu thì nước lạnh. Đến trong ấy lời cũng đúng, câu cũng đúng, mỗi mỗi đều là đạo, vật vật toàn chân, há chẳng phải chỗ tâm cảnh đều quên, làm thành một mảnh? Tuyết Đậu phần trước đội ngọn cô phong, phía sau ló đuôi chẳng ít. Nếu người tham được thấu, thấy được triệt, tự nhiên giống như thượng vị đề-hồ. Nếu người tình giải chưa quên liền thấy bảy hoa tám mảnh, quyết định không thể lãnh hội thoại đầu như thế.
	Đến câu “đầu lâu thức hết hỉ nào lập, cây khô trỗi nhạc xích chưa cùng”, đây chỉ là chỗ qua lại thêm sáng tỏ, Tăng hỏi thế này, Triệu Châu đáp thế kia. Triệu Châu nói: Chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa, vừa có ngữ ngôn là chọn lựa là minh bạch. Lão tăng chẳng ở trong minh bạch, các ông lại tiếc giữ hay không? Có vị Tăng ra hỏi: Đã chẳng ở trong minh bạch lại tiếc giữ cái gì? Triệu Châu đáp: Ta cũng chẳng biết. Tăng thưa: Hòa thượng đã chẳng biết, tại sao lại nói chẳng ở trong minh bạch? Triệu Châu bảo: Hỏi việc thì được, lễ bái rồi lui. Đây là Công án của người xưa hỏi đạo. Tuyết Đậu lôi ra quán xuyến tụng ra “chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa”. Người nay chẳng hội ý cổ nhân, chỉ quản nuốt lời nhai câu, biết bao giờ liễu ngộ. Nếu là hàng tác gia thông phương mới hay biện được lối nói này. Đâu không thấy Tăng hỏi Hương Nghiêm: Thế nào là đạo? Hương Nghiêm đáp: Trong cây khô trỗi nhạc. Tăng hỏi: Thế nào là nguời trong đạo? Hương Nghiêm đáp: Tròng con mắt trong đầu lâu. Sau vị Tăng đến hỏi Thạch Sương: Thế nào trong cây khô trỗi nhạc? Thạch Sương đáp: Vẫn còn kẹt hỉ. Tăng hỏi: Thế nào tròng con mắt trong đầu lâu? Thạch Sương đáp: Vẫn còn kẹt thức. Vị Tăng này lại đến hỏi Tào Sơn: Thế nào trong cây khô trỗi nhạc? Tào Sơn đáp: Huyết mạch chẳng dứt. Tăng hỏi: Thế nào là tròng con mắt trong đầu lâu? Tào Sơn đáp: Khô chẳng hết. Tăng hỏi: Người nào được nghe? Tào Sơn đáp: Khắp đại địa mọi người đều nghe. Tăng hỏi: Chương cú gì? Tào Sơn đáp: Người nghe đều tan. Tào Sơn làm tụng:
	TỤNG:
	Khô mộc long ngâm chân kiến đạoĐộc lâu vô thức nhãn sơ minhHỉ thức tận thời tiêu tức tậnĐương nhân na biện trọc trung thanh.
	DỊCH:
	Cây khô trỗi nhạc thật thấy đạoĐầu lâu không thức nhãn vừa minhHỉ thức hết rồi tin tức hếtNgười đời nào biện đục trong trong.
	Tuyết Đậu quả là tay cự phách, một lúc vì ông qua lại tụng ra. Tuy nhiên như thế trọn không có hai thứ.
	Rốt sau Tuyết Đậu có chỗ vì người lại nói: “khó khó”. Chỉ hai chữ khó này cũng cần thấu qua mới được. Tại sao? Bá Trượng nói: “Tất cả ngữ ngôn, núi sông, quả đất mỗi mỗi đều phải xoay về nơi mình.” Tuyết Đậu tung ra rút lại, cuối cùng phải trở về chính mình. Hãy nói, chỗ nào là chỗ Tuyết Đậu vì ngýời? “Chọn lựa minh bạch anh tự xem.” Đã là làm sắn bìm, tại sao tụng rồi lại nói “anh tự xem”? Khéo bày vẽ dạy ông tự xem. Thử nói, ý rơi tại chỗ nào? Chớ bảo mọi người lý hội chẳng được, giả sử Sơn tăng đến trong ấy cũng chỉ là lý hội chẳng được.
	TẮC 3
	MÃ TỔ MẶT TRỜI PHẬT
	MẶT TRĂNG PHẬT
	LỜI DẪN: Một cơ một cảnh một lời một câu vẫn mong có chỗ vào. Trên da thịt lành khoét thành thương tích thành ổ thành hang, đại dụng hiện tiền chẳng còn phép tắc, lại mong biết có việc hướng thượng. Che trời che đất lại dò tìm chẳng được. Thế ấy cũng được, chẳng thế ấy cũng được, thật bé nhỏ thay! Thế ấy cũng chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, rất cao vót thay! Chẳng kẹt hai bên làm sao mới phải, xin cử xem?
	CÔNG ÁN: Mã Tổ bệnh, Viện chủ đến thăm, hỏi: Gần đây thân thể Hòa thượng thế nào? Mã Tổ đáp: Mặt trời Phật, mặt trăng Phật.
	GIẢI THÍCH: Mã Tổ bệnh, Viện chủ đến thăm, hỏi: Gần đây thân thể Hòa thượng thế nào? Mã Tổ đáp: Mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Bậc Tổ sư nếu chẳng lấy việc bổn phận thấy nhau thì làm sao đạo này được chói lọi. Công án này nếu biết chỗ rơi là riêng bước trong không, nếu chẳng biết chỗ rơi thì thường thấy cây khô trước núi vẫn còn lầm đường. Nếu là bổn phận Tông sư, đến trong đây phải có thủ đoạn cướp trâu của người cày, đoạt cơm của người đói, mới thấy chỗ vì người của Mã Tổ. Hiện nay có nhiều người nói Mã Tổ tiếp Viện chủ, nực cười không dính dáng. Nay ở trong chúng phần nhiều hiểu lầm, trừng mắt nói: Mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng. Thật có dính dáng chút nào, đến năm lừa cũng chưa mộng thấy, chỉ làm sai lầm việc cổ nhân. Đến như Mã Tổ nói thế ấy, ý tại chỗ nào? Có người nói: “Rót cho một chén thuốc đau bụng.” Có lỗ mũi gì? Đến trong đây làm sao được bình ổn? Sở dĩ nói con đường hướng thượng ngàn Thánh chẳng truyền, học giả nhọc hình như khỉ bắt bóng. Chỉ câu “mặt trời Phật, mặt trăng Phật”, rất là khó thấy. Tuyết Đậu đến đây cũng khó tụng, song vì thấy thấu, nên Sư dùng hết công phu trong lúc bình sanh chỉ chú ra. Các ông cần thấy Tuyết Đậu chăng? Xem lấy văn sau:
	TỤNG:
	Nhật diện Phật, nguyệt diện PhậtNgũ đế, Tam hoàng() thị hà vật?Nhị thập niên lai tằng khổ tânVị quân ký hạ thương long huyệt.Khuất, kham thuậtMinh nhãn Nạp tăng mạc khinh hốt.
	DỊCH:
	Mặt trời Phật, mặt trăng PhậtNgũ đế, Tam hoàng là vật gì?Hai mươi năm lại từng cay đắngVì anh bao phen xuống hang rồng.Cúi, cam nóiThiền tăng mắt sáng chớ xem thường.
	GIẢI TỤNG: Thời vua Tống Thần Tông ở ngôi, tự bảo bài tụng này là nói mát quốc gia, nên không cho đem vào Tạng kinh. Tuyết Đậu trước niêm rằng: “mặt trời Phật, mặt trăng Phật”, lại nói: “Ngũ đế, Tam hoàng là vật gì”, hãy nói ý Tuyết Đậu thế nào? Chính đã nói rồi vậy. Liền đó chú ra lý do, thả câu bốn biển chỉ câu rồng to, một câu này đã rõ. Phần sau. Tuyết Đậu tự tụng ra lý do bình sanh dụng tâm tham tầm, “hai mươi năm lại từng cay đắng, vì anh bao phen xuống hang rồng”. Giống cái gì? Giống như người vào hang rồng lấy hạt châu. Sau lại đập phá thùng sơn, sẽ bảo có bao nhiêu kỳ đặc? Trước sau chỉ tiêu được câu “Ngũ đế, Tam hoàng là vật gì”. Hãy nói lời Tuyết Đậu rơi tại chỗ nào? Phải tự lui lại xem mới thấy chỗ Sư rơi. Há chẳng thấy Thị giả Hưng Dương Phẩu đáp Viễn Lục Công hỏi: Rồng Ta-kiệt ra khỏi biển càn khôn động, thấy mặt trình nhau việc thế nào? Hưng Dương Phẩu đáp: Chim chúa cánh vàng kình vũ trụ, trong đây ai là người xuất đầu? Viễn Công hỏi: Bỗng gặp xuất đầu lại làm sao? Phẩu đáp: Giống như chim cáp bắt chim cưu, anh không tin, trước đầu lâu nghiệm mới biết thật. Viễn Công nói: Thế ấy thì cúi mình bày ngực, thối thân ba bước. Phẩu đáp: Rùa đen dưới tòa Tu-di núp, chớ đợi gõ đầu mới thối lui. Đây là lý do “Ngũ đế, Tam hoàng là vật gì”. Người ta phần nhiều không thấy ý Tuyết Đậu, chỉ biết nói mát quốc gia. Nếu hiểu thế ấy chỉ là tình kiến. Ngài Thiền Nguyệt với tựa đề Công Tử Hạnh nói: “Áo gấm hoa tươi tay cầm cáp, nhàn đi dáng mạo càng thư thả, gặt lúa gian nan có biết chi, Ngũ đế Tam hoàng là vật gì?” Tuyết Đậu nói: “Cúi, cam nói, Thiền tăng mắt sáng chớ xem thường.” Đa số người nhằm trong hang rồng to tìm kế sống. Dù cho trên đảnh có mắt, trong tay có linh phù, Thiền tăng mắt sáng soi khắp tứ thiên hạ, đến trong ấy cũng chớ xem thường, cần phải chín chắn mới được. 
	TẮC 4
	ĐỨC SƠN MẮC ÁO VẤN ĐÁP
	LỜI DẪN: Thanh thiên bạch nhật không được chỉ đông vẽ tây, thời tiết nhân duyên cần phải hợp bệnh cho thuốc. Hãy nói buông đi tốt, nắm đứng tốt, thử cử xem.
	CÔNG ÁN: Đức Sơn đến Qui Sơn, mắc áo trên pháp đường, từ phía Đông đi qua phía Tây, từ phía Tây đi qua phía Đông, nhìn xem, nói: Không! Không! Liền đi ra. (Tuyết Đậu trước ngữ: Khám phá xong. Viên Ngộ: Lầm! Quả nhiên điểm!) Đức Sơn ra đến cửa lại nói: Cũng không được lôi thôi. Liền đầy đủ oai nghi trở vào ra mắt. Qui Sơn ngồi yên. Đức Sơn đưa tọa cụ lên nói: Hòa thượng! Qui Sơn toan nắm cây phất tử. Đức Sơn liền hét, phủi áo đi ra. Tuyết Đậu trước ngữ: Khám phá xong. (Viên Ngộ: Lầm! Quả nhiên! Điểm!) Đức Sơn xây lưng với pháp đường, mang giày cỏ liền đi. Đến chiều, Qui Sơn hỏi Thủ tọa: Người mới đến khi nãy ở đâu? Thủ tọa thưa: Khi ấy ông xây lưng pháp đường mang giày cỏ đi ra. Qui Sơn bảo: Kẻ này về sau đến trên đảnh cô phong dựng chiếc am cỏ quở Phật mắng Tổ. Tuyết Đậu trước ngữ: Trên tuyết thêm sương. (Viên Ngộ: Lầm! Quả nhiên! Điểm!)
	GIẢI THÍCH: Giáp Sơn (Viên Ngộ) hạ ba chữ “điểm”, các ông lại hội chăng? Có khi đem một cọng cỏ làm thân vàng trượng sáu, có khi đem thân vàng trượng sáu làm một cọng cỏ. Đức Sơn xưa là Giảng sư ở Tây Thục giảng kinh Kim Cang. Trong kinh nói: “Kim Cang Dụ Định trong Hậu Đắc Trí, phải ngàn kiếp học oai nghi Phật, muôn kiếp học tế hạnh Phật, sau mới thành Phật.” Thế mà những con ma phương Nam (Thiền sư) nói “tức tâm là Phật”, ông nổi giận gánh bộ kinh Kim Cang Sớ Sao đi hành cước, thẳng đến phương Nam phá bọn ma. Xem ông phát giận như thế, cũng là kẻ mãnh lợi. Ban đầu ông đến Lễ Châu, trên đường gặp một bà già bán bánh, bèn để gánh kinh xuống, mua bánh điểm tâm. Bà già hỏi: Trong gánh đó là gì? Đức Sơn đáp: Kinh Kim Cang Sớ Sao. Bà già nói: Tôi có một câu hỏi, nếu Thầy đáp được cúng dường bánh điểm tâm, bằng đáp không được xin mời đi nơi khác mua. Đức Sơn bảo: Nên hỏi. Bà hỏi: Kinh Kim Cang nói “quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc”, Thượng tọa muốn điểm tâm nào? Đức Sơn lặng câm. Bà bèn chỉ đến tham vấn Long Đàm. Vừa tới cửa, Đức Sơn liền nói: Nghe danh Long Đàm đã lâu, hôm nay đi đến, Đàm (đầm) cũng chẳng thấy, Long (rồng) cũng chẳng hiện. Long Đàm ở trong nhà bước ra, nói: Ông đến gần Long Đàm. Đức Sơn đảnh lễ rồi lui. Một đêm, Đức Sơn vào thất đứng hầu, canh đã khuya, Long Đàm bảo: Sao chẳng xuống đi? Đức Sơn cúi đầu vén rèm bước ra, thấy ngoài trời tối đen, lại trở vào thưa: Ngoài trời tối đen. Long Đàm đốt cây đèn cầy trao cho Đức Sơn. Đức Sơn vừa nhận, Long Đàm liền thổi tắt. Đức Sơn bỗng nhiên đại ngộ, lễ bái. Long Đàm hỏi: Ông thấy cái gì mà lễ bái? Đức Sơn thưa: Từ đây về sau con không còn nghi đầu lưỡi của chư Hòa thượng. Hôm sau, Long Đàm thượng đường nói: Trong đây có kẻ răng như cây kiếm, miệng tợ chậu máu, đánh một gậy chẳng ngoái đầu, ngày kia hôm khác sẽ lên trên đảnh cô phong thành lập đạo của ta. Đức Sơn bèn đem bộ Sớ Sao ra trước pháp đường nổi lửa đốt, nói: Cùng chư huyền biện như một sợi lông ném trong hư không, tột chỗ khôn khéo của đời như một giọt nước nhỏ xuống hồ to. Sư liền thiêu sạch.
	Sau khi nghe Qui Sơn giáo hóa hưng thạnh, Đức Sơn bèn thẳng đến Qui Sơn, tức là tác gia gặp nhau. Đến nơi, chiếc bị ông cũng chẳng cởi, đi thẳng đến pháp đường, đi từ đông qua tây, từ tây qua đông, nhìn xem nói: Không! Không! Liền đi ra. Thử nói ý ở chỗ nào? Có phải điên chăng? Nhiều người lầm hiểu cho là kiến lập, toàn không dính dáng. Xem ông thế ấy quả là kỳ đặc. Cho nên nói: Xuất chúng phải là kẻ anh linh, thắng địch chính là sư tử con. Thi Phật, nếu không con mắt như thế dù trải ngàn năm cũng chả làm gì. Đến trong ấy, phải hàng thông phương tác gia mới thấy được. Phật pháp không có nhiều việc, ở đâu mang lắm tình kiến? Tại sao? Ấy là tâm họ rối rắm, sanh nhiều thứ nhọc nhằn. Do đó, Huyền Sa nói: “Giống như bóng trăng dưới đầm thu, tiếng chuông đêm lặng tùy gõ đánh tùy dộng mà không khuyết, chạm sóng mà không tan, đây vẫn là việc bên bờ sanh tử.” Đến trong ấy cũng không được mất phải quấy, cũng không kỳ đặc huyền diệu. Đã không kỳ đặc huyền diệu, làm sao hiểu ông ấy từ đông qua tây, từ tây qua đông? Hãy nói ý như thế nào? Ông già Qui Sơn cũng chẳng quản y. Nếu không phải Qui Sơn, ắt bị y bẻ gãy rồi. Xem lão tác gia Qui Sơn kia gặp nhau chỉ quản ngồi xem thành bại. Nếu không phải hiểu thấu lai phong, đâu thể làm như thế. Tuyết Đậu trước ngữ: Khám phá xong! Thật giống như cây cọc sắt. Trong chúng gọi đó là trước ngữ (lời qui thúc). Tuy nhiên tại hai bên, lại chẳng đứng hai bên. Tuyết Đậu nói khám phá xong, làm sao hiểu? Chỗ nào là chỗ khám phá? Thử nói, khám phá Đức Sơn hay khám phá Qui Sơn? Đức Sơn liền ra đến cửa, lại cần nhổ gốc, tự nói: Cũng chẳng được lôi thôi, cần cùng Qui Sơn vạch bày ngũ tạng tâm can, một trường pháp chiến. Lại đầy đủ oai nghi trở lại gặp nhau. Qui Sơn ngồi yên, Đức Sơn đưa tọa cụ lên nói: Hòa thượng! Qui Sơn toan nắm cây phất tử, Đức Sơn liền hét, phủi áo đi ra. Thật là kỳ đặc. Trong chúng đa số nói Qui Sơn sợ Đức Sơn, có gì dính dáng. Qui Sơn cũng chẳng vội vàng. Sở dĩ nói trí vượt hơn cầm thì bắt được cầm, trí vượt hơn thú thì bắt được thú, trí vượt hơn người thì bắt được người. Người tham được loại Thiền này, dù cả đại địa sum la vạn tượng, thiên đường, địa ngục, cỏ cây, người súc, đồng thời hét một tiếng cũng chẳng quản, lật ngược giường thiền, hét tan đại chúng cũng chẳng đoái, cao như trời, dầy như đất. Qui Sơn nếu không có thủ đoạn ngồi cắt lưỡi người trong thiên hạ, khi ấy nghiệm ông ta cũng rất khó. Nếu không phải là bậc thiện tri thức của một ngàn năm trăm người, đến trong ấy cũng khó rành rõ. Qui Sơn là người ngồi trong buồng the tính toán, mà thắng được kẻ địch bên ngoài ngàn dặm. Đức Sơn xây lưng pháp đường mang giầy cỏ liền đi ra, hãy nói ý thế nào? Các ông nói Đức Sơn là thắng hay thua? Qui Sơn thế ấy là thắng hay thua? Tuyết Đậu trước ngữ: Khám phá xong. Quả là ông hạ thủ công phu thấy thấu chỗ tột cùng sâu sắc của cổ nhân, mới có cái kỳ đặc như thế. Nột Đường nói: “Tuyết Đậu đặt hai cái khám phá, chia làm ba đoạn phán xét mới rõ công án này. Giống như người bàng quan phán đoán hai người chiến đấu.” Qui Sơn từ từ đến chiều mới hỏi Thủ tọa: Người mới đến khi nãy ở đâu? Thủ tọa thưa: Khi ấy ông xây lưng pháp đường mang giày cỏ đi ra. Qui Sơn bảo: Kẻ này về sau lên đảnh ngọn cô phong dựng chiếc am cỏ quở Phật mắng Tổ. Hãy nói ý chỉ ông ta thế nào? Lão Qui Sơn không phải hảo tâm. Về sau Đức Sơn quở Phật, mắng Tổ, làm mưa làm gió, như xưa vẫn không ra khỏi hang ổ của Qui Sơn, bị lão này thấy thấu bình sanh chi tiết. Đến trong đó, nói Qui Sơn thọ ký cho y được chăng? Nói đầm to chứa núi, lý hay dẹp cọp được chăng? Nếu nói thế ấy, thật buồn cười không dính dáng. Tuyết Đậu biết chỗ rơi của công án, dám cùng đó phán đoán, lại nói: Trên tuyết thêm sương. Lập lại nêu ra cho người thấy. Nếu thấy được, nhận ông cùng Qui Sơn, Đức Sơn, Tuyết Đậu đồng tham. Nếu thấy chẳng được, tối kỵ chớ sanh tình giải.
	TỤNG:
	Nhất khám pháNhị khám pháTuyết thượng gia sương tằng hiểm đọaPhi Ký tướng quân nhập Lỗ đình Tái đắc hoàn toàn năng kỷ cáCấp tẩu quáBất phóng quáCô phong đảnh thượng thảo lý tọa Đốt!
	DỊCH:
	Một khám pháHai khám pháTrên tuyết thêm sương từng hiểm đọaPhi Ký tướng quân vào Lỗ đìnhVề được hoàn toàn hay mấy kẻChạy nhanh quaChẳng bỏ quaTrên đảnh cô phong ngồi trong cỏĐốt!
	GIẢI TỤNG:  Tuyết Đậu tụng một trăm tắc công án, mỗi tắc mỗi tắc phải thắp hương niêm ra, vì thế mà thạnh hành ở đời. Sư đã hiểu văn chương lại thấu triệt công án, xem khắp chín chắn mới dám hạ bút. Tại sao như thế? Vì rắn rồng dễ biện, Thiền tăng khó lừa. Tuyết Đậu tham thấu công án này, chỗ đặc sắc chi tiết khúc mắc đặt ba câu, gom lại tụng ra “trên tuyết thêm sương từng hiểm đọa”. Đến như Đức Sơn giống ai? Giống Lý Quảng thiên tánh bắn giỏi, vua phong Phi Ký tướng quân, xông vào triều đình nước Lỗ, bị Đơn Vu bắt sống. Khi ấy Lý Quảng bị thương, quân giặc cột dây giữa hai con ngựa để Lý Quảng nằm chở đi. Lý Quảng giả bộ chết, liếc xem bên cạnh có người Hồ cỡi con ngựa giỏi. Lý Quảng vọt mình nhảy lên lưng ngựa, xô người Hồ té, giựt cung tên, quất ngựa chạy về Nam, giương cung bắn lui những kẻ đuổi theo, nhờ đó được thoát nạn. Kẻ này có thủ đoạn như thế, nên trong chết được sống. Tuyết Đậu dẫn vào trong bài tụng để so sánh Đức Sơn tái yết kiến Qui Sơn, như trước bị Qui Sơn mà nhảy ra được. Xem người xưa thấy đến nói đến hành đến, dụng đến, quả là bậc anh linh, có tư cách giết người không nháy mắt, mới kham liền đó thành Phật. Có người liền đó thành Phật, tự nhiên có tư cách giết người không nháy mắt, mới có phần tự do tự tại. Hiện nay, có người hỏi đạo, sờ trên đầu dường như khí khái Thiền tăng, vừa đẩy nhè nhẹ thì lưng gãy đùi đứt bảy phần tám mảnh, lẫn lộn không có chút tương tục. Vì thế người xưa nói tương tục cũng rất khó. Xem Đức Sơn, Qui Sơn như thế, há có kiến giải lăng xăng? Trở lại hoàn toàn, có được mấy người? “Chạy nhanh qua”, Đức Sơn hét một tiếng liền đi ra. Giống như Lý Quảng bị bắt, sau thiết kế bắn một mũi tên giết một tướng Phiên, chạy ra khỏi triều đình nước Lỗ. Tuyết Đậu tụng đến đây rất có công phu Đức Sơn xây lưng pháp đường mang giầy cỏ đi ra, là nói lên được cái tiện nghi. Đâu biết lão này như trước, chẳng cho người xuất đầu. Tuyết Đậu nói “chẳng bỏ qua”. Qui Sơn đến chiều hỏi Thủ tọa: Người mới đến khi nãy ở đâu? Thủ tọa thưa: Chính khi ấy xây lưng pháp đường mang giầy cỏ đi ra. Qui Sơn bảo: Kẻ này sau kia đến trên đảnh cô phong dựng chiếc am cỏ quở Phật mắng Tổ. Đâu từng bỏ qua, quả là kỳ đặc. Đến trong ấy vì sao Tuyết Đậu nói “trên đảnh cô phong ngồi trong cỏ”? Lại hạ một tiếng hét. Hãy nói rơi tại chỗ nào? Lại tham ba mươi năm!
	TẮC 5
	TUYẾT PHONG LÚA GẠO
	LỜI DẪN: Đại phàm phù thụ tông giáo phải là kẻ anh linh, có tư cách giết người không ngó lại, mới đáng liền đó thành Phật. Vì thế chiếu dụng đồng thời, cuộn buông cùng xướng, lý sự chẳng hai, quyền thật đồng hành. Nhảy qua một mức là dựng lập nghĩa môn thứ hai, liền đó chặt đứt sắn bìm, kẻ hậu học sơ cơ khó mà nương tựa. Hôm qua việc thế ấy, bất đắc dĩ, ngày nay lại thế ấy, tội lỗi đầy trời. Nếu là kẻ mắt sáng, một điểm dối y chẳng được. Kia chưa được thế, nằm ngang trong hang cọp chẳng khỏi tan thân mất mạng. Thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tuyết Phong dạy chúng: Cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo, ném đến trước mặt, chẳng hiểu, thùng sơn, đánh trống phổ thỉnh xem.
	GIẢI THÍCH: Trường Khánh hỏi Vân Môn: Tuyết Phong nói thế ấy lại có chỗ xuất đầu chẳng được chăng? Vân Môn đáp: Có. Trường Khánh hỏi: Làm thế nào? Vân Môn đáp: Không thể thảy làm kiến giải dã hồ tinh. Tuyết Phong nói trên đôi chẳng đủ, dưới đôi có dư, tôi lại vì ông làm sắn bìm. Sư cầm cây gậy đưa lên nói: Lại thấy Tuyết Phong chăng? Dốt! Lệnh vua hơi nghiêm, không cho cướp giựt người đi chợ. Đại Qui Triết nói: Ta lại cho ông trên đất thêm bùn. Sư cầm cây gậy đưa lên nói: Xem! Xem! Tuyết Phong đến trước mặt các ông đi ỉa. Dốt! Vì sao cứt thúi cũng chẳng biết?
	Tuyết Phong dạy chúng: “Cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo.” Cổ nhân tiếp vật lợi sanh có chỗ kỳ đặc, chỉ là chẳng ngại gian lao. Sư ba phen lên Đầu Tử, chín lần đến Động Sơn, mang thùng thông muỗng gỗ, đến nơi làm trưởng trai phạn, cũng chỉ vì thấu thoát việc này. Khi đến Động Sơn, Sư làm trưởng trai phạn. Một hôm, Động Sơn hỏi: Làm gì? Tuyết Phong đáp: Đãi gạo. Động Sơn hỏi: Đãi cát bỏ gạo hay đãi gạo bỏ cát? Tuyết Phong đáp: Cát gạo đồng thời bỏ. Động Sơn hỏi: Đại chúng lấy gì ăn? Tuyết Phong liền úp chậu lại. Động Sơn bảo: Duyên ngươi ở Đức Sơn, liền chỉ đường đến yết kiến. Vừa tới Đức Sơn, Tuyết Phong hỏi: Việc trong tông thừa từ trước, con lại có phần chăng? Đức Sơn đánh một gậy, hỏi: Nói cái gì? Nhân đây Tuyết Phong có tỉnh. Sau ở Ngao Sơn trở tuyết, Sư nói với Nham Đầu: Tôi khi ở Đức Sơn, ngay lúc ăn gậy như thùng lủng đáy. Nham Đầu quát bảo: Ông chẳng thấy nói “từ cửa vào chẳng phải của báu trong nhà”, nên trong hông ngực mình lưu xuất, che trời che đất, mới có ít phần tương ưng. Tuyết Phong bỗng nhiên đại ngộ, lễ bái nói: Sư huynh! Ngày nay mới là thành đạo ở Ngao Sơn.
	Người nay chỉ nói: Cổ nhân chuyên môn khuyên dạy người sau y theo qui củ. Nói thế là chê bai cổ nhân, gọi là tội xuất Phật thân huyết. Người xưa không có cẩu thả như người nay, há dùng một lời nửa câu để thỏa mãn bình sanh sao? Vì phù thụ Tông giáo, tiếp nối thọ mạng Phật, nên nói một lời nửa câu, tự nhiên ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, không có đường cho ông để ý, không có chỗ khởi tình giải dính đạo lý. Xem lời dạy này của Tuyết Phong, biết Sư đã từng gặp bậc tác gia, nên mới có lối rèn luyện tác gia. Phàm nói ra một lời nửa câu, không phải tâm cơ ý thức suy nghĩ, ở trong hang quỉ tìm kế sống, hẳn là siêu quần bạt tụy, ngồi đoạn cổ kim, chẳng cho nghĩ nghị. Chỗ dùng của Sư trọn là như thế.
	Một hôm, Sư bảo chúng: Núi Nam có con rắn to, tất cả các ông cần phải khéo xem! Lăng đạo giả đứng dậy nói: Thế thì trong nhà hôm nay ắt có người tan thân mất mạng. Sư lại nói: Cả quả đất là con mắt của Sa-môn, các ông đi ỉa chỗ nào? Sư lại nói: Nhà Vọng Châu cùng ông thấy nhau rồi, núi Ô Thạch cùng ông thấy nhau rồi, trước Tăng đường cùng ông thấy nhau rồi.
	Bảo Phước hỏi Nga Hồ: Trước Tăng đường hãy gác lại, thế nào là nhà Vọng Châu, núi Ô Thạch thấy nhau? Nga Hồ đi nhanh về phương trượng.
	Sư thường cử những lời loại này dạy chúng, như nói: “Cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo.” Lúc này có thể dùng tình thức tính toán được chăng? Phải là đập tan lồng lưới, được mất, phải quấy đồng thời buông sạch, thong dong tự tại, tự nhiên thoát được vòng vẽ, mới thấy được chỗ dùng của người. Hãy nói Tuyết Phong ý tại chỗ nào? Người phần nhiều khởi tình giải nói: Tâm là chủ vạn vật, cả quả đất đồng thời trong tay ta. Thật tức cười không dính dáng. Đến trong ấy phải là kẻ chân thật, vừa nghe cử ra liền tột xương tận tủy, thấy được thấu, chẳng rơi vào tình từ ý tưởng. Nếu là kẻ bản sắc Thiền tăng hành cước, thấy ông ta như thế đã là lôi thôi, mới xứng vì người rồi vậy. Xem Tuyết Đậu tụng:
	TỤNG:
	Ngưu đầu một,Mã đầu hồi,Tào Khê cảnh lý tuyệt trần aiĐả cổ khán lai quân bất kiến,Bách hoa xuân chí vị thùy khai?
	DỊCH:
	Đầu trâu mất,Đầu ngựa về,Trong vắt Tào Khê gương chẳng nhơĐánh trống đến xem, anh chẳng thấy,Trăm hoa xuân đến nở vì ai?
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu tự nhiên thấy cổ nhân, chỉ tiêu mạng mạch kia bằng một lần vạch ra, liền vì đó tụng “đầu trâu mất, đầu ngựa về”. Thử nói luận về việc gì? Nếu thấy được thấu, như sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, chỉ là tầm thường. Tuyết Đậu từ bi ngay đầu dùng một chùy đập nát, một câu cắt đứt, chỉ là quá ư cao vót, như chọi đá nháng lửa, dường làn điện chớp, chẳng bày mũi nhọn, không có chỗ cho ông gá nương. Hãy nói nhằm vào ý căn dò tìm được chăng? Hai câu này đồng thời nói hết rồi. Đến câu thứ ba, Tuyết Đậu lại khai một mạch lược bày chút ít phong qui, sớm đã rơi vào cỏ. Câu thứ tư thẳng bon rơi vào cỏ. Nếu nhắm trên lời sanh lời, trên câu sanh câu, trên ý sanh ý, khởi hiểu khởi hội, chẳng những làm lụy Lão tăng mà cũng cô phụ Tuyết Đậu. Người xưa câu tuy như thế, ý chẳng như thế, trọn không tạo đạo lý để trói buộc người. Câu “trong vắt Tào Khê gương chẳng nhơ”, nhiều người nói tâm lặng liền là gương. Thật tức cười không dính dáng. Chỉ quản khởi so sánh đạo lý, biết bao giờ liễu ngộ. Cái này là bổn phận thuyết thoại, Sơn tăng chẳng dám không y bổn phận. Hai câu “đầu trâu mất, đầu ngựa về”, Tuyết Đậu nói rõ ràng rồi. Chính vì người chẳng thấy, cho nên Tuyết Đậu lại lôi thôi tụng ra “đánh trống đến xem anh chẳng thấy”. Kẻ si lại thấy chăng? Lại vì ông nói “trăm hoa xuân đến nở vì ai”. Có thể nói nở toang cửa nẻo, vì ông một lúc chữ “bát” mở rồi. Kịp khi xuân đến, nơi hang sâu khe vắng chỗ không người, trăm hoa vẫn đua nở, ông thử nói nở vì ai?
	TẮC 6
	VÂN MÔN MỖI NGÀY ĐỀU LÀ NGÀY TỐT
	CÔNG ÁN: Vân Môn dạy: Ngày mười lăm về trước chẳng hỏi ông, ngày mười lăm về sau nói cho một câu xem? Sư tự đáp thế: Mỗi ngày đều là ngày tốt.
	GIẢI THÍCH: Vân Môn ban đầu tham vấn Mục Châu, Mục Châu đối đáp nhanh như điện xoay, thật là khó nương gá. Sư bình thường tiếp người vừa vào cửa liền nắm đứng bảo: Nói! Nói! Khởi suy nghĩ liền bị xô ra, nói: Cây dùi cùn thời Tần. Vân Môn yết kiến đến ba phen, mới gõ cửa, Mục Châu hỏi: Ai? Vân Môn thưa: Văn Yển. Vừa mở cửa liền chạy ùa vào. Mục Châu nắm đứng bảo: Nói! Nói! Vân Môn suy nghĩ liền bị xô ra, Vân Môn một chân còn trong ngạch cửa, Mục Châu đóng ập cửa lại, nghiền dập bàn chân Vân Môn. Vân Môn đau quá la to, bỗng nhiên đại ngộ. Sau này ngữ mạch tiếp người của Vân Môn một lối mẫu mực của Mục Châu. Vân Môn ở nhà Thượng thơ Trần Tháo ba năm, Mục Châu chỉ đến hội Tuyết Phong. Đến nơi, Sư liền ra chúng hỏi: Thế nào là Phật? Tuyết Phong bảo: Chớ nói mớ! Vân Môn lễ bái, ở lại ba năm. Một hôm, Tuyết Phong hỏi: Chỗ thấy của con thế nào? Vân Môn thưa: Chỗ thấy của con cùng chư Thánh không đổi dời một sợi tóc mảy tơ.
	Thiền sư Linh Thọ hai mươi năm không mời chức Thủ tọa, thường nói: Thủ tọa của ta sanh. Lại nói: Thủ tọa của ta chăn trâu. Lại nói: Thủ tọa của ta đi hành cước. Bỗng một hôm đánh chuông sai chúng ra trước tam quan đón Thủ tọa. Quả thật Vân Môn đến, liền thỉnh vào liêu Thủ tọa nghỉ ngơi. Người thời ấy gọi Linh Thọ là Thiền sư Tri Thánh, bởi dự biết trước việc quá khứ vị lai. Quảng chúa là Lưu vương sắp cử binh, đích thân đến viện thỉnh Sư quyết định tốt xấu. Linh Thọ đã biết trước, vui vẻ ngồi tịch. Quảng chúa tức giận hỏi thị giả: Hòa thượng bệnh lúc nào? Thị giả đáp: Thầy không hề có bệnh, có một phong thư bảo Hầu vương đến trao. Quảng chúa mở bì thấy một tấm thiếp viết: Con mắt người trời là Thủ tọa trong chùa. Quảng chúa hiểu ý liền dừng binh, thỉnh Vân Môn xuất thế trụ Linh Thọ. Về sau mới trụ Vân Môn. Sư khai đường thuyết pháp có Cúc thường thị đến hỏi: Trái Linh Thọ chín chưa? Sư đáp: Trong năm nào được tin nó sống? Ông lại dẫn nhân duyên Lưu vương xưa là người khách bán hương… Sau Lưu vương phong thụy Linh Thọ là Tri Thánh Thiền Sư. Linh Thọ đời đời chẳng mất thần thông. Vân Môn có ba đời làm vua nên mất thần thông. Lưu vương mời Vân Môn cùng một số tôn túc vào nội cung nhập hạ, các vị đều cho người trong nội cung thưa hỏi và thuyết pháp, chỉ có Vân Môn không nói cũng không người thân cận. Có vị Trực điện viết một bài kệ dán trên vách điện Ngọc Bích:
	Đại trí tu hành thủy thị thiềnThiền môn nghi mặc bất nghi huyênVạn ban xảo thuyết tranh như thậtDu khước Vân Môn tổng bất ngôn.
	DỊCH:
	Đại trí tu hành mới là thiềnCửa thiền nên lặng chớ nên huyênMuôn điều khéo nói đâu như thậtChỉ có Vân Môn thảy ngồi yên.
	Về sau Sư trụ trì Vân Môn bình thường thuyết pháp thích nói thiền ba chữ: Cố, Giám, Di. Lại nói thiền một chữ, như vị Tăng đến hỏi: Giết cha giết mẹ đến trước Phật sám hối, giết Phật Tổ đến chỗ nào sám hối? Vân Môn đáp: Lộ (bày). Lại hỏi: Thế nào là chánh pháp nhãn tạng? Vân Môn đáp: Phổ (khắp). Quả là không cho nghĩ nghị, đến chỗ bằng phẳng, lại hay mắng người. Nếu hạ một câu nói, giống hệt cây cọc sắt. Về sau xuất phát được bốn vị hiền triết: Động Sơn Sơ, Trí Môn Khoan, Đức Sơn Mật, Huơng Lâm Viễn đều là bậc đại Tông sư. Hương Lâm làm thị giả mười tám năm, khi tiếp ông Sư thường gọi: Thị giả Viễn! Viễn đáp: Dạ! Sư nói: Là cái gì? Như thế đến mười tám năm, một hôm Viễn đại ngộ. Vân Môn nói: Từ nay về sau ta không còn kêu ngươi. Vân Môn bình thường tiếp người hay dùng thủ đoạn của Mục Châu, thật là khó bề gá nương, có lối rèn luyện tháo chốt nhổ đinh. Tuyết Đậu nói: “Tôi mến Thiều Dương (Vân Môn) máy mới định, một đời vì người nhổ đinh tháo chốt.”
	Sư buông câu hỏi, hỏi chúng: Ngày mười lăm về trước chẳng hỏi ông, ngày mười lăm về sau nói cho một câu xem? Quả thật ngồi dứt thiên sai, không thông phàm thánh. Tự đáp thay: Mỗi ngày đều là ngày tốt. Câu “ngày mười lăm về trước” là ngồi dứt thiên sai, câu “ngày mười lăm về sau” cũng ngồi dứt thiên sai, không nói ngày mai là mười sáu. Người sau chỉ quản theo lời sanh hiểu, có dính dáng chút nào. Vân Môn lập tông phong ấy ắt là có chỗ vì người. Hỏi xong liền tự đáp thay: Mỗi ngày đều là ngày tốt. Câu này thông suốt cổ kim, từ trước đến sau đồng thời ngồi dứt. Sơn tăng nói thoại như thế cũng là theo lời sanh hiểu, người giết không bằng tự giết, vừa khởi đạo lý là rơi hầm rớt hố. Vân Môn trong một câu đều đầy đủ ba câu, bởi vì tông chỉ của Ngài như thế. Nói một câu cần thiết phải qui tông, nếu không như thế tức là đỗ soạn. Việc này không cho nhiều luận thuyết. Song người chưa thấu phải cần như thế, nếu người đã thấu liền thấy ý chỉ cổ nhân. Hãy xem Tuyết Đậu làm sắn bìm:
	TỤNG:
	Khứ khước nhấtNiêm đắc thấtThượng hạ tứ duy vô đẳng thấtTừ hành đạp đoạn lưu thủy thanhTúng quan tả xuất phi cầm tích.Thảo nhung nhungYên mịch mịchKhông Sanh nham bạn hoa lan tịchĐờn chỉ kham bi Thuấn-nhã-đaMạc động trướcĐộng trước tam thập bổng.
	DỊCH:
	Bỏ đi mộtNắm được bảyTrên dưới bốn phương không đồng bậcThong dong đạp bặt tiếng suối reoPhỏng xem vẽ được chim bay dấu.Cỏ xanh rìKhói trắng bạcKhông Sanh bên núi hoa rơi loạnKhảy tay làm thảm thần hư khôngChớ động đếnĐộng đến ăn ba mươi gậy.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu tụng cổ tài tình như thế, ngay đầu dùng bảo kiếm Kim Cang Vương hươi một cái, nhiên hậu lược bày chút ít phong qui. Tuy nhiên như thế, cứu kính không có hai thứ hiểu. Hai câu “bỏ đi một, nắm được bảy”, đa số người hiểu theo lối tính số, bảo: bỏ đi một là việc ngày mười lăm về trước. Tuyết Đậu thẳng nơi đầu hạ hai câu ấn phá xong, lại bày cho người thấy “bỏ đi một, nắm được bảy”. Tối kỵ nhằm trong ngôn cú tạo kế sống. Vì sao? Vì bánh in đâu có nước. Người ta phần nhiều rơi vào ý thức, cần phải nhằm về trước khi ngữ cú chưa sanh hội lấy, mới được đại dụng hiện tiền tự nhiên thấy được. Vì thế, đức Thích-ca sau khi thành đạo, ở nước Ma-kiệt-đề hai mươi mốt ngày, Ngài suy nghĩ thế này: “Các pháp tướng tịch diệt, không thể dùng lời nói, ta đành không thuyết pháp, chóng vào Niết-bàn.” Đến trong ấy tìm chỗ mở miệng không được. Do sức phương tiện, Phật vì năm thầy Tỳ-kheo nói, cho đến ba trăm sáu mươi hội. Giáo lý một đời đức Phật chỉ là phương tiện. Vì thế nói, cởi áo trân bảo, mặc áo nhơ xấu. Bất đắc dĩ nhằm trong nghĩa môn thứ hai, cái chỗ cạn hẹp mà dẫn dụ các con. Nếu nhằm trên chỗ toàn vẹn dạy người, thì cả quả đất không có một người nửa người. Hãy nói thế nào là đệ nhất cú? Đến trong ấy, Tuyết Đậu bày chút ít ý cho người thấy. Ông chỉ trên chẳng thấy có chư Phật, dưới chẳng thấy có chúng sanh, ngoài chẳng thấy có núi sông, quả đất, trong chẳng thấy có kiến văn giác tri, giống hệt người chết rồi sống lại, dài ngắn, tốt xấu nhồi thành một khối, mỗi mỗi đem lại cũng không có thấy khác. Nhiên hậu ứng dụng không mất thích đáng, mới thấy được chỗ Tuyết Đậu nói: “bỏ đi một, nắm được bảy, trên dưới bốn bên không đồng bậc”. Nếu nơi câu này thấu được, liền là trên dưới bốn bên không đồng bậc, sum la vạn tượng cỏ cây người súc rõ ràng toàn bày gia phong của chính mình. Vì thế nói:
	TỤNG:
	Vạn tượng chi trung độc lộ thânDuy nhân tự khẳng nãi phương thânTích niên mậu hướng đồ trung míchKim nhật khán lai hỏa lí băng.
	DỊCH:
	Ở trong hiện tượng riêng bày thânChỉ người tự nhận mới là gầnNăm xưa lầm nhắm trên đường kiếmNay mới nhìn ra lò lửa băng.
	Trên trời dưới trời chỉ ta hơn hết, người đời đa số chạy theo ngọn chẳng tìm gốc. Nếu trước được gốc, tự nhiên gió thổi cỏ nghiêng, nước đọng thành hồ. “Thong dong đạp bặt tiếng suối reo”, hành động thư thả mà tiếng nước chảy ào ào cũng ưng đạp bặt. “Phỏng xem vẽ được chim bay dấu”, phóng mắt nhìn xem dù là dấu chim bay duờng như cũng vẽ ra được. Đến trong đây, vạc dầu lò lửa thổi liền tắt, cây kiếm núi đao hét cũng tan, chẳng phải là việc khó. Tuyết Đậu đến đây, vì lòng từ bi, ngại người ngồi trong cảnh giới vô sự, lại nói: “Cỏ xanh rì, khói trắng bạc.” Sở dĩ che lấp đi, liền được cỏ xanh rì, khói trắng bạc. Hãy nói là cảnh giới của người nào? Bảo là “mỗi ngày đều là ngày tốt” được chăng? Đáng tức cười không dính dáng. Chính là “thong dong đạp bặt tiếng suối reo” cũng chẳng phải, “phỏng xem vẽ được chim bay dấu” cũng chẳng phải, “cỏ xanh rì” cũng chẳng phải, “khói trắng bạc” cũng chẳng phải. Tuy tất cả đều chẳng phải, chính là “Không Sanh bên núi hoa rơi loạn”. Cần phải chuyển qua bên kia mới được. Đâu chẳng thấy Tôn giả Tu-bồ-đề ngồi yên trong núi, chư thiên mưa hoa tán thán. Tôn giả hỏi: Trong không mưa hoa tán thán là người nào? Chư thiên thưa: Tôi là thiên Đế Thích. Tôn giả hỏi: Tại sao ông tán thán? Thiên thưa: Tôi trọng Tôn giả nói Bát-nhã Ba-la-mật-đa hay. Tôn giả bảo: Tôi đối với Bát-nhã chưa từng nói một chữ, ông vì sao tán thán? Thiên thưa: Tôn giả không nói, tôi không nghe, không nói không nghe là chân Bát-nhã. Thiên Đế Thích lại mưa hoa khắp đất. Tuyết Đậu cũng đã làm tụng:
	TỤNG:
	Vũ quá vân ngưng hiểu bán khaiSổ phong như họa bích thôi ngôiKhông Sanh bất giải nham trung tọaNhạ đắc thiên hoa động địa lai.
	DỊCH:
	Mưa tạnh mây ngưng sáng nửa trờiVẽ ra mấy ngọn núi chập chùngKhông Sanh chẳng hiểu ngồi trong núi Liền được thiên hoa tán khắp nơi.
	Thiên Đế đã mýa hoa khắp đất, đến trong ấy lại ẩn núp chỗ nào? Tuyết Đậu lại nói:
	TỤNG:
	Ngã khủng đào chi đào bất đắcĐại phương chi ngoại giai sung tắcMang mang nhiễu nhiễu tri hà cùngBát diện thanh phong nặc y ngắc.
	DỊCH:
	Tôi ngại trốn đi trốn chẳng đượcBên ngoài đại phương đều đầy ngấtLăng xăng rối rắm biết sao cùng?Tám hướng gió lành thầm mặc áo.
	Dù được lột trần toàn thong dong trọn không có mảy may lỗi lầm cũng chưa là cực tắc. Vả lại cứu kính thế nào mới phải? Nên xem tiếp văn sau, “khảy tay làm thảm thần Hư không”. Tiếng Phạn Thuấn-nhã-đa, phương này dịch thần Hư không. Lấy hư không làm thể, không thân xúc chạm, hào quang Phật soi mới hiện được thân. Nếu lúc ông giống như thần Hư không, thì Tuyết Đậu chính nên khảy móng tay buồn thảm. Tuyết Đậu lại nói “chớ động đến”. Khi động đến thì sao? Ngày sáng trời trong, mở mắt ngủ khò.
	TẮC 7
	HUỆ SIÊU HỎI PHẬT
	LỜI DẪN: Một câu trước tiếng ngàn Thánh chẳng truyền, chưa từng thân cận như cách Đại thiên. Giả sử nhằm trước tiếng biện được, cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, cũng chưa phải là người tánh tháo. Do đó nói: Trời không thể che, đất không thể chở, hư không không thể dung, mặt trời, mặt trăng không thể chiếu, chỗ không Phật riêng xưng tôn, mới sánh được đôi phần. Nếu chưa như thế, ở trên đầu sợi lông thấu được, phóng đại quang minh, bảy dọc tám ngang đối pháp tự tại tự do, nắm lại đưa ra cái nào cũng phải. Hãy nói được cái gì mà kỳ đặc như thế? Lại hỏi đại chúng hội chăng? Khổ thân từ trước không ai biết, chỉ cốt bàn về việc đại công. Việc hiện nay hãy gác lại, Công án Tuyết Đậu, lại thế nào? Xem lấy văn sau.
	CÔNG ÁN: Có vị Tăng hỏi Pháp Nhãn: Huệ Siêu xin hỏi Hòa thượng thế nào là Phật? Pháp Nhãn đáp: Ông là Huệ Siêu.
	GIẢI THÍCH: Thiền sư Pháp Nhãn có cơ đồng thời thốt trác (con kêu mẹ mổ), đủ dụng đồng thời thốt trác, mới hay đáp lời như thế. Có thể nói siêu thanh vượt sắc được đại tự tại, nắm buông một lúc, sống chết tại ta thật là kỳ đặc. Song công án này các nơi thương lượng khá nhiều, khởi hiểu theo tình giải chẳng ít. Họ không biết cổ nhân phàm buông ra một lời, nửa câu đều như chọi đá nháng lửa, làn điện xẹt, thẳng đó vạch ra con đường chánh. Người sau chỉ quản chạy trên ngôn cú khởi tình giải nói: Huệ Siêu chính là Phật, nên Pháp Nhãn đáp như thế. Hoặc nói, giống như người cỡi trâu tìm trâu. Hoặc nói, chỗ hỏi là đúng đâu có gì can thiệp. Nếu hiểu như thế, chẳng những cô phụ chính mình, cũng là chôn vùi cổ nhân. Nếu cần thấy toàn cơ của Pháp Nhãn, phải là kẻ đánh một gậy chẳng ngoái đầu, răng như cây kiếm, miệng tợ chậu máu, nhằm ngoài lời nói biết chỗ trở về, mới có ít phần tương ưng. Nếu mỗi mỗi khởi tình giải thì cả quả đất, là kẻ diệt chủng tộc nhà Phật. Siêu Thiền khách ngay đây được ngộ, vì bình thường công ôm ấp nghiên cứu, mới được dưới một câu nói như thùng lủng đáy. Đến như Giám viện Tắc ở trong hội Pháp Nhãn cũng chưa từng tham thỉnh nhập thất. Một hôm, Pháp Nhãn hỏi: Giám viện Tắc sao chẳng vào thất? Tắc thưa: Hòa thượng đâu không biết con ở chỗ Thanh Lâm đã có chỗ thâm nhập. Pháp Nhãn bảo: Ông thử vì ta cử xem? Tắc thưa: Con hỏi “thế nào là Phật”, Thanh Lâm đáp “Đồng tử Bính Đinh đến xin lửa”. Pháp Nhãn bảo: Lời khéo, ngại ông hiểu lầm, nên nói lại xem. Tắc thưa: Bính Đinh thuộc về lửa, đem lửa đi xin lửa, như con là Phật lại đi tìm Phật. Pháp Nhãn bảo: Giám viện quả nhiên hiểu lầm rồi. Tắc nổi xung, liền quảy hành lý qua sông đi phắt. Pháp Nhãn nói: Người này nếu trở lại có thể cứu, nếu không trở lại thì không thể cứu. Tắc đi đến giữa đường, tự xét: Pháp Nhãn là thiện tri thức của năm trăm người, há lại gạt ta sao? Bèn trở lại tái tham vấn. Pháp Nhãn bảo: Ông hỏi ta, ta sẽ vì ông đáp. Tắc hỏi: Thế nào là Phật? Pháp Nhãn đáp: Đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Tắc liền đại ngộ. Hiện nay có người trừng mắt khởi giải hội, nên nói kia không thương tích chớ làm thành thương tích. Loại công án này, người cửu tham một phen nghe cử liền biết chỗ rơi. Tông Pháp Nhãn gọi đó là “tiễn phong tương trú” (tên nhọn chỏi nhau). Chẳng dùng ngũ vị quân thần, tứ liệu giản, chỉ luận tiễn phong tương trú là gia phong của tông Pháp Nhãn như thế, dưới câu liền đó thấu được, nếu nhằm dưới câu suy nghĩ thì dò tìm chẳng ra. Pháp Nhãn khai đường có năm trăm chúng, khi ấy Phật pháp rất hưng thạnh. Quốc sư Thiều theo Sơ Sơn đã lâu, tự cho đã được yếu chỉ, bèn gom góp văn tự đảnh tướng của Sơ Sơn lúc bình sanh, lãnh chúng đi hành cước, đến trong hội Pháp Nhãn. Sư chẳng vào thất, chỉ bảo đồ đệ theo chúng vào thất. Một hôm, Pháp Nhãn đăng tòa có vị Tăng hỏi: Thế nào là một giọt nước nguồn Tào? Pháp Nhãn đáp: Là một giọt nước nguồn Tào. Vị Tăng ấy mờ mịt thối lui. Thiều ở trong chúng nghe câu này bỗng nhiên đại ngộ. Sau, Sư khai đường thừa kế Pháp Nhãn. Sư làm tụng trình:
	TỤNG:
	Thông huyền phong đảnhBất thị nhân gianTâm ngoại vô phápMãn mục thanh san.
	DỊCH: 
	Thông huyền chót núiChẳng phải nhân gianNgoài tâm không phápĐầy mắt núi xanh.
	Pháp Nhãn ấn khả nói: Chỉ một bài tụng này đáng thừa kế tông ta, sau ngươi được bậc Vương hầu kính trọng, ta chẳng bằng ngươi. Xem người xưa ngộ thế ấy là đạo lý gì? Không thể một bề bảo Sơn tăng nói, phải tự mình trong mười hai giờ, phấn phát tinh thần giống như thế, cùng cổ nhân đảm nhận, ngày sau ở ngã tư đường, duỗi tay vì người cũng chẳng phải là việc khó. Vì thế, Tăng hỏi Pháp Nhãn “thế nào là Phật”, Pháp Nhãn đáp “ông là Huệ Siêu”, có chỗ nào là cô phụ nhau? Chẳng thấy Vân Môn nói: Nêu chẳng đoái, liền sai lẫn, toan suy tư, kiếp nào ngộ. Bài tụng của Tuyết Đậu ở dưới thật là sáng rỡ, thử cử xem?
	TỤNG:
	Giang Quốc xuân phong xuy bất khởiChá cô đề tại thâm hoa lýTam cấp lãng cao ngư hóa longSi nhân du hố dạ Đường thủy.
	DỊCH:
	Giang Quốc gió xuân đùa chẳng dấyVườn hoa rậm rạp chá cô hótBa cấp sóng cao cá hóa rồngSông Đường kẻ ngu đêm vẫn tát.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu là bậc tác gia, ở chỗ khó gặm khó nhắm, khó thấu, khó thấy gút mắc của cổ nhân mà tụng ra cho người thấy, quả là kỳ đặc. Tuyết Đậu nắm được chìa khóa của Pháp Nhãn, lại biết chỗ rơi của Huệ Siêu và ngại người sau nhằm dưới ngôn cú của Pháp Nhãn lầm giải hội, vì thế tụng ra. Vị Tăng hỏi như thế, Pháp Nhãn đáp như thế, tức là: “Giang Quốc gió xuân đùa chẳng dấy, vườn hoa rậm rạp chá cô hót.” Hai câu này chỉ là một câu. Hãy nói ý Tuyết Đậu ở chỗ nào? Giang Tây, Giang Nam nhiều người hiểu là hai thứ. Nói Giang Quốc gió xuân đùa chẳng dấy, tức tụng ông là Huệ Siêu. Chỉ cái tin tức này, dù cho Giang Quốc gió xuân đùa cũng chẳng dấy. Câu “vườn hoa rậm rạp chá cô hót” dùng tụng các nơi thương lượng câu này ồn náo, giống như chim chá cô hót trong vườn hoa, có gì giao thiệp. Đâu không biết hai câu này của Tuyết Đậu chỉ là một câu, cần được không thêm không bớt, rõ ràng nhằm ông nói ngôn đoan ngữ cũng đoan, che trời che đất. Tăng hỏi “thế nào là Phật”, Pháp Nhãn đáp “ông là Huệ Siêu”, Tuyết Đậu tụng: “Giang Quốc gió xuân đùa chẳng dấy, vườn hoa rậm rạp chá cô hót.” Nhằm trong đây tiến được đáng là bậc riêng bước trong không. Nếu ông khởi tình giải thì trải ba đời sáu mươi kiếp cũng chưa hiểu. Câu thứ ba, thứ tư Tuyết Đậu quá sức từ bi, vì người một lúc nói phá. Chỗ Siêu thiền khách đại ngộ, như “ba cấp sóng cao cá hóa rồng, sông Đường kẻ ngu đêm vẫn tát”. Võ Môn tam cấp lãng, Mạnh tân tức là Long Môn, Võ Đế đào ba cấp. Nay ngày ba tháng ba khi hoa đào nở, do sự cảm ứng của trời đất, có con cá nhảy qua được Long Môn thì trên đầu mọc sừng, ở cổ có bờm, nơi đuôi có lông, tụ mây mà đi. Nếu con nào nhảy qua không khỏi thì bị điểm trán trở về. Người si nhằm trong lời nói nhai gặm, giống như ban đêm tát nước sông Đường để bắt cá. Sao chẳng biết cá hóa rồng rồi. Sư ông Nghĩa Đoan có bài tụng:
	TỤNG:
	Nhất văn Đại Quang tiền
	Mãi đắc cá du tư
	Khiết hướng đổ lý liễu
	Đương hạ bất văn cơ.
	DỊCH:
	Một đồng tiền Đại QuangMua được cái bánh ngon Nhai xong dồn vào bụngLiền đó hết đói rồi.
	Tụng này rất hay chỉ vì lời văn quá vụng, Tuyết Đậu tụng rất tài, chẳng bị chạm lưỡi đứt tay. Khi xưa Tạng chủ Khánh thích hỏi người: Thế nào là ba cấp sóng cao cá hóa rồng? Ta cũng chưa chắc. Ta lại hỏi ông đã hóa rồng rồi hiện nay ở chỗ nào?
	TẮC 8
	THÚY NHAM LÔNG MÀY
	LỜI DẪN: Hội thì trên đường thọ dụng, như rồng được nước, tợ cọp tựa núi. Chẳng hội thì thế đế lưu bố, dê đực chạm rào, ôm cây đợi thỏ. Có khi một câu như sư tử ngồi xổm, có khi một câu như bảo kiếm Kim Cang Vương, có khi một câu ngồi cắt đứt đầu lưỡi người trong thiên hạ, có khi một câu theo mòi đuổi sóng. Nếu là trên đường thọ dụng thì gặp tri âm, biện cơ nghi, biết lỗi lầm, cùng nhau chứng minh. Nếu là thế đế lưu bố, đủ một con mắt, khã dĩ ngồi dứt mười phương, vách đứng ngàn nhẫn. Vì thế nói đại dụng hiện tiền chẳng còn phép tắc. Có khi đem một cọng cỏ làm thân vàng trượng sáu, có khi đem thân vàng trượng sáu làm cọng cỏ. Hãy nói bằng vào đạo lý nào? Lại rõ biết chăng? Thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Thúy Nham cuối hạ dạy chúng: Từ đầu hạ đến nay vì huynh đệ thuyết thoại, xem Thúy Nham lông mày còn chăng? Bảo Phước nói: Làm cướp biết cướp. Trường Khánh nói: Sanh vậy. Vân Môn nói: Quan.
	GIẢI THÍCH: Cổ nhân có sớm tham chiều thỉnh, Thúy Nham đến cuối hạ lại dạy chúng thế ấy, song quả thật cao vót, quả thật rung trời động đất. Cả Đại tạng kinh 5048 quyển chẳng khỏi nói tâm nói tánh, nói đốn nói tiệm, lại có tin tức này chăng? Hàng nhất đẳng là thời tiết ấy. Thúy Nham thật là kỳ đặc, xem Sư nói thế, thử nói ý Sư rơi tại chỗ nào? Cổ nhân buông một lưỡi câu, trọn chẳng dối bày, phải có đạo lý vì người. Đa số người hiểu lầm nói: Thanh thiên bạch nhật nói lời không nhằm hiện tại, vô sự sanh sự, cuối hạ trước tự nói lỗi, trước tự kiểm điểm, để khỏi người khác kiểm điểm. Thật đáng tức cười không dính dáng. Loại kiến giải này gọi là diệt chủng tộc nhà Phật. Nhiều đời Tông sư khi mở hội, nếu chẳng dạy bảo cho người trọn không lợi ích, mong làm cái gì? Đến trong ấy nhìn được thấu, mới biết cổ nhân có cái thuật đoạt trâu người cày, cướp cơm người đói. Người nay hỏi đến liền nhằm trong ngôn cú gặm nhấm, trên lông mày làm kế sống. Thấy người trong thất kia tự nhiên biết chỗ đi của họ, thiên biến vạn hóa gút mắc khó khăn rõ ràng có con đường xuất thân, mới hay vì người đối đáp như thế. Lời nói này nếu không kỳ đặc thì ba vị Vân Môn, Bảo Phước, Trường Khánh đua nhau thù xướng làm gì? Bảo Phước nói: Làm cướp biết cướp. Nhân câu này gợi lên nhiều thứ tình giải. Thử nói ý Bảo Phước thế nào? Tối kỵ nằm trong câu tìm cổ nhân. Ông nếu sanh tình khởi niệm thì móc tròng con mắt của ông. Đâu không biết Bảo Phước hạ một chuyển ngữ là chặt đứt gót chân Thúy Nham. Trường Khánh nói: Sanh vậy. Nhiều người bảo Trường Khánh đi theo gót chân Thúy Nham, vì thế nói sanh vậy. Vẫn không dính dáng. Không biết Trường Khánh tự xuất kiến giải của mình, nói sanh vậy. Mỗi người có một chỗ xuất thân. Tôi hỏi ông chỗ nào là chỗ sanh? Là hàng tác gia, cây bảo kiếm Kim Cang Vương trước mặt thẳng đó liền dùng. Nếu người đập tan kiến giải tầm thường, chặt đứt mọi được mất phải quấy, mới thấy được chỗ thù xướng của Trường Khánh. Vân Môn nói Quan, quả là kỳ đặc, song khó tham cứu. Đại sư Vân Môn phần nhiều dùng “Nhất tự thiền” dạy người. Tuy trong một chữ phải đủ ba câu. Xem cổ nhân lâm cơ thù xướng một cách tự nhiên, so với người thời nay khác xa về hình thức câu nói. Cổ nhân tuy nói như thế, ý quyết không ở trong ấy. Đã không ở trong ấy, hãy nói ở chỗ nào? Cần phải chín chắn tự tham cứu mới được. Nếu là người mắt sáng có kỹ thuật chiếu thiên chiếu địa, liền đó tám mặt linh lung, Tuyết Đậu dùng một chữ Quan hòa cùng ba cái kia, xỏ làm một xâu tụng ra:
	TỤNG:
	Thúy Nham thị đồThiên cổ vô đối,Quan tự tương thùThất tiền tạo tội.Lảo đảo Bảo PhướcỨc dương nan đắc,Lao lao Thúy NhamPhân minh thị tặc.Bạch khuê vô điếmThùy biện chân giả,Trường Khánh tương ámMi mao sanh dã.
	DỊCH:
	Thúy Nham dạy chúngNgàn xưa không đối,Chữ Quan đáp nhauMất tiền tạo tội.Bảo Phước gian nanĐè nâng khó được,Thúy Nham nói nhiềuRõ ràng là cướp.Bạch khuê không tìAi biện chân giả,Trường Khánh hiểu nhauLông mày sanh vậy.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu nếu chẳng từ bi tụng ra cho người thấy thì đâu được gọi là Thiện tri thức. Cổ nhân như thế, mỗi mỗi đều là việc bất đắc dĩ làm ra. Kẻ hậu học bám vào ngôn cú của người, chuyển sanh tình giải, do đó chẳng thấy được ý chỉ cổ nhân. Như hiện nay có người lật ngược giường thiền, hét tan đại chúng, quở y chẳng được, tuy nhiên như thế phải thật đến chỗ đất này mới được. Tuyết Đậu nói: “ngàn xưa không đối”, chỉ nói xem lông mày Thúy Nham còn chăng? Có chỗ nào kỳ đặc mà ngàn xưa không đối? Phải biết cổ nhân nhả một lời nửa câu chẳng phải tầm thường, cần phải có con mắt định càn khôn mới được. Tuyết Đậu đặt một lời nửa câu như bảo kiếm Kim Cang Vương, như sư tử ngồi xổm, như chọi đá nháng lửa, như làn điện chớp. Nếu chẳng phải là người đủ con mắt ở đảnh môn thì không thể thấy chỗ rơi của cổ nhân. Lời dạy chúng này hẳn là ngàn xưa không đối, còn hơn gậy của Đức Sơn, hét của Lâm Tế. Thử nói Tuyết Đậu vì người, ý tại chỗ nào? Ông làm sao hiểu Tuyết Đậu nói ngàn xưa không đối? “Chữ Quan đáp nhau, mất tiền tạo tội”, ý này thế nào? Dù cho bậc có con mắt thấu quan (cửa), đến trong ấy cũng phải chín chắn mới được. Hãy nói là Thúy Nham mất tiền tạo tội, là Tuyết Đậu mất tiền tạo tội, là Vân Môn mất tiền tạo tội? Ông nếu thấu được, nhận ông có đủ con mắt. “Bảo Phước gian nan, đè nâng khó được”, là đè chính mình, nâng cổ nhân. Bảo Phước ở chỗ nào đè, chỗ nào nâng? “Thúy Nham nói nhiều, rõ ràng là cướp”, hãy nói Sư cướp cái gì mà Tuyết Đậu nói là cướp? Tối kỵ theo ngữ mạch của người chuyển, đến trong đây phải tự giữ tiết tháo mới được. “Bạch khuê không tì”, là tụng Thúy Nham giống như Bạch Khuê không có chút tì vết! “Ai biện chân giả”, có thể nói ít có người biện được. Tuyết Đậu đại tài từ đầu đến cuối quán xuyến hết, rốt sau mới nói “Trường Khánh hiểu nhau, lông mày sanh vậy”. Hãy nói sanh ở chỗ nào? Để mắt xem gấp! 
	TẮC 9
	TRIỆU CHÂU BỐN CỬA
	LỜI DẪN: Gương xấu hiện trên đài, đẹp xấu tự phân, kiếm Mạc Da trong tay, sống chết tùy thời. Hán đi Hồ lại, Hồ lại Hán đi, trong chết được sống, trong sống được chết. Thử nói đến trong ấy lại làm thế nào? Nếu không có con mắt thấu quan (cửa) làm chỗ chuyển thân, đến trong ấy hẳn là không làm gì được. Hãy nói thế nào là con mắt thấu quan làm chỗ chuyển thân, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Triệu Châu: Thế nào là Triệu Châu? Triệu Châu đáp: Cửa Đông cửa Tây cửa Nam cửa Bắc.
	GIẢI THÍCH: Phàm kẻ tham thiền hỏi đạo xét rõ chính mình, tối kỵ giản trạch ngôn cú. Vì sao? Đâu chẳng thấy Triệu Châu nói: Chí đạo không khó, chỉ hiềm giản trạch. Lại chẳng thấy Vân Môn nói: Hiện nay Thiền khách ba người năm người dụm đầu miệng nói ồn náo, nói cái này là cú ngữ “thượng tài”, cái kia là ngữ “tựu thân đả xuất”. Không biết trong cửa phương tiện của cổ nhân, vì kẻ sơ cơ hậu học chưa rõ chỗ tâm địa, chưa thấy Bản tánh, bất đắc dĩ mà lập ngữ cú phương tiện. Như Tổ sư từ Ấn sang riêng truyền tâm ấn, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Trong đây sắn bìm như thế, cần phải chặt đứt ngữ ngôn, cách ngoại thấy thật, thấu thoát được rồi, đáng gọi như rồng gặp nước, như cọp tựa núi. Những bậc tiên đức cửu tham có thấy mà chưa thấu, có thấu mà chưa minh, gọi đó là thỉnh ích. Nếu thấy được thấu mà thỉnh ích, lại cần trên ngữ cú xoay quanh không có mắc kẹt, người cửu tham thỉnh ích như vì kẻ trộm đưa thang, kỳ thật việc này không ở trên ngôn cú. Vì thế, Vân Môn nói: Việc này nếu ở trên ngôn cú thì ba thừa mười hai phần giáo há không ngôn cú, cần gì Tổ Đạt-ma từ Ấn Độ sang. Phần Dương trong mười tám câu hỏi, câu hỏi này gọi là Nghiệm chủ vấn, cũng gọi là Thám bạt vấn. Vị Tăng đặt câu hỏi này thật là kỳ đặc, nếu không phải Triệu Châu cũng khó đáp được. Vị Tăng hỏi: Thế nào là Triệu Châu? Triệu Châu là bổn phận tác gia liền đáp: Cửa Đông cửa Tây cửa Nam cửa Bắc. Tăng thưa: Con không hỏi Triệu Châu này. Triệu Châu bảo: Ông hỏi Triệu Châu nào? Người sau gọi là “Vô sự thiền”, thật là lừa người chẳng ít. Vì sao? Bởi Tăng hỏi Triệu Châu, Triệu Châu đáp: Cửa Đông cửa Tây cửa Nam cửa Bắc, chỉ là đáp cái thành Triệu Châu. Ông hiểu như thế, người trong thôn ba nhà cũng hiểu Phật pháp rồi. Đây là phá diệt Phật pháp, như đem con mắt cá so sánh với hạt minh châu, giống thì giống mà phải thì chẳng phải. Lão tăng nói: Chẳng ở Hà Nam, chính tại Hà Bắc. Hãy nói là hữu sự hay vô sự? Cần phải chín chắn mới được. Viễn Lục Công nói: Một câu rốt sau mới đến lao quan (cửa chắc chắn), ý chỉ chỉ nam không ở trong ngôn thuyết, mười ngày một trận gió, năm ngày một đám mưa, an bang lạc nghiệp, vỗ bụng hát ca, gọi đó là thời tiết thái bình, gọi đó là vô sự, chẳng phải mù tịt gọi là vô sự. Cần phải tháo được cây chốt cửa, ra khỏi rừng gai góc, lột trần toàn thong dong, như xưa giống hệt người bình thường. Do ông hữu sự cũng được, vô sự cũng được, bảy dọc tám ngang, trọn chẳng chấp không, định có. Có một bọn người nói: Xưa nay không một vật, chỉ gặp trà uống trà, gặp cơm ăn cơm. Đây là đại vọng ngữ, chưa được nói được, chưa chứng nói chứng. Xưa nay chưa từng tham được thấu, nghe người nói tâm nói tánh, nói huyền nói diệu, liền bảo chỉ là cuồng ngôn xưa nay không việc. Quả là người mù dẫn đám mù. Đâu chẳng biết khi Tổ sư chưa đến, trong đây gọi trời là đất, gọi núi là sông. Vì sao Tổ sư Tây sang? Các nơi đăng đường nhập thất, nói cái gì? Trọn là tình thức so lường. Nếu tình thức so lường ấy hết, mới thấy được thấu. Nếu thấy được thấu, như xưa trời là trời, đất là đất, núi là núi, nước là nước. Cổ nhân nói: Tâm là căn, pháp là trần, hai thứ ví như vết trên gương. Đến chỗ đất này tự nhiên lột trần toàn thong dong. Nếu tột cùng lý luận cũng chưa phải là chỗ an ổn. Đạt đến đó đa số người lầm hiểu cho là cảnh vô sự, Phật cũng chẳng lễ, hương cũng chẳng đốt. Giống thì cũng giống, đến chỗ thoát thể thì chẳng phải. Vừa hỏi đến thì tương tợ cực tắc, vừa chụp đến thì bảy hoa tám mảnh, trụ ở chỗ bụng rỗng tâm cao, đến đêm ba mươi tháng chạp quơ tay chụp ngực, đã muộn rồi.
	Vị Tăng hỏi Triệu Châu thế ấy, Triệu Châu đáp thế ấy, hãy nói làm sao dò tìm? Thế ấy cũng chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, cứu kính thế nào? Chỗ này là nạn xứ, cho nên Tuyết Đậu đưa ra trước mặt chỉ cho người. Một hôm Triệu Châu đang ngồi, Thị giả thưa: Có Đại vương đến. Triệu Châu nhớn nhác nói: Đại vương muôn phước. Thị giả thưa: Bạch Hòa thượng chưa đến. Triệu Châu bảo: Lại nói đến rồi!
	Tham thiền đến trong ấy, thấy đến trong ấy, quả là kỳ đặc. Thiền sư Nam niêm rằng: Thị giả chỉ biết báo khách, chẳng biết thân tại đế hương, Triệu Châu vào cỏ tìm người, bất chợt cả thân bùn dấy. Chỗ chân thật này, các người lại biết chăng? Xem lấy bài tụng của Tuyết Đậu:
	TỤNG:
	Cú lý trình cơ phách diện lai Thước-ca-la nhãn tuyệt tiêm aiĐông tây nam bắc môn tương đốiVô hạn luân chùy kích bất khai.
	DỊCH:
	Trong cú trình cơ vạch mặt raTrần ai chẳng dính mắt ca-laNam bắc đông tây cửa tương đốiBiết bao chùy sắt đập chẳng ra.
	GIẢI TỤNG: Triệu Châu lâm cơ dường như bảo kiếm Kim Cang Vương, vừa nghĩ nghị là chặt đầu ông, thường thường ngay mặt móc lấy con mắt ông. Vị Tăng này dám nhổ râu cọp, đặt ra câu hỏi dường như vô sự sanh sự, không ngờ trong câu có cơ, ông đã trình cơ ra. Triệu Châu cũng chẳng cô phụ câu hỏi của ông, cho nên cùng trình cơ đáp. Chẳng phải Triệu Châu đáp mọi người đều như thế, người thấy thấu tự nhiên khế hợp, dường như có sự an bài sẵn.
	Có một ngoại đạo tay cầm con chim sẻ đến hỏi Phật: Thử nói con chim trong tay tôi là chết hay sống? Thế Tôn liền bước lại bệ cửa, bảo: Ngươi nói ta ra hay vào? (Có bản nói Thế Tôn đưa tay lên hỏi: Nắm hay xòe?) Ngoại đạo nói không được liền lễ bái. Lối nói này tương tợ công án ở đây. Người xưa tự là huyết mạch chẳng dứt, cho nên nói: Vấn tại đáp xứ, đáp tại vấn xứ. Tuyết Đậu thấy được thấu, liền nói: Trong cú trình cơ vạch mặt ra. Trong câu có cơ như kèm hai ý, dường như hỏi người, dường như hỏi cảnh. Triệu Châu không dời đổi một mảy tơ, liền vì kia nói: Cửa Đông cửa Tây cửa Nam cửa Bắc. Câu tụng “trần ai chẳng dính mắt ca-la” là nói Triệu Châu nhân cảnh đều đoạt, nhằm trong câu trình cơ để đáp cho vị Tăng. Đây gọi là có cơ có cảnh, vừa chuyển liền chiếu phá tận tim mật của kia. Nếu không như thế, khó mà lấp được câu hỏi của vị Tăng. Thước-ca-la nhãn là tiếng Phạn, dịch là con mắt kiên cố, cũng là con mắt Kim Cang, soi thấy không ngại, chẳng những soi thấy từng mảy tơ ở ngoài ngàn dặm, mà còn định tà quyết chánh, biện đắc thất, phân biệt cơ nghi, biết lỗi lầm. Tuyết Đậu nói: “Nam Bắc Đông Tây cửa tương đối, biết bao chùy sắt đập chẳng ra” chính là chỗ thấy của Tuyết Đậu như thế, các ông lại làm sao cho cửa này mở? Hãy tham cứu kỹ xem!
	TẮC 10
	MỤC CHÂU KẺ CƯỚP RỖNG
	LỜI DẪN: Thế ấy thế ấy, chẳng thế ấy chẳng thế ấy, nếu luận chiến thì mỗi mỗi ở chỗ chuyển, cho nên nói: Nếu hướng thượng chuyển liền được Thích-ca, Di-lặc, Văn-thù, Phổ Hiền, ngàn Thánh muôn Thánh, các bậc Tông sư khắp thiên hạ thảy đều nuốt hơi ngậm miệng. Nếu hướng hạ chuyển thì chim chóc mối kiến xuẩn động hàm linh mỗi mỗi đều phóng hào quang sáng, mỗi mỗi đều vách đứng vạn nhẫn. Nếu như chẳng thượng chẳng hạ, lại làm sao thương lượng? Có điều vin điều, không điều vin lệ, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Mục Châu hỏi vị Tăng: Vừa rời chỗ nào? Tăng liền hét! Mục Châu nói: Lão tăng bị một tiếng hét của ông. Tăng lại hét! Mục Châu nói: Ba hét bốn hét sau rồi làm gì? Tăng lặng câm. Mục Châu liền đánh, nói: Kẻ cướp rỗng này.
	GIẢI THÍCH: Phàm là người dựng lập Tông giáo phải có con mắt của bổn phận Tông sư, có bổn phận Tông sư tác dụng. Mục Châu cơ phong dường như điện chớp, thích khám phá các tọa chủ. Bình thường Sư nói ra một lời, nửa câu giống như cả rừng gai góc, để chân tay đến không được. Sư vừa thấy Tăng đến liền nói: Thấy thành công án, tha ông ba mươi gậy. Có khi thấy Tăng, Sư gọi: Thượng tọa! Tăng xoay đầu lại. Sư bảo: Kẻ gánh bản. Sư dạy chúng: Chưa có chỗ vào phải được chỗ vào, đã được chỗ vào không được cô phụ Lão tăng. Mục Châu vì người phần nhiều như thế. 
	Vị Tăng hỏi đây cũng khéo giũa gọt, song đầu rồng, đuôi rắn. Chính khi ấy, nếu không phải Mục Châu cũng bị y làm một trường bối rối. Như Mục Châu hỏi vừa rời chỗ nào, Tăng liền hét, hãy nói ý chỉ thế nào? Lão già này cũng không rối loạn, chậm rãi nói với y: Lão tăng bị một tiếng hét của ông. Dường như nhận thoại của y được một phần, lại dường như nghiệm y, nép thân qua một bên xem y thế nào. Vị Tăng này lại hét, giống thì giống, phải thì chưa phải. Bị lão già này xỏ lỗ mũi, bèn hỏi ba tiếng hét, bốn tiếng hét sau rồi làm gì. Quả nhiên vị Tăng này câm họng. Mục Châu liền đánh, bảo: Kẻ cướp rỗng này. Thật là nghiệm người đến chỗ chính xác, buông lời liền là tri âm. Tiếc thay vị Tăng này câm họng, nên bị Mục Châu nói kẻ cướp rỗng này. Nếu là quí vị, bị Mục Châu bảo ba tiếng hét bốn tiếng hét sau rồi làm gì, nên đáp thế nào để khỏi bị nói kẻ cướp rỗng này? Trong đây nếu là người biết sống chết, rành tốt xấu, chân đạp đến chỗ đất chân thật, nào quản ba tiếng hét bốn tiếng hét sau rồi làm gì. Bởi vị Tăng này câm họng, nên bị lão ấy cứ theo bản luận tội kết án. Nghe Tuyết Đậu tụng:
	TỤNG:
	Lưỡng hát dữ tam hátTác giả tri cơ biếnNhược vị kỵ hổ đầuNhị câu thành hạt hánThùy hạt hán?Niêm lai thiên hạ dữ nhân khan.
	DỊCH:
	Hai hét cùng ba hétTác giả biết cơ biếnNếu bảo cỡi đầu cọpCả hai thành mù hếtAi kẻ mù?Đem ra thiên hạ cho người xem.
	GIẢI TỤNG:  Tuyết Đậu chẳng ngại có chỗ vì người. Nếu không phải là hàng tác gia thì chỉ hét hồ hét loạn thôi. Vì thế cổ nhân nói: Có khi một tiếng hét không có cái dụng của tiếng hét, có khi một tiếng hét có cái dụng của một tiếng hét, có khi một tiếng hét như sư tử ngồi xổm, có khi một tiếng hét như bảo kiếm Kim Cang Vương. Thiền sư Hưng Hóa nói: Ta thấy các ông ở bên đông lang hét, ở bên tây lang cũng hét, chớ có hét hồ hét loạn, dù cho hét đến Hưng Hóa bay bổng lên cõi trời Tam thập tam, rớt lại xuống đất chết ngất, đợi đến khi tỉnh lại, ta sẽ nói với các ông là chưa phải. Vì sao? Vì Hưng Hóa chưa từng nhằm trong màn trướng tía ném chơn châu cho các ông, các ông chỉ thích hét hồ hét loạn làm gì? Tổ Lâm Tế nói: Ta nghe các ông thảy học tiếng hét của ta, ta hỏi các ông nhà Đông có vị Tăng đến, nhà Tây có vị Tăng đến, cả hai đồng thời hét, vậy tiếng hét nào là khách, tiếng hét nào là chủ? Nếu các ông phân chủ khách chẳng được, về sau không được bắt chước Lão tăng. Vì thế Tuyết Đậu tụng “tác giả biết cơ biến”. Vị Tăng này tuy bị Mục Châu thâu, song y có biết chỗ cơ biến. Hãy nói chỗ nào là chỗ vị Tăng này biết cơ biến? Thiền sư Trí ở Lộc Môn điểm vị Tăng này rằng: người biết pháp sợ. Nham Đầu nói: Nếu luận chiến thì mỗi mỗi đứng tại chỗ chuyển. Hòa thượng Tử Tâm ở Hoàng Long nói: Cùng thì biến, biến thì thông. Cái này là chỗ Tổ sư ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ. Ông nếu biết cơ biến, nhắc đến liền biết chỗ rơi. Có một nhóm người nói: Đợi kia nói ba hét bốn hét làm gì, chỉ cần hét sắp dứt liền hét, hai chục đến ba chục hét, hét đến Di-lặc hạ sanh, gọi đó là cỡi đầu cọp. Nếu thấy biết như thế là chẳng biết Mục Châu. Cần thấy vị Tăng kia, rất xa vậy. Như người cỡi đầu cọp cần phải trong tay có đao, cũng biết chuyển biến mới được. Tuyết Đậu nói nếu thấy biết thế ấy, “cả hai đều mù hết”. Tuyết Đậu giống như cầm cây Ỷ Thiên trường kiếm, oai phuông lẫm lẫm. Nếu hiểu được ý Tuyết Đậu, tự nhiên ngàn chỗ muôn chỗ đồng thời hiểu, liền thấy phần tụng sau của Tuyết Đậu chỉ là chú giải. Lại nói “ai kẻ mù”, thử nói khách mù hay chủ mù? Hay là chủ khách đồng thời mù chăng? “Đem ra thiên hạ cho người xem”, đây là chỗ sống, Tuyết Đậu một lúc tụng xong vậy. Lại nói “đem ra thiên hạ cho người xem”, hãy nói làm sao xem? Mở mắt xem hay nhắm mắt xem? Lại có người khỏi được chăng?
	TẮC 11
	HOÀNG BÁ BỌN ĂN HÈM
	LỜI DẪN: Đại cơ Phật Tổ toàn nắm trong tay, mạng mạch nhân thiên nằm trong tiếng gọi, thảnh thơi một lời một câu kinh động quần chúng, một cơ một cảnh đập xích phá cùm, tiếp cơ hướng thượng nêu việc hướng thượng. Hãy nói người nào từng đến thế ấy, có biết chỗ rơi chăng, thử nêu xem?
	CÔNG ÁN: Hoàng Bá dạy chúng: Cả thảy các ngươi đều là bọn ăn hèm, hành cước thế ấy chỗ nào có ngày nay? Lại biết trong nước Đại Đường có Thiền sư chăng? Có vị Tăng ra thưa: Chỉ như các nơi khuông đồ lãnh chúng lại là gì? Hoàng Bá bảo: Chẳng nói không thiền, chỉ là không Sư.
	GIẢI THÍCH: Hoàng Bá thân cao bảy thước (2,80m), trên trán có hạt châu tròn, thiên tánh hội thiền. Sư đi dạo Thiên Thai, trên đường gặp một vị Tăng cùng bàn luận vui cười như người quen cũ, nhìn kỹ là người đã chết, có chút ít tướng lạ. Hai người đồng đi, gặp dòng suối nước tràn chảy mạnh, Sư chống gậy lột nón đứng lại, vị Tăng kia thúc Sư đồng qua. Sư bảo: Mời qua trước. Vị Tăng kia liền vén áo bước trên sóng đi qua, như bước trên đất bằng. Qua rồi, vị Tăng gọi: Qua đây! Qua đây! Sư quở: Cái này tự biết, gã tự liễu này! nếu tôi sớm biết làm quái, sẽ chặt bắp đùi huynh. Vị Tăng kia khen: Thật là pháp khí Đại thừa. Nói xong nhìn lại chẳng thấy ông. Sư ban đầu đến Bá Trượng, Bá Trượng hỏi: Vòi vọi rỡ rỡ từ chỗ nào đến? Sư thưa: Vòi vọi rỡ rỡ từ Lãnh Trung đến. Bá Trượng hỏi: Đến vì việc gì? Sư thưa: Chẳng vì việc khác. Bá Trượng thầm nhận đó. Hôm khác, Sư đến từ Bá Trượng, Bá Trượng hỏi: Định đi đâu? Sư thưa: Đến Giang Tây lễ bái Mã đại sư. Bá Trượng bảo: Mã đại sư tịch rồi. Ông hãy nói Hoàng Bá hỏi thế ấy là biết mà hỏi hay không biết mà hỏi? Sư thưa: Con mơ ước đến lễ bái mà phước duyên cạn mỏng không được yết kiến. Chẳng biết bình thường Ngài có lời dạy gì, mong được nghe nhắc lại? Bá Trượng nhắc lại nhân duyên tái tham vấn Mã Tổ: Mã Tổ thấy ta đến liền dựng đứng cây phất tử, ta hỏi: Tức đây dùng lìa đây dùng? Mã Tổ bèn treo cây phất tử ở góc giường thiền. Giây lâu Mã Tổ hỏi ta: Ngươi về sau đập hai miếng da, vì người thế nào? Ta lấy cây phất tử dựng đứng. Mã Tổ hỏi: Tức đây dùng lìa đây dùng? Ta đem cây phất tử máng ở góc giường thiền. Mã Tổ chấn chỉnh oai nghi hét một tiếng, ta khi ấy đến ba ngày lỗ tai còn điếc. Hoàng Bá bất chợt hoảng hốt le lưỡi. Bá Trượng bảo: Ngươi về sau kế thừa Mã Tổ chăng? Sư thưa: Chẳng phải thế, ngày nay nghe thầy nhắc lại, được thấy Mã đại sư đại cơ đại dụng, nếu kế thừa Mã đại sư về sau mất hết con cháu của con. Bá Trượng bảo: Đúng thế! Đúng thế! Thấy bằng thầy kém thầy nửa đức, trí vượt hơn thầy mới kham truyền thụ. Chỗ thấy của ngươi hiện nay quả là có tác dụng vượt hơn thầy. Quí vị hãy nói, Hoàng Bá hỏi thế ấy là biết mà cố hỏi hay không biết mà hỏi? Cần phải thân thấy chỗ hành lý trong nhà cha con họ mới được. Một hôm, Hoàng Bá lại hỏi Bá Trượng: Tông thừa về trước làm sao chỉ dạy? Bá Trượng im lặng giây lâu. Hoàng Bá thưa: Không thể khiến người sau đoạn tuyệt. Bá Trượng nói: Toan bảo ngươi là một cá nhân. Bèn đứng dậy đi vào phương trượng.
	Hoàng Bá cùng Tướng quốc Bùi Hưu là bạn phương ngoại. Bùi Hưu trấn Uyển Lăng thỉnh Sư đến quận đường, đem quyển sách ông viết trao cho Sư xem. Sư tiếp nhận rồi để dưới tòa, bỏ qua không giở ra xem, im lặng giây lâu hỏi: Hội chăng? Bùi Hưu thưa: Chẳng hội. Hoàng Bá nói: Nếu thế ấy hội được vẫn còn chút ít sơ sài, nếu bày trên giấy mực thì chỗ nào lại có Tông của ta. Bùi Hưu bèn làm bài tụng tán thán:
	TỤNG:
	Tự tùng Đại sĩ truyền tâm ấnNgạch hữu viên châu thất xích thânQuải tích thập niên thê Thục thủyPhù bôi kim nhật độ Chương TânBát thiên long tượng tùy cao bộVạn lý hương hoa kết thắng nhânNghĩ dục sự Sư vi đệ tửBất tri tương pháp phó hà nhân.
	DỊCH:
	Kể từ Đại sĩ truyền tâm ấnChiếc thân bảy thước trán minh châuChống gậy mười năm nương đất ThụcHôm nay cỡi sóng sang Chương TânTám ngàn long tượng theo chân bướcMuôn dặm hương hoa kết thắng nhânLòng muốn thờ thầy làm đệ tửChẳng biết pháp gì gởi cho người.
	Sư cũng không có vẻ vui nói:
	Tâm như đại hải vô biên tếKhẩu thổ hồng liên dưỡng bệnh thânTự hữu nhất song vô sự thủBất tằng chi ấp đẳng nhàn nhân.
	DỊCH:
	Tâm như bể cả không ngằn méMiệng nhả sen hồng nuôi bệnh thânSẵn có một đôi tay không việcChẳng từng kính vái kẻ ưa nhàn.
	Sau khi Sư trụ trì cơ phong cao vót, Lâm Tế ở trong hội, Mục Châu làm Thủ tọa. Mục Châu hỏi Lâm Tế: Thượng tọa ở đây đã lâu sao chẳng đến hỏi thoại? Lâm Tế thưa: Bảo tôi hỏi thoại gì mới được? Thủ tọa bảo: Sao không hỏi thế nào là đại ý Phật pháp? Lâm Tế liền đi hỏi, ba phen bị đánh đuổi ra. Lâm Tế đến từ giã Thủ tọa: Nhờ Thủ tọa dạy ba phen đến hỏi đều bị đánh đuổi ra, e nhân duyên không phải ở đây, tạm thời xin xuống núi. Thủ tọa bảo: Ông muốn đi nên đến từ giã Hòa thượng rồi sẽ đi. Thủ tọa đến trước bạch Hoàng Bá: Thượng tọa đến hỏi thoại thật là ít có, sao Hòa thượng không đục đẽo khiến thành cội cây to che mát người sau? Hoàng Bá nói: Ta đã biết! Lâm Tế đến từ giã, Hoàng Bá bảo: Ông không nên đi nơi khác, hãy thẳng đến bến Cao An yết kiến Đại Ngu. Lâm Tế đến Đại Ngu thuật lại lời hỏi trước, chẳng biết con lỗi tại chỗ nào? Đại Ngu nói: Hoàng Bá thật tâm lão bà tha thiết vì ông triệt khốn, lại hỏi có lỗi không lỗi. Lâm Tế bỗng nhiên đại ngộ, nói: Phật pháp Hoàng Bá rất ít. Đại Ngu nắm đứng bảo: Ông vừa rồi nói có lỗi không lỗi, giờ đây nói Phật pháp Hoàng Bá rất ít. Lâm Tế nhằm hông Đại Ngu thoi ba cái. Đại Ngu buông ra bảo: Thầy ông là Hoàng Bá, không can gì việc của ta.
	Một hôm Hoàng Bá nói: “Đại sư Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu nói ngang nói dọc vẫn chưa biết cây chốt cửa hướng thượng.” Bấy giờ, dưới hội Thạch Đầu, Mã Tổ, Thiền tăng đông vầy nói thiền nói đạo, tại sao Sư lại nói như thế? Sở dĩ dạy chúng: “Cả thảy các ông đều là kẻ ăn hèm, đi hành cước thế ấy chỉ khiến cho người ta cười, chỉ thấy tám trăm, một ngàn người liền ra đi, không thể cam chịu sự ồn náo. Trong đây thảy đều dung dị như các ông thì làm gì lại có việc ngày nay?” Thời Đường ưa mắng người bằng câu “kẻ ăn hèm”. Nhiều người nói Hoàng Bá mắng người ta. Kẻ mắt sáng tự thấy chỗ rơi của Sư. Đại ý thả một lưỡi câu để nhử người hỏi. Trong chúng có Thiền khách không tiếc thân mạng, liền hiểu như thế ra chúng hỏi: Hiện nay các nơi khuông đồ lãnh chúng lại là sao? Cũng nên cho một tát. Lão này quả nhiên bối rối liền ló đuôi, nói: Chẳng nói không thiền chỉ là không Sư. Hãy nói ý tại chỗ nào? Tông chỉ của Sư từ trước có khi bắt, có khi thả, có khi giết, có khi tha, có khi buông, có khi giữ. Dám hỏi quí vị: Thế nào Sư ở trong thiền? Sơn tăng nói thế ấy đã là khắp đầu chìm ngấm rồi. Lỗ mũi quí vị ở chỗ nào? Giây lâu nói: Xỏ qua rồi.
	TỤNG:
	Lẫm lẫm cô phong bất tự khoaĐoan cư hoàng hải định Long xàĐại Trung thiên tử tằng khinh xúcTam độ thân tao lộng trảo nha.
	DỊCH:
	Lẫm lẫm cô phong chẳng tự khoeNgồi yên biển cả định Long xàĐại Trung thiên tử từng bị tátBa trận thân đùa nanh vuốt nhe.
	GIẢI TỤNG: Bài tụng này của Tuyết Đậu dường như bài chân tán Hoàng Bá. Song chúng ta không hiểu theo chân tán thì dưới câu liền có chỗ xuất thân. Nói rõ ràng rằng “lẫm lẫm cô phong chẳng tự khoe”, Hoàng Bá dạy chúng thế ấy, chẳng phải tranh thắng người thua mình, tự trình tự khoe. Nếu hội được tin tức này, mặc tình bảy dọc tám ngang, có khi đứng một mình trên ngọn cô phong, có khi nằm ngang giữa chốn thành thị, đâu thể riêng giữ một góc. Càng xả càng chẳng hết, càng tìm càng chẳng thấy, càng gánh gồng càng chìm lịm. Người xưa nói: “Không cánh khắp thiên hạ, có danh truyền thế gian.” Tận tình buông hết Phật pháp, đạo lý huyền diệu kỳ đặc, buông sạch không còn chút gì, tự nhiên xúc xứ hiện thành. Tuyết Đậu nói “ngồi yên biển cả định long xà”, là rồng là rắn vào cửa đều nghiệm được, gọi là định long xà nhãn, cầm hổ hủy cơ (con mắt định rồng rắn, máy bắt cọp tê giác). Tuyết Đậu lại nói “định long xà chừ mắt nào chánh, cầm hổ hủy chừ cơ chẳng toàn”. Hai câu “Đại Trung thiên tử từng bị tát, ba trận thân đùa nanh vuốt nhe”, Hoàng Bá đâu phải chỉ hiện nay thủ đoạn ác, mà từ trước đến giờ là thế. Đại Trung thiên tử theo truyện Tục Hàm Thông chép: Vua Đường Hiến Tông có hai người con là Mục Tông và Tuyên Tông. Tuyên Tông tức là Đại Trung, mới mười ba tuổi mà rất thông minh, thích ngồi kiết-già. Khi Mục Tông đang tại vị, nhân bãi triều sớm, Đại Trung đùa, lên long sàng ngồi, làm thế quần thần kính bái. Đại thần xem thấy cho đó là tâm phong, bèn tâu lên Mục Tông. Mục Tông thấy vỗ về khen: Em ta là bậc anh tài của Tông tổ ta. Niên hiệu Trường Khánh thứ tư (824), Mục Tông băng hà. Mục Tông có ba người con là Kỉnh Tông, Văn Tông và Võ Tông. Kỉnh Tông nối vua cha được hai năm, nội thần mưu thay đổi. Văn Tông lên ngôi mười bốn năm, kế Võ Tông lên ngôi. Võ Tông gọi Đại Trung là si nô. Một hôm, Võ Tông hận Đại Trung ngày xưa lên long sàng của cha mình ngồi, bèn lôi ra đánh đến chết đem bỏ trong vườn, dùng nước nhơ rưới lên được tỉnh trở lại. Sau khi tỉnh, Đại Trung lén trốn vào hội của Thiền sư Chí Nhàn ở Hương Nghiêm, cạo tóc làm Sa-di. Chưa thọ giới Cụ túc, theo Chí Nhàn du phương đến Lô Sơn. Nhân Chí Nhàn làm thơ đề Bộc Bố (Nước trên núi chảy xuống như tấm vải treo):
	Xuyên vân thấu thạch bất từ laoĐịa viễn phương tri xuất xứ cao.
	DỊCH:
	Phủng mây soi đá biết nhọc nàoXa tít mới hay xuất xứ cao.
	Chí Nhàn ngâm hai câu này rồi, ngẫm nghĩ mãi cố ý câu cho y thổ lộ xem ngữ mạch thế nào. Đại Trung tiếp:
	Khê giản khởi năng lưu đắc trụChung qui đại hải tác ba đào.
	DỊCH:
	Khe suối tài gì ngăn được đứngTrọn về bể cả dấy ba đào.
	Chí Nhàn biết không phải người tầm thường, chỉ thầm biết thôi, sau đến trong hội Diêm Quan thỉnh Đại Trung làm thư ký, Hoàng Bá làm Thủ tọa. Một hôm, Hoàng Bá đi lễ Phật, Đại Trung thấy hỏi: Chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng, vậy lễ bái để cầu cái gì? Hoàng Bá đáp: Chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng, thường lễ như thế. Đại Trung bảo: Dùng lễ làm gì? Hoàng Bá liền tát tai. Đại Trung nói: Quá thô! Hoàng Bá nói: Trong đây còn gì nói thô nói tế. Hoàng Bá lại tát tai. Sau Đại Trung lên ngôi vua, ban Hoàng Bá hiệu “Thô hạnh Sa-môn”. Tướng quốc Bùi Hưu ở triều tâu xin ban hiệu là: Đoạn Tế Thiền sư. Tuyết Đậu biết rõ huyết mạch xuất xứ ấy nên ứng dụng rất khéo. Hiện nay có người đùa nanh vuốt chăng? Liền đánh.
	TẮC 12
	ĐỘNG SƠN BA CÂN GAI
	LỜI DẪN: Đao giết người kiếm tha người là phong qui từ thượng cổ, cũng là chỗ khu yếu của hiện nay. Nếu luận về giết thì không chạm đến mảy lông, nếu luận về tha thì tan thân mất mạng. Vì thế nói: “Con đường hướng thượng ngàn Thánh chẳng truyền, học giả nhọc hình như khỉ bắt bóng.” Hãy nói đã là chẳng truyền, vì sao lại có rất nhiều công án sắn bìm? Người đủ mắt sáng thử nói xem!
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Động Sơn Thủ Sơ: Thế nào là Phật? Động Sơn đáp: Ba cân gai.
	GIẢI THÍCH: Công án này nhiều người hiểu lầm, hẳn là khó nhai gặm, không có chỗ cho ông mở miệng. Tại sao? Vì nhạt nhẽo không có mùi vị. Người xưa đã lắm lần đáp câu hỏi Phật, hoặc nói ở trong điện, hoặc nói ba mươi hai tướng, hoặc nói trong rừng dưới núi tre trúc tươi. Động Sơn đáp ba cân gai, quả là cắt đứt đầu lưỡi người xưa. Nhiều người khởi hiểu câu này, khi ấy Động Sơn đang cân gai trong kho, Tăng hỏi nên đáp như thế, hoặc nói Động Sơn hỏi Đông đáp Tây, hoặc nói ông là Phật lại đi hỏi Phật, nên Động Sơn đi quanh đáp cho. Gã chết nói chỉ ba cân gai này là Phật. Thật hoàn toàn không dính dáng. Nếu ông dưới câu của Động Sơn hiểu như thế, tham vấn đến Phật Di-lặc ra đời cũng chưa mộng thấy. Tại sao? Vì ngôn ngữ chỉ là món đồ chở đạo. Sao chẳng biết ý của cổ nhân, chỉ chăm vào trong câu tìm cầu có gì chân thật. Người xưa nói: Đạo vốn không lời, nhân lời hiển đạo, thấy đạo phải quên lời. Nếu đến đây trả lại ta cơ đệ nhất mới được. Chỉ câu “ba cân gai” giống như con đường Trường An giở chân lên để chân xuống đều là phải. Câu nói này so với câu “bánh hồ” của Vân Môn cũng đồng một loại, quả là khó hội. Ngũ Tổ tiên sư tụng:
	TỤNG:
	Tiện mại đảm bản hánThiếp bình ma tam cânThiên bách niên thệ hóaVô xứ trước hồn thân.
	DỊCH:
	Kẻ hèn gánh bảng bánĐo lường ba cân gaiTrăm ngàn năm mắc kẹtKhông chỗ để thân an.
	Ông chỉ nhồi đập cho tình trần ý tưởng so lường được mất phải quấy một lúc hết sạch, tự nhiên hội được.
	TỤNG:
	Kim ô cấpNgọc thố tốcThiện ứng hà tằng hữu khinh xúcTriển sự đầu cơ kiến Động SơnBa miết manh qui nhập không cốc.Hoa thốc thốc, cẩm thốc thốcNam địa trúc hề Bắc địa mộcNhân tư Trường Khánh Lục đại phuGiải đạo hiệp tiếu bất hiệp khấp.Di!
	DỊCH:
	Mặt trời chóngMặt trăng gấpKhéo ứng đâu từng có khinh xúcTriển sự đầu cơ thấy Động SơnQuè trạnh, rùa mù vào hang trống.Hoa nhóm nhóm, gấm nhóm nhómTre đất Nam chừ cây đất Bắc Nhân nhớ Trường Khánh Lục đại phuKhéo nói nên cười chẳng nên khóc.Chao!
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu thấy được thấu nên ngay nơi đầu nói “mặt trời chóng, mặt trăng gấp”, cùng Động Sơn “ba cân gai” không có hai thứ. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, ngày ngày như thế. Người nhiều tình giải chỉ nói mặt trời là con mắt tả, mặt trăng là con mắt hữu, vừa hỏi đến liền trừng mắt nói ở trong đây. Thật không có gì dính dáng. Nếu hiểu thế ấy thì một tông Tổ Đạt-ma mất sạch. Vì thế nói, thả câu bốn biển chỉ câu rồng to, cách ngoại máy huyền vì tầm tri kỷ. Tuyết Đậu là người ra khỏi ấm giới há khởi loại kiến giải này. Tuyết Đậu nhè nhẹ gõ cửa, chọi cây bày hiện chút ít cho ông thấy, liền hạ chú cước nói “khéo ứng đâu từng có khinh xúc”. Động Sơn chẳng dám khinh thường đáp vị Tăng này, như chuông chịu đóng, như hang nhận vang, lớn nhỏ tùy ứng không dám khinh xúc. Tuyết Đậu đồng thời bày hiện tâm can ngũ tạng trình cho các ông rồi. Tuyết Đậu có bài tụng “Tĩnh Nhi Thiện Ứng” rằng:
	TỤNG:
	Đổ diện tương trìnhBất tại đa đoanLong xà dị biệnNạp tử nan man.Kim chùy ảnh độngBảo kiếm quang hànTrực hạ lai dãCấp trước nhãn khan.
	DỊCH:  
	Tĩnh Mà Khéo Ứng
	Thấy mặt trình nhauChẳng tại đa đoanRắn rồng dễ biệnThiền tăng khó lừa.Chùy vàng bóng độngKiếm báu quang hànNgay đây thẳng lạiĐể mắt chóng xem.
	Động Sơn ban đầu đến tham vấn Vân Môn, Vân Môn hỏi: Vừa rời chỗ nào? Động Sơn thưa: Tra Độ. Vân Môn hỏi: Mùa hạ ở đâu? Động Sơn thưa: Chùa Báo Từ ở Hồ Nam. Vân Môn hỏi: Rời chỗ kia lúc nào? Động Sơn thưa: Ngày hai mươi lăm tháng tám. Vân Môn bảo: Tha ông ba gậy, đến nhà tham thiền đi. Chiều lại, Sư vào thất thân cận hỏi: Con lỗi tại chỗ nào? Vân Môn bảo: Cái túi cơm, Giang Tây Hồ Nam là thế ấy. Động Sơn ngay câu này bỗng nhiên đại ngộ thưa: Con ngày khác đến chỗ không có hơi người, dựng một chiếc am, chẳng chứa một hạt gạo, chẳng trồng một cọng rau, thường tiếp đãi thiện tri thức mười phương qua lại, trọn vì họ nhổ đinh tháo chốt, lột chiếc mũ thịt mỡ, cổi chiếc áo hôi thúi, khiến mọi người sạch sẽ thong dong, làm một người vô sự. Vân Môn bảo: Thân bằng cây dừa mà mở được cái miệng to thế. Động Sơn liền từ tạ ra đi. Chỗ đương thời Sư ngộ liền đó chóng thoát, há đồng với tiểu kiến. Sau này Sư xuất thế ứng cơ, câu “ba cân gai”, các nơi chỉ hiểu là lời đáp Phật. Như hỏi: thế nào là Phật, đáp: trong rừng dưới núi tre trúc tươi, hoặc đáp: đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Thế là chỉ quản trên chữ Phật làm đạo lý. Tuyết Đậu nói nếu thế ấy khởi triển sự đầu cơ hiểu, giống như “què trạnh rùa mù vào hang trống”, biết ngày tháng năm nào tìm được đường ra. Câu “hoa nhóm nhóm, gấm nhóm nhóm” đây là vị Tăng hỏi Hòa thượng Trí Môn: Động Sơn nói ba cân gai là ý chỉ thế nào? Trí Môn đáp: Hoa nhóm nhóm, gấm nhóm nhóm, hiểu chăng? Tăng thưa: Chẳng hiểu. Trí Môn nói: Tre đất Nam chừ cây đất Bắc. Vị Tăng trở về thưa lại với Động Sơn. Động Sơn nói: Ta chẳng vì ngươi nói, ta vì đại chúng nói. Liền thượng đường nói: Nói không bày việc, lời chẳng hợp cơ, nương lời là mất, kẹt câu là mê. Tuyết Đậu muốn phá tình kiến người, cố ý dẫn làm nhất quán tụng ra. Người sau lại chuyển sanh tình kiến nói, gai là đồ hiếu phục, trúc là hiếu trượng, nên nói “tre đất Nam chừ cây đất Bắc”. Hoa nhóm nhóm, gấm nhóm nhóm là trước đầu quan tài vẽ hoa cỏ. Lại biết hổ thẹn chăng? Đâu chẳng biết “tre đất Nam chừ cây đất Bắc” cùng “ba cân gai” giống như tiếng kêu Cha với Ba vậy. Người xưa đáp một chuyển ngữ quyết là ý chẳng thế ấy. Như Tuyết Đậu nói “mặt trời chóng mặt trăng gấp” đại để là một loại nói rộng ra, chỉ là vàng thau khó biện, tôm tép khó phân. Tuyết Đậu tâm lão bà tha thiết cốt phá nghi tình cho ông, lại dẫn người chết. “Nhân nhớ Trường Khánh Lục đại phu, khéo nói nên cười chẳng nên khóc.” Nếu luận về tụng của Sư chỉ ba câu đầu đồng thời tụng xong. Ta hỏi ông, trọn vẹn chỉ là ba cân gai, tại sao Tuyết Đậu lại có nhiều sắn bìm? Chẳng qua vì quá từ bi nên như thế. Lục Hoàn đại phu làm Quán sát sử ở Tuyên Châu đến tham vấn Nam Tuyền. Khi Nam Tuyền tịch, nghe sắp đi chôn, ông vào chùa tế xong liền cười ha hả. Viện chủ bảo: Tiên sư cùng Đại phu có nghĩa thầy trò sao chẳng khóc? Đại phu bảo: Nói được thì khóc. Viện chủ lặng câm. Đại phu khóc to nói: Trời xanh! Trời xanh! Tiên sư cách đời xa vậy! Sau này Trường Khánh nghe, bèn nói: Đại phu nên cười chẳng nên khóc. Tuyết Đậu mượn ý này đại để nói: nếu ông khởi loại tình giải này, chính nên cười chớ có khóc. Phải là phải, rốt sau có một chữ thật quái gở, nói “chao”, Tuyết Đậu rửa được sạch chăng?
	TẮC 13
	BA LĂNG TRONG CHÉN BẠC ĐỰNG TUYẾT
	LỜI DẪN: Mây dừng đồng rộng, khắp nơi chẳng giấu. Tuyết phủ hoa lau, khó phân dấu vết. Chỗ lạnh lạnh như băng tuyết, chỗ tế tế như mảnh gạo, chỗ sâu sâu mắt Phật cũng khó thấy, chỗ kín kín ma ngoại khó lường. Nêu một rõ ba nên gác lại, ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ làm sao nói? Hãy nói là việc phần thượng của người nào, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Thiền sư Ba Lăng: Thế nào là tông Đề-bà? Ba Lăng đáp: Trong chén bạc đựng tuyết.
	GIẢI THÍCH: Công án này nhiều người hiểu lầm nói, đây là tông ngoại đạo có giao thiệp gì? Tổ thứ mười lăm là Tôn giả Đề-bà cũng là một trong số ngoại đạo, nhân gặp Tổ thứ mười bốn Tôn giả Long Thọ, lấy cây kim thả trong chậu, Tổ Long Thọ thầm nhận, truyền Tâm tông của Phật, kế thừa làm Tổ thứ mười lăm. Kinh Lăng-già chép: Phật nói tâm làm tông, cửa Không làm cửa Pháp. Mã Tổ nói: “Phàm có câu lời là tông Đề-bà, chỉ do cái này làm chủ, các ngươi là Thiền khách đã từng thể cứu tông Đề-bà chăng? Nếu thể cứu được thì chín mươi sáu thứ ngoại đạo ở Ấn Độ bị ông một lúc hàng phục. Nếu thể cứu chẳng được, chưa khỏi mặc ngược chiếc áo cà-sa.” Hãy nói phải làm sao? Nếu nói ngôn cú là phải cũng không giao thiệp. Nếu nói ngôn cú chẳng phải cũng không giao thiệp. Hãy nói ý Mã Đại sư ở chỗ nào. Sau này Vân Môn nói: Mã Đại sư khéo nói năng, chỉ là không người hỏi. Có vị Tăng hỏi: Thế nào là tông Đề-bà? Vân Môn đáp: Chín mươi sáu thứ, ông là hạng chót.
	Xưa có vị Tăng từ giã Đại Tùy, Đại Tùy hỏi: Đi đến đâu? Tăng thưa: Lễ bái Phổ Hiền. Đại Tùy dựng đứng cây phất tử nói: Văn-thù, Phổ Hiền trọn trong đây. Vị Tăng vẽ một vòng tròn, lấy tay đưa trình lên Sư, lại ném ra sau lưng. Đại Tùy gọi: Thị giả đem một chung trà cho vị Tăng này. Vân Môn riêng nói: Tây thiên chặt đầu cắt tay, trong đây tự lãnh mà ra. Lại nói: Cờ đỏ ở trong tay ta. Ở Ấn Độ, người luận nghị thắng tay cầm cờ đỏ, người thua mặc ngược áo cà-sa từ cửa hông ra vào. Tại Ấn Độ, muốn tổ chức luận nghị phải được lệnh vua, ở trong chùa lớn đánh chuông gióng trống sau mới luận nghị. Khi ấy ngoại đạo ở trong chùa tăng phong cấm chuông trống, cho đó là sa thải. Tôn giả Ca-na-đề-bà biết Phật pháp có nạn, bèn vận thần thông lên lầu đánh chuông muốn tẩn ngoại đạo. Ngoại đạo hỏi: Đánh chuông trên lầu đó là ai? Đề-bà đáp: Trời. Ngoại đạo hỏi: Trời là gì? Đề-bà đáp: Ta. Ngoại đạo hỏi: Ta là gì? Đề-bà đáp: Ta là ngươi. Ngoại đạo hỏi: Ngươi là gì? Đề-bà đáp: Ngươi là chó. Ngoại đạo hỏi: Chó là gì? Đề-bà đáp: Chó là ngươi. Bảy phen như thế, ngoại đạo tự biết đã thua, bèn tự mở cửa. Khi ấy Đề-bà từ trên lầu cầm cờ đỏ đi xuống. Ngoại đạo hỏi: Ngươi sao chẳng sau? Đề-bà đáp: Ngươi sao chẳng trước? Ngoại đạo nói: Ngươi là tiện nhân. Đề-bà đáp: Ngươi là lương nhân. Lần lượt vấn đáp như thế, Đề-bà dùng vô ngại biện chiết phục ngoại đạo. Khi ấy Tôn giả Đề-bà tay cầm cờ đỏ, người thua đứng dưới lá cờ. Ngoại đạo toan chặt đầu tạ lỗi, Đề-bà ngăn họ và giáo hóa cho cạo tóc vào đạo. Bấy giờ tông Đề-bà hưng thạnh. Tuyết Đậu sau dùng việc này làm tụng.
	Ba Lăng ở trong chúng được hiệu là Giám nhiều lời, thường vác tọa cụ đi hành cước, nhận được đại sự dưới gót chân Vân Môn, nên rất kỳ đặc. Sau Sư xuất thế kế thừa Vân Môn, trước trụ Nhạc Châu Ba Lăng, mà chẳng gửi thư pháp từ, chỉ dùng ba chuyển ngữ dâng lên Vân Môn: 1) - Thế nào là đạo? - Người mắt sáng rơi giếng. 2) - Thế nào là xuy mao kiếm? - Cành cành san-hô chống đến trăng. 3) - Thế nào là tông Đề-bà? - Trong chén bạc đựng tuyết. Vân Môn bảo: Sau này ngày kỵ của Lão tăng, chỉ cử ba chuyển ngữ này đền ơn là đủ. Về sau quả nhiên không tổ chức trai kỵ, y theo lời dặn của Vân Môn, chỉ cử ba chuyển ngữ này. Các nơi đáp thoại này phần nhiều nhằm trên sự, chỉ có Ba Lăng nói thế ấy thật là cao vót, chẳng ngại khó hiểu, chẳng bày đôi phần mũi giáo, tám hướng thọ địch, rõ ràng có con đường xuất thân, có cơ hãm hổ, thoát khỏi tình kiến của người. Nếu luận việc bên nhất sắc, đến trong ấy phải là nhà mình thấu thoát xong, lại cần gặp người mới được. Vì thế nói: “Đạo Ngô múa hốt đồng người hiểu, Thạch Củng giương cung tác giả am.” Lý ấy nếu không thầy ấn thọ, toan đem pháp gì huyền đàm. Tuyết Đậu theo sau nêu lên vì người tụng ra:
	TỤNG:
	Lão Tân KhaiĐoan đích biệtGiải đạo ngân uyển lý thạnh tuyếtCửu thập lục cá ưng tự triBất tri khước vấn thiên biên nguyệt.Đề-bà tông, Đề-bà tôngXích phan chi hạ khởi thanh phong.
	DỊCH:
	Lão Tân KhaiQuả thật khácKhéo nói chén bạc đựng đầy tuyếtChín mươi sáu thứ nên tự triChẳng biết lại hỏi bên trời nguyệt.Tông Đề-bà, tông Đề-bàDưới lá cờ đỏ gió mát lành.
	GIẢI TỤNG: “Lão Tân Khai”, Tân Khai là tên Thiền viện. “Quả thật khác” là lời tán thán của Tuyết Đậu. Hãy nói chỗ nào là khác? Tất cả ngôn ngữ đều là Phật pháp, Sơn tăng nói thoại như thế thành đạo lý gì? Tuyết Đậu bày chút ít ý mình bằng câu “quả thật khác”. Về sau mở toang ra nói “khéo nói chén bạc đựng đầy tuyết”. Lại vì ông để lời chú cước “chín mươi sáu thứ nên tự tri”, thua rồi mới được. Nếu ông chẳng biết hỏi lấy bên trời nguyệt. Người xưa từng đáp thoại này rằng: Hỏi lấy bên trời nguyệt. Tuyết Đậu tụng rồi, rốt sau cần có con đường sống, có câu sư tử nhảy ngược, lại đề khởi cho ông nói “tông Đề-bà, tông Đề-bà, dưới lá cờ đỏ gió mát lành”. Ba Lăng nói “trong chén bạc đựng tuyết”, vì sao Tuyết Đậu lại nói. “Dưới lá cờ đỏ gió mát lành”, lại biết Tuyết Đậu giết người chẳng dùng đao chăng?
	TẮC 14
	VÂN MÔN GIÁO LÝ MỘT ĐỜI
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Vân Môn: Thế nào là giáo lý một đời? Vân Môn đáp: Đối một nói.
	GIẢI THÍCH: Trong dòng Thiền gia muốn biết nghĩa Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên, gọi đó là “truyền riêng ngoài giáo lý, riêng truyền tâm ấn, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật”. Ông già Thích-ca bốn mươi chín năm ở đời, ba trăm sáu mươi hội bàn đốn tiệm quyền thật, gọi đó là giáo lý một đời. Vị Tăng này đưa ra hỏi Vân Môn thế nào là giáo lý một đời. Vân Môn sao không vì y giải thuyết rành rẽ, lại nhằm nói “đối một nói”? Vân Môn bình thường trong một câu phải đủ ba câu, nghĩa là câu phú cái càn khôn, câu tùy ba trục lãng, câu tiệt đoạn chúng lưu. Buông đi giữ lại tự nhiên kỳ đặc, như chặt đinh cắt sắt, khiến người nghĩa giải suy nghĩ không thể được. Một Đại tạng giáo chỉ tiêu có ba chữ. Bốn phương tám mặt không có chỗ cho ông đào xới. Nhiều người hiểu lầm nói: Việc đối cơ nghi một thời nên nói thế. Lại nói: Sum la vạn tượng đều là sở ấn của một pháp, nên nói “đối một nói”. Lại nói: Chỉ là nói một pháp kia. Quả thật không có gì dính dáng. Chẳng những không hiểu lại vào địa ngục nhanh như tên bắn. Đâu chẳng biết cổ nhân ý không như thế. Vì thế nói “tan xương nát thịt chưa đủ đền, một câu rõ thấu vượt trăm ức”, thật là kỳ đặc. Thế nào là giáo lý một đời? Chỉ tiêu được câu “đối một nói”. Nếu ngay đó tiến được liền về nhà ngồi an ổn, nếu tiến chẳng được hãy lắng nghe xử phân.
	TỤNG:
	Đối nhất thuyếtThái cô tuyệtVô khổng thiết chùy trùng hạ khiếtDiêm-phù thọ hạ tiếu ha haTạc dạ Ly Long áo giác chiếtBiệt biệtThiều Dương lão nhân đắc nhất quyết.
	DỊCH:
	Đối một nóiRất cô tuyệtChùy sắt không lỗ thêm hạ chốtDưới cội Diêm-phù cười ha haĐêm qua Ly Long sừng bẻ gãyKhác khácLão nhân Thiều Dương được một mảnh.
	GIẢI TỤNG: “Đối một nói, rất cô tuyệt”, Tuyết Đậu khen như thế cũng chưa tới. Câu nói này độc thoát cô nguy quang tiền tuyệt hậu, như bờ cao muôn trượng, như quân trận trăm muôn, không có chỗ cho ông vào, chỉ là quá ngặt cô nguy. Người xưa nói “muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi, hỏi tại chỗ đáp, đáp ở nơi hỏi”, hẳn là cô tuấn. Hãy nói chỗ nào là cô tuấn? Người khắp thiên hạ làm gì cũng chẳng được. Vị Tăng này là hàng tác gia nên mới hỏi như thế. Vân Môn lại đáp thế ấy, giống như “chùy sắt không lỗ thêm hạ chốt”. Tuyết Đậu dùng văn ngôn tuyệt khéo. Câu “dưới cội Diêm-phù cười ha ha”, trong kinh Khởi Thế nói: Phía Nam núi Tu-di có cây phệ-lưu-ly ánh sáng chiếu châu Diêm-phù đều sắc xanh. Châu này lấy tên đại thọ làm tên châu, nên gọi Diêm-phù-đề. Cây này bề cao bề rộng bảy ngàn do-tuần, phía dưới có đống vàng Diêm-phù-đàn cao hai mươi do-tuần, bởi vàng từ dưới cây này sanh ra, nên gọi là cây Diêm-phù. Vì thế Tuyết Đậu tự nói kia ở dưới cội Diêm-phù cười ha ha. Thử nói kia cười cái gì? Cười “đêm qua Ly Long sừng bẻ gãy”. Chỉ có chiêm ngưỡng đó, có phần tán thán Vân Môn. Vân Môn nói “đối một nói”, giống cái gì? Giống như bẻ gãy một sừng con Ly Long. Đến trong đó, nếu không có việc thế ấy, đâu thể nói lời thế ấy. Tuyết Đậu một lúc tụng xong, rốt sau lại nói “khác khác, lão nhân Thiều Dương được một mảnh”. Sao chẳng nói được trọn vẹn, mà chỉ nói được một mảnh? Thử nói một mảnh kia ở chỗ nào? Liền được xâu qua người thứ hai.
	TẮC 15
	VÂN MÔN ĐẢO MỘT NÓI
	LỜI DẪN: Đao giết người, kiếm sống người là phong qui của thượng cổ, cũng là chỗ xu yếu của thời nay. Hiện đây cái gì là đao giết người, kiếm sống người, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Vân Môn: Khi chẳng phải cơ trước mắt, cũng chẳng phải sự trước mắt thì thế nào? Vân Môn đáp: Đảo một nói.
	GIẢI THÍCH: Vị Tăng này quả là hàng tác gia khéo hỏi thế ấy. Về mặt tham vấn gọi là thỉnh ích. Đây là câu hỏi trình giải, cũng là câu hỏi tàng phong. Nếu không phải Vân Môn thì chẳng kham đáp được. Vân Môn có thủ đoạn này, kia đã đem hỏi đến thì bất đắc dĩ đáp đó. Vì cớ sao? Bởi hàng tác gia Tông sư như gương sáng trên đài, Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán. Cổ nhân nói: Muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi. Tại sao? Vì hỏi ở chỗ đáp, đáp tại chỗ hỏi. Từ trước chư Thánh đâu từng có một pháp cho người. Ở đâu có thiền để nói cho ông? Nếu ông chẳng tạo nghiệp địa ngục tự nhiên chẳng chiêu quả địa ngục. Nếu ông chẳng tạo nhân thiên đường tự nhiên chẳng thọ quả thiên đường. Tất cả nghiệp duyên đều tự làm tự chịu. Người xưa đã vì ông phân biệt giải nói rõ ràng. Nếu luận việc này chẳng ở trong ngôn cú. Nếu ở trên ngôn cú thì ba thừa mười hai phần giáo há không là ngôn cú sao? Lại đâu cần Tổ sư từ Ấn sang. Tắc trước nói “đối một nói”, tắc này lại nói “đảo một nói”. Chỉ đổi một chữ, tại sao lại có ngàn muôn sai biệt? Thử nói cái quái lạ ấy ở chỗ nào? Vì thế nói: “Pháp theo pháp hành, pháp tràng tùy chỗ dựng lập, chẳng phải cơ trước mắt, cũng chẳng phải việc trước mắt.” Vậy thế nào? Chỉ tiêu một điểm ngay đầu. Nếu là người đủ mắt, một điểm cũng dối chẳng được. Chỗ hỏi đã quái lạ, chỗ đáp cũng phải thế ấy. Kỳ thật Vân Môn cỡi ngựa giặc đuổi giặc. Có người hiểu lầm nói: Vốn là lời của chủ nhà, trái lại người khách nói, nên Vân Môn bảo “đảo một nói”. Có ăn nhằm vào đâu, chết gấp! Vị Tăng hỏi “khi chẳng phải cơ trước mắt, cũng chẳng phải việc trước mắt thì thế nào” là khá hay, sao Vân Môn chẳng đáp những lời khác, lại chỉ đáp y “đảo một nói”? Vân Môn một lúc đập nát y. Đến trong ấy nói  “đảo một nói” cũng là trên da thịt lành khoét làm thương tích. Vì sao? Vì cái hứng trên dấu vết ngôn từ là lý do mây trắng bay muôn dặm mà khác đường. Giả sử một lúc không ngôn không cú, cây cột, lồng đèn đâu từng có ngôn cú, lại hiểu chăng? Nếu không hiểu, đến trong đây cần có chuyển động mới biết chỗ rơi.
	TỤNG:
	Đảo nhất thuyếtPhân nhất tiếtĐồng tử đồng sanh vị quân quyếtBát vạn tứ thiên phi phụng maoTam thập tam nhân nhập hổ huyệt.Biệt biệtNhiễu nhiễu thông thông thủy lý nguyệt.
	DỊCH:
	Đảo một nóiChia một mảnhĐồng chết đồng sống vì anh giảiTám vạn bốn ngàn chẳng phụng maoBa mươi ba người vào hang cọp.Riêng riêngLăng xăng lộn xộn trăng trong nước.
	GIẢI TỤNG:  Tuyết Đậu quả là tác gia, dưới một câu liền nói “chia một mảnh”, rõ ràng phóng qua một cái, cùng kia nắm tay đồng hành. Từ trước đến đây Sư có thủ đoạn phóng đi, dám cùng ông vào bùn vào nước, đồng chết đồng sống. Do đó, Tuyết Đậu tụng thế ấy, kỳ thật không có chỉ thú khác, cốt vì ông gỡ niêm mở trói, nhổ đinh tháo chốt. Hiện nay lại nhân ngôn cú chuyển sanh tình giải. Như Nham Đầu nói: “Tuyết Phong tuy cùng ta đồng điều sanh, chẳng cùng ta đồng điều tử.” Nếu chẳng phải người toàn cơ thấu thoát, được đại tự tại, đâu thể cùng ông đồng sanh đồng tử. Tại sao? Vì kia không có những thứ được mất phải quấy chỗ rỉ chảy. Thế nên Động Sơn nói: Nếu cần nhận rõ người hướng thượng chân hay ngụy, có ba thứ rỉ chảy (sấm lậu): tình rỉ chảy, kiến rỉ chảy, ngữ rỉ chảy. Tình rỉ chảy là trí thường thuận nghịch, chỗ thấy thiên khô. Kiến rỉ chảy là cơ chẳng lìa vị, rơi trong biển độc. Ngữ rỉ chảy là thể diệu mất tông, cơ lầm chung thủy. Ba thứ rỉ chảy này nên tự biết đó. Lại có ba huyền: thể trung huyền, cú trung huyền, huyền trung huyền. Cổ nhân đến cảnh giới này, toàn cơ đại dụng, gặp sanh cùng ông đồng sanh, gặp tử cùng ông đồng tử, nhằm trong miệng cọp nằm ngang, buông sải tay chân, ngàn dặm muôn dặm tùy ông mang đi. Tại sao? Trả lại cho kia một cái phóng này mới được. Câu “tám muôn bốn ngàn chẳng phụng mao”, ở hội Linh Sơn có tám muôn bốn ngàn Thánh chúng chẳng phải phụng mao vậy. Nam sử chép: Thời Tống có Tạ Siêu Tông, người đất Trần quận Dương Hạ, con của Tạ Phụng, bác học văn tài kiệt tuấn, trong triều không ai bì kịp, thời nhân cho là người bậc nhất, giỏi về văn, làm Vương phủ Thường thị. Vương mẫu là Ân Thúc Nghi chết, Siêu Tông làm văn tấu, vua Võ Đế xem văn rất mực khen thưởng nói: Siêu Tông đặc biệt có phụng mao (lông phụng). Cổ thi rằng:
	TỤNG:
	Triều bãi hương yên huề mãn tụThi thành châu ngọc tại huy hàoDục tri thế chưởng ty luân mỹTrì thượng như kim hữu phụng mao.
	DỊCH:
	Triều bãi khói hương mang đầy áoThơ thành châu ngọc ở bút lôngMuốn biết chỉ tơ trong tay đẹpHiện tại trên hồ có phụng mao.
	Ngày xưa trên hội Linh Sơn bốn chúng nhóm họp, Thế Tôn đưa cành hoa lên, chỉ riêng Tổ Ca-diếp miệng cười chúm chím, ngoài ra không ai biết là tông chỉ gì? Do đó Tuyết Đậu nói: “tám muôn bốn ngàn chẳng phụng mao”. “Ba mươi ba người vào hang cọp”, Tổ A-nan hỏi Tổ Ca-diếp: Ngoài chiếc y Kim Lan, Thế Tôn còn truyền riêng pháp gì? Tổ Ca-diếp gọi: A-nan! A-nan ứng thanh: Dạ! Ca-diếp bảo: Cây phướn trước chùa ngã. A-nan liền tỉnh ngộ. Về sau Tổ Tổ truyền nhau, từ Ấn Độ đến Trung Hoa cả thảy ba mươi ba vị, đều có thủ đoạn vào hang cọp. Cổ nhân nói: Chẳng vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Vân Môn thuộc hạng người này, khéo hay đồng chết đồng sống. Tông sư vì người phải được như thế. Ngồi trên giường gỗ xả được, bảo ông đập phá, cho ông nhổ râu cọp, cũng phải đến loại điền địa này mới được. Phải được bảy việc tùy thân mới được đồng sanh đồng tử: cao thì đè xuống, thấp thì nâng lên, chẳng đủ thì cho, ở trên ngọn cao chót vót thì đưa vào cỏ rậm, rơi trong cỏ rậm thì đưa lên ngọn chót vót, nếu ông vào vạc dầu sôi lò lửa đỏ ta cũng vào vạc dầu lò lửa, kỳ thật không có gì lạ, chỉ cần mở niêm cởi trói, nhổ đinh tháo chốt, cởi dây dàm, tháo gỡ yên cương. Hòa thượng Bình Điền có bài tụng rất hay:
	TỤNG:
	Linh quang bất muộiVạn cổ huy duNhập thử môn laiMạc tồn tri giải.
	DỊCH:
	Linh quang chẳng tốiSáng rỡ muôn đờiVào được cửa nàyChẳng còn tri giải.
	Câu “riêng riêng, lăng xăng lộn xộn trăng trong nước” chẳng ngại có con đường xuất thân, cũng có máy sống người. Tuyết Đậu niêm rồi, bảo người tự minh ngộ sanh cơ, chớ theo ngữ cú của người. Nếu ông theo người chính là lăng xăng lộn xộn trăng trong nước, hiện nay làm sao được bình ổn? Phóng qua một cái.
	TẮC 16
	CẢNH THANH THỐT TRÁC CƠ
	LỜI DẪN: Đạo không ngang tắt, người đứng cô nguy, pháp chẳng kiến văn, nói nghĩ xa bặt. Nếu hay ra khỏi rừng gai góc, khéo mở cái trói buộc của Phật Tổ, được chỗ ruộng đất ổn mật. Chư thiên không biết đường cúng hoa, ngoại đạo không thấy cửa để lén ngó. Trọn ngày đi mà chưa từng đi, trọn ngày nói mà chưa từng nói. Bèn khả dĩ tự do tự tại. Xoay cái cơ thốt trác, dụng cây kiếm sống chết. Dù được như thế, cần phải biết lập phương tiện giáo hóa, một tay nâng lên một tay đè xuống vẫn được đôi phần. Nếu là việc trên bổn phận còn chẳng dính dáng. Thế nào là việc bổn phận, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Cảnh Thanh: Học nhân thốt (kêu) thỉnh Thầy trác (mổ)? Cảnh Thanh bảo: Lại được sống chăng? Tăng thưa: Nếu chẳng sống bị người cười chê. Cảnh Thanh bảo: Cũng là kẻ ở trong cỏ.
	GIẢI THÍCH: Cảnh Thanh kế thừa Tuyết Phong. Sư cùng Bổn Nhơn, Huyền Sa, Sơ Sơn, Thái Nguyên Phù đồng thời yết kiến Tuyết Phong, được yếu chỉ. Sau Sư thường dùng cơ thốt trác (kêu mổ) để khai thị kẻ hậu học, khéo hay ứng cơ thuyết pháp. Sư dạy chúng: Phàm người đi hành cước phải đủ con mắt đồng thời thốt trác, có cái dụng đồng thời thốt trác, mới gọi là Thiền tăng. Như mẹ muốn trác (mổ) thì con không thể chẳng thốt (kêu), con muốn thốt (kêu) thì mẹ không thể chẳng trác (mổ). Có vị Tăng ra hỏi: Mẹ trác con thốt, ở trên phần của Hòa thượng thành được việc gì? Cảnh Thanh đáp: Tin tức hay. Tăng hỏi: Mẹ trác con thốt, ở trên phần của học nhân thành được việc gì? Cảnh Thanh đáp: Bày cái bộ mặt. Vì thế đồ đệ Cảnh Thanh có cơ thốt trác.
	Vị Tăng này cũng là khách trong môn hạ, nên hiểu được việc trong nhà, mới hỏi: Học nhân thốt thỉnh Thầy trác? Câu hỏi này trong tông Tào Động gọi là tá sự minh cơ (mượn việc rõ cơ). Vì sao như thế? Con kêu mẹ mổ tự nhiên đúng lúc. Cảnh Thanh cũng khéo, đáng gọi là tay chân tương ưng, tâm mắt chiếu nhau, liền đáp: “Lại được sống chăng?” Vị Tăng kia cũng khéo, cũng biết cơ biến, dưới một câu có khách có chủ, có chiếu có dụng, có chết có sống, liền thưa: “Nếu chẳng sống bị người chê cười.” Cảnh Thanh bảo: “Cũng là kẻ ở trong cỏ.” Bậc nhất là vào bùn vào nước, Cảnh Thanh quả là thủ đoạn ác. Vị Tăng này đã biết hỏi thế ấy, vì sao lại nói là “kẻ ở trong cỏ”? Bởi vậy, bậc tác gia phải nhãn mục thế ấy, như chọi đá nháng lửa, như làn điện chớp, kết được hay kết chẳng được chưa khỏi tan thân mất mạng. Nếu được thế ấy, liền thấy Cảnh Thanh nói “kẻ ở trong cỏ”.
	Nam Viện dạy chúng: Các nơi chỉ đủ con mắt thốt trác đồng thời, mà không đủ cái dụng thốt trác đồng thời. Có vị Tăng ra hỏi: Thế nào là cái dụng thốt trác đồng thời? Nam Viện bảo: Tác gia chẳng thốt trác, thốt trác đồng thời mất. Tăng thưa: Vẫn là chỗ nghi của con. Nam Viện bảo: Tại sao là chỗ nghi của ông? Tăng thưa: Mất. Nam Viện liền đánh. Vị Tăng không chấp nhận. Nam Viện đuổi ra. Vị Tăng này sau đến trong hội Vân Môn nhắc lại thoại này, có vị Tăng nói “cây gậy của Nam Viện gãy”. Vị Tăng bỗng nhiên có tỉnh. Hãy nói ý tại chỗ nào? Vị Tăng này trở lại yết kiến Nam Viện, Nam Viện vừa tịch, đến yết kiến Phong Huyệt. Ông vừa lễ bái, Phong Huyệt hỏi: Có phải vị Tăng khi tiên sư còn sống hỏi thốt trác đồng thời ấy chăng? Tăng thưa: Phải. Phong Huyệt hỏi: Khi ấy ông hiểu thế nào? Tăng thưa: Con buổi đầu giống như người đi trong ánh đèn. Phong Huyệt bảo: Ngươi đã hiểu. Hãy nói là đạo lý gì? Vị Tăng này chỉ nói “con buổi đầu giống như người đi trong ánh đèn”, tại sao Phong Huyệt lại bảo y “ông đã hiểu”? Sau này Thúy Nham niêm rằng: Nam Viện tuy nhiên toan tính trong màn, đâu ngờ đất rộng người thưa, kẻ tri âm quá ít. Phong Huyệt niêm rằng: Nam Viện khi ấy đợi y mở miệng đánh ngay xương sống, xem y làm gì?
	Nếu thấy được công án này là thấy chỗ vị Tăng kia cùng Cảnh Thanh thấy nhau. Các ông làm sao khỏi được Cảnh Thanh nói “kẻ ở trong cỏ”? Vì thế, Tuyết Đậu thích Cảnh Thanh nói “kẻ ở trong cỏ”, liền tụng ra:
	TỤNG: 
	Cổ Phật hữu gia phongĐối dương tao biếm bácTử mẫu bất tương triThị thùy đồng thốt trácTrác giác du tại xácTrùng tao phácThiên hạ nạp Tăng đồ danh mạo.
	DỊCH:  
	Cổ Phật có gia phongĐối nêu bị lột đuổiMẹ con chẳng biết nhauThì ai đồng kêu mổMổ biết, vẫn trong vỏLại bị vỗCả thảy Thiền tăng theo danh mạo.
	GIẢI TỤNG: “Cổ Phật có gia phong”, Tuyết Đậu tụng một câu xong rồi. Phàm là người xuất đầu tức là gần bên chẳng được. Nếu gần bên được thì muôn dặm Nhai Châu, vừa xuất đầu bèn rơi trong cỏ. Dù cho bảy dọc tám ngang chẳng tiêu một cái ấn tay. Tuyết Đậu nói “cổ Phật có gia phong”, chẳng phải hiện nay thế ấy. Đức Thích-ca khi mới sanh, tay chỉ trời tay chỉ đất nói “trên trời dưới trời, chỉ ta hơn hết”. Vân Môn nói: “Khi ấy tôi thấy đập một gậy chết tốt, cho chó ăn, mới mong thiên hạ thái bình.” Như thế mới đền được cái ơn lớn. Vì thế, cái cơ thốt trác đều là “cổ Phật có gia phong”. Nếu người đạt được đạo này, liền hay một đấm, đấm ngã lầu Hoàng Hạc, một đạp, đạp nhào Châu Anh Võ. Như đống lửa lớn, gần nó thì cháy hết mặt mày. Như kiếm Thái A toan hươi thì tan thân mất mạng. Cái này chỉ là người thấu thoát được đại giải thoát, mới hay như thế. Nếu là kẻ lầm nguồn kẹt câu, nhất định bám vào loại thuyết thoại này chẳng được. “Đối nêu bị lột đuổi”, tức là một khách một chủ, một hỏi một đáp, ở chỗ hỏi đáp liền có lột toác đuổi đi, gọi đó là “đối nêu bị lột đuổi”. Tuyết Đậu biết thấu việc này, nên chỉ cần hai câu là tụng xong. Về sau chỉ là rơi trong cỏ, vì ông chú phá. “Mẹ con chẳng biết nhau, thì ai đồng kêu mổ”, mẹ tuy mổ mà không thể đến con kêu, con tuy kêu mà không thể đến mẹ mổ, mỗi bên đều không thể biết nhau. Chính khi kêu mổ (gà con kêu gà mẹ mổ khi trứng gà sắp nở) thì ai đồng kêu mổ? Nếu hiểu thế ấy thì vượt ra câu sau của Tuyết Đậu không nổi. Vì sao? Hương Nghiêm nói: “Con kêu mẹ mổ, con biết không vỏ, mẹ con đều quên, ứng duyên chẳng tối, đồng đạo xướng hòa, diệu huyền độc cước.” Tuyết Đậu chẳng ngại rơi trong cỏ làm sắn bìm. Tụng nói một chữ “mổ” là chỉ Cảnh Thanh đáp “lại được sống chăng”. Tụng nói chữ “biết” là chỉ vị Tăng này nói “nếu chẳng sống bị người chê cười”. Vì sao Tuyết Đậu lại nói “còn trong vỏ”? Tuyết Đậu nhằm trong đá nháng phân biệt trắng đen, trong cơ điện xẹt chia mối góc. Cảnh Thanh nói “cũng là kẻ trong cỏ”, Tuyết Đậu lại bảo “lại bị vỗ”. Chỗ khó này chính là Cảnh Thanh nói “cũng là kẻ trong cỏ”. Bảo là Cảnh Thanh móc tròng con mắt người được chăng? Câu này có phải còn “trong vỏ” chăng? Hẳn là chẳng giao thiệp. Vì sao như thế? Nếu người hiểu được đi hành cước quanh trong thiên hạ vẫn có phần đền ơn. Sơn tăng nói thoại thế ấy cũng là kẻ rơi trong cỏ. “Cả thảy Thiền tăng theo danh mạo”, ai là người chẳng danh mạo? Đến trong đây Tuyết Đậu tự chẳng khỏi danh mạo, lại làm lụy đến cả thảy Thiền tăng. Hãy nói Cảnh Thanh thế nào là chỗ vì vị Tăng kia? Cả thảy Thiền tăng nhảy chẳng khỏi.
	TẮC 17
	HƯƠNG LÂM NGỒI LÂU SANH NHỌC
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	LỜI DẪN: Chặt đinh cắt sắt mới đáng làm bổn phận Tông sư, né tên tránh đao đâu thể làm tác giả thông phương. Chỗ dùi châm chẳng vào hãy gác lại, khi sóng dậy ngập trời thì thế nào, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Hương Lâm: Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang? Hương Lâm đáp: Ngồi lâu sanh nhọc.
	GIẢI THÍCH: Hương Lâm nói “ngồi lâu sanh nhọc”, lại hiểu chăng? Nếu hiểu được thì trên đầu trăm cỏ dứt hết can qua, nếu chẳng hiểu thì lắng nghe xử phân. Cổ nhân đi hành cước chọn lựa bạn đồng hành để vạch cỏ xem gió(. Khi ấy, Vân Môn thịnh hóa ở Quảng Nam, Hương Lâm thường ra đất Thục đồng thời với Nga Hồ, Cảnh Thanh, trước đến tham vấn Báo Từ ở Hồ Nam, sau mới đến trong hội Vân Môn làm Thị giả mười tám năm. Ở chỗ Vân Môn thân được, thân nghe, Sư ngộ tuy trễ, song quả là bậc đại căn khí. Sư ở bên cạnh Vân Môn mười tám năm, Vân Môn thường kêu “Thị giả Viễn”, Sư vừa đáp “dạ”, Vân Môn hỏi: “Là cái gì?” Khi ấy Hương Lâm cũng hạ ngữ, trình kiến giải, đùa tinh hồn, song trọn chẳng khế hợp. Một hôm Sư bỗng nhiên la: Con đã hội! Vân Môn bảo: Sao chẳng nói một câu hướng thượng xem? Sư ở thêm ba năm. Trong thất, Vân Môn phóng những đại cơ biện, hơn phân nửa vì Thị giả Viễn, tùy chỗ nhập tác. Vân Môn phàm có một lời một câu, trọn nhằm vào chỗ Thị giả Viễn. Sau Hương Lâm trở về đất Thục, ban đầu ở cung Thủy Tinh tại Đạo Giang, sau trụ chùa Hương Lâm ở Thanh Thành. Hòa thượng Tộ ở Trí Môn gốc người Chiết, nghe Hương Lâm giáo hóa thạnh hành liền đến đất Thục để tham lễ. Hòa thượng Tộ là thầy của Tuyết Đậu. Vân Môn tuy tiếp người vô số, song hiện thời đạo hành chỉ một phái Hương Lâm là thạnh hành. Sư trở về Tứ Xuyên trụ viện bốn mươi năm, được tám mươi tuổi mới thiên hóa. Sư thường nói: Ta bốn mươi năm mới thành một mảnh. Phàm dạy chúng, Sư nói: Đi hành cước tham tầm tri thức, cần để mắt mà đi, phải phân đen trắng, thấy cạn sâu mới được. Trước cần phải lập chí, đức Thích-ca khi còn tu nhân, phát một lời một niệm đều là lập chí. Sau này có vị Tăng đến hỏi: Thế nào là một ngọn đèn ở trong thất? Hương Lâm đáp: Ba người làm chứng rùa thành trạnh. Tăng lại hỏi: Thế nào là việc của kẻ áo nạp? Hương Lâm đáp: Tháng chạp lửa cháy núi.
	Xưa nay đáp ý Tổ sư rất nhiều, chỉ có một tắc này của Hương Lâm là ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, không có chỗ cho ông suy tính đạo lý. Tăng hỏi: Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang? Hương Lâm đáp: Ngồi lâu sanh nhọc. Đáng gọi là lời không vị, câu không vị, nói không vị, lấp bít miệng người, không có chỗ để ông hà hơi. Cần thấy liền thấy, nếu chẳng thấy tối kỵ khởi giải hội. Hương Lâm đã từng gặp bậc tác gia, cho nên có thủ đoạn của Vân Môn, có ba câu thể diệu. Nhiều người hiểu lầm nói: Tổ sư Tây sang chín năm ngồi xây mặt vào vách, há chẳng phải ngồi lâu sanh nhọc? Quả thật có trúng vào đâu. Chẳng thấy cổ nhân được đại tự tại, chân đạp đến đất thật, không có nhiều thứ Phật pháp, tri kiến, đạo lý, gặp việc liền ứng dụng. Thế nên nói “pháp theo pháp hành, pháp tràng tùy chỗ dựng lập”. Tuyết Đậu nhân gió thổi lửa, ghé bên chỉ ra một cái nửa cái.
	TỤNG:
	Nhất cá lưỡng cá thiên vạn cáThoát khước lung đầu tá giác đàTả chuyển hữu chuyển tùy hậu laiTử Hồ yếu đả Lưu Thiết Ma.
	DỊCH:
	Một cái hai cái ngàn muôn cáiLột bỏ dây dàm tháo yên cươngXoay tả xoay hữu tùy kẻ sauTử Hồ cần đánh Lưu Thiết Ma.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu liền đó như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp đẩy ra cho ông thấy. Ông nghe nói đến liền hội mới được. Sư quả là con cháu trong nhà, mới hay nói như thế. Nếu khéo thẳng đó liền hiểu thế ấy, quả là người kỳ đặc. Hai câu “một cái hai cái ngàn muôn cái, lột bỏ dây dàm tháo yên cương”, sạch trọi thong dong, chẳng bị sanh tử làm nhiễm, chẳng bị tình giải Thánh phàm trói buộc, trên không có chỗ vin theo, dưới bặt chấp ta mình, nhất như dường thể Hương Lâm, Tuyết Đậu, đâu những ngàn muôn cái, nhẫn đến mọi người trên quả đất thảy như thế, Phật trước Phật sau thảy như thế. Nếu như ở trong ngôn cú khởi giải hội, liền như Tử Hồ đánh Lưu Thiết Ma, vừa nêu lên theo tiếng liền đánh. Tử Hồ tham vấn Nam Tuyền cùng Triệu Châu, Trường Sa Cảnh Sầm là bạn đồng tham. Khi ấy, Lưu Thiết Ma cất am ở dưới núi Qui, các nơi đều nể bà. Một hôm, Tử Hồ đến tham vấn, hỏi: Có phải là Lưu Thiết Ma chăng? Thiết Ma đáp: Chả dám. Tử Hồ hỏi: Xoay bên trái (mài) hay xoay bên phải (mài)? Thiết Ma đáp: Hòa thượng chớ điên đảo. Tử Hồ theo tiếng liền đánh. Hương Lâm đáp câu hỏi của vị Tăng “thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang”, nói “ngồi lâu sanh nhọc”. Nếu thế ấy hội được thì xoay trái xoay phải tùy hậu lai. Hãy nói Tuyết Đậu tụng ra như thế là ý tại chỗ nào? Vô sự tốt, xin hãy cử xem?
	TẮC 18
	TRUNG QUỐC SƯ THÁP VÔ PHÙNG
	CÔNG ÁN: Hoàng đế Túc Tông hỏi Quốc sư Huệ Trung: Sau khi trăm tuổi có cần vật gì? Quốc sư tâu: Vì Lão tăng xây cái tháp Vô Phùng. Vua hỏi: Xin Thầy cho kiểu tháp. Quốc sư im lặng giây lâu hỏi: Hiểu chăng? Vua nói: Chẳng hiểu. Quốc sư tâu: Tôi có đệ tử phó pháp là Đam Nguyên thông hiểu việc này, xin vời đến hỏi. Sau khi Quốc sư tịch, vua vời Đam Nguyên hỏi ý này thế nào, Đam Nguyên tâu: Phía Nam sông Tương, phía Bắc cái đầm (Tuyết Đậu trước ngữ: Một tay vỗ chẳng kêu), ở giữa vàng ròng đầy một nước (Tuyết Đậu trước ngữ: Núi hình cây gậy), dưới cây không bóng nên đồng thuyền (Tuyết Đậu trước ngữ: Sông trong biển lặng), trên điện Lưu-ly không tri thức (Tuyết Đậu trước ngữ: Nêu rồi vậy).
	GIẢI THÍCH: Túc Tông, Đại Tông đều là con cháu của Huyền Tông, khi còn làm Thái tử thích tham thiền. Vì nước có nhiều trộm cướp, Huyền Tông dời sang đất Thục. Cố đô nhà Đường ở Trường An, bị An Lộc Sơn chiếm cứ, sau dời đô sang Lạc Dương. Khi Túc Tông lên nhiếp chánh thì Quốc sư Huệ Trung đang trụ am trên núi Bạch Nhai thuộc Đặng Châu, nay là đạo tràng Hương Nghiêm. Quốc sư hơn bốn mươi năm không xuống núi, đạo hạnh đồn đến tai vua. Niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai (761), vua sai Trung sứ mời nhập nội, đãi theo lễ thầy trò rất là kính trọng. Quốc sư thường vì Vua diễn nói đạo vô thượng. Mỗi khi Quốc sư thối triều, Vua tự vin xe đưa đi, quần thần đều tỏ vẻ bực bội, muốn tâu Vua chỗ chẳng tiện đó. Quốc sư đủ Tha tâm thông, khi thấy Vua liền tâu: Tôi ở trước trời Đế Thích, thấy Thiên tử Túc Tán nhanh như làn điện chớp. Vua càng thêm kính trọng. Đến Đại Tông lên ngôi, lại mời Quốc sư ở chùa Quang Trạch mười sáu năm, tùy cơ nói pháp. Niên hiệu Đại Lịch thứ mười (775), Quốc sư thiên hóa. Hòa thượng Thanh Tỏa ở phủ Sơn Nam xưa là bạn đồng hành của Quốc sư, Quốc sư thường tâu Vua mời về triều, Vua mời ba phen mà không đến, lại mắng Quốc sư là đam danh ái lợi luyến trước nhân gian. Quốc sư làm Quốc sư đến ba triều đại, cha con nhà vua đều thích tham thiền. Cứ theo Truyền Đăng Lục khảo cứu thì câu hỏi này của Đại Tông hỏi. Câu hỏi Quốc sư: “thế nào là mười thân Điều Ngự”, mới là của Túc Tông.
	Quốc sư duyên hết sắp vào Niết-bàn từ giã Đại Tông. Đại Tông hỏi Quốc sư: “Sau khi trăm tuổi có cần vật gì?” Chỉ là một câu hỏi bình thường, mà ông già không gió nổi sóng, nói: “Vì Lão tăng xây cái tháp Vô Phùng.” Hãy nói bạch nhật thanh thiên như thế, làm sao xây cái tháp được? Vì sao lại nói xây cái tháp Vô Phùng? Đại Tông quả là tay tác gia cho ông một cái tát, liền hỏi: “Thỉnh Thầy cho kiểu tháp.” Quốc sư im lặng giây lâu nói: “Hiểu chăng?” Kỳ quái, cái này thật khó tham cứu. Quốc sư bị Vua một cái tát, liền miệng như tấm biển. Song tuy nhiên như thế, nếu chẳng phải là ông già này, cơ hồ té nhào rồi. Lắm người nói chỗ Quốc sư không nói chính là kiểu tháp. Nếu hiểu thế ấy, một tông Đạt-ma mất sạch. Nếu bảo im lặng là phải thì kẻ câm cũng hội Thiền. Há chẳng thấy ngoại đạo hỏi Phật: Chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Thế Tôn im lặng giây lâu. Ngoại đạo lễ bái khen ngợi: Thế Tôn đại từ đại bi vẹt đám mây mờ cho con, khiến con được vào. Khi ngoại đạo đi rồi, A-nan hỏi Phật: Ngoại đạo có sở chứng gì mà nói được vào? Thế Tôn đáp: Như con ngựa hay ở thế gian vừa thấy bóng roi liền chạy. Đa số người nhắm vào chỗ im lặng mà hiểu, thật có gì là phải. Ngũ Tổ tiên sư niêm rằng: “Mặt trước là trân châu mã não, mặt sau là mã não trân châu, bên Đông là Quan Âm, Thế Chí, bên Tây là Văn-thù, Phổ Hiền, khoảng giữa có cái phan bị gió thổi kêu hồ lô, hồ lô.” Quốc sư hỏi: Hiểu chăng? Vua nói: Chẳng hiểu. Cũng được chút ít. Hãy nói cái chẳng hiểu này với cái chẳng biết của Võ Đế là đồng hay khác? Tuy nhiên giống thì giống, mà phải thì chưa phải. Quốc sư nói: “Tôi có đệ tử phó pháp là Đam Nguyên thông  hiểu việc này, xin vời đến hỏi.” Tuyết Đậu niêm: “Một tay vỗ chẳng kêu.” Đại Tông chẳng hiểu thì gác lại, Đam Nguyên lại hiểu chăng? Chỉ tiêu được cái nói “thỉnh Thầy kiểu tháp”. Mọi người trên quả đất cũng không làm sao được. Ngũ Tổ tiên sư niêm: “Ông là thầy một nước, vì sao chẳng nói lại đẩy qua đệ tử.” Sau khi Quốc sư thiên hóa, Vua vời Đam Nguyên đến hỏi ý này thế nào, Đam Nguyên lại vì Quốc sư nói Hồ nói Hán, nói đạo lý, tự nhiên hiểu lời nói của Quốc sư. Chỉ tiêu một bài tụng: “Bên Nam sông Tương, bên Bắc cái đầm, khoảng giữa có vàng ròng đầy một nước, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, trên điện Lưu-ly không tri thức.” Đam Nguyên tên Ứng Chơn làm Thị giả Quốc sư, sau trụ chùa Đam Nguyên ở Kiết Châu.
	Khi ấy, Ngưỡng Sơn đến tham vấn, Đam Nguyên nói: Trọng tánh ác không thể phạm, trụ chẳng được. Trước khi Ngưỡng Sơn đến tham vấn Đam Nguyên, có tham vấn Thiền sư Tánh Không. Có vị Tăng hỏi Tánh Không: Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang? Tánh Không đáp: Như người ở trong giếng sâu ngàn thước, chẳng nhờ một tấc dây mà kéo ra được, tức đáp ông ý Tây sang. Tăng thưa: Gần đây Hòa thượng Xướng ở Hồ Nam cũng vì người nói Đông nói Tây. Tánh Không bèn gọi: Sa-di! Lôi cái tử thi này ra. Sau Ngưỡng Sơn đem hỏi Đam Nguyên: Thế nào là kéo người trong giếng ra được? Đam Nguyên bảo: Dốt! Kẻ si, ai ở trong giếng? Ngưỡng Sơn chẳng khế hội. Sau đến Qui Sơn, Sư lại hỏi. Qui Sơn gọi: Huệ Tịch! Sư ứng thanh: Dạ! Qui Sơn bảo: Ra rồi. Ngưỡng Sơn liền đại ngộ, nói: Con ở chỗ Đam Nguyên được thể, chỗ Qui Sơn được dụng.
	Chỉ một bài tụng này dẫn người khởi tà giải chẳng ít. Nhiều người hiểu lầm nói: Tương là tương kiến, đàm là đàm luận, khoảng giữa có cái tháp Vô Phùng, cho nên nói trong có vàng ròng đầy một nước. Vua cùng Quốc sư đối đáp là dưới cây không bóng nên đồng thuyền. Vua không hiểu nên nói: Trên điện Lưu-ly không tri thức. Lại có người nói: Tương là phía nam Tương Châu, Đàm là phía bắc Đàm Châu. Giữa có vàng ròng đầy một nước là tụng nhà quan, liếc mắt nhìn xem nói, cái này là tháp Vô Phùng. Hiểu thế ấy, thật chẳng ra ngoài tình kiến. Đến như Tuyết Đậu hạ bốn chuyển ngữ lại làm sao hiểu? Người nay toàn không hiểu ý cổ nhân. Thử nói phía Nam sông Tương, phía Bắc cái đầm, ông làm sao hiểu? Giữa có vàng ròng đầy một nước, ông làm sao hiểu? Dưới cây không bóng nên đồng thuyền, ông làm sao hiểu? Trên điện Lưu-ly không tri thức, ông làm sao hiểu? Nếu thế ấy thấy được thật là thỏa mãn bình sanh. Phía Nam sông Tương, phía Bắc cái đầm, Tuyết Đậu nói: Một tay vỗ chẳng kêu, bất đắc dĩ cùng ông nói. Giữa có vàng ròng đầy một nước, Tuyết Đậu nói: Núi hình giống cây gậy. Cổ nhân nói: Biết cây gậy, việc tham học một đời được xong. Dưới cây không bóng nên đồng thuyền, Tuyết Đậu nói: Sông trong biển lặng. Đồng thời mở hoác cửa nẻo, tám mặt linh lung. Trên điện Lưu-ly không tri thức, Tuyết Đậu nói: Niêm rồi vậy. Đồng thời vì ông nói xong vậy, quả là khó thấy, thấy được cũng tốt, chỉ là có chỗ nhận lầm, theo lời sanh hiểu. Đến rốt sau nói niêm rồi vậy, lại còn chút ít so sánh. Tuyết Đậu phân minh một lúc hạ ngữ xong. Đoạn sau riêng tụng cái tháp Vô Phùng.
	TỤNG:
	Vô phùng thápKiến hoàn nanTrừng đàm bất hứa thuơng long bàn.Tằng lạc lạcẢnh đoàn đoànThiên cổ vạn cổ dữ nhân khan.
	DỊCH:
	Tháp Vô Phùng Càng khó thấyĐầm trong chẳng cho rồng to cuộn.Từng lộng lẫyBóng tròn trònNgàn xưa muôn xưa cho người xem.
	GIẢI THÍCH: Tuyết Đậu ngay đầu nói: Tháp Vô Phùng, càng khó thấy. Tuy nhiên riêng bày chẳng giấu, song mà khi cần thấy lại khó thấy. Tuyết Đậu từ bi tột độ lại vì ông nói “đầm trong chẳng cho rồng to cuộn”. Ngũ Tổ tiên sư nói: Tuyết Đậu tụng cổ một tập, tôi chỉ thích câu “đầm trong chẳng cho rồng to cuộn”. Vẫn còn đôi chút so sánh. Nhiều người nhằm chỗ Quốc sư im lặng làm kế sống. Nếu hiểu thế ấy một lúc lầm rồi. Đâu chẳng nghe nói: Rồng nằm chẳng chọn nước đọng; chỗ không, có trăng sóng lặng; chỗ có, không gió dậy sóng. Lại nói: Rồng nằm hằng sợ đầm trong biếc. Nếu loại này, dù cho nước dậy mênh mông, sóng bủa ngập trời, cũng chẳng ở trong đó uốn khúc. Tuyết Đậu tụng đến đây đã xong. Phần sau thêm đôi phần nhãn mục tô đắp nên cái tháp Vô Phùng. Theo sau nói: Từng lộng lẫy, bóng tròn tròn, ngàn xưa muôn xưa cho người xem. Ông làm sao xem? Hiện nay ở chỗ nào? Dù cho ông thấy được rõ ràng, chớ lầm nhận trái cân bàn (một tiêu chuẩn cố định).
	TẮC 19
	CÂU CHI ĐƯA MỘT NGÓN TAY
	LỜI DẪN: Giở một hạt bụi quả đất thâu, một hoa nở thế giới động. Nếu khi bụi chưa giở, hoa chưa nở làm sao để mắt?
	Vì thế nói: Như chặt một cuộn tơ, một chặt thì tất cả đều chặt, như nhuộm một cuộn tơ, một nhuộm thì tất cả đều nhuộm. Chỉ như hiện nay cắt đứt sắn bìm, vận xuất của báu nhà mình, thấp cao khắp ứng, sau trước không sai, mỗi mỗi hiện thành. Nếu chưa được vậy, xem lấy văn sau.
	CÔNG ÁN: Hòa thượng Câu Chi, phàm có người hỏi chỉ đưa một ngón tay.
	GIẢI THÍCH: Nếu nhằm trên đầu ngón tay hiểu thì cô phụ Câu Chi. Nếu chẳng nhằm trên đầu ngón tay hiểu thì giống như đúc gang làm đồ dùng. Hiểu cũng thế ấy, chẳng hiểu cũng thế ấy, cao cũng thế ấy, thấp cũng thế ấy, phải cũng thế ấy, quấy cũng thế ấy. Do đó nói: Một hạt bụi vừa dấy lên thì cả quả đất toàn thâu, một đóa hoa chớm nở thì toàn thế giới rúng động, một sợi lông sư tử thì trăm ức sợi lông hiện. Viên Minh nói: “Lạnh thì khắp trời khắp đất đều lạnh, nóng thì khắp trời khắp đất đều nóng, núi sông quả đất thấu tột huỳnh tuyền, vạn tượng sum la thông tận hư không.” Hãy nói là vật gì được kỳ quái thế ấy. Nếu biết được thì chẳng tiêu một cái ấn tay. Nếu biết chẳng được thì chướng ngại dẫy đầy.
	Hòa thượng Câu Chi là người Kim Hoa Vụ Châu. Buổi đầu ở am, có vị Ni tên Thật Tế đến am, đi thẳng vào chẳng lột nón, cầm tích trượng đi nhiễu giường thiền ba vòng, nói: Nói được thì lột nón. Hỏi như thế đến ba lần, Câu Chi không đáp được. Vị Ni liền đi. Câu Chi nói: Trời đã chiều, cô hãy ở lại nghỉ. Cô Ni nói: Nói được thì ở lại. Câu Chi cũng không đáp được. Vị Ni liền đi. Câu Chi than: Ta tuy mang hình trượng phu mà không có khí trượng phu. Liền phát phẫn quyết rõ được việc này. Toan bỏ am đi các nơi tham thỉnh, làm người hành cước tôi luyện. Đêm ấy, Sơn thần đến mách: Chẳng cần rời chỗ này, ngày mai có nhục thân Bồ-tát đến, vì Hòa thượng nói pháp. Quả thật ngày hôm sau có Hòa thượng Thiên Long đến am. Câu Chi đón tiếp thưa rõ việc qua. Thiên Long liền đưa một ngón tay lên chỉ đó. Câu Chi bỗng nhiên đại ngộ. Bởi Câu Chi hiện thời trịnh trọng chuyên chú, nên thùng thông dễ lủng đáy. Sau này có ai hỏi, Sư liền đưa một ngón tay lên. Trường Khánh nói: Thức ăn ngon chẳng cần với người bụng no. Huyền Sa nói: Ta khi ấy nếu thấy liền bẻ gãy ngón tay. Huyền Giác nói: Huyền Sa nói thế ấy là ý làm sao? Vân Cư Tích nói: Huyền Sa nói thế ấy là thừa nhận Sư, là chẳng thừa nhận Sư? Nếu thừa nhận Sư sao nói bẻ gãy ngón tay? Nếu chẳng thừa nhận Sư thì Câu Chi lỗi tại chỗ nào? Tiên Tào Sơn nói: Chỗ thừa nhận của Câu Chi quá sơ sài, chỉ nhận được một cơ, một cảnh, nhảy lên một bậc liền vỗ tay quơ múa, thấy Tây Viên rất là kỳ quái. Huyền Giác lại nói: Câu Chi lại ngộ hay chưa, vì sao chỗ thừa đương quá sơ sài? Nếu là chẳng ngộ sao ông nói “bình sanh chỉ dùng một ngón tay thiền mà chẳng hết”? Hãy nói ý Tào Sơn tại chỗ nào? Đương thời quả nhiên Câu Chi chẳng hội, đến sau khi ông ngộ, phàm có ai hỏi chỉ đưa một ngón tay, vì sao ngàn người muôn người bủa vây ông chẳng được, đập phá chẳng vỡ? Nếu ông lấy ngón tay để hiểu, quyết định chẳng thấy ý cổ nhân. Loại thiền này dễ tham mà khó hội. Như người nay, có ai hỏi đến liền đưa ngón tay, đưa nắm tay lên, chỉ là lộng tinh hồn. Cần phải thấu cốt thấu tủy, thấy thấu mới được. Trong am Câu Chi có một đứa bé, ra ngoài bị người hỏi: Bình thường Hòa thượng lấy pháp gì dạy người? Đứa bé đưa một ngón tay lên. Trở về nó thưa lại với Hòa thượng, Câu Chi lấy dao chặt ngón tay nó, đau quá nó chạy kêu khóc. Câu Chi gọi một tiếng, nó xoay đầu lại, Câu Chi đưa ngón tay lên, nó hoát nhiên nhận hiểu. Hãy nói thấy được đạo lý gì? Đến khi sắp tịch, Sư nói với chúng: Ta được một ngón tay thiền của Thiên Long, bình sanh dùng chẳng hết, cần hiểu chăng? Sư đưa một ngón tay lên liền hóa. Sau này Minh Chiêu - con rồng một mắt - hỏi Sư thúc Thâm ở chùa Quốc Thới: Người xưa nói “Câu Chi chỉ niệm ba hàng chú, liền được danh siêu tất cả người”, làm sao vì người niệm ba hàng chú? Thâm cũng đưa một ngón tay lên. Chiêu thưa: Chẳng nhân ngày nay đâu biết được khách Qua Châu ấy. Hãy nói ý thế nào? Bí Ma bình sanh chỉ dùng một cây nạng. Hòa thượng Đả Địa phàm có người hỏi, đập đất một cái. Sau bị người giấu mất cây gậy, lại hỏi: “thế nào là Phật”, Sư chỉ hả miệng. Thế cũng là một đời dùng chẳng hết. Vô Nghiệp nói: Tổ sư xem cõi này có căn khí Đại thừa, riêng truyền tâm ấn, vạch bày lối mê. Người được chẳng chọn ngu hay trí, phàm cùng Thánh, vả lại đa hư chẳng bằng thiểu thật. Bậc đại trượng phu hiện nay, cần phải thôi hết đi, chóng dứt muôn duyên đi, vượt khỏi dòng sanh tử, thoát ra cung cách thường tình, dù có quyến thuộc trang nghiêm, chẳng cầu tự được. Vô Nghiệp một đời, phàm ai hỏi điều gì chỉ nói “chớ vọng tưởng”. Vì thế nói: Một chỗ thấu, ngàn chỗ muôn chỗ đồng thời thấu, một cơ sáng, ngàn cơ muôn cơ đồng thời sáng. Người nay thảy chẳng thế ấy, chỉ thích thả rong ý theo tình giải, chẳng hiểu chỗ tỉnh yếu của cổ nhân. Kia vẫn có bộ máy nhanh, chỗ xoay chuyển khéo, tại sao chỉ dùng một ngón tay? Phải biết Câu Chi đến trong đây có chỗ thâm mật vì người. Cốt hiểu được bớt nhọc sức biết mấy. Lại Viên Minh nói: Lạnh thì khắp trời khắp đất đều lạnh, nóng thì khắp trời khắp đất liền nóng. Núi sông đều thông suốt cô nguy, vạn tượng sum la triệt để hiểm tuấn. Chỗ nào được ngón tay Thiền này?
	TỤNG:
	Đối dương thâm ái lão Câu ChiVũ trụ không lai cánh hữu thùyTằng hướng thương minh hạ phù mộcDạ đào tương cộng tiếp manh qui.
	DỊCH:
	Đối dương rất thích lão Câu Chi Vũ trụ (từ) không (đến) nay có những gì?Từng đến bể sâu thả cây nổiSóng đêm cùng tiếp gã manh qui.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu hiểu văn chương tứ lục bảy thông tám suốt, phàm là công án lạ lùng kỳ đặc, riêng thích liền tụng. Hai câu “đối dương rất thích lão Câu Chi, vũ trụ (từ) không (đến) nay có những gì”, học giả thời nay ức dương cổ nhân, hoặc khách hoặc chủ, một hỏi một đáp, đối diện đề trì có chỗ vì người như thế, cho nên nói “đối dương rất thích lão Câu Chi”. Tuyết Đậu thích Câu Chi cái gì? Từ mở mang trời đất đến nay lại có người nào? Chỉ là một lão Câu Chi. Nếu là người khác phải tham tạp nhạp, duy lão Câu Chi chỉ dùng một ngón tay cho đến suốt đời. Thời nhân nhiều tà giải nói: Núi sông đất liền cũng không, người không pháp cũng không, dù cho vũ trụ một lúc không rồi, chỉ còn một lão Câu Chi. Thế là không dính dáng. Câu “từng đến biển sâu thả cây nổi”, như nay nói biển sanh tử, chúng sanh ở trong biển nghiệp vừa ra lại vào, chẳng rõ chính mình, không có ngày ra khỏi. Câu Chi buông lòng từ tiếp vật, ở trong biển sanh tử dùng một ngón tay tiếp người, giống như thả một khúc gỗ nổi để tiếp rùa mù, khiến các chúng sanh được đến bờ giác. Câu “sóng đêm cùng tiếp gã manh qui”, kinh Pháp Hoa nói: “Như con rùa một mắt gặp được bộng cây nổi, không còn cái hoạn chìm đắm.” Bậc đại thiện tri thức tiếp được một người như rồng tợ cọp, dạy y đến thế giới có Phật làm chủ khách, đến thế giới không Phật ngồi đoạn yếu tân. Tiếp được một con rùa mù kham dùng làm gì?
	TẮC 20
	THÚY VI THIỀN BẢN
	342BTHÚY VI THIỀN BẢN
	LỜI DẪN: Bồi non đắp núi va tường chạm vách, dừng tư ngưng cơ một trường khổ quật. Hoặc có kẻ hay lật nghiêng bể cả, đạp ngã Tu-di, hét tan mây trắng, đập nát hư không, liền đó nhằm một cơ một cảnh, ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, không có chỗ cho ông ghé bên. Hãy nói từ trước đến nay người nào từng làm thế ấy, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Long Nha hỏi Thúy Vi: Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang? Thúy Vi bảo: Đem thiền bản lại cho ta. Long Nha đem thiền bản lại cho Thúy Vi. Thúy Vi nhận liền đánh. Long Nha nói: Đánh mặc đánh, cốt không có ý Tổ sư Tây sang. Long Nha lại đến hỏi Lâm Tế: Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang? Lâm Tế bảo: Đem bồ đoàn lại cho ta. Long Nha lấy bồ đoàn đem lại cho Lâm Tế. Lâm Tế nhận, liền đánh. Long Nha nói: Đánh mặc đánh, cốt không có ý Tổ sư Tây sang.
	GIẢI THÍCH: Hòa thượng Chi ở Thúy Nham nói: Đương thời như thế, thời nay Thiền tăng trong da lại có máu chăng? Thiền sư Hiệt ở Qui Sơn nói: Thúy Vi, Lâm Tế đáng gọi là bổn phận Tông sư, Long Nha là bậc vạch cỏ xem gió, chẳng ngại làm mô phạm cho người sau. Sau khi Long Nha trụ viện, có vị Tăng hỏi: Đương thời Hòa thượng chấp nhận hai vị tôn túc chăng? Long Nha đáp: Nhận tức nhận, chỉ là không có ý Tổ sư Tây sang. Long Nha xem trước ngó sau hợp bệnh cho thuốc. Đại Qui ắt không thế, đợi y hỏi đương thời Hòa thượng lại chấp nhận hai vị tôn túc chăng, rõ chẳng rõ cũng mặc, nhằm ngay xương sống đánh, chẳng những đỡ vững Thúy Vi, Lâm Tế, cũng chẳng cô phụ người hỏi. Thiền sư Thông ở Thạch Môn nói: Long Nha không người tát được, vẫn đáng bị Thiền tăng móc một con mắt. Tuyết Đậu nói: Lâm Tế, Thúy Vi chỉ biết nắm đứng, chẳng biết buông ra, nếu tôi đương thời làm Long Nha, đợi Sư đòi bồ đoàn, thiền bản, nắm đưa lên liền ném ngay mặt. Thiền sư Giới ở núi Ngũ Tổ nói: Hòa thượng được mặt dài thế ấy. Hoặc nói: Tổ sư bị đất dính đầu. Thiền sư Tân ở Hoàng Long nói: Long Nha đoạt trâu của kẻ cày, cướp cơm của người đói, đã sáng thì sáng vậy, nhân sao lại không có ý Tổ sư Tây sang? Hiểu chăng? Đầu gậy có mắt sáng như nhật, cần biết vàng ròng trong lửa xem. Đại phàm kích dương yếu diệu, đề xướng tông thừa, nhằm dưới cơ thứ nhất rõ được, khả dĩ ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ. Nếu do dự thì rơi vào cơ thứ hai. Hai ông già này tuy nhiên đánh gió đập mưa kinh thiên động địa, vẫn chẳng từng đánh được kẻ mắt sáng. Người xưa tham thiền quá nhiều cay đắng, lập chí khí trượng phu, vượt qua sông núi, tham kiến tôn túc.
	Long Nha trước tham Thúy Vi, Lâm Tế, sau tham Đức Sơn hỏi: Học nhân cầm kiếm Mạc Da toan lấy đầu Thầy thì thế nào? Đức Sơn đưa đầu nói: Đây! Long Nha nói: Đầu Thầy rơi! Đức Sơn cười chúm chím rồi thôi. Kế đến Động Sơn, Động Sơn hỏi: Vừa rời chỗ nào? Long Nha thưa: Đức Sơn. Động Sơn hỏi: Đức Sơn có ngôn cú gì? Long Nha thuật lại việc trước. Động Sơn hỏi: Ông ấy nói gì? Long Nha thưa: Thầy không nói. Động Sơn bảo: Chớ bảo không nói, thử đem cái đầu Đức Sơn rơi trình Lão tăng xem? Long Nha nơi đây có tỉnh, bèn thắp hương trông xa về Đức Sơn lễ bái sám hối. Đức Sơn nghe, nói: Lão già Động Sơn không biết tốt xấu, kẻ này chết đã lâu rồi, cứu được dùng vào chỗ nào? Mặc y gánh đầu Lão tăng chạy quanh trong thiên hạ.
	Long Nha căn tánh thông minh, mang một bụng thiền đi hành cước, thẳng đến Trường An yết kiến Thúy Vi, hỏi: Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang? Thúy Vi bảo: Đem thiền bản lại cho ta. Long Nha lấy thiền bản đem lại cho Thúy Vi. Thúy Vi nhận, liền đánh. Long Nha nói: Đánh mặc đánh, cốt không có ý Tổ sư Tây sang. Lại đến hỏi Lâm Tế: Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang. Lâm Tế bảo: Đem bồ đoàn lại cho ta. Long Nha đem bồ đoàn lại, Lâm Tế nhận, liền đánh. Long Nha nói: Đánh mặc đánh, cốt không có ý Tổ sư Tây sang. Sư đặt câu hỏi, cốt yếu thấy được lão già ngồi trên giường gỗ, cũng cốt sáng được một đoạn đại sự của chính mình. Đáng gọi là bày lời chẳng rỗng, phát cơ chẳng rối, xuất phát từ chỗ thực hành công phu. Như Ngũ Duệ đến tham vấn Thạch Đầu tự ước hẹn: nếu một lời khế hợp thì ở, chẳng hợp thì đi. Thạch Đầu ngồi trên tòa, Ngũ Duệ phủi áo ra đi, Thạch Đầu biết là pháp khí, liền buông lời chỉ dạy. Ngũ Duệ không lãnh hội được yếu chỉ, cáo từ ra đi. Ra đến cửa, Thạch Đầu gọi: Xà-lê! Ngũ Duệ xoay lại nhìn. Thạch Đầu bảo: Từ sanh đến tử chỉ là cái này, xoay đầu chuyển não lại chớ tìm riêng. Ngũ Duệ ngay lời nói đó đại ngộ. Ma Cốc cầm tích trượng đến Chương Kỉnh nhiễu giường thiền ba vòng, chống tích trượng một cái, đứng thẳng. Chương Kỉnh nói: Phải! Phải! Lại đến Nam Tuyền làm như trước, nhiễu giường thiền chống tích trượng đứng thẳng. Nam Tuyền nói: Chẳng phải! Chẳng phải! Đây là sức gió chuyển trọn thành bại hoại. Ma Cốc hỏi: Chương Kỉnh nói phải, vì sao Hòa thượng nói chẳng phải? Nam Tuyền nói: Chương Kỉnh tức phải, ông chẳng phải. Cổ nhân chẳng ngại, cốt đề trì thấu thoát một việc này. Người nay vừa hỏi đến toàn không có đôi chút công phu, ngày nay chỉ thế ấy, ngày mai cũng chỉ thế ấy. Nếu ông chỉ thế ấy, tột mé vị lai cũng chưa có ngày liễu ngộ, cần phải phấn phát tinh thần mới có đôi phần tương ưng. Ông xem Long Nha phát ra một câu hỏi: Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang? Thúy Vi nói: Đem thiền bản lại cho ta. Long Nha đem thiền bản lại, Thúy Vi nhận, liền đánh. Long Nha khi ấy lấy thiền bản lại, há chẳng biết Thúy Vi muốn đánh Sư, cũng chẳng được nói Sư chẳng hội, vì sao lại đem thiền bản lại cho Thúy Vi? Hãy nói khi đương cơ thừa đương được phải làm sao? Sư chẳng nhắm đến chỗ nước sống dùng, tự vào trong nước chết làm kế sống, một bề làm chủ tể, nói đánh mặc đánh, cốt không có ý Tổ sư Tây sang. Sư lại chạy sang Hà Bắc tham Lâm Tế, vẫn hỏi câu như trước. Lâm Tế bảo: Đem bồ đoàn lại cho ta. Sư đem bồ đoàn lại, Lâm Tế nhận liền đánh. Sư nói: Đánh mặc đánh, cốt không có ý Tổ sư Tây sang. Thử nói hai vị tôn túc không đồng pháp từ, vì sao chỗ đáp lại giống nhau, chỗ dụng cũng một loại? Nếu biết, cổ nhân thố lộ một câu một lời đều là mẫu mực. Sau Sư trụ viện, có vị Tăng hỏi: Đương thời Hòa thượng thấy hai vị tôn túc là thừa nhận hay chẳng thừa nhận? Long Nha nói: Thừa nhận thì thừa nhận, cốt không có ý Tổ sư Tây sang. Trong bùn lầy có gai, buông ra cho người đã rơi vào cơ thứ hai. Lão già này nắm được đứng, chỉ được làm đồ đệ trong tông Tào Động. Nếu là đồ đệ Lâm Tế, Đức Sơn phải biết riêng có chỗ sanh nhai. Nếu là Sơn tăng thì không thế, nói với y: Nhận thì chưa nhận, cốt không có ý Tổ sư Tây sang. Chẳng thấy Tăng hỏi Đại Mai: Thế nào là ý Tổ sư Tây sang? Đại Mai đáp: Tây sang không có ý. Diêm Quan nghe, nói: Một cái quan tài hai cái tử thi. Huyền Sa nghe, nói: Diêm Quan là bậc tác gia. Tuyết Đậu nói: Ba cái cũng có. Chỉ như vị Tăng này hỏi ý Tổ sư Tây sang, lại nói với y Tây sang không ý.  Nếu ông hiểu như thế, sẽ rơi trong vô sự. Vì thế nói cần tham câu sống, chớ tham câu chết. Câu sống tiến được đến vĩnh kiếp chẳng quên, câu chết tiến được tự cứu chưa xong. Long Nha nói thế ấy hẳn là toàn thiện. Cổ nhân nói : Nối được nhau cũng rất khó. Cổ nhân một lời một câu thốt ra đều làm mẫu mực, trước sau soi nhau, có quyền có thật, có chiếu có dụng, khách chủ rõ ràng, lẫn xoay ngang dọc. Nếu cần biện chỗ thân thiết, Long Nha tuy chẳng lầm tông thừa, đâu ngờ rơi vào mé thứ hai. Đương thời hai vị tôn túc đòi thiền bản, bồ đoàn, Long Nha chẳng phải không biết ý kia, song cần dùng được việc trong hông ngực của mình. Tuy nhiên như thế, quả là dùng được quá tuyệt. Long Nha hỏi thế ấy, hai vị tôn túc đáp thế ấy, vì sao lại không có ý Tổ sư Tây sang? Trong này phải biết riêng có chỗ kỳ đặc. Tuyết Đậu niêm ra cho người xem:
	TỤNG:
	Long Nha sơn lý long vô nhãnTử thủy hà tằng chấn cổ phongThiền bản bồ đoàn bất năng dụngChỉ ưng phân phó dữ Lô Công.
	DỊCH:
	Trong núi Long Nha rồng không mắtNước chết đâu từng chấn cổ phongThiền bản bồ đoàn không thể dụngChỉ nên phân phó lão Lô Công.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu cứ khoản kết án, Sư tuy tụng như thế, hãy nói ý ở chỗ nào? Chỗ nào là không mắt? Chỗ nào là trong nước chết? Đến trong đây phải là người có biến thông mới được. Vì thế nói: Đầm trong chẳng cho rồng to cuộn và nước chết đâu từng có rồng to. Đâu chẳng thấy nói: Nước chết chẳng chứa rồng. Nếu là rồng sống phải đến chỗ nước dậy mênh mông sóng to ngập trời. Ở đây nói Long Nha chạy vào chỗ nước chết bị người đánh, Sư lại nói đánh mặc đánh, cốt không có ý Tổ sư Tây sang, chuốc lấy Tuyết Đậu nói “nước chết đâu từng chấn cổ phong”. Tuy nhiên như thế, thử nói Tuyết Đậu phù trì Sư hay làm giảm uy quang Sư? Nhiều người hiểu lầm nói: Vì sao chỉ nên phân phó lão Lô Công? Đâu chẳng biết Long Nha phân phó cho người. Phàm tham thỉnh phải nhằm trên cơ biện biệt mới thấy được chỗ cổ nhân thấy nhau. Câu “thiền bản bồ đoàn không thể dụng”, Thúy Vi bảo đem thiền bản lại cho ta, Long Nha đem thiền bản lại, há chẳng phải trong nước chết làm kế sống? Rõ ràng tặng rồng xanh, chỉ vì Sư không biết cỡi, là không thể dụng vậy. Câu “chỉ nên phân phó lão Lô Công”, thường thường gọi là Lục Tổ, chẳng phải vậy. Chẳng từng phân phó cho người, nếu nói phân phó cho người, cần dụng đánh người, lại thành cái gì? Xưa Tuyết Đậu tự gọi là Lô Công. Sư đề “Hối Tích Tự Di” rằng:
	TỤNG:
	Đồ họa đương niên ái Động đìnhBa tâm thất thập nhị phong thanhNhi kim cao ngọa tư tiền sựThiêm đắc Lô Công ỷ thạch bình.
	DỊCH:
	Bức vẽ năm kia thích Động đìnhBảy mươi tuổi lẻ thích non xanhNhư nay nằm thẳng suy việc trướcThêm được Lô Công tựa thạch bình.
	Tuyết Đậu muốn chạy trên đầu Long Nha, lại sợ e người hiểu lầm. Vì thế riêng tụng cốt cắt hết nghi giải cho người. Tuyết Đậu lại niêm: “cái lão này cũng chưa được dứt bặt”, lại làm một bài tụng:
	TỤNG:
	Lô Công phó liễu diệc hà bằngTọa ỷ hưu tương kế Tổ đăngKham đối mộ vân qui vị hiệpViễn sơn vô hạn bích tằng tằng.
	DỊCH:
	Lô Công giao phó gì làm bằngNgồi tựa thôi đem nối Tổ đăngCam đối mây chiều về chưa hiệpNúi xa vô hạn vách từng từng.
	Câu “Lô Công giao phó gì làm bằng” tức là có bằng cứ gì. Cần phải nhằm thẳng trong đây hiểu thế ấy, chớ ôm cây đợi thỏ, trước đầu lâu một lúc đập tan, không có một điểm ở trong ngực, buông sạch trơn thong dong, lại đâu cần phải có bằng cứ. Hoặc ngồi hoặc tựa chẳng mất làm Phật pháp đạo lý. Vì thế nói: Ngồi tựa thôi đem nối Tổ đăng. Tuyết Đậu một lúc niêm xong, Sư có chỗ chuyển thân. Rốt sau tự bày tin tức có đôi chỗ đẹp, nói “cam đối mây chiều về chưa hiệp”. Hãy nói ý Tuyết Đậu ở chỗ nào? Mây chiều về khi muốn hiệp mà chưa hiệp, ông nói thế nào? “Núi xa vô hạn vách từng từng”, như trước nhảy vào trong hang quỉ. Đến trong đây, được mất phải quấy đồng thời ngồi dứt, sạch trơn thong dong mới được đôi phần. “Núi xa vô hạn vách từng từng”, thử nói là cảnh giới Văn-thù, là cảnh giới Phổ Hiền, là cảnh giới Quan Âm? Đến đây là trên phần việc của người nào?
	TẮC 21
	TRÍ MÔN HOA SEN LÁ SEN
	LỜI DẪN: Dựng pháp tràng lập tông chỉ, trên gấm thêm hoa. Lột dây dàm, tháo yên cương là thời tiết thái bình. Hoặc là biện được câu cách ngoại nêu một rõ ba, bằng chưa như thế, như trước lắng nghe xử phân.
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Trí Môn: Khi hoa sen chưa ra khỏi nước thì thế nào? Trí Môn đáp: Hoa sen. Tăng hỏi: Sau khi ra khỏi nước thì thế nào? Trí Môn đáp: Lá sen.
	GIẢI THÍCH: Trí Môn nếu là ứng cơ tiếp vật, còn xa đôi phần. Nếu là cắt đứt các dòng thì ngàn dặm muôn dặm. Hãy nói, hoa sen ra khỏi nước cùng chưa ra khỏi nước, là một là hai? Nếu thế ấy thấy được, hứa ông có chỗ vào. Tuy nhiên như thế, nếu nói là một thì lẫn lộn Phật tánh, lộn xộn Chân như. Nếu nói là hai thì tâm cảnh chưa quên, lạc trên đường tri giải, chạy biết bao giờ dừng. Thử nói ý cổ nhân thế nào? Kỳ thật không có nhiều việc. Vì thế Đầu Tử nói: “Ông chỉ chớ kẹt danh ngôn số cú, nếu rõ các việc tự nhiên chẳng kẹt, tức không có nhiều vị thứ chẳng đồng, ông nhiếp tất cả pháp, tất cả pháp nhiếp ông chẳng được, vốn không được mất, mộng huyễn danh mục nhiều như thế, không nên gắng gượng vì nó an lập danh tự, dối gạt các ông được chăng? Vì các ông hỏi nên có nói, nếu các ông chẳng hỏi, bảo tôi nhằm các ông nói cái gì? Chính được tất cả việc đều do các ông đem được đến, trọn chẳng can gì việc của ta.” Cổ nhân nói: Muốn biết nghĩa Phật tánh, phải xem thời tiết nhân duyên. Vân Môn nhắc việc Tăng hỏi Linh Vân: Khi Phật chưa ra đời thì thế nào? Linh Vân dựng đứng cây phất tử. Tăng hỏi: Sau khi ra đời thì thế nào? Linh Vân cũng dựng đứng cây phất tử. Vân Môn nói: Đầu trước đánh được, đầu sau đánh chẳng được. Lại nói: Chẳng nói ra đời cùng chẳng ra đời, chỗ nào có thời tiết y hỏi: Cổ nhân một hỏi một đáp, hợp thời hợp tiết, không có nhiều việc. Nếu ông tìm lời theo câu, trọn không giao thiệp. Nếu ông trong lời nói thấu được lời nói, trong ý thấu được ý, trong cơ thấu được cơ, buông đi khiến được thảnh thơi, mới thấy chỗ đáp thoại của Trí Môn. Những câu hỏi: Khi Phật chưa ra đời thì thế nào? Khi Ngưu Đầu chưa thấy Tứ Tổ thì thế nào? Khi lẫn lộn trong đá hỗn độn chưa phân thì thế nào? Khi cha mẹ chưa sanh thì thế nào? Vân Môn nói: Từ xưa đến nay chỉ là một đoạn sự, không phải không quấy, không được không mất, không sanh cùng chưa sanh. Cổ nhân đến trong ấy tung một đường, có ra có vào. Nếu là người chưa liễu thì sờ rào mò vách, nương cỏ gá cây. Hoặc dạy y buông sạch đi, hoặc đánh cho y chạy vào rừng hoang rậm rạp mênh mang. Nếu là người được suốt mười hai giờ chẳng gá nương một vật, tuy chẳng gá nương một vật, mà bày một cơ một cảnh làm sao mò tìm? Ông Tăng này hỏi: Khi hoa sen chưa ra khỏi nước thì thế nào? Trí Môn đáp: Hoa sen. Đó chỉ là ngăn hỏi. Một câu đáp này quả là kỳ đặc. Các nơi đều gọi là lời điên đảo, trong ấy như thế. Nham Đầu nói: Thường quí trước khi chưa mở miệng, vẫn còn so sánh đôi phần. Cổ nhân chỗ bày cơ đã là ló đuôi rồi. Hiện nay, học giả chẳng hiểu ý cổ nhân, chỉ cần lý luận, đã ra khỏi nước cùng chưa ra khỏi nước, có dính dáng chút nào? Có vị Tăng hỏi Trí Môn: Thế nào là Bát-nhã thể? Trí Môn đáp: Con trai ngậm trăng sáng. Tăng hỏi: Thế nào là Bát-nhã dụng? Trí Môn đáp: Con thỏ mang thai. Xem Sư đối đáp như thế, người khắp thiên hạ thảo luận về ngữ mạch của Sư chẳng được. Hoặc có người hỏi Giáp Sơn: Khi hoa sen chưa ra khỏi nước thì thế nào? Giáp Sơn đáp: Cột cái, lồng đèn. Hãy nói cùng hoa sen là đồng là khác? Tăng hỏi: Sau khi ra khỏi nước thì thế nào? Đáp: Đầu gậy khêu nhật nguyệt, dưới chân sình rất sâu. Ông thử nói phải hay chẳng phải? Chớ lầm nhận trái cân bàn (một tiêu chuẩn cố định). Tuyết Đậu quá ư từ bi đập phá tình giải người, tụng ra:
	TỤNG:
	Liên hoa hà diệp báo quân triXuất thủy hà như vị xuất thìGiang Bắc, Giang Nam vấn Vương lãoNhất hồ nghi liễu nhất hồ nghi.
	DỊCH:
	Hoa sen lá sen bảo anh triKhỏi nước sao bằng chưa khỏi thìGiang Bắc, Giang Nam hỏi Vương lãoMột hồ nghi lại một hồ nghi.
	GIẢI TỤNG: Trí Môn vốn là người đất Chiết, thường vào đất Xuyên tham vấn Hương Lâm, đã thấu triệt, trở về trụ trì chùa Trí Môn ở Tùy Châu. Tuyết Đậu là đích tử của Sư, thấy được chỗ cùng huyền cực diệu, nên nói: “Hoa sen lá sen bảo anh tri, khỏi nước sao bằng chưa khỏi thì.” Trong đây cốt người ngay đó bèn hội. Sơn tăng nói: Khi chưa ra khỏi nước thế nào? “Cột cái, lồng đèn.” Sau khi ra khỏi nước thế nào? “Đầu gậy khêu nhật nguyệt, dưới chân sình rất sâu.” Ông chớ lầm nhận trái cân bàn (một tiêu chuẩn cố định). Hiện nay, người gặm ngôn cú có chừng bao nhiêu? Ông nói khi chưa ra khỏi nước là thời tiết gì? Khi ra khỏi nước là thời tiết gì? Nếu nhằm trong đây thấy được, bảo ông thân thấy Trí Môn. Tuyết Đậu nói: Nếu ông chẳng thấy thì đến “Giang Bắc, Giang Nam hỏi Vương lão”. Ý Tuyết Đậu nói ông chỉ quản đến Giang Bắc, Giang Nam, hỏi tôn túc ra khỏi nước cùng chưa ra khỏi nước. Giang Nam thêm hai câu, Giang Bắc thêm hai câu, một lớp thêm một lớp, lần lượt sanh nghi. Thử nói đến bao giờ được hết nghi? Như con chồn hoang đa nghi, đi trên khối băng lắng nghe tiếng nước, nếu chẳng có tiếng mới dám qua sông. Người tham học nếu “một hồ nghi lại một hồ nghi”, đến khi nào được bình ổn?
	TẮC 22
	TUYẾT PHONG CON RẮN TO
	LỜI DẪN: Lớn không gì ngoài, nhỏ bằng lân hư, bắt thả chẳng phải ai, cuộn lại buông ra tại ta. Nếu muốn gỡ niêm mở trói, cần phải lấp dấu nuốt tiếng, người người ngồi đoạn yếu tân, mỗi mỗi vách đứng ngàn nhẫn. Hãy nói là cảnh giới của người nào, thử nêu xem?
	CÔNG ÁN: Tuyết Phong dạy chúng: Núi Nam có con rắn to, cả thảy các ông cần phải khéo xem. Trường Khánh nói: Ngày nay trong nhà có người tan thân mất mạng. Có vị Tăng kể lại cho Huyền Sa nghe, Huyền Sa nói: Phải là Lăng huynh mới được, tuy nhiên như thế, tôi thì chẳng vậy. Tăng hỏi: Hòa thượng thế nào? Huyền Sa đáp: Dùng núi Nam làm gì? Vân Môn lấy cây gậy ném trước Tuyết Phong làm thế sợ.
	GIẢI THÍCH: Nếu ông an ổn mặc tình an ổn, nếu ông đập phá mặc tình đập phá. Tuyết Phong cùng Nham Đầu, Khâm Sơn là bạn đồng hành, ba phen đến Đầu Tử, chín lần lên Động Sơn, sau tham Đức Sơn mới đập bể thùng sơn. Một hôm, Sư hối thúc Nham Đầu đi tìm Khâm Sơn, đến quán trọ tại Ngao Sơn gặp trở tuyết. Nham Đầu mỗi ngày chỉ ngủ khò, Tuyết Phong một bề tọa thiền. Nham Đầu nạt: Ngủ đi! Mỗi ngày ngồi trên giường giống như thổ địa trông bảy thôn, ngày sau ma mị nam nữ nhà người. Tuyết Phong tự chỉ trong ngực nói: Tôi trong ấy chưa ổn, chẳng dám tự dối. Nham Đầu bảo: Tôi tưởng ông về sau lên ngọn cô phong cất chiếc am cỏ truyền bá đại giáo, sao vẫn còn nói lời này. Tuyết Phong nói: Tôi thật chưa ổn. Nham Đầu bảo: Nếu ông thật như thế, cứ chỗ thấy của ông mỗi mỗi thông qua, chỗ phải tôi chứng minh cho ông, chỗ chẳng phải tôi dẹp bỏ. Tuyết Phong bèn thuật lại: Khi thấy Diêm Quan thượng đường nói về nghĩa sắc không liền được chỗ vào. Nham Đầu bảo: Cái này ba mươi năm tối kỵ nhắc lại. Tuyết Phong kể tiếp: Thấy bài tụng qua cầu của Động Sơn liền được chỗ vào. Nham Đầu bảo: Nếu thế ấy tự cứu chẳng xong. Tuyết Phong kể: Sau đến Đức Sơn hỏi “việc trong Tông thừa về trước, con có phần chăng”, Đức Sơn đánh một gậy, hỏi cái gì? Khi ấy tôi như thùng lủng đáy. Nham Đầu nạt bảo: Ông chẳng nghe nói “từ cửa vào chẳng phải của báu trong nhà”? Tuyết Phong hỏi: Sau này thế nào mới phải? Nham Đầu bảo: Ngày sau nếu muốn truyền bá đại giáo thì mỗi mỗi phải từ hông ngực mình lưu xuất, mai kia sẽ cùng ta che trời che đất đi. Tuyết Phong ngay lời này đại ngộ, lễ bái, đứng dậy kêu liên hồi: Ngày nay mới thành đạo ở Ngao Sơn. Sau Sư trở về xứ Mân ở núi Tượng Cốt tự làm kệ lưu lại:
	TỤNG:
	Nhân sanh thúc hốt tạm tu duPhù thế na năng đắc cửu cưXuất lãnh tài đăng tam thập nhịNhập Mân tảo thị tứ tuần dư.Tha phi bất dụng tần tần cửKỷ quá ưng tu triền triền trừPhụng báo mãn triều chu tử quíDiêm vương bất phạ bội kim ngư.
	DỊCH:
	Kiếp người nhanh chóng tợ phù duCõi tạm ai từng được ở lâuBa chục thêm hai vừa xuất lãnhBốn mươi tuổi lẻ trở về Mân.Kia sai chẳng thiết thường thường nhắcMình quấy cần nên gấp gấp trừKính bảo cả triều hàng sang quíDiêm vương chẳng sợ mũ kim ngư.
	Sư thượng đường dạy chúng: Mỗi mỗi che trời che đất, lại chẳng nói huyền nói diệu, cũng chẳng nói tâm nói tánh, đột nhiên bỗng hiện, như đống lửa lớn, gần nó bị cháy cả mặt mày, như kiếm Thái A vừa hươi thì tan thân mất mạng. Nếu là trầm ngâm suy nghĩ thì chẳng dính dáng. Bá Trượng hỏi Hoàng Bá: Ở đâu đến? Hoàng Bá thưa: Nhổ nấm dưới núi Đại Hùng đến. Bá Trượng hỏi: Thấy cọp chăng? Hoàng Bá liền làm tiếng cọp rống. Bá Trượng cầm búa ra bộ chặt. Hoàng Bá vỗ Bá Trượng một cái. Bá Trượng lẩm bẩm cười. Bá Trượng về, lên tòa bảo chúng: Núi Đại Hùng có con cọp, cả thảy các ông phải khéo xem, ngày nay chính Lão tăng bị cắn một cái.
	Triệu Châu thấy Tăng liền hỏi: Từng đến đây chưa? Tăng thưa: Từng đến. Hoặc: Chẳng từng đến. Triệu Châu đều đáp bằng câu: Uống trà đi. Viện chủ thưa: Hòa thượng bình thường hỏi Tăng từng đến với chẳng từng đến, thảy bảo uống trà đi là ý chỉ thế nào? Triệu Châu gọi: Viện chủ! Viện chủ ứng thanh: Dạ! Triệu Châu bảo: Uống trà đi.
	Tử Hồ ở dưới cửa có làm tấm bia, trên tấm bia viết: Tử Hồ có một con chó, trên đầu người, giữa lưng người, dưới chân người, suy nghĩ ắt tan thân mất mạng. Hoặc có Tăng đến vừa xem, Sư liền kêu: Coi chừng chó! Tăng xoay đầu lại, Sư trở về phương trượng.
	Chính như Tuyết Phong nói: Núi Nam có một con rắn to, tất cả các ông cần phải khéo xem. Ngay lúc này ông làm sao đáp được? Chẳng bắt chước theo vết trước, mời thử đáp xem? Đến trong ấy cần phải hiểu câu cách ngoại mới được, tất cả công án ngữ ngôn nhắc lại liền biết chỗ rơi. Xem Sư dạy chúng thế ấy, chẳng cùng ông nói hạnh nói giải, lại đem tình thức đo lường được chăng? Là con cháu trong nhà Sư, tự nhiên nói khế hợp. Vì thế, cổ nhân nói: Nương lời phải hiểu tông, chớ tự lập qui củ. Lời phải có cách ngoại, câu cần phải thấu quan. Nếu là lời chẳng lìa hang ổ thì rơi trong biển độc. Tuyết Phong dạy chúng thế ấy, đáng gọi là lời nói vô vị, bít lấp miệng người. Trường Khánh, Huyền Sa đều là người ở trong nhà đó, mới hiểu được nói thoại của Sư. Tuyết Phong nói núi Nam có một con rắn to, các ông biết chỗ rơi chăng? Đến trong đó phải đủ con mắt thông phương mới được. Đâu chẳng thấy Chơn Tịnh tụng:
	TỤNG:
	Đả cổ lộng tỳ bàTương phùng lưỡng hội giaVân Môn năng xướng hòaTrường Khánh giải tùy daCổ khúc vô âm vậnNam Sơn niết tỷ xàHà nhân tri thử ýĐoan đích thị Huyền Sa.
	DỊCH:
	Đánh trống khảy tỳ bàGặp nhau hai nhà hiểuVân Môn khéo xướng hòaTrường Khánh giỏi theo a.Nhạc xưa không âm vậnRắn to ở núi NamNgười nào biết ý đóQuả thật là Huyền Sa.
	Trường Khánh đáp như thế là ý thế nào? Đến trong ấy phải nhanh như chọi đá nháng lửa, như làn điện chớp, mới có thể chụp được. Nếu còn mảy tơ sợi tóc bỏ chẳng dứt thì chụp kia chẳng được. Đáng tiếc nhiều người nhằm dưới lời nói của Trường Khánh sanh tình giải, nói: Trong nhà vừa có người nghe liền tan thân mất mạng. Hoặc nói: Vốn không có một việc cỏn con, trên chỗ bình thường ban ngày. Nói loại thoại này cho người nghi, người nghe Sư nói “núi Nam có một con rắn to” liền khởi nghi. Nếu hiểu thế ấy nào có giao thiệp, chỉ trên ngôn ngữ ông ta mà làm kế sống. Đã chẳng hiểu thế, phải hiểu thế nào? Sau này có vị Tăng thuật lại cho Huyền Sa, Huyền Sa nói: Phải là Lăng huynh mới được, tuy nhiên như thế, tôi thì chẳng vậy. Tăng hỏi Hòa thượng thì thế nào, Huyền Sa đáp: Dùng núi Nam làm gì? Chỉ xem trong lời nói của Huyền Sa liền có chỗ xuất thân. Bèn nói dùng núi Nam làm gì, nếu chẳng phải là Huyền Sa thật khó mà đáp được. Như Tuyết Phong nói: núi Nam có một con rắn to, hãy nói nó ở chỗ nào? Đến trong đây phải là người hướng thượng mới hiểu được lời nói này. Cổ nhân nói: Tạ Tam Lang trên thuyền thả câu, chẳng thích núi Nam con rắn to. Đến lượt Vân Môn lấy cây gậy ném trước mặt Tuyết Phong, ra bộ sợ. Vân Môn có tài giỡn rắn, chẳng chạm mũi nhọn, bên sáng đánh được, bên tối cũng đánh được. Sư bình thường vì người như múa kiếm Thái A, có khi phi đến trên mày mắt của người, có khi phi đến ngoài ba ngàn dặm lấy đầu người. Vân Môn ném cây gậy ra bộ sợ, vả lại chẳng phải đùa tinh hồn, đâu không phải Sư tan thân mất mạng sao? Bậc tác gia Tông sư chẳng ở trên một lời một câu mà làm kế sống. Tuyết Đậu vì thích Vân Môn khế chứng được ý Tuyết Phong, nên tụng:
	TỤNG:
	Tượng Cốt nham cao nhân bất đáoĐáo giả tu thị lộng xà thủLăng Sư, Bị Sư bất nại hàTán thân thất mạng hữu đa thiểu?Thiều Dương tri, trùng bác thảoNam Bắc Đông Tây vô xứ thảoHốt nhiên đột xuất trú trượng đầuPhao đối Tuyết Phong đại trương khẩuĐại trương khẩu hề đồng thiểm điệnDịch khởi mi mao hoàn bất kiếnNhư kim tàng tại Nhũ Phong tiềnLai giả nhất nhất khán phương tiện.
	DỊCH:
	Tượng Cốt núi cao người chẳng đếnNgười đến phải là tay đùa rắnSư Lăng, Sư Bị chẳng làm gìTan thân mất mạng có nhiều ít?Thiều Dương biết, lại vạch cỏNam Bắc Đông Tây không chỗ xétBỗng nhiên đột xuất cây gậy nàyNém trước Tuyết Phong miệng há hốcMiệng há hốc chừ đồng điện chớp Vén hết lông mày lại chẳng thấyHiện nay ẩn tại ngọn Nhũ PhongNgười đến mỗi mỗi xem phương tiện.
	Tuyết Đậu to tiếng quát: Xem dưới chân! 
	GIẢI TỤNG: Hai câu “Tượng Cốt núi cao người chẳng đến, người đến phải là tay đùa rắn”, dưới núi Tuyết Phong có núi Tượng Cốt. Tuyết Phong cơ phong cao vót ít có người đến được chỗ Sư. Tuyết Đậu là người trong nhà Sư, lông cánh tương tợ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải là tác giả thông phương mới cùng chứng minh nhau. Chỉ con rắn to này thật khó đùa, phải là tay khéo đùa mới được. Nếu chẳng phải là tay khéo đùa, sẽ bị rắn cắn. Ngũ Tổ tiên sư nói: Con rắn to này, phải là tay tài khéo mới khỏi bị rắn cắn, gần đầu nó độ bảy tấc (0,28m), ấn một cái đứng khựng, bèn cùng Lão tăng nắm tay đồng đi. Trường Khánh, Huyền Sa có tay khéo này. Tuyết Đậu nói: “Sư Lăng, Sư Bị chẳng làm gì.” Câu này nhiều người nói: Trường Khánh, Huyền Sa chẳng làm gì, vì thế Tuyết Đậu riêng khen Vân Môn. Quả là không dính dáng. Đâu chẳng biết trong ba người cơ không được mất, chỉ có thân sơ mà thôi. Thử hỏi quí vị chỗ nào là chỗ Sư Lăng, Sư Bị chẳng làm gì? Câu “tan thân mất mạng có nhiều ít” là Trường Khánh nói “ngày nay trong nhà có nhiều người tan thân mất mạng”. Đến trong ấy phải là tay đùa rắn, cẩn thận mới được. Tuyết Đậu xuất thân trong dòng Vân Môn, cho nên bác hết, riêng để một mình Vân Môn, nói “Thiều Dương biết, lại vạch cỏ”, bởi vì Vân Môn biết chỗ rơi của Tuyết Phong, nói “núi Nam có một con rắn to”, vì thế “lại vạch cỏ”. Tuyết Đậu tụng đến trong đây lại có chỗ diệu, nói “Đông Tây Nam Bắc không chỗ xét”. Ông nói ở chỗ nào? “Bỗng nhiên đột xuất cây gậy này”, xưa nay chỉ là trong ấy. Ông chớ nên nhằm trên cây gậy làm kế sống. Vân Môn lấy cây gậy ném trước mặt Tuyết Phong, làm thế sợ. Vân Môn dùng cây gậy làm cái dụng con rắn to. Có khi Vân Môn nói: “Cây gậy hóa làm rồng nuốt hết càn khôn, núi sông đất liền chỗ nào còn?” Chỉ một cây gậy, có khi làm rồng, có khi làm rắn. Vì sao như thế? Đến trong đó mới biết cổ nhân nói: “Tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật u vi.” Hai câu “ném trước Tuyết Phong miệng há hốc, miệng há hốc chừ đồng điện chớp”, Tuyết Đậu có dư tài, đưa con rắn độc của Vân Môn ra, nói “miệng há hốc chừ đồng điện chớp”. Ông vừa nghĩ nghị liền tan thân mất mạng. “Vén hết lông mày lại chẳng thấy”, nhằm chỗ nào đi? Tuyết Đậu tụng xong phải đến chỗ sống vì người, đem con rắn của Tuyết Phong tự nắm tự đùa, chẳng ngại sống chết, lâm thời cần thấy chăng? - Nói “hiện nay ẩn tại ngọn Nhũ Phong”, Nhũ Phong là tên núi Tuyết Đậu. Tuyết Đậu có tụng: “Cửa đá bốn bên nhìn trời hẹp, vắng tanh chẳng thấy mây trắng bay.” Trường Khánh, Huyền Sa, Vân Môn đùa xong mà chẳng thấy. Lại nói: “Hiện nay ẩn tại ngọn Nhũ Phong, người đến mỗi mỗi xem phương tiện.” Tuyết Đậu vẫn kẹt chút ít. Không nói liền dùng, lại to tiếng quát: “Xem dưới chân!” Từ trước đến nay có nhiều người niêm lộng, hãy nói lại từng chạm đến người, chẳng từng chạm đến người? Sư liền đánh.
	TẮC 23
	BẢO PHƯỚC, TRƯỜNG KHÁNH DẠO NÚI
	LỜI DẪN: Ngọc đem lửa thử, vàng lấy đá thử, kiếm dùng lông thử, nước dùng gậy dò, đến trong cửa Thiền tăng một lời một câu, một cơ một cảnh, một ra một vào, một xô một đẩy, cốt thấy sâu cạn, cốt thấy thuận nghịch, hãy nói đem cái gì thử, mời cử xem?
	CÔNG ÁN: Bảo Phước, Trường Khánh dạo núi. Bảo Phước lấy tay chỉ nói: Chỉ trong đây là ngọn Diệu Phong. Trường Khánh nói: Phải thì phải, đáng tiếc thay! (Tuyết Đậu trước ngữ: Ngày nay cùng kẻ này dạo núi mong làm cái gì? Lại nói: Trăm ngàn năm sau chẳng nói không, chỉ là ít.) Sau thuật lại cho Cảnh Thanh nghe, Cảnh Thanh nói: Nếu chẳng phải Tôn Công, liền thấy đầu lâu đầy đất. 
	GIẢI THÍCH: Bảo Phước, Trường Khánh, Cảnh Thanh đều là kế thừa Tuyết Phong. Ba người đồng đắc đồng chứng, đồng kiến đồng văn, đồng niêm đồng dụng, một ra một vào, thay nhau xô đẩy. Bởi vì những vị này đồng điều sanh, nên nói đến liền biết chỗ rơi. Ở trong hội Tuyết Phong thường vấn đáp chỉ có ba vị này. Cổ nhân đi đứng ngồi nằm lấy đạo này làm chỗ niệm, do đó cử đến liền biết chỗ rơi. Một hôm dạo núi, Bảo Phước lấy tay chỉ nói: Chỉ trong đây là đảnh Diệu Phong. Nếu như Thiền tăng hiện nay hỏi đến thế ấy, miệng tợ tấm biển, cũng may là hỏi Trường Khánh. Ông nói Bảo Phước nói thế ấy là mong làm gì? Cổ nhân như thế, cốt nghiệm kia có mắt không mắt, là người ở trong nhà ấy, tự nhiên biết chỗ rơi. Nên đáp: Phải thì phải, đáng tiếc thay! Hãy nói, Trường Khánh nói thế ấy là ý chỉ làm sao? Không thể một bề thế ấy mà đi, giống thì giống, ít được thảnh thơi không một việc, may là Trường Khánh biết rõ kia. Tuyết Đậu trước ngữ: Ngày nay cùng kẻ này dạo núi mong làm gì? Hãy nói rơi chỗ nào? Lại nói: Trăm ngàn năm sau chẳng nói không, chỉ là ít. Tuyết Đậu khéo điểm ngực, giống như Hoàng Bá nói “chẳng nói không thiền, chỉ là không Sư”. Tuyết Đậu nói thế quả là hiểm hóc, nếu chẳng phải đồng thanh tương ứng, thì đâu thể cô nguy kỳ quái như thế. Đây gọi là trước ngữ rơi tại hai bên, tuy rơi hai bên mà chẳng trụ hai bên. Sau thuật lại cho Cảnh Thanh nghe, Cảnh Thanh nói: Nếu chẳng phải là Tôn Công liền trông thấy đầu lâu đầy đất. Tôn Công là họ của Trường Khánh.
	Có vị Tăng hỏi Triệu Châu: Thế nào là đảnh Diệu Phong? Triệu Châu bảo: Lão tăng không đáp câu hỏi này của ông. Tăng hỏi: Tại sao không đáp câu hỏi này? Triệu Châu nói: Nếu ta đáp ông sợ e rơi xuống đất bằng.
	Trong kinh Hoa Nghiêm nói: “Tỳ-kheo Đức Vân ở trên đảnh Diệu Phong từ lâu không xuống núi. Thiện Tài đến tham vấn bảy ngày không gặp, một hôm tại ngọn khác gặp nhau. Yết kiến xong, Đức Vân vì Thiện Tài nói một niệm ba đời, pháp môn tất cả chư Phật trí tuệ quang minh phổ kiến.” Đức Vân đã từ lâu không xuống núi, tại sao lại gặp nhau ở ngọn núi khác? Nếu bảo Đức Vân xuống núi, trong kinh nói Tỳ-kheo Đức Vân từ lâu không xuống núi, thường ở trên đảnh Diệu Phong. Đến đây, Đức Vân, Thiện Tài quả là ở đâu? Về sau, Lý Thông Huyền tạo sắn bìm, tạo rất khéo, nói: “Ngọn Diệu Phong là pháp môn nhất vị bình đẳng, mỗi mỗi đều chân, mỗi mỗi đều toàn, nhằm chỗ không được không mất, không phải không quấy, riêng bày. Vì thế, Thiện Tài không thấy đến chỗ xứng tánh, như con mắt chẳng tự thấy, lỗ tai chẳng tự nghe, ngón tay chẳng tự xúc, đao chẳng tự cắt, lửa chẳng tự đốt, nước chẳng tự rửa.” Đến đây, chúng ta thấy trong kinh thật đại từ bi có chỗ vì nhau. Vì thế, phóng một đường nói về nghĩa môn thứ hai, lập khách lập chủ, lập cơ lập cảnh, lập vấn lập đáp. Do đó nói: Chư Phật chẳng ra đời, cũng không có Niết-bàn, vì phương tiện độ chúng sanh, hiện việc như thế. Hãy nói cứu kính làm sao khỏi được Cảnh Thanh, Tuyết Ðậu nói thế ấy? Khi đó, nếu không phải cung nhịp tương ưng thì, hẳn là người cả quả đất thấy đầu lâu đầy đất. Cảnh Thanh chứng thế ấy đưa ra,  hai người kia dùng thế ấy đưa ra. Tuyết Đậu dưới đây tụng rất rõ ràng:
	TỤNG:
	Diệu Phong cô đảnh thảo ly lyNiêm đắc phân minh phó dữ thùy Bất thị Tôn Công biện đoan đíchĐộc lâu trước địa kỷ nhân tri.
	DỊCH:
	Diệu Phong cao vót cỏ xanh rìNắm được rõ ràng gởi đến aiChẳng phải Tôn Công bàn thấu đáoĐầu lâu khắp đất mấy người hay.
	GIẢI TỤNG: Câu “Diệu Phong cao vót cỏ xanh rì”, trong cỏ nghiền ngẫm có ngày nào xong. Câu “nắm được rõ ràng gởi đến ai”, chỗ nào là chỗ rõ ràng? Ý câu tụng này nói, Bảo Phước nói chỉ trong này là ngọn Diệu Phong. Câu “chẳng phải Tôn Công bàn thấu đáo”, Tôn Công thấy đạo lý gì liền nói “phải thì phải, đáng tiếc thay”? Đến câu “đầu lâu khắp đất mấy người hay”, các ông lại hay chăng? Mù!
	TẮC 24
	LƯU THIẾT MA TRÂU CÁI GIÀ
	LỜI DẪN: Đứng cao vót trên ngọn Cao Phong, ma ngoại không thể biết. Đi sâu trong biển sâu, con mắt Phật nhìn cũng chẳng thấy. Dù cho mắt tợ sao băng, cơ như điện chớp, chưa khỏi như rùa linh lê đuôi. Đến trong ấy nên làm sao? Thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Lưu Thiết Ma đến Qui Sơn, Qui Sơn bảo: Trâu cái già, ngươi mới đến. Lưu Thiết Ma thưa: Ngày mai ở Đài Sơn có đại hội trai, Hòa thượng có đi dự chăng? Qui Sơn buông thân nằm xuống. Lưu Thiết Ma liền đi ra.
	GIẢI THÍCH; Bà Ni Lưu Thiết Ma như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp, nghĩ nghị thì tan thân mất mạng. Thiền đạo nếu đến chỗ khẩn yếu, đâu có nhiều việc. Hai vị là hàng tác gia gặp nhau, như cách tường thấy sừng liền biết là trâu, cách núi thấy khói liền biết là lửa, đẩy đến liền động, kéo lại liền xoay. Qui Sơn nói: Sau khi Lão tăng trăm tuổi đến nhà thí chủ ở dưới núi làm một con trâu, hông trái có viết năm chữ “Qui Sơn Tăng Linh Hựu”. Chính khi ấy gọi Qui Sơn Tăng là phải, gọi con trâu là phải? Như hiện nay bị người hỏi đến cam chịu bối rối. Lưu Thiết Ma là bậc tham thiền đã lâu, cơ phong cao vót, thời nhân gọi là Lưu Thiết Ma (Lưu mài sắt), cất am cách Qui Sơn độ mười dặm. Một hôm đến phỏng vấn Qui Sơn, Qui Sơn thấy đến liền nói: Trâu cái già, ngươi mới đến. Lưu Thiết Ma thưa: Ngày mai ở Đài Sơn có đại hội trai, Hòa thượng có đi dự chăng? Qui Sơn buông thân nằm xuống. Lưu Thiết Ma liền đi ra.
	Ông xem kia dường như nói chuyện thường, chẳng phải thiền cũng chẳng phải đạo, gọi là vô sự hiểu được không? Qui Sơn cách Đài Sơn đến mấy ngàn dặm, tại sao Lưu Thiết Ma lại hỏi Qui Sơn đi thọ trai? Hãy nói ý chỉ như thế nào? Bởi bà lão này hiểu được lời nói của Qui Sơn, nên tơ đến thì chỉ đi, một buông một bắt, đối đáp lẫn nhau, như hai gương soi nhau, không có ảnh tượng nào khá thấy, cơ cơ xứng nhau, cú cú hợp nhau. Như người nay ba phen kéo chẳng xoay đầu, còn bà lão này một điểm gạt bà chẳng được. Chỗ này chẳng phải là thế đế tình kiến, gương sáng trên đài, minh châu trong tay, Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán. Do kia biết có việc hướng thượng, cho nên như thế. Hiện nay chỉ chú trọng hiểu là vô sự. Hòa thượng Diễn nói: “Chớ đem hữu sự làm vô sự, hữu sự thường từ vô sự sanh.” Nếu ông tham được thấu, thấy kia nói thế ấy, giống như người bình thường thuyết thoại, phần nhiều bị ngôn ngữ cách ngại, cho nên không hiểu, chỉ là tri âm mới hội được kia. Như Càn Phong dạy chúng: Cử một chẳng được cử hai, bỏ qua một bậc rơi tại thứ hai. Vân Môn đứng dậy thưa: Hôm qua có Tăng từ Thiên Thai đến, lại sang Nam Nhạc. Càn Phong nói: Điển tọa! Ngày nay chẳng được phổ thỉnh. Xem hai vị này buông thì cả hai đều buông, thâu thì cả hai đều thâu. Dưới tông Qui Ngưỡng gọi đó là cảnh trí gió thổi bụi dấy cỏ lay, tham cứu đến tận đầu mối, cũng gọi là cách thân cú, ý thông mà ngữ cách. Đến trong đó phải là vạch trái xoay phải, mới là tác gia.
	TỤNG:
	Tằng kỵ thiết mã nhập trùng thànhSắc hạ truyền văn lục quốc thanhDu ác kim tiên vấn qui kháchDạ thâm thùy cộng ngự nhai hành.
	DỊCH:
	Từng cỡi ngựa sắt vào trùng thànhSắc lệnh truyền ra sáu nước thanhVẫn nắm roi vàng hỏi qui kháchĐêm khuya, đường vua ai đồng hành.
	GIẢI TỤNG: Bài tụng này của Tuyết Đậu, các nơi cho là hay tột. Trong một trăm bài tụng, bài tụng này rất đủ yếu lý, đến chỗ cực diệu, hiện thể phân minh tụng ra. “Từng cỡi ngựa sắt vào trùng thành” là nói Lưu Thiết Ma đến như thế. Câu “sắc lệnh truyền ra sáu nước thanh” là nói Qui Sơn hỏi như thế. Câu “vẫn nắm roi vàng hỏi qui khách” là Lưu Thiết Ma nói ngày mai ở Đài Sơn có đại hội trai, Hòa thượng có đi dự chăng? Câu “đêm khuya đường vua ai đồng hành” là Qui Sơn buông thân nằm xuống, Lưu Thiết Ma đi ra. Tuyết Đậu có loại tài diệu này, chỗ cấp thiết thì tụng cấp thiết, chỗ hòa hoãn thì tụng hòa hoãn. Phong Huyệt cũng từng niêm đồng với ý Tuyết Đậu. Tụng này các nơi đều khen hay:
	TỤNG:
	Cao Cao Phong đảnh lậpMa ngoại mạc năng triThâm thâm hải để hànhPhật nhãn thứ bất kiến.
	DỊCH:
	Trên đảnh Cao Phong đứngMa ngoại nào hiểu chiDưới đáy biển sâu điMắt Phật xem chẳng thấy.
	Xem một người buông thân nằm xuống, một người liền đi ra. Nếu lại che khắp đồng thời tìm đường chẳng thấy. Tuyết Đậu tụng ý rất hay, “từng cỡi ngựa sắt vào trùng thành”. Nếu chẳng phải đồng hành đồng chứng thì đâu thể nói được như thế. Thử nói được ý gì? Đâu chẳng thấy vị Tăng đến hỏi Phong Huyệt: Qui Sơn nói trâu cái già ngươi mới đến, là ý chỉ gì? Phong Huyệt đáp: Chỗ mây trắng dầy rồng vàng múa. Tăng hỏi: Lưu Thiết Ma nói ngày mai ở Đài Sơn có đại hội trai, Hòa thượng có đi dự chăng, là ý chỉ thế nào? Phong Huyệt đáp: Trong lòng sóng biếc mặt trăng động. Tăng hỏi: Qui Sơn làm thế nằm là ý chỉ thế nào? Phong Huyệt đáp: Già đến thân gầy ngày vô sự, nằm cao rảnh ngủ ngọn núi xanh. Ý này cũng đồng với Tuyết Đậu.
	TẮC 25
	LIÊN HOA PHONG CẦM CÂY GẬY
	LỜI DẪN: Cơ chẳng rời vị rơi trong biển độc, lời chẳng kinh quần rơi vào lưu tục. Chợt trong lúc chọi đá nháng lửa biện biệt trắng đen, trong khoảng điện chớp biện được sống chết, khả dĩ ngồi dứt mười phương, vách đứng ngàn nhẫn. Lại biết có thời tiết thế ấy chăng, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Am chủ Liên Hoa Phong gậy đưa lên dạy chúng: Cổ nhân đến trong đây vì sao không chịu trụ? Chúng không đáp được, tự đáp thế: Vì kia đường sá chẳng đắc lực. Lại nói: Cứu kính thế nào? Tự đáp thế: Cây gậy tức lật vác ngang chẳng đoái người, đi thẳng vào ngàn ngọn muôn ngọn.
	GIẢI THÍCH: Các ông lại biện biệt được Am chủ Liên Hoa Phong chăng? Gót chân cũng chưa chấm đất. Thời quốc sơ, Sư cất am trên chót Liên Hoa ở núi Thiên Thai, cổ nhân sau khi đắc đạo ở trong nhà tranh thất đá, nấu rễ rau rừng trong nồi mẻ ăn qua ngày, chẳng cầu danh lợi, phóng khoáng tùy duyên, buông một chuyển ngữ cốt đền ơn Phật Tổ, truyền tâm ấn của Phật. Vừa thấy Tăng đến, Sư cầm cây gậy lên nói: Cổ nhân đến trong đây vì sao không chịu trụ? Trước sau hơn hai mươi năm mà không có người đáp được. Chỉ một câu hỏi này có quyền có thật, có chiếu có dụng. Nếu người biết được cái bẫy của Sư thì chẳng tiêu một cái ấn tay. Ông hãy nói vì sao hai mươi năm chỉ hỏi như thế? Đã là Tông sư cớ sao chỉ giữ một cái cọc? Nếu nhằm trong đây thấy được, tự nhiên chẳng chạy trên tình trần. Trong hai mươi năm có nhiều người cùng Sư phê phán đối đáp, trình kiến giải, làm hết mọi cách. Dù có người nói được cũng chẳng đến chỗ cực tắc của Sư, huống là việc này tuy chẳng ở trong ngôn cú, mà không phải ngôn cú thì không thể biện luận. Đâu chẳng nghe nói “đạo vốn không lời, nhân lời hiển đạo”? Vì thế, nghiệm người đến chỗ cùng tột, mở miệng bèn là tri âm. Cổ nhân buông một lời nửa câu cũng không có gì khác, cốt thấy ông “tri hữu” hay “chẳng tri hữu”. Sư thấy người không hội nên đáp thay: Vì kia đường sá chẳng đắc lực. Xem Sư nói tự nhiên khế lý khế cơ, chưa từng mất tông chỉ. Cổ nhân nói: Nương lời cần hiểu tông, chớ tự lập qui củ. Người nay chỉ quản lôi được đi là xong, được thì được vẫn là hỗn độn tạp nhạp. Nếu trước bậc tác gia đem ba yếu ngữ “ấn không, ấn nê, ấn thủy” mà nghiệm, liền thấy cây vuông ráp lỗ tròn, không có chỗ vào vậy. Đến trong đây tìm một người đồng đắc, đồng chứng, khi ấy căn cứ vào đâu mà tìm? Nếu người “tri hữu” mở lòng thông tin tức thì có gì là khó. Nếu chẳng gặp tri âm nên cuộn lại để trong lòng. Thử hỏi các ông, cây gậy là đồ dùng tùy thân của Thiền tăng, tại sao nói đường sá chẳng đắc lực? cổ nhân đến đây chẳng chịu trụ? Kỳ thật mạt vàng tuy quí, rơi vào mắt cũng thành bệnh. Hòa thượng Thiện Đạo ở Thạch Thất đương thời bị sa thải, thường lấy cây gậy dạy chúng nói: Chư Phật quá khứ cũng thế ấy, chư Phật vị lai cũng thế ấy, chư Phật hiện tại cũng thế ấy.
	Tuyết Phong một hôm ở trước Tăng đường cây gậy đưa lên dạy chúng nói: Cái này chí vì người trung, hạ căn. Có vị Tăng ra hỏi: Chợt gặp người thượng thượng căn đến thì sao? Tuyết Phong cầm gậy lên rồi đi. Vân Môn nói: Tôi chẳng giống Tuyết Phong đập phá tan hoang. Tăng hỏi: Chưa biết Hòa thượng thế nào? Vân Môn liền đánh. Phàm tham vấn không có nhiều việc, vì ông ngoài thấy có núi sông đất liền, trong thấy có thấy nghe hiểu biết, trên thấy có chư Phật để cầu, dưới thấy có chúng sanh để độ, cần phải một lúc mửa hết, nhiên hậu trong mười hai giờ đi đứng ngồi nằm làm thành một mảnh. Tuy ở trên đầu sợi lông mà rộng như đại thiên sa giới; tuy ở trong vạc dầu lò lửa mà như ở cõi nước an lạc; tuy ở trong bảy trân tám bảo như ở dưới nhà tranh, vách lá. Việc này nếu là hàng thông phương tác giả đến chỗ thật của cổ nhân, tự nhiên chẳng phí lực. Sư thấy không có người hiểu được ý mình, nên tự gạn lại: Cứu kính thế nào? Lại không ai làm gì được, Sư tự nói: Cây gậy tức lật vác ngang chẳng đoái đến người, đi thẳng vào ngàn ngọn muôn ngọn. Ý này lại thế nào? Hãy nói chỉ nơi nào là địa đầu? Quả là trong câu có mắt, ngoài lời có ý, tự đứng tự ngã, tự buông tự thâu. Há chẳng thấy Tôn giả Nghiêm Dương đi đường gặp một vị Tăng, liền đưa cây gậy lên hỏi: Là cái gì? Tăng thưa: Chẳng biết! Tôn giả nói: Một cây gậy cũng chẳng biết. Tôn giả lại lấy cây gậy khươi dưới đất một lỗ, hỏi: Lại biết chăng? Tăng thưa: Chẳng biết! Tôn giả nói: Cái lỗ đất cũng chẳng biết. Tôn giả lấy cây gậy để trên vai nói: Hội chăng? Tăng thưa: Chẳng hội! Tôn giả nói: Cây gậy tức lật vác ngang chẳng đoái đến người, đi thẳng vào ngàn ngọn muôn ngọn.
	Cổ nhân đến trong đó vì sao không chịu trụ? Tuyết Đậu có tụng: “Ai đương cơ, nêu chẳng lầm lại ít có. Phá hoại cao vót, nung chảy huyền vi. Nhiều lớp cổng to từng mở rộng. Tác giả chưa đồng về. Thỏ ngọc chợt tròn chợt khuyết, quạ vàng tợ bay chẳng bay. Lão Lô chẳng biết đi đâu tá? Mây trắng nước trôi thảy nương nhau.” Bởi cớ sao? Sơn tăng nói: “Dưới đầu thấy má, chớ cùng lại qua, vừa khởi so sánh, liền là trong núi đen hang quỉ làm kế sống.” Nếu thấy được triệt, tin được đến, ngàn người muôn người bủa vây, tự nhiên không thể chận đứng được. Chẳng làm gì được, động đến, chạm đến tự nhiên có chết có sống. Tuyết Đậu hiểu được ý kia nói thẳng vào ngàn ngọn muôn ngọn, mới tạo thành tụng. Cần biết chỗ rơi, xem tụng của Tuyết Đậu:
	TỤNG:
	Nhãn lý trần sa, nhĩ lý thổThiên phong vạn phong bất khẳng trụLạc hoa lưu thủy thái man manDịch khởi mi mao hà xứ khứ?
	DỊCH:
	Bụi cát trong mắt, đất lỗ taiNgàn ngọn muôn ngọn chẳng chịu dừngHoa rơi nước chảy trôi bát ngátVạch đứng lông mày xem nơi nào?
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu tụng thật hay có chỗ chuyển thân, chẳng giữ một góc. Liền nói “bụi cát trong mắt, đất lỗ tai”, câu tụng này ý nói Am chủ Liên Hoa Phong khi Thiền khách đến thì trên không ngửa vin, dưới bặt chính mình, trong tất cả thời như khờ tợ dại. Nam Tuyền nói: Người học đạo như kẻ si độn cũng khó được. Thiền Nguyệt thi: Thường nhớ lời hay của Nam Tuyền, như kia si độn vẫn còn ít. Pháp Đăng nói: Người nào biết ý này, khiến ta nhớ Nam Tuyền. Nam Tuyền lại nói: “Bảy trăm Cao tăng trọn là người hiểu Phật pháp, duy ông cư sĩ Lư chẳng hiểu Phật pháp, chỉ hiểu đạo thôi, vì thế được y bát của Ngũ Tổ.” Hãy nói Phật pháp với đạo cách nhau xa gần? Tuyết Đậu niêm: “Trong mắt dính cát chẳng được, trong tai dính nước chẳng được. Nếu có kẻ tin được đến, nắm được đứng, chẳng bị người lừa thì lời dạy của Phật Tổ có khác gì tiếng khua bát. Mời treo đãy bát trên cao, bẻ gậy bỏ, chỉ giữ một kẻ đạo nhân vô sự.” Lại nói: Trong mắt để được núi Tu-di, trong tai chứa được nước biển cả, bậc này chịu người thương lượng. Lời dạy của Phật Tổ như rồng gặp nước, như cọp tựa núi, lại nêu quảy đãy bát, vác cây gậy, cũng là một kẻ đạo nhân vô sự. Lại nói: Thế ấy cũng chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, nhiên hậu không còn dính dáng gì.
	Trong ba vị đạo nhân vô sự, cốt chọn một người làm thầy, chính là người có khả năng đúc sắt thành dụng cụ. Vì sao? Vì người này gặp cảnh giới ác, hoặc gặp cảnh giới kỳ đặc, đến trước mắt thảy đều giống như mộng, chẳng biết có sáu căn, cũng chẳng biết có sáng chiều. Dù cho đến loại điền địa này, tối kỵ giữ tro lạnh nước chết, thẳng vào chỗ tối mờ mịt, phải có một con đường chuyển thân mới được. Cổ nhân nói: Chớ giữ núi lạnh cỏ xanh lạ, ngồi đợi mây bay trọn chẳng khéo. Vì thế, Am chủ Liên Hoa Phong nói “vì kia đường sá chẳng đắc lực”, phải là đạp trên ngàn ngọn muôn ngọn mới được. Hãy nói, bảo cái gì là ngàn ngọn muôn ngọn? Tuyết Đậu chỉ thích Sư nói “cây gậy tức lật vác ngang chẳng đoái đến người, đi thẳng vào ngàn ngọn muôn ngọn”, vì đó tụng ra. Hãy nói đi chỗ nào? Lại có biết được chỗ đi chăng? Câu “hoa rơi nước chảy trôi bát ngát”, hoa rơi loạn xạ, nước chảy mênh mông. Người có cơ điện chớp, trước mắt là cái gì? Câu “vạch đứng lông mày xem nơi nào”, vì sao Tuyết Đậu cũng chẳng biết đi nơi nào? Như Sơn tăng nói: Cây phất tử đưa khi nãy, thử nói hiện giờ ở chỗ nào? Các ông nếu thấy được cùng Am chủ Liên Hoa Phong đồng tham. Nếu chưa thấy được thì dưới ba cây đòn tay, trước cái đơn bảy tấc, thử tham cứu tường tận xem?
	TẮC 26
	BÁ TRƯỢNG NGỒI RIÊNG NGỌN ĐẠI HÙNG
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Bá Trượng: Thế nào là việc kỳ đặc? Bá Trượng đáp: Ngồi riêng ngọn Đại Hùng. Tăng lễ bái. Bá Trượng liền đánh.
	GIẢI THÍCH: Gặp cơ đủ mắt chẳng đoái nguy vong, cho nên nói chẳng vào hang cọp đâu được cọp con. Bá Trượng bình thường dường như cọp thêm cánh. Vị Tăng này cũng chẳng sợ chết sống, dám nhổ râu cọp, nên hỏi thế nào là việc kỳ đặc? Ông Tăng này đã đủ con mắt sáng, nên Bá Trượng cho ông gánh vác, nói “ngồi riêng núi Đại Hùng”. Ông liền lễ bái. Thiền tăng phải biện biệt ý trước khi hỏi mới được. Vị Tăng này lễ bái cùng việc lễ bái hằng ngày chẳng đồng, phải là người đủ mắt sáng mới được. Chớ đem gan mật bình sanh trút cho người, biết nhau lại như chẳng biết nhau. Chỉ xem vị Tăng hỏi: Thế nào là việc kỳ đặc? Bá Trượng nói: Ngồi riêng núi Đại Hùng. Tăng lễ bái, Bá Trượng liền đánh. Xem kia buông đi đồng thời đều phải, thâu lại thì quét sạch dấu vết. Hãy nói “vị Tăng liền lễ bái”, ý chỉ thế nào? Nếu bảo là tốt, tại sao Bá Trượng lại đánh ông? Nếu bảo là chẳng tốt, ông lễ bái có chỗ nào chẳng được? Đến trong đây phải biết hay dở, rành trắng đen, đứng trên ngàn ngọn núi mới được. Vị Tăng này liền lễ bái, giống như nhổ râu cọp, chỉ giành chỗ chuyển thân. May gặp Bá Trượng có con mắt tại đảnh môn, trong tay có thần phù chiếu thấu bốn thiên hạ, biện rõ lai phong, cho nên liền đánh. Nếu là kẻ khác thì không làm gì được y. Vị Tăng này lấy cơ đầu cơ, dùng ý dẹp ý, cho nên lễ bái.
	Như Nam Tuyền nói: Canh ba đêm qua Văn-thù, Phổ Hiền, khởi Phật kiến, pháp kiến, cho mỗi vị hai mươi gậy, đày đến hai ngọn núi Thiết Vi. Triệu Châu ra chúng thưa: Gậy của Hòa thượng bảo ai ăn? Nam Tuyền nói: Vương lão sư có lỗi gì? Triệu Châu liền lễ bái.
	Bậc Tông sư bình thường chẳng thấy chỗ thọ dụng, vừa gặp lúc đương cơ nêu ra, tự nhiên sống linh động. Ngũ Tổ tiên sư thường nói: “Giống như trước ngựa đánh nhau, ông chỉ thường tập thấy nghe thanh sắc, đồng thời ngồi dứt, nắm được đứng, làm được chủ, mới thấy Bá Trượng kia.” Hãy nói khi buông ra phải làm sao? Xem Tuyết Đậu tụng:
	TỤNG:
	Tổ vức giao trì thiên mã câuHóa môn thơ quyện bất đồng đồĐiện quang thạch hỏa tồn cơ biếnKham tiếu nhân lai loát hổ tu.
	DỊCH:
	Đất Tổ chen nhau thiên mã câuCuộn bày cửa hóa chẳng đồng đườngĐiện quang đá nháng còn cơ biếnCười ngất người kia nhổ râu hùm.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu thấy tột mới tụng ra. Thiên mã câu là con ngựa chạy một ngày một ngàn dặm, chạy dọc chạy ngang nhanh như bay. Tuyết Đậu tụng ý nói Bá Trượng ở trong đất Tổ, bên đông chạy sang bên tây, bên tây chạy sang bên đông, một qua một lại, bảy dọc tám ngang, toàn không chút ngại giống như thiên mã câu. Khéo hay qua lại mới thấy chỗ tự do, đó là được đại cơ đại dụng của Mã Tổ.
	Có vị Tăng hỏi Mã Tổ: Thế nào là đại ý Phật pháp? Mã Tổ liền đánh, nói: Nếu ta chẳng đánh ngươi thì người trong thiên hạ sẽ cười ta. Tăng lại hỏi: Thế nào là ý Tổ sư Tây sang? Mã Tổ bảo: Lại gần đây, vì ông nói. Tăng lại gần, Mã Tổ tát vào tai, nói: Sáu cái chẳng đồng mưu.
	Thế là đủ thấy Ngài được tự do tự tại. Trong chỗ dựng lập hóa môn, hoặc bày ra hoặc cuộn lại. Có khi bày chẳng ở chỗ cuộn, có khi cuộn chẳng ở chỗ bày, có khi cuộn bày đều chẳng còn. Vì thế nói đồng đường mà chẳng đồng dấu. Câu tụng này là nói Bá Trượng có được thủ thuật ấy. 
	Tuyết Đậu tụng “điện quang đá nháng còn cơ biến”, là nói vị Tăng này như làn điện chớp, tợ chọi đá nháng lửa, chỉ ở trong phút giây cơ biến. Nham Đầu nói: Buông vật là thượng, theo vật là hạ. Nếu luận về pháp chiến mỗi mỗi phải ở chỗ chuyển. Tuyết Đậu nói: Bánh xe từng chưa chuyển, chuyển ắt chạy hai đầu. Nếu chuyển chẳng được, có dùng vào chỗ nào? Bậc đại trượng phu phải biết chút cơ biến mới được. Người nay chỉ quản cung ứng kinh phí cho người, bị người xỏ lỗ mũi, biết bao giờ liễu ngộ. Vị Tăng này ở trong chỗ điện xẹt lửa nháng khéo được cơ biến, liền lễ bái. Tuyết Đậu tụng “cười ngất người kia nhổ râu hùm”, nói Bá Trượng như con cọp, cười ngất vị Tăng này đến nhổ râu cọp.
	TẮC 27
	VÂN MÔN THÂN BÀY GIÓ THU
	LỜI DẪN: Hỏi một đáp mười, nêu một rõ ba, thấy thỏ thả chim ưng, nhân gió thổi lửa, chẳng tiếc lông mày hãy gác lại, như khi vào hang cọp thì thế nào, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Vân Môn: Khi lá rụng cành khô thì thế nào? Vân Môn đáp: Thân bày gió thu. 
	GIẢI THÍCH: Nếu nhằm trong ấy tiến được mới thấy chỗ vì người của Vân Môn. Kia nếu chẳng được thế, vẫn như xưa là kẻ chỉ nai cho là ngựa, mắt mờ tai điếc, người nào đến cảnh giới này. Hãy nói Vân Môn đáp thoại cho người, hay vì người thù xướng? Nếu nói đáp thoại cho người là nhận lầm trái cân bàn (một tiêu chuẩn cố định). Nếu nói vì người thù xướng thì nào có dính dáng. Đã chẳng thế ấy, cứu kính thế nào? Nếu ông thấy được thấu thì lỗ mũi Thiền tăng chẳng nhọc một cái ấn tay. Kia nếu chẳng được thế, như xưa đi thẳng vào trong hang quỉ. Phàm là người dựng lập tông thừa, phải là toàn thân gánh vác, chẳng tiếc lông mày, nhằm miệng cọp nằm ngang, mặc nó lôi ngang kéo dọc. Nếu chẳng như thế đâu thể vì người được. Ông Tăng này đặt câu hỏi thật là hiểm hóc, nếu lấy việc tầm thường nhìn ông chỉ giống một vị Tăng nhàn rỗi. Nếu căn cứ vào dưới cửa Thiền tăng, trong chỗ mạng mạch mà xem, quả thật có chỗ diệu. Thử nói lá rụng cành khô là cảnh giới của người nào? Trong mười tám lối hỏi, lối hỏi này là “Biện chủ”, cũng gọi là “Tá sự vấn”. Vân Môn chẳng dời đổi một mảy tơ, chỉ nhằm ông nói “thân bày gió thu”. Đáp rất hay, cũng chẳng cô phụ câu hỏi của người. Bởi vì chỗ hỏi kia có mắt sáng, chỗ đáp cũng đúng đắn. Người xưa nói: Muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi. Nếu là tri âm, nói ra liền biết chỗ rơi. Nếu ông nhằm trong ngữ mạch của Vân Môn mà tìm thì lầm rồi. Chỉ là trong câu của Vân Môn, phần nhiều thích gợi tình giải của người. Nếu dùng tình giải hiểu, chưa khỏi vùi lấp hết con cháu của ta. Vân Môn thích cỡi ngựa giặc đuổi giặc như thế. Đâu chẳng thấy Tăng hỏi: Thế nào là chỗ phi tư lương? Vân Môn đáp: Thức tình khó lường. Vị Tăng này hỏi: Khi lá rụng cành khô thì thế nào? Vân Môn đáp: Thân bày gió thu. Trong câu quả thật chặt đứt yếu tân, chẳng thông phàm Thánh, phải hiểu Sư cử một rõ ba, cử ba rõ một. Nếu ông trong ba câu đó mà tìm thì nhổ tên sau ót. Trong một câu của Sư phải đủ ba câu: - phú cái càn khôn - tùy ba trục lãng - cát tiệt chúng lưu, tự nhiên thích hợp. Vân Môn trong ba câu, hãy nói dùng câu nào tiếp người, thử biện xem?
	TỤNG:
	Vấn ký hữu tôngĐáp diệc du đồngTam cú khả biệnNhất thốc liêu không.Đại dã hề lương tiêu táp tápTrường thiên hề sơ vũ mông mông.Quân bất kiếnThiếu Lâm cửu tọa vị qui kháchTịnh y Hùng Nhĩ nhất tòng tòng.
	DỊCH: 
	Hỏi đã có tôngĐáp cũng vẫn đồngBa câu khá biệnMột mũi băng không.Đồng rộng chừ vèo vèo gió mátTrời dài chừ lấm tấm mưa thưa.Anh chẳng thấyThiếu Lâm ngồi lâu chưa về kháchLặng nương Hùng Nhĩ một rặng tùng.
	GIẢI TỤNG: Người xưa nói: Nương lời cần hiểu tông, chớ tự lập qui củ. Lời nói người xưa không rỗng, nên nói phàm hỏi việc cần biết chút ít tốt xấu, nếu chẳng biết tôn ti đi đến, chẳng biết chạm tịnh, tha hồ nói loạn, có chỗ nào lợi ích. Phàm phát lời nhả hơi phải như cái kềm, cái nhíp, có móc, có khóa, phải là tương tục chẳng dứt mới được. Vị Tăng này chỗ hỏi có tông chỉ, Vân Môn chỗ đáp cũng vậy. Vân Môn bình thường dùng ba câu tiếp người, đây là cực tắc. Tuyết Đậu tụng công án này với công án của Đại Long tương tợ. “Ba câu khá biện”, trong một câu đủ ba câu, nếu biện được thì thoát ngoài ba câu. “Một mũi băng không”, chữ “thốc” là mũi tên bắn đi rất xa, phải chú mắt nhìn nhanh mới thấy. Nếu thấy được rõ ràng có thể dưới một câu khai triển cả đại thiên sa giới. Đến đây đã tụng xong. Tuyết Đậu có dư tài, triển khai tụng ra: “Đồng rộng chừ vèo vèo gió mát, trời dài chừ lấm tấm mưa thưa.” Hãy nói là tâm hay cảnh, là huyền hay diệu? Người xưa nói: Pháp pháp chẳng ẩn tàng, xưa nay thường hiển lộ. Tăng hỏi: Khi lá rụng cành khô thì thế nào? Vân Môn đáp: Thân bày gió thu. Tuyết Đậu ý chỉ làm một cảnh, như hiện nay trước mắt gió phất phất, chẳng phải gió Đông Nam tức gió Tây Bắc, cần phải hiểu thế ấy mới được. Nếu ông khởi hiểu thiền đạo, liền không dính dáng. “Anh chẳng thấy Thiếu Lâm ngồi lâu chưa về khách”, khi Tổ Đạt-ma chưa về Tây thiên, chín năm ngồi xây mặt vào vách lặng yên. Đây là “lá rụng cành khô” hay “thân bày gió thu”? Nếu nhằm trong đây sạch cổ kim phàm Thánh, càn khôn đại địa nhồi thành một khối, mới thấy rõ chỗ vì người của Vân Môn, Tuyết Đậu. “Lặng nương Hùng Nhĩ một rặng tùng”, Hùng Nhĩ tức là Thiếu Lâm tại Tung Sơn ở Tây Kinh. Phía trước núi có ngàn vạn lớp tùng, sau núi cũng có ngàn vạn lớp tùng. Các ông nhằm chỗ nào thấy? Lại thấy chỗ Tuyết Đậu vì người chăng? Cũng là rùa linh lê đuôi. 
	TẮC 28
	NAM TUYỀN PHÁP CHẲNG NÓI
	CÔNG ÁN: Nam Tuyền đến tham vấn Hòa thượng Niết-bàn ở núi Bá Trượng. Bá Trượng hỏi: Từ trước chư Thánh lại có pháp chẳng vì người nói chăng? Nam Tuyền đáp: Có. Bá Trượng hỏi: Thế nào là pháp chẳng vì người nói? Nam Tuyền đáp: Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Bá Trượng bảo: Nói rồi vậy. Nam Tuyền hỏi: Con chỉ thế ấy, Hòa thượng thế nào? Bá Trượng bảo: Ta chẳng phải đại thiện tri thức, đâu biết có nói chẳng nói. Nam Tuyền thưa: Con chẳng hội. Bá Trượng bảo: Ta rất vì ông nói xong.
	GIẢI THÍCH: Đến trong đây cũng chẳng tiêu tức tâm chẳng tức tâm, chẳng tiêu phi tâm chẳng phi tâm, thẳng đó từ đầu đến chân một sợi lông mày cũng không, vẫn còn đôi chút so sánh. Tức tâm phi tâm, Thiền sư Thọ cho đó là biểu thuyên và giá thuyên. 
	Hòa thượng Niết-bàn tức là Thiền sư Pháp Chánh, khi xưa ở Bá Trượng làm Tây Đường, bảo chúng khai điền vì nói đại nghĩa. Khi ấy, Nam Tuyền đã gặp Mã Tổ xong, chỉ cần đến các nơi để quyết trạch. Bá Trượng đặt câu hỏi rất khó đáp: “Từ trước chư Thánh lại có pháp chẳng vì người nói chăng?” Nếu là Sơn tăng chỉ bịt tai đi ra, xem ông già này một trường rối loạn. Nếu là hàng tác gia, thấy Sư hỏi thế ấy liền biết phá được. Nam Tuyền cứ chỗ thấy đáp: Có. Thế là Mạnh Bát Lang(. Bá Trượng bèn đem lầm đến lầm, theo sau nói: Thế nào là pháp chẳng vì người nói? Nam Tuyền đáp: Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Lão này thích xem mặt trăng trên trời, rơi mất hạt châu trong tay. Bá Trượng bảo: Nói rồi vậy. Đáng tiếc thay! Vì kia chú phá. Ngay khi ấy chỉ nhằm xương sống mà đánh, cho kia biết đau nhức. Tuy nhiên như thế, ông hãy nói chỗ nào là chỗ nói rồi? Cứ chỗ thấy của Nam Tuyền “chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật” là chưa từng nói đến. Thử hỏi các ông, tại sao lại bảo “nói rồi”? Dưới lời của Sư không có dấu vết. Nếu bảo Sư chẳng nói, vì sao Bá Trượng lại nói thế ấy? Nam Tuyền là người biến thông, liền theo sau một cái đẩy: “Con chỉ thế ấy, Hòa thượng lại thế nào?” Nếu là kẻ khác chưa khỏi bối rối, đâu ngờ Bá Trượng là hàng tác gia, chỗ đáp quả thật kỳ đặc. “Ta chẳng phải là đại thiện tri thức, đâu biết có nói không nói.” Nam Tuyền thưa: Con chẳng hội. Thế là Sư hội rồi nói mà nói chẳng hội? Hay thật không hội. Bá Trượng bảo: Ta rất vì ông nói xong. Hãy nói chỗ nào là chỗ nói? Nếu là kẻ đùa hòn đất thì cả hai lộn xộn. Nếu cả hai đều là tác gia thì như gương sáng tại đài. Kỳ thật phần trước cả hai đều tác gia, phần sau cả hai đều bỏ qua. Nếu là người đủ mắt sáng thì rõ ràng nghiệm lấy. Hãy nói làm sao nghiệm kia, xem Tuyết Đậu tụng:
	TỤNG:
	Tổ Phật tùng lai bất vị nhânNạp tăng kim cổ cạnh đầu tẩuMinh cảnh đương đài liệt tượng thùNhất nhất diện Nam khán Bắc ĐẩuĐẩu bỉnh thùy, vô xứ thảoNiêm đắc tỹ khổng, thất khước khẩu.
	DỊCH: 
	Tổ Phật xưa nay chẳng vì ngườiThiền tăng kim cổ đua nhau chạyGương sáng tại đài tướng lạ bàyMỗi mỗi hướng Nam nhìn Bắc ĐẩuChuôi sao rũ, không chỗ tìmNắm được lỗ mũi, mất đi miệng.
	GIẢI TỤNG: Phật Thích-ca ra đời bốn mươi chín năm chưa từng nói một chữ, trước từ nước Quang Diệu sau đến sông Bạt-đề, ở trong khoảng giữa chưa từng nói một chữ. Nói thế ấy là có nói hay chẳng nói? Như hiện nay đầy Long cung tràn Hải tạng, làm sao bảo chẳng nói? Hãy nghe Tu Sơn Chủ nói: Chư Phật chẳng xuất thế, bốn mươi chín năm nói, Đạt-ma chẳng Tây sang, Thiếu Lâm có diệu quyết. Lại nói: Chư Phật chẳng từng ra đời, cũng không một pháp cho người, chỉ xem tâm chúng sanh, tùy cơ hợp bệnh cho thuốc, bày phương tiện, nên có ba thừa mười hai phần giáo. Kỳ thật Phật Tổ từ xưa đến nay chưa từng vì người nói. Chỉ cái không vì người, phải khéo tham cứu tường tận. Sơn tăng thường nói: Nếu là thêm một câu, nếm ngọt ngào như đường mật, chín chắn xem ra quả là độc dược. Nếu nhằm xương sống đánh, nhằm miệng vả, đẩy ra ngoài, mới là thân thiết vì người. Thiền tăng xưa nay đua nhau chạy, khắp nơi phải cũng hỏi, chẳng phải cũng hỏi, hỏi Phật, hỏi Tổ, hỏi hướng thượng hướng hạ. Tuy nhiên như thế, nếu chưa đến trong điền địa này, cần phải như “gương sáng tại đài tướng lạ bày”, chỉ tiêu một câu có thể biện được rõ ràng. Người xưa nói: Vạn tượng sum la là sở ấn của một pháp. Lại nói: Sum la và vạn tượng thảy ở trong ấy tròn đầy. Đại sư Thần Tú nói: “Thân là cây bồ-đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm.” Ngài Đại Mãn bảo: “Ông chỉ ở ngoài cửa.” Tuyết Đậu nói thế ấy, hãy nói ở trong cửa hay ở ngoài cửa? Cả thảy các ông mỗi người có một tấm gương xưa, sum la vạn tượng dài ngắn vuông tròn, mỗi mỗi đều hiển hiện ở trong đó. Nếu ông đến chỗ dài ngắn mà hiểu, chợt dò tìm chẳng được. Thế nên, Tuyết Đậu nói: “gương sáng tại đài tướng lạ bày”, lại phải là “mỗi mỗi hướng nam nhìn Bắc Đẩu”. Đã là hướng nam tại sao lại xem Bắc Đẩu? Nếu thế ấy hội được, mới thấy chỗ Bá Trượng, Nam Tuyền thấy nhau. Hai câu này tụng chỗ Bá Trượng đẩy tạt qua, nói: “ta chẳng phải đại thiện tri thức, đâu biết có nói không nói”. Tuyết Đậu tụng đến đây bị rơi vào nước chết, ngại người hiểu lầm, liền đề khởi lên: Chính nay trước mắt “chuôi sao rũ”, ông lại đến chỗ nào tìm? Ông vừa “nắm được lỗ mũi, mất đi miệng”, nắm được miệng mất đi lỗ mũi rồi vậy. 
	TẮC 29
	ĐẠI TÙY THEO KIA ĐI
	LỜI DẪN: Cá lội nước đục, chim bay lông rụng, biện rõ chủ khách phân rành trắng đen. Giống như gương sáng tại đài, minh châu trong tay, Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán, bày thanh hiển sắc. Hãy nói vì sao như thế, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Đại Tùy: Kiếp hỏa cháy rực đại thiên đều hoại, chưa biết cái này hoại chẳng hoại? Đại Tùy đáp: Hoại. Tăng hỏi: Thế thì theo kia đi? Đại Tùy đáp: Theo kia đi.
	GIẢI THÍCH: Hòa thượng Chơn Như ở Đại Tùy kế thừa Thiền sư Đại An. Sư người huyện Diêm Đình, Đông Xuyên, đi tham vấn hơn sáu mươi vị thiện tri thức. Xưa khi ở trong hội Qui Sơn, Sư làm đầu bếp, một hôm Qui Sơn hỏi: Con ở đây nhiều năm mà không biết đặt một câu hỏi xem thế nào? Sư thưa: Bảo con hỏi cái gì mới được? Qui Sơn bảo: Sao con chẳng hỏi thế nào là Phật? Sư liền lấy tay bụm miệng Qui Sơn. Qui Sơn nói: Ngươi về sau tìm một người quét đất cũng không. Sau Sư trở về Đông Xuyên, trước cất quán trà trên con đường lên núi Bằng Khẩu để tiếp đãi người qua lại, đến ba năm. Sau Sư khai đường dạy chúng, trụ ở Đại Tùy. Có vị Tăng hỏi: Kiếp hỏa cháy rực đại thiên đều hoại, chưa biết cái này hoại chẳng hoại? Vị Tăng này chỉ y cứ vào kinh điển đến hỏi. Trong kinh nói: Thành trụ hoại không, khi kiếp tam tai dấy khởi hoại đến cõi trời Tam Thiền. Vị Tăng này xưa nay chưa biết chỗ rơi của thoại đầu. Cái này là gì? Nhiều người khởi tình giải nói: cái này là Bản tánh của chúng sanh. Đại Tùy nói: Hoại. Vị Tăng hỏi: Thế ấy thì theo kia đi? Đại Tùy đáp: Theo kia đi. Chỉ cái này bao nhiêu người tình giải dò tìm chẳng được. Nếu nói theo kia đi thì ở chỗ nào? Nếu nói chẳng theo kia đi, lại tại sao không thấy? Nên nói: Muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi. Sau có vị Tăng hỏi Tu Sơn Chủ: Kiếp hỏa cháy rực đại thiên đều hoại, chưa biết cái này hoại chẳng hoại? Tu Sơn Chủ đáp: Chẳng hoại. Tăng hỏi: Vì sao chẳng hoại? Tu Sơn Chủ đáp: Vì đồng với đại thiên, hoại cũng bít lấp giết người, chẳng hoại cũng bít lấp giết người. Vị Tăng kia đã chẳng hiểu lời nói của Đại Tùy, song y chẳng ngại lấy việc này làm niệm, mang nghi vấn thẳng đến núi Đầu Tử ở Thơ Châu. Đầu Tử hỏi: Vừa rời chỗ nào? Tăng thưa: Núi Đại Tùy ở Tây Thục. Đầu Tử hỏi: Đại Tùy có ngôn cú gì? Tăng liền nhắc lại lời hỏi trước. Đầu Tử thắp hương lễ bái nói: Tây Thục có cổ Phật ra đời, ông nên trở lại mau. Vị Tăng trở về đến Đại Tùy thì Đại Tùy đã tịch. Vị Tăng này một trường rối loạn. Sau đời Đường có vị tăng Cảnh Tuân đề Đại Tùy:
	Rõ ràng không pháp khácAi nói ấn Nam NăngMột câu theo lời họThiền tăng chạy núi ngànDế lạnh kêu đống láQuỉ đêm lễ lồng đènNgâm xong ngoài song lẻBồi hồi hận chẳng cùng.
	Vì thế, dưới đây Tuyết Đậu dẫn hai câu này tụng ra. Hiện nay chẳng được khởi hiểu hoại, cũng chẳng được khởi hiểu không hoại, cứu kính hiểu thế nào? Để mắt xem nhanh!
	TỤNG:
	Kiếp hỏa quang trung lập vấn đoanNạp tăng du trệ lưỡng trùng quangKhả lân nhất cú tùy tha ngữVạn lý khu khu độc vãng hoàn.
	DỊCH:
	Kiếp hỏa sáng ngời hỏi thành câuThiền tăng còn kẹt cổng hai vòngĐáng thương chỉ một lời theo đấyMuôn dặm nhọc nhằn riêng tới lui.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu đương cơ tụng ra, trong câu có chỗ xuất thân “kiếp hỏa sáng ngời hỏi thành câu, Thiền tăng còn kẹt cổng hai vòng”, chỗ hỏi của vị Tăng trước ôm ấp hoại cùng chẳng hoại là kẹt hai tầng cổng. Nếu là người được thì nói hoại cũng có chỗ xuất thân, nói chẳng hoại cũng có chỗ xuất thân. Hai câu “đáng thương chỉ một lời theo đấy, muôn dặm nhọc nhằn riêng tới lui”, tụng vị Tăng mang câu hỏi đến Đầu Tử, lại trở về Đại Tùy, đáng gọi là muôn dặm nhọc nhằn.
	TẮC 30
	TRIỆU CHÂU CỦ CẢI TO
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Triệu Châu: Được nghe Hòa thượng thân kiến Nam Tuyền phải chăng? Triệu Châu đáp: Ở Trấn Châu phát xuất củ cải to.
	GIẢI THÍCH: Vị Tăng này cũng thuộc hạng tham cứu lâu, trong câu hỏi quả là có mắt. Đâu ngờ Triệu Châu là hàng tác gia, liền đáp: Ở Trấn Châu phát xuất củ cải to. Đáng gọi là lời nói vô vị, bít lấp miệng người. Lão này giống như kẻ cướp ban ngày, ông vừa mở miệng liền móc tròng mắt của ông. Nếu là kẻ đặc đạt anh linh, ngay đó nhằm trong khoảng đá nháng điện xẹt, vừa nghe nói đến liền đi. Nếu là lặng nghĩ dừng suy chẳng khỏi tan thân mất mạng. Ở Giang Tây, Trừng Tán Thánh Phán nói đó là hỏi đông đáp tây, bảo là chẳng đáp thoại, chẳng vào lồng vào lọp của người. Nếu hiểu thế ấy đâu thể được. Viễn Lục công nói: Đây là lời nhìn bên, nằm trong cửu đới. Nếu hiểu thế ấy, khi mộng cũng chưa mộng thấy, lại còn đới lụy Triệu Châu. Có người nói: Ở Trấn Châu từ xưa đến giờ sản xuất củ cải to, mọi người đều biết, Triệu Châu từ khi đến tham kiến Nam Tuyền mọi người đều biết. Vị Tăng này đến hỏi: Được nghe Hòa thượng thân kiến Nam Tuyền phải chăng? Vì thế Triệu Châu dùng Trấn Châu xuất phát củ cải to để đáp. Hiểu thế thật là không dính dáng. Trọn chẳng được hiểu thế ấy, cứu kính làm sao hiểu? Ông ta tự có đường thấu trời. Đâu chẳng thấy có vị Tăng hỏi Cửu Phong: “được nghe Hòa thượng thân kiến Diên Thọ phải chăng”, Cửu Phong đáp: Trước núi mạch chín chưa? Đây hợp với lời Triệu Châu đáp cho vị Tăng, giống như hai cái chùy sắt không lỗ. Lão Triệu Châu là người vô sự, ông nhè nhẹ hỏi đến, liền móc tròng mắt ông. Nếu là người “tri hữu” nhai kỹ thấy thú vị. Nếu là người “chẳng tri hữu” giống như ngốn nuốt trái táo.
	TỤNG:
	Trấn Châu xuất đại la bặcThiên hạ Nạp tăng thủ tắcChỉ tri tự cổ tự kimTranh biện hộc bạch ô hắcTặc! Tặc!Nạp tăng tỹ khổng tằng niêm đắc.
	DỊCH:
	Trấn Châu sản xuất củ cảiThiền tăng khắp nơi giữ tắcChỉ biết tự xưa tự nayNào biện quạ đen hộc trắngGiặc! Giặc!Lỗ mũi Thiền tăng từng nắm được.
	GIẢI TỤNG: Câu “Trấn Châu sản xuất củ cải to”, nếu ông chấp đó làm cực tắc sớm đã lầm rồi. Người xưa nắm tay tiến lên núi cao chưa khỏi kẻ bàng quan cười. Mọi người đều biết nói cái này là cực tắc, mà cứu kính không biết chỗ cực tắc. Vì thế Tuyết Đậu nói “Thiền tăng khắp nơi giữ tắc, chỉ biết tự xưa tự nay, nào biện quạ đen hộc trắng”. Tuy biết người nay đáp thế ấy, người xưa cũng đáp thế ấy, mà đâu từng phân biệt trắng đen. Tuyết Đậu nói cũng phải đến trong khoảng đá nháng điện xẹt biện biệt quạ đen hộc trắng mới được. Công án đến đây tụng xong. Tuyết Đậu xuất ý nhằm chỗ sống linh động và nhằm các ông nói “giặc! giặc! lỗ mũi Thiền tăng từng nắm được”. Chư Phật ba đời cũng là giặc, Tổ sư nhiều đời cũng là giặc, khéo hay làm giặc móc tròng mắt người, mà chẳng trầy tay chân, chỉ riêng một Triệu Châu. Hãy nói chỗ nào là chỗ Triệu Châu khéo làm giặc? Trấn Châu xuất phát củ cải to.
	TẮC 31
	MA CỐC CẦM GẬY NHIỄU GIƯỜNG
	LỜI DẪN: Động thì bóng hiện, giác thì băng sanh. Nếu không động không giác chưa khỏi vào hang chồn hoang. Tin được đến, thấu được tột, không còn mảy tơ chướng ngại, như rồng gặp nước, tợ cọp tựa núi. Buông đi thì ngói gạch sanh quang, nắm lại thì vàng ròng mất sắc, công án cổ nhân chưa khỏi phủ che. Hãy nói bình luận bên việc gì, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Ma Cốc chống gậy đến Chương Kỉnh, đi nhiễu giường thiền ba vòng, dộng tích trượng một cái, đứng nghiễm nhiên. Chương Kỉnh nói: Phải! Phải! (Tuyết Đậu trước ngữ: Lầm!) Ma Cốc lại đến Nam Tuyền, đi nhiễu giường thiền ba vòng, dộng tích trượng một cái, đứng nghiễm nhiên. Nam Tuyền nói: Chẳng phải! Chẳng phải! (Tuyết Đậu trước ngữ: Lầm!) Ma Cốc nói: Chương Kỉnh nói phải, tại sao Hòa thượng nói chẳng phải? Nam Tuyền nói: Chương Kỉnh tức phải, còn ông chẳng phải, đây là bị phong lực chuyển, trọn thành bại hoại.
	GIẢI THÍCH: Cổ nhân đi hành cước trải khắp tùng lâm, hẳn đem việc này làm niệm, cần biện rõ các vị lão Hòa thượng ngồi trên giường gỗ là đủ mắt sáng hay không đủ mắt sáng. Cổ nhân một lời nói khế hợp liền ở, một lời không khế hợp liền đi. Xem Ma Cốc đến Chương Kỉnh, đi nhiễu giường thiền ba vòng, dộng tích trượng một cái, đứng nghiễm nhiên. Chương Kỉnh nói: Phải! Phải! Đao sát nhân, kiếm sống người, phải là bổn phận kẻ tác gia. Tuyết Đậu nói: Lầm! Rơi tại hai bên. Nếu ông đến hai bên hội là chẳng thấy ý Tuyết Đậu. Ma Cốc đứng nghiễm nhiên là vì việc gì? Tuyết Đậu vì sao lại nói lầm? Chỗ nào là chỗ lầm của Ma Cốc? Chương Kỉnh nói phải, chỗ nào là chỗ phải? Tuyết Đậu như ngồi đọc lời phán. Ma Cốc mang chữ “phải” đến yết kiến Nam Tuyền. Như trước đi nhiễu giường thiền ba vòng, dộng tích trượng một cái, đứng nghiễm nhiên. Nam Tuyền nói: Chẳng phải, chẳng phải! Đao sát nhân, kiếm sống người, phải là bổn phận Tông sư. Tuyết Đậu nói: Lầm! Chương Kỉnh nói phải, phải, Nam Tuyền nói chẳng phải, chẳng phải, lại là đồng hay khác? Phần trước phải, taị sao lại lầm? Phần sau nói chẳng phải, tại sao cũng lầm? Nếu nhằm dưới câu nói của Chương Kỉnh tiến được, tự cứu cũng chưa xong. Nếu nhằm dưới câu nói của Nam Tuyền tiến được, đáng cùng Phật Tổ làm thầy. Tuy nhiên thế ấy, hàng Thiền tăng phải tự nhận mới được. Chớ nhằm miệng người biện biệt, Ma Cốc hỏi một loại, tại sao người nói phải, người nói chẳng phải? Nếu là người thông phương tác giả được đại giải thoát, ắt phải riêng có sanh nhai. Nếu là kẻ cơ cảnh chưa quên, quyết định mắc kẹt ở hai đầu này. Nếu cần biện rành cổ kim, ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, phải rõ hai cái lầm này mới được. Đến đoạn sau, Tuyết Đậu tụng cũng chỉ tụng hai cái lầm này. Tuyết Đậu cần nêu lên chỗ sống linh động, cho nên nói như thế. Nếu là kẻ trong da có máu, tự nhiên chẳng nhằm trong ngôn cú khởi giải hội, chẳng nhằm trên cọc cột lừa khởi đạo lý. Có người nói: Tuyết Đậu thay Ma Cốc hạ hai chữ lầm. Thế có gì giao thiệp. Đâu chẳng biết người xưa trước ngữ là khóa chặt cửa trọng yếu, bên này cũng phải, bên kia cũng phải, cứu kính chẳng ở hai bên. Tạng chủ Khánh nói: “Chống tích trượng, nhiễu giường thiền, phải cùng chẳng phải đều lầm, kỳ thật cũng chẳng tại đây.” Ông đâu chẳng thấy, Vĩnh Gia đến Tào Khê yết kiến Lục Tổ, đi nhiễu giường thiền ba vòng, dộng tích trượng một cái, đứng nghiễm nhiên. Lục Tổ quở: Phàm người Sa-môn phải đủ ba ngàn oai nghi tám muôn tế hạnh, Đại đức từ phương nào đến mà sanh đại ngã mạn? Tại sao Lục Tổ lại nói kia sanh đại ngã mạn? Cái này chẳng nói phải, cũng chẳng nói không phải, phải cùng không phải đều là cọc cột lừa. Chỉ có Tuyết Đậu hạ hai chữ lầm, còn gần đôi chút. Ma Cốc nói: “Chương Kỉnh nói phải, tại sao Hòa thượng nói chẳng phải?” Lão này chẳng tiếc lông mày, ló đuôi chẳng ít. Nam Tuyền nói: “Chương Kỉnh thì phải, còn ông chẳng phải.” Nam Tuyền đáng gọi thấy thỏ thả chim ưng. Tạng chủ Khánh nói: Nam Tuyền dài dòng quá, chẳng phải thì thôi, lại còn nói thêm, “đây là bị phong lực chuyển, trọn thành bại hoại”. Kinh Viên Giác nói: “Nay thân ta đây do tứ đại hòa hợp, nên nói tóc lông, móng răng, da thịt, gân xương, tủy não bụi nhơ đều thuộc về đất, nước miếng máu mủ đều thuộc về nước, hơi ấm thuộc lửa, động chuyển thuộc gió. Tứ đại mỗi cái rời ra, thân vọng này ở chỗ nào?” Ma Cốc cầm tích trượng đi nhiễu giường thiền đã bị phong lực chuyển trọn thành bại hoại. Hãy nói cứu kính phát minh việc Tâm tông tại chỗ nào? Đến trong ấy phải là kẻ sắt thép đúc thành mới được.
	Đâu chẳng thấy Tú tài Trương Chuyết tham vấn Thiền sư Trí Tạng ở Tây Đường, hỏi: Sơn hà đại địa là có hay không? Chư Phật ba đời là có hay không? Trí Tạng đáp: Có. Trương Chuyết nói: Lầm! Trí Tạng hỏi: Ông từng tham kiến vị nào đến? Trương Chuyết nói: Tham kiến Hòa thượng Cảnh Sơn đến. Tôi có hỏi lời gì, Cảnh Sơn đều nói không. Trí Tạng bảo: Ông có quyến thuộc gì? Chuyết đáp: Có một vợ quê, hai con khờ. Trí Tạng lại hỏi: Cảnh Sơn có quyến thuộc gì? Chuyết đáp: Hòa thượng Cảnh Sơn là cổ Phật, chớ phỉ báng Ngài. Trí Tạng bảo: Đợi khi ông giống Cảnh Sơn sẽ nói tất cả không. Trương Chuyết cúi đầu lặng thinh.
	Phàm là bậc Tông sư tác gia cần vì người mở niêm cởi trói nhổ đinh tháo chốt, không thể chỉ giữ một bên, đẩy bên trái liền xoay bên phải, đẩy bên phải liền xoay bên trái. Xem Ngưỡng Sơn đến chỗ Trung Ấp tạ lễ thọ giới. Trung Ấp thấy đến, ở trên giường thiền vỗ tay nói: Hòa thượng! Ngưỡng Sơn liền sang đứng bên đông, lại sang đứng bên tây, lại sang đứng ở giữa, nhiên hậu tạ giới xong, lại lùi ra sau đứng. Trung Ấp hỏi: Ở chỗ nào được tam-muội này? Ngưỡng Sơn thưa: Ở trên cái ấn Tào Khê gỡ được đem đến. Trung Ấp hỏi: Ông nói Tào Khê dùng tam-muội này tiếp người nào? Ngưỡng Sơn thưa: Tiếp Nhất Túc Giác. Ngưỡng Sơn hỏi lại Trung Ấp: Hòa thượng ở chỗ nào được tam-muội này? Trung Ấp nói: Ta ở chỗ Mã Tổ được tam-muội này.
	Nói thoại thế ấy, há chẳng phải là kẻ cử một rõ ba, thấy gốc biết ngọn. Long Nha dạy chúng nói: “Phàm người tham học phải thấu qua Phật Tổ mới được. Hòa thượng Tân Phong nói: Thấy ngôn giáo của Tổ Phật như sanh oan gia, mới có phần tham học. Nếu thấu chẳng được bị Phật Tổ lừa.” Có vị Tăng ra hỏi: Tổ Phật lại có tâm lừa người sao? Long Nha đáp: “Ngươi nói sông hồ có tâm ngại người chăng?” Nói tiếp: “Sông hồ tuy không có tâm ngại người, chính vì thời nhân qua chẳng được, cho nên sông hồ trở thành ngại người, chẳng được nói sông hồ không ngại người. Tổ Phật tuy không có tâm lừa người, chính vì thời nhân thấu chẳng được, Tổ Phật trở thành lừa người, cũng chẳng được nói Tổ Phật không lừa người. Nếu thấu qua được Tổ Phật, người này tức qua Tổ Phật phải là thể nhận được ý Tổ Phật, mới cùng hàng cổ nhân hướng thượng đồng. Như chưa thấu được, dù học Phật học Tổ đến muôn kiếp, cũng không có ngày đạt được.” Tăng hỏi: Làm sao khỏi bị Phật Tổ lừa? Long Nha đáp: Phải tự ngộ đi! Đến trong đây phải như thế mới được. Vì sao? Vì người phải vì cho tột, giết người phải thấy máu. Nam Tuyền, Tuyết Đậu là loại người này mới dám niêm lộng.
	TỤNG:
	Thử thố bỉ thốThiết kỵ niêm khướcTứ hải lãng bìnhBách xuyên triều lạc.Cổ sách phong cao thập nhị mônMôn môn hữu lộ không tiêu tác.Phi tiêu tácTác giả hảo cầu vô bệnh dược.
	DỊCH:
	Đây lầm kia lầmTối kỵ niêm lấyBốn biển sóng dừngTrăm sông triều xuống.Cổ sách phong cao mười hai cửaMỗi cửa có đường vào tịch mịch.Chẳng tịch mịchTác giả thích cầu thuốc không bệnh.
	GIẢI TỤNG: Bài tụng này giống hệt công án Đức Sơn đến yết kiến Qui Sơn. Trước đem công án lồng hai chuyển ngữ xỏ thành một xâu, nhiên hậu tụng ra. “Đây lầm kia lầm, tối kỵ niêm lấy”, ý Tuyết Đậu nói chỗ này một lầm, chỗ kia một lầm, tối kỵ niêm lấy, niêm lấy tức trái. Cần phải để hai chữ lầm như thế. “Bốn biển sóng dừng, trăm sông triều xuống”, quả là gió mát trăng trong. Nếu ông căn cứ hai chữ lầm hiểu được thì không còn việc gì, núi là núi, nước là nước, dài đó tự dài, ngắn đó tự ngắn, năm ngày một trận gió, mười ngày một cây mưa. Vì thế nói “bốn biển sóng dừng, trăm sông triều xuống”. Phần dưới tụng về Ma Cốc cầm gậy, “cổ sách phong cao mười hai cửa”. Người xưa dùng roi làm sách (thúc tiến), nhà thiền lấy cây gậy làm sách (thúc tiến). Tây Vương Mẫu trên hồ Diêu Trì có mười hai cửa đỏ. Cổ sách tức là cây gậy, đầu gậy gió mát cao đến mười hai cửa đỏ. Chỗ Thiên tử và Đế Thích ở mỗi cái có mười hai cửa đỏ. Nếu người hiểu được hai chữ lầm thì trên đầu gậy sanh hào quang, cổ sách dùng cũng chẳng được. Người xưa nói: “Biết được cây gậy thì việc tham học một đời xong xuôi.” Lại nói: “chẳng phải tiêu hình giữ việc rỗng, gậy báu Như Lai còn dấu vết”, cùng một loại này vậy. Đến trong đây bảy điên tám đảo, trong tất cả thời được đại tự đại. “Mỗi cửa có đường vào tịch mịch”, tuy có đường chỉ là tịch mịch. Đến đây Tuyết Đậu tự biết ló đuôi, lại vì ông đả phá. Tuy nhiên như thế, cũng có chỗ “chẳng tịch mịch”. Dù là tác giả khi không bệnh cũng nên trước tìm thuốc này uống mới được.
	TẮC 32
	THƯỢNG TỌA ĐỊNH ĐỨNG SỮNG
	LỜI DẪN: Mười phương ngồi dứt, ngàn mắt liền mở, một câu đứt dòng, muôn cơ dứt bặt, lại có đồng sanh đồng tử chăng? Hiện thành công án xếp đặt chẳng được, sắn bìm của cổ nhân, thử mời cử xem?
	CÔNG ÁN: Thượng tọa Định hỏi Lâm Tế: Thế nào là đại ý Phật pháp? Lâm Tế bước xuống giường thiền, nắm đứng cho một tát tai, liền xô ra. Thượng tọa Định đứng sửng sốt. Vị Tăng đứng bên cạnh bảo: Thượng tọa Định sao chẳng lễ bái. Thượng tọa Định vừa lễ bái, bỗng nhiên đại ngộ.
	GIẢI THÍCH: Xem kia thế ấy, thẳng ra thẳng vào, thẳng qua thẳng lại mới là Lâm Tế chánh tông, có tác dụng thế ấy. Nếu thấu được có thể đổi trời làm đất, tự được thọ dụng. Thượng tọa Định là loại này, bị Lâm Tế một chưởng, lễ bái đứng dậy liền biết chỗ rơi. Sư là người miền Bắc, rất thật thà ngay thẳng, sau khi đã được lại chẳng xuất sư. Sau này, Sư toàn dùng cơ của Lâm Tế, quả là xuất sắc.
	Một hôm, Sư đi trên đường gặp Nham Đầu, Tuyết Phong, Khâm Sơn ba người. Nham Đầu hỏi: Ở đâu lại? Sư đáp: Lâm Tế lại. Nham Đầu hỏi: Hòa thượng mạnh khỏe? Sư nói: Đã qui tịch. Nham Đầu nói: Ba người chúng tôi tìm đến lễ bái, mà phước duyên cạn mỏng, lại nghe qui tịch, chẳng biết Hòa thượng lúc bình sanh có những ngôn cú gì, xin Thượng tọa nhắc lại vài tắc xem? Sư liền nhắc: “Một hôm Lâm Tế dạy chúng: Trên khối thịt đỏ, có một chân nhân không ngôi vị thường từ diện môn các ông ra vào, người chưa chứng cứ hãy xem, xem! Có vị Tăng ra hỏi: Thế nào là chân nhân không ngôi vị? Lâm Tế liền nắm đứng bảo: Nói, nói! Vị Tăng suy nghĩ. Lâm Tế liền xô ra, nói: Chân nhân không ngôi vị là cục cứt khô gì! Liền trở về phương trượng.” Nham Đầu bất giác le lưỡi. Khâm Sơn nói: Sao chẳng nói phi chân nhân không ngôi vị? Thượng tọa Định nắm đứng bảo: Chân nhân không ngôi vị cùng phi chân nhân không ngôi vị cách nhau nhiều ít, nói mau! Nói mau! Khâm Sơn không nói được mặt biến sắc. Nham Đầu, Tuyết Phong lại gần lễ bái thưa: Vị Tăng này mới học không biết phải quấy, xúc não Thượng tọa, cúi mong từ bi tha thứ. Sư nói: Nếu chẳng phải hai thầy già này xin, sẽ giết con quỉ đái dầm này.
	Lại một hôm, Sư ở Trấn Châu đi thọ trai về đến cây cầu, gặp ba vị Tọa chủ (Trụ trì), một vị hỏi: Thế nào là chỗ sâu của sông Thiền đến tột đáy? Sư nắm đứng toan ném xuống cầu, hai vị Tọa chủ kia vội kêu cứu: Thôi! Thôi! Y xúc phạm đến Thượng tọa, mong từ bi tha thứ. Sư nói: Nếu không phải hai Tọa chủ xin, cho y xuống tột đáy. Xem thủ đoạn của Sư, toàn là tác dụng của Lâm Tế. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Đoạn Tế toàn cơ kế hậu tungTrì lai hà tất tại thung dungCự Linh đài thủ vô đa tửPhân phá Hoa Sơn thiên vạn trùng.
	DỊCH:
	Đoạn Tế toàn cơ noi dấu sauMang về nào hẳn tại thong dongTay mạnh Cự Linh nào mấy kẻChẻ vỡ Hoa Sơn lớp muôn ngàn.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu tụng “Đoạn Tế toàn cơ noi dấu sau, mang về nào hẳn tại thong dong”, đại cơ đại dụng của Hoàng Bá chỉ riêng Lâm Tế kế thừa dấu vết. Nắm được đem ra không cho nghĩ nghị, nếu là do dự liền rơi vào ấm giới. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Như ta ấn ngón tay thì hải ấn phát quang, ông vừa dấy tâm thì trần lao khởi trước.” Hai câu “tay mạnh Cự Linh nào mấy kẻ, đập vỡ Hoa Sơn mảnh muôn ngàn”, thần Cự Linh có thần lực lớn, lấy tay chẻ xuống ngọn núi Thái Hoa, nước phun lên chảy vào sông Hoàng Hà. Thượng tọa Định nghi tình như đất chồng núi chứa, bị một chưởng của Lâm Tế liền được ngói bể, băng tiêu.
	TẮC 33
	TRẦN THÁO ĐỦ MỘT CON MẮT
	LỜI DẪN: Đông Tây chẳng biện, Nam Bắc chẳng phân, từ sáng đến chiều từ chiều đến sáng, lại nói y ngủ gật chăng? Có khi mắt như sao băng, lại nói y tỉnh tỉnh chăng? Có khi gọi Nam làm Bắc, lại nói là có tâm hay vô tâm, là đạo nhân hay thường nhân? Nếu nhằm trong ấy thấu được mới biết chỗ rơi, mới biết cổ nhân thế ấy chẳng thế ấy. Hãy nói là thời tiết gì, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Thượng thơ Trần Tháo đến tham vấn Tư Phước. Tư Phước thấy lại, liền vẽ một vòng tròn. Tháo nói: Đệ tử lại thế ấy, sớm đã chẳng được tiện, huống là lại vẽ một vòng tròn. Tư Phước liền đóng cửa phương trượng. (Tuyết Đậu nói: Trần Tháo chỉ đủ một con mắt.)
	GIẢI THÍCH: Thượng thơ Trần Tháo cùng Bùi Hưu, Lý Cao là đồng thời. Thấy Tăng đến, ông trước thỉnh thọ trai, kế cúng ba trăm tiền, sau khám biện. Một hôm, Vân Môn đến tham kiến nhau, ông hỏi: Sách Nho thì chẳng hỏi, Tam thừa mười hai phần giáo tự có tọa chủ, thế nào là việc hành cước trong nhà thiền? Vân Môn hỏi: Thượng thơ từng hỏi bao nhiêu người rồi? Tháo nói: Chính nay hỏi Thượng tọa. Vân Môn bảo: Chính nay hãy gác lại, thế nào là giáo ý? Tháo nói: Quyển vàng trục đỏ. Vân Môn bảo: Cái này là văn tự ngữ ngôn, thế nào là giáo ý? Tháo nói: Miệng muốn bàn mà lời mất, tâm muốn duyên mà lự quên. Vân Môn bảo: Miệng muốn bàn mà lời mất là đối hữu ngôn, tâm muốn duyên mà lự quên là đối vọng tưởng, thế nào là giáo ý? Tháo câm họng. Vân Môn hỏi: Nghe nói Thượng thơ xem kinh Pháp Hoa phải chăng? Tháo nói: Phải. Vân Môn bảo: Trong kinh nói “tất cả trị sanh sản nghiệp đều cùng thật tướng chẳng trái nhau”, hãy nói Phi phi tưởng thiên hiện nay có bao nhiêu người thối vị? Tháo lại câm họng. Vân Môn bảo: Thượng thơ chớ có thô xuất, Thiền tăng ném hết ba kinh năm luận vào tùng lâm mười năm hai mươi năm còn chưa được gì, Thượng thơ lại làm sao được hội? Trần Tháo lễ bái, nói: Tôi tội lỗi.
	Laị một hôm, ông cùng quan liêu lên lầu, trông thấy một số Tăng đi đến. Một vị quan nói: Đến đó đều là Thiền tăng. Tháo bảo: Chẳng phải. Vị quan hỏi: Sao biết chẳng phải? Tháo bảo: Đợi đến gần vì ông khám phá. Chúng Tăng đến trước lầu, Tháo gọi to: Thượng tọa! Chúng Tăng ngước đầu nhìn. Tháo bảo quan liêu: Tôi nói mà chẳng tin. Chỉ có một mình Vân Môn, ông khám phá chẳng được, vì kia đã tham kiến Mục Châu rồi.
	Một hôm, ông đến tham kiến Tư Phước. Tư Phước thấy ông lại, liền vẽ một vòng tròn. Tư Phước là tôn túc dưới dòng Qui Ngưỡng, bình thường thích lấy cảnh tiếp người, thấy Trần Tháo liền vẽ một vòng tròn. Đâu ngờ Trần Tháo là hàng tác gia chẳng bị người lừa, khéo tự kiểm điểm nói: “đệ tử đến thế ấy, sớm đã chẳng tiện, đâu kham lại vẽ một vòng tròn”. Tư Phước đóng cửa phương trượng. Loại công án này gọi là “trong lời biện đích, trong câu tàng cơ”. Tuyết Đậu nói: Trần Tháo đủ một con mắt. Tuyết Đậu đáng gọi là có con mắt trên đảnh. Hãy nói ý tại chỗ nào? Cũng khéo cho một vòng tròn. Nếu thảy thế ấy thì nhà Thiền làm sao vì người? Tôi thử hỏi ông, khi ấy nếu các ông là Trần Tháo nên thốt ra những lời gì khỏi bị Tuyết Đậu nói chỉ đủ một con mắt? Vì thế, Tuyết Đậu lật ngược, tụng ra:
	TỤNG:
	Đoàn đoàn châu nhiễu ngọc san sanMã tải lư đà thượng thiết thoànPhân phó hải sơn vô sự kháchĐiếu ngao thời hạ nhất khuyên loan.
	DỊCH: 
	Tròn tròn châu nhiễu ngọc san sanNgựa chở lừa lôi đến thiết thoànGiao gởi núi sông khách vô sựCâu ngao nên thả một vòng tròn.
	Tuyết Đậu lại nói: Thiền tăng khắp xứ khó nhảy khỏi.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “tròn tròn châu nhiễu ngọc san san, ngựa chở lừa lôi đến thiết thoàn”, Tuyết Đậu ngay đầu tụng ra, chỉ tụng cái tướng vòng tròn. Nếu hội được giống như cọp mọc sừng, cái này phải như thùng lủng đáy, bộ máy dừng, được mất phải quấy một lúc buông hết, lại chẳng cần hội đạo lý, cũng chẳng được khởi hội huyền diệu, cứu kính phải làm sao hội? Cái này phải là “ngựa chở lừa lôi đến thiết thoàn”, trong ấy xem mới được. Chỗ khác thì không thể giao gởi, phải đem “giao gởi núi sông khách vô sự”. Nếu ông trong lòng còn đôi chút việc thì thừa đương không được. Trong đây phải là người hữu sự vô sự, nghịch tình thuận cảnh, hoặc Phật hoặc Tổ không làm gì được y, người này mới đáng thừa đương. Nếu có Thiền nên tham, có phàm Thánh tình lượng, quyết định thừa đương nó không được. Thừa đương được rồi làm sao hội? Kia nói “câu ngao nên thả một vòng tròn”, câu ngao phải thả lưỡi câu mới được. Vì thế, Phong Huyệt nói: “Quen câu kình nghê ngâm đồng rộng, lại than ếch nhảy trên cát bùn.” Lại nói: “Ngao to chớ đội ba núi chạy, tôi muốn dạo chơi chót đảnh bồng.” Tuyết Đậu lại nói: Thiền tăng khắp xứ khó nhảy khỏi. Nếu là ngao to trọn không khởi kiến giải Thiền tăng, nếu là Thiền tăng trọn không khởi kiến giải ngao to.
	TẮC 34
	NGƯỠNG SƠN CHẲNG TỪNG DẠO NÚI
	CÔNG ÁN: Ngưỡng Sơn hỏi Tăng: Vừa rời chỗ nào? Tăng thưa: Lô Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi: Từng dạo Ngũ Lão Phong chăng? Tăng thưa: Chẳng từng đến. Ngưỡng Sơn nói: Xà-lê chẳng từng dạo núi. (Vân Môn nói: Lời này vì cớ từ bi nên nói rơi trong cỏ.)
	GIẢI THÍCH: Nghiệm người đến chỗ đoan đích, thốt lời liền là tri âm. Cổ nhân nói: không lường Đại nhân nhằm trong ngữ mạch chuyển đi. Nếu là đủ con mắt ở đảnh môn, nhắc đến liền biết chỗ rơi. Xem kia một hỏi một đáp, rõ ràng phân minh, vì sao Vân Môn lại nói lời này vì cớ từ bi nên nói rơi trong cỏ? Cổ nhân đến trong ấy như gương sáng tại đài, minh châu trong tay, Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán, một con ruồi cũng không qua được. Hãy nói thế nào là cỏ từ bi nên nói trong cỏ? Cũng quả là hiểm hóc. Đến điền địa này phải là một cá nhân mới có thể nắm bắt. Vân Môn niêm rằng: Vị Tăng này chính từ Lô Sơn đến, vì sao laị nói “Xà-lê chẳng từng dạo núi”? Qui Sơn một hôm hỏi Ngưỡng Sơn: Có Tăng các nơi đến, con đem cái gì nghiệm họ? Ngưỡng Sơn thưa: Con có chỗ nghiệm. Qui Sơn bảo: Con thử nêu xem? Ngưỡng Sơn thưa: Con bình thường thấy Tăng đến chỉ dựng cây phất tử lên, nhằm y nói “các nơi lại có cái này chăng”, đợi y có nói, chỉ nhằm y bảo “cái này thì gác lại, cái ấy thế nào”. Qui Sơn bảo: Đây là nanh vuốt của người hướng thượng. Há chẳng thấy Mã Tổ hỏi Bá Trượng: Ở chỗ nào đến? Bá Trượng thưa: Dưới núi đến. Mã Tổ hỏi: Trên đường gặp được một người chăng? Bá Trượng thưa: Chẳng từng gặp. Mã Tổ hỏi: Vì sao chẳng từng gặp? Bá Trượng thưa: Nếu gặp được tức trình lên Hòa thượng. Mã Tổ hỏi: Ở đâu được tin tức này? Bá Trượng thưa: Con tội lỗi. Mã Tổ nói: Lại là Lão tăng tội lỗi. Ngưỡng Sơn hỏi Tăng chính giống loại này. Khi ấy đợi hỏi “từng đến Ngũ Lão Phong chăng”, vị Tăng này nếu là người cụ nhãn chỉ đáp “việc họa”, trở lại đáp “chẳng từng đến”. Tăng này đã chẳng phải tác gia, Ngưỡng Sơn sao chẳng cứ lệnh mà hành, khỏi thấy phần sau có nhiều sắn bìm. Ngưỡng Sơn lại nói “Xà-lê chẳng từng dạo núi”. Vì thế Vân Môn nói “lời này vì cớ từ bi nên nói rơi trong cỏ”. Nếu là lời ra khỏi cỏ thì chẳng thế ấy.
	TỤNG:
	Xuất thảo nhập thảoThùy giải tầm thảoBạch vân trùng trùngHồng nhật cảo cảoTả cố vô hàHữu hễ dĩ lãoQuân bất kiến Hàn Sơn tửHành thái tảoThập niên qui bất đắcVong khước lại thời đạo.
	DỊCH:
	Ra cỏ vào cỏAi biết tầm thảoMây trắng hàng hàngTrời hồng rỡ rỡXem trái không tỳLiếc phải đã lãoAnh chẳng thấy Hàn Sơn tửĐi quá sớmMười năm về chẳng đượcQuên mất đường quay lại.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “ra cỏ vào cỏ, ai biết tầm thảo”, Tuyết Đậu đã biết chỗ rơi của kia. Đến trong đó một tay đưa lên một tay đè xuống nói “mây trắng hàng hàng, trời hồng rỡ rỡ”, giống như “cỏ xanh xanh, mây xám xám”. Đến trong này không một mảy tơ thuộc phàm, không một mảy tơ thuộc Thánh, khắp cõi chẳng từng giấu, mỗi mỗi che đậy chẳng được. Thế nên nói “cảnh giới vô tâm”, lạnh chẳng nghe lạnh, nóng chẳng nghe nóng, hoàn toàn là cửa đại giải thoát. Hai câu “xem trái không tỳ, liếc phải đã lão”, ý giống câu chuyện Hòa thượng Lại Toản ở ẩn Hành Sơn trong thất đá, vua Đường Túc Tông nghe danh Sư, sai sứ đến triệu thỉnh. Sứ giả đến thất nói to: Thiên tử có chiếu, Tôn giả nên đứng dậy lễ tạ ơn. Sư vói tay vạch trong đống un mò được một củ khoai nướng lột ăn, nước mũi chảy lòng thòng, mà không đáp lời sứ. Sứ giả cười nói: Xin khuyên Tôn giả lau nước mũi. Sư nói: Tôi đâu rảnh vì người tục lau nước mũi. Trọn không đi, sứ giả trở về tâu Vua, Vua kính phục và tán thán. Giống như loại này, trong veo veo, trắng tinh tinh, không chịu người xử phân, hẳn là nắm được định như sắt thép đúc thành. Đến như Hòa thượng Thiện Đạo bị sa thải, sau chẳng trở lại làm Tăng, người đời gọi là Cư sĩ thất đá, mỗi khi giã gạo chày đạp, Sư quên giở chân. Có vị Tăng hỏi Lâm Tế: Cư sĩ thất đá quên giở chân là ý chỉ thế nào? Lâm Tế đáp: Chìm lịm hầm sâu. Pháp Nhãn làm bài tụng Viên Thành Thật Tánh rằng: “Lý tột quên tình vị, làm sao có dụ bằng. Đến nơi trăng đêm lạnh, hồn nhiên rơi trước khe. Trái chín vượn rất quí, núi dài tợ quên đường. Ngước đầu nắng mờ nhạt, nguyên là ở phuơng Tây.” Tuyết Đậu nói: “Anh chẳng thấy Hàn Sơn tử, đi quá sớm, mười năm về chẳng được, quên mất đường quay lại.” Thi Hàn Sơn tử: “Muốn được chỗ an thân, Hàn Sơn đáng bền giữ, gió nhẹ thổi tùng dày, gần nghe tiếng càng thích. Có người tóc điểm sương, ngâm nga đọc Huỳnh Lão, mười năm về chẳng được, quên mất đường quay lại.” Vĩnh Gia nói: “Tâm là căn pháp là trần, hai thứ ví như vết trên gương, tỳ vết hết rồi sáng mới hiện, tâm pháp đều quên tánh tức chân.” Đến trong đây như si tợ ngốc mới thấy công án này. Nếu chẳng đến điền địa ấy, chỉ ở trong lời nói chạy, có ngày nào được xong.
	TẮC 35
	VĂN-THÙ TRƯỚC SAU BA BA
	LỜI DẪN: Định rắn rồng, phân ngọc đá, rành trắng đen, quyết do dự, nếu chẳng phải trên đỉnh môn có mắt, trong tay có thần phù, thường thường đối đầu lầm qua. Chỉ như hiện nay thấy nghe chẳng lầm, thanh sắc thuần chân, hãy nói là đen hay trắng, là cong hay ngay, đến trong đây làm sao biện?
	CÔNG ÁN: Văn-thù hỏi Vô Trước: Vừa rời chỗ nào? Vô Trước đáp: Phương nam. Văn-thù hỏi: Phương nam Phật pháp trụ trì thế nào? Vô Trước đáp: Thời mạt pháp, Tỳ-kheo ít giữ giới luật. Văn-thù hỏi: Chúng nhiều ít? Vô Trước đáp: Hoặc ba trăm hoặc năm trăm. Vô Trước hỏi Văn-thù: Ở đây trụ trì thế nào? Văn-thù đáp: Phàm Thánh đồng ở, rắn rồng lẫn lộn. Vô Trước hỏi: Chúng nhiều ít? Văn-thù đáp: Trước ba ba, sau ba ba.
	GIẢI THÍCH: Vô Trước dạo Ngũ Đài Sơn, đến giữa đường chỗ hoang vắng, Văn-thù hóa một cái chùa tiếp Sư nghỉ. Văn-thù hỏi: Vừa rời chỗ nào? Vô Trước đáp: Phương nam. Văn-thù hỏi: Phương nam Phật pháp trụ trì thế nào? Vô Trước đáp: Thời mạt pháp, Tỳ-kheo ít giữ giới luật. Văn-thù hỏi: Chúng nhiều ít? Vô Trước đáp: Hoặc ba trăm hoặc năm trăm. Vô Trước hỏi Văn-thù: Ở đây trụ trì thế nào? Văn-thù đáp: Phàm Thánh đồng ở, rắn rồng lẫn lộn. Vô Trước hỏi: Chúng nhiều ít? Văn-thù đáp: Trước ba ba sau ba ba. Uống trà, Văn-thù đưa cái chung pha lê hỏi: Phương nam có cái này chăng? Vô Trước đáp: Không. Văn-thù hỏi: Bình thường lấy cái gì uống trà? Vô Trước câm họng, bèn từ giã ra đi, Văn-thù sai đồng tử Quân Đề tiễn ra cổng. Vô Trước hỏi Quân Đề: Vừa rồi nói trước ba ba sau ba ba là nhiều hay ít? Quân Đề gọi: Đại đức! Vô Trước ứng thanh: Dạ! Quân Đề hỏi: Nhiều hay ít? Vô Trước lại hỏi: Đây là chùa gì? Quân Đề chỉ mặt sau chùa Kim Cang. Vô Trước xoay đầu nhìn thì chùa hóa và đồng tử đều ẩn chẳng thấy, chỉ là hang trống. Chỗ kia sau này gọi là hang Kim Cang.
	Có vị Tăng hỏi Phong Huyệt: Thế nào là chủ trong núi Thanh Lương? Phong Huyệt đáp: “Một câu chẳng rảnh Vô Trước hỏi, đến nay vẫn làm Tăng đồng quê.” Nếu cần tham được thấu đến chỗ bình bình thật thật, chân đạp đến chỗ đất thật, nhằm dưới lời nói của Vô Trước tiến được, tự nhiên ở trong chảo dầu lò lửa cũng chẳng nghe nóng, ở trên băng lạnh cũng chẳng nghe lạnh. Nếu cần tham được thấu, cao vót hiểm nguy như bảo kiếm Kim Cang Vương, nên nhằm dưới lời Văn-thù tiến được, tự nhiên nước rưới chẳng dính, gió thổi chẳng vào. Địa Tạng Quế Sâm ở Chương Châu hỏi Tăng: Vừa rời chỗ nào? Tăng thưa: Phương nam. Địa Tạng hỏi: Trong kia Phật pháp thế nào? Tăng thưa: Tranh cãi ồn náo. Địa Tạng nói: Đâu như ta ở đây, cấy lúa thổi cơm mà ăn. Hãy nói cùng chỗ đáp của Văn-thù là đồng hay khác? Có người nói: Chỗ đáp của Vô Trước chẳng phải, chỗ đáp của Văn-thù có rồng có rắn, có phàm có Thánh. Hiểu thế thì có gì giao thiệp. Lại biện rõ trước ba ba sau ba ba chăng? Mũi tên trước còn nhẹ, mũi sau rất sâu. Hãy nói là nhiều hay ít? Nếu nhằm trong ấy thấu được thì ngàn câu muôn câu chỉ là một câu. Nếu ngay dưới một câu chặt được đứt, nắm được đứng, chính lúc ấy đến được cảnh giới này.
	TỤNG:
	Thiên phong bàn khuất sắc như lamThùy vị Văn-thù thị đối đàmKham tiếu Thanh Lương đa thiểu chúngTiền tam tam dữ hậu tam tam.
	DỊCH:
	Vây quanh ngàn chót sắc dường chàmAi bảo Văn-thù với luận bànCười ngất Thanh Lương chúng nhiều ítTrước ba ba sau lại ba ba.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “vây quanh ngàn chót sắc dường chàm, ai bảo Văn-thù với luận bàn”, có người nói Tuyết Đậu chỉ niêm lại một lần, chưa từng tụng đến. Như Tăng hỏi Pháp Nhãn: Thế nào là một giọt nước nguồn Tào? Pháp Nhãn đáp: Là một giọt nước nguồn Tào. Lại có vị Tăng hỏi Hòa thượng Giác ở Lang Nha: Vốn sẵn thanh tịnh tại sao chợt sanh sơn hà đại địa? Giác đáp: Vốn sẵn thanh tịnh tại sao chợt sanh sơn hà đại địa. Đây cũng gọi là niêm lại một lần sao? Minh Chiêu hiệu Độc Nhãn Long có tụng, ý có cơ che trời che đất, tụng: “Khắp trùm sa giới thắng già-lam, đầy mắt Văn-thù với luận bàn, dưới cú chẳng hay mở Phật nhãn, xoay đầu chỉ thấy đảnh sơn lam.” Câu “khắp trùm sa giới thắng già-lam”, là chỉ chùa hóa ở hang cỏ, nên nói có cơ quyền thật song hành. Ba câu “đầy mắt Văn-thù với luận bàn, dưới cú chẳng hay mở Phật nhãn, xoay đầu chỉ thấy đảnh sơn lam”, chính khi ấy gọi là cảnh giới Văn-thù, Phổ Hiền, Quan Âm được chăng? Vả lại chẳng phải đạo lý này. Tuyết Đậu chỉ đổi cái dụng của Minh Chiêu, lại có thêm bớt. Như câu “vây quanh ngàn chót sắc dường chàm”, lại chẳng bị trầy tay xể chân, trong câu có quyền có thật, có lý có sự. Đến câu “ai bảo Văn-thù với luận bàn”, một đêm bàn luận mà không biết Văn-thù. Sau này, Vô Trước ở Ngũ Đài Sơn làm Điển tọa, mỗi khi Văn-thù hiện trên nồi cháo, bị Vô Trước cầm cây dầm quậy cháo đập. Tuy nhiên như thế, vẫn là giặc qua rồi mới trương cung. Chính khi hỏi “phương nam Phật pháp trụ trì thế nào”, nhằm thẳng xương sống mà đánh vẫn còn gần được đôi chút. Đến câu “cười ngất Thanh Lương chúng nhiều ít”, trong tiếng cười của Tuyết Đậu có dao, nếu hiểu được cái cười này, liền thấy được “trước ba ba sau lại ba ba”.
	TẮC 36
	TRƯỜNG SA CỎ THƠM HOA RỤNG
	CÔNG ÁN:  Một hôm Trường Sa đi dạo núi về đến cửa cổng, Thủ tọa hỏi: Hòa thượng đi đâu về? Trường Sa đáp: Đi dạo núi về. Thủ tọa hỏi: Đến chỗ nào đi về? Trường Sa đáp: Trước tùy cỏ thơm đến, sau theo hoa rụng về. Thủ tọa nói: Rất giống ý xuân. Trường Sa nói: Cũng hơn giọt sương thu trên hoa sen. (Tuyết Đậu trước ngữ: Tạ đáp thoại.)
	GIẢI THÍCH: Đại sư Chiêu Hiền ở Lộc Uyển Trường Sa kế thừa Nam Tuyền, cùng Triệu Châu, Tử Hồ đồng bạn. Sư cơ phong nhanh nhẹn, có người hỏi kinh lấy kinh đáp, cần tụng dùng tụng đáp. Nếu ông cần tác gia thấy nhau thì dùng tác gia thấy nhau. Ngưỡng Sơn bình thường cơ phong thật là bậc nhất, một hôm cùng Trường Sa xem trăng, Ngưỡng Sơn chỉ mặt trăng nói: Mỗi người trọn có cái này, chỉ vì dùng chẳng được. Trường Sa bảo: Được rồi, ta dùng thay cho ông. Ngưỡng Sơn nói: Sư thúc dùng xem. Trường Sa cho một đạp té nhào. Ngưỡng Sơn đứng dậy nói: Sư thúc giống như con cọp. Người sau gọi là Sầm con cọp. Một hôm nhân đi dạo núi về, Thủ tọa cũng là người trong hội của Sư, hỏi: Hòa thượng đi đâu về? Trường Sa đáp: Đi dạo núi về. Thủ tọa hỏi: Đến chỗ nào đi về? Trường Sa đáp: Trước tùy cỏ thơm đến, sau theo hoa rụng về. Phải là người ngồi đoạn mười phương mới được. Cổ nhân ra vào chưa từng chẳng lấy việc này làm niệm. Xem kia chủ khách lẫn xoay, đương cơ chặt thẳng, mỗi bên chẳng dung. Đã là đi dạo núi, tại sao hỏi đến chỗ nào đi về? Nếu là Thiền tăng thời nay, liền đáp đến đình Giáp Sơn về. Thấy rõ cổ nhân không có mảy may đạo lý so sánh, cũng không có chỗ trụ trước, vì thế nói “trước tùy có thơm đến, sau theo hoa rụng về”. Thủ tọa thể theo ý kia nói: Rất giống ý xuân. Trường Sa bảo: Cũng hơn giọt sương thu trên hoa sen. Tuyết Đậu nói: Tạ đáp thoại. Đó là thế cho lời rốt sau, cũng rơi vào hai bên, mà cứu kính chẳng ở hai bên. Thuở xưa có Tú tài Trương Chuyết xem kinh Thiên Phật Danh, hỏi Trường Sa: Trăm ngàn chư Phật chỉ nghe danh, chưa biết ở quốc độ nào, lại có giáo hóa hay không? Trường Sa đáp: Lầu Hoàng Hạc sau khi Thôi Hạo đề thi, Tú tài từng đề hay chưa? Chuyết đáp: Chưa từng đề. Trường Sa bảo: Được rảnh đề lấy một thiên cũng tốt. Con cọp Sầm bình sanh vì người thường là châu hồi ngọc chuyển, cần người đối diện liền hội.
	TỤNG:
	Đại địa tuyệt tiêm aiHà nhân nhãn bất khaiThủy tùy phương thảo khứHựu trục lạc hoa hồiLuy hạc kiều hàn mộcCuồng viên khiếu cổ đàiTrường Sa vô hạn ý. 
	Đốt!
	DỊCH:
	Đại địa không mảy bụiNgười nào mắt chẳng khaiTrước tùy cỏ thơm đếnSau theo hoa rụng vềHạc gầy đậu cây lạnhVượn cuồng kêu cổ đàiTrường Sa ý vô hạn. 
	Đốt!
	GIẢI TỤNG: Hãy nói công án này cùng “Ngưỡng Sơn hỏi Tăng vừa rời chỗ nào đến, Tăng thưa Lô Sơn đến, Ngưỡng Sơn hỏi từng đến Ngũ Lão Phong chăng, Tăng thưa chẳng từng đến, Ngưỡng Sơn nói Xà-lê chưa từng dạo núi”, biện trắng đen xem là đồng là khác? Đến trong đây phải là bộ máy hỏng, ý thức mất, núi sông đất liền cỏ cây người súc không còn ít phần rỉ chảy. Nếu chẳng như thế, cổ nhân gọi đó vẫn còn ở trong cảnh giới thắng diệu. Vân Môn nói: “Dù được sơn hà đại địa không còn một mảy may lỗi lầm vẫn là ‘chuyển cú’, chẳng thấy tất cả sắc mới là ‘bán đề’, lại phải biết có cơ hội ‘toàn đề’, then chốt hướng thượng mới biết ngồi an.” Nếu thấu được như trước núi là núi, nước là nước, mỗi cái ở bản vị của nó, mỗi cái bày hiện bản thể, như cái vỗ của người mù. Triệu Châu nói: “Gà gáy sớm, tỉnh dậy buồn thày còn trần trụi, chiếc quần đùi áo lót vẫn không, hình tướng ca-sa chút ít có. Quần không trôn, khố chẳng miệng, trên đầu tro xanh năm ba đấu, vốn vì tu hành lợi tế người, ai biết trở thành kẻ vô dụng.” Nếu được chân thật đến cảnh giới này thì “người nào mắt chẳng mở”. Dù cho bảy điên tám đảo, tất cả chỗ đều là cảnh giới này, đều là thời tiết này, muời phương bầu trời rỗng, bốn mặt cửa cũng không. Vì thế nói “trước tùy cỏ thơm đến, sau theo hoa rụng về”. Tuyết Đậu thật là khéo léo, chỉ đến bên phải dán một câu, bên trái dán một câu, liền thành bài thi , “hạc gầy đậu cây lạnh, vượn cuồng kêu cổ đài”. Tuyết Đậu dẫn đến đây tự biết ló đuôi, bèn nói “Trường Sa ý vô hạn, đốt”, như đang mộng chợt tỉnh. Tuyết Đậu tuy hạ một tiếng hét cũng chưa được gột sạch. Nếu là Sơn tăng thì chẳng vậy, “Trường Sa ý vô hạn, đào đất lại chôn sâu”.
	TẮC 37
	BÀN SƠN TAM GIỚI KHÔNG PHÁP
	LỜI DẪN: Cơ điện chớp luống nhọc suy tư, tiếng sét trên không bịt tai nào kịp, trên đầu cắm cờ đỏ, sau lỗ tai hươi hai kiếm, nếu không phải mắt nhanh tay lẹ làm sao chụp được. Có một loại cúi đầu suy nghĩ, dưới ý căn so lường, đâu biết trước đầu lâu thấy quỉ vô số. Hãy nói chẳng rơi vào ý căn, chẳng ôm được mất, chợt có nhắc biết thế ấy làm sao đáp được, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Bàn Sơn dạy rằng: Tam giới không pháp, chỗ nào tìm tâm?
	GIẢI THÍCH: Hòa thượng Bảo Tích ở Bàn Sơn phía bắc U Châu, là bậc tôn túc dưới Mã Tổ, sau xuất phát một Phổ Hóa. Sư sắp tịch bảo chúng: Có người tả được hình ta chăng? Chúng đều vẽ hình trình Sư, Sư đều quở đó. Phổ Hóa ra nói: Con tả được. Sư bảo: Sao chẳng trình cho Lão tăng? Phổ Hóa liền nhào lộn một cái rồi đi ra. Sư bảo: Gã này về sau như kẻ điên tiếp người. Một hôm, Sư dạy chúng: “Tam giới không pháp, chỗ nào tìm tâm, tứ đại vốn không, Phật nương đâu ở, ngọc tuyền chẳng động, dừng lặng không tỳ, nhìn mặt trình nhau, lại không việc khác.” Tuyết Đậu niêm ra hai câu tụng, hẳn là lẫn lộn vàng ngọc. Chẳng thấy nói: Bệnh rét cách ngày, chẳng nhờ thuốc lô đà. Sơn tăng vì sao nói theo tiếng liền đánh, chỉ vì kia mang gông đi cáo. Người xưa nói: Nghe tiếng khen ngoài câu, chớ nhằm trong ý tìm. Hãy nói kia ý thế nào, liền được chạy nhanh vượt chóng, điện xẹt sao băng. Nếu nghĩ nghị suy lường, dù có ngàn Phật ra đời mò tìm y chẳng được. Nếu là vào sâu trong khuôn vức, tột xương tột tủy, thấy được thấu thì Bàn Sơn một trường thất bại. Nếu nương lời hiểu tông, xoay mặt xoay trái thì Bàn Sơn chỉ được một cây cọc. Nếu là dính bùn kẹt nước, xoay quanh trong khối thanh sắc thì chưa mộng thấy Bàn Sơn. Ngũ Tổ tiên sư nói: Thấu qua bên kia mới có phần tự do. Đâu chẳng thấy Tam Tổ nói: “Chấp đó thất độ, ắt vào tà lộ, buông đi tự nhiên, thể không đi đứng.” Nếu nhằm trong ấy nói không Phật không pháp lại là chun vào hang quỉ. Cổ nhân gọi đó là hầm sâu giải thoát, vốn là nhân lành mà chuốc quả dữ. Vì thế nói người vô vi vô sự vẫn mắc cái nạn khóa vàng. Phải là tột cùng đáo để mới được. Nếu nhằm chỗ vô ngôn mà nói được, chỗ hành chẳng được mà hành được, gọi đó là chỗ chuyển thân. Câu “tam giới không pháp, chỗ nào tìm tâm”, nếu ông khởi tình giải thì chết chìm ở dưới lời nói kia. Chỗ thấy của Tuyết Đậu phủng bảy thấu tám, cho nên tụng ra:
	TỤNG:
	Tam giới vô phápHà xứ cầu tâmBạch vân vi cáiLưu tuyền tác cầmNhất khúc lưỡng khúc vô nhân hộiVũ quá dạ đường thu thủy thâm.
	DỊCH:
	Tam giới không phápChỗ nào tìm tâmMây trắng làm lọngDòng suối khảy đànMột bản hai bản không người hiểuMưa xuống hồ đêm nước thu sâu.
	GIẢI TỤNG: Câu “tam giới không pháp, chỗ nào tìm tâm”, Tuyết Đậu tụng ra giống như cảnh giới Hoa Nghiêm. Có người nói Tuyết Đậu trong không xướng ra. Nếu là người mi mắt mở ra, trọn chẳng hiểu thế ấy. Tuyết Đậu đến bên cạnh kia dán hai câu “mây trắng làm lọng, dòng suối khảy đàn”. Tô Đông Pha tham kiến Chiếu Giác có làm tụng: “Tiếng khe chính thật lưỡi dài rộng, màu núi quả là thân sạch trong, đêm về tám vạn bốn ngàn kệ, hôm khác làm sao nói với người.” Tuyết Đậu mượn dòng suối làm chiếc lưỡi dài. Vì thế nói “một bản hai bản không người hiểu”. Hòa thượng Kiền ở Cửu Phong nói: “Lại biết được mạng chăng? - Dòng suối là mạng, lặng lẽ là thân, ngàn sóng đua dậy là gia phong Văn-thù, một sáng trời trong là cảnh giới Phổ Hiền.” “Dòng suối khảy đàn, một bản hai bản không người hiểu”, khúc điệu này phải là tri âm mới hiểu. Nếu chẳng phải người kia thì luống nhọc nghiêng tai. Cổ nhân nói: Người điếc xướng khúc nhạc nhà Hồ, hay dở thấp cao thảy chẳng nghe. Vân Môn nói: “Nhắc chẳng đoái, liền sai lẫn, toan nghĩ suy, kiếp nào ngộ.” Nhắc là thể, đoái là dụng, trước khi chưa nhắc điềm trước chưa phân mà thấy được là ngồi đoạn yếu tân. Nếu điềm trước vừa phân mà thấy được liền có chiếu dụng. Nếu sau khi điềm trước phân rồi mà thấy được là rơi tại ý căn. Tuyết Đậu từ bi quá lắm, lại nói với ông “mưa xuống hồ đêm nước thu sâu”. Bài tụng này đã có nhiều người bàn luận khen, Tuyết Đậu có tài hàn lâm. Câu “mưa xuống hồ đêm nước thu sâu”, phải để mắt nhìn nhanh, nếu chậm chạp nghi ngờ thì thảo luận không ra.
	TẮC 38
	PHONG HUYỆT TỔ SƯ TÂM ẤN
	LỜI DẪN: Nếu luận Tiệm, trái thường hợp đạo, trong ồn náo bảy dọc tám ngang. Nếu luận Đốn chẳng để dấu vết, ngàn Thánh dò tìm cũng chẳng được. Nếu như chẳng lập Đốn Tiệm lại làm sao? Người hay một lời, ngựa hay một roi, chính khi ấy ai là tác giả, thử cử xem? 
	CÔNG ÁN: Phong Huyệt ở Nha Môn tại Vĩnh Châu, thượng đường nói: Tâm ấn của Tổ sư như máy trâu sắt, đi liền ấn đứng, đứng liền ấn phá, chỉ như chẳng đi chẳng đứng ấn tức phải, chẳng ấn tức phải? Khi ấy có Trưởng lão Lô Pha ra chúng hỏi: Tôi có máy trâu sắt thỉnh Thầy chẳng để tay ấn? Phong Huyệt nói: Quen câu kình nghê thả cự tẩm, lại than con ếch nhảy cát bùn. Lô Pha dừng lại tư lự. Phong Huyệt nạt: Trưởng lão sao không nói lên? Lô Pha suy nghĩ. Phong Huyệt đánh một phất tử, nói: Lại nhớ được thoại đầu chăng, thử cử xem? Lô Pha toan mở miệng. Phong Huyệt lại đánh một phất tử. Mục Chủ nói: Pháp Phật cùng pháp Vua một loại. Phong Huyệt hỏi: Thấy đạo lý gì? Mục Chủ nói: Đáng đoạn chẳng đoạn, trở lại chuốc loạn. Phong Huyệt liền xuống tòa.
	GIẢI THÍCH: Phong Huyệt là hàng tôn túc trong tông Lâm Tế. Lâm Tế buổi đầu trong hội Hoàng Bá đi trồng tùng. Hoàng Bá hỏi: Trong núi sâu trồng tùng nhiều thế để làm gì? Lâm Tế thưa: Một vì Sơn môn làm cảnh, hai vì người sau làm tiêu bảng. Nói xong liền cuốc đất một cái. Hoàng Bá bảo: Tuy nhiên như thế, con đã ăn hai mươi gậy rồi. Lâm Tế lại đập dưới đất một cái, miệng hư hư. Hoàng Bá bảo: Tông ta đến ngươi hưng thạnh ở đời. Qui Sơn Hiệt nói: “Lâm Tế thế ấy giống như đất bằng trợt té. Tuy nhiên như thế, gặp nguy chẳng đổi mới là chân trượng phu. Hoàng Bá bảo tông ta đến ngươi hưng thạnh ở đời, giống như thương con chẳng biết hôi.” Sau Qui Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: Hoàng Bá đương thời chỉ phó chúc cho một mình Lâm Tế hay lại còn ai? Ngưỡng Sơn thưa: Còn, chỉ vì niên đại dài lâu chẳng dám thưa trước với Hòa thượng. Qui Sơn bảo: Tuy nhiên như thế, ta cũng cần biết, hãy nói xem? Ngưỡng Sơn thưa: “Một người chỉ Nam Ngô Việt khiến đi, gặp Đại Phong liền dừng.” Đây là lời sấm chỉ Phong Huyệt vậy. Phong Huyệt ban đầu tham kiến Tuyết Phong năm năm, nhân thưa hỏi câu chuyện “Lâm Tế vào nhà, hai vị Thủ tọa nhà Đông nhà Tây đồng thời hét, có vị Tăng hỏi Lâm Tế lại có chủ khách chăng, Lâm Tế nói chủ khách rõ ràng”, Phong Huyệt nói: Chưa biết ý chỉ thế nào? Tuyết Phong bảo: “Tôi trước cùng Nham Đầu, Khâm Sơn đi yết kiến Lâm Tế, đến giữa đường nghe tin đã tịch. Nếu cần hiểu câu chủ khách của Lâm Tế, phải đến tham kiến hàng tôn túc của tông phái ấy.” Phong Huyệt lại đến yết kiến Thụy Nham. Thụy Nham thường tự gọi: Ông chủ nhân! Tự đáp: Dạ! Lại bảo: Tỉnh tỉnh lấy, sau kia chớ để người lừa. Phong Huyệt nói: Tự đề lên, tự giải lấy có gì là khó. Sau ở Lộc Môn Tương Châu cùng Thị giả Khoách qua hạ, Khoách chỉ Sư đến Nam Viện. Phong Huyệt thưa: Vào cửa cần rành chủ, rõ ràng thỉnh thầy phân. Một hôm gặp Nam Viện Sư kể chuyện trước nói: Con chỉ đến thân cận. Nam Viện bảo: Tuyết Phong cổ Phật. Một hôm, Sư yết kiến Cảnh Thanh. Cảnh Thanh hỏi: Vừa rời chỗ nào? Sư thưa: Tự rời đông đến. Cảnh Thanh hỏi: Lại qua sông nhỏ chăng? Sư thưa: Thuyền to vượt ngoài khơi, sông nhỏ không thể chở. Cảnh Thanh bảo: Sông gương núi vẽ, chim bay chẳng qua, ngươi chớ trộm lấy lời cao. Sư thưa: Mênh mông còn khiếp thế mông luân, Liệt Hán buồm bay quá Ngũ Hồ. Cảnh Thanh dựng cây phất tử hỏi: Làm gì được cái này? Sư hỏi: Cái này là gì? Cảnh Thanh bảo: Quả nhiên chẳng biết. Sư thưa: Ra vào co duỗi cùng thầy đồng dụng. Cảnh Thanh bảo: Chuôi gáo nghe tiếng rỗng, ngủ mê mặc nói sàm. Sư thưa: Đầm rộng chứa núi, lý hay dẹp cọp. Cảnh Thanh bảo: Tha tội thứ lỗi, phải ra đi mau. Sư thưa: Ra là mất. Liền đi ra đến pháp đường, tự nghĩ đại trượng phu công án chưa xong há lại chịu thôi, Sư liền trở vào phương trượng thấy Cảnh Thanh ngồi, thưa: Vừa rồi con trình kiến giải có xâm phạm đến tôn nhan, cúi mong Hòa thượng từ bi tha cho những lỗi lầm. Cảnh Thanh hỏi: Vừa rồi từ đông lại, há chẳng phải Thúy Nham lại? Sư thưa: Tuyết Đậu thân nương Bảo Cái đông. Cảnh Thanh bảo: Chẳng tìm dê mất cuồng giải dứt, lại đến trong này đọc tập thơ. Sư thưa: Gặp tay kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ hiến thơ. Cảnh Thanh bảo: Thơ mau đậy lại, tạm mượn kiếm xem? Sư thưa: Chặt đầu thợ gốm mang kiếm đi. Cảnh Thanh bảo: Chẳng những xúc chạm phong hóa, cũng tự bày lầm lẫn. Sư thưa: Nếu chẳng xúc chạm phong hóa đâu rõ được tâm cổ Phật. Cảnh Thanh hỏi: Sao gọi là tâm cổ Phật? Sư thưa: Tái hứa ưng cho, nay thầy đâu có. Cảnh Thanh bảo: Thiền tăng đông đến, đậu bắp chẳng phân. Sư thưa: Chỉ nghe chẳng lấy mà lấy, đâu được đè lấy mà lấy. Cảnh Thanh bảo: Sóng lớn dấy ngàn tầm, mòi yên chẳng rời nước. Sư thưa: Một câu bặt dòng, muôn cơ lặng nghĩ. Sư liền lễ bái. Cảnh Thanh lấy phất tử điểm ba điểm, nói: Hay thay! Hãy ngồi uống trà.
	Sau Sư đến chùa Lộc Môn ở Nhượng Châu cùng Thị giả Khoách qua một mùa hạ. Thị giả Khoách chỉ Sư đi tham kiến Nam Viện. Sư ban đầu đến Nam Viện vào cửa chẳng lễ bái. Nam Viện bảo: Vào cửa cần biện chủ. Sư thưa: Quả nhiên mời Thầy phân. Nam Viện lấy tay trái vỗ đầu gối một cái, Sư hét. Nam Viện lấy tay mặt vỗ đầu gối một cái, Sư cũng hét. Nam Viện đưa tay trái lên nói: Cái này tức từ Xà-lê. Lại đưa tay mặt lên, nói: Cái này lại là sao? Sư đáp: Mù! Nam Viện liền chỉ cây gậy. Sư hỏi: Làm gì? Con đoạt cây gậy đập Hòa thượng, chớ bảo không nói. Nam Viện liền ném cây gậy, nói: Ngày nay bị gã Chiết mặt vàng cướp lấy rồi. Sư thưa: Hòa thượng giống như người mang bát không được, dối nói chẳng đói. Nam Viện hỏi: Xà-lê đã từng đến đây chăng? Sư thưa: Là lời gì? Nam Viện bảo: Khéo khéo hỏi lấy. Sư thưa: Cũng chẳng được bỏ qua. Nam Viện bảo: Hãy ngồi uống trà. Các ông xem, dòng anh tuấn tự cơ phong cao vót. Nam Viện cũng chưa biện được chỗ Sư. Hôm khác, Nam Viện chỉ hỏi bình thường: Hạ này ở chỗ nào? Sư thưa: Ở Lộc Môn cùng Thị giả Khoách đồng qua hạ. Nam Viện bảo: Vốn là thân kiến tác gia đến. Lại hỏi: Kia nói với ông cái gì? Sư thưa: Trước sau chỉ dạy con một bề làm chủ. Nam Viện liền đánh đuổi ra khỏi phương trượng, nói: Kẻ này là loại thua trận có dùng làm gì? Từ đây Sư chấp nhận ở trong hội Nam Viện làm Tri viên. Một hôm, Nam Viện vào trong vườn hỏi: Phương Nam một gậy làm sao thương lượng? Sư thưa: Khởi kỳ đặc thương lượng, lại hỏi: Ở đây Hòa thượng làm sao thương lượng? Nam Viện cầm gậy lên, nói: Dưới gậy vô sanh nhẫn, lâm cơ chẳng nhượng thầy. Khi ấy Sư hoát nhiên đại ngộ.
	Bấy giờ nhằm thời Ngũ Đại ly loạn, Mục chủ Vĩnh Châu thỉnh Sư nhập hạ tại Vĩnh Châu. Chính là lúc một tông Lâm Tế rất thịnh hành. Sư phàm có vấn đáp chỉ dạy, câu lời thốt ra hay khéo dường tán hoa rải gấm, chữ chữ đều có chỗ rơi. Một hôm, Mục chủ thỉnh Sư thượng đường, Sư bảo chúng: “Tâm ấn Tổ sư như máy trâu sắt, đi liền ấn đứng, đứng liền ấn phá. Chỉ như chẳng đi chẳng đứng ấn là phải, chẳng ấn là phải?” Vì sao chẳng giống máy người đá ngựa gỗ, lại giống máy trâu sắt? Không có chỗ cho ông tác động, ông vừa đi liền ấn đứng, ông vừa đứng liền ấn phá, khiến ông nát trăm mảnh. Chỉ như chẳng đi chẳng đứng ấn là phải, chẳng ấn là phải? Xem Sư dạy thế ấy, đáng gọi là lưỡi câu có mồi. Khi ấy dưới tòa có Trưởng lão Lô Pha cũng là hàng tôn túc trong tông Lâm Tế, dám bước ra cùng Sư đối đáp, chuyển thoại đầu của Sư đặt một câu hỏi rất kỳ đặc. Hỏi: Tôi có máy trâu sắt, thỉnh Thầy chẳng để tay ấn? Đâu ngờ Phong Huyệt là hàng tác gia, liền đáp: “Quen câu kình nghê lặng sông lớn, lại than con ếch nhảy cát bùn.” Đây là trong lời nói có âm vang. Vân Môn nói: “Thả câu bốn bể chỉ câu rồng to, cách ngoại huyền cơ vì tìm tri kỷ.” Sông lớn phải mười hai con trâu làm mồi móc câu, lại chỉ câu được một con ếch. Lời này vẫn không huyền diệu, cũng không đạo lý suy xét. Cổ nhân nói: Nếu nhằm trên sự xem thì dễ, nếu nhằm dưới ý căn suy xét thì không giao thiệp. Lô Pha dừng lại tư lự, thấy đó chẳng lấy, ngàn năm khó gặp, đáng tiếc thay! Vì thế nói: Dù cho giảng được ngàn kinh luận, một phen lâm cơ khó buông lời. Kỳ thật Lô Pha cần lựa lời hay đáp Sư, chẳng muốn hành lệnh, bị Sư một bề dùng cơ phong giựt cờ cướp trống, một mặt ép tướng chạy, chỉ được không làm gì. Ngạn ngữ nói: “Trận thua chẳng cấm bị chổi quét.” Buổi đầu cần tìm thương pháp chống với người, đợi ông tìm được thì đầu rơi xuống đất. Mục chủ cũng đã tham vấn Phong Huyệt lâu rồi, nên hiểu nói: Pháp Phật cùng pháp Vua một loại. Sư hỏi: Ông thấy gì? Mục chủ thưa: Đáng đoạn chẳng đoạn, trở lại chuốc loạn. Phong Huyệt chỉ là một khối tinh thần, giống hệt trái bầu tròn trên mặt nước, đẩy qua liền xoay, chạm đến liền động, khéo tùy cơ thuyết pháp. Nếu chẳng tùy cơ trở thành vọng ngữ. Sư liền xuống tòa. Tông Lâm Tế có bốn câu chủ khách, người tham học cần phải chín chắn. Như chủ khách gặp nhau có luận bàn chủ khách qua lại, hoặc ứng vật hiện hình toàn thể tác dụng, hoặc nắm cơ quyền cười giận, hoặc hiện nửa thân, hoặc cỡi sư tử, hoặc cỡi voi chúa. Như có người học chân chánh đến liền hét, trước đưa ra một chậu keo, Thiện tri thức không biết là cảnh, liền trên cảnh ấy làm hình làm thức. Người học lại hét, Thiện tri thức chẳng chịu buông. Đây là bệnh nhập cao hoang không kham trị chữa, gọi là Khách Xem Chủ. Hoặc Thiện tri thức chẳng đưa ra vật, tùy chỗ hỏi của người học liền đoạt. Người học bị đoạt đến chết chẳng buông. Đây là Chủ Xem Khách. Hoặc người học hiện ra một cảnh thanh tịnh đưa trước Thiện tri thức, Thiện tri thức biết được là cảnh, nắm nó ném xuống hầm. Người học nói: Thiện tri thức rất hay. Thiện tri thức đáp: Dốt thay! Chẳng biết tốt xấu. Người học lễ bái. Đây là Chủ Xem Chủ. Hoặc có người học mang gông đeo cùm ra trước Thiện tri thức, Thiện tri thức lại vì y cho thêm một lớp gông cùm. Người học vui vẻ, kia đây đều không biết. Đây là Khách Xem Khách.
	Chư Đại đức! Sơn tăng cử ra vì biện ma, rõ cảnh lạ, biết tà chánh. Như Tăng hỏi Từ Minh: Khi một hét phân chủ khách, chiếu dụng đồng thời hành là thế nào? Từ Minh liền hét. Lại Thiền sư Hoằng Giác ở Vân Cư dạy chúng: Thí như sư tử chụp voi cũng dùng toàn lực, chụp thỏ cũng dùng toàn lực. Có vị Tăng ra hỏi: Chưa biết toàn lực gì? Giác đáp: Lực chẳng dối. Xem Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Cầm đắc Lô Pha khoa thiết ngưuTam huyền khoa giáp vị khinh thùSở vương thành bạn triều tông thủyHát hạ tằng linh khước đảo lưu.
	DỊCH:
	Bắt được Lô Pha trâu sắt khoeTam huyền binh khí vẫn chưa dùngBên thành vua Sở nhằm đông chảyMột hét từng làm đảo ngược dòng.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu biết Phong Huyệt có loại tông phong này, nên tụng “bắt được Lô Pha trâu sắt khoe, tam huyền binh khí vẫn chưa dùng”. Tông Lâm Tế có tam huyền tam yếu. Phàm trong một câu phải đủ tam huyền, trong một huyền phải đủ tam yếu. Tăng hỏi Lâm Tế: Thế nào là câu thứ nhất? Lâm Tế đáp: Tam yếu ẩn khai điểm son hẹp, chưa cho nghĩ nghị chủ khách phân. Tăng hỏi: Thế nào là câu thứ hai? Lâm Tế đáp: Diệu biện há cho Vô Trước hỏi, bọt hợp nào phụ cơ bặt dòng. Tăng hỏi: Thế nào là câu thứ ba? Lâm Tế đáp: Chỉ xem nhà hát đùa người máy, rút dây đều bởi người núp trong. Phong Huyệt trong một câu đầy đủ binh khí tam huyền, bảy việc tùy thân chẳng khinh suất đáp người. Nếu chẳng như thế làm gì được Lô Pha. Phần dưới, Tuyết Đậu cần đề ra cơ phong của tông Lâm Tế, chớ nói là Lô Pha, giả sử bên thành vua Sở sóng dậy ầm ầm, nước nổi ngập trời, trọn chảy về phương Đông, chỉ cần một tiếng hét, cũng phải chảy ngược lại.
	TẮC 39
	VÂN MÔN HOA THƯỢC LAN
	LỜI DẪN: Giữa đường thọ dụng dường cọp tựa núi, thế đế lưu bố như vượn tại vườn. Muốn biết nghĩa Phật tánh, phải quán thời tiết nhân duyên, muốn luyện lọc vàng ròng, phải là lò luyện của bậc tác gia. Hãy nói người đại dụng hiện tiền lấy cái gì thí nghiệm?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Vân Môn: Thế nào là Pháp thân thanh tịnh? Vân Môn đáp: Hoa thược lan. Tăng hỏi: Khi thế ấy đi thì sao? Vân Môn đáp: Sư tử lông vàng.
	GIẢI THÍCH: Các ông biết chỗ nói của vị Tăng và chỗ đáp của Vân Môn chăng? Nếu hiểu được thì hai miệng đồng không có một cái lưỡi. Nếu chẳng biết chưa khỏi lầm lẫn. Có vị Tăng hỏi Huyền Sa: Thế nào là Pháp thân thanh tịnh? Huyền Sa đáp: Mủ giọt giọt. Người đủ con mắt Kim cang mời thử biện xem? Vân Môn không đồng người khác, có khi nắm đứng vách cao ngàn trượng, không có chỗ cho ông nghĩ suy, có khi vì ông mở một con đường đồng chết đồng sống. Ba tấc lưỡi của Vân Môn rất sâu kín. Có người nói đó là lối đáp tín thái (tin màu sắc). Nếu hiểu thế ấy, thử nói Vân Môn rơi tại chỗ nào? Cái này là việc ở trong thất, chớ nhằm ra ngoài suy tính. Vì thế, Bá Trượng nói: Sum la vạn tượng, tất cả ngữ ngôn, đều xoay về nơi mình, khiến lăn trùng trục, nhằm chỗ sống linh động. Lại nói: Nếu nghĩ nghị suy tìm, liền rơi vào câu thứ hai. Vĩnh Gia nói: “Pháp thân ngộ rồi không một vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật.” Vân Môn nghiệm vị Tăng này, vị Tăng này cũng là người ở trong thất của Sư, là người tham cứu đã lâu, biết được việc trong thất Sư, nên tiến ngữ: Khi thế ấy đi thì sao? Vân Môn bảo: Sư tử lông vàng. Hãy nói là chấp nhận y hay chẳng chấp nhận y, là bao y hay biếm y? Nham Đầu nói: Nếu luận chiến thì mỗi người ở chỗ chuyển. Lại nói: Kia tham câu sống chẳng tham câu chết. Câu sống tiến được thì vĩnh kiếp chẳng quên, câu chết tiến được thì tự cứu chưa xong. Lại có vị Tăng hỏi Vân Môn: Phật pháp như trăng trong nước phải chăng? Vân Môn đáp: Sóng trong không đường thông. Tăng thưa: Hòa thượng từ đâu mà được? Vân Môn đáp: Hỏi lại thì đâu đến. Tăng thưa: Chính khi thế ấy đi là sao? Vân Môn đáp: Đường quan san trùng điệp. Phải biết việc này chẳng ở trên ngôn cú, như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp, nắm được nắm chẳng được chưa khỏi tan thân mất mạng. Tuyết Đậu là người ở trong đó, liền ngay đầu tụng ra:
	TỤNG:
	Hoa thược lanMạc man hanTinh tại xứng hề bất tại bànTiện nhậm ma, thái vô đoanKim mao sư tử đại gia khan.
	DỊCH:
	Hoa thược lanChớ hoang mangKhía ở cân chừ chẳng ở bànLiền thế ấy, không mối mangSư tử lông vàng mọi nhà xem.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu đồng hội đánh một điệu, rung dây phát ra những bản kỳ diệu, mỗi câu phán xét ra đây. Một bài tụng chẳng khác cách niêm cổ. “Hoa thược lan”, liền nói “chớ hoang mang”. Nhiều người nói: Vân Môn dùng tín thái đáp, thảy đều khởi tình giải hiểu Vân Môn. Vì thế Tuyết Đậu có bổn phận giản trạch, nên nói “chớ hoang mang”. Bởi vì ý của Vân Môn chẳng phải ở chỗ hoa thược lan. Vì thế, Tuyết Đậu nói “khía ở cân chừ chẳng ở bàn”. Một câu này rất mực rõ ràng, trong nước vốn không trăng, trăng ở trời xanh. Như hoa cân ở cân chớ chẳng phải ở bàn. Thử nói cái gì là cân, nếu biện rõ được chẳng cô phụ Tuyết Đậu. Cổ nhân đến trong đây quả thật từ bi phân minh nói với ông, “chẳng ở trong này ở bên kia.” Hãy nói bên kia là chỗ nào? Tại một câu đầu, bài tụng này tụng xong. Phần sau bài tụng là vị Tăng nói “khi thế ấy đi thì sao”. Tuyết Đậu nói: Vị Tăng này “không mối mang”. Hãy nói là đầu sáng hợp hay đầu tối hợp? Hội rồi nói thế ấy, chẳng hội nói thế ấy? “Sư tử lông vàng cả nhà xem”, lại thấy sư tử lông vàng chăng? Mù!
	TẮC 40
	LỤC HOÀN TRỜI ĐẤT ĐỒNG GỐC
	LỜI DẪN: Thôi đi hết đi, cây sắt trổ hoa có chăng? Có chăng? Thông minh cũng thua. Dù cho bảy dọc tám ngang chẳng ra khỏi lỗ mũi y. Hãy nói lầm lẫn ở chỗ nào. Thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Đại phu Lục Hoàn cùng nói chuyện với Nam Tuyền. Hoàn hỏi: Triệu pháp sư nói “trời đất cùng ta đồng gốc, vạn vật cùng ta một thể”, thật là kỳ quái? Nam Tuyền chỉ hoa trước sân kêu đại phu, nói: Thời nhân thấy gốc hoa này giống hệt như mộng.
	GIẢI THÍCH: Lục Hoàn đại phu tham kiến Nam Tuyền đã lâu, bình thường lưu tâm trong lý tánh, tầm khảo Triệu Luận. Một hôm, ngồi bàn luận đem hai câu cho là kỳ đặc, hỏi: Triệu pháp sư nói “trời đất cùng ta đồng gốc, vạn vật cùng ta đồng thể”, thật là kỳ quái? Triệu pháp sư là vị Cao tăng đời Tấn cùng Đạo Sanh, Tăng Duệ, Đạo Dung đồng dưới tay của Cưu-ma-la-thập, gọi là Tứ triết. Pháp sư Tăng Triệu thuở nhỏ thích đọc Lão Trang, sau nhân viết kinh Duy-ma-cật có chỗ ngộ, mới biết Lão Trang vẫn chưa tận thiện. Sư chuyển hợp các kinh làm thành bốn quyển luận (Bát-nhã Vô Tri Luận, Bất Chân Không Luận, Vật Bất Thiên Luận, Niết-bàn Vô Danh Luận). Ý chỉ Lão Trang nói trời đất hình lớn, hình ta cũng vậy, đồng sanh trong hư vô. Trang Sanh đại ý chỉ luận tề vật. Triệu Công đại ý luận tánh đều qui về chính mình. Như trong luận, Sư nói: “Phàm bậc chí chân rỗng rang không hình tượng mà vạn vật đều do ta tạo, hội vạn vật về chính mình chỉ là bậc Thánh nhân. Tuy có thần có người có hiền có Thánh mỗi loại khác nhau, song đều đồng một tánh một thể”. Cổ nhân nói: “Tột cả càn khôn đại địa chỉ là một cái chính mình, lạnh thì khắp trời khắp đất lạnh, nóng thì khắp trời khắp đất nóng, có thì khắp trời khắp đất có, không thì khắp trời khắp đất không, phải thì khắp trời khắp đất phải, quấy thì khắp trời khắp đất quấy.” Pháp Nhãn nói: “Y y y, ta ta ta, nam bắc đông tây đều tốt tốt, chẳng tốt tốt, chỉ có ta thảy là tốt.” Vì thế nói: “Trên trời dưới trời, chỉ ta là hơn hết.” Thạch Đầu xem Triệu Luận đến chỗ “hội vạn vật về chính mình”, hoát nhiên đại ngộ, sau làm bản Tham Đồng Khế chẳng ngoài ý này. Xem ông hỏi thế ấy, hãy nói đồng gốc gì? Đồng thể nào? Đến trong đây quả là kỳ đặc, há đồng với người thường chẳng biết trời cao đất dày, đâu có việc thế ấy. Đại phu Lục Hoàn hỏi như thế, kỳ thì rất kỳ, chỉ là chẳng thoát ngoài ý kinh. Nếu nói ý kinh là tột, vì sao Thế Tôn lại niêm hoa, Tổ sư lại Tây sang làm gì? Chỗ đáp của Nam Tuyền là dùng lỗ mũi của Thiền tăng, vì kia đưa ra  chỗ đau, để phá hang ổ kia. Bèn chỉ cây hoa trước sân, kêu Đại phu nói: Thời nhân thấy một gốc hoa này giống hệt như mộng. Như dẫn người lên đến bờ cao muôn trượng xô một cái khiến họ té chết. Nếu ông xô té trên đất bằng, cho đến đức Phật Di-lặc ra đời cũng chẳng làm cho người chết. Giống hệt như người đang mộng muốn tỉnh mà tỉnh không được, bị người gọi liền tỉnh. Nếu Nam Tuyền con mắt chẳng chánh, quyết định bị ông ấy bôi vẽ rồi. Xem Sư nói thoại thế ấy thật là khó hiểu. Nếu là người con mắt định động linh hoạt nghe được như thượng vị đề-hồ. Nếu là kẻ chết nghe được trở thành thuốc độc. Cổ nhân nói: Nếu ở trên sự thấy thì rơi tại tầm thường, nếu nhằm dưới ý căn suy tính dò tìm thì chẳng được. Nham Đầu nói: Đây là kế sống của người hướng thượng, chỉ hiện bày trước mắt chốc lát như điện chớp. Đại ý Nam Tuyền như thế, có thủ đoạn bắt con tê con cọp, định rồng rắn. Đến trong ấy phải tự hội mới được. Đâu chẳng nghe nói: Một con đường hướng thượng ngàn Thánh chẳng truyền, học giả nhọc hình như khỉ bắt bóng. Xem Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Văn kiến giác tri phi nhất nhấtSơn hà bất tại cảnh trung quanSương thiên nguyệt lạc dạ tương bánThùy cộng trừng đàm chiếu ảnh hàn.
	DỊCH:
	Hiểu biết thấy nghe chẳng phải mộtNúi sông nào ở tại gương xemTrời sương trăng lặn đêm vừa nửaAi với đầm trong soi bóng kèm.
	GIẢI TỤNG: Nam Tuyền nói mớ ít, Tuyết Đậu nói mớ nhiều. Tuy nhiên tạo mộng, lại tạo được cái mộng đẹp. Phần trước nói một thể, trong đây nói chẳng đồng. “Hiểu biết thấy nghe chẳng phải một, núi sông nào ở tại gương xem”, nếu nói ở trong gương xem về sau mới hiểu rõ thì chẳng rời cái gương. Núi sông đất liền cỏ cây rừng rậm chớ đem gương soi, nếu đem gương soi liền thành hai đoạn. Chỉ nên núi là núi, nước là nước, mỗi pháp trụ bản vị của nó, tướng thế gian thường trụ. Núi sông chẳng ở tại gương xem, hãy nói ở chỗ nào xem, lại hội chăng? Đến trong đây hướng về “trời sương trăng lặn đêm vừa nửa”, bên này vì ông làm rõ rồi, bên kia ông tự độ lấy. Lại biết Tuyết Đậu đem việc bổn phận vì người chăng? “Ai với đầm trong soi bóng kèm”, là tự soi hay cùng người soi? Phải là tuyệt cơ tuyệt giải mới đến cảnh giới này. Hiện nay chẳng cần đầm trong, cũng chẳng đợi trời sương trăng lặn, chính nay làm gì?
	TẮC 41
	TRIỆU CHÂU NGƯỜI ĐẠI TỬ
	LỜI DẪN: Chỗ phải quấy kết chặt, Thánh cũng không thể biết. Khi nghịch thuận dọc ngang, Phật cũng không thể biện. Là kẻ sĩ tuyệt thế siêu luân hiện khả năng của bậc đại sĩ siêu quần nhằm trên tảng băng đi, chạy trên kiếm bén, liền đó như đầu sừng kỳ lân, giống hoa sen trong lò lửa. Cái thấy siêu phương mới biết đồng đạo. Ai là người tay khéo, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Triệu Châu hỏi Đầu Tử: Người đại tử khi sống lại thế nào? Đầu Tử đáp: Chẳng cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến.
	GIẢI THÍCH: Triệu Châu hỏi Đầu Tử “người đại tử khi sống lại thế nào”, Đầu Tử đáp “chẳng cho đi đêm đợi sáng sẽ đến”, hãy nói là thời tiết gì? Ống sáo không lỗ nắm đến liền vỗ nhịp hát. Đây gọi là hỏi nghiệm chủ, cũng gọi là hỏi tâm hạnh. Đầu Tử, Triệu Châu các nơi đều ngợi khen, được cái biện luận siêu quần. Hai vị tuy kế thừa khác nhau, xem cơ phong giống nhau một loại. Một hôm, Đầu Tử vì Triệu Châu thiết tiệc trà đãi nhau, tự tay đưa bánh cho Triệu Châu, Triệu Châu ngó lơ. Đầu Tử sai cư sĩ đưa bánh cho Triệu Châu, Triệu Châu lễ cư sĩ ba lạy. Hãy nói ý Triệu Châu thế nào? Quả là Triệu Châu nhằm trên căn bản nêu việc bổn phận vì người. Có vị Tăng hỏi: Thế nào là đạo? Đầu Tử đáp: Đạo. Hỏi: Thế nào là Phật? Đáp: Phật. Lại hỏi: Khi khóa vàng chưa mở thì thế nào? Đáp: Mở. Hỏi: Khi gà vàng chưa gáy thì thế nào? Đáp: Không có âm hưởng này. Hỏi: Gáy xong thì sao? Đáp: Mỗi tự biết thời. Bình sanh Đầu Tử hỏi đáp như thế. Xem Triệu Châu hỏi: Người đại tử khi sống lại thì thế nào? Liền đáp: Chẳng cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến. Hẳn như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp, phải là người hướng thượng như ông ta mới được. Người đại tử trọn không có Phật pháp đạo lý huyền diệu được mất phải quấy dài ngắn. Đến trong này chỉ thế ấy thôi đi. Cổ nhân gọi đó là trên đất bằng người chết vô số, qua được rừng gai góc là người tay khéo, cũng phải qua lọt bên kia mới được. Tuy nhiên như thế, hiện nay người đến loại điền địa này, sớm đã khó được. Hoặc có nương tựa, có giải hội thì không giao thiệp. Hòa thượng Triết gọi đó là thấy chẳng tịnh khiết. Ngũ Tổ tiên sư bảo đó là mạng căn chẳng đoạn, phải một phen đại tử sống lại mới được. Hòa thượng Vĩnh Quang ở Chiết Trung nói: Ngôn phong nếu sai thì cổng làng quê cách xa muôn dặm, phải là bờ cao vót buông tay, tự nhận thừa đương, sau khi chết sống lại dối anh chẳng được. Ý chỉ phi thường, người nào che dấu được ư? Ý Triệu Châu hỏi như thế, Đầu Tử là hàng tác gia cũng không cô phụ câu hỏi kia. Chỉ là tuyệt tình bặt dấu, quả thật khó hiểu, chỉ hiện bày trước mắt đôi chút. Vì thế cổ nhân nói: Muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi, hỏi tại chỗ đáp, đáp tại chỗ hỏi. Nếu chẳng phải Đầu Tử, bị Triệu Châu một câu hỏi cũng khó đáp được. Chỉ vì kia là kẻ tác gia, nhắc đến liền biết chỗ rơi:
	TỤNG: 
	Hoạt trung hữu nhãn hoàn đồng tửDược kỵ hà tu giám tác giaCổ Phật thượng ngôn tằng vị đáoBất tri thùy giải tán trần sa.
	DỊCH:
	Trong sống có mắt lại đồng chếtThuốc kỵ đâu cần chiếu tác giaCổ Phật còn rằng từng chẳng đếnChẳng hay ai biết ném trần sa.
	GIẢI TỤNG: “Trong sống có mắt lại đồng chết”, Tuyết Đậu là người tri hữu nên mới dám tụng. Cổ nhân nói: Kia tham câu sống chẳng tham câu chết. Tuyết Đậu nói trong sống có mắt lại giống như người chết. Đâu chưa từng chết? Trong chết đủ mắt như đồng người sống. Cổ nhân nói: Giết hết người chết mới thấy người sống, làm sống hết người chết mới thấy người chết. Triệu Châu là người sống tạo câu hỏi chết để nghiệm Đầu Tử, như vật kỵ của tánh dược đem thí nghiệm vậy. Vì thế Tuyết Đậu tụng “thuốc kỵ đâu cần chiếu tác gia”. Câu tụng này là chỗ hỏi của Triệu Châu. Phần sau tụng về Đầu Tử, “cổ Phật còn rằng từng chẳng đến”, chỉ chỗ người đại tử sống lại. Cổ Phật cũng chẳng từng đến, các vị Hòa thượng già ở mọi nơi cũng chẳng từng đến. Dù cho ông già Thích-ca hay vị Hồ tăng mắt biếc (Đạt-ma) cũng phải tái tham mới được. Vì thế nói, chỉ cho lão Hồ biết, chẳng cho lão Hồ hiểu. Tuyết Đậu tụng “chẳng hay ai biết ném trần sa”. Có vị Tăng hỏi Trường Khánh: Thế nào là con mắt thiện tri thức? Trường Khánh đáp: Có nguyện chẳng ném cát. Bảo Phước nói: Chẳng nên lại ném. Các vị Hòa thượng già ở mọi nơi ngồi trên chiếc giường gỗ dùng gậy dùng hét, dựng phất gõ giường, hiện thần thông, làm chủ tế, trọn là ném cát. Hãy nói làm sao khỏi được?
	TẮC 42
	BÀNG CƯ SĨ TUYẾT ĐẸP MẢNH MẢNH
	LỜI DẪN: Riêng nêu biệt cột, kẹt nước mắc lầy, nhịp hát đồng thời, núi bạc vách sắt. Nghĩ nghị thì trước đầu lâu thấy quỉ, suy tư thì ngồi dưới hắc sơn. Mặt nhật lên soi sáng khắp trời, gió mát thổi vì vèo đầy đất. Hãy nói cổ nhân có chỗ lầm lẫn, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Cư sĩ Bàng Uẩn từ giã Dược Sơn, Dược Sơn sai mười vị Thiền khách tiễn nhau đến cổng ngoài. Cư sĩ chỉ tuyết trong không nói: Tuyết đẹp mảnh mảnh chẳng rơi chỗ khác. Thiền khách Toàn hỏi: Rơi tại chỗ nào? Cư sĩ đánh một tát. Toàn bảo: Cư sĩ không được thô xuất. Cư sĩ nói: Ông thế ấy mà xưng là Thiền khách, Diêm vương chưa tha ông đâu. Toàn hỏi: Cư sĩ thì sao? Cư sĩ đánh một tát, nói: Mắt thấy như mù, miệng nói như câm. (Tuyết Đậu riêng nói: Chỗ mới hỏi, chỉ nắm một hòn tuyết, liền đánh.)
	GIẢI THÍCH: Cư sĩ họ Bàng tham vấn hai nơi Mã Tổ, Thạch Đầu đều có làm tụng. Ban đầu yết kiến Thạch Đầu hỏi: Chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Chưa dứt lời bị Thạch Đầu bụm miệng, liền có tỉnh, làm tụng: “Việc hằng ngày không khác, chỉ tôi tự vui hay, vật vật không bỏ lấy, chỗ chỗ không trái bày, đỏ tía gì làm hiệu, núi xanh tuyệt điểm ai, thần thông cùng diệu dụng, gánh nước bửa củi tài.” Sau ông đến tham vấn Mã Tổ hỏi: Chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Mã Tổ đáp: Đợi ông dùng miệng hút cạn nước Tây Giang, liền vì ông nói. Cư sĩ bỗng nhiên đại ngộ, làm tụng: “Mười phương đồng tụ hội, mỗi mỗi học vô vi, đây là trường thi Phật, tâm Không được đậu về.” Vì ông là hàng tác gia, sau này các nơi đều trọng vọng, đến đâu cũng được khen ngợi. Ông qua lại Dược Sơn nhiều lần và ở lâu, từ giã ra về, Dược Sơn rất trọng nên sai mười Thiền khách đi tiễn. Khi ấy gặp tuyết rơi, cư sĩ chỉ tuyết nói: Tuyết đẹp mảnh mảnh chẳng rơi chỗ khác. Thiền khách Toàn hỏi: Rơi tại chỗ nào? Cư sĩ liền tát. Thiền khách Toàn đã không thể hành lệnh, cư sĩ hành phân nửa. Lệnh tuy hành, Thiền khách Toàn đối đáp thế ấy chẳng phải không biết chỗ rơi của ông, chỉ vì mỗi người có cơ phong cuộn tung chẳng đồng. Song vẫn có chỗ chẳng đến kịp cư sĩ, vì thế rơi dưới giá của ông, khó thoát khỏi cái lồng của ông. Cư sĩ đánh rồi lại vì nói đạo lý: Mắt thấy như mù, miệng nói như câm. Tuyết Đậu riêng nói: Chỗ mới hỏi, chỉ nắm một hòn tuyết, liền đánh. Tuyết Đậu thế ấy cốt chẳng cô phụ lời hỏi của Toàn, chỉ vì căn cơ chậm lụt. Tạng chủ Khánh nói: Cơ phong của cư sĩ như điện chớp, đợi các ông nắm hòn tuyết, đến bao giờ? Hô lên liền đáp, hô lên liền đánh, mới là dứt bặt. Tuyết Đậu tự tụng chỗ ông đánh rằng:
	TỤNG:
	Tuyết đoàn đả, tuyết đoàn đảBàng lão cơ quan một khả bảThiên thượng nhân gian bất tự triNhãn lý nhĩ lý tuyệt tiêu sái.Tiêu sái tuyệtBích nhãn Hồ Tăng nan biện biệt.
	DỊCH:
	Hòn tuyết đánh, hòn tuyết đánhCơ quan lão Bàng khôn nắm đượcTrên trời nhân gian chẳng tự hayTrong mắt trong tai lắm thích thú.Thích thú lắmHồ Tăng mắt xanh cũng khó biện.
	GIẢI TỤNG: “Hòn tuyết đánh, hòn tuyết đánh, cơ quan lão Bàng khôn nắm được”, Tuyết Đậu cốt đi trên đầu cư sĩ. Cổ nhân lấy tuyết để rõ việc bên nhất sắc. Ý Tuyết Đậu nói, khi ấy nếu nắm hòn tuyết liền đánh thì cư sĩ dù có cơ quan thế nào cũng khó xoay trở kịp. Tuyết Đậu tự khoe chỗ đánh của mình, đâu chẳng biết có chỗ bị thua. “Trên trời nhân gian chẳng tự hay, trong mắt trong tai lắm thích thú”, trong mắt cũng là tuyết, trong tai cũng là tuyết. Chính ở bên nhất sắc cũng gọi là cảnh giới Phổ Hiền, việc bên nhất sắc cũng gọi là nhồi thành một khối. Vân Môn nói: “Dù được cả càn khôn đại địa không một mảy may lỗi lầm vẫn là chuyển cú, chẳng thấy nhất sắc mới là bán đề, nếu cần toàn đề phải biết có một con đường hướng thượng mới được.” Đến trong đây phải là đại dụng hiện tiền, kim châm chẳng vào, chẳng cho người khác xử phân. Vì thế nói kia tham câu sống chẳng tham câu chết. Cổ nhân nói: Một câu hợp đầu ngữ, muôn kiếp cọc cột lừa, có dùng vào chỗ nào. Đến đây Tuyết Đậu tụng xong, lại chuyển cơ nói “thích thú lắm”, dù cho “Hồ Tăng mắt xanh cũng khó biện”. Hồ Tăng mắt xanh (Tổ Đạt-ma) còn khó biện biệt, lại bảo Sơn tăng nói cái gì?
	TẮC 43
	ĐỘNG SƠN KHÔNG LẠNH NÓNG
	LỜI DẪN: Câu định càn khôn muôn đời cùng tôn trọng, cơ bắt hổ hủy(, ngàn Thánh khó biện. Liền đó lại không mảy che ngăn, toàn cơ tùy chỗ đồng bày. Cần rõ kiềm chùy hướng thượng, phải là lò rèn của bậc tác gia. Hãy nói từ trước đến nay lại có gia phong thế ấy hay không, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Động Sơn: Khi lạnh nóng đến làm sao né tránh? Động Sơn đáp: Sao chẳng nhằm chỗ không lạnh nóng đi? Tăng hỏi: Thế nào là chỗ không lạnh nóng? Động Sơn đáp: Khi lạnh lạnh chết Xà-lê, khi nóng nóng chết Xà-lê.
	GIẢI THÍCH: Hòa thượng Tân ở Hoàng Long niêm: Động Sơn lấy tay áo làm cổ, dưới nách khoét bâu, thế mà vị Tăng này không cam, như nay có người ra hỏi Hoàng Long, hãy nói làm sao đuổi dẹp? Sư im lặng giây lâu, tiếp: “An thiền đâu hẳn nhờ sông núi, diệt sạch tâm sanh lửa tự lành.” Các ngươi hãy nói lồng bẫy của Động Sơn rơi vào chỗ nào? Nếu biện được rành rõ mới biết Động Sơn ngũ vị, hồi hỗ, chánh thiên, tiếp người thật là kỳ đặc. Đến được cảnh giới hướng thượng này mới được như thế, chẳng cần an bài tự nhiên khéo hợp. Vì thế nói: 
	Chánh Trung Thiên - Canh ba đầu hôm trước trăng sáng, chớ lạ gặp nhau chẳng biết nhau, thầm thầm vẫn ôm hiềm ngày trước. 
	Thiên Trung Chánh - Mắt sáng lão bà gặp cổ kính, rõ ràng đối mặt lại không chân, thôi chớ quên đầu nhận lấy bóng. 
	Chánh Trung Lai - Trong không có lộ thoát trần ai, chỉ hay chẳng chạm húy hiện tại, cũng hơn tiền triều cắt lưỡi tài. 
	Thiên Trung Chí - Hai mũi giao phong chẳng cần tránh, tay khéo lại đồng sen trong lò, quả nhiên tự có xung thiên khí. 
	Kiêm Trung Đáo - Chẳng rơi có không ai dám hòa, mỗi người trọn muốn ra dòng thường, rốt cuộc lui về ngồi trong tro. 
	Viễn Lục công ở Phù Sơn lấy công án này làm mẫu cho Ngũ vị. Nếu hiểu một tắc thì các tắc tự nhiên dễ hiểu. Nham Đầu nói: Giống như trái bầu để trên mặt nước, động đến liền xoay vẫn chẳng mất mảy tơ khí lực. Có vị Tăng hỏi Động Sơn: Khi Văn-thù, Phổ Hiền đến tham vấn thì thế nào? Động Sơn đáp: Đuổi vào trong bầy trâu đi. Tăng nói: Hòa thượng vào địa ngục nhanh như tên. Động Sơn nói: Toàn nhờ tha lực. Động Sơn bảo, sao chẳng nhằm chỗ không lạnh nóng đi, đây là Thiên Trung Chánh. Tăng hỏi thế nào là chỗ không lạnh nóng. Động Sơn nói khi lạnh lạnh chết Xà-lê, khi nóng nóng chết Xà-lê, đây là Chánh Trung Thiên. Tuy Chánh lại Thiên, tuy Thiên lại Viên. Trong tập lục của tông Tào Động chép đầy đủ kỹ lưỡng. Nếu là dưới tông Lâm Tế thì không có nhiều việc. Loại công án này thẳng đó liền hội. Có người nói “rất tốt không lạnh nóng”, có đúng sự thật chút nào? Cổ nhân nói: Nếu nhằm trên kiếm bén chạy thì nhanh, nếu nhằm trên tình thức thì chậm. Có vị Tăng hỏi Thúy Vi: Thế nào là ý Tổ sư Tây sang? Thúy Vi bảo: Đợi không có người sẽ nói với ông. Sư đi vào trong vườn. Tăng thưa: Chỗ này không người, thỉnh Hòa thượng nói. Thúy Vi chỉ bụi tre nói: Cây tre này được dài thế ấy, cây tre kia được ngắn thế ấy. Vị Tăng bỗng nhiên đại ngộ. Tào Sơn hỏi Tăng: Nóng thế ấy đến chỗ nào ẩn trốn? Tăng thưa: Ẩn trốn trong chảo dầu lò lửa. Tào Sơn hỏi: Chảo dầu lò lửa làm sao ẩn trốn? Tăng thưa: Các khổ không thể đến. Xem người trong nhà kia tự nhiên hiểu những lời nói trong nhà kia. Tuyết Đậu dùng việc trong nhà kia tụng ra:
	TỤNG:
	Thùy thủ hoàn đồng vạn nhẫn nhaiChánh thiên hà tất tại an bàiLưu-ly cổ điện chiếu minh nguyệtNhẫn tuấn Hàn lô không thượng giai.
	DỊCH:
	Tay duỗi lại đồng muôn trượng bờChánh thiên nào hẳn tại an bàiĐiện cổ lưu-ly trăng sáng chiếuĐáng cười Hàn lô luống đến thềm.
	GIẢI TỤNG: Tông Tào Động có xuất thế (giáo hóa) chẳng xuất thế (chẳng giáo hóa), có tay duỗi, chẳng tay duỗi. Nếu chẳng xuất thế thì mắt xem mây xanh. Nếu xuất thế thì đầu tro mặt đất. Mắt xem mây xanh tức là đỉnh muôn trượng. Đầu tro mặt đất tức là việc bên tay duỗi. Có khi đầu tro mặt đất tức ở đỉnh muôn trượng. Có khi đỉnh muôn trượng tức là đầu tro mặt đất. Kỳ thật duỗi tay vào chợ cùng đứng riêng trên ngọn Cô phong một loại. Về nguồn ngộ tánh cùng sai biệt trí không khác. Tối kỵ chia hai đoạn để hiểu. Vì thế nói “tay duỗi lại đồng muôn trượng bờ”, hẳn là không có chỗ cho ông gá nghĩ. “Chánh thiên nào hẳn tại an bài”, nếu đến khi dùng tự nhiên như thế, chẳng tại an bài. Câu tụng này là chỗ đáp của Động Sơn. Phần sau nói “điện cổ lưu-ly trăng sáng chiếu, cam chịu Hàn lô luống đến thềm”, đây là tụng vị Tăng đuổi theo lời nói. Tông Tào Động có mười tám loại: gái đá, ngựa gỗ, giỏ không đáy, minh châu ban đêm, rắn chết… Đại cương chỉ rõ chánh vị như trăng chiếu điện cổ lưu-ly hình như có bóng tròn. Động Sơn đáp sao chẳng đến chỗ không lạnh nóng đi, vị Tăng kia giống như con Hàn lô đuổi bóng, chạy gấp đến thềm chụp bóng trăng - Tăng lại hỏi thế nào là chỗ không lạnh nóng, Động Sơn đáp khi lạnh lạnh chết Xà-lê, khi nóng nóng chết Xà-lê, như Hàn lô đuổi bóng đến trên thềm lại không thấy bóng mặt trăng. Hàn lô là xuất phát từ Chiến Quốc Sách, trong ấy nói: “Con lô của họ Hàn là con chó giỏi. Con thỏ trong núi là con thỏ tinh lanh. Phải là con chó kia mới hay đuổi được con thỏ này.” Tuyết Đậu dẫn làm thí dụ cho vị Tăng này. Các ông lại biết chỗ Động Sơn vì người chăng? Sư lặng thinh giây lâu, nói: Tìm con thỏ nào.
	TẮC 44
	HÒA SƠN BIẾT ĐÁNH TRỐNG
	639BHÒA SƠN BIẾT ĐÁNH TRỐNG
	876BNGƯỠNG SƠN ÔNG TÊN GÌ?
	886BNAM TUYỀN VẼ VÒNG TRÒN
	907BNGŨ PHONG HÒA THƯỢNG DẸP HẾT
	925BMÃ TỔ TỨ CÚ BÁCH PHI
	965BVÂN MÔN BÁNH HỒ
	1044BAM CHỦ ĐỒNG PHONG LÀM TIẾNG CỌP

	1182BKINH KIM CANG TỘI NGHIỆP TIÊU DIỆT

	CÔNG ÁN: Hòa Sơn dạy chúng: Tập học gọi là nghe, tuyệt học gọi là gần, qua được hai cái này là thật qua. Có vị Tăng ra hỏi: Thế nào là thật qua? Hòa Sơn đáp: Biết đánh trống. Tăng lại hỏi: Thế nào là chân đế? Hòa Sơn đáp: Biết đánh trống. Tăng hỏi: Tức tâm tức Phật thì chẳng hỏi, thế nào là phi tâm phi Phật? Hòa Sơn đáp: Biết đánh trống. Tăng hỏi: Khi người hướng thượng đến làm sao tiếp? Hòa Sơn đáp: Biết đánh trống. 
	GIẢI THÍCH: Hòa Sơn dạy chúng: “Tập học gọi là nghe, tuyệt học gọi là gần, qua được hai cái này là thật qua.” Đoạn này xuất xứ từ bộ luận Bảo Tạng. Học đến vô học gọi là tuyệt học. Vì thế nói, nghe cạn ngộ sâu, nghe sâu chẳng ngộ gọi là tuyệt học. Vĩnh Gia nói: “Bao năm về trước tôi học vấn, cũng từng thảo sớ tầm kinh luận.” Tập học đã hết gọi là “tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân”. Đến chỗ tuyệt học mới cùng đạo gần nhau, qua được hai cái học này gọi là thật qua. Vị Tăng này quả là minh mẫn, liền đưa lời này ra hỏi Hòa Sơn. Hòa Sơn đáp “biết đánh trống”. Nên nói lời vô vị nói vô vị. Muốn rõ công án này phải là người hướng thượng mới hay thấy, lời này chẳng dính lý tánh, cũng không chỗ nghị luận. Thẳng đó liền hội, giống như thùng lủng đáy, mới là chỗ an ổn của Thiền tăng, khế hợp với ý Tổ sư từ Tây sang. Vì thế Vân Môn nói: Tuyết Phong đá cầu, Hòa Sơn đánh trống, Quốc sư chén nước, Triệu Châu uống trà, trọn nêu lên việc hướng thượng. Tăng lại hỏi, thế nào là chân đế? Đáp biết đánh trống. Chân đế là chẳng lập một pháp. Nếu là tục đế thì muôn vật đầy đủ. Chân tục không hai là Thánh đế nghĩa thứ nhất. Tăng lại hỏi, tức tâm tức Phật thì chẳng hỏi, thế nào là phi tâm phi Phật? Đáp biết đánh trống. Tức tâm tức Phật thì dễ tìm, đến phi tâm phi Phật thì rất khó, ít có người đến. Tăng lại hỏi, khi người hướng thượng đến làm sao tiếp? Đáp biết đánh trống. Người hướng thượng tức là người thấu thoát tự tại. Bốn câu đáp này, các nơi lấy làm tông chỉ, gọi là Hòa Sơn Bốn Đánh Trống. Đến như Tăng hỏi Cảnh Thanh: đầu năm mới lại có Phật pháp hay không, Cảnh Thanh đáp: Có. Tăng hỏi: Thế nào là Phật pháp đầu năm? Cảnh Thanh nói: Đầu năm mới mở phúc, muôn vật đều mới. Tăng thưa: Tạ Thầy đáp thoại. Cảnh Thanh nói: Lão tăng ngày nay mất lợi. Giống loại đáp thoại này có mười tám thứ mất lợi. Lại có vị Tăng hỏi Đại sư Tịnh Quả: Khi hạt đậu tùng côi thì thế nào? Tịnh Quả đáp: Dưới gót chân một trường hổ thẹn. Tăng lại hỏi: Khi tuyết phủ ngàn núi thì thế nào? Đáp: Sau khi mặt trời lên, một trường hổ thẹn. Tăng hỏi: Khi Hội Xương sa thải Hộ thần pháp đi về đâu? Đáp: Ngoài ba cửa hai kẻ, một trường hổ thẹn. Các nơi gọi là Ba Hổ Thẹn. Bảo Phước hỏi Tăng: Trong điện là Phật gì? Tăng đáp: Hòa thượng định đúng xem? Bảo Phước nói: Ông già Thích-ca. Tăng thưa: Chớ lừa người. Bảo Phước nói: Lại là ngươi lừa ta. Lại hỏi Tăng: Ông tên gì? Tăng thưa: Hàm Trạch. Bảo Phước nói: Nếu gặp khi khô cạn thì thế nào? Tăng thưa: Ai là người khô cạn? Bảo Phước nói: Ta. Tăng thưa: Hòa thượng chớ lừa người. Bảo Phước nói: Lại là ngươi lừa ta. Lại hỏi Tăng: Ông làm nghề gì mà ăn to thế? Tăng thưa: Hòa thượng cũng chẳng nhỏ. Bảo Phước làm thế ngồi xổm. Tăng thưa: Hòa thượng chớ lừa người. Bảo Phước nói: Lại là ngươi lừa ta. Lại hỏi Tăng coi phòng tắm: Nồi nước tắm rộng bao nhiêu? Tăng thưa: Thỉnh Hòa thượng lường xem. Bảo Phước làm thế lường. Tăng thưa: Hòa thượng chớ lừa người. Bảo Phước nói: Lại là ngươi lừa ta. Các nơi gọi là Bảo Phước Bốn Lừa Người. Đến như Tuyết Phong bốn thùng sơn, đều là bậc Tông sư từ trước, mỗi vị xuất phát ý chỉ thâm diệu làm cơ tiếp người. Tuyết Đậu ở sau dẫn một đoạn, y Vân Môn dạy chúng, tụng ra công án này:
	TỤNG:
	Nhất duệ thạchNhị ban thổPhát cơ tu thị thiên quân nỗTượng Cốt lão sư tằng côn cừuTranh tự Hòa Sơn giải đả cổ.Báo quân triMạc mãng lỗĐiềm giả điềm hề khổ giả khổ.
	DỊCH:
	Một khuân đáHai ban đấtPhát cơ phải là ngàn quân nỏLão sư Tượng Cốt từng đá cầuNào giống Hòa Sơn biết đánh trống.Bảo anh hayChớ bướng bỉnhNgọt là ngọt chừ đắng là đắng.
	GIẢI TỤNG: Một hôm Qui Tông công tác công cộng khiêng đá. Qui Tông hỏi: Duy na đi chỗ nào? Duy na thưa: Đi khuân đá. Qui Tông bảo: Đá từ ông khuân, tức chẳng được động đến giữa cây đòn. Mộc Bình có Tăng mới đến, trước sai ba lần gánh đất. Mộc Bình có tụng dạy chúng: “Núi đông lộ hẹp, núi tây thấp, mới đến chớ từ ba gánh đất, thương ông giữa đường đã nhiều năm, rõ ràng chẳng hiểu lại thành tối.” Sau có vị Tăng hỏi: Trong ba gánh không hỏi, việc ngoài ba gánh là thế nào? Mộc Bình đáp: Thiên tử thiết luân hoàn trung lệnh. Tăng câm họng, Mộc Bình liền đánh. Vì thế nói “một khuân đá, hai ban đất”. “Phát cơ phải là ngàn quân nỏ”, Tuyết Đậu dùng cây nỏ ngàn quân dụ cho lời này, cần thấy chỗ kia vì người. Ba mươi cân là một quân, một ngàn quân tức là ba muôn cân. Phải là rồng to, cọp mạnh, thú dữ mới dùng đến cây nỏ này. Nếu là chim hạc hay vật nhỏ ắt không nên khinh thường mà phát. Vì thế, cây nỏ ngàn quân chẳng vì gà chuột mà phát cơ. “Lão sư Tượng Cốt từng đá cầu”, một hôm Tuyết Phong thấy Huyền Sa đến, ba trái cầu gỗ đồng thời phóng ra, Huyền Sa liền làm thế chẻ bia. Tuyết Phong thầm nhận đó. Tuy nhiên thảy là chỗ toàn cơ đại dụng, đều không bằng Hòa Sơn “biết đánh trống”. Quả thật thẳng tắt, chỉ là khó hội. Vì thế Tuyết Đậu nói “nào giống Hòa Sơn biết đánh trống”. Lại ngại người chỉ ở trên đầu lời nói làm kế sống, chẳng biết lai do, lại sanh càn càn rỡ rỡ. Cho nên nói “bảo anh hay, chớ bướng bỉnh”, phải thật đến loại điền địa này mới được. Nếu thật không bướng bỉnh, “ngọt là ngọt chừ đắng là đắng”. Tuy nhiên Tuyết Đậu niêm lộng như thế, cứu kính cũng nhảy chẳng khỏi.
	TẮC 45
	TRIỆU CHÂU ÁO VẢI BẢY CÂN 
	LỜI DẪN: Cần nói liền nói, cả thảy không đối, nên đi liền đi toàn cơ chẳng nhượng, như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp, nhanh như chớp, lẹ như gió, mau như nước chảy, gấp như đi trên đao bén, đưa lên kiềm chùy hướng thượng, chưa khỏi mất cơ líu lưỡi. Đưa ra một đường, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Triệu Châu: Muôn pháp về một, một về chỗ nào? Triệu Châu đáp: Ta ở Thanh Châu dệt được một áo vải bố nặng bảy cân.
	GIẢI THÍCH: Nếu nhằm chỗ một kích động liền đi mà hội được, lỗ mũi các vị Hòa thượng già ở mọi nơi, một lúc xỏ xong, không làm gì được ông, tự nhiên nước dồn chảy thành ngòi đầm. Nếu do dự thì Lão tăng ở dưới gót chân ông. Chỗ tỉnh yếu của Phật pháp chẳng phải ở nhiều lời, chẳng phải ở nói lắm. Chỉ như vị Tăng này hỏi Triệu Châu “muôn pháp về một, một về chỗ nào”, Triệu Châu lại đáp “ta ở Thanh Châu dệt được một áo vải bố nặng bảy cân”, nếu nhằm trên ngữ cú mà biện thì lầm nhận định bàn tính (một tiêu chuẩn cố định). Nếu chẳng nhằm trên ngữ cú mà biện, tại sao lại nói thế ấy? Công án này tuy khó thấy mà dễ hội, tuy dễ hội lại khó thấy. Khó thì núi bạc vách sắt, dễ thì liền đó tỉnh tỉnh, không có chỗ cho ông suy nghĩ phải quấy. Thoại này cùng câu Phổ Hóa nói “ngày mai ở trong viện Đại Bi có trai”, lại không có hai thứ. Một hôm, có Tăng hỏi Triệu Châu: Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang? Triệu Châu đáp: Cây bá ở trước sân. Tăng thưa: Hòa thượng chớ đem cảnh chỉ người. Triệu Châu bảo: Lão tăng chẳng từng đem cảnh chỉ người. Xem kia thế ấy, nhằm chỗ cực tắc chuyển chẳng được mà chuyển được, tự nhiên che trời che đất. Nếu chuyển chẳng được thì chạm đến thành kẹt. Hãy nói Triệu Châu có Phật pháp thương lượng hay không? Nếu nói có Phật pháp, Triệu Châu đâu từng nói tâm nói tánh, nói huyền nói diệu. Nếu nói không có chỉ thú Phật pháp, Triệu Châu chẳng từng cô phụ lời hỏi của ông. Đâu chẳng thấy Tăng hỏi Hòa thượng Mộc Bình: Thế nào là đại ý Phật pháp? Mộc Bình đáp: Trái bí đao này lớn như thế. Lại Tăng hỏi Cổ đức: Chỗ núi sâu vực thẳm vắng bặt không người, lại có Phật pháp hay không? Cổ đức đáp: Có. Tăng hỏi: Thế nào là Phật pháp trong núi sâu? Cổ đức đáp: Cục đá lớn là lớn, nhỏ là nhỏ. Xem loại công án này lời kỳ quái tại chỗ nào? Tuyết Đậu biết chỗ rơi của kia, nên vạch bày nghĩa lộ vì ông tụng ra:
	TỤNG:
	Biên tịch tằng ai lão cổ chùyThất cân sam trọng kỷ nhân triNhư kim phao trịch Tây Hồ lýHạ tải thanh phong phó dữ thùy.
	DỊCH:
	Biên tịch từng đưa lão cổ chùyÁo vải bảy cân mấy người triNhư nay ném thẳng Tây Hồ ấyHạ tải gió lành gởi cho ai.
	GIẢI TỤNG: Trong mười tám lối hỏi, câu hỏi này gọi là biên tịch. Tuyết Đậu nói “biên tịch từng đưa lão cổ chùy”, biên tịch muôn pháp đem về một mối. Vị Tăng này cốt xô đẩy Triệu Châu. Triệu Châu quả là hàng tác gia gặp chỗ chuyển không được, có con đường xuất thân, dám mở miệng to nói “ta ở Thanh Châu dệt một áo vải nặng bảy cân”. Tuyết Đậu nói “áo vải bảy cân mấy người tri, như nay ném thẳng Tây Hồ ấy”, muôn pháp về một, một cũng chẳng cần. Áo vải bảy cân cũng chẳng cần, đồng thời ném xuống Tây Hồ. Tuyết Đậu ở Thúy Phong Động Đình có Tây Hồ. Câu “hạ tải gió lành gởi cho ai”, đây là Triệu Châu dạy chúng: Nếu ông hướng bắc đến vì ông thượng tải, nếu ông hướng nam đến vì ông hạ tải. Nếu ông từ Tuyết Phong, Vân Cư đến cũng là kẻ gánh bản. Tuyết Đậu nói gió lành như thế kham gởi cho ai. Thượng tải là vì ông nói tâm nói tánh, nói huyền nói diệu, các thứ phương tiện. Nếu là hạ tải thì không có những thứ nghĩa lý huyền diệu. Có một người gánh một gánh thiền đến chỗ Triệu Châu, một điểm cũng sử dụng không được, đồng thời vì y nhồi thành khối khiến sạch trơn thong dong, không có một sự kiện nào gọi là ngộ rồi đồng chưa ngộ. Như nay có người trọn làm vô sự để hội. Có người nói: “Không mê không ngộ, chẳng cần lại cầu. Chỉ như khi Phật chưa ra đời, khi Tổ Đạt-ma chưa sang xứ này, chẳng phải chẳng thế ấy, dùng Phật ra đời làm gì, Tổ sư Tây sang làm gì?” Thảy như thế nào có dính dáng. Cần phải đại triệt đại ngộ rồi, như xưa núi là núi, nước là nước, cho đến muôn pháp thảy đều hiện thành, mới làm người vô sự. Long Nha nói: “Học đạo trước cần có ngộ do, lại như từng dự hội đua thuyền, tuy nhiên gác cũ đất nhàn rỗi, một phen gánh vác mới nên thôi.” Chỉ như áo vải bảy cân này của Triệu Châu, xem thấy người xưa nói như vàng như ngọc. Sơn tăng nói thế ấy, các ông nghe thế ấy, thảy đều là thượng tải. Hãy nói thế nào là hạ tải? Dưới ba cây đòn tay, xem lấy.
	TẮC 46
	CẢNH THANH TIẾNG MƯA RƠI
	LỜI DẪN: Một chùy liền thành siêu phàm vượt Thánh, nửa câu khả dĩ mở trói gỡ niêm, như đi trên tảng băng, chạy trên kiếm bén, ngồi trong khối thanh sắc, đi trên đầu thanh sắc. Diệu dụng dọc ngang gác lại, khoảng sát-na liền đi thế nào, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Cảnh Thanh hỏi Tăng: Ngoài cửa là tiếng gì? Tăng thưa: Tiếng mưa rơi. Cảnh Thanh bảo: Chúng sanh điên đảo quên mình theo vật. Tăng thưa: Hòa thượng thì thế nào? Cảnh Thanh bảo: Toàn chẳng quên mình. Tăng thưa: Toàn chẳng quên mình ý chỉ thế nào? Cảnh Thanh bảo: Xuất thân vẫn còn dễ, thoát thể nói rất khó.
	GIẢI THÍCH: Chỉ trong này khéo tiến lấy, cổ nhân dùng một cơ một cảnh cần tiếp người. Một hôm, Cảnh Thanh hỏi Tăng: Ngoài cửa là tiếng gì? Tăng thưa: Tiếng mưa rơi. Thanh bảo: Chúng sanh điên đảo quên mình theo vật. Lại hỏi: Ngoài cửa là tiếng gì? Tăng thưa: Tiếng chim bột cưu. Thanh bảo: Muốn được chẳng chuốc nghiệp vô gián, chớ chê bai chánh pháp Như Lai. Lại hỏi: Ngoài cửa là tiếng gì? Tăng thưa: Tiếng rắn bắt nhái kêu. Thanh bảo: Sẽ bảo chúng sanh khổ, lại có khổ chúng sanh. Những câu này với công án ở trước không có hai thứ. Hàng Thiền tăng ở trong đây thấu được thì ở trong thanh sắc chẳng ngại tự do. Nếu thấu chẳng được liền bị thanh sắc lôi. Công án này, các nơi gọi là lời “tôi luyện”. Nếu là “tôi luyện” chỉ thành tâm hạnh, không thấy được chỗ vì người của cổ nhân. Cũng gọi lời này là “thấu thanh sắc”, một sáng đạo nhãn, hai sáng thanh sắc, ba sáng tâm tông, bốn sáng vọng tình, năm sáng triển diễn. Song rất chín chắn, đâu ngờ thành hang ổ. Cảnh Thanh hỏi: Ngoài cửa là tiếng gì? Tăng thưa: Tiếng mưa rơi. Lại nói: Chúng sanh điên đảo quên mình theo vật. Người ta lầm hội, cho là cố ý chuyển người, quả thật không dính dáng. Đâu chẳng biết Cảnh Thanh có thủ đoạn vì người, mật lớn chẳng nệ một cơ một cảnh, rất mực chẳng tiếc lông mày. Cảnh Thanh đâu chẳng biết tiếng mưa rơi, tại sao lại hỏi? Phải biết cổ nhân dùng sào dò bóng cỏ, cốt nghiệm vị Tăng này. Vị Tăng này khéo xô đẩy liền hỏi: Hòa thượng thì sao? Liền được Cảnh Thanh vào bùn vào nước, nói với ông “toàn chẳng quên mình”. Vị Tăng kia quên mình theo vật là phải, Cảnh Thanh vì sao cũng quên mình? Phải biết nghiệm trong câu kia liền có chỗ xuất thân. Vị Tăng này quá lầm lẫn cốt cắt đứt lời này, hỏi: Chỉ cái chẳng quên mình ý chỉ thế nào? Nếu là tông môn Đức Sơn, Lâm Tế thì gậy hét đã hiện. Cảnh Thanh thông qua một bước, tùy kia tạo sắn bìm, nói với kia “xuất thân còn là dễ, thoát thể nói rất khó”. Tuy nhiên thế ấy, người xưa nói tương tục cũng rất khó. Cảnh Thanh chỉ một câu vì vị Tăng này sáng việc lớn dưới gót chân. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG: 
	Hư đường vũ trích thanhTác giả nan thù đốiNhược vị tằng nhập lưuY tiền hoàn bất hộiHội bất hộiNam sơn Bắc sơn chuyển bàng phái.
	DỊCH:
	Nhà trống tiếng mưa rơiTác giả khôn đối đápNếu bảo từng nhập lưuNhư trước lại chẳng hộiHội chẳng hộiNúi Nam núi Bắc mưa xối xả.
	GIẢI TỤNG: “Nhà trống tiếng mưa rơi, tác giả khôn đối đáp”, nếu nói tiếng mưa rơi thì quên mình theo vật, chẳng nói tiếng mưa rơi lại làm sao chuyển vật? Đến trong ấy, dù là tác giả cũng khó đối đáp. Vì thế, cổ nhân nói: “Thấy cùng thầy bằng, kém thầy nửa đức, thấy vượt hơn thầy, mới kham truyền thọ.” Nam Viện nói: “Dưới gậy vô sanh nhẫn, lâm cơ chẳng nhượng thầy.” “Nếu bảo từng nhập lưu, như trước lại chẳng hội”, trong kinh nói: “Ban đầu trong cái nghe nhập lưu vong sở, sở nhập đã lặng, hai tướng động tịnh rõ ràng chẳng sanh…” Nếu nói là tiếng mưa rơi thì chẳng phải. Nếu nói chẳng phải tiếng mưa rơi cũng chẳng phải. Phần trước bài tụng hai hét cùng ba hét. Tác giả biết cơ biến chính là loại tụng này. Nếu nói là vào thanh sắc cũng chẳng phải. Nếu gọi là thanh sắc, như trước chẳng hiểu ý kia. Ví như lấy tay chỉ mặt trăng, mặt trăng chẳng phải là ngón tay. Hội cùng chẳng hội, núi Bắc núi Nam mưa xối xả vậy.
	TẮC 47
	VÂN MÔN SÁU CHẲNG THÂU
	LỜI DẪN: Trời nói gì đâu bốn mùa đi vậy, đất nói gì đâu vạn vật sanh vậy. Nhằm chỗ bốn mùa đi khả dĩ thấy thể, ở chỗ vạn vật sanh khả dĩ thấy dụng. Hãy nói nhằm chỗ nào thấy được Thiền tăng? Lìa sạch ngôn ngữ động dụng, đi đứng ngồi nằm, dẹp hết môi mép cuống họng, lại biện được chăng?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Vân Môn: Thế nào là Pháp thân? Vân Môn đáp: Sáu chẳng thâu.
	GIẢI THÍCH: Vân Môn nói sáu chẳng thâu hẳn là khó nắm. Nếu nhằm khi điềm ứng chưa phân nắm được, đã là đầu thứ hai. Nếu nhằm khi điềm ứng đã sanh tiến được, lại rơi vào đầu thứ ba. Nếu nhằm trên ngôn cú biện minh, rốt cuộc dò tìm chẳng được. Cứu kính cái gì là Pháp thân? Nếu là hàng tác gia vừa nghe cử lên liền đứng dậy đi ra. Nếu chờ suy đợi cơ, hãy lắng nghe xử phân. Thượng tọa Phù ở Thái Nguyên trước là Giảng sư, một hôm lên tòa giảng về Pháp thân, nói “dọc cùng tam tế, ngang khắp mười phương”. Có một Thiền khách ở dưới tòa nghe liền bật cười. Phù xuống tòa, hỏi: Vừa rồi tôi có chỗ nào dở, mong Thiền giả vì chỉ cho. Thiền khách nói: Tọa chủ chỉ giảng được bên lượng của Pháp thân, mà chẳng thấy Pháp thân. Phù hỏi: Cứu kính thế nào mới phải? Thiền khách bảo: Hãy tạm bãi giảng, ngồi trong thất vắng, ắt được tự thấy. Phù làm như lời Thiền khách. Một đêm ngồi yên lặng bỗng nghe đánh chuông canh năm, hốt nhiên đại ngộ, liền chạy gõ cửa Thiền khách nói: Tôi ngộ rồi. Thiền khách hỏi: Ông thử nói xem? Phù nói: “Kể từ ngày nay tôi chẳng nắm cái lỗ mũi của cha mẹ sanh ra.” Trong kinh nói: “Chân Pháp thân Phật ví như hư không, ứng vật hiện hình như trăng trong nước.” Lại Tăng hỏi Giáp Sơn: Thế nào là Pháp thân? Giáp Sơn đáp: Pháp thân không tướng. Hỏi: Thế nào là Pháp nhãn? Đáp: Pháp nhãn không tỳ. Vân Môn nói: Sáu chẳng thâu. Công án này có người nói: Chỉ là sáu căn sáu trần sáu thức, sáu cái này từ Pháp thân sanh, nên sáu căn thâu nó không được. Nếu tình giải thế ấy, quả thật chẳng dính dáng, lại làm đới lụy Vân Môn. Cần thấy liền thấy, không có chỗ cho ông xuyên tạc. Trong kinh nói: “Pháp ấy chẳng phải chỗ suy nghĩ phân biệt hay hiểu.” Vân Môn đáp câu hỏi phần nhiều gợi lên tình giải của người. Vì thế, trong một câu phải đủ ba câu, lại chẳng cô phụ lời hỏi của ông, hợp thời hợp tiết, một lời một câu, một vạch một chấm cũng có chỗ xuất thân. Cho nên nói: “Một câu thấu, ngàn câu muôn câu đồng thời thấu.” Hãy nói là Pháp thân, là Tổ sư? Tha ngươi ba mươi gậy. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Nhất nhị tam tứ ngũ lụcBích nhãn Hồ Tăng sổ bất túcThiếu Lâm mạn đạo phó Thần QuangQuyện y hựu thuyết qui Thiên Trúc.Thiên Trúc mang mang vô xứ tầmDạ lai khước đối Nhũ Phong túc.
	DỊCH:
	Một hai ba bốn năm sáuHồ Tăng mắt biếc đếm không đủThiếu Lâm dối nói trao Thần QuangCuộn áo lại bảo về Thiên Trúc.Thiên Trúc mênh mang không chỗ tìmĐêm về lại đến Nhũ Phong ngủ.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu thực tài ở chỗ không thưa hở, xuất phát nhãn mục tụng ra cho người thấy. Vân Môn nói “sáu chẳng thâu”. Tuyết Đậu vì sao nói “một hai ba bốn năm sáu”, liền nói “Hồ tăng mắt biếc đếm không đủ”? Bởi vì, “chỉ cho lão Hồ biết, chẳng cho lão Hồ hiểu”. Phải là lại cho con cháu trong nhà kia mới được. Như trên nói một lời một câu hợp thời tiết, nếu thấu được mới biết nói không ở trong ngôn cú. Nếu chưa được thế, chẳng khỏi khởi tình giải. Ngũ Tổ lão sư nói: “Phật Thích-ca Mâu-ni, khách hạ tiện làm con, cây bá ở trước sân, một hai ba bốn năm.” Nếu nhằm dưới ngôn cú Vân Môn thấy được cùng tột thì đến cảnh giới này. “Thiếu Lâm dối nói trao Thần Quang”, Nhị Tổ trước tên Thần Quang. Nhẫn đến sau này lại nói “về Thiên Trúc”. Tổ Đạt-ma tịch, nhập tháp dưới núi Hùng Nhĩ, khi ấy Tống Vân vâng lệnh đi sứ Tây về, đến ngọn núi phía Tây thấy Tổ Đạt-ma quảy một chiếc giày trở về Tây thiên… Tống Vân về triều tâu lại, triều đình cho khai tháp xem, chỉ thấy để lại một chiếc giày. Tuyết Đậu nói “kỳ thật việc này làm sao phân phó”? Đã không phân phó “cuộn áo lại bảo về Thiên Trúc”. Hãy nói vì sao xứ này lại có sáu vị thứ lớp trao truyền nhau? Trong đây quả thật kỳ quái, phải là nắm được mới có thể nhập. Câu “Thiên Trúc mênh mang không chỗ tìm, đêm về lại đến Nhũ Phong ngủ”, thử nói hiện nay ở chỗ nào? Sư liền đánh, nói: Mù!
	TẮC 48
	CHIÊU KHÁNH LẬT NGƯỢC ẤM TRÀ
	CÔNG ÁN: Vương Thái Phó vào chùa Chiêu Khánh nấu trà. Khi ấy Thượng tọa Lãng cùng Minh Chiêu đang soạn ấm trà. Lãng lật ngược ấm trà lại. Thái Phó thấy hỏi: Dưới lò trà là cái gì? Lãng nói: Thần bưng lò. Thái Phó hỏi: Đã là thần bưng lò vì sao lại lật ngược ấm trà? Lãng đáp: Làm quan ngàn ngày, mất ở một buổi. Thái Phó phủi áo đi ra. Minh Chiêu nói: Thượng tọa Lãng ăn cơm Chiêu Khánh xong, lại đi ngoài sông đánh gốc cây cháy. Lãng hỏi: Hòa thượng thì sao? Minh Chiêu bảo: Phi nhân được cơ hội thuận tiện. (Tuyết Đậu nói: Khi ấy chỉ đạp nhào lò trà.)
	GIẢI THÍCH: Muốn biết nghĩa Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Vương Thái Phó coi Tuyền Châu, tham vấn Chiêu Khánh đã lâu. Một hôm nhân vào chùa, Thượng tọa Lãng nấu trà, lật úp ấm trà. Thái Phó cũng là hàng tác gia, vừa thấy lật úp ấm trà liền hỏi: Thượng tọa! Dưới lò trà là gì? Lãng đáp: Thần bưng lò. Quả là trong lời có vang, song đầu đuôi trái nhau, mất đi tông chỉ, chạm bén đứt tay, chẳng những cô phụ chính mình cũng xúc phạm kẻ khác. Cái này tuy không có việc được mất, song nêu lên, như trước có thân sơ, có đen trắng. Nếu luận việc này chẳng ở trên ngôn cú, lại cũng nhằm trên ngôn cú biện chỗ sống. Vì thế nói kia tham câu sống chẳng tham câu chết. Cứ theo Thượng tọa Lãng nói thế ấy như chó điên đuổi bóng. Thái Phó phủi áo ra đi, dường như không chấp nhận kia. Minh Chiêu nói: Thượng tọa Lãng ăn cơm Chiêu Khánh xong, lại đi ngoài sông đánh gốc cây cháy. Gốc cây cháy tức là gốc cây ở trong đồng hoang bị lửa cháy, gọi là gốc cây cháy. Dùng câu này để chỉ Thượng tọa Lãng chẳng nhằm chỗ chánh mà đi, lại nhằm bên ngoài mà chạy. Lãng đẩy lại hỏi: Hòa thượng thì sao? Chiêu đáp: Phi nhân được cơ hội thuận tiện. Minh Chiêu tự nhiên có chỗ xuất thân, cũng chẳng cô phụ câu hỏi của kia. Cho nên nói chó dữ cắn người chẳng nhe răng. Hòa thượng Triết ở Qui Sơn nói: Vương Thái Truyền giống như cướp ngọc mà được bông tua chiếc mũ. Minh Chiêu không cam chịu đựng, khó gặp cơ hội tốt. Đại Qui nếu làm Thượng tọa Lãng thấy Thái Phó phủi áo ra đi, liền buông ấm trà xuống cười ha hả! Tại sao? - Thấy đó chẳng chụp ngàn năm khó gặp. Như Bảo Thọ hỏi Hồ Đình Giao: Đã lâu nghe danh Hồ Đình Giao, có phải đây chăng? Giao thưa: Phải. Thọ hỏi: Lại đóng được hư không chăng? Giao thưa: Mời Thầy đập phá. Thọ liền đánh. Giao chẳng nhận. Thọ bảo: Ngày khác sẽ có ông thầy lanh mồm vì ông điểm phá. Giao sau gặp Triệu Châu thuật lại câu nói trước. Châu hỏi: Ông vì sao bị Bảo Thọ đánh? Giao thưa: Chẳng biết lỗi tại chỗ nào? Châu bảo: Chỉ một đường tơ này còn không thể được, lại bảo đập phá hư không. Giao liền thôi. Châu nói thế: Hãy đóng một đường tơ này. Giao khi đó có tỉnh. Thầy Mễ Thất ở Kinh Triệu đi hành cước về, có vị Lão túc hỏi: Sợi dây kéo nước đứt bỏ ngoài đường, ban đêm người ta cho là rắn, chưa biết thầy Thất khi thấy Phật gọi là gì? Thầy Thất đáp: Nếu có cái để thấy tức đồng chúng sanh. Lão túc nói: Cũng là hạt đào ngàn năm. Quốc sư Trung hỏi Cung Phụng Tử Lân: Nghe nói Cung Phụng chú giải kinh Tư Ích phải chăng? Cung Phụng đáp: Phải. Quốc sư bảo: Phàm chú kinh phải hiểu ý Phật mới được. Phụng đáp: Nếu chẳng hiểu đâu dám nói chú kinh. Quốc sư sai Thị giả đem một chén nước, bảy hột gạo, một chiếc đũa để trên cái chén, trao cho Cung Phụng, hỏi: Ấy là nghĩa gì? Phụng đáp: Chẳng hiểu. Quốc sư bảo: Ý của Lão sư còn chẳng hiểu, lại nói gì ý Phật? Vương Thái Phó với Thượng tọa Lãng nói như thế, người hiểu không phải một. Rốt sau Tuyết Đậu lại nói: Khi ấy chỉ đạp nhào lò trà. Minh Chiêu tuy như thế, trọn chẳng bằng Tuyết Đậu. Tuyết Phong ở trong hội Động Sơn làm phạn đầu, một hôm đãi gạo, Động Sơn hỏi: Làm gì? Phong thưa: Đãi gạo. Động Sơn hỏi: Đãi gạo bỏ cát, đãi cát bỏ gạo? Phong thưa: Gạo cát đồng thời bỏ. Động Sơn hỏi: Đại chúng lấy gì ăn? Phong liền úp chậu lại. Động Sơn bảo: Nhân duyên của ông không phải ở đây. Tuy nhiên thế ấy, đâu giống Tuyết Đậu nói “khi ấy chỉ đạp nhào lò trà”. Bậc nhất đẳng là thời tiết gì? Đến chỗ dụng kia vượt nay suốt xưa, có chỗ sống linh hoạt.
	TỤNG:
	Lai vấn nhược thành phongỨng cơ phi thiện xảoKham bi độc nhãn longTằng vị trình nha trảo.Nha trảo khaiSanh vân lôiNghịch thủy chi ba kinh kỷ hồi.
	DỊCH:
	Đến hỏi nếu thành phongỨng cơ chẳng khéo léoĐáng buồn một mắt rồngChưa từng trình nanh vuốt.Nanh vuốt bàyMây sấm dậySóng vỗ ngược dòng bao giờ về.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “đến hỏi nếu thành phong, ứng cơ chẳng khéo léo”, là nói chỗ hỏi của Thái Truyền giống như vận dụng rìu thành gió. Đây là xuất xứ từ Trang Tử, trong ấy nói: Người đất Vĩnh lấy đất trét vách, còn trống một lỗ nhỏ xíu, bèn vò một hòn đất tròn ném vào liền kín, khi ấy có chút đất nhỏ rơi dính chót mũi ông ta. Bên cạnh có người thợ mộc bảo: Anh bổ chỗ thiếu rất khéo, tôi vận dụng chiếc rìu vì anh phủi chút bùn ở chót mũi. Mảnh bùn dính chót mũi bằng con ruồi đậu, bảo anh thợ mộc đẽo nó. Anh thợ mộc vận dụng chiếc rìu thành gió đẽo sạch mảnh bùn mà chẳng chạm đến lỗ mũi, người đất Vĩnh đứng bình thường không đổi sắc mặt, để nói hai người đều khéo léo. Thượng tọa Vĩnh tuy ứng với cơ mà lời không khéo. Vì thế, Tuyết Đậu nói “đến hỏi nếu thành phong, ứng cơ không khéo léo, đáng buồn một mắt rồng, chưa từng trình nanh vuốt”. Minh Chiêu nói rất kỳ đặc, song chưa dồn mây dậy mưa có Tuyết Đậu đứng bên chẳng nhận, không chịu nổi liền thay kia nói ra. Tuyết Đậu thầm hợp với ý kia, tự tụng lời “đạp nhào lò trà”. “Nanh vuốt bày, mây sấm dậy, sóng vỗ ngược dòng bao giờ về.” Vân Môn nói: Chẳng mong ông có tài sóng ngược nước, chỉ có ý thuận dòng cũng được. Vì thế nói: Dưới câu sống tiến được vĩnh kiếp chẳng quên. Thượng tọa Lãng cùng Minh Chiêu ngữ cú tợ chết. Nếu cần thấy chỗ sống, chỉ xem Tuyết Đậu đạp nhào lò trà.
	TẮC 49
	TAM THÁNH CÁ VÀNG  PHỦNG LƯỚI
	LỜI DẪN: Bảy xoi tám phủng cướp trống đoạt cờ, trăm vòng ngàn lớp, xem trước ngó sau, cỡi đầu cọp nắm đuôi cọp, chưa phải tác gia. Đầu trâu mất đầu ngựa về, cũng chưa là kỳ đặc. Hãy nói khi người quá lượng đến thì thế nào, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tam Thánh hỏi Tuyết Phong: Cá vàng vọt phủng lưới, chưa biết lấy gì làm thức ăn? Tuyết Phong đáp: Đợi ông ra khỏi lưới đến, vì ông nói. Tam Thánh nói: Là thiện tri thức của một ngàn năm trăm người mà thoại đầu cũng chẳng biết. Tuyết Phong nói: Lão tăng trụ trì nhiều việc.
	GIẢI THÍCH: Tuyết Phong, Tam Thánh tuy nhiên một ra một vào, một xô một đẩy, chưa phân thắng bại. Hãy nói hai vị tôn túc này đủ con mắt gì? Tam Thánh từ Lâm Tế nhận ấn ký trải khắp các nơi, đều được các nơi đãi vào hàng cao khách. Xem Sư đặt câu hỏi bao nhiêu người dò tìm chẳng được. Vả lại chẳng dính lý tánh Phật pháp. Hỏi con cá vàng vọt phủng lưới, chưa biết lấy gì làm thức ăn? Thử nói ý Sư thế nào? Cá vàng vọt phủng lưới bình thường đã chẳng ăn mồi thơm của người, chẳng biết lấy gì làm thức ăn? Tuyết Phong là tác gia dường như nhàn rỗi, chỉ lấy một hai phần đáp kia, lại vì kia nói “đợi ông ra khỏi lưới đến, vì ông nói”. Phần Dương gọi là hỏi “trình giải”, tông Tào Động gọi là hỏi “mượn việc”. Phải là vượt quần thoát loại được đại thọ dụng, trên đảnh có con mắt, mới gọi là cá vàng vọt phủng lưới. Nào ngờ Tuyết Phong là hàng tác gia chẳng ngại làm giảm uy danh của người, nên nói đợi ông ra khỏi lưới đến, vì ông nói. Xem hai vị nắm vững phong cương, vách đứng muôn trượng. Nếu chẳng phải Tam Thánh một câu này liền đi chẳng được. Nhưng Tam Thánh cũng là hàng tác gia mới biết nói với kia, là thiện tri thức của một ngàn năm trăm người mà thoại đầu cũng chẳng biết. Tuyết Phong lại nói “Lão tăng trụ trì nhiều việc”. Câu này thật cứng rắn cao ngạo. Hai vị tác gia gặp nhau, một bắt một thả, gặp mạnh liền yếu, gặp tiện liền quí. Nếu ông khởi hiểu hơn thua thì chưa mộng thấy Tuyết Phong. Xem hai vị lúc đầu nguy hiểm cao vót, rốt sau hai người đều là kẻ chết. Hãy nói có được mất, hơn thua chăng? Những vị tác gia khác đối đáp ắt chẳng như thế. Tam Thánh ở chỗ Lâm Tế làm Viện chủ, Lâm Tế sắp tịch dạy: Sau khi ta đi, chẳng được diệt chánh pháp nhãn tạng của ta. Tam Thánh ra thưa: Đâu dám diệt chánh pháp nhãn tạng của Hòa thượng. Lâm Tế hỏi: Về sau có người hỏi ông làm sao? Tam Thánh liền hét. Lâm Tế nói: Ai biết chánh pháp nhãn tạng của ta đến bên con lừa mù này diệt rồi. Tam Thánh liền lễ bái. Sư là chân tử của Lâm Tế mới dám đối đáp như thế. Tuyết Đậu rốt sau chỉ tụng cá vàng vọt phủng lưới, bày chỗ tác gia thấy nhau.
	TỤNG:
	Thấu võng kim lânHưu vấn đới thủyDiêu càn đảng khônChấn liệp bãi vĩ.Thiên xích kình phún hồng lãng phiNhất thanh lôi chấn thanh tiên khỉThanh tiên khỉThiên thượng nhân gian tri kỷ kỷ.
	DỊCH:
	Thủng lưới cá vàngThôi bảo dính nướcRung càn động khônMang chấn đuôi quạt.Ngàn thước cá kình phun sóng toMột tiếng sấm vang gió mạnh nổiGió mạnh nổiTrên trời nhân gian mấy người biết.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “thủng lưới cá vàng, thôi bảo dính nước”, Ngũ Tổ tiên sư nói chỉ trong một câu này tụng xong vậy. Đã là cá vàng vọt thủng lưới há kẹt trong nước, ắt ở chỗ nước nổi mênh mông sóng dậy ngập trời. Hãy nói trong mười hai giờ lấy cái gì làm thức ăn? Các ông hãy nhằm dưới ba cây đòn tay, trước cái đơn bảy thước thử định đúng xem? Tuyết Đậu nói việc này tùy phần niêm lộng, như loại cá vàng khi “mang chấn đuôi quạt” thì “rung càn động khôn”. Câu “ngàn thước cá kình phun sóng to” là tụng Tam Thánh nói “là thiện tri thức của một ngàn năm trăm người mà thoại đầu cũng chẳng biết”, như cá kình phun sóng to. Câu “một tiếng sấm vang gió mạnh nổi” là tụng, Tuyết Đậu nói “Lão tăng trụ trì nhiều việc”, giống như một tiếng sấm gió mạnh nổi dậy. Đại cương tụng hai vị đều là hàng tác gia. Hai câu “gió mạnh nổi, trên trời nhân gian mấy người biết”, thử nói hai câu tụng này rơi tại chỗ nào? Chữ tiên là gió, khi gió mạnh thì trên trời nhân gian có mấy người hay biết.
	TẮC 50
	VÂN MÔN TRẦN TRẦN TAM-MUỘI
	LỜI DẪN: Vượt qua giai cấp siêu tuyệt phương tiện, cơ cơ hợp nhau, cú cú vào nhau. Ví chẳng phải vào cửa đại giải thoát, được dụng đại giải thoát, lấy gì quyền hoành Phật Tổ, qui giám tông thừa. Hãy nói đương cơ cắt đứt nghịch thuận tung hoành, làm sao nói được câu xuất thân, thử mời cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Vân Môn: Thế nào là trần trần tam-muội? Vân Môn đáp: Cơm trong bát, nước trong thùng.
	GIẢI THÍCH: Lại định đúng được chăng? Nếu định đúng được thì lỗ mũi Vân Môn ở trong tay các ông. Nếu định đúng chẳng được thì lỗ mũi các ông ở trong tay Vân Môn. Vân Môn có câu chặt đinh cắt sắt, trong một câu đủ ba câu. Có người hỏi đến liền nói, cơm trong bát, mỗi hạt đều tròn, nước trong thùng, mỗi giọt đều ướt. Nếu hiểu thế ấy, chẳng thấy chỗ Vân Môn đoan đích vì người.
	TỤNG:
	Bát lý phạn, dũng lý thủyĐa khẩu a sư nan hạ chủyBắc đẩu Nam tinh vị bất thùBạch lãng thao thiên bình địa khỉ.Nghĩ bất nghĩChỉ bất chỉCá cá vô côn trưởng giả tử.
	DỊCH:
	Cơm trong bát, nước trong thùngÔng thầy lanh mồm khó mở miệngSao Bắc sao Nam vị khác nàoSóng bủa ngập trời đất bằng dấy.Nghĩ chẳng nghĩDừng chẳng dừngMỗi mỗi không quần con trưởng giả.
	GIẢI TỤNG: Ở trước, Tuyết Đậu tụng Vân Môn đối một nói “đối một nói, quá cao tột, quả chùy không lỗ thêm hạ chốt”. Sau tụng Mã Tổ ly tứ cú tuyệt bách phi nói “Tạng đầu bạc, Hải đầu đen, Thiền tăng mắt sáng hội chẳng được”. Nếu nơi công án này thấu được thì thấy tụng kia. Tuyết Đậu mở đầu nói “cơm trong bát, nước trong thùng”, trong lời có vang, trong câu trình cơ. Tiếp “ông thầy lanh mồm khó mở miệng”, theo sau vì ông chú cước. Nếu ông nhằm trong này cần tìm huyền diệu đạo lý, so sánh càng khó mở miệng. Tuyết Đậu đến đây cũng được, ông ta yêu thích là ngay mở đầu nắm đứng, sợ e trong chúng có người đủ mắt sáng nhìn thấu, nên đến phần sau lại phóng qua một nước, rồi cúi xuống vì kẻ sơ cơ vạch bày tụng ra khiến người thấy. Bắc Đẩu như xưa ở phương bắc, sao Nam như xưa ở phương nam, vì thế nói “sao Bắc sao Nam vị khác nào”. Câu “sóng bủa ngập trời đất bằng dấy”, bỗng nhiên đất bằng dậy sóng phải làm sao? Nếu nhằm trên sự xem thì dễ, nếu nhằm dưới ý căn tìm thì mò bắt chẳng được. Cái này giống hệt cây cọc sắt, lung lay chẳng được, cắm mỏ chẳng được. Nếu ông nghĩ nghị muốn hiểu thì chẳng hiểu, muốn dừng mà không dừng. Loạn trình túi dốt chính là “mỗi mỗi không quần con trưởng giả”. Thơ của Hàn Sơn nói: “Lục cực thường thêm khổ, cửu duy luống tự bàn, có tài vứt cỏ rậm, không thế đóng cửa bồng, trời lên núi vẫn tối, khói hết hang còn mờ, trong kia con trưởng giả, mỗi mỗi thảy không quần.”
	TẮC 51
	TUYẾT PHONG LÀ CÁI GÌ
	LỜI DẪN: Vừa có phải quấy, lăng xăng mất tâm, chẳng rơi giai cấp, lại không dò tìm. Hãy nói thả đi là phải, nắm đứng là phải? Đến trong đây còn có mảy tơ đường hiểu, vẫn kẹt nói bàn, còn mắc cơ cảnh, trọn là nương cỏ gá cây. Dù cho liền đến chỗ độc thoát, chưa khỏi muôn dặm trông quê nhà, lại nắm được chăng? Nếu chưa nắm được, chỉ lý hội công án hiện thành, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Khi Tuyết Phong ở am có hai vị Tăng đến lễ bái. Tuyết Phong thấy đến, lấy tay đẩy  cửa am, phóng thân ra ngoài, nói: Là cái gì? Tăng cũng nói: Là cái gì? Tuyết Phong cúi đầu về am. Vị Tăng sau đến Nham Đầu, Nham Đầu hỏi: Ở đâu đến? Tăng thưa: Lãnh Nam đến. Nham Đầu hỏi: Từng đến Tuyết Phong chưa? Tăng thưa: Từng đến. Nham Đầu hỏi: Có những ngôn cú gì? Tăng thuật lại việc trước. Nham Đầu hỏi: Ông ấy nói gì? Tăng thưa: Không nói, chỉ cúi đầu về am. Nham Đầu nói: Ôi! Ta hối hận buổi đầu chẳng nói với y câu rốt sau, nếu nói với y thì người trong thiên hạ làm gì được lão Tuyết. Tăng đến cuối hạ nhắc lại việc trước thưa hỏi. Nham Đầu hỏi: Sao không hỏi sớm? Tăng thưa: Chưa dám khinh thường. Nham Đầu nói: Tuyết Phong tuy cùng ta đồng điều sanh, chẳng cùng ta đồng điều tử, cần biết câu rốt sau chỉ là thế.
	GIẢI THÍCH: Phàm là người phù trì tông giáo phải biện rõ đương cơ, biết tiến thối phải quấy, rành giết sống giữ tha. Nếu như con mắt mờ mờ mịt mịt đến nơi gặp hỏi thì hỏi, gặp đáp thì đáp, không biết lỗ mũi ở trong tay người khác. Tuyết Phong, Nham Đầu đồng tham kiến Đức Sơn. Vị Tăng này tham vấn Tuyết Phong kiến giải chỉ đến thế ấy, cho đến yết kiến Nham Đầu cũng chẳng từng thành được một việc, luống phiền hai vị lão Tôn túc, một hỏi một đáp, một giữ một tha, thẳng đến ngày nay người trong thiên hạ thành khúc mắc rối loạn phân giải không ra. Hãy nói khúc mắc rối loạn ở tại chỗ nào? Tuyết Phong tuy trải khắp nơi, rốt sau ở quán trọ Ngao Sơn nhờ Nham Đầu kích phát mới được dứt bặt đại triệt. Nham Đầu sau bị sa thải, ở bên hồ làm người đưa đò, hai bên bờ treo mỗi bên một cái bản, có người cần qua gõ một tiếng bản. Nham Đầu nói: “ông qua bờ kia”, liền trong lùm lau múa chèo chui ra. Tuyết Phong về Lãnh Nam ở am, vị Tăng này cũng là người cửu tham, Tuyết Phong thấy đến lấy tay đẩy cửa am phóng thân ra ngoài nói “là cái gì”. Như hiện nay có hỏi thế ấy, liền chụp lấy nghiền ngẫm. Vị Tăng này cũng lạ, chỉ đáp lại “là cái gì”. Tuyết Phong cúi đầu về am. Thường thường bảo đây là vô ngữ hội vậy. Vị Tăng này dò tìm chẳng được. Có người nói Tuyết Phong bị một câu hỏi của vị Tăng này khiến phải lặng câm về am. Đâu chẳng biết ý Tuyết Phong có chỗ độc hại. Tuyết Phong tuy được tiện nghi đâu ngờ giấu thân lại bày bóng? Sau vị Tăng mang công án này từ Tuyết Phong đến Nham Đầu nhờ phán xét. Đến nơi, Nham Đầu hỏi: Ở đâu đến? Tăng thưa: Lãnh Nam đến. Hỏi: Từng đến Tuyết Phong chăng? Nếu cần thấy Tuyết Phong chỉ một câu hỏi này khéo để mắt xem thấy. Đáp: Từng đến. Hỏi: Có ngôn cú gì? Lời này cũng chẳng phải qua suông. Vị Tăng chẳng hiểu, chỉ thiết chạy theo ngữ mạch kia chuyển. Hỏi: Ông ấy nói gì? Đáp: Sư cúi đầu không nói về am. Vị Tăng này đâu chẳng biết Nham Đầu mang giày cỏ đi trong bụng ông mấy lượt rồi. Nham Đầu nói: Ôi! Ta hối hận buổi đầu chẳng nói với y câu rốt sau, nếu nói với y câu rốt sau thì người trong thiên hạ làm gì được lão Tuyết. Nham Đầu cũng là giúp mạnh chẳng giúp yếu. Vị Tăng như trước vẫn tối mịt mịt chẳng phân đen trắng, ôm một bụng nghi, cho thật là Tuyết Phong chẳng hội, đến cuối hạ lại nhắc việc ấy để thưa thỉnh. Nham Đầu bảo: Sao chẳng hỏi sớm? Lão già này mưu mô làm sao. Tăng thưa: Chẳng dám khinh thường. Nham Đầu nói: Tuyết Phong tuy cùng ta đồng điều sanh, chẳng cùng ta đồng điều tử, cần biết câu rốt sau chỉ là thế. Nham Đầu quá mực chẳng tiếc lông mày, các ông cứu kính làm sao hội? Tuyết Phong ở trong hội Đức Sơn làm phạn đầu, một hôm trai trễ, Đức Sơn ôm bát đến pháp đường, Tuyết Phong nói: Chuông chưa kêu, trống chưa đánh, ông già ôm bát đi đâu? Đức Sơn không nói, cúi đầu về phương trượng. Tuyết Phong thuật lại với Nham Đầu. Nham Đầu nói: Cả nhà Đức Sơn chẳng hội câu rốt sau. Đức Sơn nghe, bảo Thị giả gọi đến phương trượng hỏi: Ông chẳng nhận Lão tăng sao? Nham Đầu thưa thầm ý này. Đến hôm sau, Đức Sơn thượng đường chẳng giống bình thường. Nham Đầu ở trước Tăng đường vỗ tay cười to, nói: Đáng mừng ông già hiểu câu rốt sau, sau này người trong thiên hạ không làm gì được ông, tuy nhiên như thế, chỉ được ba năm. Công án này như Tuyết Phong thấy Đức Sơn đều không nói. Sẽ bảo là được tiện nghi, đâu biết làm giặc rồi vậy. Bởi Sư từng làm giặc, sau này cũng khéo làm giặc. Vì thế, cổ nhân nói: Một câu rốt sau mới đến lao quan. Có người nói Nham Đầu hơn Tuyết Phong. Hẳn là hiểu lầm rồi vậy. Nham Đầu thường dùng cơ này dạy chúng: “Kẻ mắt sáng không hang ổ, bỏ vật là thượng, theo vật là hạ, câu rốt sau giả sử thân thấy Tổ sư đến cũng lý hội chẳng được.” Trai trễ, Đức Sơn ôm bát đến pháp đường. Nham Đầu nói cả nhà Đức Sơn chưa hội được câu rốt sau. Tuyết Đậu niệm: Từng nghe nói độc nhãn long nguyên lai chỉ đủ một con mắt. Đâu chẳng biết Đức Sơn là con cọp không răng, nếu chẳng phải Nham Đầu biết được, sao biết hôm qua cùng ngày nay chẳng đồng. Các ông cần hội câu rốt sau chăng? Chỉ cho lão Hồ biết, chẳng cho lão Hồ hiểu. Từ xưa đến nay, công án muôn sai ngàn khác như rừng gai góc, nếu ông thấu được thì người trong thiên hạ không làm gì được ông, chư Phật ba đời đứng ở dưới gió. Nếu ông thấu chẳng được thì tham: Nham Đầu nói “Tuyết Phong tuy cùng ta đồng điều sanh chẳng cùng ta đồng điều tử”, chỉ một câu này tự nhiên có chỗ xuất thân. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG: 
	Mạt hậu cúVị quân thuyếtMinh ám song song để thời tiếtĐồng điều sanh dã cộng tương triBất đồng điều tử hoàn thù tuyệt.Hoàn thù tuyệtHuỳnh đầu bích nhãn tu chân biệtNam bắc đông tây qui khứ laiDạ thâm đồng khán thiên nham tuyết.
	DỊCH:
	Câu rốt sauVì anh nóiSáng tối song song đấy thời tiếtĐồng điều sanh mọi người cùng biếtChẳng đồng điều tử lại đặc biệt.Lại đặc biệtĐầu vàng mắt biếc nên phân rõĐông tây nam bắc về lại quaĐêm khuya đồng thấy tuyết ngàn núi.
	GIẢI TỤNG: “Câu rốt sau, vì anh nói”, Tuyết Đậu tụng câu rốt sau này, ý kia toàn rơi trong cỏ, vì nhau tụng, dù có tụng tột cũng chỉ được đôi chút lông sắc. Nếu cần thấy thấu cũng chưa được. Thế mà dám há miệng nói to “sáng tối song song đấy thời tiết”, vì ông mở một đường tàn, cũng vì ông một câu đập chết rồi vậy. Rốt sau lại vì ông chú giải. Như một hôm Chiêu Khánh hỏi La Sơn: Nham Đầu nói thế ấy thế ấy, chẳng thế ấy, chẳng thế ấy, ý chỉ thế nào? La Sơn gọi: Đại sư! Khánh ứng thanh: Dạ! La Sơn bảo: Hai sáng cũng hai tối. Khánh lễ tạ rồi đi. Sau ba ngày, Khánh lại hỏi: Ngày trước nhờ lòng từ bi của Hòa thượng chỉ dạy, nhưng khán chẳng vỡ. La Sơn nói: Tận tình vì ông rồi. Khánh thưa: Hòa thượng cầm lửa đi. La Sơn bảo: Nếu thế ấy, cứ chỗ Đại sư nghi hỏi ra. Khánh thưa: Thế nào là hai sáng hai tối? La Sơn bảo: Đồng sanh cũng đồng tử. Khánh lễ tạ rồi đi. Sau có vị Tăng hỏi Chiêu Khánh: Khi đồng sanh cũng đồng tử thì thế nào? Khánh đáp: Ngậm lấy miệng chó. Tăng thưa: Đại sư nhận lấy miệng ăn cơm. Vị Tăng ấy lại đến hỏi La Sơn: Khi đồng sanh chẳng đồng tử thì thế nào? La Sơn đáp: Như trâu không sừng. Tăng hỏi: Khi đồng sanh cũng đồng tử thì thế nào? La Sơn đáp: Như cọp mọc sừng. Câu rốt sau chính là đạo lý này.
	Trong hội La Sơn có vị Tăng lấy ý này đến hỏi Chiêu Khánh. Khánh đáp: Kia đây đều biết, cớ sao? Nếu ta đến Đông Thắng Thần Châu nói một câu, Tây Cù-da-ni Châu biết, trên trời nói một câu, nhân gian cũng biết, tâm tâm biết nhau, mắt mắt chiếu nhau. Đồng điều sanh vẫn là dễ thấy, chẳng đồng điều tử lại đặc biệt. Thích-ca, Đạt-ma cũng dò tìm chẳng được. “Nam bắc đông tay về lại qua”, cảnh giới có đôi chút đẹp. “Đêm khuya đồng thấy tuyết ngàn núi”, hãy nói là song minh hay song ám, là đồng điều sanh hay đồng điều tử? Thiền tăng đủ mắt sáng thử phân rành xem?
	TẮC 52
	TRIỆU CHÂU ĐỘ LỪA ĐỘ NGỰA
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Triệu Châu: Nghe tiếng cầu đá Triệu Châu đã lâu, đến nơi chỉ thấy cầu khỉ. Triệu Châu bảo: Ông chỉ thấy cầu khỉ, nên chẳng thấy cầu đá. Tăng hỏi: Thế nào là cầu đá? Triệu Châu đáp: Độ lừa độ ngựa. 
	GIẢI THÍCH: Thành Triệu Châu có cây cầu đá do Lý Ưng tạo, đến nay nổi tiếng trong thiên hạ. Cầu khỉ tức là cây cầu bắc một cây. Vị Tăng này cố ý làm giảm uy quang Triệu Châu, nên hỏi: Nghe tiếng cầu đá Triệu Châu đã lâu, đến nơi chỉ thấy cầu khỉ. Triệu Châu đáp: Ông chỉ thấy cầu khỉ nên chẳng thấy cầu đá. Cứ chỗ hỏi của vị Tăng giống như lối nói chuyện bình thường. Triệu Châu dùng câu để câu y, quả nhiên y bị mắc câu. Theo sau y hỏi: Thế nào là cầu đá? Triệu Châu đáp: Độ lừa độ ngựa. Quả thật, trong lời tự có chỗ xuất thân. Triệu Châu không giống Lâm Tế, Đức Sơn dùng gậy dùng hét, chỉ dùng ngôn cú sống chết. Công án này khéo khéo xem chỉ giống như bình thường đấu cơ phong. Tuy nhiên như thế, cũng thật khó nương gá. Một hôm, Triệu Châu cùng Thủ tọa xem cầu đá. Châu hỏi: Là người nào tạo? Thủ tọa đáp: Lý Ưng tạo. Châu hỏi: Khi tạo nhằm chỗ nào hạ thủ? Thủ tọa đáp không được. Châu bảo: Bình thường nói cầu đá, hỏi đến chỗ hạ thủ cũng không biết. Một hôm, Triệu Châu quét đất, có vị Tăng hỏi: Hòa thượng là thiện tri thức vì sao lại có bụi? Châu đáp: Bên ngoài đến. Tăng hỏi: Già-lam thanh tịnh vì sao lại có bụi? Châu đáp: Lại có một điểm. Có vị Tăng hỏi: Thế nào là đạo? Châu đáp: Ngoài tường ấy. Tăng thưa: Chẳng phải hỏi đạo này, hỏi đại đạo. Châu đáp: Đại đạo thấu Trường An. Triệu Châu riêng dùng cơ này, Sư đến chỗ bình thật an ổn, vì người cũng không chạm bén đứt tay, tự nhiên cao vót, dùng được cơ này quá khéo. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Cô nguy bất lập đạo phương caoNhập hải hoàn tu điếu cự ngaoKham tiếu đồng thời Quán Khê lãoGiải vân phách tiễn diệc đồ lao.
	DỊCH:
	Vút siêu chẳng lập đạo mới caoVào biển cần câu được cá ngaoCười ngất đồng thời lão Quán KhêBảo rằng chụp tiễn uổng công lao.
	GIẢI TỤNG: Câu “vút siêu chẳng lập đạo mới cao”, Tuyết Đậu tụng Triệu Châu chỗ bình thường vì người, chẳng lập huyền diệu, chẳng lập cao vút. Như các nơi nói: Đập nát hư không, đập nát Tu-di, đáy biển sanh bụi, Tu-di vỗ sóng, mới gọi là đạo của Tổ sư. Do đó, Tuyết Đậu nói: “Vút siêu chẳng lập đạo mới cao.” Vách đứng muôn nhẫn, bày chỗ linh nghiệm kỳ đặc của Phật pháp, tuy là cô nguy cao vót chẳng bằng không lập cô nguy. Chỉ bình thường tự nhiên lăn trùng trục, chẳng lập mà tự lập, chẳng cao mà tự cao, cơ thoát cô nguy mới thấy huyền diệu. Vì thế, Tuyết Đậu nói: “Vào biển cần câu được cá ngao.” Xem Sư là bậc Tông sư mắt sáng, thong thả buông một câu, dùng một cơ, chẳng câu tôm tép ốc trai, chỉ câu cá ngao to, quả là bậc tác gia. Một câu này dùng bày rõ phần đầu công án. Câu “cười ngất đồng thời lão Quán Khê”, có vị Tăng hỏi Quán Khê: Nghe danh Quán Khê đã lâu, đến nơi chỉ thấy cái ngâm. Quán Khê đáp: Ông chỉ thấy cái ngâm nên chẳng thấy Quán Khê. Tăng hỏi: Thế nào là Quán Khê? Quán Khê đáp: Chụp tên gấp. Lại Tăng hỏi Hoàng Long: Nghe tiếng Hoàng Long đã lâu, đến nơi chỉ thấy con rắn khoang đỏ. Long đáp: Ông chỉ thấy con rắn khoang đỏ nên chẳng thấy Hoàng Long. Tăng hỏi: Thế nào là Hoàng Long? Long đáp: Dài lê thê. Tăng hỏi: Bỗng gặp kim sí điểu đến thì sao? Long đáp: Tính mạng khó còn. Tăng hỏi: Thế thì bị chim ăn rồi? Long đáp: Cám ơn ông cúng dường. Đây là lập cô nguy, phải thì phải, chẳng khỏi phí công, không bằng Triệu Châu dùng lối bình thường. Thế nên, Tuyết Đậu nói: “Bảo rằng chụp tiễn uổng công lao.” Chỉ như Quán Khê, Hoàng Long thì gác lại, đến Triệu Châu nói “độ lừa độ ngựa” làm sao hội, thử biện xem?
	TẮC 53
	BÁ TRƯỢNG CON NGỖNG
	LỜI DẪN: Khắp cõi chẳng giấu, toàn cơ riêng bày, chạm đến không kẹt, rõ ràng có cơ xuất thân. Dưới câu không riêng, mỗi mỗi có ý giết người. Hãy nói cổ nhân cứu kính nhằm chỗ nào thôi hết, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Mã Tổ cùng Bá Trượng dạo vườn, thấy bầy vịt trời bay qua. Mã Tổ hỏi: Là cái gì? Bá Trượng thưa: Bầy vịt trời. Mã Tổ hỏi: Đi đâu rồi? Bá Trượng thưa: Bay qua rồi. Mã Tổ liền nắm lỗ mũi Bá Trượng vặn mạnh. Bá Trượng đau quá la lên. Mã Tổ bảo: Đâu từng bay qua.
	GIẢI THÍCH: Chánh nhãn xem ra, lại là Bá Trượng đủ chánh nhân. Mã Tổ không gió dậy sóng. Các ông cần cùng Phật, Tổ làm thầy tham lấy Bá Trượng, cần tự cứu chẳng xong tham lấy Mã Tổ. Xem cổ nhân trong mười hai giờ chưa từng chẳng ở trong ấy. Bá Trượng xuất gia từ thuở bé, học tập giới định tuệ, gặp lúc Mã Tổ xiển hóa ở Nam Xương tận tâm nương đỗ, hai mươi năm làm Thị giả, cho đến tái tham dưới tiếng hét mới được đại ngộ. Hiện nay có người nói: Vốn không chỗ ngộ, làm cái cửa ngộ, dựng lập việc này. Nếu kiến giải thế ấy, như trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử. Đâu chẳng thấy cổ nhân nói: Nguồn chẳng sâu thì dòng không dài, trí chẳng lớn thì thấy chẳng xa. Nếu hiểu là dựng lập thì Phật pháp đâu đến ngày nay. Xem Mã Tổ cùng Bá Trượng đi dạo vườn thấy bầy vịt trời bay qua, Mã Tổ đâu không biết vịt trời, tại sao lại hỏi thế ấy? Hãy nói ý Ngài rơi tại chỗ nào? Bá Trượng chỉ biết chạy theo sau. Mã Tổ nắm lỗ mũi Sư vặn mạnh, Bá Trượng chịu đau không nổi la lên. Mã Tổ bảo: Đâu từng bay qua. Bá Trượng liền tỉnh. Ngày nay có người hiểu lầm, vừa hỏi đến liền la lên, buồn cười nhảy chẳng ra. Hàng Tông sư vì người phải chỉ dạy cho thấy tột. Nếu họ chưa hiểu, chẳng nệ chạm bén đứt tay, chỉ cốt dạy họ rõ được việc này. Vì thế nói, hội thì giữa đường thọ dụng, chẳng hội thì thế đế lưu bố. Mã Tổ đương thời, nếu chẳng nắm đứng thì chỉ thành thế đế lưu bố. Phải là thấy cảnh gặp duyên xoay trở, dạy trở về chính mình, trong mười hai giờ không chỗ khiếm khuyết, gọi đó là tánh địa minh bạch. Nếu chỉ nương cỏ gá cây, nhận cái trước lừa sau ngựa, có dùng vào chỗ gì? Xem Mã Tổ, Bá Trượng dụng thế ấy, tuy giống như sáng tỏ tinh lanh, mà chẳng ở chỗ sáng tỏ tinh lanh. Bá Trượng chịu đau không nổi la lên, nếu thấy thế ấy thì khắp cõi chẳng giấu, mỗi mỗi hiện thành. Vì thế nói, một chỗ thấu thì ngàn chỗ muôn chỗ đồng thời thấu. Hôm sau, Mã Tổ lên toà, chúng vừa tụ họp, Bá Trượng ra cuốn chiếu. Mã Tổ xuống tòa về phương trượng, hỏi Bá Trượng: Ta vừa lên tòa chưa nói pháp, vì sao ông lại cuốn chiếu? Bá Trượng thưa: Hôm qua bị Hòa thượng nắm lỗ mũi đau. Mã Tổ hỏi: Hôm qua ông nhằm chỗ nào lưu tâm? Bá Trượng thưa: Ngày nay lỗ mũi lại chẳng đau. Mã Tổ bảo: Ông biết sâu việc ngày nay. Bá Trượng làm lễ, trở về liêu thị giả khóc. Đồng sự thị giả hỏi: Ông khóc cái gì? Bá Trượng nói: Huynh đến hỏi Hòa thượng. Thị giả đến hỏi Mã Tổ. Mã Tổ bảo: Ông hỏi lấy y xem? Thị giả lại về liêu hỏi Bá Trượng. Bá Trượng cười hả hả! Thị giả nói: Ông vừa rồi khóc, giờ đây tại sao lại cười? Bá Trượng nói: Tôi vừa rồi khóc, giờ đây cười. Xem Sư sau khi ngộ lăn trùng trục ngăn chặn chẳng đứng, tự nhiên linh hoạt. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Dã áp tửTri hà hứMã Tổ kiến lai tương cộng ngữThoại tận sơn vân hải nguyệt tìnhY tiền bất hội hoàn phi khứ.Dục phi khứKhước bả trụĐạo! Đạo!
	DỊCH:
	Con vịt trờiBiết là mấyMã Tổ thấy rồi cùng nhau nóiNói tột biển trăng mây núi lòngNhư xưa chẳng hội lại bay mất.Muốn bay mấtLại nắm đứngNói! Nói!
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu ngay đầu liền tụng “con vịt trời, biết là mấy”, hãy nói có nhiều ít? “Mã Tổ thấy rồi cùng nhau nói”, tụng này Mã Tổ hỏi Bá Trượng “là cái gì”, Bá Trượng đáp “bầy vịt trời”. “Nói tột biển trăng mây núi lòng” là tụng hỏi Bá Trượng “đi đâu rồi”. Mã Tổ vì Sư ý chỉ tự nhiên thoát thể. Bá Trượng như trước chẳng hội, lại nói “bay qua rồi”. Hai lớp lầm qua. Hai câu “muốn bay mất, lại nắm đứng”, Tuyết Đậu cứ bản án kết tội. Lại nói “nói! nói!” đây là chỗ Tuyết Đậu chuyển thân. Hãy nói, nói cái gì? Nếu la đau là lầm. Nếu chẳng la đau, lại làm sao hội? Tuy nhiên, Tuyết Đậu tụng thật khéo, song cũng nhảy không khỏi.
	TẮC 54
	VÂN MÔN LẠI XÒE NGỬA HAI TAY
	LỜI DẪN: Thoát khỏi sanh tử, xoay lăn cơ quan, thảnh thơi cắt sắt chặt đinh, tùy chỗ che trời che đất. Hãy nói là chỗ hành lý của người nào, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Vân Môn hỏi Tăng: Vừa rời chỗ nào? Tăng thưa: Tây Thiền. Vân Môn hỏi: Gần đây Tây Thiền có ngôn cú gì? Tăng liền xòe ngửa hai bàn tay. Vân Môn đánh một tát. Tăng thưa: Thoại đầu của con còn. Vân Môn lại xòe ngửa hai bàn tay. Tăng không nói được. Vân Môn liền đánh.
	GIẢI THÍCH: Vân Môn hỏi vị Tăng vừa rời chỗ nào, Tăng thưa Tây Thiền. Cái này là đương diện thoại, giống như điện chớp. Vân Môn hỏi gần đây có ngôn cú gì, cũng chỉ là thuyết thoại bình thường. Vị Tăng này quả thật là bậc tác gia, lại lật ngược để nghiệm Vân Môn, liền xòe ngửa hai bàn tay. Nếu là người tầm thường gặp phải cái nghiệm này, liền thấy tay chân rối loạn. Vân Môn có cơ chọi đá nháng lửa, làn điện chớp, liền đánh một tát. Tăng nói đánh tức là phải, làm gì được thoại đầu của con. Vị Tăng này có chỗ chuyển thân. Vì thế, Vân Môn buông ra xòe ngửa hai bàn tay. Vị Tăng không nói được. Vân Môn liền đánh. Xem Vân Môn tự là tác gia, đi một bước biết chỗ rơi một bước, khéo xem trước lại giỏi ngó sau, chẳng mất đường lối. Vị Tăng này chỉ khéo xem trước, chẳng giỏi ngó sau.
	TỤNG:
	Hổ đầu hổ vĩ nhất thời thâuLẫm lẫm oai phong tứ bách châuKhước vấn bất tri hà thái hiểmSư vân: phóng quá nhất trước.
	DỊCH:
	Đầu cọp đuôi cọp một lúc thâuLẫm lẫm oai phong bốn trăm châuLại hỏi tại sao mà quá hiểmSư rằng phóng qua một nước.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu tụng thoại này rất dễ hiểu, đại ý chỉ tụng cơ phong của Vân Môn. Vì thế nói: “Đầu cọp đuôi cọp một lúc thâu”. Cổ nhân nói: Chận đầu cọp thâu đuôi cọp, câu thứ nhất rõ tông chỉ. Tuyết Đậu chỉ căn cứ bản án kết tội, thích Vân Môn giỏi chận đầu cọp lại khéo nắm đuôi cọp. Vị Tăng xòe ngửa hai tay, Vân Môn liền đánh là chận đầu cọp. Vân Môn xòe ngửa hai tay, Tăng không nói được, liền đánh là nắm đuôi cọp. Đầu đuôi đồng thâu, mắt như sao băng, tự nhiên như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện xẹt. Liền được “lẫm lẫm oai phong bốn trăm châu”, khiến cho cả thế giới gió thổi vèo vèo. “Lại hỏi tại sao mà quá hiểm”, quả là có chỗ hiểm. Tuyết Đậu nói “phóng qua một nước”. Hãy nói hiện nay khi chẳng phóng qua lại là sao? Người cả đại địa thảy nên ăn gậy. Hàng Thiền hòa tử ngày nay đều nói: “Đợi khi Vân Môn xòe ngửa hai tay, cũng là trả lại cho ông ta bổn phận thảo liệu.” Giống thì cũng giống, phải thì chưa phải. Vân Môn không thể chỉ thế ấy bảo ông thôi, vẫn còn có việc khác.
	TẮC 55
	ĐẠO NGÔ ĐẾN NHÀ CÚNG ĐIẾU
	LỜI DẪN: Ẩn mật toàn chân, đương đầu nhận chứng, giẫm trên nước để chuyển vật, ngay đó thừa đương, nhằm trong chọi đá nháng lửa, làn điện chớp, ngồi dứt lầm lẫn. Ở chỗ chận đầu cọp nắm đuôi cọp, vách đứng ngàn nhẫn thì gác lại, phóng một đường, lại có chỗ vì người hay không, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Đạo Ngô cùng Tiệm Nguyên đến nhà Phật tử cúng điếu. Tiệm Nguyên vỗ quan tài nói: Sanh ư? Tử ư? Đạo Ngô nói: Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Tiệm Nguyên hỏi: Vì sao chẳng nói? Đạo Ngô đáp: Chẳng nói chẳng nói. Hai thầy trò về đến giữa đường, Tiệm Nguyên thưa: Hòa thượng mau vì con nói, nếu chẳng nói đánh Hòa thượng. Đạo Ngô nói: Đánh thì mặc đánh, nói tức chẳng nói. Tiệm Nguyên liền đánh. Sau Đạo Ngô tịch, Tiệm Nguyên đến Thạch Sương thuật lại lời trước. Thạch Sương nói: Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Tiệm Nguyên hỏi: Vì sao chẳng nói? Thạch Sương nói: Chẳng nói chẳng nói. Tiệm Nguyên ngay lời nói liền có tỉnh. Một hôm, Tiệm Nguyên cầm cái mai ở trên pháp đường đi từ đông qua tây, từ tây qua đông. Thạch Sương hỏi: Làm gì? Tiệm Nguyên nói: Tìm linh cốt tiên sư. Thạch Sương bảo: Nước dâng lênh láng, sóng dậy ngập trời, tìm cái gì là linh cốt tiên sư? (Tuyết Đậu trước ngữ: Trời xanh! Trời xanh!) Tiệm Nguyên nói: Nên khéo gắng sức. (Thái Nguyên Phù nói: Linh cốt tiên sư vẫn còn.)
	GIẢI THÍCH: Đạo Ngô cùng Tiệm Nguyên đến nhà Phật tử cúng điếu. Tiệm Nguyên vỗ quan tài nói: Sanh ư? Tử ư? Đạo Ngô nói: Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Nếu nhằm dưới câu nhập được, dưới lời biết trở về, chỉ chỗ này là then chốt thấu thoát sanh tử. Nếu không được thế, thường thường đối diện lầm qua. Xem cổ nhân đi đứng nằm ngồi chẳng ngại lấy việc này làm niệm. Vừa đến nhà người điếu tang, Tiệm Nguyên liền vỗ quan tài nói: Sanh ư? Tử ư? Đạo Ngô chẳng dời một mảy tơ, đáp rằng: Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Tiệm Nguyên đối diện lầm qua chạy theo ngữ cú, hỏi “vì sao chẳng nói”, Đạo Ngô nói “chẳng nói chẳng nói”. Đạo Ngô đáng gọi là lòng son mảnh mảnh, đem lầm đến lầm. Tiệm Nguyên vẫn chẳng tỉnh, về đến giữa đường lại nói Hòa thượng nên mau vì con nói, nếu không nói đánh Hòa thượng. Kẻ này biết gì tốt xấu, nên nói tâm tốt chẳng được báo tốt. Đạo Ngô như trước tâm lão bà tha thiết, nói với y: Đánh thì mặc đánh, nói tức chẳng nói. Tiệm Nguyên liền đánh. Tuy nhiên như thế, lại là kia thắng một nước. Đạo Ngô vì kia máu tuôn giọt giọt thế ấy mà Tiệm Nguyên vẫn chẳng lãnh hội. Đạo Ngô bị y đánh, liền nói với y: Ông hãy đi, e trong viện, Tri sự dò biết việc này sẽ gây họa cho ông. Thầm bảo Tiệm Nguyên đi, Đạo Ngô thật rất mực từ bi. 
	Sau Tiệm Nguyên đến một viện nhỏ, nghe cư sĩ tụng phẩm Phổ Môn: “nên dùng thân Tỳ-kheo được độ, liền hiện thân Tỳ-kheo mà vì thuyết pháp…”, bỗng nhiên đại ngộ. Sư nói: Khi xưa ta lầm trách tiên sư, đâu biết việc này chẳng ở trên ngôn cú. Người xưa nói: Bậc đại nhân không lường, bị ngữ mạch xoay đi. Có nhóm người tình giải nói: Đạo Ngô bảo chẳng nói chẳng nói, tức là nói rồi vậy, gọi là đánh lưng thì nhào lộn, khiến người dò tìm chẳng được. Nếu hiểu thế ấy làm sao bình ổn. Nếu người chân đạp đất thật thì chẳng cách một mảy tơ. Như chuyện thất hiền nữ đi dạo rừng Thi-đà, có vị chỉ tử thi hỏi: Tử thi tại đấy, người ở chỗ nào? Chị cả đáp: Làm gì? Làm gì? Cả chúng nghe đều chứng vô sanh pháp nhẫn. Thử nói có bao nhiêu cái, ngàn cái muôn cái chỉ là một cái. Sau Tiệm Nguyên đến Thạch Sương thuật lại việc trước. Thạch Sương như xưa nói: Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Tiệm Nguyên hỏi: Vì sao chẳng nói? Thạch Sương bảo: Chẳng nói chẳng nói. Tiệm Nguyên liền ngộ. Hôm khác, Tiệm Nguyên cầm cái mai ở trước pháp đường đi từ đông qua tây, từ tây qua đông, ý muốn trình kiến giải của mình. Thạch Sương hỏi: Làm gì? Tiệm Nguyên nói: Tìm linh cốt tiên sư. Thạch Sương liền cắt đứt gót chân y nói: Ta trong ấy, nước dâng lênh láng, sóng dậy ngập trời, tìm cái gì là linh cốt tiên sư? Tiệm Nguyên đã tìm linh cốt tiên sư, tại sao Thạch Sương lại nói thế ấy? Đến trong đây là chỗ sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói, ngay lời này tiến được mới biết từ thủy chí chung toàn cơ thọ dụng. Nếu ông khởi đạo lý suy nghĩ tìm hiểu tức là khó thấy. Tiệm Nguyên nói: Nên khéo gắng sức. Xem Sư sau khi ngộ, nói được tự nhiên kỳ đặc. Mảnh xương trên đảnh của Đạo Ngô như màu vàng, khi đánh liền phát ra tiếng đồng. Tuyết Đậu trước ngữ: “trời xanh! trời xanh!” ý tại hai bên. Thái Nguyên Phù nói “linh cốt tiên sư vẫn còn”, tự nhiên nói được ổn đáng. 
	Đoạn văn này đồng thời đưa ra một bên. Hãy nói thế nào là chỗ tỉnh yếu? Thế nào là chỗ gắng sức? Đâu chẳng nghe nói: Một chỗ thấu, ngàn chỗ muôn chỗ đồng thời thấu. Nếu nhằm chỗ “chẳng nói chẳng nói” thấu được, là ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ. Nếu thấu chẳng được, phải tự tham tự ngộ, chẳng nên dễ dàng qua ngày, đáng quí thay ngày tháng! Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Thố mã hữu giácNgưu dương vô giácTuyệt hào tuyệt lyNhư sơn như nhạcHuỳnh kim linh cốt kim du tạiBạch lãng thao thiên hà xứ trước.Vô xứ trướcChích lý Tây qui tằng thất khước.
	DỊCH:
	Thỏ ngựa có sừngTrâu dê không sừngBặt lông bặt sợiNhư núi như nonLinh cốt vàng ròng nay vẫn cònSóng dậy ngập trời chỗ nào đến.Không chỗ đếnChiếc dép về Tây từng lạc mất.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu riêng hội chú cước, Sư là con cháu Vân Môn, phàm trong một câu đủ ba câu tôi luyện, nhằm chỗ khó nói nói phá, nhằm chỗ vạch chẳng ra vạch ra. Nhằm thẳng chỗ khẩn yếu kia tụng ra “thỏ ngựa có sừng, trâu dê không sừng”. Hãy nói thỏ ngựa vì sao có sừng? trâu dê vì sao không sừng? Nếu thấy được lời trước, mới biết Tuyết Đậu có chỗ vì người. Có người hiểu lầm nói: Chẳng nói là nói, không câu là có câu, thỏ ngựa không sừng lại nói có sừng, trâu dê có sừng lại nói không sừng. Thế thật là không dính dáng. Đâu chẳng biết cổ nhân thiên biến vạn hóa, hiện thần thông như thế, chỉ vì đả phá cái hang quỉ tinh linh này của ông. Nếu thấu được chẳng tiêu một chữ liễu. “Thỏ ngựa có sừng, trâu dê không sừng, bặt lông bặt sợi như núi như non”, bốn câu này như viên ma-ni bảo châu, Tuyết Đậu nhả ra trọn vẹn trước mặt ông. Phần sau chỉ là căn cứ bản án kết tội. “Linh cốt vàng ròng nay vẫn còn, sóng dậy ngập trời chỗ nào đến”, đây là tụng lời của Thạch Sương và Thái Nguyên Phù, vì cớ sao không chỗ đến? “Chiếc dép về Tây từng lạc mất”, rùa linh lê đuôi, đây là chỗ Tuyết Đậu chuyển thân vì người. Cổ nhân nói: Kia tham câu sống chẳng tham câu chết. Đã là mất đi một đóm lửa kia, vì sao lại đua nhau tranh?
	TẮC 56
	KHÂM SƠN MỘT MŨI PHÁ CỔNG
	LỜI DẪN: Chư Phật chẳng từng ra đời, cũng không một pháp cho người. Tổ sư chẳng từng Tây sang, chưa bao giờ lấy tâm truyền trao. Chính vì thời nhân chẳng liễu, hướng ngoài tìm cầu, trọn chẳng biết dưới gót chân chính mình có một đoạn đại sự nhân duyên, ngàn thánh dò tìm cũng chẳng được. Chỉ là hiện nay thấy chẳng thấy, nghe chẳng nghe, nói chẳng nói, biết chẳng biết, từ chỗ nào được? Nếu chưa hay thấu triệt, hãy nhằm trong hang sắn bìm hội lấy, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Thiền khách Lương Toại hỏi Khâm Sơn: Khi một mũi tên phá ba cổng thì thế nào? Khâm Sơn bảo: Dẫn ông chủ trong ba cổng ra xem? Lương nói: Thế ấy thì biết lỗi ắt cải. Khâm Sơn bảo: Lại đợi khi nào? Lương nói: Tên tốt bắn chẳng đến đích. Liền ra đi. Khâm Sơn gọi: Xà-lê lại đây! Lương xoay đầu. Khâm Sơn nắm đứng nói: Một mũi phá ba cổng hãy gác lại, thử vì Khâm Sơn bắn tên xem? Lương suy nghĩ, Khâm Sơn đánh bảy gậy, nói: Hãy cho gã này nghi ba mươi năm.
	GIẢI THÍCH: Thiền khách Lương Toại cũng thật là một viên chiến tướng, nhằm trong tay Khâm Sơn xoay trái lộn phải, khiến rơi roi rớt dây, rốt sau đáng tiếc cung gãy tên mất. Tuy nhiên như thế, tướng quân họ Lý tự có tiếng khen, chẳng được phong hầu cũng là nhàn. Công án này một ra một vào, một bắt một thả, đương cơ thấy mặt đề, thấy mặt đương cơ nhanh, trọn chẳng rơi nơi có không được mất, gọi là huyền cơ, nhìn qua thấy có chút ít lực lượng, liền có chỗ sẩy chân. Vị Tăng này cũng là hàng Thiền tăng anh linh, đặt câu hỏi quả là kinh quần. Khâm Sơn là bậc Tông sư tác gia, liền biết chỗ rơi của câu hỏi. Câu hỏi “khi một mũi tên thấu ba cổng thì thế nào”, ý Khâm Sơn trả lời, ông bắn được hãy gác qua, thử dẫn ông chủ trong ba cổng ra xem? Lương nói “thế ấy thì biết lỗi ắt cải”, quả thật kỳ đặc. Khâm Sơn bảo: Lại đợi khi nào? Xem kia đối đáp thế ấy, chỗ hỏi của Khâm Sơn không có chút ít thiếu trống. Sau Thiền khách Lương lại nói: “tên tốt bắn chẳng đến đích”, phủi áo ra đi. Khâm Sơn vừa thấy y nói thế ấy, liền gọi: Xà-lê lại đây! Thiền khách Lương quả nhiên nắm chẳng đứng, xoay đầu lại. Khâm Sơn nắm đứng nói: Một mũi thấu ba cổng gác lại, hãy vì Khâm Sơn bắn tên xem? Lương suy nghĩ, Khâm Sơn đánh bảy gậy, theo sau cho y một câu chú “hãy cho gã này nghi ba mươi năm”. Hiện nay một số Thiền hòa tử trọn bảo: Vì sao chẳng đánh tám gậy hay sáu gậy, chỉ đánh bảy gậy? Kia bảo “thử vì Khâm Sơn bắn tên xem”, liền đánh. Thế là giống thì cũng giống, phải thì chưa phải. Công án này phải trong hông ngực chẳng chứa tí xíu đạo lý so sánh, vượt ngoài ngôn ngữ, mới có một câu phá ba cổng và có chỗ bắn tên. Nếu còn phải và quấy thì dò tìm chẳng được. Vị Tăng khi ấy nếu là hảo hán, Khâm Sơn cũng bị nguy hiểm, đã không thể hành lệnh này, chẳng khỏi đảo hành. Hãy nói ông chủ trong cổng cứu kính là người nào? Xem Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Dữ quân phóng xuất quan trung chủPhóng tiễn chi đồ mạc mãng lỗThủ cá nhãn hề nhĩ tất lungXả cá nhĩ hề mục song cổ.Khả lân nhất phốc phá tam quanĐích đích phân minh tiễn hậu lô.Quân bất kiếnHuyền Sa hữu ngôn hềĐại trượng phu tiên thiên vi tâm Tổ.
	DỊCH:
	Chủ nhân trong cổng vì anh dẫnNhững kẻ bắn tên chớ sơ hởGiữ con mắt chừ tai điếc rồiBỏ lỗ tai chừ hai mắt tối.Đáng thương một mũi phá tam quanQuả thật đường sau tên quá rõ.Anh chẳng thấyHuyền Sa có lời chừĐại trượng phu tiên thiên là tâm Tổ.
	GIẢI TỤNG: Bài tụng này có mấy câu rút trong bài tụng Qui Tông. Ngày xưa Qui Tông nhân làm bài tụng nên lấy hiệu là Qui Tông. Trong tông môn gọi đó là nói lên tông chỉ. Sau này Đồng An nghe chuyện bảo: Lương Công khéo bắn tên mà không hay trúng đích. Có vị Tăng hỏi: Thế nào được trúng đích? Đồng An bảo: Chủ trong cổng là người nào? Sau có vị Tăng thuật lại cho Khâm Sơn, Khâm Sơn nói: Lương Công thế ấy vẫn chưa khỏi được miệng Khâm Sơn. Tuy nhiên như thế, Đồng An chẳng phải hảo tâm. Tuyết Đậu nói “chủ nhân trong cổng vì anh dẫn”. Mở mắt cũng đúng nhắm mắt cũng đúng, có hình không hình thảy đều chặt làm ba khúc. Câu “những kẻ bắn tên chớ sơ hở”, nếu bắn tên giỏi thì chẳng sơ hở, nếu bắn tên dở thì bắn là sơ hở. Hai câu “giữ con mắt chừ tai điếc rồi, bỏ lỗ tai chừ hai mắt tối”, hãy nói giữ con mắt vì sao lỗ tai điếc? bỏ lỗ tai vì sao hai mắt tối? Lời này phải không giữ bỏ mới hay thấu được, nếu có giữ bỏ thì khó thấy. Hai câu “đáng thương một mũi phá tam quan, quả thật đường sau tên quá rõ”: Khi Thiền khách Lương hỏi thế nào một mũi phá ba cổng, Khâm Sơn bảo dẫn ông chủ trong cổng ra xem, cho đến rốt sau công án của Đồng An thảy là đường sau của tên. Cứu kính phải thế nào? “Anh chẳng thấy, Huyền Sa có lời chừ, đại trượng phu tiên thiên là tâm Tổ.” Bình thường cho tâm là cực tắc của Tổ tông. Trong đây tại sao trước khi trời đất chưa sanh vẫn cho là Tổ của tâm này? Nếu biết rõ cái thời tiết này mới rõ được ông chủ trong cổng. “Quả thật đường sau tên quá rõ”, nếu cần trúng đích sau mũi tên rõ ràng có đường. Hãy nói thế nào là đường sau mũi tên? Phải tự đem hết tinh thái mới được. Câu “đại trượng phu tiên thiên là tâm Tổ”, Huyền Sa thường lấy câu này dạy chúng, đây là trong tụng Qui Tông. Tuyết Đậu lầm dùng cho là lời của Huyền Sa. Hiện nay người tham học cho tâm này là Tổ tông, dù tham đến đức Phật Di-lặc ra đời cũng chưa hội. Nếu là kẻ đại trượng phu tâm vẫn là con cháu. Trời đất chưa phân đã là đầu thứ hai. Hãy nói chính khi ấy, làm sao là trước trời đất?
	TẮC 57
	TRIỆU CHÂU KẺ TỚ RUỘNG NHÀ 
	LỜI DẪN: Trước khi chưa thấu được, như núi bạc vách sắt, đến khi thấu được, chính mình xưa nay là vách sắt núi bạc. Hoặc có người hỏi: Phải làm sao? Chỉ nói với y: Nếu nhằm trong ấy bày được một cơ thấy được một cảnh, ngồi đoạn yếu tân, chẳng thông phàm Thánh, chưa là việc phần ngoại. Nếu chưa được như thế, xem lấy bóng dáng cổ nhân.
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Triệu Châu: “Chí đạo không khó, chỉ hiềm giản trạch”, thế nào là chẳng giản trạch? Triệu Châu đáp: Trên trời dưới trời, chỉ ta hơn hết. Tăng thưa: Đây vẫn là giản trạch. Triệu Châu bảo: Kẻ tớ ruộng nhà, chỗ nào là giản trạch? Tăng không đáp được.
	GIẢI THÍCH: Tăng hỏi Triệu Châu “chí đạo không khó chỉ hiềm giản trạch”, trong bài Tín Tâm Minh của Tam Tổ mở đầu là hai câu này. Có nhiều người hiểu lầm. Vì sao? Chí đạo vốn không khó cũng không chẳng khó, chỉ là chỉ hiềm giản trạch? Nếu hiểu thế ấy một muôn năm cũng chưa mộng thấy. Triệu Châu thường lấy câu này hỏi người. Vị Tăng đem câu này hỏi lại Triệu Châu. Nếu nhằm trên ngôn cú tìm thì vị Tăng này là kinh thiên động địa. Nếu chẳng ở trên ngôn cú lại làm sao? - Lại tham ba mươi năm, cây chốt cửa này phải xoay được mới mong mở ra. Nhổ râu cọp phải là có thủ đoạn bổn phận mới được. Vị Tăng này chẳng ngại nguy vong, dám nhổ râu cọp, nói rằng: “Vẫn còn giản trạch.” Triệu Châu nhằm miệng liền bít, nói: “Kẻ tớ ruộng nhà, chỗ nào là giản trạch?” Nếu hỏi đến kẻ khác liền thấy tay chân rối loạn, đâu ngờ lão này là bậc tác gia, nhằm chỗ động không được liền động, chỗ xoay không được liền xoay. Nếu ông thấu được, tất cả ngôn cú ác độc, nhẫn đến ngàn sai muôn trạng hí luận ở thế gian, đều là thượng vị đề-hồ. Nếu đến được chỗ thật, mới thấy Triệu Châu lòng son từng mảnh. Kẻ tớ ruộng nhà là tiếng người làng Phước Đường mắng người giống như không ý trí. Vị Tăng này nói “vẫn còn giản trạch”. Triệu Châu bảo: “Kẻ tớ ruộng nhà, chỗ nào là giản trạch?” Cặp mắt Tông sư phải đến thế ấy, như chim cánh vàng vạch biển bắt rồng nuốt. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Tợ hải chi thâmNhư sơn chi cốVăn manh lộng không lý mãnh phongLữ nghị hám ư thiết trụ.Giản hề trạch hềĐương hiên bố cổ.
	DỊCH:
	Giống như biển sâuDường thể núi cứngMuỗi nhặng ở trong gió mạnh đùaCào kiến lay cây cọc sắt. Giản chừ trạch chừNgay hiên treo trống.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu chú hai câu “giống như biển sâu, dường thể núi cứng”. Tăng nói vẫn là giản trạch. Tuyết Đậu nói vị Tăng này giống như “muỗi nhặng ở trong gió mạnh đùa, cào kiến lay cây cọc sắt”. Tuyết Đậu khen ông ấy lớn mật. Vì sao? Đây là người trên dùng mà y dám nói thế ấy. Triệu Châu cũng không tha y, nói: “Kẻ tớ ruộng nhà, chỗ nào là giản trạch?” Đâu chẳng phải gió mạnh cọc sắt sao? Hai câu “giản chừ trạch chừ, ngay hiên treo trống”, rốt sau Tuyết Đậu đề khởi bảo cho được sống. Nếu biết được mười phần minh bạch, sau này ông tự liễu vậy. Tại sao? Đâu chẳng thấy nói: Muốn được thân thiết, chớ đem hỏi đến hỏi. Thế nên “ngay hiên treo trống”.
	TẮC 58
	TRIỆU CHÂU BỐI RỐI
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Triệu Châu: “Chí đạo không khó, duy hiềm giản trạch”, phải là sào huyệt của thời nhân chăng? Triệu Châu đáp: Đã có người hỏi tôi, mà mãi đến năm năm vẫn còn bối rối. 
	GIẢI THÍCH: Triệu Châu bình sanh chẳng hành gậy hét, mà dùng được còn hơn gậy hét. Vị Tăng này hỏi rất kỳ quái, nếu không phải là Triệu Châu thì khó đáp được cho y. Bởi Triệu Châu là hàng tác gia, chỉ nói với y “đã có người hỏi tôi, mãi đến năm năm vẫn còn bối rối”. Chỗ hỏi vách cao ngàn nhẫn, chỗ đáp cũng chẳng nhẹ hơn. Nếu thế ấy hội, chính là đương đầu, nếu chẳng thế ấy hội, chớ khởi so tính đạo lý. Đâu chẳng thấy Tông đạo giả trụ Đầu Tử, lúc còn ở trong hội Tuyết Đậu làm thơ ký, Tuyết Đậu dạy tham “chí đạo không khó, duy hiềm giản trạch”, nơi đây có tỉnh. Một hôm, Tuyết Đậu hỏi: Chí đạo không khó, duy hiềm giản trạch, ý nghĩa thế nào? Tông nói: Súc sanh, súc sanh. Sau Tông ở ẩn tại Đầu Tử, phàm đi trụ trì ở đều lấy cà-sa gói giầy cỏ chung với kinh sách. Có vị Tăng hỏi: Thế nào là tông phong của Đạo giả? Tông đáp: Cà-sa gói giầy cỏ. Tăng hỏi: Chưa biết ý chỉ thế nào? Tông nói: Dưới chân trần toàn gai góc. Vì thế, nói cúng Phật chẳng ở nhiều hương, nếu vượt qua khỏi thì bắt tha tại ta. Đã là một hỏi một đáp rõ ràng hiện thành, tại sao Triệu Châu lại nói bối rối? Hãy nói phải là sào huyệt của thời nhân chăng? Triệu Châu ở trong sào huyệt đáp y, hay ở ngoài sào huyệt đáp y? Phải biết việc này không ở trên ngôn cú. Có người tin được đến thấu xương thấu tủy, như rồng gặp nước, tợ cọp tựa núi.
	TỤNG:
	Tượng vương tần thânSư tử hao hốngVô vị chi đàmTắc đoạn nhân khẩuNam bắc đông tâyÔ phi thố tẩu.
	DỊCH:
	Voi chúa gầm gừSư tử hầm hétNói bàn vô vị Miệng người bít lấpNam bắc đông tây Quạ bay thỏ chạy.
	GIẢI TỤNG: Triệu Châu nói đã có người hỏi tôi, mãi đến năm năm vẫn còn bối rối, giống như “voi chúa gầm gừ, sư tử hầm hét”. Bốn câu sau “nói bàn vô vị, miệng người bít lấp, nam bắc đông tây, quạ bay thỏ chạy”, Tuyết Đậu nếu không có câu rốt sau thì chỗ nào lại có Tuyết Đậu? Đã là quạ bay thỏ chạy, hãy nói Triệu Châu, Tuyết Đậu, Sơn tăng cứu kính rơi ở chỗ nào?
	TẮC 59
	TRIỆU CHÂU SAO CHẲNG DẪN HẾT
	LỜI DẪN: Trùm trời bao đất, vượt Thánh siêu phàm, trên đầu trăm cỏ chỉ ra Niết-bàn diệu tâm, trong rừng binh khí điểm định được mạng mạch của Thiền tăng. Hãy nói thừa ân lực người nào được thế ấy, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Triệu Châu: “Chí đạo không khó, duy hiềm giản trạch”, vừa có nói năng là giản trạch, Hòa thượng vì người thế nào? Triệu Châu bảo: Sao chẳng dẫn hết lời này? Tăng thưa: Con chỉ nhớ đến đó. Triệu Châu bảo: Chỉ là chí đạo không khó, duy hiềm giản trạch.
	GIẢI THÍCH: Triệu Châu nói “chỉ là chí đạo không khó, duy hiềm giản trạch”, như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp, bắt tha sống chết, được tự tại như thế. Các nơi đều nói: Triệu Châu có lối biện luận siêu quần. Triệu Châu bình thường dạy chúng có một thiên này: Chí đạo không khó, duy hiềm giản trạch, vừa có nói năng là giản trạch là minh bạch. Lão tăng chẳng ở trong minh bạch, các ông lại tiếc giữ hay không? Có vị Tăng hỏi: Đã chẳng ở trong minh bạch lại tiếc giữ cái gì? Triệu Châu nói: Ta cũng không biết. Tăng thưa: Hòa thượng đã không biết, vì sao nói chẳng ở trong minh bạch? Triệu Châu bảo: Hỏi việc thì được, lễ bái rồi ra. Về sau, vị Tăng này chỉ bám chỗ sơ hở kia đi hỏi Triệu Châu, hỏi hẳn là kỳ đặc, song chỉ là tâm hành. Nếu là người khác không làm gì được y, nhưng với Triệu Châu là hàng tác gia, liền nói “sao chẳng dẫn hết lời này”. Vị Tăng cũng biết chuyển thân nhả hơi, liền nói “con chỉ nhớ đến đó”, dường như đã được an bài. Triệu Châu tùy thanh niêm khởi liền đáp chẳng cần suy tính. Cổ nhân gọi đó là tương tục, cũng rất khó. Sư biện rồng rắn, phân tốt xấu, quả là hàng bổn phận tác gia. Triệu Châu móc đi tròng mắt của vị Tăng này, mà chẳng phạm mũi nhọn, chẳng mắc suy tính, tự nhiên hay khéo. Ông gọi là câu có cũng chẳng được, gọi là câu không cũng chẳng được, gọi là câu chẳng có chẳng không cũng chẳng được, ly tứ cú tuyệt bách phi. Vì sao? Nếu luận việc này như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp, phải nhìn nhanh mới thấy. Nếu là trù trừ nghĩ nghị chẳng khỏi tan thân mất mạng. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Thủy sái bất trướcPhong suy bất nhậpHổ bộ long hànhQuỉ hào thần khấpĐầu trường tam xích tri thị thùy?Tương đối vô ngôn độc túc lập.
	DỊCH: 
	Nước rưới chẳng dínhGió thổi chẳng lọtCọp bước rồng điQuỉ than thần khócĐầu dài ba thước biết là ai?Đối diện không lời một chân đứng.
	GIẢI TỤNG: Bốn câu “nước rưới chẳng dính, gió thổi chẳng lọt, cọp bước rồng đi, quỉ than thần khóc”, khó có chỗ cho ông gặm nhấm. Bốn câu tụng này là lời đáp của Triệu Châu, giống như rồng bay cọp nhảy. Vị Tăng này chỉ được một trường xấu hổ. Chẳng những vị Tăng này, dù cho quỉ cũng than, thần cũng khóc, giống như gió thổi cỏ nghiêng. Hai câu rốt sau đáng gọi là người thân được, “đầu dài ba thước biết là ai, đối diện không lời một chân đứng”. Có vị Tăng hỏi cổ đức: Thế nào là Phật? Cổ đức đáp: Đầu dài ba thước, cổ dài hai tấc. Tuyết Đậu dẫn dùng, chưa biết quí vị lại hiểu chăng? Sơn tăng cũng chẳng hiểu. Tuyết Đậu một lúc thoát thể vẽ ra hình Triệu Châu ở đây rồi. Quí vị phải chín chắn để mắt xem.
	TẮC 60
	VÂN MÔN CÂY GẬY HÓA RỒNG
	LỜI DẪN: Chư Phật cùng chúng sanh xưa nay không khác, núi sông cùng chính mình đâu có sai biệt, vì sao lại lẫn thành hai bên? Nếu hay xoay lăn thoại đầu, ngồi đoạn yếu tân, bỏ qua tức chẳng được. Nếu chẳng bỏ qua thì trọn đại địa chẳng tiêu một cái nắm. Thế nào là chỗ xoay lăn thoại đầu, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Vân Môn cầm cây gậy chỉ chúng nói: Cây gậy hóa làm rồng, nuốt hết càn khôn rồi vậy, núi sông đất liền chỗ nào được?
	GIẢI THÍCH: Như Vân Môn nói cây gậy hóa làm rồng, nuốt hết càn khôn rồi vậy, núi sông đất liền chỗ nào được? Nếu nói có ắt mù, nếu nói không ắt chết, lại thấy Vân Môn chỗ vì người chăng? Trả cây gậy lại cho ta. Người nay chẳng hội chỗ riêng bày của Vân Môn, lại nói tức sắc minh tâm, gá vật bày lý. Như đức Phật Thích-ca bốn mươi chín năm thuyết pháp, không thể không biết cái nghị luận này, cớ sao lại đưa cành hoa, Ca-diếp cười chúm chím? Ông già này lại hồ đồ nói: Ta có chánh pháp nhãn tạng Niết-bàn diệu tâm, phân phó cho Ma-ha Ca-diếp. Lại đâu cần riêng truyền tâm ấn. Quí vị đã là khách dưới cửa Tổ sư, lại rõ được cái tâm riêng truyền tâm chăng? Trong ngực nếu có một vật thì núi sông đất liền quả nhiên hiện tiền, trong ngực nếu không một vật thì bên ngoài toàn không mảy tơ, nói gì lý cùng trí hiệp, cảnh cùng thần hội. Cớ sao? Bởi một hội thì tất cả hội, một sáng thì tất cả sáng. Trường Sa nói: “Người học đạo mà chẳng biết chân, chỉ vì từ xưa nhận thức thần, vô lượng kiếp nay gốc sanh tử, kẻ si liền gọi người xưa nay.” Nếu chợt đập tan ấm giới, thân tâm nhất như, ngoài thân không thừa, vẫn chưa được một nửa, nói gì là tức sắc minh tâm, gá vật bày lý. Cổ nhân nói: Một hạt bụi vừa dấy, đại địa toàn thâu. Hãy nói là hạt bụi nào? Nếu biết được hạt bụi này thì biết được cây gậy. Vừa nắm cây gậy đưa lên liền thấy tung hoành diệu dụng. Nói thoại thế ấy, sớm thành sắn bìm rồi, huống là lại hóa làm rồng. Tạng chủ Khánh nói: Năm ngàn bốn mươi tám (5048) quyển lại có nói thoại thế ấy chăng? Vân Môn có khi nhằm chỗ cây gậy đưa ra toàn cơ đại dụng, vì người một cách linh động. Ba Tiêu dạy chúng: Lỗ mũi của Thiền tăng trọn ở trên đầu cây gậy. Vĩnh Gia cũng nói: “Chẳng phải tiêu hình việc truyền rỗng, gậy báu Như Lai còn dấu vết.” Thuở xưa Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng trải tóc trên bùn để đón Phật kia. Phật Nhiên Đăng nói: Chỗ này nên cất chùa. Khi ấy có một vị Thiên tử bèn cặm một cọng cỏ, nói: Cất chùa xong. Quí vị hãy nói tin tức này từ chỗ nào được? Tổ sư nói: Đầu gậy thủ chứng, dưới hét thừa đương. Hãy nói thừa đương cái gì? Chợt có người hỏi thế nào là cây gậy, phải chăng liền nhào lộn? phải chăng liền vỗ tay? Thảy đều là đùa tinh hồn, tức cười không dính dáng. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Trú trượng tử thôn càn khônĐồ thuyết đào hoa lãng bônThiêu vĩ giả bất tại noa vân quặc vụBộc tai giả hà tất táng đảm vong hồn.Niêm liễu giảVăn bất vănTrực tu sái sái lạc lạcHưu cánh phân phân vân vânThất thập nhị bổng thả khinh thứNhất bách ngũ thập nan phóng quân.
	DỊCH:
	Cây gậy này nuốt càn khônLuống nói hoa đào sóng đưaĐốt đuôi nào bởi gom mây cuộn mùPhơi mang nào hẳn vỡ mật mất hồn.Niêm rồi vậyNghe chẳng nghePhải là sạch trọi thong dongThôi lại lăng xăng rối rắmBảy mươi hai gậy vẫn tha nhẹMột trăm năm chục khó cho anh.
	Sư cầm gậy bước xuống tòa, đại chúng một lúc chạy tan. 
	GIẢI TỤNG: Vân Môn vì người chìu uốn, Tuyết Đậu vì người chặt thẳng. Do đó, bác hẳn hóa làm rồng, không nhận nói như thế, chỉ là “cây gậy nuốt càn khôn”. Đại ý Tuyết Đậu muốn khởi tình giải của người, nên nói “luống nói hoa đào sóng đưa”, chẳng cần hóa làm rồng. Bởi Võ môn có ba cấp sóng, mỗi năm đến tháng ba hoa đào trôi theo sóng, những cá lớn hay lội ngược nước nhảy qua sóng liền hóa làm rồng. Tuyết Đậu nói dù hóa làm rồng cũng là nói suông. “Đốt đuôi nào bởi gom mây cuộn mù”, con cá nhảy qua được Võ môn, tự có lửa trời đốt đuôi của nó, rồi gom mây cuộn mù bay đi. Ý Tuyết Đậu nói dù hóa làm rồng cũng chẳng ở chỗ gom mây cuộn mù. “Phơi mang nào hẳn vỡ mật mất hồn”, lời tựa trong Thanh Lương sớ nói: “Chứa chất hạnh Bồ-tát còn phải phơi mang ở Long môn.” Đại ý nói cảnh giới Hoa Nghiêm chẳng phải người tiểu đức tiểu trí đến được, như con cá nhảy qua Long môn, qua chẳng khỏi bị điểm trán trở lại, phải chịu khốn nơi bãi cát vũng cạn, phơi mang vậy. Ý Tuyết Đậu nói đã điểm trán trở lại ắt vỡ mật tan hồn. “Niêm rồi vậy, nghe chẳng nghe”, lại chú cước ở dưới rằng một lúc vì ông quét sạch rồi. Quí vị “phải là sạch trọi thong dong, thôi chớ lăng xăng rối rắm”. Nếu ông lại lăng xăng rối rắm thì mất đi cây gậy rồi. “Bảy mươi hai gậy vẫn tha nhẹ”, Tuyết Đậu vì ông tha cái nặng dùng cái nhẹ. Cổ nhân nói: Bảy mươi hai gậy trở thành một trăm năm mươi. Người nay hiểu lầm lại tính theo số mục, lý đáng phải bảy mươi lăm gậy, vì sao chỉ có bảy mươi hai gậy? Đâu chẳng biết cổ nhân ý tại ngôn ngoại. Vì thế nói: Việc này không ở trong ngôn cú, khỏi bị người sau xuyên tạc. Lý do Tuyết Đậu dẫn dụng, dù cho ông được sạch trọi thong dong, chính nên cho ông bảy mươi hai gậy, vẫn là tha nhẹ. Nếu không được như thế, một trăm năm mươi gậy khó tha anh. Một lúc tụng xong, lại cầm cây gậy lớp lớp vì nhau. Tuy nhiên thế ấy, cũng không một người trong da có máu. 
	TẮC 61
	PHONG HUYỆT NƯỚC NHÀ HƯNG THẠNH
	LỜI DẪN: Dựng pháp tràng lập tông chỉ lại là hàng bổn phận Tông sư. Định rắn rồng, rành đen trắng, phải là hàng tri thức tác gia. Trên kiếm bén luận sống chết, trên đầu gậy biện cơ nghi thì gác lại, hãy nói việc riêng đứng trong hoàn vũ, một câu làm sao thương lượng, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Phong Huyệt dạy: Nếu lập một hạt bụi thì nước nhà hưng thạnh, chẳng lập một hạt bụi thì nước nhà tan mất. 
	Tuyết Đậu cầm gậy nói: Lại có Thiền tăng đồng sanh đồng tử chăng? 
	GIẢI THÍCH: Như Phong Huyệt dạy chúng nói: Nếu lập một hạt bụi thì nước nhà hưng thạnh, chẳng lập một hạt bụi thì nước nhà tan mất. Hãy nói lập một hạt bụi tức phải, chẳng lập một hạt bụi tức phải? Trong đây phải là đại dụng hiện tiền mới được. Thế nên nói: Giả sử trước câu nói tiến được, vẫn là kẹt vỏ quên niêm, dù cho dưới câu tinh thông, chưa khỏi chạm phải cuồng kiến. Phong Huyệt là bậc tôn túc trong tông Lâm Tế, dùng thẳng bổn phận thảo liệu. Nếu lập một hạt bụi thì nước nhà hưng thạnh, lão quê buồn rầu, ý ở lập quốc an bang phải nhờ mưu thần dũng tướng, nhiên hậu mới kỳ lân xuất hiện, phụng hoàng bay về, là điềm tốt thái bình. Người ở trong thôn ba nhà kia nào biết có việc ấy. Chẳng lập một hạt bụi thì nước nhà tan mất, gió thổi vèo vèo, lão quê vì sao hát ca? Chỉ vì nước nhà tan mất. Trong tông Tào Động gọi đó là chỗ chuyển biến, không Phật không chúng sanh, không phải không quấy, không tốt không xấu, bặt âm vang tung tích. Vì thế nói: Mạt vàng tuy quí, rơi trong con mắt cũng thành bệnh. Lại nói: Mạt vàng trong mắt là bệnh, y châu trên pháp là trần, kỷ linh còn chẳng trọng, Phật Tổ là người gì? Bảy xoi tám phủng thần thông diệu dụng chẳng cho là kỳ đặc. Đến trong đây, “trùm chăn phủ đầu muôn việc thôi, khi này Sơn tăng trọn chẳng hội”. Nếu lại nói tâm nói tánh, nói huyền nói diệu đều dùng chẳng được. Vì sao? Vì nhà kia tự có cảnh thần tiên. Nam Tuyền dạy chúng: Ở Hoàng Mai bảy trăm vị Cao tăng đều là người hiểu Phật pháp, mà chẳng được y bát của Tổ, chỉ có ông cư sĩ họ Lư chẳng hiểu Phật pháp, cho nên được y bát của Tổ. Lại nói: Chư Phật ba đời chẳng tri hữu, mèo nhà trâu trắng lại tri hữu. Lão quê hoặc buồn rầu, hoặc ca hát, hãy nói làm sao hiểu? Lão quê đủ con mắt gì lại thế ấy? Nên biết trước cửa lão quê riêng có điều chương. Tuyết Đậu nêu cả hai lên rồi, lại cầm gậy nói: Lại có Thiền tăng đồng sanh đồng tử chăng? Khi ấy nếu có một người ra nói được một câu lẫn làm chủ khách, khỏi bị lão Tuyết Đậu phần sau tự chỉ ngực.
	TỤNG:
	Dã lão tùng giao bất triển miThả đồ gia quốc lập hùng kiMưu thần dũng tướng kim hà tại!Vạn lý thanh phong chỉ tự tri.
	DỊCH:
	Lão dốt từ đây chẳng nhướng màyVả mong nhà nước lập nền tàiMưu thần dũng tướng nay đâu tá!Muôn dặm gió lành chỉ tự hay.
	GIẢI TỤNG: Vừa rồi song đề vậy, trong đây lại nắm một bên, buông một bên, bồi dài bổ ngắn, bỏ nặng theo nhẹ. Vì thế nói: “Lão dốt từ đây chẳng nhướng mày, vả mong nhà nước lập nền tài, mưu thần dũng tướng nay đâu tá!” Tuyết Đậu cầm cây gậy nói: “Lại có Thiền tăng đồng sanh đồng tử chăng?” Giống như nói lại có mưu thần dũng tướng chăng? Một cái miệng nuốt tất cả người rồi vậy. Do đó nói: Đất rộng người thưa, gặp nhau rất ít. Lại có biết nhau chăng, ra đây một hầm chôn hết. “Muôn dặm gió lành chỉ tự hay”, chính là chỗ Tuyết Đậu chỉ ngực vậy.
	TẮC 62
	VÂN MÔN TRONG CÓ MỘT HÒN NGỌC
	LỜI DẪN: Lấy trí vô sư phát diệu dụng vô tác, lấy lòng từ vô duyên làm bạn tốt chẳng thỉnh. Nhằm trong một câu có chết có sống, ở trong một cơ có tha có bắt. Hãy nói người nào từng thế ấy đến, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Vân Môn dạy chúng: Trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn, cầm lồng đèn đến trong điện Phật, đem ba cửa đến trên lồng đèn.
	GIẢI THÍCH: Vân Môn nói trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn, hãy nói Vân Môn ý tại cần câu, ý tại lồng đèn? Đây là mấy câu trong luận Bảo Tạng của Triệu pháp sư, Vân Môn trích ra dạy chúng. Khi Triệu Công ở vườn Tiêu Dao thời Hậu Tần làm luận, viết kinh Duy-ma-cật, mới biết Lão Trang chưa phải hay tột. Triệu Công lễ La-thập làm thầy, lại đến tham vấn Bồ-tát Bạt-đà-ba-la ở chùa Ngõa Quan, vốn là đệ tử được truyền tâm ấn của Tổ thứ hai mươi bảy ở Ấn Độ. Triệu Công thâm nhập được chỗ sâu kín. Một hôm, Triệu Công bị nạn sắp hành hình, xin hẹn lại bảy ngày viết xong bộ luận Bảo Tạng. Vân Môn trích bốn câu trong luận dạy chúng. Đại ý nói làm sao lấy được hòn ngọc báu vô giá ẩn trong ấm giới. Lời nói trong luận cùng lối thuyết thoại trong tông môn phù hợp nhau. Cảnh Thanh hỏi Tào Sơn: Lý thanh hư khi cứu kính không thân thì thế nào? Tào Sơn đáp: Lý tức như thế, sự lại làm sao? Thanh thưa: Như lý như sự. Tào Sơn bảo: Lừa một mình Tào Sơn thì được, đối với con mắt chư Thánh làm gì được. Thanh thưa: Nếu không có con mắt chư Thánh, đâu biết chẳng thế ấy. Tào Sơn bảo: Công chẳng cho lọt mũi kim, tư thì xe ngựa cũng qua. Vì thế nói: Trong càn khôn, giữa vũ trụ, trong có hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn. Đại ý nói người người đầy đủ, mỗi mỗi viên thành. Vân Môn trích ra dạy chúng đã là thập phần hiện thành, không thể giống như Tọa chủ lại vì ông chú giải. Sư vẫn mở lòng từ bi, vì ông chú cước nói “cầm lồng đèn đến trong điện Phật, đem ba cửa đến trên lồng đèn”. Thử nói Vân Môn nói thế ấy, ý tại chỗ nào? Cổ nhân nói: “Thật tánh vô minh tức Phật tánh, không thân huyễn hóa tức Pháp thân.” Lại nói “chính phàm tâm mà thấy Phật tâm”. Hình sơn tức là tứ đại ngũ ấm. Trong có hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn, như nói: “Chư Phật tại đầu tâm, người mê chạy ngoài tầm, trong ôm báu vô giá, chẳng biết một đời thôi.” Lại nói: “Phật tánh rõ ràng hiển hiện, trụ tướng hữu tình khó thấy, nếu ngộ chúng sanh vô ngã, mặt ta nào khác mặt Phật. Tâm là tâm xưa nay, mặt là mặt thuở bé, kiếp thạch khá đổi dời, cái kia không cải biến.” Có người chỉ nhận cái sáng tỏ linh minh là ngọc báu, thế là chẳng được cái dụng của nó, cũng chẳng được cái diệu của nó. Vì thế, động chuyển chẳng được, xô lăn chẳng xong. Cổ nhân nói: Cùng thì biến, biến thì thông. Câu “cầm lồng đèn đến trong điện Phật”, nếu là thường tình còn có thể lường xét được. Câu “đem ba cửa đến trên lồng đèn” lại lường xét được chăng? Vân Môn một lúc vì ông đả phá tình thức ý tưởng, được mất phải quấy rồi. Tuyết Đậu nói: Tôi mến Thiều Dương tân định cơ, một đời vì người tháo đinh nhổ chốt. Lại nói: Ngồi trên giường gỗ biết bao nhiêu, đao bén cắt đi khiến người mến. Vân Môn nói cầm lồng đèn vào trong điện Phật, một câu này đã cắt đứt rồi vậy. Lại đem ba cửa đến trên lồng đèn, nếu luận việc này như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp. Vân Môn nói: “Nếu ông tương đương hãy tìm đường vào. Chư Phật như vi trần ở dưới gót chân ông, ba tạng thánh giáo ở trên đầu lưỡi ông, chẳng bằng hãy ngộ đi. Hòa thượng con! Chớ vọng tưởng, trời là trời, đất là đất, núi là núi, nước là nước, Tăng là Tăng, tục là tục.” Sư im lặng giây lâu, nói tiếp: Đem án sơn trước mặt lại cho ta xem? Có vị Tăng ra hỏi: Học nhân khi thấy núi là núi, nước là nước thì thế nào? Vân Môn bảo: Ba cửa vì sao từ trong này qua, e ông chết đi. Sư bèn lấy tay vẽ một nét nói: Khi biết được là thượng vị đề-hồ, nếu biết chẳng được trở thành độc dược. Vì thế nói: “Liễu liễu, khi liễu không sở liễu, huyền huyền, chỗ huyền cần phải chê.”
	Tuyết Đậu niêm rằng: “Trong càn khôn giữa vũ trụ trong có hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn, treo ở trên vách, Đạt-ma chín năm chẳng dám để mắt nhìn thẳng, nay Thiền tăng cần thấy, nhằm ngay xương sống liền đánh.” Xem Sư là bổn phận Tông sư trọn chẳng đem thật pháp trói buộc người. Huyền Sa nói: Bủa vây chẳng chịu đứng, kêu gọi chẳng quay đầu, tuy nhiên thế ấy cũng là rùa linh lê đuôi. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Khán khánCổ ngạn hà nhân bả điếu can.Vân nhiễm nhiễmThủy man manMinh nguyệt lô hoa quân tự khan.
	DỊCH:
	Xem xemBờ xưa người nào cầm cần câu.Mây mịt mịtNước mênh môngTrăng sáng hoa lau anh tự xem.
	GIẢI TỤNG: Nếu biết được lời Vân Môn liền thấy chỗ Tuyết Đậu vì người. Sư nhằm hai câu sau của Vân Môn dạy chúng liền vì ông chú cước: “Xem xem.” Ông liền giương mày trừng mắt hội, vẫn không dính dáng. Cổ nhân nói: “Linh quang riêng sáng, vượt khỏi căn trần, thể bày chân thường, chẳng nê văn tự, tâm tánh không nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật.” Nếu chỉ nhằm chỗ giương mày trừng mắt, ngồi như chết đâu thể thoát được căn trần. Tuyết Đậu nói: Xem! Xem! Vân Môn giống như ở trên bờ xưa cầm cần câu. Mây lại mịt mịt, nước lại mênh mông, trăng sáng chiếu hoa lau, hoa lau chiếu trăng sáng, chính ngay khi này là cảnh giới gì? Nếu thẳng đó thấy được thì trước sau chỉ giống như một câu.
	TẮC 63
	NAM TUYỀN CHẶT CON MÈO
	LỜI DẪN: Đường ý chẳng đến nên khéo đề ra, nói năng chẳng kịp phải mau để mắt. Nếu là điện xẹt sao băng liền hay nghiêng hồ lộn núi. Trong chúng có người biện được chăng, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Ở Nam Tuyền, một hôm nhà Đông nhà Tây tranh nhau một con mèo. Nam Tuyền thấy liền đề khởi: Nói được thì chẳng chặt. Chúng không nói được. Nam Tuyền chặt con mèo làm hai khúc.
	GIẢI THÍCH: Hàng Tông sư một động một tịnh, một ra một vào, hãy nói ý chỉ thế nào? Câu chuyện chặt con mèo, trong tùng lâm khắp nơi bàn tán xôn xao. Có người nói: Chỗ đề khởi liền phải. Có người nói: Ở chỗ chặt. Hoàn toàn không dính dáng. Nam Tuyền nếu khi chẳng đề khởi khắp nơi cũng tạo tác đạo lý. Đâu chẳng biết, cổ nhân có con mắt định càn khôn, có cây kiếm định càn khôn. Ông hãy nói cứu kính là ai chặt con mèo? Chỉ khi Nam Tuyền đề khởi: nói được tức chẳng chặt, chính khi ấy bỗng có người nói được thì Nam Tuyền chặt hay không chặt? Vì thế nói: Chánh lệnh đương hành, ngồi đoạn mười phương, thoát ra xem ngoài trời, ai là người trong ấy? Kỳ thật đương thời vốn chẳng chặt, thoại này cũng chẳng ở chỗ chặt cùng chẳng chặt. Việc này thật biết rõ ràng như thế, chẳng ở trên tình trần ý kiến mà tìm. Nếu nhằm trên tình trần ý kiến mà tìm thì cô phụ Nam Tuyền. Chỉ nhằm trên mũi nhọn kiếm bén xem thì có cũng được, không cũng được, chẳng có chẳng không cũng được. Vì thế cổ nhân nói: Cùng tắc biến, biến tắc thông. Người nay chẳng hiểu biến thông, chỉ nhằm trên ngôn cú chạy. Nam Tuyền đề khởi thế ấy, không thể bảo người hạ được lời gì? Chỉ cần bảo người tự tiến, mỗi mỗi tự dụng tự biết. Nếu chẳng hiểu thế ấy, chợt dò tìm không đến. Tuyết Đậu đương đầu tụng ra:
	TỤNG:
	Lưỡng đường câu thị đổ thiền hòaBác động yên trần bất nại hàLại đắc Nam Tuyền năng cử lệnhNhất đao lưỡng đoạn nhậm thiên pha.
	DỊCH: 
	Hai nhà đều hạng khách thiền xoàngKhói bụi vạch tung vẫn mơ màngNhờ được Nam Tuyền hay hành lệnhMột đao hai khúc mặc thiên lệch.
	GIẢI TỤNG: Câu “hai nhà đều hạng khách thiền xoàng”, Tuyết Đậu chẳng nhằm chết dưới câu, cũng chẳng nhằm trước lừa, sau ngựa. Có chỗ vạch tung liền nói “khói bụi vạch tung vẫn mơ màng”. Tuyết Đậu cùng Nam Tuyền nắm tay cùng đi, một câu nói xong vậy. Thủ tọa hai nhà không có chỗ hết, đến nơi chỉ quản vạch tung khói bụi mà không làm gì được. Nhờ được Nam Tuyền vì kia đoạn công án này, thâu sạch hết kia, song trước chẳng đến thôn, sau chẳng tới quán. Vì thế nói: “Nhờ được Nam Tuyền hay hành lệnh, một đao hai khúc mặc thiên lệch.” Liền đó cho một đao thành hai khúc, chẳng quản có bàn tán thiên lệch. Hãy nói Nam Tuyền y cứ lệnh gì?
	TẮC 64
	TRIỆU CHÂU ĐẦU ĐỘI GIÀY CỎ
	CÔNG ÁN: Nam Tuyền thuật lại thoại đầu này hỏi Triệu Châu. Triệu Châu liền cởi giày cỏ đội trên đầu đi ra. Nam Tuyền nói: Nếu khi ấy có mặt ông, đã cứu được con mèo.
	GIẢI THÍCH: Triệu Châu là đệ tử của Nam Tuyền, nói đầu hiểu đuôi, cử đến là biết chỗ rơi. Nam Tuyền đến chiều thuật lại lời khi sáng, hỏi Triệu Châu, Triệu Châu là lão tác gia, liền cởi giày cỏ đội trên đầu đi ra. Nam Tuyền nói: Khi ấy nếu có mặt ông, đã cứu được con mèo. Thử nói thật thế ấy, chẳng thật thế ấy? Nam Tuyền nói: “nói được thì không chặt”, như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp. Triệu Châu liền cởi giày cỏ đội trên đầu đi ra. Sư tham câu sống chẳng tham câu chết, ngày ngày mới, giờ giờ mới, ngàn Thánh dời đổi một mảy tơ cũng chẳng được. Phải là vận dụng được của báu nhà mình, mới thấy toàn cơ đại dụng của Sư. Sư nói ta là vua pháp, đối với pháp được tự tại. Nhiều người hiểu lầm nói Triệu Châu quyền biến đem giày cỏ làm con mèo. Có người nói: Đợi kia bảo nói được thì không chặt, liền đội giày cỏ đi ra, tự là ông chặt con mèo, chẳng can việc của tôi. Vẫn không dính dáng, chỉ là đùa tinh hồn. Đâu chẳng biết ý cổ nhân như trời khắp che, tợ đất khắp chở. Cha con Sư hợp nhau, cơ phong khế nhau, bên này đưa đầu bên kia liền hiểu đuôi. Học giả thời nay chẳng biết chỗ cổ nhân chuyển, chạy rỗng trên đường ý suy tính. Nếu cần thấy, chỉ đến chỗ chuyển của Nam Tuyền, Triệu Châu liền thấy.
	TỤNG:
	Công án viên lai vấn Triệu ChâuTrường An thành lý nhậm nhàn duThảo hài đầu đới vô nhân hộiQui đáo gia sơn tức tiện hưu.
	DỊCH:
	Công án tròn rồi hỏi Triệu ChâuTrường An thành ấy mặc nhàn duĐội đầu giày cỏ không người hiểuVề đến gia sơn thì mới thôi.
	GIẢI TỤNG: “Công án tròn rồi hỏi Triệu Châu”, Tạng chủ Khánh nói: Giống như người kết án tám gậy là tám gậy, mười ba là mười ba, đã đoạn rồi. Lại đem ra hỏi Triệu Châu. Triệu Châu là con trong nhà ấy, hiểu ý chỉ của Nam Tuyền, là người thấu triệt, đè đến chọi đến liền chuyển, đầy đủ đầu mắt của bậc bổn phận tác gia, vừa nghe nhắc đến liền đứng dậy đi ra. Tuyết Đậu nói: “Trường An thành ấy mặc nhàn du”, ló đuôi chẳng ít. Cổ nhân nói: Trường An tuy vui chẳng nên ở lâu. Lại nói: Trường An rất ồn, nước tôi an ổn. Phải là biết cơ nghi, rành tốt xấu mới được. “Đội đầu giày cỏ không người hiểu”, chỗ đội giày cỏ, một tí xíu này không có nhiều việc. Vì thế nói: “duy ta hay biết, duy ta hay chứng”, mới thấy được Nam Tuyền, Triệu Châu, Tuyết Đậu chỗ đồng đắc đồng dụng. Hãy nói nay làm sao hội? “Về đến gia sơn thì mới thôi”, chỗ nào là gia sơn của kia? Nếu chẳng hội ắt chẳng nói thế ấy. Kia đã hội, hãy nói gia sơn ở chỗ nào? Liền đánh.
	TẮC 65
	NGOẠI ĐẠO NGỰA HAY BÓNG ROI
	LỜI DẪN: Không tướng mà hiện, đầy mười phương mà phương rộng, không tâm mà ứng dụng khắp sát hải mà chẳng phiền. Cử một rõ ba, mục cơ thù lượng. Dù cho gậy như mưa rơi, hét tợ sấm dậy cũng chưa xứng với hành lý của người hướng thượng. Hãy nói thế nào là việc người hướng thượng, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Ngoại đạo hỏi Phật: Chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời? Thế Tôn lặng thinh giây lâu. Ngoại đạo tán thán: Thế Tôn đại từ đại bi vẹt mây mù cho con, khiến con được vào. Ngoại đạo đi rồi, A-nan hỏi Phật: Ngoại đạo chứng được cái gì mà nói được vào? Phật bảo: Như ngựa hay ở đời, thấy bóng roi liền chạy.
	GIẢI THÍCH: Việc này nếu ở trên ngôn cú thì tam thừa mười hai phần giáo há không có ngôn cú. Hoặc nói không nói là phải. Vậy Tổ sư Tây sang làm gì? Từ trước đến đây khá nhiều công án, cứu kính làm sao thấy được chỗ rơi? Một công án này có nhiều người hiểu khác nhau. Có người nói làm thinh, có người nói ngồi yên, có người nói lặng lẽ chẳng đáp. Tức cười không dính dáng, biết bao giờ mò tìm đến được? Việc này hẳn chẳng ở trên ngôn cú, cũng chẳng lìa ngôn cú, nếu vừa có nghĩ nghị liền cách xa ngàn dặm muôn dặm. Xem ngoại đạo kia, sau khi tỉnh ngộ mới biết, cũng chẳng ở đây, cũng chẳng ở kia, cũng chẳng ở phải, cũng chẳng ở chẳng phải. Hãy nói là cái gì? Hòa thượng Thiên Y Hoài tụng: “Duy-ma chẳng nín chẳng làm thinh, ngồi yên thương lượng thành lỗi lầm, trong giáp suy mao ánh sáng lạnh, ngoại đạo thiên ma đều bó tay.” Hòa thượng Thường ở Bá Trượng đến tham vấn Pháp Nhãn, Pháp Nhãn dạy khán câu này. Một hôm Pháp Nhãn hỏi: Ông khán nhân duyên gì? Thường thưa: Ngoại đạo hỏi Phật. Pháp Nhãn bảo: Thử cử xem. Thường toan mở miệng, Pháp Nhãn bảo: Dừng! Dừng! Ông toan nhằm chỗ im lặng hội ư? Thường ngay câu nói này bỗng nhiên đại ngộ. Sau Sư dạy chúng: “Bá Trượng có ba quyết, uống trà trân trọng hết, nghĩ nghị cùng tư duy, biết anh vẫn chưa triệt.” Thúy Nham chân điểm ngực niêm: Lục hợp cửu hữu, xanh vàng đỏ trắng mỗi mỗi xen lẫn. Ngoại đạo hiểu kinh, luận Tứ Phệ-đà, tự nói ta là người nhất thế trí. Nơi nơi tìm người nghị luận, y đặt câu hỏi cốt ngồi đoạn đầu lưỡi đức Thích-ca. Thế Tôn chẳng tốn mảy tơ khí lực, y liền tỉnh lấy, tán thán rằng: Thế Tôn đại từ đại bi vẹt mây mù cho con, khiến con được vào. Hãy nói thế nào là chỗ đại từ đại bi? Thế Tôn một mắt thông tam thế, ngoại đạo hai tròng suốt ngũ thiên. Chơn Như ở Qui Sơn niêm: “Ngoại đạo ôm ấp ngọc quí, Thế Tôn chính vì đề cao, sum la hiển hiện vạn tượng rõ ràng. Cứu kính ngoại đạo ngộ cái gì? Như đuổi chó dồn vào tường, tột cùng ắt không có lối thoát, nó phải xoay đầu lại liền được linh động.” Nếu so tính phải quấy một lúc buông hết, tình sạch kiến trừ, tự nhiên triệt để phân minh. Ngoại đạo đi rồi, A-nan hỏi Phật: Ngoại đạo chứng cái gì mà nói được chỗ vào? Phật bảo: Như ngựa hay ở đời, thấy bóng roi liền chạy. Sau này các nơi nói: Lại bị gió đùa âm điệu khác. Lại nói: Đầu rồng đuôi rắn. Chỗ nào là bóng roi của Thế Tôn? Chỗ nào là thấy bóng roi? Tuyết Đậu nói: Tà chánh chẳng phân, lỗi do bóng roi. Chơn Như nói: A-nan lại đóng chuông vàng, bốn chúng đồng nghe. Tuy nhiên như thế, rất giống hai con rồng giành hạt châu, thêm lớn uy phong của người trí. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Cơ luân tằng vị chuyểnChuyển tất lưỡng đầu tẩuMinh cảnh hốt lâm đàiĐương hạ phân nghiên xú.Nghiên xú phân hề mê vân khaiTừ môn hà xứ sanh trần aiNhân tư lương mã khuy tiên ảnhThiên lý truy phong hoán đắc hồi.Hoán đắc hồi, minh chỉ tam hạ.
	DỊCH:
	Cơ luân chưa từng chuyểnChuyển ắt chạy hai đầuGương sáng chợt đến đàiLiền đó phân tốt xấu.Tốt xấu phân chừ mây mù khaiCửa từ đâu đấy sanh trần aiNhân suy ngựa giỏi bóng roi thấyNgàn dặm truy phong gọi được về.Gọi được về, khảy móng tay ba cái.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “cơ luân chưa từng chuyển, chuyển ắt chạy hai đầu”, cơ là linh cơ của ngàn Thánh, luân là mạng mạch của các người từ trước đến nay. Cổ nhân nói: “Linh cơ ngàn Thánh không dễ thân, rồng sanh rồng con chẳng dây dưa, Triệu Châu đoạt được Liên thành ngọc, Tần chúa Tương Như thảy táng thân.” Ngoại đạo nắm được đứng, làm được chủ, chưa từng động đến. Cớ sao? Y nói: Chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Há chẳng phải chỗ toàn cơ? Thế Tôn biết xem gió thả buồm, hợp bệnh cho thuốc. Vì thế im lặng giây lâu, toàn cơ đề khởi. Ngoại đạo hội được toàn thể, cơ luân liền lăn trùng trục, cũng chẳng chuyển về có, cũng chẳng chuyển về không, cũng chẳng rơi được mất, chẳng câu chấp phàm Thánh, hai bên một lúc dứt sạch. Thế Tôn vừa im lặng, y liền lễ bái. Người nay đa số rơi tại không, chẳng thế thì rơi vào có, chỉ quản tại chỗ có, không hai đầu chạy. Tuyết Đậu nói: “gương sáng chợt đến đài, liền đó phân tốt xấu”, cái này chẳng cần động đến, chỉ tiêu cái im lặng, giống như gương sáng đến đài, vạn tượng không thể trốn hình chất của nó. Ngoại đạo nói: “Thế Tôn đại từ đại bi, vẹt mây mù cho con, khiến con được vào.” Hãy nói chỗ nào là chỗ ngoại đạo vào? Trong đây phải là mỗi người tự tham, tự cứu, tự ngộ, tự hội mới được. Ở tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm chẳng hỏi cao thấp, một lúc hiện thành, lại chẳng dời đổi một mảy tơ. Vừa khởi so tính chừng một sợi tơ đạo lý, liền bít lấp chết người, lại không có phần đi vào. Phần sau tụng về “Thế Tôn đại từ đại bi, vẹt mây mù cho con, khiến con được vào”. “Liền đó phân tốt xấu, tốt xấu phân chừ mây mù khai, cửa từ đâu đấy sanh trần ai.” Cả quả đất là cửa đại từ đại bi của Thế Tôn, nếu ông thấu được chẳng tiêu một cái ấn tay, đây cũng là mở hoác cửa cổng. Đâu chẳng thấy Thế Tôn trong hai mươi mốt ngày suy nghĩ việc như thế, ta nên chẳng nói pháp, chóng vào Niết-bàn. “Nhân suy ngựa giỏi bóng roi thấy, ngàn dặm truy phong gọi được về.” Con ngựa hay đuổi gió thấy bóng roi đã chạy qua ngàn dặm, gọi về liền về. Ý Tuyết Đậu khen y nói, nếu là hàng anh tuấn mới có thể một cái động liền chuyển, một lời gọi liền về. Nếu gọi được về, liền khảy móng tay ba cái. Hãy nói là điểm phá? là ném cát?
	TẮC 66
	NHAM ĐẦU THÂU KIẾM HOÀNG SÀO
	LỜI DẪN: Đương cơ đối mặt đề cao cơ hãm hổ, chánh án bàng đề, bày ra mưu lược bắt giặc. Sáng hiệp tối hiệp, hai buông hai thâu, giỏi đùa rắn chết, lại là tác giả kia. 
	CÔNG ÁN: Nham Đầu hỏi Tăng: Ở đâu đến? Tăng thưa: Tây Kinh đến. Nham Đầu hỏi: Sau khi giặc Hoàng Sào qua rồi, lại thâu kiếm được chăng? Tăng thưa: Thâu được. Nham Đầu đưa cổ ra, nói: Hè! Tăng nói: Đầu Thầy rụng. Nham Đầu cười ha hả! Sau vị Tăng này đến Tuyết Phong. Tuyết Phong hỏi: Ở đâu đến? Tăng thưa: Ở Nham Đầu đến. Tuyết Phong hỏi: Có ngôn cú gì? Tăng thuật lại việc trước. Tuyết Phong đánh ba mươi gậy đuổi ra.
	GIẢI THÍCH: Phàm là người quảy túi mang bát vạch cỏ xem gió, phải đủ con mắt hành cước mới được. Vị Tăng này mắt tợ sao băng, cũng bị Nham Đầu khám phá xong, xỏ xâu lại. Đương thời nếu là kẻ kia, hoặc chết hoặc sống cử đến liền dùng. Vị Tăng lôi thôi này lại nói: “Thâu được.” Đi hành cước thế ấy, lão Diêm-la sẽ đòi tiền cơm ông. Ông này đi nát bao nhiêu đôi giày cỏ thẳng đến Tuyết Phong. Khi ấy nếu có đôi phần mắt sáng, liền biết liếc qua há chẳng thích sao? Một nhân duyên này có âm thanh kỳ quái. Việc ấy tuy nhiên không được mất, mà được mất rất to, tuy nhiên không giản trạch, trong này lại cần đủ con mắt giản trạch. Xem Long Nha khi còn đi hành cước đặt câu hỏi, hỏi Đức Sơn: Học nhân nương kiếm Mạc Da nghĩ lấy đầu Thầy thì thế nào? Đức Sơn đưa cổ ra nói: Hè! Long Nha nói: Đầu Thầy rụng. Đức Sơn liền trở về phương trượng. Sau Long Nha thuật lại với Động Sơn, Động Sơn hỏi: Khi ấy Đức Sơn nói gì? Long Nha thưa: Sư không nói. Động Sơn bảo: Sư không nói gác lại, cho mượn đầu Đức Sơn rụng xem? Long Nha ngay câu nói đại ngộ, thắp hương trông xa về Đức Sơn lễ bái sám hối. Có vị Tăng truyền đến Đức Sơn, Đức Sơn nói: Lão Động Sơn chẳng biết tốt xấu, kẻ này chết bao lâu rồi, cứu được dùng vào chỗ nào? Công án này với Long Nha là một loại. Đức Sơn trở về phương trượng ắt trong tối rất mầu. Nham Đầu cười to, trong cái cười có độc. Nếu có người biện được thì đi dọc ngang trong thiên hạ. Vị Tăng này khi ấy nếu biện được thì vượt qua ngàn xưa, khỏi bị kiểm trách, mà dưới cửa Nham Đầu một trường lầm lỗi. Xem lão nhân Tuyết Phong là bạn đồng tham nên biết chỗ rơi, cũng chẳng vì kia nói phá, chỉ đánh ba mươi gậy đuổi ra khỏi viện, khả dĩ không trước bặt sau. Cái này là nắm lỗ mũi hàng tác gia Thiền khách, thủ đoạn vì người mà chẳng vì họ thế này hoặc thế nọ, khiến họ tự ngộ. Bậc bổn phận Tông sư vì người, có khi đậy kín không cho ló đầu, có khi tung ra cho chết dở, lại cần có chỗ xuất thân. Cả thảy Nham Đầu, Tuyết Phong ngược lại bị gã Tăng lôi thôi khám phá. Câu Nham Đầu hỏi: “giặc Hoàng Sào qua rồi, có thâu được kiếm chăng”, các ông hãy nói trong đây nên hạ lời gì khỏi bị kia cười, lại khỏi bị Tuyết Phong đánh đuổi ra? Trong cái lầm lẫn này, nếu chẳng từng thân chứng thân ngộ, dù cho có lanh mồm lợi khẩu, cứu kính thấu thoát sanh tử cũng chẳng được. Sơn tăng bình thường dạy người xem chỗ chuyển của cơ quan này. Nếu suy nghĩ, xa đó càng xa. Đâu chẳng thấy Đầu Tử hỏi Tăng Diêm Bình: Sau khi giặc Hoàng Sào qua rồi, lại thâu được kiếm chăng? Tăng lấy tay chỉ dưới đất. Đầu Tử nói: Ba mươi năm đùa cỡi ngựa, ngày nay lại bị lừa đá. Xem vị Tăng này quả là bậc tác gia, chẳng nói thâu được, cũng chẳng nói thâu chẳng được, so với vị Tăng ở Tây Kinh như cách trời biển. Chơn Như niêm: Cổ nhân kia một người làm đầu, một người làm đuôi. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Hoàng Sào quá hậu tằng thâu kiếmĐại tiếu hoàn ưng tác giả triTam thập sơn đằng thả khinh thứĐắc tiện nghi thị lạc tiện nghi.
	DỊCH:
	Hoàng Sào giặc dứt từng thâu kiếmCười lớn lại là tác giả triBa mươi gậy hãy còn tha nhẹĐược tiện nghi là mất tiện nghi.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “Hoàng Sào giặc dứt từng thâu kiếm, cười lớn lại là tác giả tri”, Tuyết Đậu tụng vị Tăng này cùng chỗ Nham Đầu cười to. Cái nhỏ xíu này mà người trong thiên hạ mò tìm chẳng được. Hãy nói Sư cười cái gì? Phải là bậc tác gia mới biết, trong cái cười này có quyền có thật, có chiếu có dụng, có chết có sống. Câu “ba mươi gậy hãy còn tha nhẹ”, tụng vị Tăng này sau đến Tuyết Phong đối diện vẫn như xưa lỗ mãng, Tuyết Phong cứ lệnh mà hành, đánh ba mươi gậy đuổi ra. Hãy nói vì sao như thế? Ông cần tận tình hiểu thoại này chăng? “Được tiện nghi là mất tiện nghi.”
	TẮC 67
	PHÓ ĐẠI SĨ GIẢNG KINH XONG
	CÔNG ÁN: Lương Võ Đế thỉnh Phó Đại sĩ giảng kinh Kim Cang, Đại sĩ lên tòa ngồi vỗ bàn một cái, bước xuống tòa. Võ Đế ngạc nhiên, Chí Công hỏi: Bệ hạ hội chăng? Võ Đế nói: Chẳng hội. Chí Công nói: Đại sĩ giảng kinh xong.
	GIẢI THÍCH: Cao Tổ Lương Võ Đế họ Tiêu, húy là Diễn, tự Thúc Đạt, lập công nghiệp cho đến nối ngôi nhà Tề. Sau khi tức vị, ông riêng chú Ngũ kinh giải nghị, kính thờ Lão Tử rất mực, tánh tình chí hiếu. Một  hôm, ông suy nghĩ về pháp xuất thế để đền ơn cha mẹ, liền bỏ đạo Lão theo đạo Phật. Ông thọ giới Bồ-tát với Pháp sư Lũ Ước, mặc áo cà-sa giảng kinh Phóng Quang Bát-nhã để đền ơn cha mẹ. Khi ấy, Chí Công Đại sĩ hiển dị hoặc chúng, bị giam trong khám. Chí Công phân thân du hóa trong thành ấp, một hôm, Vua nhận biết cảm ngộ và rất kính trọng. Chí Công có những hạnh thầm hộ ẩn hiển không thể lường. Tại Vụ Châu có Đại sĩ ở núi Vân Hoàng, tự tay trồng hai cây gọi là song thọ, tự xưng Đương lai Thiện Huệ Đại sĩ. Một hôm, ông biên thư sai đệ tử dâng lên cho Vua. Bấy giờ, triều thần cho ông không có tư cách quân thần nên chẳng nhận. Phó Đại sĩ sắp vào trong thành Kim Lăng bán cá. Võ Đế thỉnh Chí Công giảng kinh Kim Cang. Chí Công tâu: Bần đạo không thể giảng, trong chợ có Phó Đại sĩ hay giảng kinh này. Vua hạ chiếu mời Đại sĩ vào trong cung. Phó Đại sĩ đã đến, lên giảng tòa vỗ bàn một cái, xuống tòa. Khi ấy liền xô nhào, khỏi thấy một trường rối bời, lại bị Chí Công nói: Bệ hạ hội chăng? Vua nói: Chẳng hội. Chí Công tâu: Đại sĩ giảng kinh xong. Thế là một người làm đầu một người làm đuôi. Chí Công nói thế ấy, mộng thấy Phó Đại sĩ không? Nhất đẳng là đùa tinh hồn, cái này thật là kỳ đặc, tuy là rắn chết khéo đùa cũng sống. Đã là giảng kinh, sao không phân làm hai? Như Tọa chủ tầm thường nói: “Thể Kim cang kiên cố, mọi vật không thể hoại, dụng nó sắc bén hay dẹp muôn vật.” Giảng thuyết như thế, mới gọi là giảng kinh. Tuy nhiên như vậy, quí vị đâu chẳng biết Phó Đại sĩ chỉ nêu then chốt hướng thượng, lược bày mũi nhọn, khiến người biết chỗ rơi, chặt thẳng vì ông vách đứng vạn nhẫn. Vừa lúc bị Chí Công chẳng biết tốt xấu lại nói Đại sĩ giảng kinh xong. Chính là hảo tâm mà không được báo tốt. Như một chung rượu ngon, bị Chí Công lấy nước chế vào. Như một nồi canh, bị Chí Công lượm một viên phân chuột bỏ vào làm nhơ rồi. Hãy nói đã chẳng phải giảng kinh, cứu kính gọi là gì?
	TỤNG:
	Bất hướng Song lâm ký thử thânKhước ư Lương độ nhạ ai trầnĐương thời bất đắc Chí Công lãoDã thị tê tê khứ quốc nhân.
	DỊCH:
	Chẳng ở Song lâm gởi thân tànLại vào Lương độ dấy bụi vàngBấy giờ chẳng gặp Chí Công lãoCũng phải bôn ba đến nước người.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “chẳng ở Song Lâm gởi thân tàn, lại vào Lương độ dấy bụi vàng”, Phó Đại sĩ cùng Đạt-ma gặp nhau một lối. Đạt-ma mới đến Kim Lăng gặp Võ Đế, Võ Đế hỏi: Thế nào là Thánh Đế nghĩa thứ nhất? Đạt-ma đáp: Rỗng thênh không Thánh. Đế hỏi: Đối trẫm là ai? Đạt-ma đáp: Không biết. Đế chẳng khế hội, Ngài liền qua sông đến Ngụy. Võ Đế đem việc đó hỏi Chí Công, Chí Công tâu: Bệ hạ biết người này chăng? Đế nói: Chẳng biết. Chí Công tâu: Đây là Bồ-tát Quan Âm truyền tâm ấn Phật. Đế nghe hối hận sai sứ đi tìm. Chí Công tâu: Chớ bảo bệ hạ sai sứ đi mời, người trong cả nước mời cũng chẳng trở lại. Vì thế, Tuyết Đậu nói: “Bấy giờ chẳng gặp Chí Công lão, cũng phải bôn ba đến nước người.” Bấy giờ nếu chẳng phải Chí Công vì Phó đại sĩ nói ra, cũng sẽ bị đuổi ra nước ngoài. Chí Công đã lắm lời, Võ Đế bị Sư lừa một trận. Đại ý Tuyết Đậu nói, chẳng phải Đại sĩ đến đất Lương giảng kinh vỗ bàn. Sở dĩ nói sao “chẳng ở Song Lâm gởi thân tàn”, là ăn cháo ăn cơm tùy phận qua ngày, lại đến đất Lương chỉ chú thế ấy, vỗ bàn rồi xuống tòa, chính là chỗ Sư làm dấy bụi. Đã là thù thắng thì mắt nhìn mây xanh, trên chẳng thấy có Phật, dưới chẳng thấy có chúng sanh. Nếu luận bên việc xuất thế thì chẳng khỏi đầu tro mặt đất, đem không làm có, đem có làm không, đem phải làm quấy, đem quấy làm phải, đem thô làm tế, ăn thịt uống rượu, nằm ngang dựng ngược, khiến tất cả người rõ được việc này. Nếu chẳng phóng hành thế ấy, thẳng đến Di-lặc hạ sanh cũng không có một người nửa người. Phó Đại sĩ đã là dính bùn kẹt nước, may lại có tri âm. Nếu chẳng gặp Chí Công lão, hầu như bị đuổi khỏi nước rồi. Hãy nói hiện nay ở chỗ nào?
	TẮC 68
	NGƯỠNG SƠN ÔNG TÊN GÌ?
	LỜI DẪN: Lật cửa trời lộn trục đất, bắt cọp hủy (tê giác), biện rắn rồng, phải là kẻ linh động mới được. Câu câu hòa nhau, cơ cơ hợp nhau, từ trước đến nay, người nào được thế ấy, xin cử xem?
	CÔNG ÁN: Ngưỡng Sơn hỏi Tam Thánh: Ông tên gì? Tam Thánh thưa: Huệ Tịch. Ngưỡng Sơn nói: Huệ Tịch là tên ta. Tam Thánh thưa: Huệ Nhiên. Ngưỡng Sơn cười hả hả!
	GIẢI THÍCH: Tam Thánh là hàng tôn túc trong tông Lâm Tế, thuở nhỏ đã đủ khả năng xuất quần, có đại cơ đại dụng, ở trong chúng ngang ngang tàng tàng, tiếng vang khắp nơi. Sau từ giã Lâm Tế, Sư dạo khắp Hoài Hải, đến các tùng lâm đều được đãi vào hàng khách quí. Sư từ miền Bắc đến phương Nam, trước đến Tuyết Phong hỏi: Cá vàng thoát khỏi lưới lấy gì làm thức ăn? Tuyết Phong đáp: Đợi ông ra khỏi lưới đến, sẽ nói với ông. Tam Thánh nói: Là thiện tri thức của một ngàn năm trăm người, mà thoại đầu cũng chẳng biết. Tuyết Phong nói: Lão tăng trụ trì nhiều việc. Tuyết Phong cùng Tam Thánh đi thăm trang sở của chùa, trên đường gặp một con khỉ. Tuyết Phong nói: Con khỉ này mỗi mỗi mang một mặt gương xưa. Tam Thánh nói: Nhiều kiếp không tên, do đâu bày là gương xưa? Tuyết Phong nói: Có tỳ vậy. Tam Thánh nói: Là thiện tri thức của một ngàn năm trăm người, mà thoại đầu cũng chẳng biết. Tuyết Phong nói: Tội lỗi, Lão tăng trụ trì nhiều việc. Sau Sư đến Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn rất mến tài hùng biện của Sư nên đãi ở minh song. Một hôm, có ông quan đến tham vấn Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn hỏi: Quan ở vị nào? Quan thưa: Dẹp quan. Ngưỡng Sơn dựng cây phất tử, hỏi: Lại dẹp được cái này chăng? Ông quan không đáp được. Cả chúng đáp thay cũng không khế hợp ý Ngưỡng Sơn. Khi ấy Tam Thánh nằm bệnh tại nhà Diên Thọ, Ngưỡng Sơn sai Thị giả đem lời này hỏi. Tam Thánh đáp: Hòa thượng có việc. Ngưỡng Sơn lại sai Thị giả hỏi: Chưa biết có việc gì? Tam Thánh nói: Tái phạm chẳng tha. Ngưỡng Sơn thầm nhận đó. Bá Trượng đương thời lấy thiền bản bồ đoàn trao cho Hoàng Bá, lấy cây gậy phất tử trao cho Qui Sơn. Sau Qui Sơn trao cho Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn đã thừa nhận Tam Thánh. Một hôm, Tam Thánh từ giã ra đi, Ngưỡng Sơn lấy cây gậy phất tử trao cho Tam Thánh. Tam Thánh thưa: Con đã có thầy. Ngưỡng Sơn hỏi nguyên do, mới biết là đệ tử của Lâm Tế. Chỉ như Ngưỡng Sơn hỏi Tam Thánh “ông tên gì”, Sư không thể chẳng biết tên kia, cớ sao lại hỏi thế ấy? Sở dĩ hàng tác gia cần nghiệm người biết cho chín chắn, dường như thong thả hỏi ông tên gì? Không suy tính, Tam Thánh đáp là Huệ Tịch, mà chẳng nói là Huệ Nhiên, là tại sao? Xem kia đủ con mắt tự nhiên chẳng đồng. Tam Thánh thế ấy mà chẳng phải điên, một bề dụng ý cướp cờ đoạt trống ngoài lời của Ngưỡng Sơn. Lời này chẳng rơi trong thường tình, khó bề dò tìm. Những kẻ có thủ đoạn này là làm sống được người. Vì thế nói, kia tham câu sống chẳng tham câu chết. Nếu theo thường tình thì dứt người chẳng được. Xem cổ nhân kia nghĩ đạo thế ấy, dùng hết tinh thần mới được đại ngộ, đã ngộ rồi khi dùng cũng lại giống người chưa ngộ, tùy phận một lời nửa câu, chẳng được rơi chỗ thường tình. Tam Thánh biết chỗ rơi của Ngưỡng Sơn, liền nói với Sư, con tên Huệ Tịch. Ngưỡng Sơn cốt thâu Tam Thánh, ngược lại Tam Thánh thâu Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn chỉ được trả đũa, nói Huệ Tịch là ta, là chỗ phóng hành. Tam Thánh thưa: con tên Huệ Nhiên, cũng là phóng hành. Vì thế, ở dưới Tuyết Đậu tụng “hai thâu, hai phóng nếu làm tông”. Chỉ trong một câu đồng thời tụng xong. Ngưỡng Sơn cười hả! hả! cũng có quyền có thật, có chiếu có dụng, vì kia tám mặt linh lung. Thế nên, chỗ dùng được đại tự tại. Cái cười này cùng cái cười của Nham Đầu không đồng. Nham Đầu cười có thuốc độc. Cái cười này ngàn xưa, muôn xưa gió mát lạnh run. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Song thâu song phóng nhược vi tôngKỵ hổ do lai yếu tuyệt côngTiếu bãi bất tri hà xứ khứ?Chỉ ưng thiên cổ động bi phong.
	DỊCH:
	Hai thâu, hai phóng nếu làm tôngCỡi cọp nguyên lai cốt tuyệt côngCười dứt biết đi về đâu tá?Chỉ nên thiên cổ động bi phong.
	GIẢI TỤNG: Câu “hai thâu hai phóng nếu làm tông”, phóng hành lẫn làm chủ khách. Ngưỡng Sơn hỏi: Ông tên gì? Tam Thánh thưa: Con tên Huệ Tịch. Là song phóng. Ngưỡng Sơn nói: Huệ Tịch là tên ta. Tam Thánh thưa: Con tên Huệ Nhiên. Là song thâu. Kỳ thật là cơ hỗ hoán, thâu thì cả thảy đều thâu, phóng thì cả thảy đều phóng. Tuyết Đậu một lúc tụng hết rồi vậy. Ý Sư nói, nếu chẳng phóng thâu, nếu chẳng hỗ hoán thì ông là ông ta là ta, tổng lại chỉ là bốn chữ, vì sao ở trong đây lại ra vào cuộn duỗi? Cổ nhân nói: Nếu ông đứng thì ta ngồi, nếu ông ngồi thì ta đứng. Nếu đồng ngồi đồng đứng, cả hai đều là kẻ mù. Đây là song thâu song phóng, khả dĩ làm tông yếu. Câu “cỡi cọp nguyên lai cốt tuyệt công” có cao phong như thế, cơ yếu tối thượng, cần cỡi liền cỡi, cần xuống liền xuống, chận đầu cọp cũng được, nắm đuôi cọp cũng được. Tam Thánh, Ngưỡng Sơn hai vị đều có phong cách này. Câu “cười dứt biết đi về đâu tá”, hãy nói Sư cười cái gì? Thẳng được gió mát lạnh run, vì sao rốt sau lại nói “chỉ nên thiên cổ động bi phong”? Cũng là chết mà chẳng điếu, một lúc vì ông chú giải xong. Song người cả thiên hạ gặm nhấm chẳng vào, chẳng biết chỗ rơi. Kể cả Sơn tăng cũng chẳng biết chỗ rơi. Quí vị lại biết chăng?
	TẮC 69
	NAM TUYỀN VẼ VÒNG TRÒN
	LỜI DẪN: Không chỗ gặm nhấm, tâm ấn Tổ sư như máy trâu sắt, thoát khỏi rừng gai góc, hàng Thiền khách như một hạt tuyết trên lò lửa, trên đất bằng bảy xoi tám phủng thì gác lại, chẳng rơi chỗ vay mượn lại làm sao, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Nam Tuyền, Qui Tông, Ma Cốc đồng đi lễ bái Quốc sư Huệ Trung. Đến giữa đường, Nam Tuyền vẽ một vòng tròn trên đất, nói: Nói được thì đi. Qui Tông vào giữa vòng tròn ngồi. Ma Cốc giả làm người nữ lạy. Nam Tuyền nói: Thế ấy thì chẳng đi. Qui Tông nói: Là tâm hạnh gì?
	GIẢI THÍCH: Đương thời Mã Tổ giáo hóa hưng thạnh ở Giang Tây, Thạch Đầu đạo thạnh ở Hồ Tương, Quốc sư Huệ Trung đạo hóa ở Trường An. Quốc sư đích thân gặp Lục Tổ rồi về ở đây. Khi ấy phương Nam những người nâng đầu mọc sừng, không ai chẳng muốn đến nhà kia, vào thất kia. Nếu chẳng được vậy bị người chê cười. Ba lão này muốn đi lễ bái Quốc sư, đến giữa đường tạo ra một trường bại quyết này. Nam Tuyền nói: Thế ấy thì chẳng đi. Đã là mỗi người đều nói được, tại sao nói chẳng đi? Hãy nói ý cổ nhân thế nào? Đương thời đợi Sư nói thế ấy thì chẳng đi, nhằm lỗ tai liền tát, xem Sư khéo léo thế nào? Vạn cổ chấn hưng cương tông chỉ là cơ yếu nhỏ bé này. Vì thế, Từ Minh nói: “Cần lôi chỉ ở tại đầu dây, vạch được nắm được liền xoay, như đẩy quả bầu trên mặt nước.” Nhiều người bảo là lời không thừa nhận nhau. Đâu chẳng biết việc này đến chỗ tột cùng phải lìa bùn lìa nước, tháo chốt nhổ đinh. Nếu ông khởi hiểu tâm hạnh là không giao thiệp. Cổ nhân chuyển biến rất khéo, đến trong đây không được chẳng thế ấy, phải là có chết có sống. Xem kia một người vào trong vòng tròn ngồi, một người giả người nữ lễ bái, thật tài tình. Nam Tuyền bảo: Thế ấy thì chẳng đi. Qui Tông bảo: Là tâm hạnh gì? Kẻ tầm thường lại thế ấy đi. Qui Tông nói thế ấy, cốt nghiệm Nam Tuyền. Nam Tuyền bình thường nói: Gọi là như như, sớm đã biến rồi. Nam Tuyền, Qui Tông, Ma Cốc lại là người ở trong một nhà, một bắt một thả, một chết một sống, quả thật kỳ đặc. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Do Cơ tiễn xạ viênNhiễu thọ hà thái trựcThiên cá dữ vạn cáThị thùy tằng trúng đích.Tương hô tương hoán qui khứ laiTào Khê lộ thượng hưu đăng bộ.
	DỊCH:
	Bắn khỉ tên Do CơQuanh cây sao quá thẳngNgàn người cùng muôn ngườiMấy ai từng trúng đích.Gọi nhau kêu nhau về lại điTào Khê lộ ấy thôi tiến bước.
	Lại nói: Con đường Tào Khê bằng phẳng, tại sao thôi tiến bước?
	GIẢI TỤNG: Hai câu “bắn khỉ tên Do Cơ, quanh cây sao quá thẳng”, Do Cơ là người nước Sở, họ Dưỡng, tên Thúc, tự Do Cơ. Khi ấy, vua Trang Vương nước Sở đi săn, thấy một con khỉ bạch, sai người bắn nó, con khỉ chụp tên rồi cười. Vua ra lệnh cả quần thần đều bắn nó, mà không có ai bắn trúng. Vua hỏi quần thần, quần thần tâu Do Cơ bắn giỏi nhất. Vua ra lệnh cho Do Cơ bắn. Do Cơ vừa giương cung, con khỉ ôm cây khóc, đến khi tên bay ra, con khỉ xoay quanh cây để núp, mũi tên cũng xoay quanh cây để trúng, đây là tên thần vậy. Tuyết Đậu vì sao nói rất thẳng? Nếu rất thẳng thì chẳng trúng. Đã quanh cây cớ sao lại nói rất thẳng? Tuyết Đậu mượn ý kia, quả thật dùng rất hay. Việc này xuất xứ trong Xuân Thu. Có người nói quanh cây là vòng tròn. Nếu thật như thế, người này thật chẳng biết tông chỉ của lời nói, chẳng biết chỗ rất thẳng. Ba lão này đường khác mà đồng về một đạo, một loạt rất thẳng. Nếu biết được chỗ đi của kia, bảy dọc tám ngang chẳng rời tấc vuông, trăm sông khác dòng đồng về biển cả. Vì thế, Nam Tuyền nói: Thế ấy thì chẳng đi. Nếu là Thiền tăng chánh nhãn nhìn đến chỉ là đùa tinh hồn. Nếu nói là đùa tinh hồn lại chẳng phải đùa tinh hồn. Ngũ Tổ tiên sư nói: Ba vị này là Huệ Cự tam-muội, Trang Nghiêm Vương tam-muội. Tuy nhiên như thế, làm người nữ lạy, kia trọn chẳng hiểu theo làm người nữ lạy. Tuy vẽ vòng tròn, kia trọn chẳng hiểu theo vẽ vòng tròn. Đã chẳng hiểu thế ấy, phải hiểu thế nào? Tuyết Đậu nói: “ngàn người cùng muôn người, mấy ai từng trúng đích”, lại có mấy người trăm phát trăm trúng. “Gọi nhau kêu nhau về lại đi”, tụng Nam Tuyền nói: Thế ấy thì chẳng đi. Nam Tuyền từ đây lại chẳng đi, nên nói: “Tào Khê lộ ấy thôi tiến bước”, diệt sạch rừng gai góc. Tuyết Đậu nắm chẳng định, lại nói: “Con đường Tào Khê bằng phẳng, tại sao thôi tiến bước?” Con đường Tào Khê dứt bụi tuyệt dấu, bày rõ ràng trơ trơ bằng phẳng chỗ an nhàn, tại sao lại thôi tiến bước? Mỗi người tự xem gót chân mình.
	TẮC 70
	QUI SƠN THỈNH HÒA THƯỢNG NÓI
	LỜI DẪN: Người khéo một lời, ngựa giỏi một roi, muôn năm một niệm, một niệm muôn năm, cần biết thẳng tắt trước khi chưa cử. Hãy nói trước khi chưa cử làm sao dò tìm, mời cử xem?
	CÔNG ÁN: Qui Sơn, Ngũ Phong, Vân Nham đồng đứng hầu Bá Trượng. Bá Trượng hỏi Qui Sơn: Dẹp hết cổ họng môi mép, làm sao nói? Qui Sơn thưa: Thỉnh Hòa thượng nói. Bá Trượng bảo: Ta chẳng từ nói với ông, chỉ e về sau mất hết con cháu.
	GIẢI THÍCH: Qui Sơn, Ngũ Phong, Vân Nham đồng đứng hầu Bá Trượng. Bá Trượng hỏi Qui Sơn: Dẹp hết cổ họng, môi mép làm sao nói? Qui Sơn thưa: Thỉnh Hòa thượng nói. Bá Trượng bảo: Ta chẳng từ nói với ông, chỉ e về sau mất hết con cháu của ta. Bá Trượng tuy nhiên như thế, cái nồi đã bị người khác cướp rồi. Bá Trượng lại hỏi Ngũ Phong. Ngũ Phong thưa: Hòa thượng cũng phải dẹp hết. Bá Trượng nói: Chỗ không người vạch trán nhìn ông. Bá Trượng hỏi Vân Nham, Vân Nham thưa: Hòa thượng có hay chưa? Bá Trượng nói: Mất hết con cháu của ta. Ba người mỗi vị một nhà. Cổ nhân nói: Trên đất bằng người chết vô số, qua được rừng gai góc là người tay khéo. Vì thế hàng Tông sư đem rừng gai góc nghiệm người. Cớ sao? Nếu ở dưới câu thường tình nghiệm người chẳng được. Hàng Thiền khách cần phải trong câu trình cơ, trong lời biện mục đích. Nếu là kẻ gánh bản, phần đông nhằm trong câu mà chết, nghe nói dẹp hết cổ họng môi mép thì không có chỗ mở miệng. Nếu là người biến thông, có sóng ngược nước, chỉ nhằm trên câu hỏi có lối đi, tay chẳng bị thương tích. Qui Sơn thưa: Thỉnh Hòa thượng nói. Hãy nói ý nghĩ thế nào? Trong đây như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp, nhân chỗ hỏi kia liền đáp, tự có con đường xuất thân, chẳng tốn mảy may khí lực. Vì thế nói, kia tham câu sống chẳng tham câu chết. Bá Trượng chẳng biện kia, chỉ nói chẳng từ nói với ông, chỉ e về sau mất hết con cháu của ta. Đại phàm bậc Tông sư vì người phải nhổ đinh tháo chốt. Như người nay nói: Đáp này chẳng thừa nhận, kia không lãnh thoại. Đâu chẳng biết trong đây một đường sanh cơ, vách đứng ngàn nhẫn, khách chủ lẫn kéo, sống linh động. Tuyết Đậu mến lời của Qui Sơn, phong cách uyển chuyển tự tại, lại hay nắm vững phong cương, vì thế tụng ra:
	TỤNG:
	Khước thỉnh Hòa thượng đạoHổ đầu sanh giác xuất hoang thảoThập châu xuân tận hoa điêu tànSan-hô thọ lâm nhật cảo cảo.
	DỊCH:
	Lại thỉnh Hòa thượng nóiĐầu cọp mọc sừng ra cỏ hoangMười châu xuân hết hoa điêu tànRừng cây san-hô nhật sáng rỡ.
	GIẢI TỤNG: Chỗ đáp của ba vị này mỗi mỗi chẳng đồng, có vách đứng ngàn nhẫn, có chiếu dụng đồng thời, có tự cứu chẳng xong. Câu “lại thỉnh Hòa thượng nói”, Tuyết Đậu nhằm trong câu này trình cơ xong vậy. Lại đến trong ấy đẩy nhẹ nhẹ khiến người dễ thấy. Nói “đầu cọp mọc sừng ra cỏ hoang”, chỗ đáp của Qui Sơn giống như cọp mạnh trên đầu mọc sừng, có cách nào lại gần được? Tăng hỏi La Sơn: Khi đồng sanh chẳng đồng tử thì thế nào? Sơn đáp: Như trâu không sừng. Tăng hỏi: Khi đồng sanh cũng đồng tử thì thế nào? Sơn đáp: Như cọp mọc sừng. Tuyết Đậu chỉ một câu tụng xong. Sư có thừa tài chuyển biến, lại nói “mười châu xuân hết hoa điêu tàn”. Trên biển có ba núi mười châu, lấy một trăm năm làm một mùa xuân. Tuyết Đậu lời nói có phong cách uyển chuyển bàng bạc, mùa xuân hết trăm ngàn muôn gốc hoa đồng thời điêu tàn. Chỉ riêng “rừng cây san-hô nhật sáng rỡ”, chẳng bị tàn rụng, cùng mặt trời đoạt ánh sáng, soi chiếu lẫn nhau, chính khi ấy thật là kỳ đặc. Tuyết Đậu dùng hình ảnh này để rõ câu “lại thỉnh Hòa thượng nói”. Mười châu đều là chỗ phụ cân của Hải Ngoại Chư Quốc: 1) Tổ Châu: sản xuất phản hồn hương. 2) Doanh Châu: sản xuất cỏ thơm, ngọc thạch, nước suối như vị rượu. 3) Huyền Châu: sản xuất thuốc tiên uống vào sống mãi. 4) Trường Châu: sản xuất mộc qua ngọc anh. 5) Viêm Châu: sản xuất lửa giặt vải. 6) Nguyên Châu: sản xuất suối linh như mật. 7) Sanh Châu: có núi sông không nóng lạnh. 8) Phụng Lân Châu: người lấy mỏ phụng sừng lân nấu Tục huyền dao dày. 9) Tụ Quật Châu: sản xuất loại sư tử đầu đồng trán sắt. 10) Đàn Châu: sản xuất đá côn ngô làm kiếm, chặt ngọc như bùn. San-hô trong Ngoại Quốc Tạp Truyện nói: Đại Tần về phía Tây Nam trong biển rộng độ bảy tám trăm dặm đến châu San-hô, đáy châu có bàn thạch, san-hô sanh trên đá đó, người dùng lưới sắt để lấy san-hô. Lại trong Thập Châu Ký nói: San-hô sanh đáy biển Nam, như cây cao hai ba thước, có cành không da, giống như ngọc đượm nhuần màu đỏ, cảm với mặt trăng mà sanh, ở đầu cành đều có vầng sáng của mặt trăng.
	TẮC 71
	NGŨ PHONG HÒA THƯỢNG DẸP HẾT
	CÔNG ÁN: Bá Trượng lại hỏi Ngũ Phong: Dẹp hết cổ họng môi mép làm sao nói? Ngũ Phong thưa: Hòa thượng cũng phải dẹp hết. Bá Trượng nói: Chỗ không người vạch trán trông ngươi.
	GIẢI THÍCH: Qui Sơn nắm vững phong cương, Ngũ Phong cắt đứt các dòng. Cái này cần yếu ngay mặt nêu lên rút lại, như hai con ngựa đá nhau, chẳng cho nghĩ nghị, ngay đó liền dùng cấp bách gấp rút. Chẳng giống như Qui Sơn bàng bạc thao thao. Kẻ thiền hòa thời nay chỉ nhằm dưới giá mà đi, không thể thoát khỏi một đầu kia. Vì thế nói muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi. Chỗ đáp của Ngũ Phong ngay đầu ngồi dứt, quả thật thích thú. Bá Trượng bảo: Chỗ không người vạch trán trông ngươi. Hãy nói thừa nhận Sư hay không thừa nhận Sư? Là chết hay sống? Thấy kia lăn trùng trục, chỉ cho kia một điểm. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG: 
	Hòa thượng dã tính khướcLong xà trận thượng khán mưu lượcLinh nhân trường ức Lý tướng quânVạn lý thiên biên phi nhất ngạc.
	DỊCH:
	Hòa thượng cũng dẹp hếtTrên trận long xà xem mưu lượcKhiến người thường nhớ Lý tướng quânMuôn dặm bên trời chim ngạc bay.
	GIẢI TỤNG: “Hòa thượng cũng dẹp hết”, Tuyết Đậu ở trong một câu đẩy một cái nói “trên trận long xà xem mưu lược”. Nêu bày hai trận chợt ra chợt vào, bảy dọc tám ngang, có tài năng của người tướng chiến đấu. Người có đại mưu lược, một người một ngựa xông vào trận long xà ra vào tự tại. Ông làm sao bao vây được họ? Nếu không phải con người này đâu biết mưu lược như thế. Ba bài tụng này của Tuyết Đậu đều đến trong đó bày ra lời như thế. Giống như tên thần của Lý Quảng, “muôn dặm bên trời chim ngạc bay”. Một mũi tên rơi một con chim điêu, nhất định lại chẳng bỏ qua, Tuyết Đậu tụng chỗ hỏi của Bá Trượng như một con chim ngạc, chỗ đáp của Ngũ Phong như một mũi tên. Sơn tăng chỉ lo tán thán Ngũ Phong, bất chợt đầy mình vào bùn vào nước.
	TẮC 72
	VÂN NHAM HÒA THƯỢNG CÓ
	CÔNG ÁN: Bá Trượng lại hỏi Vân Nham: Dẹp hết cổ họng môi mép làm sao nói? Vân Nham thưa: Hòa thượng có hay chưa? Bá Trượng nói: Mất hết con cháu của ta.
	GIẢI THÍCH: Vân Nham ở chỗ Bá Trượng hai mươi năm làm Thị giả, sau theo Đạo Ngô đến Dược Sơn. Dược Sơn hỏi: Ông ở trong hội Bá Trượng làm việc gì? Vân Nham thưa: Vượt khỏi sanh tử. Dược Sơn hỏi: Lại vượt khỏi chưa? Vân Nham thưa: Y không sanh tử. Dược Sơn nói: Hai mươi năm ở chỗ Bá Trượng mà tập khí cũng chưa trừ. Vân Nham từ giã ra đi yết kiến Nam Tuyền, sau trở lại Dược Sơn mới khế ngộ. Xem cổ nhân hai mươi năm tham cứu vẫn tự nửa xanh nửa vàng, dính da kẹt xương, không thể chóng thoát, phải ắt là phải, chỉ trước chẳng đến thôn, sau không tới quán. Đâu chẳng thấy nói: “Lời chẳng rời hang ổ, đâu hay thoát buộc ràng, cửa hang mây trắng phủ, biết bao người quên nguồn.” Tông Tào Động gọi là xúc phá. Cho nên nói: Đạp toang sơn trượng lầu phụng hoàng, thời nhân e phạm húy đương kim. Vì thế nói rừng gai góc phải vượt qua mới được. Nếu chẳng vượt qua trước sau đều mắc kẹt, chặt chẳng đứt. Vừa rồi nói trước chẳng đến thôn, sau không tới quán, Vân Nham chỉ quản đi kiểm điểm người khác. Bá Trượng thấy Sư như thế, một lúc lôi ra đánh chết. Tuyết Đậu tụng:
	TỤNG:
	Hòa thượng hữu dã vịKim mao sư tử bất cứ địaLưỡng lưỡng tam tam cựu lộ hànhĐại Hùng sơn hạ không đờn chỉ.
	DỊCH:
	Hòa thượng có hay chưaSư tử lông vàng không ngồi xổmHai hai ba ba lối cũ điDưới núi Đại Hùng khảy tay rỗng.
	GIẢI TỤNG: “Hòa thượng có hay chưa”, Tuyết Đậu cứ bản tội luận án, phải thì phải, chỉ là sư tử lông vàng đâu dè không ngồi xổm? Sư tử bắt các loài thú thì ẩn nanh giấu vuốt, ngồi xổm chụp ngược lại. Vật không luận lớn nhỏ đều dùng toàn uy, dụng tận lực của nó. Vân Nham nói “Hòa thượng có hay chưa”, chỉ nhằm trên đường cũ đi. Vì thế Tuyết Đậu nói Bá Trượng nhằm dưới núi Đại Hùng khảy tay rỗng.
	TẮC 73
	MÃ TỔ TỨ CÚ BÁCH PHI
	LỜI DẪN: Phàm người thuyết pháp không nói không bày, người nghe pháp không nghe không được. Thuyết đã không nói không bày, chi bằng không nói. Nghe đã không nghe không được, chi bằng không nghe. Song không nói không nghe vẫn thiếu đôi phần. Chỉ như hiện nay quí vị nghe Sơn tăng ở trong đây nói, làm sao khỏi được lỗi này? Người đủ con mắt thấu cổng, thử cử xem.
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Mã Tổ: Ly tứ cú tuyệt bách phi, thỉnh Thầy chỉ thẳng cho con ý Tổ sư Tây sang? Mã Tổ bảo: Hôm nay ta nhọc nhằn không thể vì ông nói, hỏi lấy Trí Tạng đi. Tăng hỏi Trí Tạng, Trí Tạng bảo: Sao chẳng hỏi Hòa thượng? Tăng thưa: Hòa thượng dạy đến hỏi Thầy. Trí Tạng bảo: Ngày nay tôi đau đầu không thể vì ông nói, hỏi lấy Hải huynh đi. Tăng hỏi Hải huynh, Hải nói: Đến trong ấy, tôi lại chẳng hội. Tăng thuật lại với Mã Tổ. Mã Tổ nói: Tạng đầu bạc, Hải đầu đen.
	GIẢI THÍCH: Công án này ngày trước Sơn tăng ở Thành Đô tham vấn Chơn Giác. Giác bảo: Chỉ cần khán một câu thứ nhất của Mã Tổ, tự nhiên một lúc khế hội. Hãy nói vị Tăng này hiểu đến hỏi, chẳng hiểu đến hỏi? Câu hỏi này thật là sâu xa. Lìa tứ cú là có, không, chẳng có chẳng không, chẳng phải chẳng có chẳng phải chẳng không. Lìa bốn câu này, tuyệt một trăm cái phi kia, chỉ quản tạo đạo lý, chẳng biết thoại đầu, tìm đầu não mà chẳng thấy. Nếu là Sơn tăng, đợi Mã Tổ nói xong liền trải tọa cụ lạy ba lạy, xem Ngài sẽ nói thế nào? Đương thời Mã Tổ thấy vị Tăng này đến hỏi “ly tứ cú tuyệt bách phi, thỉnh Thầy chỉ thẳng ý Tổ sư Tây sang”, liền chụp gậy nhằm xương sống mà đập, rồi đuổi ra, xem y tỉnh chẳng tỉnh. Mã Tổ chỉ quản vì y tạo sắn bìm, mà gã này trước mặt lầm qua, lại bảo đến hỏi Trí Tạng. Đâu chẳng biết Mã Tổ gió đến biện rành, vị Tăng này mù mịt đi hỏi Trí Tạng. Tạng bảo: Sao không hỏi Hòa thượng? Tăng thưa: Hòa thượng dạy đến hỏi Thầy. Xem kia vừa đẩy nhẹ đến liền xoay lại, không có chỗ nhàn rỗi. Trí Tạng nói: Ngày nay tôi đau đầu không thể vì ông nói, hỏi lấy Hải huynh đi. Vị Tăng này lại đến hỏi Hải huynh, Hải huynh nói: Đến trong ấy tôi lại chẳng hội. Hãy nói, tại sao một người nói đau đầu, một người nói chẳng hội, cứu kính thế nào? Vị Tăng trở lại thuật cho Mã Tổ nghe, Mã Tổ nói: Tạng đầu bạc, Hải đầu đen. Nếu dùng con đường hiểu để suy xét bảo đó là lừa nhau. Có người nói: Chỉ là đẩy qua cho nhau. Có người nói: Ba vị thảy biết câu hỏi kia, vì thế chẳng đáp. Thảy đều là mù, một lúc đem thuốc độc để trong đề-hồ thượng vị của cổ nhân. Sở dĩ Mã Tổ nói “đợi ông hớp một ngụm cạn nước Tây Giang, sẽ vì ông nói”, cùng với công án này một loại. Nếu hiểu được Tạng đầu bạc, Hải đầu đen thì hiểu được lời nói nước Tây Giang. Vị Tăng này đem một gánh mù mịt đổi được cái chẳng an vui, lại làm nhọc ba vị tôn túc vào bùn vào nước, cứu kính y cũng chẳng thông. Tuy nhiên thế ấy, ba vị Tông sư lại bị gã gánh bản khám phá. Người nay chỉ quản chạy trên ngôn ngữ làm kế sống, nói: Bạc là hiệp đầu sáng, đen là hiệp đầu tối, chỉ biết dùi mài suy tính. Đâu chẳng biết cổ nhân một câu cắt đứt ý căn, phải nhằm trong chánh mạch tự xem mới được ổn đáng. Vì thế nói: Một câu rốt sau mới đến lao quan, nắm đoạn yếu tân chẳng thông phàm Thánh. Nếu luận việc này, giống như ngay cửa để một thanh kiếm, nghĩ nghị thì tan thân mất mạng. Lại nói: Thí như ném kiếm hươi không, chớ luận đến và chẳng đến, chỉ nhằm chỗ tám mặt linh lung hội lấy. Chẳng thấy cổ nhân nói: Cái thùng sơn. Hoặc nói: Dã hồ tinh. Hoặc nói: Kẻ mù. Hãy nói cùng một gậy một hét là đồng là biệt? Nếu biết thì thiên sai vạn biệt chỉ là một thứ, tự nhiên tám mặt thọ địch. Cần hiểu Tạng đầu bạc, Hải đầu đen chăng? Ngũ Tổ tiên sư nói: Tiên sanh phong hậu. Tuyết Đậu tụng:
	TỤNG:
	Tạng đầu bạch, Hải đầu hắcMinh nhãn Nạp tăng hội bất đắcMã câu đạp sát thiên hạ nhânLâm Tế vị thị bạch niêm tặc.Ly tứ cú tuyệt bách phiThiên thượng nhân gian duy ngã tri.
	DỊCH:
	Tạng đầu bạc, Hải đầu hắcThiền tăng mắt sáng hội chẳng đượcNgựa tơ đạp chết biết bao ngườiLâm Tế chưa là kẻ cướp giỏi.Lìa tứ cú tuyệt bách phiTrên trời nhân gian chỉ ta biết.
	GIẢI TỤNG: “Tạng đầu bạc, Hải đầu hắc”, hãy nói ý thế nào? Đôi phần nhỏ này mà Thiền tăng trong thiên hạ nhảy chẳng khỏi. Xem Tuyết Đậu phần sau hợp rất hay, nói dù cho Thiền tăng mắt sáng hội chẳng được cái tin tức này, gọi là bí quyết thần tiên, cha con chẳng truyền. Đức Phật Thích-ca nói pháp một đời, rốt sau riêng truyền tâm ấn, gọi là bảo kiếm Kim Cang Vương, gọi là Chánh vị, sắn bìm thế ấy sớm đã là việc bất đắc dĩ. Cổ nhân bày sơ chút ít mũi nhọn, nếu người thấu được tức là bảy soi tám phủng được đại tự tại. Nếu thấu chẳng được, từ trước không có chỗ ngộ nhập càng nói càng xa. Câu “ngựa tơ đạp chết biết bao người”, Tổ Bát-nhã-đa-la ở Ấn Độ nói sấm với Tổ Đạt-ma rằng: “Trung Quốc tuy rộng không đường riêng, cần nhờ cháu con dưới gót đi, gà vàng biết ngậm một hạt thóc, cúng dường mười phương La-hán tăng.” Lại Lục Tổ bảo Hoài Nhượng rằng: “Về sau Phật pháp từ bên ông đi, nảy sanh một ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ.” Sau này nối pháp ở Giang Tây truyền khắp thiên hạ, thời nhân gọi là Mã Tổ. Đạt-ma, Lục Tổ đều trước sấm cho Mã Tổ. Xem tác lược của Ngài quả nhiên riêng biệt. Chỉ nói “Tạng đầu bạc, Hải đầu hắc” đủ thấy chỗ đạp chết người trong thiên hạ. Chỉ lời hắc bạch của câu này, ngàn người muôn người gặm không nát. “Lâm Tế chưa là kẻ cướp giỏi”, một hôm Lâm Tế dạy chúng: Trên cục thịt đỏ có chân nhân vô vị, thường từ diện môn các ông ra vào, người chưa chứng cứ xem xem! Có vị Tăng ra hỏi: Thế nào là chân nhân vô vị? Lâm Tế bước xuống giường thiền nắm đứng, bảo: Nói! Nói! Tăng không nói được. Lâm Tế xô ra nói: Chân nhân vô vị là que cứt khô gì? Sau Tuyết Phong nghe, nói: Lâm Tế rất giống kẻ cướp giỏi. Tuyết Đậu cần cùng Lâm Tế thấy nhau, xem lại cơ phong của Mã Tổ vượt hẳn Lâm Tế, đây chính là kẻ cướp giỏi, Lâm Tế chưa phải là kẻ cướp giỏi, Tuyết Đậu một lúc xỏ suốt hết. Lại tụng vị Tăng này nói “lìa tứ cú tuyệt bách phi, trên trời nhân gian chỉ ta biết”, chớ nhằm trong hang quỉ tìm kế sống. Cổ nhân nói: Hỏi tại chỗ đáp, đáp tại chỗ hỏi, quả là kỳ đặc. Ông làm sao lìa được tứ cú, tuyệt được bách phi? Tuyết Đậu nói việc này chỉ ta tự hay biết. Dù cho ba đời chư Phật cũng nhìn chẳng thấy. Đã là riêng tự mình biết, quí vị lại đến đây cầu cái gì? Thiền sư Chơn Như ở Đại Qui niêm rằng: Vị Tăng hỏi thế ấy, Mã Tổ đáp thế ấy, lìa tứ cú tuyệt bách phi, Trí Tạng, Hải huynh trọn chẳng biết. Cần hiểu chăng? Chẳng thấy nói “ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ”?
	TẮC 74
	KIM NGƯU THÙNG CƠM
	LỜI DẪN: Kiếm Mạc Da để ngang, trước mũi nhọn cắt đứt ổ sắn bìm, gương treo trên cao, trong câu dẫn ra ấn Tỳ-lô. Chỗ điền địa ẩn mật, ăn cơm mặc áo. Chỗ thần thông du hí, làm sao gá nương, lại thông suốt chăng? Xem lấy văn sau.
	CÔNG ÁN: Hòa thượng Kim Ngưu mỗi khi đến giờ trai tự mang thùng cơm để trước Tăng đường múa rồi cười ha hả, nói: Bồ-tát con lại ăn cơm! Tuyết Đậu nói: Tuy nhiên như thế, Kim Ngưu chẳng phải hảo tâm. Tăng hỏi Trường Khánh: Cổ nhân nói Bồ-tát con lại ăn cơm, ý chỉ thế nào? Trường Khánh nói: Giống như nhân trai khánh tán.
	GIẢI THÍCH: Kim Ngưu là bậc tôn túc dưới Mã Tổ, mỗi khi đến giờ trai tự mang thùng cơm để trước Tăng đường, múa rồi cười hả hả, nói: Bồ-tát con đến ăn cơm! Như thế đến hai mươi năm. Hãy nói ý Ngài ở chỗ nào? Nếu chỉ gọi ăn cơm, bình thường đánh bản đánh trống cũng đủ báo hiệu rồi. Tại sao lại tự mang thùng cơm đến, làm nhiều việc như thế? Có phải Ngài điên chăng? Có phải Ngài đề xướng dựng lập chăng? Nếu là đề xướng việc này, sao chẳng lên tòa Bảo Hoa Vương gõ giường thiền, dựng phất tử, làm như thế để làm gì? Người nay đâu chẳng biết cổ nhân ý tại ngôn ngoại. Sao chẳng xem đề mục đương thời Tổ sư mới đến nói cái gì? Rõ ràng nói: “Giáo ngoại biệt truyền, riêng truyền tâm ấn.” Phương tiện của cổ nhân cũng chỉ dạy ông chặt thẳng, thừa đương đi. Người sau vọng tự suy tính, nói ở đâu có nhiều việc? Lạnh thì đến lửa, nóng thì dạo mát, đói thì ăn cơm, nhọc thì đi ngủ. Nếu thế ấy là dùng thường tình nghĩa giải chú thích, một tông Đạt-ma mất sạch. Chẳng biết cổ nhân nhằm trong mười hai giờ niệm niệm chẳng xả, cốt rõ việc này. Tuyết Đậu nói: Tuy nhiên như thế, Kim Ngưu chẳng phải hảo tâm. Chỉ một câu này nhiều người hiểu lầm. Chỗ nói thượng vị đề-hồ là vật quí ở đời, gặp kẻ này trở thành độc dược. Kim Ngưu đã là vì người rơi trong cỏ, vì sao Tuyết Đậu nói chẳng phải hảo tâm? Nhân đâu mà nói thế ấy? Hàng Thiền khách phải có sanh cơ mới được. Người nay chẳng đến điền địa của cổ nhân, chỉ thích nói: Thấy tâm gì? Có Phật gì? Nếu khởi kiến giải này là hoại mất lão tác gia Kim Ngưu rồi, cần phải chín chắn xem mới được. Nếu chỉ ngày nay ngày mai nói cho thích khẩu, ắt không có ngày liễu ngộ. Sau này Trường Khánh thượng đường, có vị Tăng hỏi: Cổ nhân nói Bồ-tát con đến ăn cơm, ý chỉ thế nào? Trường Khánh đáp: Giống như nhân trai khánh tán. Hàng tôn túc rất mực từ bi, ló đuôi chẳng ít, phải thì phải, nhân trai khánh tán, ông hãy nói khánh tán cái gì? Xem Tuyết Đậu tụng: 
	TỤNG:
	Bạch vân ảnh lý tiếu ha haLưỡng thủ trì lai phó dữ thaNhược thị kim mao sư tử tửTam thiên lý ngoại kiến hào ngoa.
	DỊCH:
	Bóng mây trắng bạc cười ha haHai tay mang lại gởi cho vaSư tử lông vàng con quả thựcNgoài ba ngàn dặm thấy sai ngoa.
	GIẢI TỤNG: Câu “bóng mây trắng bạc cười ha ha”, Trường Khánh nói “nhân trai khánh tán”. Tuyết Đậu nói “hai tay mang lại gởi cho va”. Hãy nói chỉ là cho Tăng ăn cơm hay riêng có kỳ đặc? Nếu thẳng đó biết đúng đắn tức là sư tử con lông vàng. Nếu là con của sư tử lông vàng, chẳng cần Kim Ngưu mang thùng cơm lại, múa may cười to, thẳng ngoài ba ngàn dặm liền biết chỗ bại quyết của Ngài. Cổ nhân nói: Soi trước cơ chẳng cần một cái ấn tay. Vì thế hàng Thiền khách bình thường phải nhằm cách ngoại dụng, mới được xưng bổn phận Tông sư. Nếu chỉ y cứ ngữ ngôn chưa khỏi ló đuôi.
	TẮC 75
	Ô CỰU GẬY OAN GẬY OAN
	LỜI DẪN: Gươm linh kiếm báu thường bày hiện tiền, cũng hay chết người, cũng hay sống người, tại kia tại đây, đồng được đồng mất. Nếu cần đề trì thì mặc tình đề trì, nếu cần trải thẳng mặc tình trải thẳng. Hãy nói khi chẳng rơi chủ khách, chẳng cần hồi hỗ thì thế nào, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Có vị Tăng ở trong hội Hòa thượng Định Châu đến Ô Cựu, Ô Cựu hỏi: Định Châu pháp đạo nào giống trong đây? Tăng thưa: Chẳng khác. Ô Cựu nói: Nếu chẳng khác nên trở về kia đi. Liền đánh. Tăng nói: Đầu gậy có mắt không được thô xuất đánh người. Ô Cựu nói: Ngày nay đánh được một người. Lại đánh ba gậy. Tăng liền đi ra. Ô Cựu nói: Gậy oan té ra có người bị ăn. Tăng xoay thân nói: Bởi vì cán gậy trong tay Hòa thượng. Ô Cựu nói: Nếu ngươi cần, Sơn tăng trao cho ngươi. Tăng đến gần cướp cây gậy trong tay Ô Cựu, đánh Ô Cựu ba gậy. Ô Cựu nói: Gậy oan, gậy oan. Tăng nói: Có người bị ăn. Ô Cựu nói: Cái gã đánh ẩu. Tăng liền lễ bái. Ô Cựu nói: Hòa thượng lại đi thế ấy. Tăng cười to ra đi. Ô Cựu nói: Tiêu được thế ấy, tiêu được thế ấy.
	GIẢI THÍCH: Vị Tăng từ trong hội Hòa thượng Định Châu đến Ô Cựu, Ô Cựu cũng là hàng tác gia. Quí vị nếu nhằm trong đây biết được, hai vị này một ra một vào, ngàn cái muôn cái chỉ là một cái. Làm chủ cũng thế ấy, làm khách cũng thế ấy, hai vị cứu kính hợp thành một nhà. Một lúc khám biện khách chủ hỏi đáp, trước sau đều là tác gia. Xem Ô Cựu hỏi vị Tăng kia: Định Châu đạo pháp nào giống trong đây? Tăng thưa: Chẳng khác. Khi ấy nếu chẳng phải là Ô Cựu, khó làm gì được vị Tăng này. Ô Cựu nói: Nếu chẳng khác nên trở về kia đi. Liền đánh. Đâu ngờ vị Tăng này cũng là hàng tác gia, liền nói: Đầu gậy có mắt chẳng được thô suất đánh ẩu người. Ô Cựu một bề hành lệnh nói: Ngày nay đánh trúng một người. Lại đánh ba gậy. Tăng liền đi ra. Xem hai vị lăn trùng trục, đều là hàng tác gia rõ một việc này, cần phải phân đen trắng, biện tốt xấu. Vị Tăng này tuy đi ra mà công án chưa xong. Ô Cựu trước sau cần nghiệm chỗ thật của y, xem y thế nào. Vị Tăng này dường như chống cửa dựng vách, do đó chưa thấy được y. Ô Cựu lại nói: Gậy oan té ra có người bị ăn. Vị Tăng này cần chuyển thân nhả hơi, lại chẳng cùng kia tranh, chuyển nhẹ nhẹ nói: Bởi vì cán gậy ở trong tay Hòa thượng. Ô Cựu là hàng Tông sư đảnh môn đủ mắt, dám nhằm trong miệng cọp dữ nằm ngang, nói: Nếu ông cần, Sơn tăng trao cho ông. Gã này là kẻ trong tay có linh phù, chỗ nói: “Thấy nghĩa chẳng làm là người không dũng.” Lại chẳng nghĩ suy, đến gần cướp cây gậy trong tay Ô Cựu, đánh Ô Cựu ba gậy. Ô Cựu nói: Gậy oan, gậy oan. Ông hãy nói ý thế nào? Ở trước nói “gậy oan té ra có người bị ăn”, đến khi bị vị Tăng đánh lại nói “gậy oan, gậy oan”. Tăng nói: Có người bị ăn. Ô Cựu nói: Cái gã đánh ẩu. Ở trước nói “thô suất đánh ẩu trúng một người”, rốt sau tự ăn gậy, tại sao cũng nói “cái gã đánh ẩu”? Khi ấy nếu chẳng phải vị Tăng cứng cỏi này cũng không làm gì được Sư. Vị Tăng này liền lễ bái. Cái lễ bái này là tối độc, cũng chẳng phải là hảo tâm. Nếu chẳng phải Ô Cựu cũng chẳng thấy thấu được y. Ô Cựu nói: Lại thế ấy đi. Vị Tăng cười to đi ra. Ô Cựu nói: Tiêu được thế ấy, tiêu được thế ấy. Xem hai vị là hàng tác gia thấy nhau, trước sau chủ khách phân minh, đứt rồi khéo nối, kỳ thật cũng chỉ là cơ hỗ hoán. Kia đến trong đây cũng chẳng nói có chỗ hỗ hoán. Chính là cổ nhân tuyệt tình trần ý tưởng, kia đây là tác gia, cũng chẳng nói có được có mất. Tuy là một khoảng nói năng, cả hai đều sống linh động trọn có huyết mạch chỉ kim. Nếu khéo nơi đây thấy được cũng là trong mười hai giờ rõ ràng phân minh. Vị Tăng kia liền đi ra là song phóng, về sau là song thâu, gọi đó là hỗ hoán. Tuyết Đậu cứ y chỗ này tụng ra:
	TỤNG:
	Hô tức dịKhiển tức nanHỗ hoán cơ phong tử tế khanKiếp thạch cố lai du khả hoạiThương minh thâm xứ lập tu càn.Ô Cựu lão! Ô Cựu lão!Kỷ hà ban?Dữ tha tiêu bính thái vô đoan.
	DỊCH:
	Kêu thì dễĐuổi thì khóCơ phong hỗ hoán chín chắn xemKiếp thạch cứng còn có thể hoạiBiển sâu thăm thẳm đứng khô khan.Lão Ô Cựu! Lão Ô Cựu!Bao nhiêu thứ?Cho kia chiếc gậy không manh mối.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “kêu thì dễ, đuổi thì khó”, hàng nhất đẳng là rơi trong cỏ, còn Tuyết Đậu thì rất mực từ bi. Thông thường nói: Kêu rắn dễ, đuổi rắn khó, như đem cái bầu thổi lên kêu rắn thì dễ, cần đuổi rắn thì khó. Giống như đem gậy cho kia là dễ, cướp gậy đuổi đi là khó, phải có thủ đoạn bổn phận mới đuổi kia được. Ô Cựu là hàng tác gia có thủ đoạn kêu rắn, cũng có thủ đoạn đuổi rắn. Vị Tăng này cũng chẳng phải hạng mù tối. Ô Cựu hỏi “Định Châu đạo pháp nào giống trong đây” là kêu kia. Ô Cựu liền đánh là đuổi kia. Vị Tăng nói “đầu gậy có mắt chẳng được thô suất đánh ẩu người”, xoay lại vị trí của vị Tăng là kêu. Ô Cựu nói “nếu cần, Sơn tăng trao cho ngươi”, Tăng đến gần cướp cây gậy, đánh ba gậy là vị Tăng đuổi. Cho đến vị Tăng cười to ra đi. Ô Cựu nói “tiêu được thế ấy, tiêu được thế ấy”, rõ ràng là đuổi được kia rất khéo. Xem hai vị có cơ phong hỗ hoán, tơ qua chỉ lại dệt thành một mảnh, trước sau chủ khách phân minh. Có khi chủ lại làm khách, có khi khách lại làm chủ. Tuyết Đậu khen ngợi chẳng tiếc lời, nên nói “cơ hỗ hoán bảo người chín chắn xem”. Câu “kiếp thạch cứng còn có thể hoại”, nghĩa là kiếp thạch này dài bốn mươi dặm, rộng tám muôn bốn ngàn do-tuần, dày tám muôn bốn ngàn do-tuần, năm trăm năm mới có người trên cõi trời đến lấy cái y sáu thù quét qua một cái rồi đi, đến năm trăm năm lại đến, như thế quét tan khối đá này là một kiếp, đó là “kiếp áo nhẹ phủi đá”. Tuyết Đậu nói “kiếp thạch cứng còn có thể hoại” đá tuy cứng còn phải tiêu ma hết, cơ phong của hai vị này ngàn xưa muôn xưa không có cùng tận. Câu “biển sâu thăm thẳm đứng còn khô”, dù biển rộng mênh mông sóng to nổi dậy, nước dâng ngập trời, nếu bảo hai vị này vào trong đó mà đứng, biển cả cũng phải khô kiệt. Đến đây một lúc Tuyết Đậu tụng xong. Rốt sau lại nói: “Lão Ô Cựu! Lão Ô Cựu! Bao nhiêu thứ?” Hoặc bắt hoặc thả, hoặc chết hoặc sống, cứu kính là bao nhiêu thứ? Câu “cho kia chiếc gậy không manh mối”, cây gậy này chư Phật ba đời đều dùng, lịch đại Tổ sư cũng dùng, hàng Tông sư cũng dùng, vì người nhổ đinh tháo chốt, mở niêm cởi trói, đâu được xem thường trao cho người. Ý Tuyết Đậu muốn dùng riêng, may gặp vị Tăng này khi ấy chỉ cùng kia trải bằng, bỗng gặp kẻ khi hạn nổi sấm, xem Sư làm sao chống lại. Ô Cựu trao cán gậy cho người, há chẳng phải rất không manh mối?
	TẮC 76
	ĐƠN HÀ ĂN CƠM RỒI CHƯA
	LỜI DẪN: Nhỏ như hạt gạo bể, lạnh tợ băng sương, bít lấp càn khôn, lìa sáng dứt tối, chỗ thấp thấp xem đó có dư, chỗ cao cao bình đó chẳng đủ, nắm đứng buông đi, thảy ở trong đây. Lại có chỗ xuất thân hay không, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Đơn Hà hỏi Tăng: Từ đâu đến? Tăng thưa: Dưới núi đến. Đơn Hà hỏi: Ăn cơm rồi chưa? Tăng thưa: Ăn cơm rồi. Đơn Hà hỏi: Người đem cơm cho ông ăn có đủ mắt chăng? Tăng không đáp được. Trường Khánh hỏi Bảo Phước: Đem cơm cho người ăn có phần đền ơn, vì sao lại chẳng đủ mắt? Bảo Phước đáp: Người thí kẻ thọ cả hai đều mù. Trường Khánh nói: Tột cơ kia đến, lại thành mù chăng? Bảo Phước nói: Bảo ta mù được chăng?
	GIẢI THÍCH: Thiền sư Thiên Nhiên ở núi Đơn Hà tại Đặng Châu, chẳng biết người xứ nào. Buổi đầu Sư học tập Nho sắp vào Trường An ứng thí, nghỉ ở quán trọ, chợt mộng thấy hào quang trắng đầy nhà. Người bàn mộng nói: Là điềm hiểu Không. Gặp một Thiền khách hỏi: Nhân giả đi đâu? Sư đáp: Đi thi làm quan. Thiền khách nói: Thi làm quan đâu bằng thi làm Phật. Sư hỏi: Thi Phật phải đến chỗ nào? Thiền khách nói: Nay Mã đại sư ở Giang Tây khai đường dạy chúng là trường thi Phật, nhân giả nên đến đó. Sư liền đi thẳng đến Giang Tây, vừa thấy Mã đại sư, liền lấy hai tay lột cái mũ trên đầu. Mã đại sư nhìn kỹ, nói: Tôi không phải thầy của ông, hãy sang Nam Nhạc Thạch Đầu đi. Sư đi thẳng đến Thạch Đầu, lại làm như ý trước. Thạch Đầu bảo: Xuống nhà trù đi. Sư lễ tạ, vào nhà cư sĩ theo chúng làm công tác, đến ba năm. Một hôm Thạch Đầu bảo chúng: Sáng mai hớt cỏ trước điện Phật. Đến hôm sau, đại chúng cầm liềm hái đến trước điện Phật hớt cỏ, riêng Sư múc một thau nước sạch, quì gối trước Thạch Đầu. Thạch Đầu thấy thế cười, vì Sư cạo tóc, tiếp nói giới. Sư bịt lỗ tai đi ra. Thẳng đến Giang Tây yết kiến Mã Tổ. Chưa tham lễ, Sư đi thẳng vào Tăng đường leo lên ngồi trên cổ tượng Thánh tăng. Đại chúng thấy kinh ngạc, chạy báo cho Mã Tổ. Mã Tổ đích thân đến xem, nói: Con ta Thiên Nhiên. Sư bước xuống lễ bái thưa: Tạ Thầy ban pháp hiệu. Nhân đây gọi là Thiên Nhiên. Cổ nhân Thiên Nhiên như thế thường giải thoát, nên nói thi quan không bằng thi Phật. Trong Truyền Đăng Lục chép ngữ cú của Sư thật là vách đứng ngàn nhẫn, mỗi câu đều có thủ đoạn vì người nhổ đinh tháo chốt. Giống như hỏi vị Tăng này: Ở đâu đến? Tăng thưa: Ở dưới núi đến. Vị Tăng này lại chẳng thông chỗ đi, giống như người có mắt khám phá ngược lại chủ nhà. Đương thời, nếu chẳng phải Đơn Hà cũng khó nắm được y. Đơn Hà lại hỏi: Ăn cơm chưa? Ban đầu thảy chưa thấy được, lần thứ hai này khám phá được y. Tăng thưa: Ăn cơm rồi. Kẻ mù mịt vốn là chẳng hiểu. Đơn Hà hỏi: Người đem cơm cho ông ăn có đủ mắt chăng? Tăng không đáp được. Ý Đơn Hà nói, kẻ vì ông đem cơm kham làm việc gì? Vị Tăng này nếu là kẻ khác thử cho Sư một tát xem Sư làm gì? Tuy nhiên như thế, Đơn Hà cũng chưa buông ông. Vị Tăng kia con mắt chớp lia không có lời để đáp. Bảo Phước, Trường Khánh đồng ở trong hội Tuyết Phong, thường cử công án của cổ nhân để thương lượng. Trường Khánh hỏi Bảo Phước: Đem cơm cho người ăn là có phần đền ơn, tại sao không đủ mắt? Không hẳn hỏi hết việc trong công án này, đại cương mượn lời này làm thoại đầu, cần nghiệm chỗ chân thật của kia. Bảo Phước nói: Người thí kẻ thọ cả hai đều mù. Thích thay! Đến trong đây chỉ luận việc đương cơ, trong nhà có con đường xuất thân. Trường Khánh nói: Người tột cơ kia đến, lại thành mù chăng? Bảo Phước nói: Bảo ta mù được sao? Ý Bảo Phước nói ta đủ mắt thế ấy, vì ông nói rồi, lại nói ta mù được chăng? Tuy nhiên như thế, là nửa nhắm nửa mở. Khi ấy nếu là Sơn tăng đợi y nói “người tột cơ kia đến, lại thành mù chăng”, chỉ nói với y “mù”. Đáng tiếc Bảo Phước khi ấy nếu hạ được một chữ “mù”, khỏi bị Tuyết Đậu có nhiều thứ sắn bìm. Tuyết Đậu chỉ dùng ý này tụng:
	TỤNG:
	Tận cơ bất thành hạtÁn ngưu đầu khiết thảoTứ thất nhị tam chư Tổ sưBảo khí trì lai thành quá cựu.Quá cựu thâm, vô xứ tầmThiên thượng nhân gian đồng lục trầm.
	DỊCH:
	Tột cơ chẳng thành mùĐè đầu trâu ăn cỏBa mươi ba chư vị Tổ sưBảo khí đến giờ thành quấy lỗi.Quấy lỗi sâu, không chỗ tìmTrên trời nhân gian đồng ngập chìm.
	GIẢI TỤNG: Câu “tột cơ chẳng thành mù”, Trường Khánh nói người tột cơ kia đến, lại thành mù chăng? Bảo Phước nói “bảo ta mù được chăng”, giống như “đè đầu trâu ăn cỏ”. Phải đợi kia tự ăn mới được, có chỗ nào lại đè đầu trâu bảo ăn? Tuyết Đậu tụng thế ấy tự nhiên thấy ý Đơn Hà. “Ba mươi ba chư vị Tổ sư, bảo khí đến giờ thành quấy lỗi”, chẳng những chỉ đới lụy Trường Khánh, cho đến Tây thiên hai mươi tám Tổ, Trung Hoa sáu Tổ, đồng thời chôn vùi. Đức Phật Thích-ca bốn mươi chín năm nói một Đại tạng kinh, rốt sau chỉ truyền một bảo khí này. Vĩnh Gia nói: “Chẳng phải tiêu hình việc truyền suông, gậy báu Như Lai còn dấu vết.” Nếu khởi kiến giải của Bảo Phước thì bảo khí giữ đến giờ trọn thành quấy lỗi. “Quấy lỗi sâu, không chỗ tìm”, cái này vì ông nói chẳng được, chỉ tìm chỗ ngồi yên, nhằm trong câu này kiểm điểm xem? Đã là quấy lỗi sâu, tại sao lại không chỗ tìm? Đây không phải lỗi nhỏ, vì đem việc lớn của Tổ sư một lúc ở trên đất bằng làm chìm ngập hết. Vì thế Tuyết Đậu nói “trên trời nhân gian đồng ngập chìm”.
	TẮC 77
	VÂN MÔN BÁNH HỒ
	LỜI DẪN: Hướng thượng chuyển thì khả dĩ xỏ lỗ mũi người trong thiên hạ, giống như chim cắt chụp chim cưu. Hướng hạ chuyển thì lỗ mũi mình trong tay người khác, như rùa ẩn trong vỏ. Trong đây nếu có người ra nói: xưa nay không hướng thượng không hướng hạ, dùng chuyển làm gì, chỉ nói với y: Ta cũng biết ông nhằm trong hang quỉ làm kế sống. Hãy nói làm sao biện được trắng đen? Im lặng giây lâu, nói: Có cành vin cành, không cành vin nhánh, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Vân Môn: Thế nào là nói siêu Phật việt Tổ? Vân Môn đáp: Bánh hồ.
	GIẢI THÍCH: Vị Tăng hỏi Vân Môn: Thế nào là nói siêu Phật việt Tổ? Vân Môn đáp: Bánh hồ. Nghe có cảm giác rợn ốc lông dựng đứng chăng? Hàng Thiền khách hỏi Phật hỏi Tổ, hỏi thiền hỏi đạo, hỏi hướng thượng hướng hạ xong, lại chỗ không thể đặt thành câu hỏi, mà hỏi nói siêu Phật việt Tổ. Vân Môn là tác gia, nước lớn thì thuyền cao, đất nhiều thì Phật lớn, đáp rằng: Bánh hồ. Đáng gọi là nói không luống rỗng, công chẳng uổng bày. Vân Môn dạy chúng: Ông chớ khởi liễu, nghe người nói đến ý Tổ sư liền hỏi đạo lý siêu Phật việt Tổ. Ông hãy nói thế nào là Phật, thế nào là Tổ, rồi sẽ hỏi siêu Phật việt Tổ. Như hỏi ra khỏi tam giới, ông đem tam giới lại xem? Có cái thấy nghe hiểu biết gì cách ngại được ông? Có thanh sắc Phật pháp gì cho ông nên liễu? Liễu cái bát gì? Do kiến giải gì làm sai thù? Cổ Thánh kia có làm gì được ông? Thân đi ngang là vật, nói cả thân toàn chân, mỗi vật thấy thể, không thể được. Tôi nói với ông thẳng đó là việc gì? Sớm đã chôn vùi rồi vậy. Hiểu được lời này liền biết được bánh hồ. Ngũ Tổ nói: Phân lừa sánh xạ hương. Nên nói: “Cắt thẳng cội nguồn Phật đã ấn, vạch lá tìm cành tôi chẳng hay.” Đến trong đây muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi. Xem vị Tăng này hỏi thế nào là siêu Phật việt Tổ, Vân Môn nói: Bánh hồ. Lại biết hổ thẹn chăng? Lại hiểu ló đuôi chăng? Có một nhóm người đỗ soạn nói Vân Môn thấy thỏ thả chim ưng, nên nói bánh hồ. Nếu thế ấy đem bánh hồ cho là siêu Phật việt Tổ làm chỗ thấy, làm sao có con đường sống? Chớ khởi bánh hồ hội, lại chẳng khởi siêu Phật việt Tổ hội, mới là con đường sống. Sánh với “ba cân gai”, “biết đánh trống” cùng một loại. Tuy nhiên chỉ nói bánh hồ quả thật khó thấy. Người sau phần nhiều khởi đạo lý nói: Nói thô và lời tế đều về đệ nhất nghĩa. Nếu hiểu thế ấy, hãy đi làm Tọa chủ, một đời gầy dựng được nhiều tri nhiều giải. Hiện nay Thiền khách nói: Khi siêu Phật việt Tổ thì chư Phật đạp tại gót chân, Tổ sư cũng đạp tại gót chân. Vì thế Vân Môn chỉ nhằm kia nói bánh hồ. Đã là bánh hồ há hiểu siêu Phật việt Tổ, thử tham kỹ xem? Các nơi tụng rất nhiều, trọn nhằm chỗ hỏi mà tạo ngôn ngữ, duy Tuyết Đậu tụng rất hay, thử cử xem?
	TỤNG:
	Siêu đàm Thiền khách vấn thiên đaPhùng hách phi ly kiến đã maHồ bính áp lai du bất trụChí kim thiên hạ hữu hào ngoa.
	DỊCH:
	Siêu đàm Thiền khách hỏi thiên nhiềuChắp vá mở rời thấy đó chăngBánh hồ lấp lại còn không đứngĐến nay thiên hạ vẫn hào ngoa.
	GIẢI TỤNG: Câu “siêu đàm Thiền khách hỏi thiên nhiều”, lời này Thiền khách riêng thích hỏi. Đâu chẳng thấy Vân Môn nói: Quí vị vác ngang cây gậy nói ta tham thiền học đạo, liền tìm cái đạo lý siêu Phật việt Tổ. Tôi hỏi ông trong mười hai giờ đi đứng ngồi nằm, đi tiểu đi đại, đến như con trùng trong hầm cỏ, mua bán thịt dê ở ngoài chợ, lại có đạo lý siêu Phật việt Tổ chăng? Nói được ra đây, nếu không, chớ chướng ta đi đông đi tây, liền xuống tòa. Có người lại chẳng biết tốt xấu, vẽ một vòng tròn, trên đất thêm bùn, thêm gông kẹt cùm. Câu “chắp vá mở rời thấy đó chăng”, kia đặt chỗ hỏi có tính cách chắp vá. Vân Môn thấy chỗ hỏi kia mở rời, vì thế đem bánh hồ đắp vá lấp bít chận đứng. Vị Tăng kia vẫn tự chẳng chịu đứng, trở lại hỏi. Thế nên Tuyết Đậu nói “bánh hồ lấp lại còn không đứng, đến nay thiên hạ vẫn hào ngoa”. Thiền khách chỉ quản ở trên bánh hồ mà hiểu, chẳng thế thì ở chỗ siêu Phật việt Tổ làm đạo lý. Đã chẳng ở hai đầu này, cứu kính ở chỗ nào? Ba mươi năm sau, đợi Sơn tăng hoán cốt trở lại sẽ nói với ông.
	TẮC 78
	KHAI SĨ VÀO TẮM
	CÔNG ÁN: Xưa có mười sáu vị Khai sĩ đến nhà tắm chúng Tăng theo thứ lớp vào tắm, chợt ngộ nhân nước. Chư Thiền đức làm sao hiểu, Ngài nói: “Diệu xúc tuyên minh thành Phật tử trụ.” Cũng phải bảy xoi tám phủng mới được.
	GIẢI THÍCH: Trên hội Lăng Nghiêm, Bồ-tát Bạt-đà-bà-la cùng mười sáu vị Khai sĩ, mỗi vị tu phạm hạnh, mỗi vị nói nhân sở chứng pháp môn viên thông, đây cũng là một trong số hai mươi lăm môn viên thông. Ngài nhân đến nhà tắm chúng Tăng theo thứ lớp vào tắm, chợt ngộ nhân nước, nói: “Đã chẳng rửa bụi cũng chẳng rửa thân.” Hãy nói rửa cái gì? Nếu hội được, khoảng giữa an nhiên, rỗng rang, ngàn người muôn người gần bên chẳng được. Nên nói do không sở đắc là chân Bát-nhã, nếu có sở đắc là tương tợ Bát-nhã. Tổ Đạt-ma bảo Nhị Tổ: Đem tâm ra, ta vì ông an. Nhị Tổ thưa: Tìm tâm trọn chẳng thể được. Chút ít trong đây là tánh mạng căn bản của Thiền khách. Lại thảy chẳng tiêu nhiều thứ sắn bìm, chỉ tiêu cái chợt ngộ nhân nước, tự nhiên liễu ngộ. Đã chẳng rửa bụi cũng chẳng rửa thân, hãy nói ngộ cái gì? Đến loại điền địa này, một điểm cũng dính chẳng được, nói chữ Phật cũng phải kỵ tránh. Ngài nói: “Diệu xúc tuyên minh thành Phật tử trụ”, chữ tuyên là hiển, diệu xúc là minh. Đã ngộ diệu xúc thành Phật tử trụ, tức là trụ Phật địa. Như người nay cũng vào nhà tắm cũng rửa nước, nhân xúc thế ấy tại sao chẳng ngộ? Bởi tại trần cảnh che mờ, dính da kẹt xương, vì thế không thể liền tỉnh tỉnh. Nếu nhằm trong này rửa cũng không sở đắc, xúc cũng không sở đắc, nhân nước cũng không sở đắc. Hãy nói là diệu xúc tuyên minh hay chẳng phải diệu xúc tuyên minh? Nếu nhằm trong đây liền đó thấy được, là diệu xúc tuyên minh thành Phật tử trụ. Người nay cũng xúc lại thấy chỗ diệu chăng? Diệu xúc phi thường xúc, cùng người xúc hiệp thì làm xúc, ly thì phi. Huyền Sa leo núi dập đầu một ngón chân, cho đến gậy của Đức Sơn, há chẳng phải diệu xúc? Tuy nhiên thế ấy, cũng phải bảy xoi tám phủng mới được. Nếu chỉ nhằm trên thân tìm kiếm thì có gì giao thiệp. Nếu ông bảy xoi tám phủng thì đâu cần vào nhà tắm, liền ở trên một đầu mảy lông hiện cõi Bảo Vương, nhằm trong vi trần chuyển đại pháp luân, một chỗ thấu được, ngàn chỗ muôn chỗ đồng thời thấu. Chớ nên giữ một hang một ổ, tất cả chỗ trọn là cửa Quan Âm nhập lý. Cổ nhân cũng có nghe tiếng ngộ đạo, thấy sắc rõ tâm. Nếu một người ngộ là phải, tại sao mười sáu vị Khai sĩ đồng thời ngộ? Thế nên cổ nhân đồng tu đồng chứng đồng ngộ đồng giải. Tuyết Đậu niêm giáo ý kia khiến người đến chỗ diệu xúc ngộ lấy. Tụng ra con mắt giáo lý kia, khiến người thoát khỏi lưới giáo lý che phủ nửa say nửa tỉnh. Cốt cho người liền đó sạch trơn thong dong đi.
	TỤNG:
	Liễu sự Nạp tăng tiêu nhất cáTrường liên sàng thượng triển cước ngọaMộng trung tằng thuyết ngộ viên thôngHương thủy tẩy lai mạch diện thóa.
	DỊCH:
	Xong việc Thiền tăng tiêu một cáiNằm dài trên chõng chân duỗi thẳngTrong mộng từng nói ngộ viên thôngHương thủy rửa xong thẳng mặt nhổ.
	GIẢI TỤNG: Câu “xong việc Thiền tăng tiêu một cái”, hãy nói xong được việc gì? Hàng tác gia Thiền khách nghe nhắc đến đứng dậy liền đi, giống như Thiền tăng thế ấy chỉ tiêu được một cái, đâu cần thành đoàn kết nhóm. Câu: “nằm dài trên chõng chân duỗi thẳng”, cổ nhân nói: “Rõ ràng không pháp ngộ, ngộ xong lại là mê, duỗi thẳng hai chân ngủ, không ngụy cũng không chân.” Vì thế trong ngực không một việc, đói đến ăn cơm, mệt ngủ khò. Ý Tuyết Đậu nói, nếu ông nói vào nhà tắm ngộ được diệu xúc tuyên minh, ở trên phần Thiền tăng vô sự chỉ giống trong mộng nói mộng. Vì thế nói: “Trong mộng từng nói ngộ viên thông, hương thủy rửa xong thẳng mặt nhổ.” Giống thế ấy chỉ là nước dơ đổ thẳng trên đầu, nói cái gì là viên thông? Tuyết Đậu nói như hạng người này chính nên nhổ ngay đầu ngay mặt. Sơn tăng nói trên đất thêm bùn thêm một lớp.
	TẮC 79
	ĐẦU TỬ TẤT CẢ TIẾNG PHẬT
	LỜI DẪN: Đại dụng hiện tiền chẳng còn khuôn phép, bắt sống giam chẳng nhọc sức thừa. Hãy nói là người nào từng thế ấy đến, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Đầu Tử: Tất cả tiếng là tiếng Phật phải chăng? Đầu Tử đáp: Phải. Tăng thưa: Hòa thượng chớ cho tiếng hạ phong tiếng khua bát. Đầu Tử liền đánh. Tăng lại hỏi: Lời thô và tiếng tế đều về đệ nhất nghĩa phải chăng? Đầu Tử đáp: Phải. Tăng thưa: Kêu Hòa thượng là con lừa được chăng? Đầu Tử liền đánh.
	GIẢI THÍCH: Đầu Tử chất phác được tài hùng biện siêu quần. Phàm có người hỏi vừa mở miệng liền thấy mật, chẳng phí sức thừa, ngồi đoạn đầu lưỡi kẻ khác, đáng gọi là ngồi trong phòng kín tính toán quyết thắng ngoài ngàn dặm. Vị Tăng này đem kiến giải Phật pháp thanh sắc dán ở trên đầu gặp người liền hỏi. Đầu Tử là hàng tác gia gió đến biện rành. Vị Tăng này biết chỗ thật thà của Đầu Tử nên hạ một cái lồng bẫy khiến Đầu Tử vào trong, cho nên có lời sau. Đầu Tử lại sử dụng cái máy gài cọp, câu lời sau của y nói ra. Tăng nhận chỗ đáp kia, liền nói: Hòa thượng chớ cho tiếng hạ phong tiếng khua bát. Quả nhiên một phen câu liền mắc, nếu là người khác không làm gì được vị Tăng này. Đầu Tử đủ mắt sáng theo sau liền đánh, thủ đoạn nhai chó lợn phải lại là hàng tác gia mới được, xoay bên trái tùy kia lăn trùng trục, xoay bên phải tùy kia lăn trùng trục. Vị Tăng này đã tạo cái lồng bẫy cần đến nhổ râu cọp. Đâu ngờ Đầu Tử đi trên lồng bẫy kia, nên liền đánh. Vị Tăng này đáng tiếc có đầu không đuôi. Khi ấy đợi Sư cầm gậy, liền lật ngược giường thiền, dù cho Đầu Tử toàn cơ cũng phải thối lui ba ngàn dặm. Lại hỏi: Lời thô và tiếng tế đều về đệ nhất nghĩa phải chăng? Đầu Tử cũng nói phải. Giống hệt câu hỏi trước không khác. Tăng nói: Kêu Hòa thượng là con lừa được chăng? Đầu Tử lại đánh. Tuy nhiên vị Tăng này tạo sào huyệt quả thật kỳ đặc. Nếu là kẻ Trưởng lão không mắt ngồi trên giường gỗ cũng khó mà bẻ gãy y. Đầu Tử có chỗ chuyển thân. Vị Tăng này đã tạo đạo lý cốt làm đảo lộn giá trị của Ngài, cuối cùng như trước chẳng làm gì được lão Đầu Tử. Nham Đầu nói: Nếu luận chiến, mỗi mỗi đứng tại chỗ chuyển. Đầu Tử phóng đi rất chậm, thâu lại quá nhanh. Khi ấy vị Tăng này nếu biết chuyển thân thổ khí, há chẳng làm được cái kẻ miệng như chậu máu. Hàng Thiền khách một chẳng làm, hai chẳng thôi. Vị Tăng này đã chẳng giỏi nhảy né, lại bị Đầu Tử xỏ lỗ mũi.
	TỤNG:
	Đầu Tử! Đầu Tử!Cơ luân vô trởPhóng nhất đắc nhịĐồng bỉ đồng thử.Khả lân vô hạn lộng triều nhânTất cánh hoàn lạc triều trung tửHốt nhiên hoạtBách xuyên đảo lưu náo quác quác.
	DỊCH:
	Đầu Tử! Đầu Tử!Cơ luân không trởBuông một được haiĐồng kia đồng đây.Đáng thương vô hạn người đùa sóngRốt cuộc trong sóng đành chết chìmBỗng nhiên sốngTrăm sông chảy ngược tiếng ào ào.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “Đầu Tử! Đầu Tử! cơ luân không trở”, Đầu Tử bình thường hay nói: Các ông thảy nói chỗ thật thà của Đầu Tử, bất chợt xuống núi ba bước có người hỏi thế nào là chỗ thật thà của Đầu Tử, ông phải đáp làm sao? Cổ nhân nói: Chỗ cơ luân chuyển, tác giả còn mê. Sư cơ luân chuyển trùng trục toàn không cách trở. Sở dĩ Tuyết Đậu nói: “Buông một được hai”. Như Tăng hỏi: Thế nào là Phật? Đầu Tử đáp: Phật. Lại hỏi: Thế nào là đạo? Đầu Tử đáp: Đạo. Lại hỏi: Thế nào là thiền? Đầu Tử đáp: Thiền. Lại hỏi: Khi mặt trăng chưa tròn thì thế nào? Đầu Tử đáp: Nuốt hết ba cái bốn cái. Lại hỏi: Sau khi tròn rồi thì thế nào? Đầu Tử đáp: Mửa ra bảy cái tám cái. Đầu Tử tiếp người thường thường dùng cơ này. Đáp vị Tăng ở đây cũng chỉ là một chữ “phải”. Vị Tăng này hai lần bị đánh, thế nên Tuyết Đậu nói “đồng kia đồng đây”. Bốn câu này tụng Đầu Tử xong. Rốt sau tụng vị Tăng này nói: “đáng thương vô hạn người đùa sóng”, vị Tăng dám giựt cờ cướp trống nói “Hòa thượng chớ cho tiếng hạ phong tiếng khua bát”. Lại nói “kêu Hòa thượng là con lừa được chăng”, đây là chỗ đùa sóng. Vị Tăng làm hết khả năng, như trước chết trong câu Đầu Tử. Đầu Tử liền đánh. Vị Tăng bèn là “rốt cuộc trong sóng đành chết chìm”. Tuyết Đậu cứu vị Tăng nói “bỗng nhiên sống”, liền lật ngược giường thiền, Đầu Tử cũng phải thối lui ba ngàn dặm. Liền được “trăm sông chảy ngược tiếng ào ào”, chẳng những giường thiền chấn động, cho đến núi sông ngập lụt trời đất tối tăm. Nếu là mỗi mỗi đều như thế, Sơn tăng phải đánh trống thối lui, quí vị nhằm chỗ nào an thân lập mạng?
	TẮC 80
	TRIỆU CHÂU HÀI TỬ MỚI SANH
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Triệu Châu: Hài tử mới sanh lại đủ sáu thức hay không? Triệu Châu đáp: Trên nước chảy nhanh đánh cầu. Tăng lại hỏi Đầu Tử: Trên nước chảy nhanh đánh cầu ý nghĩa thế nào? Đầu Tử đáp: Niệm niệm chẳng dừng chảy.
	GIẢI THÍCH: Sáu thức này các nhà kinh điển lập làm gốc chánh, núi sông, đại địa, mặt trời, mặt trăng, sao đều nhân nó mà sanh, đến là tiên phong đi là điện hậu. Cổ nhân nói: Ba cõi duy tâm, muôn pháp duy thức. Nếu chứng Phật địa chuyển tám thức thành bốn trí, nhà kinh điển gọi là chuyển tên mà chẳng đổi thể. Căn trần thức là ba, tiền trần vốn chẳng biết phân biệt, thắng nghĩa căn hay phát sanh thức, thức hay hiển sắc phân biệt, tức là ý thức thứ sáu. Thức thứ bảy tên Mạt-na thức hay gìn giữ tất cả ảnh sự thế gian, khiến người phiền não không được tự do tự tại đều do thức thứ bảy. Thức thứ tám gọi là A-lại-da thức, cũng gọi là Hàm tàng thức, hàm tàng tất cả chủng tử thiện ác. Vị Tăng này biết giáo ý nên đem lại hỏi Triệu Châu: “Hài tử mới sanh lại có đủ sáu thức hay không?” Hài nhi mới sanh tuy đủ sáu thức, mắt hay thấy tai hay nghe, song chưa từng phân biệt sáu trần, tốt xấu dài ngắn phải quấy được mất, khi ấy nó thảy chẳng biết. Người học đạo cần như anh hài, vinh nhục công danh nghịch tình thuận cảnh trọn động nó không được. Mắt thấy sắc cùng mù đồng, tai nghe tiếng cùng điếc đồng, như ngu như ngốc, tâm nó chẳng động như núi Tu-di. Cái này là chỗ Thiền khách chân thật đắc lực. Cổ nhân nói: “Trùm chăn phủ đầu muôn sự thôi, khi này Sơn tăng trọn chẳng hiểu.” Nếu hay như thế mới có ít phần tương ưng. Tuy nhiên như thế, dù cho một điểm cũng chẳng lừa y được, núi như xưa là núi, nước như xưa là nước, không tạo tác không duyên lự. Như mặt trời mặt trăng vận hành trong hư không chẳng từng tạm nghỉ, cũng chẳng nói ta có bao nhiêu danh tướng. Như trời che khắp, tợ đất chở khắp, vì không tâm nên trưởng dưỡng vạn vật, cũng chẳng nói ta có bao nhiêu công hạnh. Trời đất vì không tâm nên trường cửu, nếu có tâm ắt có chừng hạn. Người đắc đạo cũng lại như thế, ở trong cái không công dụng mà bày công dụng, tất cả điều trái tình thuận cảnh đều dùng từ tâm nhiếp thọ. Đến trong đây cổ nhân còn quở trách nói: Liễu liễu khi liễu không sở liễu, huyền huyền chỗ huyền còn phải rầy. Lại nói: Việc việc thông chừ vật vật sáng, người đạt đạo nghe đó trong tối sợ. Lại nói: “Vào Thánh siêu phàm chẳng tạo thanh, rồng nằm hằng sợ suối trong xanh, người đời nếu được hằng như thế, đại địa đâu hay để một tên.” Song tuy thế ấy, lại phải nhảy ra khỏi sào huyệt mới được. Há chẳng thấy trong kinh nói: “Bồ-tát Bất Động Địa thứ tám lấy trí vô công dụng ở hạt bụi chuyển đại pháp luân, ở trong tất cả thời đi đứng ngồi nằm chẳng nệ được mất, hồn nhiên trôi vào biển Tát-bà-nhã.” Hàng Thiền tăng đến trong đây cũng không thể chấp trước, chỉ tùy thời tự tại, gặp trà uống trà, gặp cơm ăn cơm, việc hướng thượng này chấp chữ “định” cũng chẳng được, chấp chữ “bất định” cũng chẳng được. Hòa thượng Thiện Đạo ở Thạch Thất dạy chúng: “Ông chẳng thấy tiểu nhi khi ra khỏi thai, đâu từng nói ta biết xem kinh, chính khi ấy cũng chẳng biết có nghĩa Phật tánh, không nghĩa Phật tánh, đến khi lớn lên học các thứ tri giải, liền nói ta hay ta hiểu, chẳng biết là khách trần phiền não. Trong mười sáu quán hạnh, hạnh anh nhi là hơn hết, khi đa đa hòa hòa là dụ người học đạo lìa tâm phân biệt thủ xả, nên khen ngợi hạnh anh nhi, lấy đó làm thí dụ. Nếu bảo anh nhi là đạo, là người thời nay hiểu lầm.” Nam Tuyền nói: Ta trên mười tám tuổi mới biết tạo kế sống. Triệu Châu nói: Ta trên mười tám tuổi mới biết phá nhà tan cửa. Lại nói: Ta ở phương Nam hai mươi năm trừ hai thời cơm cháo là chỗ tạp dụng tâm. Tào Sơn hỏi Tăng: Bồ-tát trong định nghe voi lớn qua sông rõ ràng, là xuất phát ở kinh nào? Tăng thưa: Kinh Niết-bàn. Tào Sơn hỏi: Trước định nghe hay sau định nghe? Tăng thưa: Hòa thượng trôi vậy. Tào Sơn nói: Dưới bãi tiếp lấy. Kinh Lăng Nghiêm nói: Lặng vào hiệp lặng là vào bên mé thức. Kinh Lăng-già nói: “Tướng sanh chấp ngại, tưởng sanh vọng tưởng, lưu chú sanh thì theo vọng lưu chuyển.” Nếu đến địa vô công dụng vẫn còn ở trong tướng lưu chú, phải ra khỏi cái sanh tướng lưu chú thứ ba mới sống vui thích tự tại. Vì thế Qui Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: Huệ Tịch con thế nào? Ngưỡng Sơn thưa: “Hòa thượng hỏi kiến giải của kia hay hỏi hạnh giải của kia? Nếu hỏi hạnh giải của kia thì con chẳng biết, nếu hỏi kiến giải như nước trong một bình rót vào trong một bình.” Nếu đến như thế mới đáng làm thầy một phương. Triệu Châu nói: “trên nước chảy nhanh đá cầu”, sớm đã lăn trùng trục. Lại khi nhằm trên nước chảy nhanh đánh, con mắt vừa liếc là đã qua. Như kinh Lăng Nghiêm nói: Như dòng nước chảy nhanh, trông dường như lặng lẽ. Cổ nhân nói: Thí như nước chảy nhanh, dòng nước không dừng đứng, mỗi mỗi chẳng biết nhau, các pháp cũng như thế. Chỗ đáp của Triệu Châu, ý hàm chứa loại này.
	Vị Tăng kia lại hỏi Đầu Tử: Trên nước chảy nhanh đá cầu là thế nào? Đầu Tử đáp: Niệm niệm chẳng dừng chảy. Tự nhiên chỗ hỏi kia hợp nhau. Cổ nhân công hạnh miên mật, đáp được chỉ giống một cái, chẳng cần suy tính. Ông vừa hỏi, các ngài đã sớm biết chỗ rơi của ông rồi. Sáu thức của hài nhi tuy nhiên không công dụng, vẫn là niệm niệm chẳng dừng, như dòng nước chảy ngầm. Đầu Tử đáp thế ấy, đáng gọi là biện thấu gió đến. Tuyết Đậu tụng:
	TỤNG:
	Lục thức vô công thân nhất vấnTác gia tằng cộng biện lai đoanMang mang cấp thủy đả cầu tửLạc xứ bất đình thùy giải khan?
	DỊCH:
	Sáu thức không công bày một hỏiTác gia từng hợp biện nguyên doMênh mông nước chảy đánh cầu ấyChỗ rụng chẳng dừng ai biết xem?
	GIẢI TỤNG: Câu “sáu thức không công bày một hỏi”, cổ nhân học đạo nuôi dưỡng đến chỗ này, gọi là công không công cùng anh nhi một loại. Tuy có mắt tai mũi lưỡi thân ý mà không thể phân biệt sáu trần, bởi không công dụng vậy. Đã đến điền địa này chính là hàng rồng phục cọp, ngồi thoát đứng chết. Người nay chỉ đem muôn cảnh trước mắt một lúc hết sạch, đâu hẳn Bát địa trở lên mới là như thế. Tuy nhiên chỗ không công dụng, như trước núi là núi nước là nước. Phần trước Tuyết Đậu tụng “trong sống có mắt lại đồng chết, thuốc kỵ đâu cần xét tác gia”. Bởi vì Triệu Châu, Đầu Tử là tác gia, nên nói: “Tác gia từng hợp biện nguyên do, mênh mông nước chảy đánh cầu ấy.” Đầu Tử nói: “niệm niệm chẳng dừng chảy”, các ông lại biết chỗ rơi không? Tuyết Đậu rốt sau bảo người tự để mắt xem, thế nên nói: “Chỗ rụng chẳng dừng ai biết xem?” Đây là câu sống của Tuyết Đậu, hãy nói rơi ở chỗ nào?
	TẮC 81
	DƯỢC SƠN HƯƠU TRONG HƯƠU
	LỜI DẪN: Cướp cờ giựt trống ngàn Thánh chẳng cùng, ngồi đoạn hào ngoa muôn cơ chẳng đến, chẳng phải thần thông diệu dụng, cũng chẳng phải bản thể như nhiên. Hãy nói bằng vào cái gì được kỳ đặc thế ấy?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Dược Sơn: Khỏa ruộng cỏ cạn, nai hươu thành bầy, thế nào bắn được hươu trong hươu? Dược Sơn nói: Xem tên! Tăng phóng thân liền nhào. Dược Sơn bảo: Thị giả lôi gã chết này ra. Tăng liền chạy. Dược Sơn nói: Kẻ chơi đất có giới hạn nào. Tuyết Đậu niêm: Ba bước tuy sống, năm bước phải chết.
	GIẢI THÍCH: Công án này tông Tào Động gọi là “Tá sự vấn”, cũng gọi là “Biện chủ vấn” dùng để rõ đương cơ. Nai hươu tầm thường thì dễ bắn, chỉ có hươu trong hươu là vua trong loài nai rất là khó bắn. Loại hươu nai này thường đến trên bờ đá mài gạc giống như mũi nhọn rất bén, đem thân giữ gìn bầy nai, cọp cũng chẳng dám đến gần. Vị Tăng này cũng giống tỉnh tỉnh, dẫn lại hỏi Dược Sơn để rõ cơ thứ nhất. Dược Sơn nói: Xem tên! Hàng Tông sư tác gia quả nhiên kỳ đặc như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp. Đâu chẳng thấy Tam Bình ban đầu đến tham vấn Thạch Củng, Thạch Củng vừa thấy đến liền làm thế kéo cung, nói: Xem tên! Tam Bình vạch ngực nói: Đây là tên giết người hay tên sống người? Thạch Củng khảy dây cung ba cái. Tam Bình liền lễ bái. Thạch Củng nói: Ba mươi năm một trương cung hai mũi tên, ngày nay chỉ bắn được nửa người thánh. Liền bẻ gãy cung tên. Sau Tam Bình thuật lại cho Đại Điên nghe. Đại Điên nói: Đã là tên sống người vì sao nhằm trên dây cung mà biện? Tam Bình không đáp được. Đại Điên nói: Ba mươi năm sau cần người cử lời này cũng khó được. Pháp Đăng có làm bài tụng: “Xưa có thầy Thạch Củng, gác cung tên mà ngồi, như thế ba mươi năm, tri âm không một gã. Tam Bình trúng đích lại, cha con hợp nhau hòa, chín chắn suy nghĩ kỹ, nguyên là y bắn đất.” Tác lược Thạch Củng cùng Dược Sơn một loại. Tam Bình trên đảnh môn đủ mắt, nhằm dưới một mũi tên liền trúng đích. Giống như Dược Sơn nói: Xem tên! Vị Tăng kia liền làm con hươu phóng thân nhào. Vị Tăng kia giống tác gia, chỉ là có đầu không đuôi, đã tạo lồng bẫy cốt gài Dược Sơn. Đâu ngờ Dược Sơn là tác gia một bề ép ngặt phải đi. Dược Sơn nói: Thị giả, lôi gã chết này ra. Giống như bày trận lại trước. Vị Tăng kia liền chạy. Cũng tốt, phải thì phải vẫn là không thảnh thơi, dính chân dính tay. Vì thế Dược Sơn nói: Kẻ chơi đất có giới hạn nào. Khi ấy nếu Dược Sơn không có lời nói sau, sẽ muôn đời bị người kiểm điểm. Dược Sơn nói xem tên, vị Tăng này liền nhào, hãy nói là hiểu hay chẳng hiểu? Nếu là hiểu, tại sao Dược Sơn lại nói kẻ chơi đất? Cái này rất ác. Giống như Tăng hỏi Đức Sơn: Học nhân nương kiếm Mạc Da muốn lấy đầu Thầy thì thế nào? Đức Sơn đưa cổ ra nói: Hè! Tăng nói: Đầu Thầy rụng. Đức Sơn cúi đầu đi về phương trượng. Lại Nham Đầu hỏi Tăng: Ở đâu đến? Tăng thưa: Tây Kinh đến. Nham Đầu hỏi: Sau trận giặc Hoàng Sào từng lượm được kiếm chăng? Tăng thưa: Lượm được. Nham Đầu đưa cổ ra nói: Hè! Tăng nói: Đầu Thầy rụng. Nham Đầu cười ha hả! Loại công án này trọn là máy gài cọp. Chính so với chỗ này giống nhau. Dược Sơn chẳng quản y, chỉ vì biết được rõ, nên ép y phải đi. Tuyết Đậu nói: Vị Tăng này ba bước tuy sống, năm bước phải chết. Vị Tăng này tuy rất giỏi xem tên, phóng thân nhào. Dược Sơn bảo: Thị giả, lôi gã chết này ra. Tăng liền chạy. Tuyết Đậu nói: Chỉ e ngoài ba bước chẳng sống. Khi ấy nếu nhảy ra ngoài năm bước, người trong thiên hạ chẳng làm gì được y. Hàng tác gia gặp nhau, phải là chủ khách trước sau lẫn đối không cho gián đoạn, mới có phần tự do tự tại. Khi ấy vị Tăng này đã không thể trước sau, nên bị Tuyết Đậu kiểm điểm. Phần sau cũng tự dùng lời đó tụng ra.
	TỤNG:
	Chủ trung chủQuân khán thủHạ nhất tiễnTẩu tam bộNgũ bộ nhược hoạtThành quần sấn hổChánh nhãn tùng lai phó lạp nhân.
	DỊCH:
	Hươu trong hươuAnh xem lấyBắn một mũiChạy ba bướcNăm bước nếu sốngThành đoàn đuổi cọpChánh nhãn từ đây trao thợ săn.
	Tuyết Đậu nói to: Xem tên!
	GIẢI TỤNG: Hai câu “hươu trong hươu, anh xem lấy”, hàng Thiền khách phải đủ con mắt hươu trong hươu, có đầu sừng hươu trong hươu, có cơ quan có tác lược. Dù là gặp cọp có cánh mọc sừng cũng được toàn thân vô hại. Khi ấy vị Tăng này phóng thân liền nhào, tự nói tôi là con hươu. “Bắn một mũi, chạy ba bước.” Dược Sơn nói xem tên. Vị Tăng liền nhào. Dược Sơn bảo Thị giả lôi gã chết này ra. Tăng liền chạy. Cũng rất hay, song chỉ chạy được ba bước. “Năm bước nếu sống, thành đoàn đuổi cọp”, Tuyết Đậu nói chỉ e năm bước phải chết. Khi ấy nếu nhảy được ngoài năm bước thì sống, liền hay thành đoàn đuổi cọp. Loại hưu trong hươu, gạc nó như cây thương, cọp trông thấy cũng phải sợ mà chạy. Hươu là vua trong bầy nai thường dẫn bầy nai đuổi cọp vào núi khác. Phần sau Tuyết Đậu tụng Dược Sơn cũng có chỗ đương cơ xuất thân “chánh nhãn từ đây trao thợ săn”. Dược Sơn như thợ săn bắn giỏi, vị Tăng kia như con hươu. Khi ấy Tuyết Đậu nhân thượng đường cử lời này, rút gọn thành một câu, nói to: Xem tên! Người ngồi người đứng đồng thời dậy chẳng được.
	TẮC 82
	ĐẠI LONG PHÁP THÂN KIÊN CỐ
	LỜI DẪN: Sợi tơ đầu sào đủ mắt mới thấy, cái cơ cách ngoại hàng tác gia mới biện. Hãy nói thế nào là sợi tơ đầu sào, cái cơ cách ngoại, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Đại Long: Sắc thân bại hoại, thế nào là Pháp thân kiên cố? Đại Long đáp: Hoa núi nở dường gấm, nước khe trong tợ chàm.
	GIẢI THÍCH: Việc này nếu nhằm trên ngôn ngữ mà tìm, giống như đưa gậy đập mặt trăng, chẳng dính dáng chút nào. Cổ nhân phân minh, nói: Muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi. Vì sao? Hỏi tại chỗ đáp, đáp tại chỗ hỏi. Vị Tăng này gánh một gánh lỗ mãng, đổi một gánh hồ đồ, đặt câu hỏi hư dở chẳng ít. Nếu chẳng phải là Đại Long đâu được che trời che đất. Kia hỏi thế ấy, Đại Long đáp thế ấy, một hợp tướng, lại chẳng dời đổi một mảy tơ. Giống như thấy thỏ thả chim ưng, xem lỗ đặt chốt. Ba thừa mười hai phần giáo lại có thời tiết này chăng? Quả thật kỳ đặc, chỉ là ngôn ngữ vô vị bít lấp miệng người. Thế nên nói: “Một mảnh mây trắng miệng hang khuất, chim về quên tổ biết là bao.” Có người nói chỉ là tùy tiện đáp suông ấy thôi. Nếu hiểu thế đó trọn là kẻ diệt dòng họ Thích. Đâu chẳng biết cổ nhân một cơ một cảnh phá gông đập xiềng, một câu một lời ôm vàng chứa ngọc. Nếu là mắt não Thiền tăng có khi nắm đứng, có khi buông đi, chiếu dụng đồng thời, nhân cảnh đều đoạt, song phóng song thâu, gặp thời thông biến. Nếu không đại dụng đại cơ, đâu hiểu phủ trời che đất như thế. Giống như gương sáng trên đài Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán. Công án này cùng “hoa thược lan” một loại, song ý lại chẳng đồng. Chỗ hỏi của vị Tăng chẳng rõ, chỗ đáp của Đại Long rất hay. Tăng hỏi Vân Môn: Khi lá rụng cành khô thì thế nào? Vân Môn đáp: Thân bày gió thu. Đây gọi là hai mũi tên chống nhau. Vị Tăng hỏi Đại Long: Sắc thân bại hoại, thế nào là Pháp thân kiên cố? Đại Long đáp: Hoa núi nở dường gấm, nước khe trong tợ chàm. Dường thể anh đến Tây Tần, tôi ở Đông Lỗ. Kia đã đi thế ấy, tôi chẳng đi thế ấy, cùng với Vân Môn một khối trái nhau. Gã kia đi thế ấy là dễ thấy, gã này chẳng đi thế ấy lại khó thấy. Đại Long quả thật ba tấc rất kín. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Vấn tằng bất triĐáp hoàn bất hộiNguyệt lãnh phong caoCổ nham hàn cốiKham tiếu lộ phùng đạt đạo nhânBất tương ngữ mặc đốiThủ bả bạch ngọc tiênLy châu tận kích toáiBất kích toáiTăng hà lỗiQuốc hữu hiến chươngTam thiên điều tội.
	DỊCH:
	Hỏi từng chẳng biếtĐáp lại chẳng thôngGió cao trăng lạnhCây hàn núi xưaCười ngất đường gặp đạt đạo nhânChẳng đem nói nín đápTay cầm roi bạch ngọcĐập tan nát ly châuChẳng đập nátThêm tỳ vếtNước có hiến chươngBa ngàn điều tội.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu tụng rất có công phu, ở trước lời tụng Vân Môn nói: “Hỏi đã có tông, đáp cũng vẫn đồng.” Ở đây lại chẳng thế, nói: “Hỏi từng chẳng biết, đáp lại chẳng thông.” Chỗ đáp của Đại Long đứng bên nhìn hẳn là kỳ đặc. Phân minh thì ai hỏi thế ấy, trước khi chưa hỏi sớm đã hỏng rồi. Chỗ đáp của Sư rất mực vừa vặn hợp cơ nghi, nói “hoa núi nở dường gấm, nước khe trong tợ chàm”. Hiện nay mọi người các ông làm sao hiểu ý Đại Long? Lời đáp bàng quan thấy thật kỳ đặc. Vì thế, Tuyết Đậu tụng ra khiến người biết “gió cao trăng lạnh”, lại đụng nhằm “cây hàn núi xưa”. Hãy nói ý đó làm sao hiểu? Sở dĩ vừa rồi nói: “Chiếc sáo không lỗ, đánh nhằm phách nỉ.” Chỉ bốn câu này tụng xong vậy. Tuyết Đậu lại sợ người khởi đạo lý, lại nói: “Cười ngất đường gặp đạt đạo nhân, chẳng đem nói nín đáp.” Việc này chẳng phải thấy nghe hiểu biết, cũng chẳng suy nghĩ phân biệt. Vì thế nói: “Rỡ rỡ không gồm kẹt, dụng riêng nào nương nhờ, trên đường gặp đạt đạo, chớ đem nói nín đáp.” Đây là bài tụng của Hương Nghiêm, Tuyết Đậu dẫn dùng. Tăng hỏi Triệu Châu: Chẳng đem nói nín đáp, chưa biết đem cái gì đáp? Châu đáp: Trình đồ đựng sơn. Cái này đồng với câu vừa rồi nói, chẳng rơi vào tình trần ý tưởng của ông. Giống như cái gì? Giống “tay cầm roi bạch ngọc, đập tan nát ly châu”. Thế nên, Tổ lệnh đương hành mười phương ngồi đoạn. Đây là việc trên kiếm bén, phải có tác lược thế ấy. Nếu chẳng thế ấy, đều cô phụ chư Thánh từ trước. Đến trong đây cần không có chút xíu việc, tự có chỗ tốt, tức là chỗ hành lý của người hướng thượng. Đã chẳng đập nát ắt sanh tỳ vết, liền thấy ló đuôi. Cứu kính phải làm sao được? “Nước có hiến chương, ba ngàn điều tội.” Ngũ hình thuộc ba ngàn, lớn nhất là bất hiếu. Hiến là pháp, chương là điều, ba ngàn điều tội một lúc phạm hết vậy. Cớ sao như thế? Chỉ vì chẳng lấy việc bổn phận tiếp người. Nếu là Đại Long hẳn không thế ấy.
	TẮC 83
	VÂN MÔN CỔ PHẬT CỘT CÁI
	CÔNG ÁN: Vân Môn dạy chúng: Cổ Phật cùng cột cái tương giao là cơ thứ mấy? Tự đáp: Núi Nam khởi mây, núi Bắc rơi mưa.
	GIẢI THÍCH: Đại sư Vân Môn xuất phát hơn tám mươi vị thiện tri thức. Sư tịch bảy mươi năm sau, khai tháp thấy thân nghiễm nhiên như xưa. Chỗ thấy của Sư minh bạch cơ cảnh chớp nhoáng. Đại phàm buông lời, nói riêng, thay nói, hẳn là cao vót. Công án này như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp, quả là thần ra quỉ vào. Tạng chủ Khánh nói: Một đại tạng giáo lại có loại thuyết thoại này chăng? Hiện nay người ta phần nhiều nhằm trên tình giải làm kế sống, nói: Phật là bậc Đạo sư của Tam giới, là Từ Phụ của bốn loài, đã là cổ Phật vì sao lại cùng cột cái tương giao? Nếu hiểu thế ấy, rốt cuộc dò tìm chẳng được. Có người bảo trong cái không nói ra. Đâu chẳng biết bậc Tông sư thuyết thoại tuyệt ý thức, tuyệt tình lượng, tuyệt sanh tử, tuyệt pháp trần, vào chánh vị lại chẳng còn một pháp. Ông vừa khởi đạo lý so tính, liền bị trói tay trói chân. Hãy nói cổ nhân kia ý thế nào? Chỉ khiến tâm cảnh nhất như, tốt xấu phải quấy lay động kia chẳng được, nói có cũng được, không cũng được, có cơ cũng được, không cơ cũng được, đến trong đây nhịp nhịp đều là lệnh. Ngũ Tổ tiên sư nói: Cả thảy Vân Môn xưa nay mật nhỏ, nếu là Sơn tăng chỉ nói với Sư cơ thứ tám. Vân Môn nói: Cổ Phật cùng cột cái tương giao là cơ thứ mấy? Khoảng một chốc, hãy nhằm bao trùm trước mặt. Tăng hỏi: Chưa biết ý chỉ thế nào? Vân Môn đáp: Một sợi dây bán ba mươi xu. Sư có con mắt định càn khôn. Đã không có người hội, sau lại tự thay nói: Núi Nam khởi mây, núi Bắc rơi mưa. Vì kẻ hậu học mở một lối vào. Do đó Tuyết Đậu chỉ niêm Sư chỗ định càn khôn khiến người thấy. Nếu phạm suy tính, bày mũi nhọn ắt đối mặt lầm qua. Chỉ cốt nguyên vẹn tông chỉ Vân Môn và rõ cái cơ cao vót, vì thế tụng ra:
	TỤNG:
	Nam sơn vânBắc sơn vũTứ thất nhị tam diện tương đổTân La quốc lý tằng thượng đườngĐại Đường quốc lý vị đả cổ.Khổ trung lạcLạc trung khổThùy đạo huỳnh kim như phấn thổ?
	DỊCH:
	Mây núi Nam Mưa núi BắcBa mươi ba Tổ mặt cùng thấyTrong nước Tân La từng thượng đườngTrong nước Đại Đường chưa đánh trống.Vui trong khổKhổ trong vuiAi nói vàng ròng như phân đất?
	GIẢI TỤNG: Hai câu “mây núi Nam, mưa núi Bắc”, Tuyết Đậu bán mũ vừa đầu, xem gió mở buồm, nhằm trên kiếm bén vì ông hạ chú cước. Thẳng đến “ba mươi ba Tổ mặt cùng thấy”, chớ hiểu lầm. Đây chỉ tụng cổ Phật cùng cột cái tương giao là cơ thứ mấy xong rồi, phần sau mở đường tạo sắn bìm. Cần thấy ý Sư “trong nước Tân La từng thượng đường, trong nước Đại Đường chưa đánh trống”. Tuyết Đậu nhằm chỗ điện bay sao xẹt, liền nói “vui trong khổ, khổ trong vui”. Dường như Tuyết Đậu vun một đống thất trân bát bảo ở trong đây xong. Vì thế rốt sau có một câu nói: “Ai nói vàng ròng như phân đất?” Câu này là trích trong thi của Thiền Nguyệt bài Hành Lộ Nan, Tuyết Đậu dẫn ra dùng. Thiền Nguyệt nói: “Núi cao biển sâu người khôn tính, xưa qua nay lại càng xanh biếc, thiển cận nông nỗi chớ cùng giao, đất xấu chỉ biết sanh gai góc. Ai nói vàng ròng như phân đất. Trương Nhĩ, Trần Dư đoạn tin tức. Đi đường khó, đi đường khó, anh tự xem. Đâu chẳng đất rộng người thưa, Vân Cư, La-hán.”
	TẮC 84
	DUY-MA PHÁP MÔN BẤT NHỊ
	LỜI DẪN: Bảo phải phải không chỗ phải, nói quấy quấy không chỗ quấy, phải quấy được mất cả hai quên, sạch trơn trọi hiện bày thong dong. Hãy nói trước mặt sau lưng là cái gì? Có Thiền khách ra nói: Trước mặt là điện Phật, ba cửa, sau lưng là nhà nghỉ, phương trượng. Thử nói người này lại đủ mắt hay không? Nếu biện được người này, hứa ông thân thấy cổ nhân đến.
	CÔNG ÁN: Duy-ma-cật hỏi Văn-thù-sư-lợi: Những gì là Bồ-tát vào pháp môn bất nhị? Văn-thù đáp: Như ý tôi, đối tất cả pháp không nói không lời, không chỉ không biết, lìa các vấn đáp, ấy là vào pháp môn bất nhị. Văn-thù-sư-lợi hỏi Duy-ma-cật: Chúng tôi mỗi người tự nói xong, nhân giả phải nói những gì là Bồ-tát vào pháp môn bất nhị? Tuyết Ðậu nói: Duy-ma-cật nói gì? Lại bảo: Khám phá xong.
	GIẢI THÍCH: Khi ngài Duy-ma-cật khiến các vị đại Bồ-tát mỗi vị nói về pháp môn bất nhị, ba mươi hai vị Bồ-tát đều lấy thấy hai là hữu vi vô vi, chân đế tục đế, hiệp làm thấy một là pháp môn bất nhị. Sau Ngài hỏi Bồ-tát Văn-thù, Văn-thù đáp: Như ý tôi, đối tất cả pháp không nói không lời, không chỉ không biết, lìa các vấn đáp, ấy là pháp môn bất nhị. Bởi vì ba mươi hai vị dùng lời dẹp lời, ngài Văn-thù dùng không lời dẹp lời, đồng thời quét sạch, thảy chẳng cần, là vào pháp môn bất nhị. Đâu chẳng biết linh qui bảo vệ cái đuôi khỏa dấu thành vết, cũng giống như dùng chổi quét bụi, bụi tuy hết mà vết chổi vẫn còn. Rốt sau vẫn như trước trừ dấu vết. Khi ấy Bồ-tát Văn-thù hỏi lại ông Duy-ma-cật: Chúng tôi mỗi người tự nói xong, nhân giả phải tự nói những gì là Bồ-tát vào pháp môn bất nhị? Ông Duy-ma-cật lặng thinh. Nếu là kẻ sống, trọn chẳng đến trong nước chết mà ngâm. Nếu khởi kiến giải thế ấy, giống như chó điên đuổi bóng. Tuyết Đậu chẳng nói lặng thinh, cũng chẳng nói im lặng giây lâu, chỉ ở chỗ gấp gấp nói. Hỏi Duy-ma-cật nói cái gì? Chỉ như Tuyết Đậu nói thế ấy, lại thấy Duy-ma-cật chăng? Mộng cũng chưa mộng thấy. Duy-ma-cật là vị cổ Phật thời quá khứ, cũng có quyến thuộc, giúp Phật tuyên hóa, đủ biện tài bất khả tư nghì, có cảnh giới bất khả tư nghì, có thần thông diệu dụng bất khả tư nghì. Ở trong cái thất một trượng vuông mà dung ba muôn hai ngàn tòa báu sư tử, cùng tám muôn đại chúng cũng chẳng thấy rộng hẹp. Hãy nói ấy là đạo lý gì? Gọi là thần thông diệu dụng được chăng? Chớ nên hiểu lầm. Nếu là pháp môn bất nhị, đồng đắc đồng chứng mới hay cùng chung chứng biết, chỉ riêng Văn-thù đáng cùng ông đối đáp. Tuy nhiên như thế, lại khỏi bị Tuyết Đậu kiểm trách hay không? Tuyết Đậu nói thế ấy, cũng cần cùng hai vị này thấy nhau. Hỏi Duy-ma nói cái gì? Lại nói khám phá xong. Ông hãy nói chỗ nào là chỗ khám phá xong? Chỉ cái này chẳng nệ được mất, chẳng rơi phải quấy, như bờ cao vạn nhẫn leo lên được bỏ tánh mạng, nhảy qua khỏi, hứa ông thấy Duy-ma-cật. Như bỏ chẳng được, giống như bầy nai chạm bờ rào. Tuyết Đậu cố nhiên là người bỏ được tánh mạng, vì thế tụng ra:
	TỤNG:
	Đốt! Giá Duy-ma lãoBi sanh không áo nãoNgọa tật Tỳ-da-lyToàn thân thái khô cảo.Thất Phật Tổ sư laiNhất thất thả tần tảoThỉnh vấn bất nhị mônĐương thời tiện kháo đảo.Bất kháo đảoKim mao sư tử vô xứ thảo.
	DỊCH:
	Dốt! Cái lão Duy-maBi sanh không buồn thảmNằm bệnh Tỳ-da-lyToàn thân quá gầy ốm.Tổ sư bảy Phật sangMột thất hằng luôn quétThưa hỏi môn chẳng haiKhi này liền tựa ghế.Không tựa ghếSư tử lông vàng không chỗ tìm.
	GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu nói “dốt! cái lão Duy-ma”, ở đầu trước hạ một chữ dốt để làm gì? Lấy bảo kiếm Kim Cang Vương ngay đầu chặt đứt, phải là sáng đánh ba ngàn chiều đánh tám trăm mới được. Phạn ngữ nói Duy-ma-cật, Trung Hoa dịch Vô Cấu Xưng, cũng gọi Tịnh Danh, là đức Như Lai Kim Túc ở đời quá khứ. Tăng hỏi Hòa thượng Giản ở Vân Cư: Đã là Như Lai Kim Túc vì sao lại ở trong hội Phật Thích-ca nghe pháp? Hòa thượng Giản đáp: Ngài chẳng tranh nhân ngã, người đại giải thoát chẳng nệ thành Phật chẳng thành Phật. Nếu bảo Ngài tu hành mong thành Phật đạo, càng không dính dáng. Như kinh Viên Giác nói: Lấy tâm luân hồi sanh kiến luân hồi, vào biển đại tịch diệt Như Lai trọn không thể đến. Vĩnh Gia nói: “Hoặc phải hoặc quấy người chẳng biết, nghịch hạnh thuận hạnh trời khó lường.” Nếu thuận hạnh thì tiến đến quả vị Phật, nếu nghịch hạnh thì vào cảnh giới chúng sanh. Thiền sư Thọ nói: Dù ông mài luyện đến điền địa này, cũng chưa thỏa mãn ý của ông, đợi chứng thân Thánh vô lậu mới nên thuận hạnh nghịch hạnh. Vì thế Tuyết Đậu nói “bi sanh không buồn thảm”. Trong kinh Duy-ma nói: Vì chúng sanh bệnh nên ta cũng bệnh. Buồn thảm thì lòng bi mất vậy. Câu “nằm bệnh Tỳ-da-ly”, Duy-ma thị hiện bệnh ở thành Tỳ-da-ly. Đời Đường, Vương Huyền Sách đi sứ Tây Vức đến chỗ Ngài ở, lấy tay đo bề dọc bề ngang của thất ấy chỉ được mười hốt, do đó gọi là phương trượng. Câu “toàn thân quá gầy ốm”, nhân đem thân bệnh rộng vì người nói pháp: “Thân này là vô thường, không mạnh khỏe, không chắc chắn, là pháp chóng hư hoại không thể tin cậy, là khổ não là nhóm họp của các bệnh, cho đến là chỗ chung hợp của ấm giới nhập mà thành.” Câu “Tổ sư bảy Phật sang”, Văn-thù là Tổ sư bảy đức Phật, vâng lệnh Thế Tôn đến thăm bệnh ông. Câu “một thất hằng luôn quét”, trong phương trượng dẹp hết mọi vật, chỉ để lại cái giường, đợi Văn-thù đến thưa hỏi pháp môn bất nhị. Vì thế Tuyết Đậu nói: “Thưa hỏi môn chẳng hai, khi này liền tựa ghế.” Duy-ma-cật miệng như tấm biển. Hiện nay hàng Thiền khách tầm thường nói: Không lời là tựa ghế. Chớ nên nhận lầm trái cân bàn (một tiêu chuẩn cố định). Tuyết Đậu đẩy đến bờ cao muôn nhẫn, lại nói: “Không tựa ghế.” Một tay nâng lên một tay đè xuống, Sư có loại thủ đoạn này, quả thật dùng được linh động. Trước bài tụng niêm rằng: Duy-ma nói gì? Nay nói: “Sư tử lông vàng không chỗ tìm.” Chẳng những khi đó, hiện nay cũng thế ấy. Lại thấy lão Duy-ma chăng? Cả thảy núi sông đất liền cỏ cây rừng rú đều biến thành sư tử lông vàng, cũng dò tìm chẳng được.
	TẮC 85
	AM CHỦ ĐỒNG PHONG LÀM TIẾNG CỌP
	LỜI DẪN: Nắm vững thế giới chẳng lọt mảy lông, người cả quả đất quên gươm ngậm miệng, là chánh lệnh của Thiền tăng. Đảnh môn phóng quang chiếu phá bốn thiên hạ, là tròng mắt Kim cang của Thiền tăng. Điểm sắt thành vàng, điểm vàng thành sắt, chợt bắt chợt thả, là cây gậy của Thiền tăng. Ngồi đoạn đầu lưỡi người trong thiên hạ, cho đến không có chỗ nhả hơi, thối lui ba ngàn dặm, là khí vũ của Thiền tăng. Hãy nói thảy chẳng thế ấy, cứu kính là thế nào, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng đến chỗ Am chủ Đồng Phong liền hỏi: Trong đây chợt gặp cọp thì làm thế nào? Am chủ liền làm tiếng cọp rống. Tăng liền làm thế sợ. Am chủ cười hả hả! Tăng nói: Cái lão giặc. Am chủ nói: Làm gì được Lão tăng? Tăng thôi đi. Tuyết Đậu nói: Phải thì phải, hai lão ác tặc chỉ biết bịt tai trộm linh.
	GIẢI THÍCH: Dưới tông phái Đại Hùng (Bá Trượng) xuất phát bốn vị Am chủ: Đại Mai, Bạch Vân, Hổ Khê, Đồng Phong. Xem hai vị này mắt tay thân lanh thế ấy. Hãy nói kỳ quái ở chỗ nào? Cổ nhân một cơ một cảnh, một lời một câu, tuy nhiên xuất phát ở lâm thời. Nếu là nhãn mục toàn chánh tự nhiên sống linh động. Tuyết Đậu niêm khiến người biết tà chánh rành được mất. Tuy nhiên như thế, ở trên phần của người đạt đạo, tuy ở chỗ được mất mà chẳng được mất. Nếu lấy được mất mà xem các ngài thì không dính dáng. Người nay cần phải mỗi mỗi cùng tột chỗ không được mất, nhiên hậu dùng được mất biện người. Nếu một bề lo giản trạch ngôn cú dụng tâm, biết khi nào được xong. Đại sư Vân Môn nói: Kẻ đi hành cước chớ luống dạo châu chơi huyện, muốn được ngôn ngữ rỗng đưa lên đè xuống, đợi Hòa thượng già mở miệng liền hỏi thiền hỏi đạo, hướng thượng hướng hạ, làm sao thế nào, rồi biên chép thành một quyển để trong đãy da, đến bên lò lửa ba người năm người họp đầu thuật lại lăng nhăng, cái này là lời công tài, cái kia là lời tựu thân đả xuất, cái này là lời trên sự, cái kia là lời trong thể. Ông ở nhà cha mẹ ăn cơm xong chỉ nói mộng, nói ta hiểu Phật pháp. Nên biết đi hành cước thế ấy, đến năm lừa mới được thôi dứt. Cổ nhân trong lúc niêm lộng há có chấp hơn thua được mất phải quấy. Đồng Phong yết kiến Lâm Tế rồi, đến núi sâu cất am mà ở. Vị Tăng này đến nơi kia liền hỏi: Trong đây chợt gặp cọp thì làm sao? Đồng Phong liền làm tiếng cọp rống. Khéo đến việc liền đi. Vị Tăng này cũng biết đem lầm đến lầm, liền làm thế sợ. Am chủ cười ha hả! Tăng nói: Cái lão giặc. Đồng Phong nói: Làm gì được Lão tăng? Phải thì phải, hai người đều chẳng liễu, ngàn xưa về sau bị người kiểm điểm. Vì thế, Tuyết Đậu nói: Phải thì phải, hai lão ác tặc chỉ biết bịt tai trộm linh. Hai lão này tuy đều là giặc, đương cơ lại chẳng dùng, vì thế bịt tai trộm linh. Hai lão này như bày trận trăm muôn quân, lại chỉ đánh bằng chổi. Nếu luận việc này phải là kẻ có thủ đoạn giết người chẳng thèm ngó lại. Nếu một bề thả mà chẳng bắt, một giết mà chẳng tha, đâu khỏi bị người cười chê. Tuy nhiên như thế, cổ nhân kia cũng không có nhiều việc. Xem hai vị thế ấy thảy đều thấy cơ mà làm. Ngũ Tổ nói: “Chánh định thần thông du hí, chánh định huệ cự, chánh định Trang Nghiêm Vương”, chính là người sau gót chân chẳng dính đất. Chỉ kiểm điểm cổ nhân, liền nói có được có mất. Có người nói: Rõ ràng là Am chủ bị thua, có gì dính dáng. Tuyết Ðậu nói: Hai người gặp nhau đều có chỗ phóng qua. Vị Tăng nói: Trong đây chợt gặp cọp thì làm sao? Đồng Phong liền làm tiếng cọp rống. Đây là chỗ phóng qua. Cho đến Đồng Phong nói: Làm gì được Lão tăng. Đây cũng là chỗ phóng qua, rõ ràng rơi vào cơ thứ hai. Tuyết Đậu nói: Cần dùng liền dùng. Người nay nghe nói thế ấy, liền nói: Khi ấy nên cho hành lệnh. Chớ nên dùng gông mù gậy đui. Vào cửa Đức Sơn liền đánh, vào cửa Lâm Tế liền hét, hãy nói ý cổ nhân thế nào? Phần sau Tuyết Đậu chỉ tụng như thế. Hãy nói cứu kính làm sao khỏi được bịt tai trộm linh.
	TỤNG: 
	Kiến chi bất thủTư chi thiên lýHảo cá ban banTrảo nha vị bị.Quân bất kiếnĐại Hùng sơn hạ hốt tương phùngLạc lạc thanh quang giai chấn địa.Đại trượng phu kiến dã vôThâu hổ vĩ hề loát hổ tu.
	DỊCH:
	Thấy đó chẳng lấyNghĩ đó ngàn dặmCọp đẹp vện vằnNanh vuốt chưa đủ.Anh chẳng thấyDưới núi Đại Hùng bỗng gặp nhauRỡ rỡ tiếng vang rền dội đất.Đại trượng phu thấy hay khôngNắm đuôi cọp chừ nhổ râu cọp.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “thấy đó chẳng lấy, nghĩ đó ngàn dặm”, chính ở chỗ hiểm không thể sử dụng. Kia nói làm gì được Lão tăng, nên vì bổn phận giải quyết. Khi ấy nếu hạ được thủ đoạn, kia ắt phải có lời sau. Một người chỉ biết phóng chẳng biết thâu, thấy đó chẳng lấy, sớm đã mây trắng muôn dặm, lại nói cái gì “nghĩ đó ngàn dặm”. Hai câu “cọp đẹp vện vằn, nanh vuốt chưa đủ”, phải thì phải, cọp cũng biết ẩn nanh giấu vuốt, tại sao chẳng biết chụp người? Ba câu “anh chẳng thấy, dưới núi Đại Hùng bỗng gặp nhau, rỡ rỡ tiếng vang rền dội đất”. Một hôm, Bá Trượng hỏi Hoàng Bá: Ở đâu đến? Hoàng Bá thưa: Nhổ nấm dưới núi đến. Bá Trượng hỏi: Lại thấy cọp chăng? Hoàng Bá liền làm tiếng cọp rống. Bá Trượng rút bên hông lấy chiếc búa, làm thế chém. Hoàng Bá ôm đứng liền tát. Đến chiều Bá Trượng thượng đường nói: Ở dưới núi Đại Hùng có một con cọp, cả thảy các ngươi ra vào cần phải nhìn kỹ, chính Lão tăng ngày nay bị nó cắn một cái. Sau này Qui Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: Thoại đầu con cọp của Hoàng Bá thế nào? Ngưỡng Sơn thưa: Tôn ý Hòa thượng thế nào? Qui Sơn nói: Khi ấy Bá Trượng nên chặt một búa cho chết, vì sao đến như thế? Ngưỡng Sơn thưa: Chẳng phải vậy. Qui Sơn hỏi: Con lại thế nào? Ngưỡng Sơn thưa: Chẳng những cỡi đầu cọp, cũng biết nắm đuôi cọp. Qui Sơn nói: Tịch con có được câu bờ hiểm. Tuyết Đậu dẫn dùng để rõ phần trước công án, “rỡ rỡ tiếng vang rền dội đất”. Cái này có chuyển biến tự tại, cần trong câu có con đường xuất thân. Hai câu “đại trượng phu thấy hay không”, lại thấy chăng? “nắm đuôi cọp chừ nhổ râu cọp”, phải là bổn phận. Mặc ông nắm đuôi cọp, nhổ râu cọp, chưa khỏi một lúc bị xỏ lỗ mũi.
	TẮC 86
	VÂN MÔN KHO TRÙ BA CỬA
	LỜI DẪN: Nắm đứng thế giới chẳng lọt mảy tơ, cắt đứt các dòng chẳng còn một giọt, mở miệng liền lầm, suy nghĩ thì sai. Hãy nói thế nào là con mắt thấu quan, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Vân Môn dạy: Mỗi người trọn có ánh sáng hiện tại, khi xem thì chẳng thấy tối mù mù. Thế nào là ánh sáng của quí vị? Tự thay đáp: Kho trù ba cửa. Lại đáp: Việc tốt chẳng bằng không.
	GIẢI THÍCH: Vân Môn ở trong thất để lời tiếp người: “Cả thảy các ông dưới gót chân mỗi người có một đoạn ánh sáng soi thấu cổ kim, vượt hẳn thấy biết. Tuy nhiên ánh sáng vừa hỏi đến lại chẳng hội, há chẳng phải tối mù mù.” Lời nói này đến hai mươi năm trọn không có người hiểu được ý Sư. Sau Hương Lâm cầu xin thay đáp. Vân Môn đáp: Kho trù ba cửa. Lại đáp: Việc tốt chẳng bằng không. Bình thường lời đáp thay chỉ là một câu, tại sao trong đây lại hai câu? Câu trước vì ông mở một con đường cho ông thấy. Nếu là kẻ kia, vừa nghe nói đến liền đứng dậy ra đi. Sư sợ người kẹt ở đây, lại nói “việc tốt chẳng bằng không”. Như trước vì ông quét sạch. Người nay vừa nghe nói ánh sáng liền trừng trợn mắt nói: Trong kia là kho trù, trong kia là ba cửa. Vẫn là không dính dáng. Vì thế nói: “Hiểu lấy ý đầu lưỡi câu, chớ nhận quả cân bàn.” Việc này không ở trên mắt, cũng chẳng ở trên cảnh, cần phải bặt tri kiến, quên được mất, sạch trọi trơn bày lồ lộ. Mỗi mỗi trên phần của người, hiện tại nghiên cứu lấy mới được. Vân Môn nói: “Trong ngày qua lại, trong ngày biện người, bỗng nhiên giữa đêm không ánh sáng mặt trời, mặt trăng, đèn, chỗ từng đến thì vẫn được, chỗ chưa từng đến lấy một vật, lại lấy được chăng?” Trong Tham Đồng Khế nói: “Chính trong sáng có tối, chớ lấy tối xem nhau, chính trong tối có sáng, chớ lấy sáng gặp nhau.” Nếu ngồi dứt sáng tối, hãy nói là cái gì? Do đó nói: “Tâm hoa phát minh soi sáng cõi nước ở mười phương.” Bàn Sơn nói: “Sáng chẳng soi cảnh, cảnh cũng chẳng còn, sáng cảnh đều quên, lại là vật gì?” Lại nói: “Chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, không còn thanh sắc đáng trình anh, trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân.” Chỉ hiểu câu rốt sau, đến câu trước dạo chơi, cứu kính chẳng ở trong ấy làm kế sống. Cổ nhân nói: “Lấy gốc không trụ lập tất cả pháp.” Chẳng được đến trong này đùa quang ảnh đùa tinh hồn, lại chẳng được hiểu là vô sự. Cổ nhân nói: “Thà khởi chấp Có bằng núi Tu-di, chẳng nên chấp Không bằng hạt cải.” Hàng Nhị thừa phần nhiều hay rơi vào cái chấp này.
	Tuyết Đậu tụng:
	TỤNG:
	Tự chiếu liệt cô minhVị quân thông nhất tuyếnHoa tạ thọ vô ảnhKhán thời thùy bất kiến.Kiến bất kiếnĐảo kỵ ngưu hề nhập Phật điện.
	DỊCH:
	Tự chiếu bày sáng côiVì anh thông một tuyếnHoa tàn cây không bóngKhi xem ai chẳng thấy.Thấy chẳng thấyCỡi ngược trâu chừ vào điện Phật.
	GIẢI TỤNG: Câu “tự chiếu bày sáng côi”, dưới gót chân mỗi người sẵn có một đoạn quang minh này, chỉ là bình thường dùng được cái tối. Vì thế, Đại sư Vân Môn vì ông bày la liệt quang minh này ở trước mắt ông. Thế nào là quang minh của các ông? Kho trù ba cửa. Đây là chỗ Vân Môn bày cái sáng côi. Bàn Sơn nói: “Trăng tâm riêng tròn, sáng nuốt vạn tượng.” Cái này là chân thường độc lộ. Về sau “vì anh thông một tuyến”, cũng sợ người chấp chỗ “kho trù ba cửa”. Kho trù ba cửa thì hãy theo. Buổi sáng hoa đã tàn, cây cũng không bóng, mặt trời lại lặn, mặt trăng lại tối, trọn cả càn khôn đại địa tối mù mịt, các ông lại thấy chăng? “Khi xem ai chẳng thấy”, hãy nói là ai chẳng thấy? Đến trong đây phải trong sáng có tối, trong tối có sáng, thảy như bước trước bước sau tự nên thấy. Tuyết Đậu nói: “thấy chẳng thấy” là tụng “việc tốt chẳng bằng không”. Nên thấy lại chẳng thấy, nên sáng lại chẳng sáng. Câu “cỡi ngược trâu chừ vào điện Phật”, vào trong thùng sơn vậy. Phải là ông tự cỡi trâu vào điện Phật. Xem nói thế ấy là đạo lý gì?
	TẮC 87
	VÂN MÔN THUỐC BỆNH TRỊ NHAU
	LỜI DẪN: Người mắt sáng không hang ổ, có khi trên đảnh cô phong cỏ rậm rì, có khi ở đầu chợ bày lồ lộ. Bỗng khi phẫn nộ, Na-tra hiện ba đầu sáu tay. Bỗng khi ngày hướng Phật tháng hướng Phật, phóng từ quang phổ nhiếp, ở trên hạt bụi hiện tất cả thân, tùy loại người hòa bùn hiệp nước. Bỗng khi vạch ra lối hướng thượng, con mắt Phật cũng nhìn chẳng đến, dù cho ngàn vị Thánh ra đời cũng phải thối lui ba ngàn dặm. Lại có đồng đắc đồng chứng hay không, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Vân Môn dạy chúng: Thuốc bệnh trị nhau, cả đại địa đều là thuốc, cái gì là chính mình?
	GIẢI THÍCH: Vân Môn nói thuốc bệnh trị nhau, cả đại địa đều là thuốc, cái gì là chính mình, các ngươi lại có chỗ xuất thân chăng? Trong mười hai giờ xem xét lấy, vách đứng ngàn nhẫn. Đức Sơn gậy đánh như mưa rơi, Lâm Tế hét tợ sấm vang; tạm gác lại. Thích-ca tự Thích-ca, Di-lặc tự Di-lặc. Người chưa biết chỗ rơi, thường bảo thuốc bệnh hợp nhau hiểu lấy. Thế Tôn bốn mươi chín năm hơn ba trăm hội, ứng cơ nói giáo đều là hợp bệnh cho thuốc, giống như đem quả ngọt đổi trái đắng, gạn lọc nghiệp căn của các ông, khiến sạch trơn thong dong. Cả quả đất là thuốc, ông nhằm chỗ nào cắm mỏ? Nếu cắm được mỏ, cho ông có chỗ chuyển thân nhả hơi, liền diện kiến Vân Môn. Nếu ông ngó ngoái lại trù trừ, hẳn là cắm mỏ chẳng được, Vân Môn ở dưới gót chân của ông. Thuốc bệnh trị nhau, cũng chỉ là lời nói tầm thường. Nếu ông chấp có, vì ông nói không, nếu ông chấp không, vì ông nói có, nếu ông chấp chẳng có chẳng không vì ông quét bụi dẹp phân. Hiện kim thân trượng sáu, vừa hiện vừa mất. Hiện nay cả đại địa sum la vạn tượng cho đến chính mình đồng thời là thuốc, ngay khi đó gọi cái gì là chính mình? Ông một bề gọi là thuốc, đến đức Phật Di-lặc ra đời cũng chưa mộng thấy Vân Môn. Cứu kính thế nào? Biết lấy ý đầu lưỡi câu, chớ nhận trái cân bàn. Bồ-tát Văn-thù một hôm sai Thiện Tài đi hái thuốc, dặn: Chẳng phải thuốc hái đem về. Thiện Tài xem khắp đều là thuốc, trở lại bạch: Cả thảy đều là thuốc. Văn-thù bảo: Là thuốc hái đem về. Thiện Tài bèn cầm một cọng cỏ đưa Văn-thù. Văn-thù đưa lên bảo chúng: Thuốc này hay giết người cũng hay cứu người. Câu thuốc bệnh trị nhau này rất khó khán, Vân Môn ở trong thất, bình thường dùng để tiếp người. Trưởng lão Kim Nga một hôm đến phỏng vấn Tuyết Đậu, Sư là hàng tác gia, chính là bậc tôn túc trong tông Lâm Tế. Hai vị luận câu “thuốc bệnh trị nhau” suốt đêm, đến mặt trời lên mới tột lý. Đến trong đây học hiểu so sánh suy nghĩ thảy sử dụng không đến. Sau Tuyết Đậu có làm tụng tiễn Kim Nga rằng: “Thuốc bệnh trị nhau thấy gian nan, muôn trùng cửa khóa không mối mang, Kim Nga đạo giả sang thăm hỏi, biển học sóng đùa một đêm khan.” Phần sau Tuyết Đậu tụng rất công phu, ý của Sư cũng ở khách, cũng ở chủ, tự khá thấy vậy.
	TỤNG:
	Tận đại địa thị dượcCổ kim hà thái thốBế môn bất tạo xaThông đồ tự liêu khoáchThố! Thố!Tỹ khổng liêu thiên diệc xuyên khước.
	DỊCH:
	Cả đại địa là thuốcXưa nay sao quá lầmĐóng cửa xe chẳng tạoĐường thông tự rộng thênhLầm! Lầm!Lỗ mũi thấu trời cũng bị xỏ.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “cả đại địa là thuốc, xưa nay sao quá lầm”, nếu ông gọi là thuốc để hiểu thì tự xưa tự nay một lúc lầm rồi. Tuyết Đậu nói: Có một nhóm người chẳng biết cắt đứt gót chân Đại Mai, chỉ cần nói đường đi rất nhanh. Sư đã biết cắt đứt gót chân Vân Môn, vì một câu này của Vân Môn làm mê lầm người chẳng ít. Vân Môn nói: “Cây gậy là sóng, cho ông bảy dọc tám ngang, cả đại địa là sóng, xem ông vừa ra vừa vào.” Hai câu “đóng cửa xe chẳng tạo, đường thông tự rộng thênh”, Tuyết Đậu nói vì ông thông một con đường. Nếu ông đóng cửa tạo xe, mở cửa ráp bánh, giúp được việc gì? Ta trong đây đóng cửa cũng chẳng tạo xe, mở cửa tự nhiên rộng thênh. Sư ở trong đây lược bày chút ít kẽ hở khiến người thấy. Sư lại vội vàng nói “lầm! lầm!” liên tiếp, đầu trước lầm đầu sau cũng lầm. Ai biết Tuyết Đậu mở một con đường cũng lầm. Đã vậy, lỗ mũi thấu trời vì sao lại bị xỏ? Cần hiểu chăng? Hãy tham ba mươi năm ông có cây gậy ta cho ông cây gậy, nếu ông không có cây gậy, chẳng khỏi bị người xỏ lỗ mũi.
	TẮC 88
	HUYỀN SA BA LOẠI NGƯỜI BỆNH
	LỜI DẪN: Môn đình lập bày nên thế ấy phá hai tạo ba, nhập lý thâm đàm cũng phải bảy xoi tám phủng, đương cơ gõ điểm đập nát khóa vàng cổng huyền, cứ lệnh mà hành hẳn được quét sạch dấu vết. Hãy nói lạ lùng ở tại chỗ nào? Người đủ con mắt trên đảnh mời cử xem?
	CÔNG ÁN: Huyền Sa dạy chúng: “Những bậc lão túc ở các nơi trọn nói tiếp vật lợi sanh, chợt gặp ba loại người bệnh đến làm sao mà tiếp? Người bệnh mù thì đưa chùy, dựng phất tử, họ lại chẳng thấy. Người bệnh điếc thì ngữ ngôn tam-muội, họ lại chẳng nghe. Người bị bệnh câm dạy y nói, lại nói chẳng được. Phải làm sao mà tiếp? Nếu tiếp người này chẳng được thì Phật pháp không linh nghiệm.” Tăng đến hỏi Vân Môn. Vân Môn bảo: Ông lễ bái đi. Tăng lễ bái xong đứng dậy. Vân Môn lấy cây gậy chận. Tăng thối lui. Vân Môn nói: Ông không phải bệnh mù. Lại bảo: Đến gần đây. Tăng đến gần, Vân Môn nói: Ông không phải bệnh điếc. Vân Môn hỏi: Hội chăng? Tăng thưa: Chẳng hội. Vân Môn nói: Ông không phải bệnh câm. Tăng khi ấy có tỉnh.
	GIẢI THÍCH: Huyền Sa tham đến chỗ bặt tình trần ý tưởng lột trần bày lồ lộ, mới biết nói thế ấy. Khi đó các nơi chùa chiền trông nhau, bình thường dạy chúng nói: “Những bậc lão túc ở các nơi trọn nói tiếp vật lợi sanh, chợt gặp ba loại người bệnh đến thì làm sao tiếp? Người bệnh mù thì dựng chùy, đưa phất tử, họ lại chẳng thấy. Người bệnh điếc thì ngữ ngôn tam-muội, họ lại chẳng nghe. Người bệnh câm dạy y nói, lại nói chẳng được. Phải làm sao mà tiếp? Nếu tiếp người này không được thì Phật pháp không linh nghiệm.” Người nay nếu khởi hiểu mù điếc ngọng câm thì dò tìm chẳng đến. Vì thế nói: Chớ nhằm trên câu chết, phải hiểu ý Huyền Sa mới được. Huyền Sa thường dùng câu này tiếp người. Có vị Tăng đã ở lâu trong hội Huyền Sa, một hôm Huyền Sa thượng đường, ông ra hỏi: Hòa thượng nói câu ba loại người bệnh, lại cho con nói đạo lý chăng? Huyền Sa nói: Cho! Tăng liền trân trọng đi ra. Huyền Sa nói: Chẳng phải chẳng phải. Vị Tăng này hiểu được ý Huyền Sa. Về sau Pháp Nhãn nói: “Tôi nghe Hòa thượng Địa Tạng thuật lại lời vị Tăng này, mới hiểu câu ba loại người bệnh.” Nếu nói vị Tăng này chẳng hội, vì sao Pháp Nhãn lại nói thế ấy? Nếu nói ông hội, tại sao Huyền Sa lại nói “chẳng phải chẳng phải”? Một hôm, Địa Tạng hỏi: Con nghe Hòa thượng có câu ba loại người bệnh phải chăng? Huyền Sa nói: Phải. Địa Tạng hỏi: Quế Sâm hiện nay có mắt tai mũi lưỡi, Hòa thượng làm sao tiếp? Huyền Sa liền thôi. Nếu hiểu được ý Huyền Sa, há ở trên ngôn cú, kia hiểu được tự nhiên thù biệt. Sau có vị Tăng thuật lại cho Vân Môn. Vân Môn liền hiểu được ý kia nói: Ông lễ bái đi. Tăng lễ bái đứng dậy. Vân Môn lấy cây gậy chận, Tăng thối lui. Vân Môn nói: Ông chẳng phải bệnh mù. Lại bảo: Đến gần đây. Tăng đến gần. Vân Môn nói: Ông không phải bệnh điếc. Bèn hỏi: Hiểu chăng? Tăng thưa: Chẳng hiểu. Vân Môn nói: Ông không phải bệnh câm. Vị Tăng ấy khi đó có tỉnh. Đương thời nếu là kẻ này, đợi Sư bảo lễ bái đi, liền lật ngược giường thiền, đâu còn thấy bao nhiêu thứ sắn bìm. Hãy nói chỗ hội của Vân Môn với Huyền Sa là đồng hay khác? Chỗ hội của hai vị đều chỉ là một loại. Xem cổ nhân ra đời tạo ngàn muôn thứ phương tiện, ý ở trên đầu lưỡi câu, cả thảy đắng miệng chỉ dạy khiến các ông mỗi người sáng một việc này. Ngũ Tổ lão sư nói: “Một người nói được lại chẳng hội, một người hội lại chẳng nói được, nếu hai người đến tham vấn làm sao biện được họ? Nếu biện hai người này chẳng được, quyết hẳn vì người gỡ niêm mở trói chẳng xong. Nếu biện được, vừa thấy vào cửa, ta liền mang giày cỏ nhằm trong bụng y chạy mấy phen rồi vậy. Vẫn tự chẳng tỉnh, còn tìm cái gì? Đi ra.” Chớ khởi hiểu mù điếc ngọng câm. Không nên so tính thế ấy, sở dĩ nói: mắt thấy sắc như mù, tai nghe tiếng như điếc… lại nói: đầy mắt chẳng xem sắc, đầy tai chẳng nghe tiếng. Văn-thù thường chạm mắt. Quan Âm bịt lỗ tai. Đến trong đây giống hệt mắt thấy như mù, tai nghe như điếc, mới hay cùng ý Huyền Sa không trái nhau. Các ông lại hiểu chỗ rơi của kẻ mù điếc câm chăng? Xem Tuyết Đậu tụng:
	TỤNG:
	Manh lung ám áYểu tuyệt cơ nghiThiên thượng thiên hạKham tiếu kham bi.Ly Lâu bất biện chánh sắcSư Khoáng khởi thức huyền tyTranh như độc tạo hư song hạDiệp lạc hoa khai, tự hữu thì.
	DỊCH:
	Mù điếc câm ngọngVắng bặt cơ nghiTrên trời dưới trờiĐáng cười đáng thương.Ly Lâu chẳng biện chánh sắcSư Khoáng đâu biết tơ huyềnĐâu bằng ngồi riêng dưới song vắngLá rụng hoa nở tự đúng kỳ.
	Lại nói: Lại hiểu hay không? Chùy sắt không lỗ.
	GIẢI TỤNG:  Hai câu “mù điếc câm ngọng, vắng bặt cơ nghi”, tột cái ông thấy cùng chẳng thấy, nghe cùng chẳng nghe, nói cùng chẳng nói. Tuyết Đậu một lúc vì ông quét sạch rồi. Cho đến kiến giải mù điếc câm ngọng, cơ nghi so tính đồng thời vắng bặt, thảy dùng chẳng được. Việc hướng thượng này nên nói thật mù, thật điếc, thật câm, không cơ, không nghi. Hai câu “trên trời dưới trời, đáng cười đáng thương”, là Tuyết Đậu một tay nâng lên một tay đè xuống. Hãy nói cười cái gì? Thương cái gì? Đáng cười là câm lại chẳng câm, điếc lại chẳng điếc. Đáng thương là rõ ràng chẳng mù lại mù, rõ ràng chẳng điếc lại điếc. Câu “Ly Lâu chẳng biện chánh sắc”, là không thể biện xanh vàng đỏ trắng, chính là mù. Ly Lâu là người ở thời Hoàng Đế, con mắt ông rất sáng, ngoài trăm bước hay thấy được vật rất nhỏ bằng sợi tóc. Hoàng Đế đi dạo trên sông Xích Thủy làm rơi một hạt châu, sai Ly Lâu tìm mà chẳng thấy, sai Khiết Cấu tìm cũng chẳng được, sau sai Tượng Võng tìm mới được. Cho nên nói: “Khi Tượng Võng đến quang xán lạn, chỗ Ly Lâu đi sóng ngập trời.” Cái này để trên cao, dù là con mắt Ly Lâu biện chánh sắc của nó cũng không thể được. Câu “Sư Khoáng đâu biết tơ huyền”, đời Châu ở Giáng Châu, con của Tấn Cảnh Công là Sư Khoáng tự là Tử Dã khéo phân biệt ngũ âm lục luật, cách núi mà nghe được bầy kiến cắn lộn. Khi ấy Tấn và Sở tranh nhau, Sư Khoáng chỉ khảy đàn cầm, vừa khảy dây đàn liền biết đánh Sở không thắng. Tuy nhiên như thế, Tuyết Đậu nói: “ông còn chưa biết tơ huyền”, người chẳng điếc lại là điếc. Cái này tiếng huyền phát từ trên cao, dù là Sư Khoáng cũng không biết được. Tuyết Đậu nói: Tôi chẳng làm Ly Lâu cũng chẳng làm Sư Khoáng, “đâu bằng ngồi riêng dưới song vắng, lá rụng hoa nở tự đúng kỳ”. Nếu đến cảnh giới này, tuy nhiên thấy dường chẳng thấy, nghe dường chẳng nghe, nói dường chẳng nói, đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ khò, mặc tình lá rụng hoa nở. Khi lá rụng là mùa thu, khi hoa nở là mùa xuân, mỗi tự có thời tiết. Tuyết Đậu vì ông một lúc quét sạch rồi vậy. Lại phóng một tuyến nói: Lại hiểu hay không? Tuyết Đậu thần nhọc sức mệt, chỉ nói được cái chùy sắt không lỗ. Một câu này để mắt nhìn nhanh mới thấy, nếu suy nghĩ lại vượt qua rồi. Sư đưa cây phất tử nói: Lại thấy chăng? Gõ giường thiền một cái nói: Lại nghe chăng? Bước xuống giường thiền nói: Lại nói được chăng?
	TẮC 89
	VÂN NHAM ĐẠI BI TAY MẮT
	LỜI DẪN: Khắp thân là mắt thấy chẳng đến, khắp thân là tai nghe chẳng kịp, khắp thân là miệng nói chẳng được, khắp thân là tâm soi chẳng ra. Khắp thân tạm gác lại, bỗng dưng không mắt làm sao thấy, không tai làm sao nghe, không miệng làm sao nói, không tâm làm sao soi? Nếu nhằm trong đây vạch ra được một lối đi, liền cùng cổ Phật đồng tham. Tham thì tạm dừng, hãy nói tham cái gì?
	CÔNG ÁN: Vân Nham hỏi Đạo Ngô: Bồ-tát Đại Bi dùng tay mắt nhiều để làm gì? Đạo Ngô nói: Như người giữa đêm vói tay lại sau mò chiếc gối. Vân Nham nói: Tôi hiểu. Đạo Ngô hỏi: Ông hiểu thế nào? Vân Nham nói: Toàn thân là tay mắt. Đạo Ngô nói: Nói đến tột cùng chỉ nói được tám phần. Vân Nham hỏi: Sư huynh thế nào? Đạo Ngô nói: Khắp thân là tay mắt. 
	GIẢI THÍCH: Vân Nham, Đạo Ngô đồng tham Dược Sơn bốn mươi năm hông không dính chiếu. Dược Sơn xuất phát một tông Tào Động có ba người khiến pháp đạo thạnh hành. Dưới Vân Nham có Động Sơn, dưới Đạo Ngô có Thạch Sương, dưới Thuyền Tử có Giáp Sơn. Bồ-tát Đại Bi có tám muôn bốn ngàn cánh tay Mẫu-đà-la. Đại Bi có lắm tay mắt, các ông lại có hay không? Bá Trượng nói: “Tất cả ngữ ngôn văn tự thảy đều xoay về chính mình.” Vân Nham thường theo Đạo Ngô thưa hỏi giải nghi, một hôm hỏi Đạo Ngô: Bồ-tát Đại Bi dùng lắm tay mắt để làm gì? Ngay ban đầu nên vì Sư nhằm xương sống mà đánh, về sau khỏi thấy có nhiều sắn bìm. Đạo Ngô từ bi không thể làm như thế, lại vì Sư nói đạo lý, cốt ý khiến Sư liền hiểu. Nói: Như người giữa đêm vói tay lại sau mò chiếc gối. Chính khi đêm khuya không có ánh sáng đèn, lấy tay mò chiếc gối. Hãy nói con mắt ở chỗ nào? Sư liền nói: Tôi hiểu. Đạo Ngô hỏi: Ông hiểu thế nào? Vân Nham nói: Toàn thân là tay mắt. Đạo Ngô bảo: Nói đến tột cùng chỉ nói được tám phần. Vân Nham hỏi: Sư huynh thế nào? Đạo Ngô nói: Khắp thân là tay mắt. Hãy nói khắp thân là phải hay toàn thân là phải? Tuy tợ bùn lầy mà lại thong thả. Người nay phần nhiều khởi tình giải nói: Khắp thân là chẳng phải, toàn thân là phải. Chỉ thiết nhai ngôn cú của cổ nhân, chết dưới lời nói của cổ nhân. Đâu chẳng biết ý của cổ nhân, ý chẳng ở trên ngôn cú, đây đều là việc bất đắc dĩ mà thôi. Như nay chú thích lập phương thức, nói: Nếu thấu được công án này liền hiểu bãi tham, rồi lấy tay mò khắp thân, mò ngọn đèn cây cột, trọn cho là hiểu được câu toàn thân. Nếu hiểu thế ấy, phá hoại cổ nhân chẳng ít. Vì thế nói: Kia tham câu sống không tham câu chết. Cần phải bặt tình trần ý tưởng, lột trần bày lồ lộ, mới có thể thấy được câu Đại Bi. Đâu chẳng thấy Tào Sơn hỏi Tăng: Khi ứng vật hiện hình như trăng trong nước thì thế nào? Tăng đáp: Như lừa nhìn giếng. Tào Sơn nói: Nói đến tột cùng chỉ nói được tám phần. Tăng hỏi: Hòa thượng lại thế nào? Tào Sơn đáp: Như giếng nhìn lừa. Thế là đồng với ý trên vậy. Nếu ông chạy trên lời nói mà thấy, hoàn toàn không thoát khỏi cái lồng bẫy của Đạo Ngô, Vân Nham. Tuyết Đậu là hàng tác gia chẳng nhằm dưới câu chết, mà nhằm trên đầu đi.
	TỤNG:
	Biến thân thịThông thân thịNiêm lai du giảo thập vạn lýTriển sí bằng đằng lục hợp vânBác phong cổ đảng tứ minh thủy.Thị hà ai ải hề hốt sanhNa cá hào ly hề vị chỉ.Quân bất kiếnVõng châu thùy phạm ảnh trùng trùngBổng đầu thủ nhãn tùng hà khởi.Đốt!
	DỊCH:
	Khắp thân phảiToàn thân phảiNiêm ra vẫn cách mười muôn dặmGiương cánh bằng bay lục hợp cheCuộn gió dậy sóng nước bốn biển.Bởi đâu bụi cuốn chừ chợt sanhCái gì mảy may chừ chưa dứt.Anh chẳng thấyLưới châu rủ xuống bóng trùng trùngĐầu gậy mắt tay từ đâu dấy.Dốt!
	GIẢI TỤNG: Hai câu “khắp thân phải, toàn thân phải”, nếu nói vói tay mò chiếc gối là phải, lấy tay mò thân cũng phải. Nếu khởi kiến giải thế ấy, trọn nhằm trong hang quỉ làm kế sống. Cứu kính khắp thân, toàn thân đều chẳng phải. Nếu cần lấy tình thức để thấy câu Đại Bi kia, hẳn là vẫn cách mười muôn dặm. Tuyết Đậu đùa được một câu sống, nói “niêm ra vẫn cách mười muôn dặm”. Hai câu tụng chỗ kỳ đặc của Vân Nham, Đạo Ngô nói: “Giương cánh bằng bay lục hợp che, cuộn gió dậy sóng nước bốn biển.” Chim đại bằng ăn rồng, lấy cánh cuộn gió sóng nước rẽ ra ba ngàn dặm, liền bắt rồng ăn. Tuyết Đậu nói: Nếu ông như chim đại bằng cuộn gió dậy sóng rất là hùng tráng. Nếu lấy Đại Bi ngàn tay mắt để quán, chỉ là chút ít bụi bặm chợt dấy, lại một mảy may gió chưa dừng. Tuyết Đậu nói: Nếu ông lấy tay mò thân dùng làm tay mắt, kham dùng vào việc gì? Khi ấy trên câu Đại Bi vẫn là chưa hiểu. Vì thế nói: “Bởi đâu bụi cuốn chừ chợt sanh, cái gì mảy may chừ chưa dứt.” Tuyết Đậu chính là tác gia một lúc quét sạch rồi. Đâu ngờ phần sau, như xưa ló đuôi, nói dẫn dụ, y nguyên vẫn ở trong lồng bẫy. “Anh chẳng thấy, lưới châu rủ xuống bóng trùng trùng”, Tuyết Đậu dẫn minh châu trong lưới trời Đế Thích để làm pháp tắc, hãy nói tay mắt rơi tại chỗ nào? Trong tông Hoa Nghiêm lập bốn pháp giới:
	1) Lý pháp giới, để rõ một vị bình đẳng.
	2) Sự pháp giới, để rõ toàn lý thành sự.
	3) Lý sự vô ngại pháp giới, để rõ lý sự dung nhau lớn nhỏ không ngại.
	4) Sự sự vô ngại pháp giới, để rõ một sự khắp nhập tất cả sự, tất cả sự khắp nhiếp tất cả sự, đồng thời xen lẫn không ngại.
	Vì thế nói: “Một hạt bụi vừa dấy đại địa toàn thâu, mỗi mỗi hạt bụi gồm vô biên pháp giới, một hạt bụi đã vậy, các hạt bụi cũng vậy.” Lưới châu là trước Thiện Pháp Đường của trời Đế Thích dùng châu Ma-ni làm lưới, trong một hạt châu ảnh hiện trăm ngàn hạt châu, trăm ngàn hạt châu đều hiện trong một hạt châu, chiếu xen lớp lớp chủ bạn vô cùng, đây dùng để rõ về Sự sự vô ngại pháp giới. Xưa Quốc sư Hiền Thủ lập gương, đèn để dẫn dụ, treo mười tấm gương, ở giữa thắp một ngọn đèn. Nếu nhìn gương phía Đông, thì chín tấm gương, gương và đèn hiện rõ ràng. Nếu nhìn gương phía Nam, thì thấy gương gương đều như thế. Do đó, đức Thế Tôn mới thành Chánh giác chẳng rời Bồ-đề đạo tràng mà lên khắp các cõi trời, trời Đao-lợi v.v… cho đến ở tất cả chỗ, bảy chỗ chín hội nói kinh Hoa Nghiêm. Tuyết Đậu dùng lưới châu trời Đế Thích chỉ bày sự sự vô ngại pháp giới. Song nghĩa sáu tướng rất là rõ ràng: tức tổng tức biệt, tức đồng tức dị, tức thành tức hoại. Cử một tướng thì sáu tướng đều gồm, chỉ vì chúng sanh hằng dùng trong mỗi ngày mà không biết. Tuyết Đậu nêu minh châu lưới trời Đế Thích làm phương thức, để so sánh với câu Đại Bi này. Dù là như thế, nếu ông khéo nhằm trong lưới châu này, rõ được cây gậy thần thông diệu dụng ra vào không ngại, mới đáng thấy được tay mắt. Do đó, Tuyết Đậu nói: “Đầu gậy mắt tay từ đâu dấy?” Dạy ông đầu gậy chứng lấy, ngay tiếng hét thừa đương. Như Đức Sơn vào cửa liền đánh, hãy nói tay mắt ở chỗ nào? Lâm Tế vào cửa liền hét, hãy nói tay mắt ở chỗ nào? Rốt sau, tại sao Tuyết Đậu lại để một chữ “Dốt”? Tham!
	TẮC 90
	TRÍ MÔN BÁT-NHÃ THỂ
	LỜI DẪN: Một câu trước tiếng ngàn Thánh chẳng truyền, một sợi tơ trước mặt hằng không gián cách. Lột trần bày lồ lộ, đầu tóc rối rũ, tai vảnh ngược. Hãy nói tại sao? Thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Trí Môn: Thế nào là Bát-nhã thể? Trí Môn đáp: Con trai ngậm trăng sáng. Tăng hỏi: Thế nào là Bát-nhã dụng? Trí Môn đáp: Con thỏ mang thai.
	GIẢI THÍCH: Trí Môn đáp: “con trai ngậm trăng sáng, con thỏ mang thai”, trọn dùng ý Trung thu. Tuy nhiên như thế, cổ nhân ý chẳng ở trên con trai, con thỏ. Sư là hàng tôn túc trong tông Vân Môn, một câu nói phải đủ ba câu: Hàm cái càn khôn, Tiệt đoạn chúng lưu, Tùy ba trục lãng, cũng chẳng cần an bài, tự nhiên vừa vặn, liền đến chỗ hiểm. Đáp lời cho vị Tăng này lược bày đôi phần mũi nhọn, hẳn là kỳ đặc. Tuy nhiên thế ấy, cổ nhân trọn chẳng chạy đùa quang ảnh, chỉ vì ông chỉ đầu đường khiến ông thấy. Vị Tăng hỏi: Thế nào là Bát-nhã thể? Trí Môn đáp: Con trai ngậm trăng sáng. Sông Hán sản xuất con trai, trong con trai có hạt châu sáng, đến Trung thu mặt trăng hiện, con trai nổi trên mặt nước hả miệng ra ngậm ánh sáng mặt trăng, cảm mà sanh ra châu, tức là châu Hiệp Phố. Nếu Trung thu trăng sáng thì châu nhiều, trăng tối thì châu ít. Tăng hỏi: Thế nào là Bát-nhã dụng? Trí Môn đáp: Con thỏ mang thai. Ý này cũng không khác, con thỏ thuộc âm, Trung thu mặt trăng mọc, nó hả miệng nuốt ánh sáng mặt trăng liền thọ thai, trong miệng sanh ra con, cũng trăng sáng thì sanh nhiều, trăng tối thì sanh ít. Chỗ đáp của cổ nhân không có nhiều việc, chỉ mượn ý kia để đáp ánh sáng của Bát-nhã. Tuy nhiên thế ấy, ý chẳng phải ở trên ngôn cú, tự là người sau chạy trên ngôn cú tìm kế sống. Bàn Sơn nói: “Tâm nguyệt riêng tròn, sáng trùm muôn tượng, sáng không chiếu cảnh, cảnh cũng chẳng còn, sáng cảnh đều quên, lại là vật gì?” Người nay chỉ trừng mắt gọi là sáng, đi trên tình giải, trong không mà đóng đinh. Cổ nhân nói: Cả thảy các ông ở cửa sáu căn ngày đêm phóng đại quang minh, chiếu phá núi sông đại địa. Không những chỉ nhãn căn phóng quang, tỹ thiệt thân ý đều phóng quang. Đến trong đây phải nhồi đập sáu căn không còn một việc, lột trần bày lồ lộ, mới thấy được chỗ rơi của câu này. Tuyết Đậu chính thế ấy tụng ra.
	TỤNG: 
	Nhất phiến hư ngưng tuyệt vị tìnhNhân thiên tùng thử kiến Không SanhBạng hàm huyền thố thâm thâm ýTằng dữ thiền gia tác chiến tranh.
	DỊCH:
	Một mảnh lặng thênh bặt nghĩ bànNgười trời từ đó thấy Không SanhTrai ngậm thỏ huyền thâm ý tuyệtTừng cùng thiền giả khởi chiến tranh.
	GIẢI TỤNG: Câu “một mảnh lặng thênh bặt nghĩ bàn”, một câu này Tuyết Đậu tụng rất hay, tự nhiên thấy được ý cổ nhân. Sáu căn lặng lẽ ấy là gì? Chỉ một mảnh hư minh ngưng tịch chẳng cần chạy trên trời tìm, chẳng thiết đến người khác mà cầu, tự nhiên thường quang hiện tiền, chỗ ấy vách đứng ngàn nhẫn. Hai chữ “vị tình” ở Hán văn tức là tuyệt ngôn ngữ tình trần. Bài tụng tánh Viên Thành Thật của Pháp Nhãn nói: “Lý cực vong tình vị, như hà đắc dụ tề, đáo đầu sương dạ nguyệt, nhậm vận lạc tiền khê, quả thục kiêm viên trọng, sơn diêu tự lộ mê, cử đầu tàn chiếu tại, nguyên thị trụ cư tê (tây).” (Lý tột quên bàn nghĩ, làm sao có dụ bằng, rốt cùng trăng đêm sương, hồn nhiên rơi khe trước, trái chín vượn cùng quí, núi xa dường quên đường, ngưỡng đầu ánh sáng nhạt, vốn là ở phương Tây.) Vì thế nói: “Tâm là căn, pháp là trần, hai thứ ví như vết trên gương, nhơ nhớp hết rồi sáng mới hiện, tâm pháp đều quên tánh liền chân.” Lại nói: “Ba gian nhà cỏ từ xưa ở, một vạch thần quang muôn cảnh nhàn, chớ đem phải quấy đến ta biện, sống tạm bàn quanh chẳng dính gì.” Chỉ một bài tụng này cũng thấy “một mảnh lặng thênh bặt nghĩ bàn”. Câu “người trời từ đó thấy Không Sanh”, ngài Tu-bồ-đề ngồi yên lặng trong núi, chư thiên mưa hoa tán thán. Tôn giả hỏi: Trong không mưa hoa tán thán đó là ai? Chư thiên đáp: Tôi là Phạm thiên. Tôn giả hỏi: Tại sao ông tán thán? Chư thiên đáp: Tôi trọng Tôn giả khéo nói Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Tôn giả bảo: Tôi đối với Bát-nhã chưa từng nói một chữ, ông vì sao lại tán thán? Chư thiên đáp: Tôn giả không nói, tôi cũng không nghe, không nói không nghe là chân Bát-nhã. Lại rải hoa khắp nơi. Xem ngài Tu-bồ-đề khéo nói Bát-nhã, mà chẳng nói thể dụng. Nếu nơi đây thấy được, có thể thấy Trí Môn nói: “trai ngậm trăng sáng, thỏ mang thai”. Cổ nhân ý tuy chẳng ở trên ngôn cú, mà chỗ đáp vẫn có ý thâm sâu, gợi cho Tuyết Đậu nói: “trai ngậm thỏ huyền thâm ý tuyệt”. Đến trong đây “từng cùng thiền giả khởi chiến tranh”. Những kẻ học thiền thiển cận thương lượng lăng xăng, mà chưa có một người mộng thấy. Nếu muốn cùng Trí Môn, Tuyết Đậu đồng tham, phải chính mình để mắt mới được.
	TẮC 91
	DIÊM QUAN CÂY QUẠT TÊ NGƯU
	LỜI DẪN: Vượt tình lìa kiến mở trói gỡ niêm, dựng dậy tông thừa hướng thượng, đỡ đứng chánh pháp nhãn tạng, phải là mười phương đồng ứng, tám mặt linh lung, thẳng đến điền địa ấy. Hãy nói lại có đồng đắc đồng chứng, đồng tử đồng sanh hay không, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Một hôm, Diêm Quan gọi Thị giả: Đem cây quạt tê ngưu lại cho ta. Thị giả thưa: Cây quạt rách rồi. Diêm Quan bảo: Cây quạt đã rách trả con tê ngưu cho ta. Thị giả không đáp được. Đầu Tử nói: Chẳng từ đem ra, ngại đầu sừng chẳng đủ. Tuyết Đậu niêm: Ta cần cái đầu sừng chẳng đủ. Thạch Sương nói: Nếu trả Hòa thượng thì không vậy. Tuyết Đậu niêm: Con tê ngưu vẫn còn, Tư Phước vẽ một vòng tròn, ở trong vẽ một chữ ngưu. Tuyết Đậu niêm: Vừa rồi vì sao chẳng đem ra? Bảo Phước nói: Hòa thượng tuổi cao, riêng mời người thì tốt. Tuyết Đậu niêm: Đáng tiếc nhọc mà không công.
	GIẢI THÍCH: Một hôm Diêm Quan gọi Thị giả: “Đem cây quạt tê ngưu lại cho ta.” Việc này tuy chẳng ở trên ngôn cú, song cần nghiệm tác lược ý khí bình sanh của người, lại cần mượn lời như thế để hiểu. Đến ngày ba mươi tháng chạp vẫn được đắc lực làm chủ, muôn cảnh đầy dẫy trông thấy mà chẳng động, đáng gọi công mà vô công, lực mà vô lực. Diêm Quan là Thiền sư Tề An. Thời xưa lấy sừng con tê ngưu làm quạt. Khi ấy Diêm Quan há chẳng biết cây quạt tê ngưu đã rách, mà cố hỏi Thị giả. Thị giả thưa: Cây quạt tê ngưu đã rách. Xem cổ nhân trong mười hai giờ thường ở trong ấy sờ đến chạm đến. Diêm Quan bảo: Cây quạt đã rách, trả con tê ngưu lại cho ta. Hãy nói Sư cần con tê ngưu làm gì? Chỉ cần nghiệm người biết được chỗ rơi hay không? Đầu Tử đáp: Chẳng từ đem ra, ngại đầu sừng chẳng đủ. Tuyết Đậu nói: Ta cần cái đầu sừng chẳng đủ. Cũng là nhằm dưới câu liền đầu cơ. Thạch Sương nói: Nếu trả Hòa thượng thì không vậy. Tuyết Đậu nói: Con tê ngưu vẫn còn. Tư Phước vẽ một vòng tròn, ở trong vẽ một chữ ngưu. Vì Sư kế thừa Ngưỡng Sơn nên bình sanh thích lấy cảnh tiếp người để rõ việc này. Tuyết Đậu nói: Vừa rồi vì sao chẳng đem ra? Lại xỏ lỗ mũi kia vậy. Bảo Phước nói: Hòa thượng tuổi cao riêng mời thì tốt. Lời này nói được ổn đáng. Ba câu trước dễ thấy, một câu này có ý xa xôi. Tuyết Đậu cũng đã phá xong. Sơn tăng khi xưa ở chỗ Khánh Tạng chủ lý hội, nói: Hòa thượng tuổi cao già nua, được đầu quên đuôi, vừa rồi đòi cây quạt, giờ đây lại đòi con tê ngưu, khó vì hầu hạ, cho nên nói riêng mời người khác thì tốt. Tuyết Đậu nói: Đáng tiếc nhọc mà không công. Đây đều là cách thức hạ ngữ. Cổ nhân thấy tột việc này, mỗi mỗi tuy chẳng đồng, mà nói ra đều trăm phát trăm trúng, cần có con đường xuất thân, mỗi câu chẳng mất huyết mạch. Người nay bị hỏi đến, chỉ cần tạo đạo lý suy gẫm. Vì thế trong mười hai giờ cần người gặm nhấm, dạy một giọt cô đọng một giọt, cần chỗ chứng ngộ. Xem Tuyết Đậu tụng nhất quán.
	TỤNG:
	Tê ngưu phiến tử dụng đa thìVấn trước nguyên lai tổng bất triVô hạn thanh phong dữ đầu giácTận đồng vân vũ khứ nan truy.
	DỊCH:
	Cây quạt tê ngưu dụng đã lâuHỏi đến thì ra thảy không hay Đầu sừng với gió lành vô hạn Trọn đồng vân vũ đi khó tìm.
	Tuyết Đậu lại nói: Nếu cần gió mát trở lại, đầu sừng sanh ra, thỉnh Thiền khách mỗi người hạ một chuyển ngữ. Hỏi rằng: Cây quạt đã rách trả con tê ngưu lại cho ta? Có vị Tăng ra thưa: Đại chúng đến nhà tham thiền đi. Tuyết Đậu hét, nói: Thả câu cá kình mà câu được con ếch. Liền xuống tòa.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “cây quạt tê ngưu dụng đã lâu, hỏi đến thì ra thảy không hay”, mỗi người sẵn có cây quạt tê ngưu, trong mười hai giờ toàn nhờ sức của nó, vì sao hỏi đến thảy không biết? Thị giả Đầu Tử cho đến Bảo Phước thảy cũng chẳng biết. Hãy nói Tuyết Đậu lại biết chăng? Đâu chẳng thấy Vô Trước đến tham vấn Văn-thù, khi uống trà Văn-thù đưa cái chung pha lê lên hỏi: Phương Nam lại có cái này chăng? Vô Trước thưa: Không. Văn-thù hỏi: Bình thường dùng cái gì uống trà? Vô Trước không đáp được. Nếu biết được chỗ rơi của công án này, thì biết được cây quạt tê ngưu có vô hạn thanh phong, cũng thấy được đầu sừng con tê ngưu sừng sững. Bốn vị Trưởng lão nói thế ấy, như sáng mây chiều mưa, một phen đi thật khó tìm. Tuyết Đậu lại nói: Nếu cần gió mát trở lại, đầu sừng sanh ra, thỉnh Thiền khách mỗi người hạ một chuyển ngữ. Hỏi: Cây quạt đã rách, trả con tê ngưu lại cho ta? Có một Thiền khách đáp: Đại chúng đến nhà tham thiền đi. Vị Tăng này đoạt được quyền bính của chủ nhà, nói đến tột chỉ nói được tám phần. Nếu cần mười phần, liền lật ngược giường thiền. Ông hãy nói, vị Tăng này hiểu con tê ngưu hay chẳng hiểu? Nếu chẳng hiểu sao lại biết nói thế ấy? Nếu hiểu, tại sao Tuyết Đậu chẳng chấp nhận y? Vì sao nói “thả câu cá kình mà câu được con ếch”? Hãy nói cứu kính thế nào? Quí vị vô sự thử nêu lên xem?
	TẮC 92
	THẾ TÔN ĐĂNG TÒA
	LỜI DẪN: Nhạc điệu bản hay ngàn năm khó gặp, thấy thỏ thả chim ưng một lúc thật tài, gom tất cả ngữ ngôn làm một câu, góp đại thiên sa giới làm một hạt bụi, đồng chết đồng sống, bảy xoi tám phủng, lại có người chứng cứ hay chăng, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Một hôm Thế Tôn đăng tòa, Văn-thù bạch chùy rằng: Quán kỹ pháp đấng Pháp Vương, pháp đấng Pháp Vương như thế.
	GIẢI THÍCH: Trước kia Thế Tôn đưa cành hoa, sớm đã có tin tức này. Buổi đầu từ vườn Lộc Uyển, sau cùng đến sông Bạt-đề, đâu từng dùng đến cây bảo kiếm Kim Cang Vương. Trong chúng khi đó, nếu có người có hơi hám Thiền tăng nhận ra được, mới khỏi sau này Ngài đưa cành hoa khiến một trường rối bời. Thế Tôn trong khoảng im lặng bị Văn-thù đẩy một cái, liền xuống tòa. Khi ấy cũng có tin tức này. Đức Thích-ca đóng cửa thất, ngài Tịnh Danh ngậm miệng, đều giống cái này, đã nói xong vậy. Như câu vua Túc Tông hỏi Quốc sư Huệ Trung về tháp Vô Phùng. Như lời ngoại đạo hỏi Phật, chẳng hỏi có lời chẳng hỏi không lời. Xem hành lý của người hướng thượng đâu từng vào hang quỉ làm kế sống. Có người nói ý ở chỗ làm thinh. Có người nói ở chỗ im lặng giây lâu. Dùng có lời để rõ việc không lời, không lời để rõ việc có lời. Vĩnh Gia nói: “Khi im lặng nói, khi nói im lặng.” Thảy hiểu thế ấy thì ba đời sáu mươi kiếp cũng chưa mộng thấy. Nếu ông thẳng đó thừa đương được, chẳng thấy có phàm có Thánh, pháp ấy bình đẳng không có cao thấp, mỗi ngày cùng chư Phật ba đời nắm tay đồng đi. Phần sau, xem Tuyết Đậu tự nhiên thấy được tụng ra.
	TỤNG:
	Liệt Thánh tùng trung tác giả triPháp Vương pháp lệnh bất như tưHội trung nhược hữu Tiên-đà kháchHà tất Văn-thù hạ nhất chùy.
	DỊCH:
	Liệt Thánh tùng lâm tác giả triPháp Vương pháp lệnh chẳng như đâyHội này nếu có Tiên-đà kháchNào thiết Văn-thù hạ một chùy.
	GIẢI TỤNG: Câu “liệt Thánh tùng lâm tác giả tri”, trong hội Linh Sơn tám muôn đại chúng đều là liệt Thánh, Văn-thù, Phổ Hiền cho đến Di-lặc, chủ bạn đồng hội, phải là khéo trong khéo, kỳ trong kỳ, mới biết chỗ rơi kia. Ý Tuyết Đậu nói liệt Thánh trong tùng lâm không một người “Tri hữu”. Nếu có bậc tác gia mới biết chẳng thế ấy. Cớ sao? Văn-thù bạch chùy: “Quán kỹ pháp đấng Pháp Vương, pháp đấng Pháp Vương như thế.” Tuyết Đậu nói: “Pháp Vương pháp lệnh chẳng như đây.” Cớ sao như thế? Trong hội khi ấy, nếu có người đảnh môn đủ mắt, trong tay có linh phù, nhằm trước khi Thế Tôn đăng tòa xem được phá, đâu cần Văn-thù bạch chùy. Kinh Niết-bàn nói: Tiên-đà-bà một tên có bốn nghĩa:
	1)- Là muối, 2)- Là nước, 3)- Là đồ dùng, 4)- Là ngựa.
	Có vị quan thông minh khéo hiểu bốn nghĩa, nếu vua cần rửa tay gọi tiên-đà-bà liền dâng nước, khi ăn gọi tiên-đà-bà thì dâng muối, ăn xong gọi tiên-đà-bà thì dâng đồ dùng uống nước, muốn đi gọi tiên-đà-bà thì dâng ngựa. Tùy ý ứng dụng không sai chạy. Hẳn thế, phải là người lanh lợi mới được. Như Tăng hỏi Hương Nham: Thế nào là vua đòi tiên-đà-bà? Hương Nham đáp: Qua bên này đi. Tăng qua bên này, Hương Nham nói: Ngu chết người. Tăng lại hỏi Triệu Châu: Thế nào là vua đòi tiên-đà-bà? Triệu Châu bước xuống giường thiền cúi đầu khoanh tay. Khi ấy nếu có kẻ Tiên-đà-bà, trước khi Thế Tôn đăng tòa thấu được, vẫn còn so sánh đôi chút. Thế Tôn lại đăng tòa, liền xuống tòa, đã là chẳng tiện rồi vậy. Đâu kham Văn-thù lại bạch chùy, hẳn là làm mờ đường lối đề xướng của Thế Tôn. Hãy nói thế nào là chỗ làm mờ?
	TẮC 93
	ĐẠI QUANG ĐÂY LÀ DÃ HỒ TINH
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Đại Quang: Trường Khánh nói nhân trai khánh tán, ý chỉ thế nào? Đại Quang liền múa. Tăng lễ bái. Đại Quang bảo: Thấy cái gì liền lễ bái? Tăng liền múa. Đại Quang nói: Đây là dã hồ tinh.
	GIẢI THÍCH: Hai mươi tám vị Tổ ở Ấn Độ, sáu vị Tổ ở Trung Hoa chỉ truyền cái này. Các ông lại biết chỗ rơi chăng? Nếu biết khỏi được lỗi này. Nếu chẳng biết, như xưa chỉ là dã hồ tinh. Có người nói: Là kéo lỗ mũi kia, đến gạt người. Nếu thật thế ấy, thành đạo lý gì? Đại Quang thật khéo vì người, trong câu có con đường xuất thân, là bậc Tông sư phải vì người nhổ đinh tháo chốt, gỡ niêm cởi trói, mới gọi là thiện tri thức. Đại Quang liền múa, vị Tăng lễ bái, rốt sau Tăng liền múa, Đại Quang nói đây là dã hồ tinh. Chẳng phải chuyển vị Tăng, cứu kính chẳng biết đúng đích. Ông chỉ biết liền múa đổi thay nhau thế ấy, đến bao giờ được thôi dứt. Đại Quang nói: Đây là dã hồ tinh. Câu này cắt đứt Kim Ngưu, thật là kỳ đặc. Vì thế nói: Kia tham câu sống, chẳng tham câu chết. Tuyết Đậu chỉ thích Sư nói “đây là dã hồ tinh”, do đó tụng ra. Hãy nói “đây là dã hồ tinh” cùng “Tạng đầu bạch, Hải đầu hắc” là đồng là khác? Với “thùng sơn”, “Sư Tăng tốt” là đồng hay khác? Lại biết chăng? Chỗ chạm gặp y, Tuyết Đậu tụng ra.
	TỤNG:
	Tiên tiễn du khinh hậu tiễn thâmThùy vân hoàng diệp thị huỳnh kimTào Khê ba lãng như tương tợVô hạn bình nhân bị lục trầm.
	DỊCH:
	Tên trước còn nhẹ tên sau sâuAi rằng lá úa ấy vàng ròngTào Khê dậy sóng dường tương tợVô hạn người thường bị đắm chìm.
	GIẢI TỤNG: Câu “tên trước còn nhẹ tên sau sâu”, Đại Quang liền múa là tên trước, lại nói đây là dã hồ tinh là mũi tên sau. Đây là nanh vuốt từ trước đến giờ. Câu “ai rằng lá úa ấy vàng ròng”, Ngưỡng Sơn dạy chúng nói: “Cả thảy các ông mỗi người tự hồi quang phản chiếu, chớ nhớ lời tôi. Các ông từ vô thủy đến giờ trái sáng hợp tối, gốc vọng tưởng sâu dày, rất khó nhổ nhanh. Vì thế, tạm bày phương tiện cướp thô thức của ông, như đem lá vàng dỗ con nít khóc, giống như đem quả ngọt đổi lấy trái đắng.” Cổ nhân quyền bày phương tiện vì người, đến khi hết khóc thì lá vàng chẳng phải lá vàng. Thế Tôn nói pháp một đời cũng chỉ là nói để dỗ nín khóc. Câu “đây là dã hồ tinh”, chỉ cần đổi nghiệp thức cho kia. Ở trong cũng có quyền thật, chiếu dụng, mới thấy lỗ mũi Thiền tăng. Nếu hiểu được, như cọp chắp cánh. Câu “Tào Khê dậy sóng dường tương tợ”, bỗng chợt bốn phương tám hướng học giả, chỉ quản liền múa như thế. Một bề thế ấy thì “vô hạn người thường bị đắm chìm”, có chỗ nào mà cứu được?
	TẮC 94
	LĂNG NGHIÊM CHẲNG THẤY
	LỜI DẪN: Trước tiếng một câu ngàn Thánh chẳng truyền, trước mặt một sợi tơ hằng không gián cách, lột trần bày lồ lộ, trâu trắng phơi bày, trợn mắt vảnh tai. Sư tử lông vàng gác lại, hãy nói thế nào là trâu trắng phơi bày?
	CÔNG ÁN: Kinh Lăng Nghiêm nói: “Khi ta chẳng thấy sao chẳng thấy chỗ chẳng thấy của ta. Nếu thấy cái chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải tướng chẳng thấy kia. Nếu chẳng thấy chỗ ta chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải vật, tại sao chẳng phải ông?”
	GIẢI THÍCH: Kinh Lăng Nghiêm nói: “Khi ta chẳng thấy sao chẳng thấy chỗ chẳng thấy của ta. Nếu thấy cái chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải tướng chẳng thấy kia. Nếu chẳng thấy chỗ ta chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải vật, tại sao chẳng phải ông?” Tuyết Đậu đến đây dẫn văn kinh mà dẫn chẳng hết. Dẫn hết thì có thể thấy. Kinh nói: “Nếu cái thấy là vật, thì ông cũng thấy được cái thấy của ta. Nếu đồng thấy gọi là thấy cái thấy của ta. Khi ta chẳng thấy sao chẳng thấy chỗ chẳng thấy của ta? Nếu thấy cái chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải tướng chẳng thấy kia. Nếu chẳng thấy chỗ ta chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải vật, tại sao chẳng phải của ông?” Vì lời nhiều chẳng chép hết. Ý Tôn giả A-nan nói: “Thế giới, lồng đèn, cột cái đều nên có tên, cần thiết Thế Tôn chỉ ra cái Diệu tinh nguyên minh này gọi là vật gì, khiến con thấy ý Phật?” Thế Tôn nói: Ta thấy đài hương. A-nan thưa: Con cũng thấy đài hương, tức là cái thấy của Phật. Thế Tôn nói: Ta thấy đài hương thì dễ biết, nếu khi ta chẳng thấy đài hương, ông làm sao thấy? A-nan thưa: Khi con chẳng thấy đài hương là thấy Phật. Phật bảo: Ta nói chẳng thấy, tự là ta biết, ông nói chẳng thấy tự là ông biết, chỗ người khác không thấy ông làm sao biết được? Cổ nhân nói: Đến trong đây chỉ nên tự biết, vì người nói chẳng được. Như Thế Tôn nói khi ta chẳng thấy, sao chẳng thấy chỗ chẳng thấy của ta. Nếu thấy cái chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải tướng chẳng thấy kia. Nếu chẳng thấy chỗ ta chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải vật, tại sao chẳng phải ông? Nếu nói nhận cái thấy là có vật thì chưa có thể phủi dấu “khi tôi chẳng thấy”. Như con linh dương mọc sừng, tiếng vang dấu vết, khí tức đều tuyệt, ông nhằm chỗ nào dò tìm? Ý kinh trước buông ra để phá, sau đoạt để phá. Tuyết Đậu mở con mắt giáo pháp để tụng, chẳng tụng vật, cũng chẳng tụng thấy cùng chẳng thấy, thẳng thừng tụng thấy Phật.
	TỤNG:
	Toàn tượng toàn ngưu ế bất thùTùng lai tác giả cộng danh môNhư kim yếu kiến Hoàng đầu lãoSát sát trần trần tại bán đồ.
	DỊCH:
	Voi đủ trâu đầy mắt bệnh đồngTừ lâu tác giả thảy dò tìmNhư nay cốt thấy lão già ẤnCõi cõi trần trần ở giữa đường.
	GIẢI TỤNG: Câu “voi đủ trâu đầy mắt bệnh đồng”, những người mù rờ voi, mỗi người nói khác nhau, xuất xứ từ kinh Niết-bàn. Có vị Tăng hỏi Ngưỡng Sơn: Hòa thượng thấy người hỏi thiền hỏi đạo, liền vẽ một vòng tròn, ở giữa vẽ chữ ngưu, ý tại chỗ nào? Ngưỡng Sơn đáp: “Cái này cũng là việc nhàn, nếu như hội được chẳng từ ngoài đến, nếu như hội chẳng được quyết định chẳng biết. Ta thử hỏi ông, các bậc lão túc mọi nơi ở trên thân ông chỉ ra cái gì là Phật tánh của ông? Lại là nói thì phải, nín thì phải, chẳng nói chẳng nín thì phải? Hoặc giả thảy phải, thảy chẳng phải? Nếu ông nhận nói là phải, như người mù mò được cái đuôi con voi. Nếu ông nhận nín là phải, như người mù mò được lỗ tai con voi. Nếu ông nhận chẳng nói chẳng nín là phải, như người mù mò được lỗ mũi con voi. Nếu nói vật vật đều phải, như người mù mò được bốn chân con voi. Nếu nói tất cả chẳng phải, là bỏ con voi rơi tại không kiến. Như thế chỗ thấy của những người mù chỉ ở trên con voi mà danh từ tướng mạo sai biệt. Ông cần yếu chớ mò voi, chớ nói kiến giác phải, cũng chớ nói chẳng phải.” Tổ sư nói: “Bồ-đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính trần ai.” Lại nói: “Đạo vốn không hình tướng, trí tuệ tức là đạo, khởi kiến giải thế ấy, gọi là chân Bát-nhã.” Người sáng mắt thấy toàn thể con voi, như Phật thấy tánh cũng thế. Toàn ngưu là xuất phát từ Trang Tử. Bào Đinh mổ trâu chưa từng thấy toàn ngưu kia, chỉ thuận lý mà mổ, dao dao tự tại, chẳng cần nhọc công, trong khoảng chớp mắt đầu sừng chân thịt đồng thời mổ xong. Như thế mười chín năm dao vẫn bén như mới ra từ lò rèn, gọi đó là toàn ngưu. Tuy nhiên kỳ đặc như thế, Tuyết Đậu nói giả sử được toàn tượng toàn ngưu cùng trong mắt có cườm lại chẳng khác. Câu “từ lâu tác giả thảy dò tìm”, dù là tác gia đến trong đây dò tìm cũng chẳng được. Từ Tổ Ca-diếp cho đến chư Tổ ở Ấn Độ, Trung Hoa, các bậc lão Hòa thượng trong thiên hạ đều chỉ gọi mò. Tuyết Đậu nói thẳng thừng rằng “như nay cần thấy lão già Ấn”, sở dĩ nói cần thấy tức thì thấy, đợi tìm kiếm mới thấy cách ngàn dặm muôn dặm. Hoàng đầu lão tức là ông già mặt vàng. Như nay ông cần thấy thì “cõi cõi trần trần ở giữa đường”. Bình thường nói “một hạt bụi, một cõi Phật, một chiếc lá, một Thích-ca”. Trọn cả tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu hạt bụi, chỉ nhằm trong một hạt bụi thấy. Chính khi ấy vẫn ở nửa đường. Bên kia lại còn có nửa đường không? Hãy nói còn chỗ nào? Ông già Thích-ca còn chẳng biết, bảo Sơn tăng làm sao nói được?
	TẮC 95
	TRƯỜNG KHÁNH A-LA-HÁN BA ĐỘC
	LỜI DẪN: Chỗ có Phật chẳng được trụ, trụ đây đầu mọc sừng, chỗ không Phật chạy qua nhanh, chẳng chạy qua cỏ cao một trượng. Dù cho lột trần bày lồ lộ, ngoài việc không cơ, ngoài cơ không việc, chưa khỏi ôm gốc cây đợi thỏ. Hãy nói thảy chẳng thế ấy, hành lý thế nào, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Trường Khánh có khi nói: Thà nói A-la-hán có ba độc chẳng nói Như Lai có hai thứ lời, chẳng nói Như Lai không nói, chỉ là không hai thứ lời. Bảo Phước hỏi: Thế nào là Như Lai nói? Trường Khánh đáp: Người điếc đâu được nghe. Bảo Phước nói: Biết rõ ông nhằm đầu thứ hai nói. Trường Khánh hỏi: Thế nào là Như Lai nói? Bảo Phước đáp: Uống trà đi.
	GIẢI THÍCH: Trường Khánh, Bảo Phước ở trong hội Tuyết Phong thường cùng nhau nhắc những công án của cổ nhân để thương lượng. Một hôm như thường lệ, Trường Khánh nói: Thà nói A-la-hán có ba độc, chẳng nói Như Lai có hai thứ lời. Tiếng Phạn A-la-hán, Trung Hoa dịch Sát tặc, do công năng mà lập tên, hay đoạn tám mươi mốt phẩm phiền não, các lậu đã sạch, phạm hạnh đã xong, đây là bậc A-la-hán vô học. Ba độc tức là tham sân si căn bản phiền não. Tám mươi mốt phẩm còn tự đoạn sạch, huống là ba độc. Trường Khánh nói: Thà nói A-la-hán có ba độc, chẳng nói Như Lai có hai thứ lời. Đại ý cần nêu lên Như Lai hẳn là nói thật. Kinh Pháp Hoa nói: Chỉ đây một sự thật, còn hai thì chẳng chân. Lại nói: Chỉ có pháp Nhất thừa, không hai cũng không ba. Thế Tôn hơn ba trăm hội, xem căn cơ dạy giáo pháp, hợp bệnh cho thuốc, thuyết pháp muôn thứ ngàn loại, cứu kính không hai thứ lời. Ý của Ngài đến đây, quí vị làm sao thấy được? Phật dùng một âm diễn nói pháp thì chẳng không, Trường Khánh vẫn còn chưa mộng thấy lời nói của Như Lai. Tại sao? Giống như người nói ăn, trọn không thể no. Bảo Phước thấy y trên đất bằng nói giáo, liền hỏi: Thế nào là Như Lai nói? Trường Khánh đáp: Người điếc đâu được nghe. Kẻ này biết những lúc khác ở trong hang quỉ làm kế sống. Bảo Phước nói: Biết rõ ông nhằm trên đầu thứ hai nói. Quả thật đúng lời kia. Lại hỏi Sư huynh, thế nào là Như Lai nói? Bảo Phước đáp: Uống trà đi. Cán thương đổi ngược bị người khác cướp rồi. Cả thảy Trường Khánh mất tiền bị tội. Xin hỏi quí vị, Như Lai nói có mấy thứ? Phải biết thấy được thế ấy, mới thấy chỗ bại khuyết của hai vị này. Kiểm điểm chín chắn trọn nên ăn gậy. Phóng một bước nói cùng kia lý hội. Có người nói: Bảo Phước nói được đúng, Trường Khánh nói chẳng đúng. Chỉ thiết theo lời sanh hiểu, nói có được có mất. Đâu chẳng biết cổ nhân như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp. Người nay chẳng xem chỗ cổ nhân chuyển, chỉ cần chạy dưới câu, nói Trường Khánh khi ấy dùng chẳng tiện, vì thế rơi vào đầu thứ hai. Bảo Phước nói uống trà đi, là đầu thứ nhất. Nếu chỉ xem thế ấy, đến đức Phật Di-lặc hạ sanh cũng chẳng thấy ý cổ nhân. Nếu là tác gia thì chẳng khởi loại kiến giải này, nhảy khỏi hang ổ ấy, hướng thượng tự có một lối đi. Nếu ông nói người điếc chẳng được nghe, có chỗ nào là chẳng phải? Bảo Phước nói uống trà đi, có chỗ nào là phải? Càng không dính dáng. Thế nên nói “kia tham câu sống, chẳng tham câu chết”. Nhân duyên này cùng “khắp thân phải, toàn thân phải” một loại. Không có chỗ cho ông so tính thị phi. Phải là dưới chân ông lột trần, mới thấy chỗ cổ nhân thấy nhau. Ngũ Tổ lão sư nói: Giống như trước ngựa đánh nhau, phải là mắt nhìn tay nắm. Công án này nếu dùng chánh nhãn xem đó, đều không có chỗ được mất để biện được mất, không có chỗ thân sơ để biện thân sơ. Trường Khánh cũng phải lễ bái Bảo Phước mới được. Cớ sao? Chỗ khéo này dùng rất tài, giống như điện xẹt sao băng, Bảo Phước quả là trên nanh sanh nanh, trên vuốt sanh vuốt.
	TỤNG:
	Đầu hề đệ nhất đệ nhịNgọa long bất giám chỉ thủyVô xứ, hữu nguyệt ba trừngHữu xứ, vô phong lãng khỉ.Lăng thiền khách! Lăng thiền khách!Tam ngoạt võ môn tao điểm ngạch.
	DỊCH:
	Đầu chừ thứ nhất thứ haiRồng nằm chẳng xem nước đứngChỗ không, có trăng sóng dừngChỗ có, không gió sóng dậy.Thiền khách Lăng! Thiền khách Lăng!Tháng ba võ môn bị điểm trán.
	GIẢI TỤNG: Câu “đầu chừ thứ nhất thứ hai”, chỉ cần hiểu thứ nhất thứ hai, chính là ở trong nước chết làm kế sống. Cái cơ khéo này, ông chỉ khởi hiểu thứ nhất thứ hai thì dò tìm chẳng đến. Tuyết Đậu nói “rồng nằm chẳng xem nước đứng”, trong nước chết đâu có rồng ẩn. Nếu là thứ nhất thứ hai, chính là trong nước chết làm kế sống. Phải là chỗ nước nổi sóng to, sóng bủa ngập trời mới có rồng ẩn. Giống như trước nói “đầm lặng chẳng cho rồng to ở”. Đâu chẳng thấy nói “nước chết chẳng chứa rồng”? Lại nói: “Rồng nằm hằng sợ nước đầm trong.” Vì thế nói “chỗ không rồng, có trăng sóng dừng”, gió lặng sóng yên, “chỗ có rồng, không gió sóng dậy”. Giống như Bảo Phước nói “uống trà đi”, chính là không gió sóng dậy. Tuyết Đậu đến trong đây một lúc vì ông chập chùng tình giải tụng xong. Sư có vận thừa khiến thành văn lý, như trước đến trong đầu đặt một con mắt, cũng thật là kỳ đặc. Lại nói “Thiền khách Lăng! Thiền khách Lăng! tháng ba võ môn bị điểm trán”. Trường Khánh tuy là con rồng vượt khỏi Long môn, lại bị Bảo Phước ngay đầu điểm một cái.
	TẮC 96
	TRIỆU CHÂU BA CHUYỂN  NGỮ
	CÔNG ÁN: Triệu Châu dạy chúng ba chuyển ngữ.
	GIẢI THÍCH: Triệu Châu dạy chúng ba chuyển ngữ xong, rốt sau lại nói: Chân Phật ngồi trong thất. Một câu này rõ ràng quá mức. Cổ nhân mở một con mắt đưa tay tiếp người, tạm mượn lời này để thông tin tức, cốt yếu vì người. Nếu ông một bề toàn nêu chánh lệnh thì trước pháp đường cỏ cao một trượng. Tuyết Đậu không hài lòng câu rốt sau ló đuôi của Sư, vì thế bỏ bớt chỉ tụng ba câu. Phật đất nếu độ nước thì tan hoại. Phật vàng nếu độ lò đúc thì chảy. Phật gỗ nếu độ lửa thì bị đốt. Có cái gì khó hiểu? Tuyết Đậu tụng cổ một trăm tắc, so sánh sắn bìm, chỉ có ba bài tụng này quả có hơi hám Thiền tăng. Chỉ bài tụng này cũng thật khó hiểu. Nếu ông thấu được ba bài tụng này, cho ông khỏi tham.
	TỤNG:
	Nê Phật bất độ thủyThần Quang chiếu thiên địaLập tuyết như vị hưuHà nhân bất điêu ngụy.
	DỊCH:
	Phật đất chẳng độ nướcThần Quang soi trời đấtĐứng ngoài tuyết chưa thôiNgười nào chẳng dối trá.
	GIẢI TỤNG: “Phật đất chẳng độ nước, Thần Quang soi trời đất”, hai câu tụng này rõ ràng rồi. Hãy nói vì sao lại dẫn Thần Quang? Nhị Tổ khi mới sanh, thần quang soi sáng nhà thẳng đến trên trời. Lại một đêm, thần nhân hiện bảo Nhị Tổ: Ở đây làm gì? Ông sẽ đắc đạo, thời cơ đã đến, nên sang phương Nam. Nhị Tổ do gặp thần nên gọi là Thần Quang. Ngài cư ngụ vùng Y Lạc, đọc hết các sách, mỗi khi than: “Khổng, Lão dạy về thuật phong qui.” Được nghe Đại sư Đạt-ma ở Thiếu Lâm, Ngài bèn đến đó sớm tối tham vấn. Tổ Đạt-ma ngồi thẳng ngó mặt vô vách, chẳng được nghe dạy bảo điều gì. Ngài tự suy nghĩ: Người xưa cầu đạo, chẻ xương lấy tủy, chích máu giúp người đói, trải tóc che bùn, gieo mình cho cọp ăn, xưa còn như thế, ta lại là sao? Ngày mùng chín tháng chạp năm ấy, ban đêm tuyết dày, Nhị Tổ đứng dưới thềm đến sáng, tuyết lên đến đầu gối. Tổ Đạt-ma thương hỏi: Ông đứng dưới tuyết như thế để cầu việc gì? Nhị Tổ buồn khóc thưa: Chỉ mong Ngài từ bi mở cửa cam lồ rộng độ chúng sanh. Tổ Đạt-ma nói: Diệu đạo của chư Phật nhiều kiếp tinh cần, khó làm mà hay làm, khó nhẫn mà hay nhẫn, há lấy đức nhỏ trí nhỏ, tâm khinh tâm mạn, mong được chân thừa, không có lẽ ấy. Nhị Tổ nghe dạy răn, lòng mộ đạo càng thiết, lén lấy dao bén tự chặt tay trái, đến trước dâng Tổ Đạt-ma. Đạt-ma biết là pháp khí, bảo: Ông đứng ngoài tuyết chặt tay, sẽ vì việc gì? Nhị Tổ thưa: Tâm con chẳng an, xin Thầy pháp an tâm. Đạt-ma bảo: Đem tâm ra, ta vì ông an. Nhị Tổ thưa: Con tìm tâm trọn không thể được. Đạt-ma nói: Vì ông an tâm xong. Sau Đạt-ma đổi tên cho Ngài là Huệ Khả. Sau Ngài gặp được Tam tổ Tăng Xán, truyền pháp xong, ở ẩn tại núi Hoàn Công Thơ Châu, gặp thời Hậu Châu, vua Võ Đế phá diệt Phật pháp, sa thải Tăng Ni, Tam Tổ qua lại huyện Thái Hồ vùng núi Tư Không, không ở chỗ nào cố định, hơn mười năm mà không có người biết. Cao Tăng Truyện của Tuyên luật sư chép việc Nhị Tổ không được rõ. Truyện Tam Tổ nói: Diệu pháp của Nhị Tổ chẳng truyền ở đời, nhờ sau gặp người như trước ngộ được chỗ của Ngài đứng trong tuyết. Vì thế Tuyết Đậu nói: “Đứng ngoài tuyết chưa thôi, người nào chẳng dối trá.” Đứng ngoài tuyết nếu chưa thôi, đủ khiến bọn người dối trá bắt chước theo, một lúc chỉ thành dối trá, tức là bọn dối trá. Tuyết Đậu tụng Phật đất chẳng độ nước, vì sao lại dẫn nhân duyên này để dùng? Sư tham đến dưới ý căn không còn một việc, lột trần mới tụng được như thế. Ngũ tổ Diễn bình thường bảo người xem ba bài tụng này. Đâu chẳng thấy Hòa thượng Thủ Sơ có bài tụng dạy chúng: “Trên núi Ngũ Đài mây nấu cơm, trước nhà Phật cổ chó đái trời, ở đầu cột phướn toan nướng bánh, ba đứa trẻ Hồ đêm rải tiền.” Hòa thượng Đỗ Thuận tụng: “Hoài Châu trâu ăn lúa, Ích Châu ngựa no đầy, mọi người tìm thầy thuốc, chích heo đùi trái này.” Phó Đại sĩ tụng: “Tay không cầm cây cuốc, bộ hành cỡi trâu đi, trên cầu người qua lại, cầu trôi nước chẳng trôi.” Lại nói: “Người máy đá giống ông, cũng biết bài ca hát, ông nếu giống người đá, bản tuyết nên cùng hòa.” Nếu hiểu được lời này là hiểu được bài tụng của Tuyết Đậu:
	TỤNG:
	Kim Phật bất độ lôNhân lai phỏng Tử HồBi trung sổ cá tựThanh phong hà xứ vô.
	DỊCH:
	Phật vàng chẳng độ lòNgười đến hỏi Tử HồTrong bia có mấy chữGió mát chỗ nào không.
	GIẢI TỤNG: “Phật vàng chẳng độ lò, người đến hỏi Tử Hồ”, hai câu này cũng tụng xong, vì sao lại dẫn người đến hỏi Tử Hồ? Phải là hàng tác gia rèn luyện mới được. Hòa thượng Tử Hồ có làm tấm bia ở đường lên núi, trong bia viết: “Tử Hồ có một con chó, trên thì cắn đầu người, giữa thì cắn lưng người, dưới thì cắn chân người, suy nghĩ thì tan thân mất mạng.” Phàm thấy người mới đến liền hét: Coi chừng chó! Tăng vừa xoay đầu nhìn, Tử Hồ trở về phương trượng. Hãy nói vì sao cắn Triệu Châu chẳng được? Lại một đêm giữa khuya, Sư ở trong phòng kêu to: Bắt ăn trộm! Bắt ăn trộm! Trong lúc tối mù mịt gặp một vị Tăng, chụp vào ngực nói to: Bắt được rồi! Bắt được rồi! Tăng thưa: Bạch Hòa thượng! Con, chẳng phải. Tử Hồ bảo: Phải thì phải, chỉ chẳng chịu thừa nhận. Nếu ông hiểu lời nói này, nhận ông cắn chết mọi người, nơi nơi gió mát rười rượi. Nếu chưa được như thế, “trong bia có mấy chữ” quyết định không thể nào thông. Nếu cần thấy Sư, chỉ thấu được tột mới thấy.
	TỤNG:
	Mộc Phật bất độ hỏaThường tư Phá Táo ĐọaTrượng tử hốt kích trướcPhương tri cô phụ ngã.
	DỊCH:
	Phật gỗ chẳng độ lửaThường nhớ Phá Táo ĐọaCây gậy chợt đánh đếnMới biết cô phụ ta.
	GIẢI TỤNG: “Phật gỗ chẳng độ lửa, thường nhớ Phá Táo Đọa”, hai câu này tụng xong. Tuyết Đậu nhân Phật gỗ chẳng độ lửa này thường nghĩ đến Phá Táo Đọa. Hòa thượng Phá Táo Đọa ở Tung Sơn chẳng biết tên họ, ngôn hạnh khó lường, thường ở ẩn Tung Sơn. Một hôm, Sư dẫn chúng vào lòng núi, có một cái miếu rất linh, trong điện chỉ để một vị táo, gần xa đến cúng kính liên miên, sát sanh hại mạng rất nhiều. Sư vào trong miếu lấy cây gậy gõ vị táo ba cái, nói: Dốt! Ngươi vốn đất gạch họp thành, linh từ đâu lại, Thánh từ chỗ nào hiện, mà sát sanh hại mạng thế ấy? Lại gõ ba cái, táo tự nghiêng ngả rồi bể nát. Chốc lát, có người đầu đội mũ mặc áo xanh, bỗng nhiên đứng trước mặt Sư, lễ bái thưa: Tôi là thần Táo thọ nghiệp báo đã lâu, ngày nay nhờ Thầy nói pháp vô sanh, đã thoát khỏi chỗ này, sanh vào cõi trời, đến đây bái tạ. Sư nói: Tánh bản hữu của ông chẳng phải tôi gắng nói. Thần lại lễ bái rồi ẩn. Thị giả thưa: Chúng con theo hầu Hòa thượng đã lâu, chưa nhờ chỉ dạy, thần Táo được yếu chỉ thẳng tắt gì, liền sanh cõi trời? Sư đáp: Ta chỉ nói với y, ngươi vốn đất gạch hợp thành, linh từ đâu lại, Thánh từ chỗ nào hiện, mà sát sanh hại mạng thế ấy? Thị giả không nói được. Sư hỏi: Hiểu chăng? Thị giả thưa: Chẳng hiểu. Sư bảo: Lễ bái đi. Thị giả lễ bái. Sư bảo: Bể rồi! Bể rồi! Rơi rồi! Rơi rồi! Thị giả bỗng nhiên đại ngộ. Sau có người thuật lại cho Quốc sư Huệ An nghe. Quốc sư khen: “Kẻ này hiểu tột vật ngã nhất như, thần Táo ngộ lẽ này là phải, vị Tăng kia là năm uẩn hợp thành, cũng nói bể rồi rơi rồi, cả hai đều khai ngộ.” Vả lại, tứ đại ngũ uẩn cùng ngói gạch bùn đất là đồng là khác? Đã như thế, vì sao Tuyết Đậu dẫn nói “cây gậy chợt đánh đến, mới biết cô phụ ta”? Tại sao lại thành cô phụ? Chỉ là chưa được cây gậy. Hãy nói Tuyết Đậu tụng Phật gỗ chẳng độ lửa, tại sao lại dẫn công án Phá Táo Đọa? Lão tăng thẳng thừng vì ông nói: Ý kia chỉ là bặt được mất, tình trần ý tưởng lột trần, tự nhiên thấy chỗ thân thiết kia.
	TẮC 97
	KINH KIM CANG TỘI NGHIỆP TIÊU DIỆT
	LỜI DẪN: Nắm một buông một chưa phải tác gia, đưa một rõ ba vẫn trái tông chỉ. Dù được trời đất bỗng đổi, bốn phương bặt tiếng, sấm vang chớp nhoáng mây bay mưa đuổi, hồ nghiêng núi ngả, chậu bể bồn nghiêng, cũng chưa đề được phân nửa. Lại có người khéo chuyển cửa trời hay dời trục đất chăng, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Kinh Kim Cang nói: “Nếu bị người khinh tiện, người ấy tội nghiệp đời trước nên đọa đường ác, vì đời nay bị người khinh tiện nên tội nghiệp đời trước ắt là tiêu diệt.”
	GIẢI THÍCH: Kinh Kim Cang nói: “Nếu bị người khinh tiện, người ấy tội nghiệp đời trước nên đọa đường ác, vì đời nay bị người khinh tiện nên tội nghiệp đời trước ắt là tiêu diệt.” Căn cứ chỗ bình thường giảng cứu là thường luận trong kinh. Tuyết Đậu nêu ra tụng là ý muốn đả phá các nhà giảng kinh nhằm trong hang quỉ tìm kế sống. Thái tử Chiêu Minh phân khoa phần này là “hay sạch nghiệp chướng”. Đại ý kinh nói, kinh này linh nghiệm, người như thế đời trước tạo nghiệp địa ngục, vì sức lành mạnh chưa thọ, do đời nay bị người khinh tiện, tội nghiệp đời trước ắt là tiêu diệt. Kinh này vẫn hay tiêu tội nghiệp từ vô lượng kiếp đến giờ, chuyển nặng thành nhẹ, chuyển nhẹ khỏi thọ, lại được Phật quả Bồ-đề. Cứ theo các nhà kinh luận thì tụng hơn hai mươi trang kinh này, gọi là trì kinh. Có gì dính dáng. Có người nói, kinh tự có linh nghiệm. Nếu như thế, ông thử đem một quyển kinh bỏ ở chỗ trống, xem có cảm ứng hay không? Pháp Nhãn nói: “Người chứng Phật địa gọi là trì kinh này.” Trong kinh nói: “Tất cả chư Phật và pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác của chư Phật đều từ kinh này ra.” Hãy nói gọi cái gì là kinh này? Đâu phải là gáy vàng bìa đỏ là phải sao? Chớ nhận lầm trái cân bàn. Kim cang là dụ cho pháp thể kiên cố nên vật không thể phá hoại, vì cái dụng bén hay phá dẹp tất cả vật, nghĩ đến núi thì núi băng, nghĩ đến biển thì biển cạn, căn cứ trên dụ đặt tên, pháp ấy cũng vậy. Bát-nhã có ba thứ:
	1) Thật tướng Bát-nhã.
	2) Quán chiếu Bát-nhã.
	3) Văn tự Bát-nhã.
	Thật tướng Bát-nhã tức là chân trí, một đoạn đại sự đang ở dưới chân các ông, sáng tột xưa nay, vượt hẳn thấy biết, lột trần bày lồ lộ. Quán chiếu Bát-nhã tức là chân cảnh, trong mười hai giờ phóng quang khắp nơi, nghe tiếng thấy sắc. Văn tự Bát-nhã tức là văn tự nói ra, tức như hiện nay người nói kẻ nghe. Hãy nói là Bát-nhã hay chẳng phải Bát-nhã? Người xưa nói: Mỗi người tự có một quyển kinh. Lại nói: Tay chẳng cầm quyển kinh, thường tụng như thế. Nếu căn cứ sự linh nghiệm của kinh này, đâu những chuyển nặng thành nhẹ, chuyển nhẹ khỏi thọ, giả sử công năng bằng bậc Thánh cũng chưa phải là kỳ đặc. Ông Bàng cư sĩ nghe giảng kinh Kim Cang, hỏi Pháp sư: Kẻ tục có việc nhỏ muốn hỏi, chẳng biết được không? Pháp sư đáp: Có nghi xin hỏi. Bàng Uẩn hỏi: Không tướng ngã, không tướng nhân, đã không tướng ngã nhân, bảo ai giảng ai nghe? Pháp sư không đáp được, lại nói: Tôi y văn giải nghĩa chẳng biết ý này. Bàng Uẩn làm một bài tụng: “Không ngã cũng không nhân, làm gì có sơ thân, khuyên ông thôi đừng giảng, đâu bằng thẳng cầu chân. Tánh Kim cang Bát-nhã, ngoài dứt mảy bụi trần, tôi nghe cùng tin nhận, cả thảy đều giả danh.” Bài tụng này rất hay, rõ ràng một lúc nói xong. Khuê Phong phân khoa tứ cú kệ nói: “Phàm đã có tướng, đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai.” Đây là nghĩa bốn câu kệ, giống như “người chứng Phật địa gọi là trì kinh này”. Lại nói: “Nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta,  người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai.” Đây cũng là bốn câu kệ. Chỉ ở trong đó nhận nghĩa nó thì đúng vậy. Có vị Tăng hỏi Hối Đường: Thế nào là tứ cú kệ? Hối Đường đáp: Lời rơi rồi, chẳng biết. Tuyết Đậu ở trên “Kinh này” chỉ ra, nếu có người trì “Kinh này” tức là Bản địa phong quang, Bản lai diện mục của các ông. Nếu căn cứ Tổ lệnh đang hành Bản địa phong quang, Bản lai diện mục cũng chặt làm ba đoạn, chư Phật ba đời, mười hai phần giáo chẳng tiêu một cái ấn tay. Đến trong đây giả sử có muôn thứ công năng cũng không thể xem xét được. Người nay chỉ cần tụng kinh, trọn chẳng biết là đạo lý gì? Chỉ thích nói tôi một ngày tụng được nhiều hay ít, nhận lấy bìa vàng gáy đỏ, chạy theo những hàng chữ mực. Đâu chẳng biết toàn do tự kỷ trên bản tâm dấy khởi, cái này chính là chỗ tụng vậy. Hòa thượng Đại Châu nói: “Nhằm trong thất chồng mấy hòm kinh, xem có phóng quang chăng? Chỉ do chính mình một niệm phát tâm là công đức. Vì sao? Bởi muôn pháp đều xuất phát nơi tâm mình, một niệm tức linh, đã linh tức thông, đã thông tức biến.” Cổ nhân nói: “Trúc biếc xanh xanh trọn là Chân như, hoa vàng rợp rợp đều là Bát-nhã.” Nếu thấy được triệt tức là Chân như, nếu thấy chưa được hãy nói cái gì là Chân như? Kinh Hoa Nghiêm nói: “Nếu người muốn biết rõ, tất cả Phật ba đời, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo.” Nếu ông biết được rồi, chạm cảnh gặp duyên làm chủ làm tông. Nếu chưa thể rõ được, hãy lắng nghe xử phân. Tuyết Đậu mở mắt tụng đại khái, cốt rõ sự linh nghiệm của “Kinh này”.
	TỤNG:
	Minh châu tại chưởngHữu công giả thưởngHồ Hán bất laiToàn vô kỹ lưỡng.Kỹ lưỡng ký vô Ba-tuần thất đồCù-đàm! Cù-đàm!Thức ngã dã vô?
	DỊCH:
	Minh châu trong tayCó công ắt thưởngHồ Hán chẳng đếnToàn không xét nét.Xét nét đã khôngBa-tuần mất lốiCù-đàm! Cù-đàm!Biết tôi cùng chăng?
	Lại nói: Khám phá xong.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “minh châu trong tay, có công ắt thưởng”, nếu có người trì được “Kinh này” có công nghiệm thì đem châu thưởng cho. Kia được châu này tự nhiên biết dùng, Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán, vạn tượng sum la dọc ngang hiển hiện, đây là có công huân. Pháp Nhãn nói: Người chứng Phật địa gọi là trì kinh này. Hai câu này là tụng xong công án. Hai câu “Hồ Hán chẳng lại, toàn không xét nét”, Tuyết Đậu vặn lỗ mũi lại, nếu có Hồ Hán đến thì bảo ông hiện, nếu khi Hồ Hán đều chẳng đến thì làm sao? Đến trong đây con mắt Phật nhìn cũng chẳng thấy. Hãy nói là công huân, là tội nghiệp, là Hồ là Hán? Thật giống con linh dương mọc sừng, chớ nói là tiếng vang, dấu vết đến hơi hám cũng không, nhằm chỗ nào dò tìm? Dù là chư thiên dâng hoa cũng không có đường, ma ngoại lén nhìn cũng không có cửa. Thế nên Hòa thượng Động Sơn một đời trụ viện mà thần Thổ địa tìm không thấy dấu vết. Một hôm thấy trước nhà trù cơm bún rơi vung vãi, Ngài khởi tâm bảo: Đồ vật của thường trụ đâu nên khinh rẻ như thế. Thần thổ địa thấy được Ngài liền lễ bái. Tuyết Đậu nói: “xét nét đã không”, nếu đến đây không có chỗ xét nét thì Ma-ba-tuần cũng phải mất lối. Thế Tôn xem tất cả chúng sanh như con đỏ, nếu có một người phát tâm tu hành thì cung điện Ba-tuần bị rạn nứt, nó liền đến não loạn người tu hành. Tuyết Đậu nói, dù cho Ma-ba-tuần đến thế ấy, cũng khiến mất hết đường lối, không thể đến gần chỗ người tu. Tuyết Đậu lại tự vỗ ngực nói: “Cù-đàm! Cù-đàm! Biết tôi cùng chăng?” Chớ nói là Ma-ba-tuần, dù là Phật đến, lại biết tôi cùng chăng? Ông già Thích-ca còn chẳng thấy, các ông nhằm chỗ nào dò tìm? Lại nói: Khám phá xong. Hãy nói là Tuyết Đậu khám phá Cù-đàm hay Cù-đàm khám phá Tuyết Đậu? Người đủ mắt thử xét định xem?
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	THIÊN BÌNH HÀNH CƯỚC
	LỜI DẪN: “Một hạ lăng xăng tạo sắn bìm, tợ hồ cột được Ngũ Hồ tăng. Kim cang kiếm báu ngay đầu chặt, mới hiểu từ lâu trăm bất năng.” Hãy nói thế nào là kiếm báu Kim cang? Nhìn lên lông mày, mời thử bày mũi nhọn xem?
	CÔNG ÁN: Hòa thượng Thiên Bình khi đi hành cước, đến tham vấn Tây Viện, tự thường nói: “Chớ nói hội Phật pháp, tìm người nói thoại cũng không có.” Một hôm, Tây Viện xa thấy gọi: Tùng Ỷ! Thiên Bình ngưỡng đầu. Tây Viện nói: Lầm! Thiên Bình đi hai ba bước. Tây Viện bảo: Lầm! Thiên Bình lại gần. Tây Viện bảo: Vừa rồi hai cái lầm, là Tây Viện lầm, là Thượng tọa lầm? Thiên Bình thưa: Tùng Ỷ lầm! Tây Viện nói: Lầm! Thiên Bình ra đi. Tây Viện nói: Hãy ở lại đây qua hạ, sẽ cùng Thượng tọa thương lượng hai cái lầm này. Khi ấy Thiên Bình liền đi. Sau Thiên Bình trụ viện bảo chúng: Ta khi ban đầu đi hành cước bị gió nghiệp thổi đến chỗ Trưởng lão Tư Minh, liên tiếp hạ hai cái lầm, lại cầm ta qua hạ sẽ cùng ta thương lượng, ta chẳng nói khi ấy là lầm, cất bước đi phương Nam, ta sớm biết lầm rồi.
	GIẢI THÍCH: Tư Minh trước tham vấn Đại Giác, sau kế thừa tiền Bảo Thọ. Một hôm hỏi: Khi đạp nát Hóa thành đến thì thế nào? Thọ đáp: Kiếm bén chẳng chém kẻ chết. Minh nói: Chém. Thọ liền đánh. Tư Minh mười lần nói chém. Bảo Thọ mười lần đánh, nói: Kẻ này chết gấp, đem cái thây chết chống lại đòn đau, bèn nạt đuổi ra. Khi ấy có vị Tăng thưa Bảo Thọ: Vị Tăng hỏi thoại vừa rồi rất có đạo lý, Hòa thượng nên phương tiện tiếp y. Bảo Thọ cũng đánh đuổi vị Tăng này ra. Hãy nói Bảo Thọ cũng đánh đuổi vị Tăng này là vì nói phải nói quấy, hay riêng có đạo lý, ý thế nào? Về sau hai vị đều kế thừa Bảo Thọ. Một hôm Tư Minh ra yết kiến Nam Viện. Nam Viện hỏi: Ở đâu đến? Tư Minh thưa: Hứa Châu đến. Nam Viện hỏi: Đem được gì đến? Tư Minh thưa: Đem được con dao cạo tóc ở Giang Tây đến dâng Hòa thượng. Nam Viện hỏi: Đã từ Hứa Châu lại, tại sao có con dao cạo tóc ở Giang Tây? Tư Minh nắm tay Nam Viện bấm một cái. Nam Viện bảo: Thị giả nhận lấy. Tư Minh lấy y phất một cái rồi đi. Nam Viện nói: A thích thích! A thích thích! Thiên Bình từng tham vấn Tiến Sơn Chủ đến. Vì Sư đến các nơi tham được cái Thiền rau cải để trong bụng, đến nơi nào cũng khai đại khẩu nói ta hội thiền hội đạo, thường nói: “Chớ nói hội Phật pháp, tìm người nói thoại cũng không.” Phân hôi thúi huân người, chỉ quản tuôn cái khinh bạc. Vả như chư Phật chưa ra đời, Tổ sư chưa từ Ấn sang, trước khi chưa có vấn đáp, chưa có công án, lại có thiền đạo chăng? Cổ nhân sự bất đắc dĩ đối cơ dạy bảo, người sau gọi là công án. Nhân Thế Tôn đưa cành hoa, ngài Ca-diếp cười chúm chím. Sau đến A-nan hỏi Ca-diếp: Thế Tôn ngoài truyền y Kim Lan, còn truyền pháp gì riêng chăng? Ca-diếp gọi: A-nan! A-nan ứng: Dạ! Ca-diếp nói: Cây phướn trước cửa ngã. Nếu như trước khi chưa đưa cành hoa, A-nan chưa hỏi, chỗ nào được công án? Chỉ quản bị các nơi dùng ấn bí đao ấn định, rồi nói ta hội Phật pháp kỳ đặc chớ bảo người biết. Thiên Bình chính như thế, bị Tây Viện kêu liên tiếp hai chữ lầm khiến phải sợ hãi kinh hoàng bối rối, trước chẳng đến thôn sau chẳng tới điếm. Có người nói: Nói ý Tây sang sớm đã lầm rồi. Đâu chẳng biết chỗ rơi hai chữ lầm của Tây Viện. Các ông hãy nói rơi tại chỗ nào? Vì thế nói: Kia tham câu sống chẳng tham câu chết. Thiên Bình ngưỡng đầu đã rơi hai rơi ba rồi. Tây Viện nói lầm, Sư lại không tiến được chỗ dùng hiện tại, chỉ nói ta trong bụng có thiền, chẳng cần người, lại đi hai ba bước. Tây Viện nói lầm, vẫn như xưa tối mù mịt. Thiên Bình đến gần, Tây Viện nói vừa rồi hai chữ lầm, là Tây Viện lầm hay Thượng tọa lầm? Thiên Bình nói Tùng Ỷ lầm. Đáng tức cười không dính dáng. Đã là đầu thứ bảy thứ tám rồi vậy. Tây Viện bảo: Hãy ở lại đây qua hạ, cùng Thượng tọa thương lượng hai chữ lầm. Khi ấy Thiên Bình liền đi. Giống thì cũng giống, phải thì chưa phải, cũng chẳng nói Sư không phải, chỉ là tiến chẳng lên. Tuy nhiên như thế, cũng có chút ít hơi hám của Thiền tăng. Thiên Bình sau trụ viện bảo chúng: Ta buổi đầu đi hành cước bị gió nghiệp thổi đến chỗ Hòa thượng Tư Minh bị liên tiếp hạ hai chữ lầm, lại lưu qua hạ cùng ta thương lượng, ta chẳng nói khi ấy là lầm. Ta cất bước phương Nam, sớm biết lầm rồi vậy. Gã này dầu nói tột, chỉ là rơi vào đầu thứ bảy thứ tám, trước sau không liên hệ. Như hiện nay có người nghe Sư nói, khi cất bước sang phương Nam, sớm biết lầm rồi, liền suy nghĩ nói: Khi chưa đi hành cước không có nhiều Phật pháp thiền đạo, đến khi đi hành cước bị các nơi quở gạt. Chẳng bằng khi chưa đi hành cước, gọi đất là trời, gọi núi là nước, may thay không một việc. Nếu khởi kiến giải lưu tục thế ấy, sao chẳng mua một chiếc mũ đội cho tất cả để qua thời, có dùng được chỗ gì? Phật pháp chẳng phải đạo lý này. Nếu luận việc này há có nhiều thứ sắn bìm. Nếu ông nói tôi hội, kia chẳng hội, là gánh một gánh thiền chạy quanh khắp thiên hạ, bị người mắt sáng khám phá, một điểm sử dụng cũng không được, Tuyết Đậu chính như thế tụng ra:
	TỤNG:
	Thiền gia lưu, ái khinh bạcMãn đổ tham lai dụng bất trướcKham bi, kham tiếu Thiên Bình lãoKhước vị đương sơ hối hành cước.Thố! Thố!Tây Viện thanh phong đốn tiêu thước.
	DỊCH:
	Dòng thiền gia, thích đơn sơĐầy bụng tham rồi dùng chẳng đượcĐáng thương, đáng cười lão Thiên BìnhLại bảo ban sơ hối hành cước.Lầm! Lầm!Tây Viện gió lành thổi tiêu sạch.
	Lại nói: Chợt có Thiền tăng ra nói lầm. Tuyết Đậu lầm đâu giống Thiên Bình lầm.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “dòng thiền gia, thích đơn sơ, đầy bụng tham rồi dùng chẳng được”, gã này hiểu thì hiểu chỉ là dùng chẳng được. Bình thường mắt nhìn trời mây nói kia hội nhiều ít thiền, đến khi gặp lò lửa vừa đốt thì một điểm sử dụng cũng không được. Ngũ Tổ tiên sư nói: “Có một nhóm người tham thiền giống như giã bánh dầy trong bình lưu-ly, xoay lăn không được, trút ra chẳng ra, chạm đến thì bể. Nếu cần chỗ linh động, chỉ tham được cái thiền vỏ rách, đi thẳng lên núi cao nhào xuống cũng không bể không hư.” Cổ nhân nói: “Giả sử trước lời nói tiến được, vẫn là kẹt vỏ dính niêm, dù cho dưới câu tinh thông, chưa khỏi chạm đường thấy loạn.” Hai câu “đáng thương đáng cười lão Thiên Bình, lại bảo ban sơ hối hành cước”, Tuyết Đậu nói đáng thương Sư đối người nói chẳng ra, đáng cười Sư hiểu một thứ thiền da bụng, lại dùng chút ít chẳng được. “Lầm! Lầm!” Hai cái lầm này, có người nói Thiên Bình chẳng hội là lầm. Lại có người nói: Không lời nói ấy là lầm. Có dính dáng gì? Đâu chẳng biết hai cái lầm này như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp, là chỗ hành lý của người hướng thượng. Như cầm kiếm chém người, phải chặt ngay cổ người thì mạng căn mới chết. Nếu nhằm trên kiếm bén này đi được, liền bảy dọc tám ngang. Nếu hiểu hai cái lầm, có thể thấy “Tây Viện gió lành thổi tiêu sạch”. Tuyết Đậu thượng đường cử thoại đầu này rồi, ý nói lầm. Tôi hỏi ông cái lầm của Tuyết Đậu có giống cái lầm của Thiên Bình chăng? Hãy tham ba mươi năm.
	TẮC 99
	TRUNG QUỐC SƯ MƯỜI THÂN ĐIỀU NGỰ
	LỜI DẪN: Rồng ngâm mù khởi, cọp rống gió sanh, tòng đạo xuất thế, vàng ngọc chạm nhau, tác lược của bậc thông phương như hai mũi tên chọi nhau, khắp cõi chưa từng ẩn, xa gần đồng bày, xưa nay biện rõ. Hãy nói là cảnh giới người nào, thử cử xem?
	CÔNG ÁN: Vua Túc Tông hỏi Quốc sư Huệ Trung: Thế nào là mười thân Điều Ngự? Quốc sư đáp: Thí chủ đạp trên đảnh Tỳ-lô đi. Vua nói: Quả nhân chẳng hội. Quốc sư nói: Chớ lầm nhận Pháp thân thanh tịnh chính mình.
	GIẢI THÍCH: Vua Túc Tông khi còn ở vị Thái tử đã tham vấn Quốc sư Huệ Trung. Sau lên ngôi vua, lại càng cung kính, Quốc sư ra vào đích thân Vua đỡ lên xe. Một hôm, Vua đặt câu hỏi này ra hỏi Quốc sư: Thế nào là mười thân Điều Ngự? Quốc sư đáp: Thí chủ đạp trên đảnh Tỳ-lô đi. Bình thường Quốc sư xương sống cứng như sắt, đến khi ở trước mặt Đế vương giống hệt bùn lầy. Tuy nhiên đáp được tầm thường lại có chỗ hay. Sư nói, ông cần hội được, thí chủ phải nhằm trên đảnh Tỳ-lô mà đi mới được. Vua lại chẳng tiến, nói: Quả nhân không hội. Phần sau, Quốc sư quá mức lê thê rơi trong cỏ, lại rót một câu trên đầu nói: Chớ lầm nhận Pháp thân thanh tịnh chính mình. Nên nói người người đầy đủ, mỗi mỗi viên thành. Xem Sư một phóng một thâu, tám mặt thọ địch. Đâu chẳng nghe người khéo làm thầy hợp cơ nói giáo, xem gió thả buồm. Nếu chỉ tránh giữ một góc đâu hay hồi hỗ. Xem lão Hoàng Bá đặc tài tiếp người, gặp được Lâm Tế ba phen ban cho sáu mươi gậy, Lâm Tế ngay đó liền hội. Đến khi gặp Tướng quốc Bùi Hưu thì sắn bìm quá nhiều. Đây há chẳng phải khéo làm thầy người. Quốc sư Huệ Trung dùng phương tiện khéo léo tiếp vua Túc Tông, bởi vì Sư có thủ đoạn tám mặt thọ địch. Mười thân Điều Ngự là mười thứ thân tha thọ dụng. Ba thân: Pháp thân, Báo thân, Hóa thân tức là Pháp thân. Cớ sao? Vì Báo và Hóa không phải Phật thật, cũng chẳng nói pháp. Pháp thân là một mảnh rỗng lặng linh minh tịch chiếu. Thượng tọa Phù ở Thái Nguyên, khi trụ ở chùa Quang Hiếu Dương Châu giảng kinh Niết-bàn, có một du Tăng tức là Điển tọa ở Giáp Sơn, vì trở tuyết tạm trú trong chùa, nhân đó đến nghe giảng. Khi giảng đến ba nhân Phật tánh, ba đức Pháp thân, nói rộng về diệu lý của Pháp thân, Điển tọa bỗng nhiên phát cười. Thượng tọa Phù xem thấy, giảng xong sai Thị giả mời Thiền sư đến hỏi: Tôi trí ý kém cỏi, y văn giải nghĩa, trong khi đang giảng thấy Thượng tọa cười, có chỗ thiếu sót xin Thượng nhân vì chỉ dạy. Điển tọa nói: Tọa chủ chẳng hỏi thì không dám nói. Tọa chủ đã hỏi thì không thể chẳng nói, thật tôi cười Tọa chủ chẳng biết Pháp thân. Thượng tọa Phù hỏi: Giải nói như thế, chỗ nào chẳng phải? Điển tọa nói: Mời Tọa chủ nói lại một lần. Thượng tọa Phù nói: Lý Pháp thân ví như hư không, dọc cùng tam tế ngang khắp mười phương, đầy dẫy bát cực, bao trùm nhị nghi, tùy duyên đến cảm ứng đâu chẳng khắp giáp. Điển tọa nói: Chẳng nói Tọa chủ giảng chẳng phải, chỉ biết việc bên lượng của Pháp thân, thật chưa biết Pháp thân. Phù nói: Đã hẳn như thế, Thiền giả nên vì tôi nói. Điển tọa nói: Nếu như thế, Tọa chủ nghỉ giảng một tuần lễ, ở trong tịnh thất ngồi ngay lặng nghĩ, thâu tâm nhiếp niệm, các duyên thiện ác một lúc buông hết, tự nghiên cứu tột xem. Phù y như lời dạy, từ đầu hôm đến canh năm, nghe tiếng trống bỗng nhiên khế ngộ, liền chạy đến gõ cửa Thiền giả. Điển tọa hỏi: Ai đó? Phù nói: Tôi. Điển tọa quở: Bảo ông truyền thừa đại giáo thay Phật nói pháp, giữa đêm vì sao say rượu nằm ngoài đường? Phù nói: Từ trước giảng kinh, đã vặn tréo cái lỗ mũi của cha mẹ sanh rồi, từ nay về sau lại chẳng dám như thế. Xem kia là hạng kỳ đặc, đâu chỉ nhận cái chiêu chiêu linh linh, rơi ở trước lừa sau ngựa, phải là đả phá nghiệp thức không còn một mảy tơ khá được cũng chỉ được phân nửa. Người xưa nói: “Chẳng khởi mảy may tâm tu học, trong quang vô tướng thường tự tại.” Chỉ biết cái thường tịch diệt, chớ nhận thanh sắc, chỉ biết cái linh tri, chớ nhận vọng tưởng. Vì thế nói: “Giả sử vòng sắt trên đầu xoay, định tuệ sáng tròn trọn chẳng mất.” Đạt-ma hỏi Nhị Tổ: Ông đứng ngoài tuyết, chặt tay chính vì việc gì? Nhị Tổ thưa: Tâm con chưa an, xin Thầy an tâm. Đạt-ma bảo: Đem tâm ra vì ông an. Nhị Tổ thưa: Tìm tâm trọn không thể được. Đạt-ma nói: Vì ông an tâm rồi. Nhị Tổ bỗng nhiên lãnh ngộ. Hãy nói chính khi ấy Pháp thân ở chỗ nào? Trường Sa nói: “Bởi người học đạo chẳng biết chân, chỉ tại từ xưa nhận thức thần, vô lượng kiếp rồi gốc sanh tử, kẻ si cho đó người xưa nay.” Như người hiện nay chỉ nhận được cái chiêu chiêu linh linh, liền nhìn sững trợn tròng, đùa tinh hồn, có gì giao thiệp. Đến như Quốc sư bảo: “chớ nhận Pháp thân thanh tịnh của chính mình”, Pháp thân của chính mình ông còn chưa mộng thấy, lại nói gì chớ nhận. Các nhà kinh luận cho Pháp thân thanh tịnh là tột cùng, tại sao lại chẳng bảo người nhận? Đâu chẳng nghe nói: “Nhận được như xưa lại chẳng phải. Dốt! Đáng ăn gậy.” Hiểu được ý này, mới hiểu Quốc sư nói: “Chớ nhận Pháp thân thanh tịnh của chính mình.” Tuyết Đậu không thích tâm lão bà tha thiết của Quốc sư, đâu ngờ trong bùn lại có gai. Há chẳng thấy Hòa thượng Động Sơn tiếp người có ba con đường: huyền lộ, điểu đạo, xòe tay. Người sơ cơ học đạo nhằm ba con đường này đi. Có vị Tăng hỏi: Bình thường Thầy dạy học nhân đi điểu đạo, chưa biết thế nào là điểu đạo? Động Sơn đáp: Chẳng gặp một người. Tăng hỏi: Làm sao đi? Động Sơn đáp: Cần phải dưới chân vô tư đi. Tăng hỏi: Đi điểu đạo có phải là Bản lai diện mục chăng? Động Sơn đáp: Xà-lê tại sao điên đảo? Tăng hỏi: Chỗ nào là chỗ con điên đảo? Động Sơn đáp: Nếu không điên đảo tại sao nhận tớ làm bạn? Tăng hỏi: Thế nào là Bản lai diện mục? Động Sơn đáp: Chẳng đi đường chim. Cần phải thấy đến loại điền địa này, mới có ít phần tương ưng. Thẳng đó hạ thủ công phu, dạy lấp dấu ẩn tiếng, vẫn là kiến giải đồng hạnh Sa-di ở trong nhà thiền. Cần phải quay đầu trở lại trong trần lao, dấy khởi muôn ngàn đại dụng mới được. Tuyết Đậu tụng ra:
	TỤNG:
	Nhất quốc chi Sư diệc cưỡng danhNam Dương độc hứa chấn gia thanhĐại Đường phù đắc chân Thiên tửTằng đạp Tỳ-lô đảnh thượng hànhThiết chùy kích toái hoàng kim cốtThiên địa chi giang cánh hà vậtTam thiên sát hải dạ trầm trầmBất tri thùy nhập thương long quật.
	DỊCH:
	Một nước làm thầy cũng gượng kêuNam Dương riêng nhận tiếng vang nêuĐại Đường phò được nhà vua tốtTừng đạp Tỳ-lô trên đảnh điChùy sắt đập tan xương vàng mảnhTrong khoảng đất trời nào có vậtBa ngàn sát hải đêm lặng chìmChẳng biết ai vào hang rồng dữ.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “một nước làm thầy cũng gượng kêu, Nam Dương riêng nhận tiếng vang nêu”, câu tụng này giống hệt lời tán chân dung. Đâu chẳng nghe “chí nhân không danh”, gọi là Quốc sư cũng gượng an danh rồi. Đạo của Quốc sư không thể so sánh, khéo tài tiếp người thế ấy, riêng nhận Nam Dương là hàng tác gia. Hai câu “Đại Đường phò được nhà vua tốt, từng đạp Tỳ-lô trên đảnh đi”, nếu là Thiền tăng đủ mắt sáng, phải nhằm trên đảnh Tỳ-lô mà đi, mới thấy được mười thân Điều Ngự. Phật gọi là Điều Ngự, là một trong mười hiệu. Một thân hóa mười thân, mười thân hóa trăm thân, cho đến ngàn trăm ức thân chủ yếu chỉ là một thân. Câu tụng này cũng dễ nói. Mấy câu tụng sau, Quốc sư nói: “chớ nhận Pháp thân thanh tịnh của chính mình”, tụng được nước rưới chẳng dính, hẳn là khó mở miệng. “Chùy sắt đập tan xương vàng mảnh”, đây tụng chớ nhận Pháp thân thanh tịnh của chính mình. Tuyết Đậu rất mực tán thán kia, một mảnh xương vàng một chùy đập nát rồi vậy. “Trong khoảng trời đất nào có vật.” Hẳn phải lột trần bày lồ lộ, không có một vật khá được, mới là bản địa phong quang. Giống như “ba ngàn sát hải đêm lặng chìm”, tam thiên đại thiên thế giới ở trong biển Hương Thủy, có vô biên cõi, mỗi cõi có một biển, chính khi đêm lặng canh khuya, trời đất đồng thời chìm lặng. Hãy nói ấy là gì? Tối kỵ khởi hiểu bụm mặt nhắm mắt. Nếu hiểu thế ấy chính là rơi vào biển độc. “Chẳng biết ai vào hang rồng dữ”, duỗi chân hay co chân. Hãy nói là ai? Lỗ mũi của quí vị một lúc bị Tuyết Đậu xỏ rồi vậy.
	TẮC 100
	BA LĂNG KIẾM THỔI LÔNG
	LỜI DẪN: Thâu nhân kết quả tột thủy tột chung, đối mặt vô tư vốn chẳng từng nói. Chợt có người ra nói: Một hạ thỉnh mời, tại sao chẳng từng nói? Đợi ông ngộ rồi vì ông nói. Hãy nói là ngay mặt tránh né? Hay là riêng có chỗ hay? Thử cử xem? 
	CÔNG ÁN: Tăng hỏi Ba Lăng: Thế nào là kiếm thổi lông? Ba Lăng đáp: Cành cành san-hô chỏi đến trăng.
	GIẢI THÍCH: Ba Lăng chẳng khởi chiến tranh, bốn biển năm hồ bao nhiêu người lưỡi rơi xuống đất? Vân Môn tiếp người đúng như thế. Sư là đích tử của Vân Môn nên mỗi cái đều có đủ tác lược. Thế nên nói: “Tôi mến Thiều Dương máy mới định, một đời vì người nhổ đinh tháo chốt.” Lời thoại này chính là chỗ thế ấy. Ở trong một câu tự nhiên đủ ba câu: che đậy càn khôn, cắt đứt các dòng, theo mòi đuổi sóng. Lời đáp quả thật kỳ đặc. Viễn Lục công ở Phù Sơn nói: Người chưa thấu tham câu chẳng bằng tham ý, người thấu được tham ý chẳng bằng tham câu. Dưới Vân Môn có ba vị tôn túc, câu hỏi “kiếm thổi lông” đều đáp bằng chữ “Liễu”. Chỉ riêng Ba Lăng đáp hơn một chữ “Liễu”, đây là được câu vậy. Hãy nói chữ “Liễu” cùng “cành cành san-hô chỏi đến trăng” là đồng là khác? Trước nói ba câu có thể biện một mũi tên thấu trên không. Cần hiểu thoại này, phải là tình trần ý tưởng hết sạch mới thấy. Sư nói: “Cành cành san-hô chỏi đến trăng.” Nếu khởi đạo lý càng thấy dò tìm chẳng đến. Câu này là trích trong thơ Nhớ Bạn của Thiền Nguyệt: “Dày như sắt trên núi Thiết Vi, mỏng như tơ áo tiên Song Thành, máy Thục Phụng Sồ kiễng chân dẫm, cành cành san-hô chỏi đến trăng. Kho nhà Vương Khải giấu khó đào. Nhan Hồi kẻ đói buồn trời tuyết, thông xưa ngọn thẳng sấm gãy nào, thạch nữ áo tuyết bàn đào vắng, đeo vào Long cung bước chầm chậm, rèm thêu chiếu bạc nào khác nhau. Chẳng biết Ly Long mất châu báu, biết chẳng biết.” Ba Lăng ở trong đó rút ra một câu để đáp “kiếm thổi lông” thật là thích. Trên lưỡi kiếm bén lấy lông thổi qua để thử nó, sợi lông tự đứt là kiếm bén, gọi là kiếm thổi lông. Ba Lăng chỉ theo chỗ kia hỏi, liền đáp lời ông Tăng này, đầu rơi cũng chẳng biết.
	TỤNG:
	Yếu bình bất bìnhĐại xảo nhược chuyếtHoặc chỉ hoặc chưởngỶ Thiên chiếu tuyết.Đại trị hề ma lung bất hạLương công hề phất thức vị kiệt.Biệt biệtSan-hô chi chi chưởng trước nguyệt.
	DỊCH:
	Cần bình chẳng bìnhQuá khéo như vụngHoặc chỉ hoặc chưởngỶ Thiên soi tuyết.Đại trị chừ giũa mài chẳng đượcThợ giỏi chừ chùi quét chưa xong.Khác khácCành cành san-hô chỏi đến trăng.
	GIẢI TỤNG: Hai câu “cần bình chẳng bình, quá khéo như vụng”, xưa có một hiệp khách đi đường thấy việc bất bình, dùng mạnh hiếp yếu, liền phi kiếm lấy đầu kẻ mạnh. Sở dĩ nhà Tông sư mi mắt ẩn bảo kiếm, trong tay áo giấu chùy vàng để dứt việc bất bình. Quá khéo như vụng, chỗ đáp của Ba Lăng cốt bình việc bất bình. Song lời của Sư quá khéo trở thành như vụng. Vì sao? Vì Sư không đối diện hươi kiếm, lại ẩn chỗ vắng lén chặt đầu người mà người không hay. Hai câu “hoặc chỉ hoặc chưởng, Ỷ Thiên soi tuyết”, hiểu được như kiếm dài Ỷ Thiên thần uy lẫm lẫm. Cổ nhân nói: “Tâm nguyệt riêng tròn, sáng trùm vạn tượng, sáng không chiếu cảnh, cảnh cũng chẳng còn, sáng cảnh đều quên, lại là vật gì?” Kiếm báu này hoặc hiện trên ngón tay, chợt hiện trong bàn tay. Ngày xưa Tạng chủ Khánh nói đến đây, đưa tay lên nói: “Lại thấy chăng?” Không hẳn ở trên ngón tay vậy. Tuyết Đậu mượn đường đi qua, dạy cho ông thấy ý cổ nhân. Nên nói: Tất cả chỗ thảy là kiếm thổi lông vậy. Vì thế nói: “Ba cấp sóng cao cá hóa rồng, người si vẫn múc nước sông Đường.” Tổ Đình Sự Uyển chép truyện Hiếu Tử rằng: “Phu nhân của vua Sở thường mùa hạ đi hóng gió đứng tựa cây trụ sắt, cảm thọ thai, sau sanh một khối sắt. Vua Sở sai Can Tương luyện làm kiếm, ba năm mới thành hai cây kiếm, một Thư một Hùng. Can Tương thầm lưu cây Hùng, đem cây Thư dâng lên vua Sở, vua Sở để trong giáp, thường nghe tiếng kêu buồn. Vua hỏi quần thần, thần tâu: Kiếm có Thư và Hùng, kêu buồn là nhớ Hùng vậy. Vua nổi giận bắt Can Tương giết đi. Can Tương biết sẽ ứng điều này, lấy cây kiếm giấu trong cây cột trong nhà, dặn vợ là Mạc Da rằng: Mặt trời mọc cửa Bắc, cây tùng ở núi Nam, tùng sanh nơi đá, kiếm ở giữa đó. Sau vợ ông sanh con trai tên Mi Gian Xích, được mười lăm tuổi hỏi mẹ: Cha ở đâu? Mẹ thuật lại việc trước. Nó suy nghĩ lâu, chẻ cây cột được kiếm, ngày đêm muốn vì cha trả thù. Vua Sở cũng ra lệnh tìm kiếm nó, lệnh rằng ai bắt được Mi Gian Xích sẽ hậu thưởng. Mi Gian Xích trốn đi, chợt có người khách hỏi: Con có phải Mi Gian Xích chăng? Xích đáp: Phải. Khách bảo: Ta là Chân Sơn Nhân có thể vì con trả thù cha con. Xích thưa: Cha tôi xưa bất hạnh bị giết oan, nay ông thương xót có cần điều gì? Khách bảo: Phải được đầu của con và cây kiếm. Xích bèn dâng kiếm và đầu. Khách được rồi, đến dâng vua Sở. Vua Sở rất vui mừng. Khách tâu: Xin nấu dầu chưng nó. Vua bèn để trong đảnh. Khách nói dối Vua rằng: Đầu nó chẳng tan. Vua đến gần xem. Khách ở sau dùng kiếm chặt đầu Vua rơi trong đảnh. Hai cái đầu cắn lộn nhau. Khách sợ Mi Gian Xích không thắng, liền tự cắt đầu bỏ vào giúp nó. Ba cái đầu cắn nhau, từ từ tan hết. Tuyết Đậu nói “cây kiếm này hay tựa trời soi tuyết”. Bình thường nói “trường kiếm Ỷ Thiên sáng hay soi tuyết”, chỗ dùng này thẳng được, “đại trị chừ giũa mài chẳng được”, dù là thợ giỏi chùi quét cũng chưa xong. Thợ giỏi tức là Can Tương ấy vậy, việc xưa đã rõ. Tuyết Đậu tụng xong, rốt sau bày ra nói “khác, khác”, cũng thật kỳ đặc, riêng có chỗ hay cùng với kiếm tầm thường chẳng đồng. Hãy nói thế nào là chỗ khác? “Cành cành san-hô chỏi đến trăng”, đáng gọi là suốt trước tột sau, đứng riêng trong hoàn vũ, không có ai sánh bằng. Cứu kính thế nào? Các ông đầu rơi vậy. Lão tăng lại có tiểu kệ:
	Vạn hộc doanh chu tín thủ noaKhước nhân nhất liệp úng thôn xàNiên đề bách chuyển cựu công ánTát khước thời nhân kỷ nhãn sa.
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